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NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMÄASAMBUDDHASSA 
CUNG KINH ĐEN ĐỨC THE TÔN, ỨNG CÚNG, CHÁNH BIEN TRI 


CĂN SONG 


Xiến Thuật Căn Song 


1. 


* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều gọi căn thiện? Hay là căn nào là căn thiện 
đều gọi là pháp thiện? 

* Mỗi pháp nào là thiện, pháp ấy đều đồng căn với căn thiện? Hay là căn nào đồng căn 
với căn thiện, những căn ây đêu là pháp thiện? 

* Mỗi pháp nào đồng căn với căn thiện những pháp ấy đều gọi là căn hỗ tương với căn 
thiện? Hay là căn nào hỗ tương với căn thiện, những căn ấy đều gọi là pháp thiện? 

*- Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều gọi căn là căn thiện? Hay là căn nào gọi căn 
là căn thiện, những căn ây đều là pháp thiện? 

* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều gọi căn là căn đồng với căn thiện? Hay là 
căn nảo gọi căn là căn đông với căn thiện, những căn ây đêu là pháp thiện? 





+ Mỗi pháp nào là căn gọi căn đông với căn thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn hỗ 
tương với căn thiện? Hay là căn nào là căn gọi căn hồ tương với căn thiện những căn 
ây đều là pháp thiện? 


* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn thiện? Hay là căn nào có căn thiện, 
những căn ây đêu là pháp thiện? 

* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn đồng với căn thiện? Hay là căn nào 
có căn đông với căn thiện, những căn ây đêu là pháp thiện? 

* Mỗi pháp nảo có căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn 
thiện? Hay là căn nào có căn hồ tương với căn thiện, những căn ây đêu là pháp thiện? 

+ Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn thiện? Hay là căn nào có căn 
gọi căn thiện, những căn ây đêu là pháp thiện? 

* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp â ây đều có căn gọi căn đồng với căn thiện? Hay là 
căn nảo có căn gọi căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện? 





* Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn hỗ 
tương với căn thiện? Hay là căn nào có căn gọi căn hồ tương với căn thiện, những căn 
ây đều là pháp thiện? 


* Mỗi pháp nào là bắt thiện, những pháp â ây đều gọi căn bất thiện? Hay là căn nảo là bất 
thiện, những căn ấy đều gọi pháp bất thiện? 


* Mỗi pháp nào là bắt thiện, những pháp ấy đêu đồng căn với căn bất thiện? Hay là căn 
nảo đồng căn với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện? 
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Mỗi pháp nào đồng căn với căn bắt thiện, những pháp ấ ây đều gọi căn hỗ tương với căn 
bất thiện? Hay là căn nào gọi căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều gọi 
pháp bất thiện? 


Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp â ấy đều gọi căn là căn bất thiện? Hay là căn nào 
gọi căn là căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bắt thiện? 


Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều gọi căn là căn đồng với căn bắt thiện? 
Hay là căn nào gọi căn là căn đông với căn bât thiện những căn ây đêu là pháp bât 
thiện? 

Mỗi pháp nào là căn gọi căn đồng với căn bắt thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn 
hồ tương với căn bât thiện? Hay là căn nào gọi căn là căn hồ tương với căn bât thiện, 
những căn ây đều là pháp bât thiện? 

Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp â ây đều có căn bất thiện? Hay là căn nào có căn 
bắt thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện? 

Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn đồng với căn bất thiện? Hay là 
căn nảo có căn đông với căn bât thiện, những căn ây đêu là pháp bât thiện? 





Mỗi pháp nào có căn đồng với căn bất thiện, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với 
căn bât thiện? Hay là căn nào có căn hồ tương với căn bât thiện, những căn ây đêu là 
pháp bât thiện? 


Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn gọi là căn bất thiện? Hay là căn 
nào có căn gọi căn bât thiện, những căn ây đêu là pháp bât thiện? 


Mỗi pháp nào là bắt thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn đồng với căn bất thiện? 
Hay là căn nào có căn gọi căn đông với căn bât thiện, những căn ây đêu là pháp bât 
thiện? 

Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn bắt thiện, những pháp â ấy đều có căn ĐỌI căn 


hỗ tương với căn bất thiện? Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn bắt thiện, 
những căn ấy đều là pháp bất thiện? 


Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều gọi căn vô ký? Hay là căn nào là vô ký, 
những căn ây đêu gọi pháp vô ký? 


Mỗi pháp nào là vô ký, pháp â ấy đều đồng căn với căn vô ký? Hay là căn nào đồng căn 
với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký? 





Mỗi pháp nào đồng căn với căn vô ký, những pháp ấy đều gọi căn hỗ tương với căn vô 
ký? Hay là căn nào hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều gọi pháp vô ký? 

Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều gọi căn là căn vô ký? Hay là căn nào gọi 
căn là căn vô ký, những căn ây đêu là pháp vô ký? 

Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp â ấy đều gọi căn là căn đồng với căn vô ký? Hay là 
căn nảo gọi căn là căn đồng với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký? 





Mỗi pháp nào là căn gọi căn đồng với căn vô ký, những pháp ấy là căn gọi căn hỗ 
tương với căn vô ký? Hay là căn nảo là căn gọi căn hồ tương với căn vô ký, những căn 
ây đêu là pháp vô ký? 
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+ Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn vô ký? Hay là căn nào có căn vô ký, 
những căn ây đêu là pháp vô ký? 

+ Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn đồng với căn vô ký? Hay là căn nào 
có căn đông với căn vô ký, những căn ây đêu là pháp vô ký? 





+ Mỗi pháp nào có căn đồng với căn vô ký, những pháp ây đều có căn hỗ tương với căn 
vô ký? Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn vô ký, những căn ây đêu là pháp vô 
ký? 


+ Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp â ấy đều có căn gọi căn vô ký? Hay là căn nào có 
căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký. 


+ Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp â ấy đều có căn gọi căn đồng với căn vô ký? Hay là 
căn nảo có căn gọi căn đồng với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký? 





+ Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn vô ký, những pháp ấy đều có căn gọi căn hỗ 
tương với căn vô ký? Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn vô ký, những 
căn ây đêu là pháp vô ký? 


* Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều gọi căn danh? Hay là căn nào là căn danh, 

đều gọi danh pháp? 

* Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều đồng căn với căn danh? Hay là căn nào 

đồng căn với căn danh, những căn ây đều là danh pháp? 

* Mỗi pháp nào đồng căn với căn danh, những pháp ấy đều gỌI căn hỗ tương với căn 

danh? Hay là căn nào hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều gọi danh pháp? 

+ Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều gọi căn là căn danh? Hay là căn nào gọi căn 

là căn danh, những căn ấy đều là danh pháp? 

* Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều gọi căn là căn đồng với căn danh. Hay là 

căn nào gọi căn là căn đồng với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp? 

* Mỗi pháp nào là căn gọi căn đồng với căn danh những pháp ấy đều là căn gọi căn hỗ 
tương với căn danh? Hay là căn nào gọi căn hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều 
là danh pháp? 

* Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn danh? Hay là căn nào có căn danh, 

những căn ấy đều là danh pháp? 

* Mỗi pháp nảo có căn đồng với căn danh, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn 

danh? Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp? 

* Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều gọi căn là căn danh? Hay là căn nào có căn 

gọi căn danh, những căn ấy đều là danh pháp? 

* Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn đồng với căn danh? Hay là căn nào 

có căn đồng với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp? 

* Mỗi pháp nảo có căn đồng với căn danh, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn 

danh? Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp? 

*- Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn gọi căn danh? Hay là căn nào có căn 
gọi căn danh, những căn ấy đều là danh pháp? 








* Mỗi pháp nào là thiện những pháp ấy là nhơn thiện... nhơn duyên thiện... bốn sanh 
thiện... nguôn gôc thiện... nguyên nhân thiện... vật thực thiện... cảnh thiện... duyên 
thiện... căn nguyên thiện. 
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Căn, nhơn, nhơn duyên, bôn sanh, nguôn gôc, nguyên nhân, vật thực, cảnh, duyên, căn 
nguyên... 
Dứựt phân xiên thuật căn song 


Khởi Phần Xiến Minh 


6. 


gÃ 


8. 


* Môi pháp nào là thiện, những pháp ấy đêu là căn thiện phải chăng? Căn thiện chỉ có 3 


mà thôi, những pháp thiện ngoài ra đó, là phi căn thiện... 


Hay là căn nào là thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Phải rồi... 


* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều là căn đông với căn thiện phải chăng? Phải 


TÔI... 

Hay là căn nào nương căn đông với căn thiện, những căn ây đêu là pháp thiện phải 
chăng? Sắc do thiện làm sở sanh nương căn đông nhau với căn thiện mà phi thiện, còn 
thiện nương căn đông với căn thiện và cũng là thiện. 


* Môi pháp nào đông căn với căn thiện, những pháp ây đêu là căn hô tương với căn 


thiện phải chăng? Những căn nào đông sanh với căn thiện là căn đồng và là căn hỗ 
tương với căn thiện; còn những pháp đông sanh ngoài ra căn thiện, căn đông với căn 
thiện mà phi căn hô tương. 


Hay là căn nào là căn hỗ tương với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải 
chăng: Phải rôi... 


* Môi pháp nào là thiện, những pháp ấy đêu là căn gọi căn thiện phải chăng? Căn gọi 


căn thiện chỉ có 3 mà thôi, những pháp thiện ngoài ra đó, là phi căn thiện. 

Hay là những căn là căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Phải rồi... 
Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn đồng với căn thiện phải 
chăng? Phải tôi... 


Hay là căn nào nương căn đông với căn thiện, những căn ây đêu là pháp thiện phải 
chăng? Sắc do thiện làm sở sanh, nương căn gọi căn đông nhau với căn thiện mà phi 
thiện, còn thiện nương căn gọi căn đông với căn thiện và cũng là thiện. 


*- Môi pháp nào gọi căn là căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn hô 


tương với căn thiện phải chăng? Những căn nào gọi căn đông với căn thiện, là căn gọi 
căn đông và căn hỗ tương với căn thiện, còn những pháp ngoài ra căn thiện, là căn gọi 
căn đông với căn thiện mà phi căn gọi căn hồ tương. 


Hay là căn nào gọi căn là căn hỗ tương với căn thiện những căn ấy đều là pháp thiện 
phải chăng? Phải rôi... 


* Môi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn thiện phải chăng? Phải tồi... 


Hay là căn nào có nương căn thiện, những căn ây đêu là pháp thiện phải chăng? Săc do 
thiện làm sở sanh, có nương căn thiện mà phi thiện, còn thiện có nương căn thiện và 
cũng là thiện. 
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19. 


Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn đồng với căn thiện phải chăng? Phải 
TÔI... 

Hay là căn nào có nương căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải 
chăng? Săc do thiện làm sở sanh, có nương căn đông nhau với căn thiện mà phi thiện, 
còn thiện có nương căn đông với căn thiện và cũng là thiện. 

Mỗi pháp nào có căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đêu có căn hỗ tương với căn 
thiện phải chăng? Những căn nào có căn đồng sanh với căn thiện, là căn đồng và căn 


hỗ tương với căn thiện, còn những pháp ngoài ra căn thiện có căn đồng với căn thiện 
mà phi căn hô tương. 


Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải 
chăng? Phải rôi... 


Môi pháp nào là thiện, những pháp ấy đêu có căn gọi căn thiện phải chăng? Phải 
TÔI... 

Hay là căn nào có nương căn gọi căn thiện, những căn ây đêu là pháp thiện phải 
chăng? Sắc do Thiện làm sở sanh, có nương căn gọi căn thiện mà phi thiện, còn thiện 
có nương căn gọi căn thiện và cũng là thiện. 


Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn đông với căn thiện phải 
chăng? Phải tôi... 


Hay là căn nào có nương căn gọi căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp 
thiện phải chăng? Sắc do thiện làm sở sanh, có nương căn gọi căn đồng nhau với căn 
thiện mà phi thiện, còn thiện có nương căn gọi căn đồng với căn thiện và cũng là thiện. 
Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn 
hỗ tương với căn thiện phải chăng? Những căn nào có căn gọi căn đồng sanh với căn 
thiện là căn gọi căn đồng và căn hỗ tương với căn thiện, còn những pháp ngoài ra căn 
thiện, có căn gọi căn đồng với căn thiện mà phi căn gọi căn hỗ tương. 


Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn thiện những căn ấy đều là pháp thiện 
phải chăng? Phải rôi... 


Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều là căn bất thiện phải chăng? Căn bất 
thiện chỉ có 3 mà thôi, những pháp bắt thiện ngoài ra đó, là phi căn bắt thiện. 


Hay là căn nảo là bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi... 


Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều là căn đồng với căn bất thiện phải 
chăng? Bắt thiện vô nhơn không đồng với căn bắt thiện. Bắt thiện hữu nhơn mới đồng 
căn với căn bắt thiện. 

Hay là căn nào nương căn đồng với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bắt thiện 
phải chăng? Sắc do bất thiện làm sở sanh nương căn đồng với căn bất thiện mà phi 
thiện, còn bất thiện nương căn đồng với căn bắt thiện và cũng là bắt thiện. 


Mỗi pháp nào đồng căn với căn bất thiện, những pháp ấy đêều là căn hỗ tương với căn 
bất thiện phải chăng? Những căn nào đồng sanh với căn bắt thiện, là căn đồng và căn 
hỗ tương với căn bất thiện, còn những pháp đồng sanh ngoài ra căn bất thiện là căn 
đồng với căn bắt thiện mà phi căn hỗ tương. 
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11. 


12. 


13. 


Hay là căn nào là căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện 
phải chăng? Phải rôi... 


Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn bất thiện phải chăng? 
Căn gọi căn bât thiện chỉ có 3 mà thôi, những pháp bât thiện ngoài ra đó, là phi căn bât 
thiện. 

Hay là căn nào gọi căn là căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải 
chăng? Phải rôi... 


Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đêu là căn goi căn đông với căn bất thiện 
phải chăng? Bât thiện vô nhơn không nương căn gọi căn đông với căn bât thiện. 


Hay là căn nào nương căn đồng với căn bất thiện những căn ấy đều là pháp bắt thiện 
phải chăng? Sắc do bất thiện làm sở sanh, nương căn gọi căn đồng nhau với căn bất 
thiện mà phi bất thiện, còn bắt thiện nương căn gọi căn đồng với căn bắt thiện và cũng 
là bắt thiện. 

Mỗi pháp nào gọi căn là căn đồng với căn bất thiện, những pháp ấy đễu là căn gọi 
căn hỗ tương với căn bất thiện phải chăng? Những căn gọi căn đồng sanh với căn bất 
thiện, là căn gọi căn đồng với căn hỗ tương và căn bắt thiện, còn những pháp ngoài ra 
căn bắt thiện, là căn gọi căn đồng với căn bất thiện mà phi căn gọi căn hỗ tương. 


Hay là căn nào gọi căn là căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất 
thiện phải chăng? Phải rôi... 


Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn bất thiện phải chăng? Bắt thiện 
vô nhơn không có căn bât thiện, còn bât thiện hữu nhơn mới có căn bât thiện. 


Hay là căn nào có nương căn bắt thiện, những căn ấy đều là pháp bắt thiện phải chăng? 
Sắc do bât thiện làm sở sanh, có nương căn bât thiện mà phi bât thiện, còn bât thiện có 
nương căn bât thiện và cũng là bât thiện. 


Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn đồng với căn bất thiện phải 
chăng? Bắt thiện vô nhơn không có căn đồng với căn bắt thiện, bất thiện hữu nhân mới 
có căn đồng với căn bắt thiện. 

Hay là căn nào có nương căn đồng với căn bắt thiện, những căn ấy đều là bất thiện 
phải chăng? Sắc do bắt thiện làm sở sanh, có nương căn đồng với căn bắt thiện, mà phi 
bắt thiện, còn bắt thiện có nương căn đồng với căn bắt thiện và cũng là bất thiện. 

Mỗi pháp có căn động với căn bất thiện, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn 
bất thiện phải chăng? Những căn nào có căn đồng sanh với căn bắt thiện, là căn đồng 
và căn hỗ tương với căn bắt thiện, còn những pháp ngoài ra căn bất thiện, có căn đồng 
với căn bất thiện mà phi căn hỗ tương. 


Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện 
phải chăng? Phải rôi... 


Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn bất thiện phải chăng? 
Bât thiện vô nhơn không có căn gọi căn bât thiện, còn bât thiện hữu nhơn mới có căn 
gọi căn bât thiện. 
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14. 


15. 


Hay là căn nào có nương căn gọi căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện 
phải chăng? Sắc do bât thiện làm sở sanh, có nương căn gọi căn bât thiện, mà phi bât 
thiện, còn bât thiện có nương căn gọi căn bât thiện và cũng là bât thiện. 


Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đêu có căn gọi căn đồng với căn bất thiện 
phải chăng? Bất thiện vô nhơn không có căn gọi căn đồng với căn bất thiện, bất thiện 
hữu nhơn mới có căn gọi căn đồng với căn bắt thiện. 

Hay là căn nào có nương căn gọi căn đồng với căn bắt thiện, những căn ấy đều là pháp 
bắt thiện phải chăng? Sắc do bắt thiện làm sở sanh có nương căn gọi căn đồng với căn 
bắt thiện, còn bất thiện có nương căn gọi căn đồng với căn bất thiện và cũng là bất 
thiện. 

Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn bất thiện, những pháp ấy đêu có căn goi 
căn hỗ tương với căn bắt thiện phải chăng 2 Những căn nào có căn gọi căn đồng sanh 
với căn bất thiện là căn gọi căn đồng và căn hỗ tương với căn bất thiện, còn những 
pháp ngoài ra căn bất thiện, có căn gọi căn đồng với căn bất thiện mà phi căn gọi căn 
hồ tương. 


Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp 
bât thiện phải chăng? Phải rôi... 


Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đễu là căn vô ký phải chăng? Căn vô ký chỉ có 
3 mà thôi, những pháp vô ký ngoài ra đó, là phi căn vô ký. 

Hay là căn nào là vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi... 

Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đêu là căn đông với căn vô ký phải chăng? Vô 
ký vô nhơn không đồng với căn vô ký, vô ký hữu nhơn mới đồng căn với căn vô ký. 
Hay là căn nào đồng căn với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? 
Phải rôi... 

Mỗi pháp nào đồng căn với căn vô ký, những pháp ấy đêu là căn hỗ tương với căn vô 
ký phải chăng? Những căn nào đông sanh với căn vô ký, là căn đông và căn hô tương 
với căn vô ký, còn những pháp đông sanh ngoài ra căn vô ký, là căn đông với căn vô 
ký mà phi căn hô tương. 

Hay là căn nào là căn hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải 
chăng? Phải rôi... 


Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đêu là căn gọi căn vô ký phải chăng? Căn vô 
ký chỉ có 3 mà thôi, những pháp ngoài ra đó, là phi căn vô ký. 

Hay là căn nảo gọi căn là căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải 
TÔI... 

Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều là căn gọi căn đồng với căn vô ký phải 
chăng? Vô ký vô nhơn không đồng căn với căn vô ký, vô ký hữu nhơn mới đồng căn 
với căn vô ký. 

Hay là căn nảo gọi căn đồng với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải 
chăng? Phải rôi... 
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16. 


17. 


18. 


* Môi pháp nào đông căn với căn vô ký, những pháp ấy đêu là căn hỗ tương với căn vô 


ký phải chăng? Những căn nào đồng sanh với căn vô ký, là căn đồng và căn hỗ tương 
với căn vô ký, còn những pháp đồng sanh ngoài ra căn vô ký, là căn gọi căn đồng với 
căn vô ký mà phi căn hô tương. 

Hay là căn nào gọi căn là căn hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký 
phải chăng? Phải rôi... 


Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn vô ký phải chăng? Vô ký vô nhơn 
không có căn vô ký, vô ký hữu nhơn mới có căn vô ký. 

Hay là căn nào có căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi... 
Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn đồng nhau với căn vô ký phải 
chăng? Vô ký vô nhơn không có căn đông với căn vô ký, vô ký hữu nhơn mới có căn 
đông với căn vô ký. 

Hay là căn nào có căn đồng với căn vô ký những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? 
Phải rôi... 

Mỗi pháp nào có căn đông với căn vô ký, những pháp ấy đêu có căn hỗ tương với căn 
vô ký phải chăng? Những căn nào có căn đồng sanh với căn vô ký, là căn đồng và căn 
hỗ tương với căn vô ký, có căn đồng với căn vô ký mà phi căn hỗ tương. 

Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải 
chăng? Phải rôi... 


Môi pháp nào là vô ký, những pháp áy đêu có căn gọi căn vô ký phải chăng? Vô ký vô 
nhơn không có căn gọi căn vô ký, vô ký hữu nhơn mới có căn gọi căn vô ký. 

Hay là căn nảo có căn gọi căn vô ký, những căn ây đêu là pháp vô ký phải chăng? Phải 
TÔI... 

Môi pháp nào là vô ký, những pháp áy đêu có căn gọi căn đồng với căn vô ký phải 
chăng? Vô ký hữu nhơn mới có căn gọi căn đông với căn vô ký. 

Hay là căn nảo có căn gọi căn đông với căn vô ký; những căn ây đêu là pháp vô ký 
phải chăng? Phải rôi... 

Môi pháp nào có căn gọi căn đông với căn vô ký, những pháp ây đêu có căn gọi căn 
hô tương với căn vô ký phải chăng? Những căn nào có căn gọi căn đông sanh với căn 
vô ký, là căn gọi căn đồng. và căn hỗ tương với căn vô ký. Còn những pháp ngoài ra 
căn vô ký, có căn gọi căn đồng với căn vô ký mà phi căn hỗ tương. 

Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký 
phải chăng? Phải rôi... 


Mỗi pháp nào là danh những pháp ấy đều là căn danh phải chăng? Căn danh chỉ có 9 
mà thôi, còn danh pháp ngoài ra đó, là phi căn danh. 


Hay là căn nào là căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Phải rồi... 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyền Hạ (Cảo bản). 15 





19. 


20. 


Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đêu là căn động với căn danh phải chăng? 
Danh pháp vô nhơn không đông căn với căn danh, còn danh pháp hữu nhơn mới đông 
căn với căn danh. 


Hay là căn nào nương căn đông với căn danh, những căn ây đêu là căn danh phải 
chăng? Săc do danh làm sở sanh nương căn đông nhau với căn danh mà phi danh, còn 
danh pháp nương căn đông với căn danh và cũng là danh. 


Mỗi pháp nào đồng căn với căn danh, những pháp ấy đêu là căn hỗ tương với căn 
danh phải chăng? Những căn nào đồng sanh với căn danh, là căn đồng và căn hỗ 
tương với căn danh, còn những pháp đồng sanh ngoài ra căn danh, là căn đồng với căn 
danh mà phi căn hỗ tương. 


Hay là căn nào là căn hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải 
chăng? Phải rôi... 


Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đễu là căn gọi căn danh phải chăng? Căn gọi 
căn danh chỉ có 9 mà thôi, còn những pháp ngoài ra đó, là phi căn danh. 


Hay là căn nào gọi căn là căn danh, những căn ây đều là danh pháp phải chăng? Phải 
TÔI¿ú 

Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đêu là căn gọi căn đồng với căn danh phải 
chăng? Danh pháp vô nhơn không nương căn gọi căn đông với căn danh còn danh 
pháp hữu nhơn mới có nương căn gọi căn đông với căn danh. 


Hay là căn nào gọi căn đông với căn danh, những căn ây đêu là căn gọi căn danh phải 
chăng? Sắc do danh làm sở sanh nương căn gọi căn đông nhau với căn danh mà phi 
danh, còn danh pháp nương căn gọi căn đông với căn danh và cũng là danh. 


Những pháp nào nương căn gọi căn đồng với căn danh, những pháp ấy đêu là căn gọi 
căn hỗ tương với căn danh phải chăng? Những căn nào gọi căn đồng sanh với căn 
danh, là căn gọi căn đồng và căn hỗ tương với căn danh, còn những pháp đồng sanh 
ngoài ra căn danh, là căn gọi căn đồng với căn danh mà phi căn hỗ tương. 


Hay là căn nào gọi căn hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải 
chăng? Phải rôi... 


Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn danh phải chăng? Danh pháp vô 
nhơn không có căn danh, còn danh pháp hữu nhơn mới có căn danh. 


Hay là căn nào có nương căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Sắc do 
danh hữu nhơn làm sở sanh, có nương căn danh mà phi danh, còn danh hữu nhơn có 
nương căn danh và cũng là danh. 


Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn động với căn danh phải chăng? 
Danh pháp vô nhơn không có căn đồng với căn danh, còn danh pháp hữu nhơn mới có 
căn đồng với căn danh. 

Hay là căn nào có nương căn đồng với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải 
chăng? Sắc do danh hữu nhơn làm sở sanh, có nương căn đồng nhau với căn danh mà 
phi danh, còn danh hữu nhơn có nương căn đồng với căn danh và cũng là danh. 
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21. 


22. 


* Mỗi pháp có căn đồng với căn danh, những pháp á ấy đêu có căn hỗ tương với căn danh 


phải chăng? Những căn nào có căn đồng sanh với căn danh, là căn đồng và căn hỗ 
tương với căn danh, còn những pháp ngoàải ra căn danh có căn đồng với căn danh mà 
phi căn hồ tương. 


Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải 
chăng? Phải rôi... 


Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đễu có căn gọi căn danh phải chăng? Danh 
pháp vô nhơn không có căn gọi là căn danh đó còn danh pháp hữu nhơn mới có căn 
gọi căn danh. 


Hay là căn nào có nương căn gọi căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải 
chăng? Sắc do danh hữu nhơn làm sở sanh, có nương căn gọi căn danh mà phi danh, 
còn danh hữu nhơn có nương căn danh và cũng là danh. 


Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn gọi căn đông với căn danh phải 
chăng? Danh pháp vô nhơn không có căn gọi căn đồng với căn danh, còn danh pháp 
hữu nhơn mới có căn gọi căn đồng với căn danh. 

Hay là căn nào có nương căn gọi căn đồng với căn danh những căn ấy đều là danh 
pháp phải chăng? Sắc do danh hữu nhơn làm sở sanh, có nương căn gọi căn đồng với 
căn danh mà phi danh; còn danh hữu nhơn có nương căn gọi căn đồng với căn danh và 
cũng là danh. 


Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn danh, những pháp ấy đều có căn gọi căn 
hỗ tương với căn danh phải chăng? Những căn nào có căn gọi căn đồng sanh với căn 
danh, là căn gọi căn đồng và căn hỗ tương với căn danh, còn những pháp ngoài ra căn 
danh có căn gọi căn đồng với căn danh mà phi căn gọi căn hỗ tương. 


Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp 
phải chăng? Phải rôi... 


Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy là nhơn thiện... Nhơn duyên thiện, Bốn sanh 
thiện, nguôn gôc thiện, nguyên nhân thiện, vật thực thiện, cảnh thiện, duyên thiện, căn 
nguyên thiện. 


Mỗi pháp nào bắt thiện, mỗi pháp nào là vô ký... Mỗi pháp nào là danh, những pháp â ẫy 
đều là nhơn danh... nhơn duyên danh, bốn sanh danh, nguồn gốc danh, nguyên nhân 
danh, vật thực danh, cảnh danh, duyên danh, căn nguyên danh... 


Căn, nhơn, nhơn duyên, bôn sanh, nguôn gôc, nguyên nhân, vật thực, cảnh, duyên, 
căn nguyên... 
Dứi phân Căn song. 
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23. 


UÁN SONG 


PHẢN ĐỊNH DANH 


Năm uân: sắc uân, thọ uân, tưởng uân, hành uân, thức uân... 


Phần Xiễn Thuật 





24. 


25. 


26. 


21, 


x  x x xX*  *x *Xx *x *X  *Xx *%x *%x *% 


x  x xXx *% 


Sắc, sắc uân? Sắc uần, sắc?... Thọ, thọ uẫn? Thọ uân, thọ?... Tưởng, tưởng uân? Tưởng 
uân, tưởng?... Hành, hành uân? Hành uân, hành?... Thức, thức uân? Thức uân, thức)... 


Phi sắc, phi sắc uân? Phi sắc uân, phi sắc?... Phi thọ, phi thọ uấn? Phi thọ uấn, phi 
thọ?... Phi tưởng, phi tưởng uân? Phi tưởng uân, phi tưởng?... Phi hành, phi hành uân? 
Phi hành uẫn, phi hành?... Phi thức, phi thức uấn? Phi thức uân, phi thức?... 


Sắc, sắc uân? Uân, thọ uân?... Sắc, sắc uân? Uân, tưởng uân?... Sắc, sắc uân? Uân, 
hành uân?... Sắc, sắc uân? Uân, thức uân?... 


Thọ, thọ uấn? Uẫn, sắc uân?... Thọ, thọ uấn? Uẫn, tưởng uấn?... Thọ, thọ uấn? Uẫn, 
hành uân?... thọ, thọ uân? Uân, thức uân?... 


Tưởng, tưởng uân? Uân, sắc uân?... Tưởng, tưởng uân?... Uân, thọ uân? Tưởng, tưởng 
uân? Uân, hành uân?... Tưởng, tưởng uân? Uân, thức uân?... 


Hành, hành uẫn? Uấn, sắc uân?... Hành, hành uấn? Uẫn, thọ uân?... Hành, hành uẫn? 
Uân, tưởng uân?... Hành, hành uân? Uân, thức uân?... 


Thức, thức uân? Uẫn, sắc uẫn?... Thức, thức uân? Uẫn, thọ uân?... Thức, thức uân? 
Uân, tưởng uân?... Thức, thức uân? Uân, hành uân? ... 


Phi sắc, ph sắc uân? - Phi uân, phi thọ uân?... 
Phi sắc, phi sắc uần? - Phi uân, phi tưởng uân?... 
Phi sắc, phi sắc uẫn? - Phi uân, phi hành uầẫn?... 
Phi sắc, phi sắc uần? - Phi uân, phi thức uân?... 


Phi thọ, phi thọ uấn? - Phi uân, phi sắc uân?... 
Phi thọ, phi thọ uẫn? - Phi uân, phi tưởng uân?... 
Phi thọ, phi thọ uần? - Phi uân, phi hành uầẫn?... 
Phi thọ, phi thọ uẫn? - Phi uân, phi thức uân?... 


Phi tưởng, phi tưởng uần? - Phi uân, phi sắc uân?... 
Phi tưởng, phi tưởng uần? - Phi uân, phi thọ uân?... 
Phi tưởng, phi tưởng uân? - Phi uẫn, phi hành uẫn?... 
Phi tưởng, phi tưởng uân? - Phi uẫn, phi thức uân?... 
Phi hành, phi hành uân? - Phi uẫn, phi sắc uần?... 
Phi hành, phi hành uân? - Phi uẫn, phi thọ uân?... 
Phi hành, phi hành uẫn? - Phi uẫn, phi tưởng uẫn?... 
Phi hành, phi hành uân? - Phi uẫn, phi thức uân?... 
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x  x%x  %x *%x 


28. 


29. 


30. 


31. 


x  x* x X  x xXx *x *%*  *xXx *X %x* *X  xX *%x *%x *% 


x  x%x  %x *%x 


Phi thức, phi thức uẫn? - Phi uân, phi sắc uẫn?... 
Phi thức, phi thức uẫn? - Phi uân, phi thọ uân?... 
Phi thức, phi thức uân? - Phi uẫn, phi tưởng uân?... 
Phi thức, phi thức uẫn? - Phi uân, phi hành uần?... 


Sắc, uấn? Uấn, sắc?... Thọ, uân? Uẫn, thọ?... Tưởng, uấn? Uân, tưởng?... Hành, uân? 
Uân, hành?... Thức, uân? Uân, thức?... 


Phi sắc, phi uân? Phi uẫn, phi sắc?... Phi thọ, phi uân? Phi uấn, phi thọ?... Phi tưởng, 
phi uân? Phi uân, phi tưởng?... Phi hành, phi uân? Phi uân, phi hành?... Phi thức, phì 
uân? Phi uân, phi thức ?... 


Sắc, uân? Uần, thọ?... Sắc, uân? Uẫn, tưởng?... Sắc, uân? Uấn, hành?... Sắc, uân? Uần, 
thức?... Thọ, uẫn? Uần, Sắc?...Thọ, uân? Uẫn, tưởng?... Thọ, uẫn? Uẫn, hành?... Thọ, 
uân? Uần, thức?... Tưởng, uẫn? Uần, sắc?... Tưởng, uân? Uẫn, thọ?... Tưởng, uẫn? 
Uẫn, hành?... Tưởng, uân? Uẩn, thức?... Hành, uẫn? Uẫn, sắc?... Hành, uân? Uẩn, 
thọ?... hành uân? Uẫn, tưởng? hành, uân? Uân, thức?... Thức, uẫn? Uấn, sắc?... Thức, 
uân? Uẫn, thọ?... Thức, uẫn? Uẫn, tưởng?... Thức, uẫn? Uần, hành? 


Phi sắc, phi uân? - Phi uẫn, phi thọ?... 
Phi sắc, phi uân? - Phi uẫn, phi tưởng?... 
Phi sắc, phi uân? - Phi uân, phi hành?... 
Phi sắc, phi uân? - Phi uẫn, phi thức?... 


Phi thọ, phi uân? - Phi uẫn, phi sắc?... 
Phi thọ, phi uân? - Phi uẫn, phi tưởng?... 
Phi thọ, phi uân? - Phi uân, phi hành?... 
Phi thọ, phi uân? - Phi uẫn, phi thức?... 


Phi tưởng, phi uẫn? - Phi uân, phi sắc?... 
Phi tưởng, phi uân? - Phi uân, phi thọ?... 
Phi tưởng, phi uân? - Phi uấn, phi hành?... 
Phi tưởng, phi uẫn? - Phi uân, phi thức?... 


Phi hành, phi uân? - Phi uẫn, phi sắc?... 
Phi hành, phi uấn? - Phi uẫn, phi thọ?... 
Phi hành, phi uẫn? - Phi uẫn, phi tưởng?... 
Phi hành, phi uẫn? - Phi uẫn, phi thức?... 


Phi thức, phi uẫn? - Phi uân, phi sắc?... 
Phi thức, phi uẫn? - Phi uẫn, phi thọ?... 
Phi thức, phi uân? - Phi uấẫn, phi tưởng?... 
Phi thức, phi uẫn? - Phi uẫn, phi hành?... 
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Phần Xiễn Minh 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


Sắc, sắc uấn phải chăng? Sắc ái, sắc mãn ý gọi sắc mà không gọi sắc uẫn, còn sắc uẫn 
gọi sắc cũng phải và sắc uân cũng phải. 


Sắc uân, sắc phải chăng? Phải rồi... 


Thọ, thọ uẩn phải chăng? Phải rồi... 

Thọ uấn, thọ phải chăng? Phải rồi... 

Tưởng, tưởng uẩn phải chăng? Kiễn tưởng gọi tưởng mà không gọi tưởng uâẫn, còn 
tưởng uân gọi tưởng cũng phải và tưởng uân cũng phải. 

Tưởng uấn, tưởng phải chăng? Phải rồi... 

Hành, hành uẩn phải chăng? Trừ hành uẫn rồi, hành ngoài ra đó, gọi hành mà không 
gọi hành uân, còn hành uân gọi hành cũng phải, 


Hành uấn, hành phải chăng? Phải rồi... 


Thức, thức uẩn phải chăng? Phải tồi... 


Thức uân, thức phải chăng? Phải rồi... 


Phi sắc, phi sắc uẩn phải chăng? Phải tồi... 
Phi uân, phi sắc phải chăng? Sắc ái, sắc mãn ý, phi sắc uân mà còn gọi là sắc trừ ra sắc 
và sắc uân rồi, những pháp chơn tướng ngoài ra đó, phi sắc uân và phi sắc. 


Phi thọ, phi thọ uấn phải chăng? Phải tồi... 
Phi thọ uẫn, phi thọ phải chăng? Phải rồi... 


Phi tưởng, phi trởng uẩn phải chăng? Phải tồi... 


Phi tưởng uấn, phi tưởng phải chăng? Kiến tưởng phi tưởng uẫn mà còn gọi là tưởng 
trừ ra tưởng và tưởng uân rôi. Những pháp chơn tướng ngoài ra đó, phi tưởng uân và 
phi tưởng. 


Phi hành, phi hành uẩn phải chăng? Phải tồi... 

Phi hành uấn, phi hành phải chăng? Trừ ra hành uấn rồi những pháp ngoài ra đó, phi 
hành uân mà còn gọi là hành, còn trừ ra hành và hành uân, những pháp chơn tướng 
ngoài ra đó, phi hành uân và phi hành. 

Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải tồi... 

Phi thức uẫn, phi thức phải chăng? Phải rồi... 
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Phần Câu Lọc Căn Luân 


42. 


* Sắc, sắc uân phải chăng? Sắc ái, sắc mãn ý gọi sắc mà không gọi sắc uân, còn sắc uân 


43. 


A4. 


45. 


4ó. 


gọi sắc cũng phải và sắc uân cũng phải. 
Uân, thọ uân phải chăng? Thọ uân gọi uẫn cũng phải và thọ uân cũng phải, còn những 
uân ngoài ra đó, gọi uẫn mà không gọi thọ uẫn. 


Sắc, sắc uân phải chăng? Sắc ái, sắc mãn ý gọi sắc mà không gọi sắc uân, còn sắc uân 
gọi sắc cũng phải và sắc uân cũng phải. 


Uân, tưởng uẫn phải chăng? Tưởng uân gọi uấn cũng phải và tưởng uấn cũng phải, còn 
những uân ngoài ra đó, gọi uân mà không gọi tưởng uân. 

Sắc, sắc uân phải chăng? Sắc ái, sắc mãn ý gọi sắc mà không gọi sắc uân, còn sắc uân 
gọi sắc cũng phải và sắc uân cũng phải. 


Uấn, hành uân phải chăng? Hành uân gọi uân cũng phải, còn những uân ngoài ra đó, 
gọi uân mà không gọi hành uẫn. 


Sắc, sắc uân phải chăng? Sắc ái, sắc mãn ý gọi sắc mà không gọi sắc uân, còn sắc uân 
gọi sắc cũng phải và sắc uân cũng phải. 


Uân, thức uân phải chăng? Thức uân gọi uẫn cũng phải còn những uân ngoài ra, gọi 
uân mà không gọi thức uân. 
Thọ, thọ uân phải chăng? Phải rôi... 


Uân, sắc uân phải chăng? Sắc uân gọi uân cũng phải và sắc uầấn cũng phải, còn những 
uân ngoài ra đó, gọi uẫn mà không gọi sắc uẫn. 


Thọ, thọ uẫn phải chăng? Phải TỒI... 


Uân, tưởng uân phải chăng? Tưởng uân gọi uấn cũng phải và tưởng uân cũng phải, còn 
những uân ngoài ra đó, gọi uân mà không gọi tưởng uân. 


Thọ, thọ uẫn phải chăng? Phải rồi... 


Uẫn, hành uẩn phải chăng? Hành uấn gọi uấn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn 
những uẫn ngoài ra đó, gọi uẫn mà uầẫn mà không gọi hành uân. 


Thọ, thọ uẫn phải chăng? Phải TỒI... 


Uấn, thức uân phải chăng? Thức uân gọi uẫn cũng phải và thức uân cũng phải, còn 
những uẫn ngoài ra đó, gọi uân mà không gọi thức uẫn. 


Tưởng, tưởng uấn phải chăng? Kiến tưởng gọi tưởng mà không gọi tưởng uẫn, còn 
tưởng uân gọi tưởng cũng phải và tưởng uân cũng phải. 


Uấn sắc uân phải chăng? Sắc uân gọi uân cũng phải và sắc uân cũng phải, còn những 
uân ngoài ra đó, gọi uẫn mà không gọi sắc uẫn. 
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S6. 


S1, 
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59. 


Tưởng, tưởng uân phải chăng? Kiến tưởng gọi tưởng mà không gọi tưởng uẫn, còn 
tưởng uân gọi tưởng cũng phải và tưởng uân cũng phải. 

Uân, thọ uân phải chăng? Thọ uân gọi uân cũng phải và thọ uân cũng phải, còn những 
uân ngoài ra đó, gọi uẫn mà không gọi thọ uẫn. 


Tưởng, tưởng uân phải chăng? Kiên tưởng gọi tưởng mà không gọi tưởng uân, còn 
tưởng uân gọi tưởng cũng phải và tưởng uân cũng phải. 

Uẫn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uân cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn 
những uẫn ngoài ra đó, gọi uân mà không gọi hành uần. 

Tưởng, tưởng uân phải chăng? Kiên tưởng gọi tưởng mà không gọi tưởng uân, còn 
tưởng uân gọi tưởng cũng phải và tưởng uân cũng phải. 

Uân, thức uân phải chăng? Thức uân gọi uân cũng phải và thức uân cũng phải, còn 
những uân ngoài ra đó, gọi uân mà không gọi thức uân. 

Hành, hành uân phải chăng? Trừ hành uân rôi, hành ngoài ra đó, gọi hành mà không 
gọi hành uân, còn hành uân gọi hành cũng phải và hành uân cũng phải. 

Uân, sắc uân phải chăng? Sắc uân gọi uân cũng phải và sắc uân cũng phải, còn những 
uân ngoài ra đó, gọi uân mà không gọi sắc uân. 

Hành, hành uân phải chăng? Trừ hành uân rôi, hành ngoài ra đó, gọi hành mà không 
gọi hành uân, còn hành uân gọi hành cũng phải và hành uân cũng phải. 

Uân thọ uân phải chăng? Thọ uân cũng phải, còn những uân ngoài ra đó, gọi uân mà 
không gọi thọ uân. 

Hành, hành uân phải chăng? Trừ hành uân rôi, hành ngoài ra đó, gọi hành mà không 
gọi hành uân, còn hành uân gọi hành cũng phải và hành uân cũng phải. 

Uân, tưởng uân phải chăng? Tưởng uân gọi uân cũng phải còn những uấn ngoài ra đó, 
gọi uân mà không gọi tưởng uân. 

Hành, hành uân phải chăng? Trừ hành uân rôi, hành ngoài ra đó, gọi hành mà không 
gọi hành uân, còn hành uân gọi hành cũng phải và hành uân cũng phải. 

Uân, thức uân phải chăng? Thức uân gọi uẫn cũng phải và thức uân cũng phải, còn 
những uẫn ngoài ra đó, gọi uân mà không gọi thức uân. 

Thức, thức uân phải chăng? Phải rôi... 

Uân, sắc uân phải chăng? Sắc uân gọi sắc cũng phải và sắc uân cũng phải, còn những 


uân ngoài ra đó, gọi uân mà không gọi sắc uân. 


Thức, thức uẫn phải chăng? Phải rồi... 
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Uân, thọ uân phải chăng? Thọ uân gọi uẫn cũng phải và thọ uân cũng phải, còn những 
uân ngoài ra đó, gọi uẫn mà không gọi thọ uẫn. 


Thức, thức uẫn phải chăng? Phải rồi... 


Uẫn, tưởng uân phải chăng? Tưởng uân gọi tưởng cũng phải và tưởng uân cũng phải, 
còn những uân ngoài ra đó, gọi uẫn mà không gọi tưởng uân. 


Thức, thức uấn phải chăng? Phải rồi... 


Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uân cũng phải và hành uẫn cũng phải, còn 
những uân ngoài ra đó, gọi uẫn mà không gọi hành uần. 


Phi sắc, phi sắc uẫn phải chăng? Phải rồi... 
Phi uân, phi thọ uân phải chăng? Phải rồi... 
Phi sắc, phi sắc uẫn phải chăng? Phải rồi... 
Phi uân, phi tưởng uẫn phải chăng? Phải rồi... 
Phi sắc, phi sắc uẫn phải chăng? Phải rồi... 
Phi uân, phi hành uẫn phải chăng? Phải rồi... 
Phi sắc, phi sắc uẫn phải chăng? Phải rồi... 
Phi thức, phi thức uẫn phải chăng? Phải rồi... 


Phi thọ, phi thọ uẫn phải chăng? Phải rồi... 
Phi uân, phi sắc uân phải chăng? Phải rồi... 
Phi thọ, phi thọ uẫn phải chăng? Phải rồi... 
Phi uân, phi tưởng uẫn phải chăng? Phải rồi... 
Phi thọ, phi thọ uẫn phải chăng? Phải rồi... 
Phi uân, phi hành uẫn phải chăng? Phải rồi... 
Phi thọ, phi thọ uẫn phải chăng? Phải rồi... 
Phi thức, phi thức uẫn phải chăng? Phải rồi... 


Phi tưởng, phi tưởng uẫn phải chăng? Phải rồi... 
Phi uân, phi sắc uân phải chăng? Phải rồi... 

Phi tưởng, phi tưởng uân phải chăng? Phải rồi... 
Phi uân, phi thọ uân phải chăng? Phải rồi... 

Phi tưởng, phi tưởng uân phải chăng? Phải rồi... 
Phi uân, phi hành uẫn phải chăng? Phải rồi... 
Phi tưởng, phi tưởng uẫn phải chăng? Phải rồi... 
Phi uân, phi thức uẫn phải chăng? Phải rồi... 


Phi hành, phi hành uân phải chăng? Phải rồi... 
Phi uân, phi sắc uân phải chăng? Phải rồi... 
Phi hành, phi hành uân phải chăng? Phải rồi... 
Phi uân, phi thọ uân phải chăng? Phải rồi... 
Phi hành, phi hành uân phải chăng? Phải rồi... 
Phi uân, phi tưởng uẫn phải chăng? Phải rồi... 
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Phi hành, phi hành uân phải chăng? Phải rồi... 
Phi uân, phi thức uẫn phải chăng? Phải rồi... 


Phi thức, phi thức uẫn phải chăng? Phải rồi... 
Phi uân, phi sắc uân phải chăng? Phải rồi... 
Phi thức, phi thức uân phải chăng? Phải rồi... 
Phi uân, phi thọ uân phải chăng? Phải rồi... 
Phi thức, phi thức uẫn phải chăng? Phải rồi... 
Phi uân, phi tưởng uẫn phải chăng? Phải rồi... 
Phi thức, phi thức uân phải chăng? Phải rồi... 
Phi uân, phi hành uẫn phải chăng? Phải rồi... 


Sạc, uân phải chăng? Phải ôi... 

Uân, sắc uân phải chăng? Sắc uân gọi uân cũng phải và sắc uân cũng phải, còn những 
uân ngoài ra đó, gọi uân mà không gọi sắc uân. 

Thọ, uân phải chăng? Phải tôi... 


Uân, thọ uân phải chăng? Thọ uân gọi uẫn cũng phải và thọ uân cũng phải, còn những 
uân ngoài ra đó, gọi uẫn mà không gọi thọ uẫn. 


Tưởng, uẩn phải chăng? Phải tồi... 


Uấn, tưởng uân phải chăng? Tưởng uân gọi uấn cũng phải và tưởng uân cũng phải, còn 
những uân ngoài ra đó, gọi uân mà không gọi tưởng uân. 


Hành, uẩn phải chăng? Phải tồi... 


Uẫn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uân cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn 
những uân ngoài ra đó, gọi uẫn mà không gọi hành uần. 


Thức, uân phải chăng? Phải tôi... 
Uân, thức uân phải chăng? Thức uân gọi uân cũng phải và thức uân cũng phải, còn 
những uân ngoài ra đó, gọi uân mà không gọi thức uân. 


Phi sắc, phi uấn phải chăng? Trừ sắc rồi, những uân ngoài ra đó, phi sắc mà còn gọi là 
uân. Trừ ra sắc và uân rồi những pháp ngoài ra đó, phi sắc cũng phải và phi uân cũng 
phải 


Phi uân, phi sắc uân phải chăng? Phải rồi... 

Phi thọ, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thọ, những uẫn ngoài ra đó, phi thọ mà còn gọi là 
uân, trừ ra thọ và uân rôi những pháp ngoài ra đó, phi thọ cũng phải và phi uân cũng 
phải 

Phi uân, phi thọ uân phải chăng? Phải rồi... 
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76. 


71. 


84. 


Phi tưởng, phi uấn phải chăng? Trừ ra tưởng rồi, những uẫn ngoài ra đó, phi tưởng mà 
còn gọi là uân, trừ ra tưởng và uân rôi, những pháp ngoài ra đó, phi tưởng cũng phải và 
phi uân cũng phải 


Phi uân, phi tưởng uân phải chăng? Phải rôi... 

Phi hành, phi uân phải chăng? Trù ra hành rôi, những uân ngoài ra đó, phi hành mà 
còn gọi là uân. Trừ ra hành và uân rôi những pháp ngoài ra đó, phi hành cũng phải và 
phi uân cũng phải. 

Phi uân, phi hành uân phải chăng? Phải rôi... 

Phi thức, phi thức uân phải chăng? Trừ ra thức rôi những uân ngoài ra đó, phi thức mà 
còn gọi là uân, trừ ra thức và uân rôi, những pháp ngoài ra đó, phi thức cũng phải và 
phi uân cũng phải. 

Sắc, uân phải chăng? Phải rôi... 

Uân, thọ uân phải chăng? Thọ uân gọi uân cũng phải và thọ uân cũng phải, còn những 
uân ngoài ra đó, gọi uân mà không gọi thọ uân. 

Sắc, uân phải chăng? Phải rôi... 

Uân, tưởng uân phải chăng? Tưởng uân gọi uấn cũng phải và tưởng uân cũng phải, còn 
những uân ngoài ra đó, gọi uân mà không gọi tưởng uân. 

Sắc, uân phải chăng? Phải rôi... 

Uân, hành uân phải chăng? Hành uân gọi uân cũng phải còn những uân ngoài ra đó, 
gọi uân mà không gọi là hành uân. 

Sắc, uân phải chăng? Phải rôi... 

Uân, thức uân phải chăng? Thức uân gọi uân cũng phải và thức uân cũng phải còn 
những uân ngoài ra đó, gọi uân mà không gọi là thức uân. 

Thọ, uân phải chăng? Phải rôi... 

Uân, sắc uân phải chăng? Sắc uân gọi uân cũng phải và sắc uầấn cũng phải, còn những 
uân ngoài ra đó, gọi uẫn mà không gọi sắc uần. 

Thọ, uân phải chăng? Phải rôi... 

Uân, tưởng uân phải chăng? Tưởng uân gọi uân cũng phải và tưởng uân cũng phải, còn 
những uân ngoài ra đó, gọi uân mà không gọi là tưởng uân. 

Thọ, uân phải chăng? Phải rôi... 

Uân, hành uân phải chăng? Hành uân gọi uân cũng phải và hành uân cũng phải, còn 


những uân ngoài ra đó, gọi uân mà không gọi là hành uân. 


Thọ, uân phải chăng? Phải rồi... 
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85. 


x 


x 


9ó. 


Uân, thức uân phải chăng? Thức uân gọi uân cũng phải và thức uân cũng phải, còn 
những uân ngoài ra đó, gọi uân mà không gọi là thức uân. 

Tưởng, uân phải chăng? Phải rôi... 

Uân, sắc uân phải chăng? Sắc uân gọi uân cũng phải và sắc uân cũng phải, còn những 
uân ngoài ra đó, gọi uân mà không gọi là sắc uân. 

Tưởng, uân phải chăng? Phải rôi... 


Uân, thọ uân phải chăng? Thọ uân gọi uân cũng phải và thọ uân cũng phải, còn những 
uân ngoài ra đó, gọi uẫn mà không gọi là thọ uẫn. 


Tưởng, uân phải chăng? Phải rồi... 


Uân, hành uân phải chăng? Hành uẫn gọi uẫn cũng phải và hành uân cũng phải, còn 
những uân ngoài ra đó, gọi uẫn mà không gọi là hành uân. 


Tưởng, uân phải chăng? Phải rồi... 


Uần, thức uân phải chăng? Thức uân gọi uân cũng phải và thức uân cũng phải, còn 
những uẫn ngoài ra đó, gọi uân mà không gọi thức uân. 


Hành, uân phải chăng? Phải rồi... 


Uân, sắc uân phải chăng? Sắc uấn gọi uân cũng phải và sắc uân cũng phải, còn những 
uân ngoài ra đó, gọi uẫn mà không gọi sắc uẫn. 


Hành, uân phải chăng? Phải rôi... 

Uân, thọ uân phải chăng? Thọ uân gọi uân cũng phải và thọ uân cũng phải, còn những 
uân ngoài ra đó, gọi uân mà không gọi thọ uân. 

Hành, uân phải chăng? Phải rôi... 

Uân, tưởng uân phải chăng? Tưởng uân gọi uân cũng phải và tưởng uân cũng phải, còn 
những uân ngoài ra đó, gọi uân mà không gọi là tưởng uân. 

Hành, uân phải chăng? Phải rôi... 


Uân, thức uân phải chăng? Thức uân gọi uẫn cũng phải và thức uân cũng phải, còn 
những uẫn ngoài ra đó, gọi uân mà không gọi thức uân. 


Thức, uẫn phải chăng? Phải rồi... 


Uân, sắc uân phải chăng? Sắc uấn gọi uân cũng phải và sắc uân cũng phải, còn những 
uân ngoài ra đó, gọi uẫn mà không gọi sắc uâẫn. 


Thức, uẫn phải chăng? Phải rồi... 


Uân, thọ uân phải chăng? Thọ uân gọi uân cũng phải, còn những uân ngoài ra đó, gọi 
uân mà không gọi thọ uân. 
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Thức, uẫn phải chăng? Phải rồi... 


Uân, tưởng uân phải chăng? Tưởng uân gọi uấn cũng phải và tưởng uân cũng phải, còn 
những uân ngoài ra đó, gọi uân cũng phải và thức uân cũng phải. 


Thức, uẫn phải chăng? Phải rồi... 


Uân, hành uân phải chăng? Hành uẩn gọi uân cũng phải và hành uân cũng phải, còn 
những uẫn ngoài ra đó, gọi uân mà không gọi hành uần. 


Phi sắc, phi uân phải chăng? Trừ ra sắc rồi, những uẫn ngoài ra đó, phi sắc mà còn gọi 
là uân. Trừ ra sắc và uấn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi sắc cũng phải và phi uân 
cũng phải. 


Phi uân, phi thọ uân phải chăng? Phải rôi... 

Phi sắc, phi uân phải chăng? Trừ ra sắc rôi những uân ngoài ra đó, phi sắc mà còn gọi 
là uân. Trừ ra sắc và uân rôi, những pháp ngoài ra đó, phi sắc cũng phải và phi uân 
cũng phải. 

Phi uân, phi tưởng uân phải chăng? Phải rôi... 

Phi sắc, phi uân cũng phải chăng? Trừ ra sắc, những uẫn ngoài ra đó, phi sắc mà còn 


gọi là uân. Trừ ra sắc và uân rồi, những pháp ngoài ra đó, phi sắc cũng phải và phi uẫn 
cũng phải. 


Phi uân, phi hành uẫn phải chăng? Phải rồi... 
Phi sắc, phi uân phải chăng? Trừ ra sắc rồi, những uẫn ngoải ra đó, phi sắc mà còn gọi 


là uẫn, trừ ra sắc và uấn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi sắc cũng phải và phi uân 
cũng phải. 


Phi uân, phi thức uẫn phải chăng? Phải rồi... 

Phi thọ, phi uân phải chăng? Trừ ra thọ rồi những uân ngoài ra đó, phi thọ mà còn gọi 
là uân, trừ ra thọ và uân rôi, những pháp ngoài ra đó, phi thọ cũng phải và phi uân 
cũng phải. 

Phi uân, phi sắc uân phải chăng? Phải rồi... 

Phi thọ, phi uấn phải chăng? Trừ ra thọ rồi, những uân ngoài ra đó, phi thọ mà còn gọi 


là uân. Trừ ra thọ và uấn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thọ cũng phải và phi uân 
cũng phải. 


Phi uân, phi tưởng uẫn phải chăng? Phải rồi... 
Phi thọ, phi uẫn phải chăng? Trừ ra thọ rồi, những uẫn ngoài ra đó, phi thọ mà còn gọi 


là uân. Trừ ra thọ và uấn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thọ cũng phải và phi uân 
cũng phải. 
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Phi uân, phi hành uẫn phải chăng? Phải rồi... 


Phi thọ, phi uẫn phải chăng? Trừ ra thọ rồi, những uẫn ngoài ra đó, phi thọ mà còn gọi 
là uân. Trừ ra thọ và uân rôi, những pháp ngoài ra đó, phi thọ cũng phải và phi uân 
cũng phải. 

Phi uân, phi thức uẫn phải chăng? Phải rồi... 

Phi tưởng, phi uẫn phải chăng? Trừ ra tưởng rồi, những uân ngoài ra đó, phi tưởng mà 
còn gọi là uân, trừ ra tưởng và uân rôi, những pháp ngoài ra đó, phi tưởng cũng phải và 
phi uân cũng phải. 


Phi uân, phi sắc uân phải chăng? Phải rồi... 
Phi tưởng, phi uẫn phải chăng? Trừ ra tưởng rồi, những uân ngoài ra đó, phi tưởng mà 


còn gọi là uân, trừ ra tưởng và uân rôi, những pháp ngoài ra đó, phi tưởng cũng phải và 
phi uân cũng phải. 


Phi uân, phi hành uân phải chăng? Phải rồi... 
Phi tưởng, phi uân phải chăng? Trừ ra tưởng rồi, những uân ngoài ra đó, phi tưởng mà 


còn gọi là uân, trừ ra tưởng và uân rôi, những pháp ngoài ra đó, phi tưởng cũng phải và 
phi uân cũng phải. 


Phi uân, phi hành uẫn phải chăng. Phải rồi... 
Phi tưởng, phi uân phải chăng? Trừ ra tưởng rồi, những uân ngoài ra đó, phi tưởng mà 


còn gọi là uân, trừ ra tưởng và uân rồi, những pháp ngoài ra đó, phi tưởng uân cũng 
phải và phi uẫn cũng phải. 


Phi uân, phi thức uẫn phải chăng? Phải rồi... 

Phi hành, phi uẫn phải chăng? Phải rồi... 

Phi uân, phi sắc uân phải chăng? Phải rồi... 

Phi hành, phi uẫn phải chăng, Phải rồi... 

Phi uân, phi thọ uân phải chăng? Phải rồi... 

Phi hành, phi uẫn phải chăng? Phải rồi... 

Phi uân, phi tưởng uẫn phải chăng? Phải rồi... 

Phi hành, phi uẫn phải chăng? Phải rồi... 

Phi uân, phi thức uẫn phải chăng? Phải rồi... 

Phi thức, phi uẫn phải chăng? Trừ ra thức rồi, những uẫn ngoài ra đó, phi thức mà còn 


gọi là uân; trừ ra thức và uân rôi, những pháp ngoài ra đó, phi thức cũng phải và phi 
uân cũng phải 
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Phi uân, phi sắc uân phải chăng? Phải rôi... 


Phi thức, phi uẫn phải chăng? Trừ ra thức rồi, những uẫn ngoài ra đó, phi thức mà còn 
gọi là uân. Trừ ra thức và uân rôi, những pháp ngoài ra đó, phi thức cũng phải và phi 
uân cũng phải. 


Phi uân, phi thọ uân phải chăng? Phải rồi... 
Phi thức, phi uẫn phải chăng? Trừ ra thức rồi, những uẫn ngoài ra đó, phi thức mà còn 


gọi là uân, trừ ra thức và uân rôi, những pháp ngoài ra đó, phi thức cũng phải và phi 
uân cũng phải... 


Phi uân, phi tưởng uẫn phải chăng? Phải rồi... 
Phi thức, phi uân phải chăng? Trừ ra thức rồi những uẫn ngoài ra đó, phi thức mà còn 
gọi là uân, trừ ra thức và uân rôi, những pháp ngoài ra đó, phi thức cũng phải và phi 
uân cũng phải. 
Phi uân, phi hành uẫn phải chăng? Phải rồi... 

Dứt phân định danh 


PHÀN HÀNH VI UẦẨN SONG 


Phần Hành Vi Sanh 


117. 


118. 


119. 


Sắc uấn đang sanh với người nào, thời thọ uấn đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người đang sanh cõi Vô tưởng, sắc uậẫn đang sanh mà thọ uân chăng phải đang sanh 
với người ấy còn người đang sanh cõi Ngũ uân, sắc uân đang sanh và thọ uẫn cũng 
đang sanh. 


Hay là thọ uẫn đang sanh với người nào, thời sắc uân đang sanh với người ây phải 
chăng? Người đang sanh cõi Vô sắc, thọ uân đang sanh mà sắc uân chẳng phải đang 
sanh với người ấy, còn người đang sanh cõi Ngũ uân, thọ uấn đang sanh và sắc uân 
cũng đang sanh. 


Sắc uẩn đang sanh với cõi nào, thời thọ uấn đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Võ 
tưởng, sắc uân đang sanh mà thọ uân cũng chăng phải đang sanh với cõi ấy, còn cõi 
Ngũ uần, sắc uẫn đang sanh và thọ uân cũng đang sanh. 


Hay là thọ uân đang sanh với cõi nào, thời sắc uân đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Vô sắc, thọ uân đang sanh mà sắc uân chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi 
Ngũ uẫn thọ uẫn đang sanh và sắc uẫn cũng đang sanh. 


Sắc uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẫn đang sanh với người ấy, cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng sắc uân đang sanh mà 
thọ uân chẳng phải đang sanh với người ây cõi ấy, còn người đang sanh cõi Ngũ uân 
với cõi Ngũ uân, sắc uân đang sanh và thọ uẫn cũng đang sanh. 
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Hay là thọ đang sanh với người nào, cõi nào, thời sắc uấn đang sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? Người thọ uân đang sanh cõi Vô sắc, với cõi Vô sắc, thọ uấn đang sanh 
mà sắc uân chăng phải đang sanh với người ây cõi ấy, còn người đang sanh cõi Ngũ 
uân, với cõi Ngũ uần, thọ uân đang sanh và sắc uân cũng đang sanh. 


Sắc uấn chẳng phải đang sanh với người nào, thời thọ uấn chẳng phải đang sanh với 
người. ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô sắc, sắc uân chẳng, phải đang sanh mà 
thọ uân đang sanh với người ây, còn tất cả người đang tử, sắc uẫn chẳng phải đang 
sanh và thọ uân cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là thọ uân chăng phải đang sanh với người nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh 
VỚI nBƯỜi Ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô tưởng, thọ uân chẳng phải đang 
sanh mà sắc uân đang sanh với người ây. Còn tất cả người đang tử, thọ uân chẳng phải 
đang sanh và sắc uân cũng chắng phải đang sanh. 


Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với cõi 
ấy phải chăng? Đang sanh. 


Hay là thọ uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời Sắc uấn chẳng phải đang sanh 
với cõi ây phải chăng? Đang sanh. 


Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn chẳng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người đang sanh cõi Vô sắc với cõi Vô sắc, sắc 
uân chăng phải đang sanh mà thọ uân đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người 
đang tử sắc uân chẳng phải đang sanh và thọ uấn cũng chăng phải đang sanh với người 
ây cõi ấy. 


Hay là thọ uẫn chẳng, phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người đang sanh cõi Vô tưởng với cõi Vô 
tưởng, thọ uân chăng phải đang sanh, mà sắc uân đang sanh với người ây cõi ấy; còn 
tất cả người đang tử thọ uân chăng phải đang sanh và sắc uân cũng chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy. 


Sắc uân từng sanh với người nào, thời thọ uân từng sanh với người áy phải chăng? 
Phải rôi... 

Hay là thọ uân từng sanh với người nào, thời sắc uân từng sanh với người ây phải 
chăng? Phải rôi... 


Sắc uấn từng sanh với cõi nào, thời thọ uấn từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô 
tưởng, sắc uân từng sanh mà thọ uân không từng sanh với cõi ây, còn cối Ngũ uẩn sắc 
uân từng sanh mà thọ uân cũng từng sanh với cõi ấy. 


Hay là thọ uân từng sanh với cõi nào, thời sắc uân từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Vô sắc, thọ uân từng sanh mà sắc uấn không từng sanh với cõi ấy, còn cõi Ngũ 
uân, sắc uân từng sanh và thọ uân cũng từng sanh với cõi ấy. 


Sắc uân từng sanh với người nào cối nào, thời thọ uân từng sanh với người ây cối ấy 
phải chăng? Người vô tưởng với cõi Vô tưởng, sắc uân từng sanh mà thọ uân không 
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từng sanh với người ây cối ây. Còn người ngũ uân với cõi Ngũ uân, sắc uân từng sanh 
và thọ uân cũng từng sanh. 


Hay là thọ uân từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẫn từng sanh VỚI người ẫy 
cõi ây phải chăng? Người vô sắc với cõi Vô sắc, thọ uân từng sanh mà sắc uân không 
từng sanh với người ây cõi ây. Còn người ngũ uẫn với cõi Ngũ uấn, thọ uẫn từng sanh 
và sắc uẫn cũng từng sanh. 


Sắc uẩn không từng sanh với người nào, thời thọ uấn không từng sanh với người ấy 
phải chăng? Không có... 


Hay là thọ uân không từng sanh với người nào, thời sắc uấn không từng sanh với 
người ây phải chăng? Không có... 


Sắc uẩn không từng sanh với cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Từng sanh... 


Hay là thọ uân không từng sanh với cõi nào, thời sắc uẫn không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Từng sanh... 


Sắc uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn không từng sanh với 
người ấy, cõi ấy phải chăng? Người vô sắc với cõi Vô sắc, sắc uân không từng sanh 
mà thọ uấn từng sanh. Còn người tịnh cư với cõi Tịnh cư, sắc uân không từng sanh và 
thọ uấn cũng không từng sanh. 


Hay là thọ. uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân không từng sanh 
VỚI người ấy cõi ây phải chăng? Người vô tưởng với cõi Vô tưởng, thọ uân không từng 
sanh, mà sắc uân từng sanh VỚI người ấy cõi ấy. Còn người tịnh cư với cõi Tịnh cư, 
thọ uầấn không từng sanh và sắc uân cũng không từng sanh. 


Sắc uấn sẽ sanh với người nào, thời thọ uấn sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải 
TỒI... 

Hay là thọ uẫn sẽ sanh với người nào, thời sắc uấn sẽ sanh với người ây phải chăng? 
Người sẽ sanh cõi Vô sắc, rôi nhập Níp-bàn với cõi Vô sắc, thọ uân sẽ sanh mà sắc 
uân sẽ không sanh với người ây. Còn những người ngoài ra đó, thọ uân sẽ sanh và sắc 
uân cũng sẽ sanh với người ấy. 


Sắc uẩn sẽ sanh với cõi nào, thời thọ uẩấn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô 
tưởng, sắc uân sẽ sanh mà thọ uân sẽ không sanh với cõi ấy, còn cõi Ngũ uẫn, sắc uân 
sẽ sanh mà thọ uân cũng sẽ sanh với cõi ấy. 

Hay là thọ uâẫn sẽ sanh với cõi nào, thời sắc uẩn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô 
sắc, thọ uân sẽ sanh, mà sắc uân sẽ không sanh với cõi ây. Còn cõi Ngũ uẫn, thọ uẫn sẽ 
sanh, mà sắc uẫn cũng sẽ không sanh với cõi ấy. 


Sắc uẩn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩẫn sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi Vô tưởng, sắc uẫn sẽ sanh mà thọ uẫn sẽ 
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không sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẫn với cõi ngũ uân, sắc 
uân sẽ sanh và thọ uấn cũng sẽ sanh với người ấy cõi ấy. 


Hay là thọ uân sẽ sanh với người nào cối nào, thời sắc uẫn sẽ sanh với người ây cõi ẫy 
phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi Ấy, thọ uấn sẽ sanh, mà sắc uân sẽ 
không sanh với người ây cõi ấy. Còn người cõi Ngũ uân với những cõi ấy, sắc uấn sẽ 
sanh và thọ uâẫn cũng sẽ sanh với người ấy cõi ấy. 


Sắc uẩn sẽ không sanh với người nào, thời thọ uấẫn sẽ không sanh với người ấy phải 
chăng? Người sẽ sanh cõi Vô sắc rồi nhập Níp-bàn cõi Vô sắc, sắc uấn sẽ không sanh, 
mà thọ uân sẽ sanh với người ây. Còn những người kiếp chót, sắc uân sẽ không sanh 
và thọ uân cũng sẽ không sanh với người ấy. 


Hay là thọ uân sẽ không sanh với người nào, thời sắc uân sẽ không sanh với người ây 
phải chăng? Phải rôi... 


Sác uân sẽ không sanh với cõi nào, thời thọ uân sẽ không sanh với cõi ấy phải chăng? 
Sẽ sanh... 


Hay là thọ uân sẽ không sanh với cối nào, thời sắc uân sẽ không sanh với cõi ây phải 
chăng? Sẽ sanh... 


Sắc uấn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn sẽ không sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng 2 Người nương cõi Vô sắc với những cõi Ấy, sắc uân sẽ không sanh 
mà thọ uân sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn những người kiếp chót với những cõi ây, 
sắc uân sẽ không sanh và thọ uẫn cũng sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. 


Hay là thọ uấn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi Ấy, thọ uân sẽ không 
sanh mà sắc .uân sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn những người kiếp chót với những 
cõi ấy, thọ uân sẽ không sanh và sắc uân cũng sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. 


Sắc uấn đang sanh với người nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

Hay là thọ uân từng sanh với người nào, thời sắc uân đang sanh với người ây phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô săc, thọ uân từng sanh mà sắc 
uân chắng phải đang sanh với người ây. Còn người đang sanh cõi Ngũ uấn, cõi nhứt 
uân, thọ uấn từng sanh và sắc uần cũng đang sanh. 


Thọ uẩn đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

Hay là tưởng uân từng sanh với người nào, thời thọ uân đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, tưởng uân từng sanh 
mà thọ uân chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uân, Ngũ 
uân, tưởng uân từng sanh và thọ uẫn cũng đang sanh. 
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Sắc uẩẫn đang sanh với cõi nào, thời thọ uấn từng sanh với cối ấy phải chăng? Cõi Võ 
tưởng, sắc uân đang sanh mà thọ uân không từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uấn, 
sắc uấn đang sanh và thọ uẫn cũng từng sanh. 


Hay là thọ uân từng sanh với cõi nào, thời sắc uân đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Vô sắc, thọ uân từng sanh và sắc uân chăng phải đang sanh, còn cõi Ngũ uẫn, thọ 
uân từng sanh và sắc uân cũng đang sanh. 


Thọ uán đang sanh với cối nào, thời tưởng uân từng sanh với cõi ây phải chăng? Phải 
TÔI... 

Hay là tưởng uân từng sanh với cõi nào, thời thọ uân đang sanh với cõi ây phải chăng? 
Phải rôi... 


Sắc uẩn đang sanh với người nào cối nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc uân 
đang sanh mà thọ uân không từng sanh VỚI người ấy cõi ây. Còn người đang sanh cõi 
Ngũ uẫn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uẫn đang sanh và thọ uẫn cũng từng 
sanh. 


Hay là thọ uẫn từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân đang sanh với người ẫy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn và người vô sắc với những cõi ây, thọ 
uẫn từng sanh và sắc uân chăng phải đang sanh với người ây cối ấy. Còn người đang 
sanh cõi Ngũ uẫn với những cõi ấy, thọ uân từng sanh và sắc uân cũng đang sanh. 


Thọ uấn đang sanh với người nào cõi nào, thời trởng uấẫn từng sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cối ây, thọ uân đang sanh mà 
tưởng uân không từng sanh với người ẫy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uân, Ngũ 
uân mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẫn đang sanh và tưởng uẫn cũng từng sanh. 


Hay là tưởng uân từng sanh với người nào, cõi nào, thời thọ uẫn đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uân, Ngũ uân với những cõi ấy, tưởng uấn 
từng sanh mà thọ uân chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh 
cõi Tứ uân, Ngũ uẫn với những cõi ấy, tưởng uấn từng sanh và thọ uẫn cũng đang 
sanh. 


Sắc uấn chẳng phải đang sanh với người nào, thời thọ uẩn không từng sanh với 
người áy phải chăng? Tùng sanh... 

Hay là thọ uẫn không từng sanh với người nào, thời sắc uẫn chẳng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Không có... 

Thọ uấn chẳng phải đang sanh với người nào, thời tưởng uấn không từng sanh với 
người áy phải chăng? Tùng sanh. 

Hay là tưởng uẫn không từng sanh với người nào, thời thọ uấn chẳng phải đang sanh 


với người ây phải chăng? Không có. 


Sắc uấn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Từng sanh... 
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Hay là thọ uấn không từng sanh với cõi nào, thời sắc uẫn chẳng phải đang sanh với cõi 
ây phải chăng? Đang sanh... 


Thọ uấn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uẩn không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải rôi... 

Hay là tưởng uân không từng sanh với cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang sanh với 
cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn và người VÔ sắc với 
những cõi ấy, sắc uẫn chăng phải đang sanh mà thọ uấn từng sanh với người ấy cõi Ấy. 
Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư và người từ cõi Vô tưởng với những cõi ây, 
sắc uấn chẳng phải đang sanh mà thọ uân cũng không từng sanh. 


Hay là thọ uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với 
những cõi ấy, thọ uấn không từng sanh mà sắc uân đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư và người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi 
ây, thọ uân không từng sanh và sắc uấn cũng chẳng phải đang sanh. 


Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn không từng sanh 
với người ây cối áy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uân, Ngũ uấn VỚI những cõi ấy, 
thọ uẫn chăng phải đang sanh mà tưởng uẫn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn TBƯỜI 
đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ 
uân chăng phải đang sanh và tưởng uần cũng không từng sanh. 


Hay là tưởng uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân không đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ây, 
tưởng uấn không từng sanh mà thọ uẫn đang sanh với người ấy cõi Ấy. Còn người đang 
nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư và nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uẫn không 
từng sanh mà thọ uấn cũng chẳng phải đang sanh. 


Sắc uẩn đang sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, sắc uẫn đang sanh mà thọ uân sẽ không sanh 
với người ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uần, cõi Vô tưởng mà ngoài ra đó, sắc uân 
đang sanh mà thọ uẫn cũng sẽ sanh. 


Hay là thọ uân sẽ sanh với người nào, thời sắc uân đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người tử và người đang sanh cõi Vô sắc, thọ uân sẽ sanh mà sắc uân chăng phải 
đang sanh với người ây. Còn người đang sanh cõi Ngũ uân, cõi Vô tưởng, thọ uân sẽ 
sanh và sắc uân cũng đang sanh. 


Thọ uân đang sanh với người nào, thời tưởng uân sẽ sanh với người äây phải chăng? 
Người kiêp chót đang sanh, thọ uân đang sanh mà tưởng uân sẽ không sanh với người 
ây. Ngoài ra đó, thọ uân đang sanh và tưởng uân cũng sẽ sanh. 


Hay là tưởng uân sẽ sanh với người nào, thời thọ uân đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, tưởng uẫn sẽ sanh mà 
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thọ uân chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uân, Ngũ 
uân, tưởng uân sẽ sanh và thọ uân cũng đang sanh. 


Sác uân đang sanh với cõi nào, thời thọ uân sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô 
tưởng, sắc uân đang sanh mà thọ uân sẽ không sanh với cõi ây. Còn cối Ngũ uân, sắc 
uân đang sanh và thọ uân cũng sẽ sanh. 


Hay là thọ uân sẽ sanh với cõi nào, thời sắc uân đang sanh với cõi ây phải chăng? Cõối 
Vô sắc, thọ uân sẽ sanh, mà sắc uân chăng phải đang sanh với cõi ây. Còn cõi Ngũ 
uân, thọ uân sẽ sanh và sắc uân cũng đang sanh. 


Thọ uân đang sanh với cõi nào, thời tưởng uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? Phải 
TÔI... 

Hay là tưởng uân sẽ sanh với cõi nào, thời thọ uân đang sanh với cõi ây phải chăng? 
Phải rồi... 


Sắc uấn đang sanh với người nào cối nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ấy, cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp. chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người đang sanh cõi Vô tưởng 
với những cõi ấy, sắc uẫn đang sanh mà thọ uân sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người đang sanh cõi Ngũ uân mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uân đang sanh 
và thọ uân cũng sẽ sanh. 


Hay là thọ uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẫn đang sanh VỚI người ây cõi 
ầy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô sắc với những cõi 
ây, thọ uân sẽ sanh mà sắc uân chẳng phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn người 
đang sanh cõi Ngũ uẫn với những cõi ấy, thọ uân sẽ sanh và sắc uẫn cũng đang sanh. 


Thọ uẩn đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, với những cõi ấy, thọ uẫn đang sanh mà 
tưởng uân sẽ không sanh với người ẫy cối ấy, còn người đang sanh cõi Tứ uân, Ngũ 
uân mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẫn đang sanh và tưởng uẫn cũng sẽ sanh. 


Hay là tưởng uân sẽ sanh với người nào, cõi nào, thời thọ uân đang sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẫn, Ngũ, uẩn với những cõi ấy, tưởng uân sẽ 
sanh mà thọ uân chăng phải đang sanh với người ây cõi ây. Còn người đang sanh cõi 
Tứ uẫn, Ngũ uân với những cõi ấy, tưởng uần sẽ sanh và thọ uân cũng đang sanh. 


Sắc uấn chẳng phái đang sanh với người nào, thời thọ uấn sẽ không sanh với người 
ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc, sắc uẫn chẳng 
phải đang sanh mà thọ uân sẽ sanh với người ấy. Còn người đang nhập Níp- -bàn cõi 
Ngũ uân và người kiếp chót cõi Vô sắc, sắc uẫn chăng phải đang sanh mà thọ uân cũng 
sẽ không sanh. 


Hay là thọ uân sẽ không sanh với người nào, thời sắc uấn chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uân, thọ uân sẽ không sanh 
mà sắc uân đang sanh với người Ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uân và 
người kiếp chót cõi Vô sắc, thọ uẫn sẽ không sanh và sắc uấn cũng chắng phải đang 
sanh. 
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Thọ uấn chẳng phải đang sanh với người nào, thời tưởng uấn sẽ không sanh với người 
ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, thọ uân chẳng 
phải đang sanh mà tưởng uân sẽ sanh với người ây. Còn người đang nhập Níp-bàn, thọ 
uân chăng phải đang sanh và tưởng uần sẽ không sanh. 


Hay là tưởng uân sẽ không sanh với người nào, thời thọ uấn chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uân, tưởng uân sẽ không 
sanh mà thọ uân đang sanh với người ây. Còn người đang nhập Níp-bàn, tưởng uẫn sẽ 
không sanh và thọ uấn cũng chẳng phải đang sanh. 


Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời thọ uấn sẽ không sanh với cõi ấy phải 
chăng? Đang sanh... 

Hay là thọ uấn sẽ không sanh với cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với cõi 
ây phải chăng? Đang sanh... 


Thọ uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uân sẽ không sanh với cõi áy 
phải chăng? Phải rôi... 

Hay là tưởng uân sẽ không sanh với cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang sanh với cõi 
ây phải chăng? Phải rôi... 


Sắc uấn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn sẽ không sanh với 
người ấy cõi ây phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uân và người nương cõi Vô sắc 
với những cõi ây, sắc uân chăng phải đang sanh mà thọ uân sẽ sanh với người ây cõi 
ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uấn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người 
đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẫn chăng phải đang sanh mà thọ uẫn cũng 
sẽ không sanh. 


Hay là thọ uân sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uân và người 
đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ây, thọ uân sẽ không sanh mà sắc uấn đang 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp- -bàn cối Ngũ. uẩn, người kiếp chót 
cõi Vô sắc người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uân sẽ không sanh mà 
sắc uẫn cũng chẳng phải đang sanh. 


Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn sẽ không sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uân, Ngũ uân với những cõi Ấy, 
thọ uân chăng phải đang sanh mà tưởng uẫn sẽ sanh với người Ấy. cối ấy. Còn người 
đang nhập Níp-bàn và nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uấn chẳằng phải đang 
sanh và tưởng uân cũng sẽ không sanh. 


Hay là tưởng uấn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh với những cõi ây, 
tưởng uân sẽ không sanh mà thọ uân đang sanh với người ây cõi ấy, còn người đang 
nhập Níp-bàn và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uân sẽ không 
sanh và thọ uân cũng chăng phải đang sanh. 
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Sắc uẩn từng sanh với người nào, thời thọ. uấn sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót, sắc uẫn từng sanh mà thọ uân sẽ không sanh với người ấy, còn người 
ngoài ra đó, sắc uần từng sanh và thọ uẫn cũng sẽ sanh. 


Hay là thọ uẫn sẽ sanh với người nào, thời sắc uân từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi... 


Thọ uấn từng sanh với _gười nào, thời tưởng uấn sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót thọ uân từng sanh mà tưởng uân sẽ không sanh với người ây. Còn 
người ngoài ra đó, thọ uân từng sanh và tưởng uẫn cũng sẽ sanh. 


Hay là tưởng uẫn sẽ sanh với người nào, thời thọ uân từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi... 


Sắc uẩn từng sanh với cõi nào, thời thọ uấn sẽ sanh với Cối ấy phải chăng? Cõi Vô 
tưởng, sắc uân từng sanh mà thọ uân sẽ không sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẫn, sắc 
uân từng sanh và thọ uân cũng sẽ sanh. 


Hay là thọ uân sẽ sanh với cõi nào, thời sắc uấn từng sanh VỚI cối ây phải chăng? Cõi 
Vô sắc, thọ uấn sẽ sanh mà sắc uẫn không từng sanh với cõi ấy, còn cõi Ngũ uẫn, thọ 
uân sẽ sanh và sắc uẫn cũng từng sanh. 


Thọ uân từng sanh với cõi nào, thời tưởng uân sẽ sanh với cõi ây phải chăng? Phải 
TÔI... 

Hay là tưởng uân sẽ sanh với cõi nào, thời thọ uân từng sanh với cõi ây phải chăng? 
Phải rôi... 


Sắc uẩn từng sanh với người nào cối nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô tưởng với những cõi 
ây, sác uân từng sanh mà thọ uân sẽ không sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương 
cõi Ngũ uân ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uân từng sanh mà thọ uẫn cũng sẽ sanh. 


Hay là thọ uâẫn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc uấn từng sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uân sẽ sanh mà sắc uân 
không từng sanh với người ây cõi ấy, còn người nương cõi Ngũ uẫn với những cõi ấy, 
thọ uân sẽ sanh và sắc uân cũng từng sanh. 


Thọ uẩn từng sanh với người nào cối nào, thời tưởng uẩn sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người kiếp chót với những cõi ấy, thọ uẫn từng sanh mà tưởng uẫn sẽ 
không sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương cối Tứ uân, Ngũ uân mà ngoài ra đó 
với những cõi ấy, thọ uấn từng sanh mà tưởng uẫn cũng sẽ sanh. 


Hay là tưởng uẫn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẫn từng sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? Phải rôi... 

Sắc uán không từng sanh với người nào, thời thọ uân sẽ không sanh với người áy 
phải chăng? Không có... 


Hay là thọ uân sẽ không sanh với người nào, thời sắc uân không từng sanh với người 
ây phải chăng? Từng sanh... 
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Thọ uấn không từng sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Không có... 


Hay là tưởng uân sẽ không sanh với người nào, thời thọ uẫn không từng sanh với 
người ây phải chăng? Từng sanh... 


Sắc uân không từng sanh với cối nào, thời thọ uân sẽ không sanh với cõi ây phải 
chăng? Sẽ sanh... 


Hay là thọ uân sẽ không sanh với cõi nào, thời sắc uân không từng sanh với cõi ây 
phải chăng? Từng sanh... 


Thọ uân không từng sanh với cõi nào, thời tưởng uân sẽ không sanh với cõi áy phải 
chăng? Phải tôi... 


Hay là tưởng uân sẽ không sanh với cõi nào, thời thọ uẫn không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải rôi... 


Sắc uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn sẽ không sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người vô sắc với những cõi ấy, sắc uấn không từng sanh mà thọ 
uân sẽ sanh với người ây cõi Ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người kiếp chót cõi 
Vô sắc với những cõi ấy, sắc uân không từng sanh mà thọ uân cũng sẽ không sanh. 


Hay là thọ uân sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc uân không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ. uẫn và người nương cõi Vô 
tưởng với những cõi ây, thọ uân sẽ không sanh mà sắc uân từng sanh với người ây cõi 
ây. Còn người nương cõi Tịnh cư và người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ 
uân sẽ không sanh và sắc uân cũng không từng sanh. 


Thọ uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là tưởng uân sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót với những cõi ây, tưởng uân sẽ 
không sanh mà thọ uẫn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư 
với những cõi ấy, tưởng uẫn sẽ không sanh mà thọ uân cũng không từng sanh. 

Dứt phần hành vi sanh 


Phần Hành Vi Diệt 


171. 


Sắc uẩn đang diệt với người nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy phải chăng? 
Người đang tử cõi Vô tưởng, sắc uấn đang diệt mà thọ uân chăng phải đang diệt với 
người ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uân, sắc uấn đang diệt và thọ uân cũng đang 
diệt. 

Hay là thọ uân đang diệt với người nào, thời sắc uấn đang diệt với người ấy phải 
chăng? Người đang tử cõi Vô sắc, thọ uân đang diệt mà sắc uân chăng phải đang diệt 
với người ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẫn, thọ uẫn đang diệt và sắc uẫn cũng đang 
diệt. 
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177. 


Sác uân đang diệt với cõi nào, thời thọ uân đang diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô 
tưởng, sắc uân đang diệt mà thọ uân chăng phải đang diệt với cõi ây. Còn cõi Ngũ uân, 
sắc uân đang diệt mà thọ uân cũng đang diệt. 


Hay là thọ uân đang diệt với cõi nào, thời sắc uân đang diệt với cõi ây phải chăng? Cõi 
vô Săc, thọ uân đang diệt mà sắc uân chăng phải đang diệt với cõi ây, còn cõi Ngũ 
uân, thọ uân đang diệt và sắc uân cũng đang diệt. 


Sắc uấn đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người đang tử cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uấn đang diệt mà thọ uân 
chăng phải đang diệt với người ây cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uân, sắc uân 
đang diệt và thọ uân cũng đang diệt. 


Hay là thọ uân đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân đang diệt với người ây cõi 
ây phải chăng? Người đang tử cõi Vô Sắc với những cõi ấy, thọ uẫn đang diệt mà sắc 
uân chắng phải đang diệt với người Ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẫn với 
những cối ây, thọ uân đang diệt và sắc uân cũng đang diệt. 


Sắc uấn chẳng phải đang điệt với người nào, thời thọ tấn chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô sắc, sắc uân chăng phải đang diệt mà thọ 
uân đang diệt với người ây. Còn tất cả người đang sanh, sắc uân chẳng phải đang diệt 
và thọ uân cũng chắng phải đang diệt. 


Hay là thọ uân chăng phải đang diệt với người nào, thời sắc uân chẳng phải đang diệt 
VỚI người ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô tưởng, thọ uân chẳng phải đang diệt 
mà sắc uân đang diệt với người ây. Còn tất cả người đang sanh, thọ uấn chắng phải 
đang diệt và sắc uân cũng chăng phải đang diệt. 


Sắc uấn chẳng phải đang diệt với cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang diệt với cõi 
ây phải chăng? Đang diệt... 


Hay là thọ uân chẳng phải đang diệt với cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang diệt với 
cõi ây phải chăng? Đang diệt... 


Sắc uấn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uấn chẳng phải đang 
diệt với người ấy cối ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô sắc, sắc uân chẳng phải 
đang diệt mà thọ uân đang diệt với người ây cõi ây. Còn tất cả người đang sanh với 
những cõi ấy, sắc uẫn chẳng phải đang diệt và thọ uẫn cũng chắng phải đang diệt. 


Hay là thọ uẫn chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uấn chẳng phải 
đang diệt với người ây cõi ây phải chăng? Người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi 
ấy, thọ uân chẳng phải đang diệt mà sắc uân đang diệt với người ây cõi Ấy. Còn tất cả 
người đang sanh với những cõi ấy, thọ uấn chắng phải đang diệt sắc uẫn cũng chăng 
phải đang diệt. 


Sác uán từng điệt với người nào, thời thọ uán từng điệt với người ây phải chăng? Phải 
TÔI... 
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Hay là thọ uấn từng diệt với người nào, thời sắc uấn từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rôi... 


Sắc uấn từng diệt với cõi nào, thời thọ uẩn từng diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô 
tưởng, sắc uân từng diệt mà thọ uân không từng diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẫn sắc 
uân từng diệt và thọ uân cũng từng diệt. 
Hay là thọ uẫn từng diệt với cõi nào, thời sắc uẫn từng diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi 
Vô sắc, thọ uân từng diệt mà sắc uân không từng diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uân, thọ 
uân từng diệt và sắc uẫn cũng từng diệt. 


Sắc uấn từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng: diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng?” Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uấn từng diệt mà thọ uân 
không từng diệt với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi phàm ngũ uẩn với những 
cõi ấy, sắc uân từng diệt và thọ uẫn cũng từng diệt. 

Hay là thọ uấn từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn từng điệt với người ấy 
cối ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẫn từng diệt mà 
sắc uân không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi phàm ngũ uẫn với 
những cõi ấy, thọ uân từng diệt và sắc uân cũng từng diệt. 


Sắc uấn không từng diệt với người nào, thời thọ uấn không từng điệt với người ấy 
phải chăng?” Không có... 


Hay là thọ uẫn không từng diệt với người nào, thời sắc uẫn không từng diệt với người 
ây phải chăng? Không có... 


Sắc uẩấn không từng diệt với cõi nào, thời thọ uẩn không từng diệt với cõi ấy phải 
chăng? Từng diệt... 

Hay là thọ uân không từng diệt với cõi nào, thời sắc uẫn không từng diệt với cõi ấy 
phải chăng? Từng diệt... 


Sắc uấn không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uấn không từng diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uấn không từng 
diệt mà thọ uẫn từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những 
cõi ấy, sắc uân không từng diệt và thọ uẫn cũng không từng diệt. 


Hay là thọ uân không từng diệt với người nào cối nào, thời sắc uân không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, thọ uân không 
từng diệt mà sắc uân từng diệt với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với 
những cõi ấy, thọ uân không từng diệt và sắc uẫn cũng không từng diệt. 


Sắc uán sẽ điệt với người nào, thời thọ uân sẽ điệt với người ấy phải chăng? Phải 1ôi... 
Hay là thọ uân sẽ diệt với người nào, thời sắc uân sẽ diệt với người ây phải chăng? 
Người kiệp chót cõi Vô sắc, người đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rôi nhập Níp-bàn, thọ 
uân sẽ diệt mà sắc uân sẽ không diệt với người ây. Còn những người ngoài ra đó, thọ 
uân sẽ diệt và sắc uân cũng sẽ diệt. 
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Sắc uẩn sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, 
sắc uân sẽ diệt mà thọ uân sẽ không diệt với cõi Ẫy. Còn cõi Ngũ uân, sắc uấn sẽ diệt 
và thọ uâẫn cũng sẽ diệt. 

Hay là thọ uẫn sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uân sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô 
sắc, thọ uẫn sẽ diệt mà sắc uấn sẽ không diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uần, thọ uẫn sẽ 
diệt và sắc uân cũng sẽ diệt. 


Sắc uấn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uấn sẽ diệt với người Ấy. cõi ấy phải 
chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ẫy, sắc uân sẽ diệt mà thọ uấn sẽ không 
diệt với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẫn với những cõi ấy, sắc uân sẽ 
diệt và thọ uân cũng sẽ diệt. 

Hay là thọ uấn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uân sẽ diệt mà sắc uấn sẽ 
không diệt với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẫn với những cõi ấy, thọ 
uân sẽ diệt và sắc uân cũng sẽ diệt. 


Sắc uấn sẽ không điệt với người nào, thời thọ uấn sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người đang tử sẽ sanh lên cõi Vô sắc 
rồi nhập Níp-bàn, sắc uân sẽ không diệt mà thọ uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
người đang nhập Níp-bàn, sắc uân sẽ không diệt và thọ uẫn cũng sẽ không diệt. 


Hay là thọ uân sẽ không diệt với người nào, thời sắc uẫn sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Phải rôi... 


Sắc uấn sẽ không diệt với cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với cõi ấy phải chăng? 
Sẽ diệt... 

Hay là thọ uân sẽ không diệt với cõi nào, thời sắc uẫn sẽ không diệt với cõi ấy phải 
chăng? Sẽ diệt... 


Sắc uấn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uấn sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uấn sẽ không diệt 
mà thọ uân sẽ diệt với người ây cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn với những cõi 
ấy, sắc uần sẽ không diệt và thọ uân cũng sẽ không diệt. 

Hay là thọ uẫn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩẫn sẽ không diệt với 
người ấy cõi ây phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, thọ uầấn sẽ không 
diệt mà sắc uân sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người đang nhập Níp-bàn với những 
cõi ấy, thọ uần sẽ không diệt và sắc uân sẽ không diệt. 


Sắc uẩn đang diệt với người nào, thời thọ uẩấn từng điệt với người ấy phải chăng? 
Phải rôi... 

Hay là thọ uân từng diệt với người nào, thời SẮC uân đang diệt VỚI người Ấy phải 
chăng? Tất cả người đang sanh tử cõi Vô sắc, thọ uân từng diệt mà sắc uấn chẳng phải 


đang diệt với người ây. Còn người đang tử cõi Ngũ uân cõi Vô tưởng, thọ uân từng 
diệt và sắc uân cũng đang diệt với người ấy. 
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Thọ uẩn đang diệt với người nào, thời tưởng uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

Hay là tưởng uân từng diệt với người nào, thời thọ uân đang diệt VỚI người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô tưởng, tưởng uân từng diệt mà 
thọ uân chăng phải đang diệt với người ây. Còn người đang tử cõi Tứ uân, Ngũ uấn, 
tưởng uâẫn từng diệt và thọ uẫn cũng đang diệt. 


Sắc uấn đang điệt với cõi nào, thời thọ uấn từng diệt với cối ấy phải chăng? Cõi Vô 
tưởng, sắc uân đang diệt mà thọ uân không từng diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẫn, sắc 
uân đang diệt và thọ uân cũng từng diệt. 


Hay là thọ uân từng diệt với cõi nào, thời sắc uân đang diệt với cõi ây phải chăng? Cối 
Vô sắc, thọ uân từng diệt mà sắc uân chăng phải đang diệt với cõi ây. Còn cõi Ngũ 
uân, thọ uân từng diệt và sắc uân cũng đang diệt. 


Thọ uấn đang diệt với cõi nào, thời tưởng uấn từng diệt với cõi ấy phải chăng? Phải 
TÔI... 

Hay là tưởng uẫn từng diệt với cõi nào, thời thọ uân đang diệt với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi... 


Sắc uấn đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư, người đang tử cõi Vô tưởng với 
những cối ây, sắc uân đang diệt mà thọ uân không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
người đang tử cõi Ngũ uân mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uấn đang diệt và thọ 
uân cũng từng diệt. 


Hay là thọ uân từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uấn đang diệt VỚI NBưỜi ây cõi 
ầy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi 
ây, thọ uân từng diệt mà sắc uân chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
đang tử cõi Ngũ uẫn với những cõi ấy, thọ uần từng diệt mà sắc uân cũng đang diệt. 


Thọ uấn đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang Níp-bàn cõi Tịnh cư với những cõi ây, thọ uân đang diệt mà 
tưởng uân không từng diệt với người ẫây cõi ấy. Còn người đang tử cõi Tứ uân, Ngũ 
uân mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uân đang diệt và tưởng uẫn cũng từng diệt. 


Hay là tưởng uân từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân đang diệt VỚI Người ấy 
cõi ây phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uân, Ngũ uấn với những cõi ấy, tưởng uân 
từng diệt mà thọ uân chăng phải đang diệt với người ây cõi ấy. Còn người đang tử cõi 
Tứ uẫn, Ngũ uân với những cõi ấy, tưởng uẫn từng diệt và thọ uẫn cũng đang diệt. 


Sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời thọ uẩn không từng diệt với người 
ấy phải chăng? Từng diệt... 


Hay là thọ uẫn không từng diệt với người nào, thời sắc uẫn chăng phải đang diệt với 
người ây phải chăng? Phải rôi... 
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Thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời tưởng uấn không từng diệt với 
người áy phải chăng? Tùng diệt... 


Hay là tưởng uẫn không từng diệt với người nào, thời thọ uân không phải đang diệt với 
người ây phải chăng? Không có.. 


Sắc uân trong cõi nào nên sắp cho đây đủ. 


Sắc uấn chẳng phải đang điệt với người nào cõi nào, thời thọ uấn không từng diệt với 
người ấy cõi ây phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uấn, người nương cõi Vô sắc 
với những cõi ây, sắc uân chẳng phải đang diệt mà thọ uân từng diệt với người ây cõi 
ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uân chẳng 
phải đang diệt và thọ uân cũng không từng diệt. 


Hay là thọ uẫn không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân chắng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang Níp-bàn cối Tịnh Cư, người đang tử 
cõi Vô tưởng với những cõi ây, thọ uân không từng diệt mà sắc uân đang diệt với 
người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ây, thọ 
uân không từng diệt và sắc uân cũng chẳng phải đang diệt. 


Thọ uấn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uấn . không từng diệt 
với người áy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uân, Ngũ uân với những cõi 
ấy, thọ uân chắng phải đang diệt mà tưởng uẫn từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
người đang sanh cõi Tịnh cư người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uân 
chẳng phải đang diệt và tưởng uẫn cũng không từng diệt. 


Hay là tưởng uấn không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân chẳng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang Níp-bàn cõi Tịnh cư với những cõi 
ấy, tưởng uân không từng diệt mà thọ uẫn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, tưởng uân không 
từng diệt và thọ uân cũng chăng phải đang diệt. 


Sắc uẩn đang diệt với người nào, thời thọ uấn sẽ điệt với người ấy phải chăng? Người 
đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uấn, sắc uấn đang diệt mà thọ uấn sẽ không diệt với người 
ầy. Còn người tử cõi Ngũ uân, cõi Vô tưởng mà ngoài ra đó, sắc uấn đang diệt và thọ 
uân cũng sẽ diệt. 


Hay là thọ uân sẽ diệt với người nào, thời sắc uân đang diệt với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang sanh, người đang tử cõi Vô sắc, thọ uấn sẽ diệt mà sắc uân chăng 
phải đang diệt với người ây. Còn người đang tử cõi Ngũ uân, cõi Vô tưởng, thọ uấn sẽ 
diệt mà sắc uấn cũng đang diệt. 


Thọ uẩn đang diệt với người nào, thời tưởng uấẫn sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Người đang nhập Níp-bàn, thọ uân đang diệt mà tưởng uân sẽ không diệt với người ây. 
Còn người đang tử cõi Tứ uân, Ngũ uân mà ngoài ra đó, thọ uân đang diệt và tưởng 
uân cũng sẽ diệt. 


Hay là tưởng uân sẽ điệt với người nào, thời thọ uân đang diệt VỚI người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang sanh, người đang tử cõi Vô tưởng, tưởng uân sẽ diệt mà thọ 
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uân chăng phải đang diệt với người ây còn người đang tử cõi Tứ uân, Ngũ uân tưởng 
uân sẽ diệt và thọ uân cũng đang diệt. 


Sác uân đang diệt với cõi nào... 


Sắc uẩn đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẫn, người đang tử cõi Vô tưởng với những 
cõi ấy, sắc uân đang diệt mà thọ uẫn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
đang tử cõi Ngũ uân mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uân đang diệt và thọ uân 
cũng sẽ diệt. 

Hay là thọ uâẫn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân đang diệt VỚI người ấy cõi 
ầy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi 
ây, thọ uân sẽ diệt mà sắc uân chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy, thọ uân sẽ diệt 
và sắc uân cũng đang diệt. 


Thọ uấn đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uấn sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn với những cối ấy, thọ uẫn đang diệt mà tưởng 
uân sẽ không diệt với người âầy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Tứ uân, Ngũ uân mà 
ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uân đang diệt mà tưởng uẫn cũng sẽ diệt. 

Hay là tưởng uấn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân đang diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uân, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uần sẽ 
diệt mà thọ uân chăng phải đang diệt với người ây cối ấy. Còn người đang tử cõi Tứ 
uân, Ngũ uẫn với những cõi ấy, tưởng uân sẽ diệt và thọ uân cũng đang diệt. 


Sắc uẩn chẳng phải dang điệt với người nào, thời thọ uẫn sẽ không điệt với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô sắc, sắc uân chẳng phải 
đang diệt mà thọ uân sẽ diệt với người ây. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Vô sắc, 
sắc uấn chắng phải đang diệt và thọ uẫn cũng sẽ không diệt. 


Hay là thọ uân sẽ không diệt với người nào, thời sắc uấn chăng phải đang diệt với 
người Ấy. phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uân, thọ uân sẽ không diệt 
mà sắc uẫn đang diệt với người ây. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Vô sắc, thọ uân 
sẽ không diệt và sắc uân cũng chắng phải đang diệt. 


Thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời tưởng uấn sẽ không diệt với người 
ấy phải chăng? Sẽ diệt. 

Hay là tưởng uẫn sẽ không diệt với người nào, thời thọ uân chăng phải đang diệt với 
người ây phải chăng? Đang diệt. 


Sác uân chăng phải đang diệt với cối nào... 


Sắc uẩn chẳng phải đang điệt với người nào cõi nào, thời thọ uấn sẽ không diệt với 
người ấy cõi ây phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uân, người nương cõi Vô sắc 
với những cõi ấy, sắc uân chắng phải đang diệt mà thọ uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy. 
Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Vô sắc, người đang sanh cõi Vô tưởng với những 
cõi ấy, sắc uân chăng phải đang diệt và thọ uẫn cũng sẽ không diệt. 
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Hay là thọ uấn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uấn chăng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uân, người đang tử 
cõi Vô tưởng với những cõi ây, thọ uân sẽ không diệt mà sắc uân đang diệt với người 
ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Vô sắc, người đang sanh cõi Vô tưởng 
với những cõi ấy, thọ uân sẽ không diệt và sắc uân cũng chắng phải đang diệt. 


Thọ uấn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uấn sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uân, Ngũ uấn với những cõi Ấy, 
thọ uân chẳng phải đang diệt mà tưởng uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uân chăng phải đang diệt và tưởng uẫn cũng 
sẽ không diệt. 


Hay là tưởng uân sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân chẳng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn với những cõi ây, 
tưởng uân sẽ không diệt, mà thọ uân đang diệt với người ây cõi ây. Còn người nương 
cõi Vô tưởng với cõi ấy, tưởng uân sẽ không diệt và thọ uẫn chắng phải đang diệt. 


Sắc uẩn từng diệt với người nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người 
đang nhập Níp-bàn cõi Tứ uân, Ngũ uân, sắc uân từng diệt mà thọ uân sẽ không diệt 
với người ấy. Còn những người ngoải ra đó, sắc uẫn từng diệt và thọ uẫn cũng sẽ diệt. 


Hay là thọ uân sẽ diệt với người nào, thời sắc uân từng diệt với người ây phải chăng? 
Phải rồi... 


Thọ uấn từng diệt với người nào, thời tưởng uấn sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Người đang nhập Níp-bàn thọ uẫn từng diệt mà tưởng uân sẽ không diệt với người ây. 
Còn những người ngoài ra đó, thọ uân từng diệt và tưởng uấn cũng sẽ diệt. 

Hay là tưởng uấn sẽ diệt với người nào, thời thọ uân từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rôi... 


Sắc uán từng diệt với cõi nào... 


Sắc uẩn từng diệt với người nào cối nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng với những 
cõi ây, sắc uân từng diệt nhưng thọ uân sẽ không diệt với người ây cõi ấy. Còn người 
nương cõi Ngũ uân mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uân từng diệt và thọ uẫn cũng 
sẽ diệt. 

Hay là thọ uấn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
thọ uân sẽ diệt mà sác uân không từng diệt với người ây cõi Ấy. Còn người nương cõi 
Ngũ uẫn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uân sẽ diệt và sắc uẫn cũng từng diệt. 


Thọ uấn từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uấn Sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn với những cõi ây, thọ uân từng diệt mà tưởng 
uân sẽ không diệt với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uân, Ngũ uân mà 
ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uân từng diệt và tưởng uân cũng sẽ diệt. 
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Hay là tưởng uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân từng diệt với người ẫy cõi 
ây phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ây, tưởng uân sẽ diệt mà 
thọ uân không từng diệt với người ấy cõi Ấy. Còn người nương cõi Tứ uân, Ngũ uân 
mà ngoài mà đó với những cõi ây, tưởng uân sẽ diệt và thọ uân cũng từng diệt. 


Sắc uẩn không từng diệt với người nào, thời thọ uấn sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Không có... 


Hay là thọ uân sẽ không diệt với người nào, thời sắc uẫn không từng diệt với người ấy 
phải chăng? Từng diệt... 


Thọ uấn không từng diệt với người nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Không có... 


Hay là tưởng uẫn sẽ không diệt với người nào, thời thọ uân không từng diệt với người 
ây phải chăng? Từng diệt... 


Sắc uán không từng diệt với cõi nào... 


Sắc uấn không từng diệt với người nào, cối nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với 
những cõi ây, sắc uân không từng diệt mà thọ uẫn sẽ diệt với người ấy CÕI ấy. Còn 
người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uân không 
từng diệt và thọ uân cũng sẽ không diệt. 


Hay là thọ uân sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẫn không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uân, người nương cối 
Vô tưởng với những cõi ây, thọ uân sẽ không diệt mà sắc uân từng diệt với người ẫy 
cõi ây. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ 
uân sẽ không diệt và sắc uẫn cũng không từng diệt. 


Thọ uấn không từng diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uấn sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ây, thọ uân 
không từng diệt mà tưởng uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp- 
bàn cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uân không từng diệt 
và tưởng uẫn cũng sẽ không diệt. 


Hay là tưởng uân sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân không từng diệt 
VỚI người ây cõi ẫy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Tứ uân, Ngũ uân với 
những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không diệt mà thọ uầẫn từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư người nương cõi Vô tưởng với những cõi Ấy, 
tưởng uân sẽ không diệt và thọ uân cũng không từng diệt. 

Dứt phần hành vi diệt. 


Phần Hành Vi Sanh Diệt 
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Sắc uấn đang sanh với người nào, thời thọ uấn đang diệt với người ấy phải chăng? 
Không phải... 
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222. 


223. 


224. 


225. 


226. 


227. 


Hay là thọ uấn đang diệt với người nào, thời sắc uân đang sanh với người ấy phải 
chăng? Không phải... 


Thọ uấn đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn đang diệt với người ấy phải chăng? 
Không phải... 


Hay là tưởng uân đang diệt với người nào, thời thọ uẫn đang sanh với người ấy phải 
chăng? Không phải... 


Sắc uẩn đang sanh với cõi nào, thời thọ uấn đang diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô 
tưởng sắc uấn đang sanh mà thọ uân chẳng phải đang diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uâẫn 
sắc uấn đang sanh và thọ uầấn cũng đang diệt. 


Hay là thọ uân đang diệt với cõi nào, thời sắc uân đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Vô sắc, thọ uân đang diệt mà sắc uân chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi 
Ngũ uẫn, thọ uấn đang diệt và sắc uẫn cũng đang sanh. 


Thọ uân đang sanh với cõi nào, thời tưởng uân đang diệt với cối ấy phải chăng ? Phải 
TÔI... 

Hay là tưởng uân đang diệt với cõi nào, thời thọ uân đang sanh với cõi ây phải chăng? 
Phải rồi... 


Sác uân đang sanh với người nào cối nào, thời thọ uân đang diệt với người ây cõi ấy 
phải chăng? Không phải... 


Hay là thọ uân đang diệt với người nào cõi nào, sắc uân đang sanh với người ây cõi ây 
phải chăng? Không phải... 


Thọ uán đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân đang diệt với người áy cối 
ấy phải chăng? Không phải... 


Hay là tưởng uẫn đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẫn đang sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? Không phải... 


Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời thọ uấn chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uân, Ngũ uẫn, sắc uẫn, chăng phải đang 
sanh mà thọ uân đang diệt với người ấy. Còn người đang sanh cõi Vô sắc người đang 
tử cõi Vô tưởng, thọ uân chăng phải đang sanh và thọ uần cũng chăng phải đang diệt. 


Hay là thọ uân chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc uân chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, thọ uâẫn chăng 
phải đang diệt mà sắc uân đang sanh với người ây. Còn người đang sanh cõi Vô sắc, 
người đang tử cõi Vô tưởng, thọ uân chẳng phải đang diệt và sắc uẫn cũng chắng phải 
đang sanh. 


Thọ uấn chẳng phải đang sanh với người nào, thời tưởng uấn chẳng phải đang diệt 
với người ây phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uân, Ngũ uân, thọ uẫn chăng phải 
đang sanh mà tưởng uân đang diệt với người Ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng, thọ 
uân chăng phải đang sanh và tưởng uẫn cũng chẳng phải đang diệt. 
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Hay là tưởng uẫn chăng phải đang diệt với người nào, thời thọ uân chăng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uân, Ngũ uân, tưởng uẫn 
chăng phải đang diệt mà thọ uân đang sanh với người Ấy. Còn người nương cõi Vô 
tưởng, tưởng uẫn chẳng phải đang diệt mà thọ uân cũng chăng phải đang sanh. 


Sắc uấn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời thọ uấn chẳng đang diệt với cõi ấy 
phải chăng? Đang diệt... 


Hay là thọ uẫn chắng phải đang diệt với cõi nào, thời sắc uân chăng phải đang sanh với 
cõi ây phải chăng? Đang sanh... 


Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uấn chẳng phải đang diệt với 
cối áy phải chăng? Phải trôi... 

Hay là tưởng uẫn chăng phải đang diệt với cõi nào, thời thọ uân chắng phải đang sanh 
với cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn chẳng phải đang 
diệt với người áy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uân, Ngũ uân với những 
cõi ấy, sắc uân chẳng phải đang sanh mà thọ uân đang diệt với người ây cõi Ấy. Còn 
người đang sanh cõi Vô sắc, người đang tử cõi Vô tưởng với những cối ấy, sắc uân 
chẳng phải đang sanh và thọ uân cũng chắng phải đang diệt. 


Hay là thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào cối nào, thời sắc uấn chẳng phải 
đang sanh với người. ấy cõi áy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uân cõi Vô 
tưởng với những cõi ây, thọ uân chẳng phải đang diệt mà sắc uấn đang sanh với người 
ây cõi ây. Còn người đang sanh cõi Vô sắc, người đang sanh cõi Vô tưởng với những 
cõi ấy, thọ uân chăng phải đang diệt và sắc uân cũng chẳng phải đang sanh. 


Thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn chẳng phải 
đang diệt với người. ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uân, Ngũ uân với 
những cõi ây, thọ uân chăng phải đang sanh mà tưởng uân đang diệt với người ây cõi 
âầy. Còn người nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, thọ uân chẳng phải đang sanh và 
tưởng uân cũng chăng phải đang diệt. 


Hay là tưởng uẩn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uân, Ngũ 
uân với những cõi ấy, tưởng uân chắng phải đang diệt mà thọ uân đang sanh với người 
ây cõi Ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, thọ uân chắng phải đang sanh và 
tưởng uân cũng chăng phải đang diệt. 


Sắc uân từng sanh với người nào, thời thọ uân từng diệt với người ây phải chăng? 
Phải rôi... 

Hay là thọ uân từng diệt với người nào, thời sắc uân từng sanh với người ây phải 
chăng? Phải rôi... 


Thọ uán từng sanh với người nào, thời tưởng uân từng diệt với người áy phải chăng? 
Phải rồi... 
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Hay là tưởng uân từng diệt với người nào, thời thọ uân từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi... 


Sắc uán từng sanh với cối nào... 


Sắc uấn từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ. uấn từng diệt với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uân từng sanh mà thọ uân 
không từng diệt với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Ngũ uẫn với những cõi ấy, 
sắc uân từng sanh và thọ uân cũng từng diệt. 


Hay là thọ uân từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẫn từng diệt mà sắc 
uân không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẫn với những 
cõi ấy, thọ uần từng diệt và sắc uẫn cũng từng sanh. 


Thọ uấn từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn từng diệt với người ấy cối ấy 
phải chăng? Phải rôi... 

Hay là tưởng uâẫn từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Sắc uấn không từng sanh với người nào, thời thọ uần không từng diệt với người ấy 
phải chăng? Không có... 


Hay là thọ uân không từng diệt với người nào, thời sắc uẫn không từng sanh với người 
ây phải chăng? Không có... 


Thọ uẩn không từng sanh với người nào, thời trởng uẩn không từng diệt với người ấy 
phải chăng? Không có... 


Hay là tưởng uân không từng diệt với người nào, thời thọ uẫn không từng sanh với 
người ây phải chăng? Không có... 


Sắc uán không từng sanh với cối nào... 


Sắc uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uân không 
từng sanh mà thọ uân từng diệt với người ây cõi Ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với 
những cõi ấy, sắc uẫn không từng sanh mà thọ uẫn không từng diệt. 


Hay là thọ. uân không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân không từng sanh 
với người ấy cõi ây phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, thọ uân không 
từng diệt mà sắc uân từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi tịnh cư với 
những cõi ấy, thọ uân không từng diệt mà sắc uẫn cũng không từng sanh với người ấy 
CỐI ây. 


Thọ uấn không từng sanh với người nào cối nào, thời tưởng uẩn không từng diệt với 
người áy cõi ấy phải chăng? Phải Tôi... 

Hay là tưởng uân không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân không từng sanh 
với người ây cối ây phải chăng? Phải rôi.. 
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Sắc uấn sẽ sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải 
TỒI... 

Hay là thọ uẫn sẽ điệt với người nào, thời sắc uẫn sẽ sanh với người ây phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh và người sẽ sanh cõi Vô sắc rồi nhập Níp-bàn, thọ uẫn sẽ 
diệt mà sắc uân chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoàải ra đó, thọ 
uân sẽ diệt và sắc uẫn cũng sẽ sanh. 


Thọ uấn sẽ sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải 
TÔI... 
Hay là tưởng uân sẽ điệt với người nào, thời thọ uân sẽ sanh với người ây phải chăng? 


Người kiếp chót đang sanh, tưởng uân. sẽ diệt mà thọ uân sẽ không sanh với người ây. 
Còn những người ngoài ra đó, tưởng uân sẽ diệt và thọ uẫn cũng sẽ sanh. 


Sắc uấn sẽ sanh với cối nào... 


Sắc uấn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn sẽ diệt với người ấy. cõi ấy phải 
chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uân sẽ sanh mà thọ uân sẽ không 
diệt với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Ngũ uẩẫn với những cõi ấy, sắc uấn sẽ 
sanh và thọ uân cũng sẽ diệt. 


Hay là thọ uẫn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân sẽ sanh với người ấy cõi ẫy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẫn, người nương cõi Vô sắc với 
những cõi ây, thọ uân sẽ diệt mà sắc uân sẽ không sanh với người ẫy cõi Ấy. Còn 
người nương cõi Ngũ uấn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẫn sẽ diệt mà sắc uân 
cũng sẽ sanh với người ấy cõi ấy. 


Thọ uấn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải tồi... 

Hay là tưởng uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uấn sẽ sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? Người kiếp chót đang sanh với những cõi ấy, tưởng uân sẽ diệt mà thọ 
uân sẽ không sanh với người ẫy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uân, Ngũ uẫn mà 
ngoài ra đó với những cối ây, tưởng uân sẽ diệt và thọ uân cũng sẽ sanh. 


Sắc uấn sẽ không sanh với người nào, thời thọ uấn sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi nhập Níp-bàn, 
sắc uẫn sẽ không sanh mà thọ uẫn sẽ diệt với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn 
sắc uấn sẽ không sanh và thọ uẫn sẽ không diệt. 


Hay là thọ uân sẽ không diệt với người nào, thời sắc uân sẽ không sanh với người ây 
phải chăng? Phải rôi... 


Thọ uẩn sẽ không sanh với người nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh, thọ uân sẽ không sanh mà tưởng uân sẽ diệt với 
người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn, thọ uẫn sẽ không sanh và tưởng uẫn cũng sẽ 
không diệt. 
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Hay là tưởng uấn sẽ không diệt với người nào, thời thọ uẫn sẽ không sanh với người 
ây phải chăng? Phải rôi... 


Sác uán sẽ không sanh với cõi nào... 


Sắc uẩn sẽ không sanh với người nào cối nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng 2 Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc 
với những cõi ây, sắc uân sẽ không sanh mà thọ. uân. sẽ diệt với người ây cõi Ấy. Còn 
người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, sắc uấn sẽ không sanh và thọ uẩn sẽ 
không diệt. 


Hay là thọ uân sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, thọ uấn sẽ không 
diệt mà sắc uân sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người đang nhập Níp-bàn với những 
cõi ấy, thọ uần sẽ không diệt và sắc uẫn cũng sẽ không sanh. 


Thọ uấn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ không diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh với những cối ấy, thọ uần sẽ không 
sanh mà tưởng uân sẽ diệt với người. ây cõi Ấy. Còn người đang nhập Níp- -bàn, người 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẫn sẽ không sanh và tưởng uân cũng sẽ 
không diệt. 


Hay là tưởng uân sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân sẽ không sanh với 
người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi... 


Sắc uấn đang sanh với người nào, thời thọ uẩẫn từng diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rôi... 

Hay là thọ uấn từng diệt với người nào, thời sắc uấn đang sanh với người ây phải 
chăng? Tất cả người đang tử người đang sanh cõi Vô sắc, thọ uân từng diệt mà sắc uân 


chăng phải đang sanh với người ây. Còn người đang sanh cõi Ngũ uân cõi Vô tưởng, 
thọ uẫn từng diệt và Sắc uẫn cũng đang sanh. 


Trong phần sanh, Phật Ngài phân Uẫn song hiện tại - quá khứ như thế nào thì phần 
sanh và diệt này cũng phân như thê đó. 


Sắc uẩn đang sanh với người nào, thời thọ uấn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải 
TÔI... 

Hay là thọ uân sẽ diệt với người nào, thời sắc uấn đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử, người đang sanh cõi Vô sắc, thọ uân sẽ diệt mà sắc uân chẳng 


phải đang sanh với người ây. Còn người đang sanh cõi Ngũ uân cõi Vô tưởng, thọ uân 
sẽ diệt và sắc uân cũng đang sanh. 


Thọ uấn đang sanh với người nào, thời trởng uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rôi... 

Hay là tưởng uấn sẽ diệt với người nào, thời thọ uẫn đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tât cả người đang tử người đang sanh cõi Vô tưởng, tưởng uân sẽ diệt mà thọ 
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uân chăng phải đang sanh với người ây. Còn người đang sanh cõi Tứ uân, Ngũ uân, 
tưởng uân sẽ diệt và thọ uân cũng đang sanh. 


Sác uân đang sanh với cõi nào... 


Sắc uẩn đang sanh với người nào cối nào, thời thọ uẩn sẽ điệt với người ấy cối ấy phải 
chăng? Người đang sanh cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uân đang sanh mà thọ uân sẽ 
không diệt với người ây cõi ây. Còn người đang sanh cõi Ngũ uân với những cõi ấy, 
sắc uầấn đang sanh và thọ uân cũng sẽ diệt. 


Hay là thọ uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân đang sanh với người ẫy cõi 
ây phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uân, đang sanh cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
thọ uân sẽ diệt mà sắc uân chăng phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn người đang 
sanh cõi Ngũ uẫn với những cõi ấy, thọ uẫn sẽ diệt và sắc uân cũng đang sanh. 


Thọ uấn đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rôi... 

Hay là tưởng uân sẽ diệt với người nào, cõi nào, thời thọ uân đang sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẫn, Ngữ uẩn với những cõi ấy, tưởng uân sẽ 


diệt mà thọ uân chăng phải đang sanh với người ây cõi ây. Còn người đang sanh cõi 
Tứ uấn, Ngũ uân với những cõi ây, tưởng uần sẽ diệt và thọ uân cũng đang sanh. 


Sắc uẩn chẳng phải dang sanh với người nào, thời thọ uẫn sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc, sắc uân chăng phải 
đang sanh mà thọ uân sẽ diệt với người ây. Còn người đang nhập Níp-bàn sắc uân 
chăng phải đang sanh và thọ uẫn cũng sẽ không diệt. 


Hay là thọ uẫn sẽ không diệt với người nào, thời sắc uấn chắng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Phải rôi. 


Thọ uấn chẳng phải đang sanh với người nào, thời tưởng uấn sẽ không diệt VỚI người 
ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người đang sanh cõi Vô tưởng, thọ uân chẳng 
phải đang sanh mà tưởng uân sẽ diệt với người ây? Còn người đang nhập Níp-bàn, thọ 
uân chắng phải đang sanh và tưởng uân cũng sẽ không diệt. 


Hay là tưởng uân sẽ không diệt với người nào, thời thọ uân chắng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Phải rôi. 


Sác uân chăng phải đang sanh với cõi nào... 


Sắc uấn chẳng. phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn sẽ không diệt với 
người ấy cối áy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uấn đang sanh cõi Vô sắc với 
những cõi ấy, sắc uấn chẳng phải đang sanh mà thọ uân sẽ diệt với TBưỜi ấy cõi Ấy. 
Còn người đang nhập Níp-bàn, đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uân chẳng 
phải đang sanh mà thọ uân cũng sẽ không diệt. 


Hay là thọ uấn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân chẳng phải đang sanh 
với người ây cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ây, thọ 
uân sẽ không diệt mà sắc uấn đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập 
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Níp-bàn, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uân sẽ không diệt và sắc 
uân cũng chăng phải đang sanh. 


Thọ uấn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn sẽ không diệt 
với người áy cõi ây phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uân, Ngũ uân với những cõi Ấy, 
thọ uân chăng phải đang sanh mà tưởng uẫn sẽ diệt với người ấy cõi Ấy, Còn người 
đang nhập Níp-bàn và người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẫn chăng 
phải đang sanh và tưởng uẫn cũng sẽ không diệt. 


Hay là tưởng uấn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân chắng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.. 


Sắc uẩn từng sanh với người nào, thời thọ uấn sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Người đang nhập Níp- -bàn, sắc uẫn từng sanh mà thọ uân không diệt với người ấy. Còn 
người ngoàải ra đó, sắc uẫn từng sanh và thọ uẫn cũng sẽ diệt. 


Hay là thọ uân sẽ diệt với người nào, thời sắc uẫn từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rôi... 


Thọ uấn từng sanh với người nào, thời tưởng uấn sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Người đang nhập Níp-bàn, thọ uân từng sanh mà tưởng uân sẽ không diệt với người 
ây. Còn người ngoài ra đó, thọ uấn từng sanh và tưởng uẫn cũng sẽ diệt. 


Hay là tưởng uẫn sẽ diệt với người nào, thời thọ uẫn từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi... 


Sắc uán từng sanh với cối nào... 


Sắc uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẫn và người cõi Vô tưởng với những cõi 
ấy, sắc uân từng sanh mà thọ uân sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương 
cõi Ngũ uẫn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uần từng sanh và thọ uân cũng sẽ 
diệt. 

Hay là thọ uâẫn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân từng sanh VỚI người ây cõi 
ầy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi 
ây, thọ uân sẽ diệt mà sắc uân không từng sanh với người ây cõi ây. Còn người nương 
cõi Ngũ uân mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẫn sẽ diệt và sắc uẫn cũng từng 
sanh. 


Thọ uấn từng sanh với người nào cối nào, thời tưởng uẩn từng diệt với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người đang nhập Níp- -bàn với những cõi ấy, thọ uân từng sanh mà tưởng 
uân sẽ không diệt với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uân, Ngũ uân mà 
ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẫn từng sanh và tưởng uân cũng sẽ diệt. 


Hay là tưởng uân sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân từng sanh với người ẫy 
cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ây, tưởng uân sẽ diệt 
mà thọ uân không từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uấn mà 
ngoài ra đó với những cõi ấy, tưởng uân sẽ diệt và thọ uân cũng từng sanh. 
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Sắc uấn không từng sanh với người nào, thời thọ uẩn không diệt với người ấy phải 
chăng? Không có... 


Hay là thọ uẫn sẽ không diệt với người nào, thời sắc uẫn không từng sanh với người ấy 
phải chăng? Từng sanh... 


Thọ uấn không từng sanh với người nào, thời tưởng uẩấn sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Không có... 


Hay là tưởng uân sẽ không diệt với người người nào, thời thọ uẫn không từng sanh với 
người ây phải chăng? Từng sanh... 


Sác uán không từng sanh với cối nào... 


Sắc uấn không từng sanh với người nào cối nào, thời thọ uẩn sẽ không diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với 
những cối ây, sắc uân không từng sanh mà thọ uấn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uân không 
từng sanh và thọ uân cũng sẽ không diệt. 


Hay là thọ uấn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẫn không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uân, người nương cối 
Vô tưởng với những cõi ây, thọ uân sẽ không diệt mà sắc uân từng sanh với người ây 
cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ 
uân sẽ không diệt và sắc uân cũng không từng sanh. 


Thọ uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ây, thọ uân 
không từng sanh mà tưởng uẫn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang Níp-bàn 
cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uấn không từng sanh và 
tưởng uân cũng sẽ không diệt. 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân không từng sanh 
VỚI người ây cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn với những cõi ây, tưởng 
uân sẽ không diệt mà thọ uấn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang Níp-bàn 
cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không diệt và 
thọ uẫn cũng không từng sanh. 

Dứt phân hành vi sanh và diệt 


PHẢN ĐẠT TRI 


Người đang đạt trí (trừ tuyệt) sắc uấn, thời người ấy đang đạt trí (trừ tuyệt) thọ uẩn 
phải chăng? Phải rôi.. 

Hay là người nào đang đạt tri (trừ tuyệt) thọ uấn, thời người ẫy đang đạt tri (trừ tuyệt) 
sắc uân phải chăng? Phải rôi. 
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Người nào chẳng phải đang đạt trí (trừ tuyệt) sắc uẩn, thời người ấy chẳng phải đang 
đạt tri (trừ tuyệt) thọ uân phải chăng? Phải tôi... 


Hay là người nào chăng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) thọ uân thời người ấy chăng phải 
đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uân phải chăng? Phải rôi... 


Người nào đã từng đạt trì (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy cũng từng đạt tri (trừ 
tuyệt) thọ uân phải chăng? Phải rôi. 


Hay là người nào đã từng đạt trị (trừ tuyệt) thọ uân thời người ấy đã từng đạt tri (trừ 
tuyệt) sắc uẫn phải chăng? Phải rồi. 


Người nào không từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy cũng không từng đạt tri 
(irừ tuyệt) thọ uân phải chăng? Phải rồi. 


Hay là người nào không từng đạt tri thọ uẫn, thời người ấy không từng đạt tri sắc uẫn 
phải chăng? Phải rôi. 


Người nào sẽ đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy Sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn phải 
chăng?” Phải tôi... 


Hay là người nào sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uấn, thời người ây sẽ đạt tri (trừ tuyệt) sắc 
uân phải chăng? Phải rôi... 

Người nào sẽ không đạt tri (trữ THAM: sắc uẩn, thời người ấy sẽ không đạt tri (trừ 
tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Phải tồi.. 


Hay là người nào sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uân, thời người ấy sẽ không đạt tri 
(trừ tuyệt) sắc uân phải chăng? Phải rôi... 


Người nào đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn thời Hgười ấy đã từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ 
uân phải chăng? Không phải... 


Hay là người nào đã từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uấn thời người ây đang đạt tri (trừ 
tuyệt) sắc uân phải chăng? Không phải. 


Người nào chẳng phải đang đạt trí (trừ tuyệt) sắc uẩẫn thời người ấy không từng đạt fri 
(irừ tuyệt) thọ uân phải chăng? Bực La-hán quả chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc 
uân mà đã từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uấn. Còn những người ngoài ra đạo quả La-hán 
đều chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uấẫn và cũng không từng đạt tri (trừ tuyệt) 
thọ uân. 


Hay là người nào không từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uấn thì người ấy chăng phải đang 
đạt tri (trừ tuyệt) sắc uân phải chăng? Bực La-hán đạo chăng phải từng đạt tri (trừ 
tuyệt) thọ uấn mà đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẫn. Còn những người ngoài ra đạo quả 
La-hán đều không từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uấn và cũng chăng phải đang đạt tri (trừ 
tuyệt) sắc uấn. 


Người nào đang đạt trì (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn 
phải chăng? Không phải... 


Hay là người nào sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uấn thời người ây đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc 
uân phải chăng? Không phải... 
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* Người nào chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn thời người ấy sẽ không đạt tri 
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(rừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Người nào sẽ đắc đạo, người ấy chăng phải đang đạt 
tri (trừ tuyệt) sắc uân mà sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uấn. Còn bực La-hán (quả) và phàm 
phu vô phân, chăng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uân và cũng sẽ không đạt tri (trừ 
tuyệt) thọ uân. 


Hay là người nào sẽ không đạt trí (trừ tuyệt) thọ uân, thời người ấy chẳng phải đang 
đạt trí (trừ tuyệt) sắc uân phải chăng? Bực La-hán đạo sẽ không đạt trí (trừ tuyệt) thọ 
uân mà đang đạt tri (trừ tuyệt) sác uân. Còn bực La-hán (quả) và phàm phu vô phần sẽ 
không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uân và cũng chăng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẫn. 


Người nào đã từng đạt trì (trừ tuyệt) sắc uấn, thời người ấy cũng sẽ đạt tri (trừ tuyệt) 
thọ uân phải chăng? Không phải... 


Hay là người nào sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uấn thời người ây cũng từng đạt tri (trừ 
tuyệt) sắc uân phải chăng? Không phải... 


* Người nào không từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uấn thời người ấy sẽ không đạt tri (trừ 


tuyệt) thọ uấn phải chăng? Bực sẽ đắc đạo không từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uân mà sẽ 
đạt tri (trừ tuyệt) thọ uấn. Còn bực La-hán đạo và phàm phu vô phần không từng đạt tri 
(trừ tuyệt) sắc uấn và cũng sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uấn. 

Hay là người nào sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẫn thời người ấy không từng đạt tri 
(trừ tuyệt) sắc uẫn phải chăng? Bực La-hán quả sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẫn mà 
từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uân. Còn bực La-hán đạo và phàm phu vô phần sẽ không đạt 
tri (trừ tuyệt) thọ uấn và cũng không từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uấn. 


Dứt phần đạt trí và dứt phần uẫn song 
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XỨ SONG 
PHẢN ĐỊNH DANH 


Thập nhị xứ là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị 
xứ, xúc xứ, ý xứ, pháp xứ. 


Phần Xiễn Thuật 
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Nhãn, nhãn xứ phải chăng? Nhãn xứ, nhãn phải chăng? 
Nhi, nhĩ xứ phải chăng? Nhĩ xứ, nhĩ phải chăng? 

Tỷ, tỷ xứ phải chăng? Tỷ xứ, tỷ phải chăng? 

Thiệt, thiệt xứ phải chăng? Thiệt xứ, thiệt phải chăng? 
Thân, thân xứ phải chăng? Thân xứ, thân phải chăng? 
Sắc, sắc xứ phải chăng? Sắc xứ, sắc phải chăng? 
Thịnh, thính xứ phải chăng? Thính xứ, thính phải chăng? 
Khí, khí xứ phải chăng? Khí xứ, khí phải chăng? 

VỊ, vị xứ phải chăng? VỊ xứ, vị phải chăng? 

Xúc, xúc xứ phải chăng? Xúc xứ, xúc phải chăng? 

Ý, ý xứ phải chăng? Ý xứ, ý phải chăng? 

Pháp, pháp xứ phải chăng? Pháp xứ, pháp phải chăng? 


Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng? Phi nhãn xứ, phi nhãn phải chăng? 
Phi nhĩ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phi nhĩ xứ, phi nhĩ phải chăng? 

Phi tỷ, phi tỷ xứ phải chăng? Phi tỷ xứ, phi tỷ phải chăng? 

Phi thiệt, phi thiệt xứ phải chăng? Phi thiệt xứ, phi thiệt phải chăng? 
Phi thân, phi thân xứ phải chăng? Phi thân xứ, phi thân phải chăng? 
Phi sắc, phi sắc xứ phải chăng? Phi sắc xứ, phi sắc phải chăng? 

Phi thinh, phi thình xứ phải chăng? Phi thính xứ, phi thính phải chăng? 
Phi khí, phi khí xứ phải chăng? Phi khí xứ, phi khí phải chăng 

Phi vị, phi vị xứ phải chăng? Phi vị xứ, phi vị phải chăng? 

Phi xúc, phi xúc xứ phải chăng? Phi xúc xứ, phi xúc phải chăng? 

Phi ý, phi ý xứ phải chăng? Phi ý xứ, phi ý phải chăng? 

Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng? Phi pháp xứ, phi pháp phải chăng? 
Nhãn, nhãn xứ phải chăng? 

Xứ, nhĩ xứ phải chăng? 

Nhãn, nhãn xứ phải chăng? 
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Xứ, tỷ xứ phải chăng? 

Nhãn, nhãn xứ phải chăng? 

Xứ, thiệt xứ phải chăng?... Xứ, pháp xứ phải chăng? 
Nhĩ, nhĩ xứ phải chăng? 

Xứ, nhãn xứ phải chăng? 

Nhị, nhĩ xứ phải chăng? 

Xứ, tỷ xứ phải chăng?... Xứ pháp xứ phải chăng? 
Tỷ. tỷ xứ phải chăng?... Xứ, pháp xứ phải chăng? 
Pháp, pháp xứ phải chăng? 

Xứ, nhãn xứ phải chăng? 

Pháp, pháp xứ phải chăng? 

Xứ, nhĩ xứ phải chăng?... Xứ, ý xứ phải chăng? 


Nên kết cách phần nhãn. 


Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng? 

Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng? 

Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng? 

Phi xứ, phi tỷ xứ phải chăng? 

Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng? 

Phi xứ, phi thiệt xứ phải chăng? Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng? 
Phi nhĩ, phi nhĩ xứ phải chăng? 

Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? 

Phi nhĩ, phi nhĩ xứ phải chăng? 

Phi xứ, phi tỷ xứ phải chăng?... Phi xứ phi pháp xứ phải chăng? 
Phi tỷ, phi tỷ xứ phải chăng? 

Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng? 

Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng? 

Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? 

Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng? 

Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng?... Phi xứ phi ý xứ phải chăng? 
Nên kết cách phần nhãn. 

Nhãn, là xứ phải chăng? 

Xứ, là nhãn phải chăng? 

Nhi, tức là xứ phải chăng? 

Xứ, tức là nhĩ phải chăng? 

Tỷ, tức là xứ phải chăng? 

Xứ, tức là tỷ phải chăng? 

Thiệt, tức là xứ phải chăng? 

Xứ, tức là thiệt phải chăng? 

Thân, tức là xứ phải chăng? 

Xứ, tức là thân phải chăng? 

Sắc, tức là xứ phải chăng? 

Xứ, tức là sắc phải chăng? 
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- Thĩnh, tức là xứ phải chăng? 
- _ Xứ, tức là thinh phải chăng? 
-_ Khí, tức là xứ phải chăng? 

- Xứ, tức là khí phải chăng? 

- _ VỊ, tức là xứ phải chăng? 

- _ Xứ, tức là vị phải chăng? 

- Xúc, tức là xứ phải chăng? 

- Xứ, tức là xúc phải chăng? 

- _ Ý, tức là xứ phải chăng? 

- _ Xứ, tức là ý phải chăng? 

-_ Pháp, tức là xứ phải chăng? 
- Xứ, tức là pháp phải chăng? 


-_ Phi nhãn, phi xứ phải chăng? 
- Phi xứ, phi nhãn phải chăng? 
- Phi nhĩ, phi xứ phải chăng? 

-_ Phi xứ, phi nhĩ phải chăng? 

-_ Phi tỷ, phi xứ phải chăng? 

-_ Phi xứ, phi tỷ phải chăng? 

-_ Phi Thiệt, phi xứ phải chăng? 
-_ Phi xứ, phi thiệt phải chăng? 
- Phi thân, phi xứ phải chăng? 
-_ Phi xứ, phi thân phải chăng? 
-_ Phi sắc, phi xứ phải chăng? 

-_ Phi xứ, phi sắc phải chăng? 

- Phi thinh, phi xứ phải chăng? 
-_ Phi xứ, phi thính phải chăng? 
- Phi khí, phi xứ phải chăng? 

-_ Phi xứ, phi khí phải chăng? 

-_ Phi vị, phi xứ phải chăng? 

-_ Phi xứ, phi vị phải chăng? 

-_ Phi Xúc, phi xứ phải chăng? 
-_ Phi xứ, phi xúc phải chăng? 

-_ Phi ý, phi xứ phải chăng? 

-_ Phi xứ, phi ý phải chăng 

- Phi pháp, phi xứ phải chăng? 
-_ Phi xứ, phi pháp phải chăng? 


286. 
-_ Nhãn là xứ phải chăng? Xứ là nhĩ phải chăng? 
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Nhãn là xứ phải chăng? Xứ là pháp nhãn phải chăng? 
Nhĩ là xứ phải chăng? Xứ là nhãn phải chăng? 

Nhĩ là xứ phải chăng? Xứ là pháp phải chăng? 

Tỷ là xứ phải chăng? Xứ là nhãn phải chăng? 

Xứ là pháp nhãn phải chăng? Pháp là xứ phải chăng? 
Xứ là nhãn phải chăng? Pháp là xứ phải chăng? 

Xứ là nhĩ phải chăng?... Xứ là ý phải chăng? 

(Cakam phan ditabbam) 


Phi nhãn, phi xứ phải chăng? Phi xứ, phi nhĩ phải chăng? 
Phi nhãn, phi xứ phải chăng? Phi xứ, phi pháp phải chăng? 
Phi nhĩ, phi xứ phải chăng? Phi xứ, phi nhãn phải chăng? 
Phi xứ, phi pháp phải chăng? 
Phi tỷ, phi xứ phải chăng? Phi xứ, phi nhãn phải chăng? 
Phi xứ, phi pháp phải chăng? 
Phi pháp, phi xứ phải chăng? Phi xứ, phi nhãn phải chăng? 
Phi pháp, phi xứ phải chăng? Phi xứ phi nhĩ phải chăng? 
Phi xứ, phi ý phải chăng? 
(Cakam phanditabbam) 

Dứt phân xiển thuật 


Phần Xiễn Minh 
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x 


Nhãn là nhãn xứ phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn, gọi là nhãn mà không gọi là nhãn 
xứ, còn nhãn xứ gọi nhãn cũng phải và nhãn xứ cũng phải. 

Nhãn xứ là nhãn phải chăng? Phải rồi... 

Nhĩ là nhĩ xứ phải chăng? Thiên nhĩ, ái nhĩ, gọi là nhĩ mà không gọi nhĩ xứ. Còn nhĩ 
xứ gọi nhĩ cũng phải và nhĩ xứ cũng phải. 

Nhĩ xứ là nhĩ phải chăng? Phải rồi... 

Tỷ là tỷ xứ phải chăng? Phải tồi... 

Tỷ xứ là tỷ phải chăng? Phải rồi... 

Thiệt là thiệt xứ phải chăng? Phải tồi... 

Thiệt xứ là thiệt phải chăng? Phải rồi... 

Thân là thân xứ phải chăng? Trừ thân xứ rồi, thân ngoài ra đó, gọi thân mà không gọi 
thân xứ, còn thân xứ gọi thân cũng phải và thân xứ cũng phải. 

Thân xứ là thân phải chăng? Phải rồi... 

Sắc là sắc xứ phải chăng? Trừ sắc xứ ra tôi, sắc mà ngoài ra đó, gọi sắc mà không gọi 
sắc xứ, còn sắc xứ gọi sắc cũng phải và sắc xứ cũng phải. 

Sắc xứ là sắc phải chăng? Phải rồi... 

Thỉnh là thỉnh xứ phải chăng? Phải tồi... 

Thinh xứ là thinh phải chăng? Phải rồi... 
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Khí là khí xứ phải chăng? Chới khí, định khí, tuệ khí gọi là khí mà không gọi khí xứ, 
còn khí xứ gọi khí cũng phải và khí xứ cũng phải. 

Khí xứ là khí phải chăng? Phải rồi... 

VỊ là vị xứ phải chăng? Nghĩa vị, pháp vị, giải thoát vị, gọi vị mà không gọi vị xứ còn 
VỊ XỨ gọi vị cũng phải và vị xứ cũng phải. 

Vị xứ là vị phải chăng? Phải rồi... 

Xúc là xúc xứ phải chăng? Phải tồi... 

Xúc xứ là xúc phải chăng? Phải rồi... 

Ý là ý xứ phải chăng? Phải rồi... 

Ý xứ là ý phải chăng? Phải rồi... 

Pháp là pháp xứ phải chăng? Trừ pháp xứ rồi, pháp mà ngoài ra đó, gọi pháp mà 
không gọi pháp xứ, còn pháp xứ gọi pháp cũng phải và pháp xứ cũng phải. 

Pháp xứ là pháp phải chăng? Phải rồi... 


Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng? Phải tồi... 


Phi nhãn xứ phi nhãn phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn, không gọi nhãn xứ mà gọi là 
nhãn. Còn trừ ra nhãn và nhãn xứ rôi ngoài ra đó, phi nhãn và phi nhãn xứ. 


Phi nhĩ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải tồi... 

Phi nhĩ xứ, phi nhĩ phải chăng? Thiên nhĩ, ái nhĩ là phi nhĩ xứ. Chỉ gọi là nhĩ. Còn trừ 
ra nhĩ và nhĩ xứ rôi, ngoài ra đó, gọi là phi nhĩ và phi nhĩ xứ. 

Phi tỷ, phi tỷ xứ phải chăng? Phải tồi... 

Phi tỷ xứ phi tỷ phải chăng? Phải rồi... 

Phi thiệt, phi thiệt xứ phải chăng? Phải tồi... 

Phi thiệt xứ phi thiệt phải chăng? Phải rồi. 

Phi thân, phi thân xứ phải chăng? Phải tồi... 


Phi thân xứ, phi thân phải chăng? Trừ ra thân xứ rồi, thân mà ngoài ra đó, phi thân xứ 
chỉ gọi là thân. Nêu trừ ra thân và thân xứ rôi ngoài ra đó, gọi phi thân và phi thân xứ. 


Phi sắc, phi sắc xứ phải chăng? Phải rồi... phi sắc xứ, phi sắc phải chăng? Trừ ra sắc 
xứ rồi, sắc ngoài ra đó, phi sắc xứ mà còn gọi là sắc. Nếu mà trừ ra sắc và sắc xứ rồi 
ngoài ra đó, phi sắc và phi sắc xứ. 


Phi thỉnh, phi thỉnh xứ phải chăng? Phải tồi... 

Phi thinh xứ, phi thinh phải chăng? Phải rồi... 

Phi khí, phi khí xứ phải chăng? Phải tồi... 

Phi khí xứ, phi khí phải chăng? Giới khí, định khí, tuệ khí, phi khí xứ mà còn gọi là 
khí. Nêu trừ ra khí và khí xứ rôi, pháp ngoài ra đó, mới gọi phi khí và phi khí xứ. 

Phi vị, phi vị xứ phải chăng? Phải tồi... 
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x  x* x #x xXx *Xx *%x *%x *%x *%x *% 


Phi vị xứ, phi vị phải chăng? Nghĩa vị, pháp vị, giải thoát vị, phi vị xứ mà còn gọi là 
vị. Còn trừ ra vị và vị xứ rôi, ngoài ra đó, mới gọi phi vị và phi vị xứ. 

Phi xúc, phi xúc xứ phải chăng? Phải tồi... 

Phi xúc xứ, phi xúc phải chăng? Phải rồi... 

Phi ý, phi ý xứ phải chăng? 

Phi ý xứ, phi ý phải chăng? Phải rồi... 

Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng? Phải tồi... 

Phi pháp xứ phi pháp phải chăng? Trừ ra pháp xứ rồi... pháp ngoài ra đó, phi pháp xứ 


mà còn gọi là pháp. Nếu trừ pháp và pháp xứ rồi, ngoài ra đó, mới gọi phi pháp và phi 
pháp xứ. 


Nhãn là nhãn xứ phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhẫn, gọi nhãn mà không gọi nhãn xứ, 
còn nhãn xứ gọi nhãn cũng phải và nhãn xứ cũng phải. 

Xứ là nhĩ xứ phải chăng? Nhĩ xứ gọi xứ cũng phải và nhĩ xứ cũng phải. Còn xứ ngoài 
ra đó, gọi xứ mà không gọi nhĩ xứ. 

Nhãn là nhãn xứ phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà không gọi nhãn xứ. 
Còn nhãn xứ gọi nhãn cũng phải và nhãn xứ cũng phải. 

Xứ là tỷ xứ phải chăng? Tỷ xứ gọi xứ cũng phải và tỷ xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra 
đó, gọi xứ mà không gọi tỷ xứ. 

Xứ là pháp xứ phải chăng? Pháp xứ gọi là xứ cũng phải và pháp xứ cũng phải. Còn 
những xứ ngoài ra đó, gọi xứ chớ không gọi pháp xứ. Nhi... tỷ... pháp là pháp xứ phải 
chăng? Trừ pháp xứ rôi pháp ngoài ra đó, gọi là pháp chớ không gọi pháp xứ. Còn 
pháp xứ gọi pháp cũng phải và pháp xứ cũng phải. 

Xứ là nhãn xứ phải chăng? Nhãn xứ gọi xứ cũng phải và nhãn xứ cũng phải. Còn xứ 
ngoài ra đó, gọi xứ mà không gọi nhãn xứ. 

Pháp gọi pháp xứ phải chăng? Trừ ra pháp xứ rồi pháp ngoải ra đó, phi pháp xứ. Còn 
pháp xứ gọi pháp cũng phải và pháp xứ cũng phải. Xứ gọi nhĩ xứ phải chăng?... Xứ 
gọi ý xứ phải chăng? Y xứ gọi xứ cũng phải và ý xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đo gọi 
là xứ mà phi ý xứ (người có trí nên kêt phân nhãn từ câu thành căn). 


Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi... 
Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi... 

Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi... 
Phi xứ, phi tỷ xứ phải chăng? Phải rồi... 

Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi... 
Phi nhĩ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi... 
Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi... 
Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi... 
Phi tỷ, phi tỷ xứ phải chăng? Phải rồi... 

Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi... 
Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi... 
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Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi... 

Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi... 

Phi xứ, phi ý xứ phải chăng? Phải rồi... 

(Kết phần nhãn sau mỗi câu đều thêm hai chữ phải rồi). 


Nhãn là nhãn xứ phải chăng? Phải rồi... Xứ là nhãn phải chăng? Nhãn xứ gọi xứ cũng 
phải và nhãn xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đó, gọi xứ mà không gọi là nhãn xứ. 

Nhĩ là xứ phải chăng? Phải rồi... 

Tỷ... Thiệt... Thân... Sắc... Thinh... Khí... Vị... Xúc... Ý... Pháp là xứ phải chăng? Phải 
TÔI... 

Xứ là pháp xứ phải chăng? Pháp xứ gọi xứ cũng phải và pháp xứ cũng phải. Còn xứ 
ngoài ra đó, gọi xứ mà không gọi pháp xứ. 


Phi nhãn phi xứ phải chăng? Trừ ra nhãn rồi xứ ngoải ra đó, phi nhãn mà còn gọi là xứ 
trừ ra nhãn và xứ rồi ngoài ra đó, phi nhãn và phi xứ. 

Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi... 

Phi nhĩ, phi xứ phải chăng? Trừ ra nhĩ... trừ ra tỷ... trừ ra thiệt rồi là phi xứ. 

Phi thân, phi thân xứ phải chăng? Phải rồi... 

Phi xứ, phi thân xứ phải chăng? Phải rồi... 

Phi sắc, phi xứ phải chăng? Trừ ra sắc... trừ ra thỉnh, trừ ra khí, trừ ra vị, trừ ra xúc,... 
là phi xứ. 

Phi ý, phi xứ phải chăng? Trừ ra ý rồi, xứ ngoài ra đó, phi ý mà còn gọi là xứ. Còn trừ 
ra ý và xứ rồi, phi ý và phi xứ. 

Phi xứ, phi ý xứ phải chăng? Phải rồi... 

Phi pháp, phi xứ phải chăng? Phải rồi... 

Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi... 


Nhãn là xứ phải chăng? Phải rồi... 
Xứ là nhĩ xứ phải chăng? Nhĩ xứ gọi xứ cũng phải, nhĩ xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra 
đó, gọi là xứ mà không gọi nhĩ xứ. 
Nhãn là xứ phải chăng? Phải rồi... Xứ gọi tỷ xứ phải chăng?... Xứ gọi pháp xứ phải 
chăng? Pháp xứ gọi xứ cũng phải và pháp xứ cũng phải. Còn ngoài ra đó, gọi xứ mà 
không gọi pháp xứ, nhĩ gọi xứ phải chăng? Phải rồi... 
Xứ gọi nhãn xứ phải chăng? Phi nhãn xứ... 
Xứ gọi pháp xứ phải chăng?... Phi pháp xứ, tỷ xứ, thiệt xứ... 
Pháp gọi xứ phải chăng? Phải rồi... 
Xứ gọi nhãn xứ phải chăng?... Xứ gọi ý xứ phải chăng? 

Ý xứ gọi xứ cũng phải và ý xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đó, gọi là xứ mà không 
gỌI ý xỨ 

(Nên kết cách phần nhãn). 


Phi nhãn phi xứ phải chăng? Trừ ra nhãn rôi xứ mà ngoài ra đó, phi nhãn mà còn gọi là 
xứ. Trừ ra nhãn và xứ rôi ngoài ra đó, phi nhãn và phi xứ. 
Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rôi... 
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Phi nhãn phi xứ phải chăng? Trừ ra nhãn rồi, xứ mà ngoài ra đó, phi nhãn mà còn gọi 
là xứ. Trừ ra nhãn và xứ rồi ngoài ra đó, phi nhãn và phi xứ. 
Phi xứ, phi tỷ xứ phải chăng? Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi... Phi nhĩ, phi 
nhĩ xứ phải chăng? Trừ ra nhĩ... Trừ ra tỷ... Trừ ra thiệt... là phi xứ. 
Phi thân, phi thân xứ phải chăng? Phải rồi... 
Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi... 
Phi pháp, phi xứ phải chăng? Phải rồi... 
Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi... 
Phi pháp, phi xứ phải chăng? Phải rồi... 
Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi... 
Phi xứ, phi ý xứ phải chăng? Phải rồi..... 
Dứt phân định danh 


PHÀẢN HÀNH VI 


Phần Hành Vi Sanh 


296. 


297. 


298. 


299. 


Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người hữu nhãn mà vô nhĩ đang sanh nhãn xứ đang sanh mà nhĩ xứ chẳng phải đang 
sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu nhĩ đang sanh nhãn xứ đang sanh mà nhĩ 
xứ cũng đang sanh. 


Hay là nhĩ xứ đang sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu nhĩ mà vô nhãn đang sanh nhĩ xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhĩ và hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ và nhãn xứ 
cũng đang sanh. 


Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người hữu nhãn vô tỷ đang sanh nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu tỷ đang sanh, nhãn xứ đang sanh và tỷ xứ cũng 
đang sanh. 


Hay là tỷ xứ đang sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu tỷ vô nhãn đang sanh, tỷ xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ hữu nhãn đang sanh tỷ xứ đang sanh và nhãn xứ 
cũng đang sanh. 


Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

Hay là sắc xứ đang sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu sắc mà vô nhãn đang sanh, Sắc xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh sắc xứ đang sanh mà 
nhãn xứ cũng đang sanh. 


Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người áy phải chăng? Phải 
TÔI... 
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Hay là ý xứ đang sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu tâm mà vô nhãn đang sanh, ý xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, ý xứ đang sanh và nhãn xứ 
cũng đang sanh. 


Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

Hay là pháp xứ đang sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người vô nhãn đang sanh pháp xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, pháp xứ đang sanh và nhãn xứ 
cũng đang sanh. 


Tỷ xứ đang sanh với người nào, thời sặc xứ đang sanh với người ây phải chăng? Phải 
TÔI... 

Hay là sắc xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người hữu sắc mà vô tỷ đang sanh, sắc xứ đang sanh mà tỷ xứ chăng phải đang sanh 
với người ây. Còn người hữu tỷ đang sanh sắc xứ đang sanh mà tỷ xứ cũng đang sanh. 


Tỷ xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải 
TÔI... 

Hay là ý xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người hữu tâm mà vô tỷ đang sanh ý xứ đang sanh mà tỷ xứ chăng phải đang sanh với 
người ây. Còn người hữu tỷ đang sanh và tỷ xứ cũng đang sanh. 


Tỷ xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rôi... 

Hay là pháp xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ây phải 
chăng? Người vô tỷ đang sanh, pháp xứ đang sanh mà tỷ xứ chăng phải đang sanh. 
Còn người hữu tỷ đang sanh, pháp xứ đang sanh và tỷ xứ cũng đang sanh. 


Sắc xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người 
vô tâm đang sanh, sắc xứ đang sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn 
người hữu sắc hữu tâm đang sanh sắc xứ đang sanh và ý xứ cũng đang sanh. 


Hay là ý xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ây phải chăng? 
Người vô sắc đang sanh ý ý xứ đang sanh mà sắc xứ chắng phải đang sanh với người ây. 
Còn người hữu tâm hữu sắc đang sanh ý xứ đang sanh và sắc xứ cũng đang sanh. 


Sắc xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rôi... 

Hay là pháp xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người vô sắc đang sanh, pháp xứ đang sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy. Còn người hữu sắc đang sanh, pháp xứ đang sanh và sắc xứ cũng đang 
sanh. 
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Ý xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải 
TÔI... 
Hay là pháp xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người vô tâm đang sanh, pháp xứ đang sanh mà ý xứ chăng phải đang sanh 
với người ây. Còn người hữu tâm đang sanh, pháp xứ đang sanh và ý xứ cũng đang 
sanh. 


Nhãn xứ đang sanh với cõi nào, thời nhĩ xứ đang sanh với cối áy phải chăng? Phải 
TÔI... 

Hay là nhĩ xứ đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với cõi ây phải chăng? 
Phải rôi... 


Nhãn xứ đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với cối ấy phải chăng? Cõi Sắc 
giới, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ chăng phải đang sanh với cõi ây. Còn cõi Dục giới, 
nhãn xứ đang sanh và tỷ xứ cũng đang sanh. 


Hay là tỷ xứ đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi... 


Nhãn xứ đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với cối đây phải chăng? Phải 
rôi! 

Hay là sắc xứ đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với cõi ây phải chăng? 
Cõi Vô tưởng sắc xứ đang sanh mà nhãn xứ chăng phải đang sanh với cõi ây. Còn cõi 
Ngũ uân, sắc xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh. 


Nhãn xứ đang sanh với cõi nào, thời ý xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 
Hay là ý xứ đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với cõi ây phải chăng? Cõi 


Vô sắc, ý xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi ây. Còn cõi Ngũ 
uân, ý xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh. 


Nhãn xứ đang sanh với cối nào, thời pháp xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
rôi! 

Hay là pháp xứ đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với cõi ây phải chăng? 
Cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc, pháp xứ đang sanh mà nhãn xứ chăng phải đang sanh với 
cõi ây. Còn cối Ngũ uân, pháp xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh. 

Tỷ xứ đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rôi! 
Hay là sắc xứ đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với cõi ây phải chăng? Cối 


Sắc giới, sắc xứ đang sanh mà tỷ xứ chăng phải đang sanh với cõi ây. Còn cõi Dục 
giới, sắc xứ đang sanh và tỷ xứ cũng đang sanh. 


Nên biết rằng tỷ xứ đang sanh trong cõi nào, thời ý xứ và pháp xứ cũng đang sanh 
trong cõi ây. Tóm tắt phần sau này. 


Tỷ xứ đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ đang sanh với cối ây phải chăng? Phải rôi! 
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Hay là pháp xứ đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với cối ấy phải chăng? Cõi 
Sắc giới và cõi Vô sắc, pháp xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. 
Còn cõi Dục giới, pháp xứ đang sanh và tỷ xứ cũng đang sanh. 


Sác xứ đang sanh với cõi nào, thời ý xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cối Vô 
tưởng, sắc xứ đang sanh mà ý xứ chăng phải đang sanh. Còn cối Ngũ uân, sắc xứ đang 
sanh và ý xứ cũng đang sanh. 


Hay là ý xứ đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với cõi ây phải chăng? Cõi 
Vô sắc, ý xứ đang sanh mà sắc xứ chăng phải đang sanh. Còn cõi Ngũ uân, ý xứ đang 
sanh và sắc xứ cũng đang sanh. 


Sác xứ đang sanh với cối nào, thời pháp xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải tôi! 


Hay là pháp xứ đang sanh cối nào, thời sắc xứ đang sanh cõi ấy phải chăng? Cõi Vô 
sắc pháp xứ đang sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẫn 
và cõi Vô tưởng pháp xứ đang sanh và sắc xứ cũng đang sanh. 


Ý xứ đang sanh với cối nào, thời pháp xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải tồi... 
Hay là pháp xứ đang sanh với cõi nào, thời ý xứ đang sanh với cõi ây phải chăng? Cõi 
Vô tưởng, pháp xứ đang sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ 
uân, Ngũ uân pháp xứ đang sanh và ý xứ cũng đang sanh. 


Nhãn xứ đang sanh với người nào cối nào, thời nhĩ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người hữu nhãn vô nhĩ đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh 
mà nhĩ xứ chắng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn và hữu nhĩ 
đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và nhĩ xứ cũng đang sanh. 
Hay là nhĩ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ây 

cõi ây phải chăng? Người hữu nhĩ vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ xứ đang 
sanh mà nhãn xứ chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhĩ hữu 
nhãn đang sanh với những cõi ây, nhĩ xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh. 

(Xứ nào đồng nhau tóm tắt chung lại cho gọn). 


Ý xứ đồng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ đang sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? Người vô tâm đang sanh với cõi ây, pháp xứ đang sanh mà ý xứ chăng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang sanh với những cõi ấy, 
pháp xứ đang sanh và ý xứ cũng đang sanh. 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu nhĩ đang sanh, nhãn xứ chăng phải đang 
sanh mà nhĩ xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn vô 
nhĩ đang sanh, nhãn xứ chăng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là nhĩ xứ chăng phải đang sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? Người vô nhĩ hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ chăng phải đang 
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sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ây. Còn tât cả người đang tử và người vô nhĩ vô 
nhãn đang sanh, nhĩ xứ chăng phải đang sanh và nhãn xứ cũng chăng phải đang sanh. 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu tỷ đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh 
mà tỷ xứ đang sanh với người ấy, còn tất cả người đang tử và người vô nhãn vô tỷ 
đang sanh, nhãn xứ chăng phải đang sanh và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người vô tỷ mà hữu nhãn đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang 
sanh mà nhãn xứ đang sanh với người Ẫy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ vô 
nhãn đang sanh, tỷ xứ chăng phải đang sanh và nhãn xứ chăng phải đang sanh. 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người vô nhãn và hữu sắc đang sanh nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh mà sắc xứ đang sanh. Còn tất cả người đang tử, người vô sắc đang sanh, nhãn xứ 
chẳng phải đang sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh. 


Hay là sắc Xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Phải rồi.. 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu tâm đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh mà ý xứ đang sanh. Còn tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh, nhãn xứ 
chăng phải đang sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là ý xứ chăng phải đang sanh với người nào, thời nhãn xứ chăng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Phải rồi.. 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà 
pháp xứ đang sanh. Còn tất cả người đang tử, nhãn xứ chăng phải đang sanh và pháp 
xứ cũng chăng phải đang sanh. 


Hay là pháp xứ cũng chăng phải đang sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải 
đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi.. 


Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người vô tỷ mà hữu sắc đang sanh, tỷ xứ chắng phải đang sanh 
mà sắc xứ đang sanh. Còn tất cả người đang tử và người vô sắc đang sanh, tỷ xứ chẳng 
phải đang sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là sắc xứ chăng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Phải rồi.. 


Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người 
ấy phải chăng? Người vô tỷ hữu tâm đang sanh, tỷ xứ chăng phải đang sanh mà ý xứ 
đang sanh. Còn tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh, tỷ xứ chăng phải đang 
sanh và ý xứ cũng chắng phải đang sanh. 
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Hay là ý xứ chăng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Phải rôi... 


Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người vô tỷ đang sanh, tỷ xứ chăng phải đang sanh mà pháp xứ 
đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, tỷ xứ chăng phải đang sanh và pháp 
xứ chắng phải đang sanh. 


Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? Phải rôi.. 


Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người vô sắc đang sanh, sắc Xứ chăng phải đang sanh, mà ý xứ 
đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, sắc xứ chăng phải đang sanh mà ý 
xứ cũng chăng phải đang sanh với người ấy. 


Hay là ý xứ chăng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Người vô tâm đang sanh, ý xứ chăng phải đang sanh mà sắc Xứ 
đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, ý xứ chăng phải đang sanh và sắc 
xứ cũng chăng phải đang sanh. 


Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người vô sắc đang sanh, sắc xứ chắng phải đang sanh mà pháp 
xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, sắc xứ chẳng phải đang sanh và 
pháp xứ cũng chăng phải đang sanh. 


Hay là pháp xứ chăng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? Phải rôi... 


Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với 
người ây phải chăng” Người vô tâm đang sanh, ý xứ chăng phải đang sanh mà pháp 
xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử ý xứ chăng phải đang sanh và 
pháp xứ cũng chăng phải đang sanh. 


Hay là pháp xứ chăng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chăng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? Phải rôi... 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với cối 
ấy phải chăng? Phải trôi. 

Hay là nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ chăng phải đang sanh 
với cõi ây phải chăng? Phải rồi... 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tỷ xử chẳng phải đang sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải tồi... 
Hay là tỷ xứ chắng phải đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với 
cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà nhãn xứ đang sanh với 
cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và nhãn xứ cũng 
chẳng phải đang sanh. 
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Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi 
ấy phải chăng? Cöi Vô tưởng nhãn xứ chắng phải đang sanh mà sắc xứ đang sanh với 
cõi ấy. Còn cõi Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng chăng phải đang 
sanh. 


Hay là sắc xứ chẳng phải mà sanh với cõi nào, thời nhãn xứ chắng phải đang sanh 
với cõi ấy phải chăng? Phải rồi.. 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời ý xứ chăng phải đang sanh với cõi ấy 
phải chăng? Cõi Vô sắc, nhãn xứ chăng phải đang sanh mà ý xứ đang sanh với cõi ây. 
Còn cõi Vô tưởng, nhãn xứ chăng phải đang sanh và ý xứ cũng chăng phải đang sanh. 


Hay là ý xứ chăng phải đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ chăng phải đang sanh với 
cối ây phải chăng? Phải rôi... 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với 
cối áy phải chăng? Đang sanh... 


Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh 
với cõi ây phải chăng? Không có... 


Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ chẳng. phải đang sanh với cõi ấy 
phải chăng? Cõi Sắc ĐIỚI, tỷ XỨ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ đang sanh với cõi ây. 
Còn cõi Vô sắc, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng chắng phải đang sanh. 


Hay là sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với 
cõi ây phải chăng? Phải rôi... 


Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy 
phải chăng? Cõi Sắc giới và cõi Vô sắc, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ đang 
sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, tỷ xứ chắng phải đang sanh và ý xứ cũng chăng 
phải đang sanh. 


Hay là ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi 
ây phải chăng? Phải rôi... 

Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi 
ấy phải chăng? Đang sanh... 

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với 
cõi ây phải chăng? Không có... 

Sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy 
phải chăng? Đang sanh... 

Hay là ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ chăng phải đang sanh với 
cối ây phải chăng? Đang sanh... 


Sắc xứ chẳng phải đang sanh với cối nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi 
ấy phải chăng? Đang sanh... 
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Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ chăng phải đang sanh 
với cõi ây phải chăng? Không có... 


Ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy 
phải chăng? Đang sanh... 


Hay là pháp xứ chăng phải đang sanh với cõi nào, thời ý xứ chăng phải đang sanh với 
cối ây phải chăng? Không có... 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thời nhĩ xứ chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu nhĩ đang sanh với những cõi 
ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà nhĩ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả 
người đang tử và người vô nhãn vô nhĩ đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng 
phải đang sanh và nhĩ xứ cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là nhĩ xứ chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chăng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người vô nhĩ hữu nhãn đang sanh với 
những cõi ây, nhĩ xứ chăng phải đang sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ây cõi ấy. 
Còn tất cả người đang tử và người vô nhĩ vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ xứ 
chăng phải đang sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh. v.v... 


Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tâm đang sanh với những cõi ây, ý xứ 
chăng phải đang sanh mà pháp xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người 
đang tử với những cõi ấy, ý xứ chăng phải đang sanh và pháp xứ cũng chẳng phải đang 
sanh. 


Hay là pháp xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ chăng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.. 


Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời nhĩ xứ từng sanh với người ây phải chăng? 
Phải rôi... 

Hay là nhĩ xứ từng sanh với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ây phải 
chăng? Phải rôi... 

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời tỷ xư... sặc xứ, ý xứ, pháp xư từng sanh với 
người áy phải chăng? Phải tôi... 

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ây phải 
chăng? Phải rôi... 

Tỷ xứ... sặc xứ, ý xứ từng sanh với người nào, thời pháp xứ từng sanh với người áy 
phải chăng? Phải rôi... 

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời ý xứ từng sanh với người ây phải chăng? 
Phải rôi... 


Nhãn xứ từng sanh với cõi nào... (những xứ sau cũng thê, chỉ đôi tên và thời...) 
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Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ từng sanh với người ấy cõi áy 
phải chăng? Phải rỗi... 

Hay là nhĩ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ây 
cối ây phải chăng? Phải rôi... 


Nhãn xử từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh mà tỷ xứ 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, 
nhãn xứ từng sanh và tỷ xứ cũng từng sanh. 

Hay là tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? Phải rồi... 


Nhãn xứ từng sanh với người nào cối nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi áy 
phải chăng? Phải rỗi... 

Hay là sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc xứ từng sanh mà 


nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uân với 
những cối ây, sắc xứ từng sanh và nhãn xứ cũng từng sanh. 


Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ẫy cõi 
ầy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà nhãn xứ 
không từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẫn với những cõi ấy, 
ý xứ từng sanh và nhãn xứ cũng từng sanh. 


Nhãn xử từng sanh với người nào cối nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ 
từng sanh mà nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ 
uân với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh và nhãn xứ cũng từng sanh. 


Tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải tồi... 

Hay là sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ây cõi 
ầy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà tỷ xứ 
không từng sanh với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, 
sắc xứ từng sanh và tỷ xứ cũng từng sanh. 


Tỷ xứ từng sanh với người nào cối nào, thời ý xứ từng sanh với người áy cối ấy phải 
chăng? Phải tôi... 
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Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ây cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cối Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng sanh 
mà tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với 
những cối ây, ý xứ từng sanh và tỷ xứ cũng từng sanh. 


Tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xử từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ây cõi 
ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ từng 
sanh mà tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới 
với những cõi ấy, pháp xứ và tỷ xứ từng sanh. 


Sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc xứ từng sanh mà ý xứ không 
từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uân với những cõi ấy, sắc xứ 
từng sanh và ý xứ cũng từng sanh. 


Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cối 
ây phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà sắc xứ 
không từng sanh với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Ngũ uân với những cõi ấy, 
ý xứ từng sanh và sắc xứ cũng từng sanh. 


Sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ây 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà 
sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uân, cõi Vô 
tưởng với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà ý xứ cũng từng sanh. 


Ý xứ từng sanh với người nào cối nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải tồi... 

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, pháp xứ từng sanh mà ý XỨ 
không từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uân, Ngũ uẫn với 
những cõi ây, pháp xứ từng sanh và ý xứ cũng từng sanh. 


Nhãn xứ không từng sanh với người nào, thời nhĩ xứ không từng sanh với người ấy 
phải chăng? Không có... 


Hay là nhĩ xứ không từng sanh với người nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người 
ấy phải chăng? Không có... tóm tắt. 


Ý xử không từng sanh với người nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy phải 
chăng? Không có... 


Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào, thời ý xứ không từng sanh với người 
ây phải chăng? Không có... 
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Nhấn xứ không từng sanh cõi nào .V.V... 


Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi.. 


Hay là nhĩ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nhãn xứ không từng sanh với người nào cối nào, thời t} xứ không từng sanh với người 
ấy cối ấy phải chăng? Phải tồi.. 


Hay là tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, luôn những cõi ây, tỷ xứ 
không từng sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi 
Tịnh cư, cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ây, tỷ xứ không từng sanh mà nhãn 
xứ không từng sanh. 


Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, nhãn xứ 
không từng sanh mà sắc xứ từng sanh với người ây, cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh 
cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh và sắc xứ cũng không từng 
sanh. 


Hay là sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ây, nhãn xứ không từng 
sanh mà ý xứ từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, cõi Vô 
tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh và ý xứ không từng sanh với người 
ây cõi ấy. 

Hay là ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với 
người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi.. 


Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi Ấy, 
nhãn xứ không từng sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương 
cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh và pháp xứ cũng không từng 
sanh. 


Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với người 
ây cối ây phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ không từng 
sanh mà sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, cõi Vô 
sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và sắc xứ cũng không từng sanh. 


Hay là sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với 
người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi... 
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Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cối Vô sắc với những cõi ây, tỷ xứ 
không từng sanh mà ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh 
cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và ý xứ cũng không từng 
sanh. 


Hay là ý xứ không từng sanh với người nào cối nào, thời tỷ xứ không từng sanh với 
người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi... 


Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với người 
ây cối ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ây, tỷ xứ không từng 
sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với 
những cối ây, tỷ xứ không từng sanh và pháp xứ cũng không từng sanh. 


Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh 
với người ây cối ây phải chăng? Phải rôi. 


Sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng 
sanh mà ý xứ từng sanh với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Tịnh cư với những 
cõi ấy, sắc xứ không từng sanh và ý xứ cũng không từng sanh. 


Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, ý xứ không từng sanh mà 
sắc xứ từng sanh với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi Ấy, 
ý xứ không từng sanh và sắc xứ cũng không từng sanh. 


Sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, mà pháp xứ 
từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ 
không từng sanh mà pháp xứ cũng không từng sanh với người ấy cõi ấy. 


Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh 
với người ây cối ây phải chăng? Phải rôi.. 


là xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, ý xứ không từng sanh 
mà pháp xứ từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những 
cõi ây, ý xứ không từng sanh và pháp xứ cũng không từng sanh. 


Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.. 


Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ sanh với người áy phải chăng? Phải 
TÔI... 

Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ây phải chăng? 
Phải rôi.. 
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Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời t} xứ sẽ sanh với người áy phải chăng? Người 
nào sẽ sanh lên cõi Sắc giới rôi viên tịch, nhãn xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với 
người ây. Còn những người ngoài ra đó, nhãn xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ây phải chăng? 
Phải rồi... 


Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người áy phải chăng? Phải 
TÔI... 

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ây phải chăng? 
Phải rôi.... 

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời pháp xứ, ý xứ sẽ sanh với người ây. 


Các phần sau này giống như hai phần trước. 


Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải 
TÔI... 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ây phải chăng? 
Người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rôi viên tịch, pháp xứ sẽ sanh mà nhãn xứ sẽ không sanh 
với người ây. Còn người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng sẽ sanh. 


Tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải tôi... 
su là sắc xứ sẽ sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải 


.. Người nào sẽ sanh cõi Sắc giới rồi viên tịch, sắc xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ không 
sp với người ấy. Còn người ngoài ra đó, sắc xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh. 


Tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rôi... 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nào sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc, rồi viên tịch, pháp xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ 


không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ 
sanh. 


Sác xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xư... pháp xứ sẽ sanh với người áy phải chăng? 
Phải rôi... 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nào sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, pháp xứ sẽ sanh mà sác xứ sẽ không 


sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng sẽ 
sanh? 


Y xứ sẽ sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người áy phải chăng? Phải tôi... 
Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ây phải chăng? Phải 
TÔI... 


Nhãn xứ sẽ sanh với cối nào.V.V... 
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Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải tôi... 

Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ây cõi ây 
phải chăng? Phải rôi... 


Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ sanh mà tỷ XỨ sẽ 
không sanh với người ấy cõi ấy, còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn 
xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh. 


Hay là tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ây cõi ây phải 
chăng? Phải rôi... 


Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sặc xứ sẽ sanh với người ây cõi ấy phải 
chăng? Phải tôi... 

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh mà nhãn xứ sẽ 
không sanh với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Ngũ uân với những cõi ây, sắc 
xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng sẽ sanh. 


Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi áy phải 
chăng? Phải tôi... 

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ây cõi ây 
phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà nhãn xứ sẽ 


không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẫn với những cõi ấy, ý xứ 
sẽ sanh và nhãn xứ cũng sẽ sanh. 


Nhãn xư sẽ sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người áy cõi ây phải 
chăng? Phải tôi... 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ 


sanh mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uân 
với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng sẽ sanh. 


Tỷ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ây cõi ây phải 
chăng? Phải tôi... 

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ 


không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, sắc 
xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh. 


Tỷ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người áy cõi áy 
phải chăng? Phải rôi... 


Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ây cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh 
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mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ây cõi ây. Còn người nương cối Dục giới với những 
cõi ây, pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh. 


Sắc xứ sẽ sanh với người nào cối nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi Ấy, sắc xứ sẽ sanh mà ý xứ sẽ không sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh 
và ý xứ cũng sẽ sanh. 


Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà sắc xứ sẽ 
không sanh với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Ngũ uẫn với những cõi ấy, ý xứ 
sẽ sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh. 


Sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người áy cõi äây phải 
chăng? Phải tôi... 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi 
ầy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà sắc xứ 


sẽ không sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẫn với những cõi ấy, 
pháp xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh. 


Ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải tồi... 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà ý xứ sẽ không 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uân, Ngũ uân với những cõi ấy, 
pháp xứ sẽ sanh và ý xứ cũng sẽ sanh. 


Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với người áy phải 
chăng? Phải tôi... 

Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ây 
phải chăng? Phải rôi... 


Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xử sẽ không sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tôi... 

Hay là tỷ xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ây 
phải chăng? Người nào sẽ sanh lên cõi Sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh với 


người ấy. Còn người kiếp chót và người sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ 
không sanh và nhãn xứ cũng sẽ không sanh. 


Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người áy phải 
chăng? Phải tôi... 
Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ây 


phải chăng? Phải rồi... 


Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không sanh với người áy 
phải chăng? Người nào sẽ sanh lên cõi Vô sắc rôi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh mà 
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pháp xứ sẽ sanh với người ây. Còn người kiêp chót, nhãn xứ sẽ không sanh và pháp xứ 
cũng sẽ không sanh. 


Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rôi... 


Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy phải 
chăng? Người nào sẽ sanh lên cõi Sắc ĐIỚI rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh mà sắc 
xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người nào sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi 
viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh. 


Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ây phải 
chăng? Phải rôi... 


Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Người nào sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc, rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không 
sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, tỷ xứ sẽ không sanh và 
pháp xứ cũng sẽ không sanh. 


Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rôi... 


Sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Người nào sẽ sanh lên cõi Vô sắc, rỒi viên tịch, sác xứ sẽ không sanh mà 
pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, sắc xứ sẽ không sanh và pháp xứ 
cũng sẽ không sanh. 


Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ây 
phải chăng? Phải rôi... 

Y xứ sẽ không sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tôi... 

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ây 
phải chăng? Phải rôi... 

Nhấn xứ sẽ không sanh với cõi nào...... 

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cối nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với người áy 
cối áy phải chăng? Phải rôi. 

Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào cối nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với 
người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người áy 
cối áy phải chăng? Phải tôi... 

Hay là tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với 


người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ây, tỷ xứ sẽ 
không sanh mà nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi Ngũ uân 
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người nương cõi Vô tưởng, cối Vô sắc với những cối ây, tỷ xứ sẽ không sanh và nhãn 
xứ cũng sẽ không sanh. 


Nhãn xử sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy 
cối ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà 
sắc xứ sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người kiếp chót cõi Ngũ uẩn người nương cõi 
Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh. 


Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ây, nhãn xứ sẽ không sanh 
mà ý xứ sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn người kiếp chót người nương cõi Vô tưởng 
với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh. 


Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn 
xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót với 
những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cối nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà 
nhãn xứ sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn kiếp chót cối Ngũ uân, người nương cõi Vô 
sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ây, tỷ xứ sẽ 
không sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót người nương cõi 
Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh. 


Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.. 


Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ XỨ sẽ 
không sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn người kiếp chót với những 
cõi ây, tỷ xứ sẽ không sanh mà pháp xứ cũng sẽ không sanh. 


Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.. 
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Sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh mà ý 
xứ sẽ sanh với người ấy cõi ây. Còn người kiếp chót người với những cõi ấy, sắc xứ sẽ 
không sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh. 


Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.. 


Sắc xứ sẽ không sanh với người nào cối nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ây, sắc xứ sẽ không sanh 
mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót với những cõi ấy, sắc xứ 
sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh. 


Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ẫy, ý xứ sẽ không sanh mà 
pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót với những cõi ấy, ý xứ sẽ 
không sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh. 


Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.. 


Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

Hay là nhĩ xứ từng sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhĩ xứ từng sanh mà nhãn 
xứ chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ từng 
sanh mà nhãn xứ cũng đang sanh. 


Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ từng sanh với 
người ấy phải chăng? Phải tồi... 
Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, pháp xứ từng sanh mà nhãn 
xứ chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, pháp xứ từng 
sanh và nhãn xứ cũng đang sanh. 


Tỷ xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ... ý xứ, pháp xứ từng sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rôi... 

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, pháp xứ từng sanh mà tỷ xứ 


chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh, pháp xứ từng sanh 
mà tỷ xứ cũng đang sanh. 


Sắc xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ... từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tôi... 
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Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy, phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô sắc đang sanh, pháp xứ từng sanh, sắc xứ 
chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu sắc đang sanh, pháp xứ từng sanh 
và sắc xứ cũng đang sanh. 


Ý xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy phải chăng? Phải 
TỒI... 

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh, pháp xứ từng sanh và ý xứ 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tâm đang sanh, pháp xứ từng sanh 
và ý xứ cũng đang sanh. 


Nhãn xứ đang sanh với cõi nào V.V... 


Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xử từng sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà 
nhĩ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh ngoài ra đó, nhãn 
xứ đang sanh và nhĩ xứ cũng từng sanh. 


Hay là nhĩ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? Người đang từ cõi Ngũ uấn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới 
với những cõi ây, nhĩ xứ từng sanh mà nhãn xứ chăng phải đang sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ xứ từng sanh và nhãn xứ 
cũng đang sanh. 


Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy 

phải chăng? Người đang sanh cõi Sắc giới với những cõi ây, nhãn xứ đang sanh mà tỷ 

xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới 
với những cõi ây, nhãn xứ đang sanh và tỷ xứ cũng từng sanh. 


Hay là tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ây cõi 
ầy phải chăng? Người tử cõi Dục giới và người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với 
những cõi ấy, tỷ xứ từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới, tỷ xứ từng sanh và nhãn xứ cũng đang sanh. 


Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ây, nhãn xứ đang sanh mà 
sác xứ không từng sanh với người ây cõi Ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh ngoài ra 
đó với những cõi ây, nhãn xứ đang sanh và sắc xứ cũng từng sanh. 

Hay là sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ. uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, 
người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà nhãn xứ chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, sắc 
xứ từng sanh và nhãn xứ cũng đang sanh. 


Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cối áy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ây, nhãn xứ đang sanh mà ý 
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xứ không từng sanh với người ây cõi ây. Còn người hữu nhãn đang sanh ngoài ra đó 
với những cõi ây, nhãn xứ đang sanh và ý xứ cũng từng sanh. 


Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ẫy cõi 
ầy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, 
người nương cõi Vô sắc với những cõi ây, ý xứ từng sanh mà nhãn xứ chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, ý xứ từng 
sanh và nhãn xứ cũng đang sanh. 


Nhãn xứ đang sanh với người nào cối nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà 
pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà 
ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và pháp xứ cũng từng sanh. 


Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh với những cõi ây, 
pháp xứ từng sanh mà nhãn xứ chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
hữu nhãn đang sanh với những cõi ây, pháp xứ từng sanh và nhãn xứ cũng đang sanh. 


Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải tồi... 

Hay là sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tưởng đang sanh cõi Dục giới, 
người nương cõi Sắc giới với những cõi ây, sắc xứ từng sanh mà tỷ xứ chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh, sắc xứ từng sanh và tỷ xứ 
cũng đang sanh. 


Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải tồi... 

Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới người 
nương cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ây, ý xứ từng sanh mà tỷ 
xứ chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy? Còn người hữu tỷ đang sanh với những 
cõi ây, ý xứ từng sanh và tỷ xứ cũng từng sanh. 


Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ây cõi 
ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh với những cõi ây, pháp 
xứ từng sanh mà tỷ xứ chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ 
đang sanh với những cõi ây, pháp xứ từng sanh và tỷ xứ cũng đang sanh. 


Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xử từng sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh 
mà ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẫn mà 
ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh và ý xứ cũng đang sanh. 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyền Hạ (Cảo bản). 63 





426. 


427. 


428. 


429. 


430. 


431. 


432. 


Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
ý xứ từng sanh mà sắc xứ chăng. phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn người đang 
sanh cõi Ngũ uẫn với những cõi ấy, ý xứ từng sanh và sắc xứ cũng đang sanh. 


Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cối Ấy, sắc xứ đang sanh mà 
pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang sanh mà ngoài 
ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh và pháp xứ cũng từng sanh. 


Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với người ây 
cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người đang sanh cõi Vô sắc, pháp xứ từng 
sanh, mà sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy.... pháp xứ từng sanh và sắc xứ 
cũng đang sanh. 


Ý xứ đang sanh với người nào cối nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ây, ý xứ đang sanh mà pháp 
xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang sanh mà ngoàải ra 
đó, ý xứ đang sanh và pháp xứ cũng từng sanh. 


Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ đang sanh với người ây cõi 
ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh với những cối Ấy, 
pháp xứ từng sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu 
tâm đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh và ý xứ cũng đang sanh. 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người 
ấy phải chăng? Phải trôi... 

Hay là nhĩ xứ không từng sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Không có 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ không 
từng sanh với người áy phải chăng? Từng sanh... 


Pháp xứ không từng sanh với người nào, thời nhãn xứ chắng phải đang sanh với người 
ây phải chăng? Không có. 


Tỷ xứ... sắc xứ... ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ không từng 
sanh với người áy phải chăng? Từng sanh... 


Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào, thời ý xứ chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Không có. 


Nhấn xứ chăng phải đang sanh với cõi nào... 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng 2 Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi 
Dục giới với những cõi ây, nhãn xứ chăng phải đang sanh mà nhĩ xứ từng sanh với 
người ây cõi ây. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng, cõi 
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Vô sắc với những cõi ây, nhãn xứ chăng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng không từng 
sanh. 


Hay là nhĩ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ây, 
nhĩ xứ không từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang 
viên tịch cõi Tịnh cư người nương cõi Vô tưởng cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ xứ 
không từng sanh và nhãn xứ cũng chăng phải đang sanh. 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thời tf xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tâm đang sanh cõi 
Dục giới với những cõi ây, nhãn xứ chăng phải đang sanh mà tỷ xứ từng sanh với 
người ây cõi ây. Còn người đang tử cõi Sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô 
sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và tỷ xứ cũng không từng sanh. 


Hay là tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người đang sanh cõi Sắc giới với những cõi ây, 
tỷ xứ không từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ây cõi ấy. Còn người đang tử 
cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và nhãn xứ cũng 
chẳng phải đang sanh. 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh 
với người ây cối ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uân, người vô nhãn đang sanh 
cõi Dục giới, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh mà sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, 
người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ 
cũng không từng sanh. 


Hay là sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ây, 
sắc xứ không từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ây cõi ấy. Còn người đang 
viên tịch cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng 
sanh mà nhãn xứ cũng chăng phải đang sanh. 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thời ý xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng ? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi 
Dục giới người nương cõi Vô sắc với những cõi ây, nhãn xứ chăng phải đang sanh mà 
ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư người 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chăng phải đang sanh và ý xứ cũng 
không từng sanh. 

Hay là ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý 
xứ không từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên 
tịch cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ không từng sanh 
và nhãn xứ cũng chăng phải đang sanh. 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh 
với người ây cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh với 
những cõi ấy, nhãn xứ chăng phải đang sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi 
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ây. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ chăng phải đang 
sanh và pháp xứ cũng không từng sanh. 


Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ây, 
pháp xứ không từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang 
viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng sanh và nhãn xứ cũng 
chẳng phải đang sanh. 


Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thời sắc xứ không từng sanh với 
người ây phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người đang sanh cõi Dục giới 
người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chăng phải đang sanh mà sắc xứ 
từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi 
ây, tỷ xứ chăng phải đang sanh và sắc xứ cũng không từng sanh. 


Hay là sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chăng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.. 


Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thời ý xứ không từng sanh với 
người ây cõi ây phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi 
Dục giới người nương cõi Sắc giới, người nương cõi "Vô sắc với những cõi ây, tỷ XỨ 
chắng phải đang sanh mà ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi 
Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng 
không từng sanh. 

Hay là ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.. 


Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với 
người áy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh với những 
cõi ấy, tỷ xứ chăng phải đang sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ 
cũng không từng sanh. 


Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.. 


Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với 
người ây cối ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với 
những cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người đang tử cõi Vô tưởng với 
những cõi ấy, sắc xứ chăng phải đang sanh và ý xứ cũng không từng sanh. 


Hay là ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ chắng phải đang sanh 
VỚI nBưỜI ấy cõi ây phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với 
những cõi ây, ý xứ không từng sanh mà sắc xứ đang sanh với người ây cõi ấy.... ý xỨ 
không từng sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh. 


Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với 
người ây cõi ây phải chăng? Tất cả người đang tử người đang sanh cõi Vô sắc với 
những cõi ấy, sắc xứ chăng phải đang sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. 


đó 
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Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh 
và pháp xứ cũng không từng sanh. 


Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ây, 
pháp xứ không từng sanh mà sắc xứ đang sanh với người ây cõi ấy. “Còn người đang 
viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng sanh và sắc xứ cũng chẳng 
phải đang sanh. 


Ý xứ chẳng phải dang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh với 
những cõi ấy, ý xứ chăng phải đang sanh mà pháp xứ từng sanh với người ây cõi Ấy. 
Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ chăng phải đang sanh và 
pháp xứ cũng không từng sanh. 


Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ chăng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp 
xứ không từng sanh mà ý xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch 
cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang 
sanh. 


Nhãn xứ đang sanh với người nào thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẫn, và người đang sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, 
nhãn xứ đang sanh mà nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang 
sanh mà ngoài ra đó, nhăn xứ đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ sanh. 


Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhĩ xứ sẽ sanh mà nhãn xứ không 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ sẽ sanh và nhãn xứ 
cũng đang sanh. 


Nhãn xứ đang sanh với người nào thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người 
kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uân và người đang sanh cõi Sắc giới rồi viên tịch, nhãn 
xứ đang sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ây; còn người hữu nhãn đang sanh mà 
ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là tỷ xứ sẽ sanh với người nào thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, tỷ xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chăng đang 
sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh, tỷ xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang 
sanh. 


Nhân xứ đang sanh với người nào thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người 
kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người đang sanh cõi Vô sắc rôi viên tịch, nhãn xứ 
đang sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh mà 
ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh. 


Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào thời nhãn xứ đang sanh với người ây phải chăng? 
Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, sác xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chăng 
đang sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh, sắc xứ sẽ sanh và nhãn xứ 
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cũng đang sanh. 


Nhãn xứ đang sanh với người nào thời ý xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Tất cả 
người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uân, nhãn xứ đang sanh mà ý xứ sẽ không sanh với 
người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh và ý xứ 
cũng sẽ sanh. 

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, ý xứ sẽ sanh mà nhãn xứ không đang 
sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh, ý xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang 
sanh. 


Nhãn xứ đang sanh với người nào thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uân, nhãn xứ đang sanh mà pháp xứ sẽ không sanh 
với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh và 
pháp xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tắt cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, pháp xứ sẽ sanh mà nhãn xứ 
chăng đang sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh, pháp xứ sẽ sanh và 
nhãn xứ cũng đang sanh. 


Tỷ xứ đang sanh với người nào thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người 
kiếp chót đang sanh cõi Dục giới và người đang sanh cõi Vô săc rôi viên tịch, tỷ xứ 
đang sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu tỷ đang sanh, tỷ xứ 
đang sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh. 


Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tắt 
cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, sắc xứ sẽ sanh mà tỷ xứ chăng phải đang 
sanh với người ấy; còn người hữu tỷ đang sanh, sắc xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang 
sanh. 


Tỷ xứ đang sanh với người nào thời ý xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp 
chót đang sanh cõi Dục giới, tỷ xứ đang sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy; còn 
người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó, tỷ xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất 
cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, ý xứ sẽ sanh mà tỷ xứ chăng đang sanh với 
người ấy; còn người hữu tỷ đang sanh, ý xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang sanh. 


Tỷ xứ đang sanh với người nào thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người 
kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, tỷ xứ đang sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với 
người ấy; còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó, tỷ xứ đang sanh và pháp xứ 
cũng sẽ sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, pháp xứ sẽ sanh mà tỷ xứ chẳng đang 
sanh với người ấy; còn người hữu tỷ đang sanh, pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang 
sanh. 


Sạc xứ đang sanh với người nào thời ý xứ sẽ sanh với người ây phải chăng? Người 


ớỡ 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 





452. 


453. 


454. 


455. 


456. 


kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẫn, sắc xứ đang sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người 
ấy; còn người hữu sắc đang sanh mà ngoài ra đó, sắc xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ 
sanh. 


Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào, thì sắc xứ đang sanh với người ây phải chăng? Tất 
cả người đang tử, người vô sắc đang sanh, ý xứ sẽ sanh mà sắc xứ chẳng phải đang 
sanh với người ấy; còn người hữu sắc đang sanh, ý xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng đang 
sanh. 


Sắc xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn sắc xứ đang sanh mà pháp xứ sẽ không sanh 
với người ấy. Còn người hữu sắc đang sanh mà ngoài ra đó, sắc xứ đang sanh và pháp 
xứ cũng sẽ sanh. 


Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử và người vô sắc đang sanh, pháp xứ sẽ sanh mà sắc xứ chăng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu sắc đang sanh, pháp xứ sẽ sanh và sắc xứ 
cũng đang sanh. 


Ý xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người 
kiếp chót đang sanh, ý xứ đang sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn 
người hữu tâm đang sanh mà ngoài ra đó, ý xứ đang sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh. 


Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử người vô tâm đang sanh pháp xứ sẽ sanh mà ý xứ chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu tâm đang sanh, pháp xứ sẽ sanh và ý xứ cũng 
đang sanh. 


Sác xứ đang sanh với cõi nào... 


Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang 
sanh mà nhĩ xứ cũng sẽ không sanh với người ây cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang 
sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uấn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với 
những cõi ây, nhĩ xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy với 
những õI ây. Còn người hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới, nhĩ xứ sẽ sanh và nhãn xứ 
cũng đang sanh. 


Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người đang sanh cõi Sắc gIỚI VỚI 
những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ây. Còn 
người hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ 
đang sanh mà tỷ xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là tỷ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ây cõi 
ầy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với 
những cõi ấy, tỷ xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. 
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Còn người hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới với những cõi ây, tỷ xứ sẽ sanh và nhãn 
xứ cũng đang sanh. 


Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang 
sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ây cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà 
ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà sắc xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uấn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, 
người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, sắc 
xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh. 


Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh 
mà ý xứ sẽ không sanh với người ây cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài 
ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ây cõi ấy 
phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, người 
nương cõi Vô sắc giới những cõi ây, ý xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chăng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh và 
nhãn xứ cũng đang sanh. 


Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uân với những cõi ấy, nhãn xứ đang 
sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh 
mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà pháp xứ cũng sẽ sanh. 


Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh với những cõi ây, 
pháp xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chăng phải đang sanh với những cõi ấy. Còn người hữu 
nhãn đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh. 


Tỷ xứ đang sanh với người nào cối nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ây, tỷ xứ đang sanh mà 
sác xứ sẽ không sanh với người ây cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó 
với những cõi ây, tỷ xứ đang sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ cũng sẽ sanh với người ấy cõi 
ầy phải chăng? Người đang tử cõi Dục ĐIỚI, Người VÔ tỷ đang sanh cõi Dục giới, người 
nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh và 
tỷ xứ cũng đang sanh. 


Tỷ xứ đang sanh với người nào cối nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ đang sanh mà 
ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó 
với những cõi ấy, tỷ xứ đang sanh mà ý xứ cũng sẽ sanh. 
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Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới, người 
nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cối ây, ý xứ sẽ sanh mà tỷ xứ chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, ý xứ sẽ 
sanh và tỷ xứ cũng đang sanh. 


Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ đang sanh mà 
pháp xứ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó 
với những cõi ấy, tỷ xứ đang sanh mà pháp xứ cũng sẽ sanh. 


Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh với những cõi ây, pháp xứ 
sẽ sanh và tỷ xứ chẳng phải đang sanh với những người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ 
đang sanh với những cõi ây, pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang sanh. 


Sắc xứ đang sanh với người nào cối nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uân, người đang sanh cõi Vô tưởng với 
những cõi ây, sắc xứ đang sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
đang sanh cõi Ngũ uẫn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh và ý xứ 
cũng sẽ sanh. 

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với người ây cõi ẫy 
phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý 
xứ sẽ sanh mà sắc xứ chăng phải đang sanh với người ây cõi Ấy. Còn người đang sanh 
cõi Ngũ uân với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng đang sanh. 


Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cối Ngũ uân với những cõi ây, sắc xứ đang 

sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ây cõi ấy. Còn người hữu sắc đang sanh mà 
ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh mà pháp xứ cũng sẽ sanh. 


Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô sắc đang sanh với những cõi ấy, pháp 
xứ sẽ sanh mà sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang sanh với 
những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng đang sanh. 


Ý xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh với những cõi ấy, ý xứ đang sanh mà pháp xứ 
không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang sanh mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, ý xứ đang sanh và pháp xứ sẽ không sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ đang sanh với người ây cõi ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử người vô tâm đang sanh với những cõi ây, pháp xứ 
sẽ sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang 
sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và ý xứ cũng đang sanh. 


Nhãn xứ chăng phải đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với người 
ấy phải chăng? Tầt cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chăng phải 
đang sanh mà nhĩ xứ sẽ sanh với người ây. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uân 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyền Hạ (Cảo bản). 0] 





467. 


468. 


469. 


470. 


người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn 
xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uân và người nào đang sanh 
sẽ sanh lên cõi Vô sắc rôi viên tịch, nhĩ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với 
người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uân, người kiếp chót cõi Vô sắc, người 
nảo đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhĩ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng 
chẳng phải đang sanh. 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Tắt cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh mà tỷ xứ sẽ sanh với người ây. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uân, người kiếp 
chót cõi Vô sắc và người nảo đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới rồi viên 
tịch, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và tỷ xứ cũng sẽ không sanh. 


Hay là tỷ xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uân và người nào đang sanh 
sẽ sanh cõi Sắc giới, VÔ sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang 
sanh với người ây. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẫn, người kiếp chót cõi Vô sắc 
và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không 
sanh và nhãn xứ cũng chăng phải đang sanh 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải 
đang sanh mà sắc xứ sẽ sanh với người ây. Còn người đang viên tịch cối Ngũ uân, 
người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn 
xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh. 


Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uân và người nào đang sanh 
sẽ sanh cõi Vô sắc rôi viên tịch sắc xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người 
ây. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẫn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào 
đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ cũng chăng 
phải đang sanh. 


Nhấn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẫn người kiếp 
chót cõi Vô sắc, nhãn xứ chăng phải đang sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh. 


Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cối Ngũ uân, ý xứ sẽ không sanh mà 
nhãn xứ đang sanh với người ây. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uân, người kiếp 
chót cõi Vô sắc, ý xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chăng phải đang sanh. 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người 
ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tâm đang sanh, nhãn xứ chẳng phải 
đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ây. Còn người đang viên tịch cối Ngũ uân, 
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người kiếp chót cõi Vô sắc, nhãn xứ chắng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không 
sanh. 


Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uân pháp xứ sẽ không sanh 
mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẫn, người 
kiếp chót cõi Vô sắc, pháp xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chăng phải đang sanh. 


Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, tỷ xứ chăng phải đang sanh 
mà sắc xứ sẽ sanh với người ây. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp 
chót cõi Sắc giới, cõi VÔ sắc giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc, rôi viên 
tịch, tỷ xứ chắng phải đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh. 


Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ chăng phải đang sanh với người 
ây phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới và người nào đang sanh sẽ 
sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ đang sanh với người Ẫy. 
Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cối Sắc giới, cõi Vô sắc giới 
và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không sanh và tỷ xứ 
chẳng phải đang sanh. 


Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xử sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, tỷ xứ chẳng phải 
đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, 
người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ 
cũng sẽ không sanh. 


Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, pháp xứ sẽ không sanh 
mà tỷ xứ đang sanh với người ây. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp 
chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới, pháp xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng chăng phải 
đang sanh. 


Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử TBưỜi VÔ sắc đang sanh, sắc xứ chẳng phải 
đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uân, 
người kiếp chót cõi Vô sắc, sắc xứ chắng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không 
sanh. 


Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uân, pháp xứ sẽ không sanh 
mà sắc xứ đang sanh với người ây. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uâẫn, người kiếp 
chót cõi Vô sắc pháp xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng chăng phải đang sanh. 


Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tâm đang sanh, ý xứ chăng phải đang sanh 
mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch, ý xứ chăng phải đang 
sanh mà pháp xứ cũng sẽ không sanh. 
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Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ chắng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh pháp xứ sẽ không sanh mà ý xứ đang 
sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch pháp xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng 
chẳng phải đang sanh. 


Nhấn xứ chăng phải đang sanh với cõi nào... 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi 
Dục giới với những cõi ây, nhãn xứ chăng phải đang sanh mà nhĩ xứ sẽ sanh với người 
ấy cõi ây. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uân, người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô 
sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ không sanh. 


Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chăng phải đang sanh 
Với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uân với những cõi 
ấy, nhĩ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ây cõi ấy. Còn người viên 
tịch cõi Ngũ uân, người nương cõi Vô tưởng cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ 
không sanh và nhãn xứ cũng chắng phải đang sanh. 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời f} xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô nhãn đang sanh cõi 
Dục giới với những cõi ây, nhãn xứ chăng phải đang sanh mà tỷ xứ sẽ sanh với người 
ây cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới người đang tử cõi Sắc giới, người 
nương cõi Vô tưởng, vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chăng phải đang sanh và tỷ xứ 
cũng sẽ không sanh. 


Hay là tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh 
VỚI người ấy cõi ây phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người đang 
sanh cõi Sắc giới với những cõi ây, tỷ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người đang tử cõi Sắc giới, 
người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và nhãn 
xứ cũng chăng phải đang sanh. 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ ' uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi 
Dục giới, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà sắc 
xứ sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uân, người nương 
cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ sẽ không sanh. 


Hay là, sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ chăng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, 
sác xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ây cõi ây. Còn người đang viên 
tịch cõi Ngũ uẫn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và 
nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh. 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi 
Dục giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ây, nhãn xứ chăng phải đang sanh mà 
ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp 
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chót cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, nhãn xứ chăng phải 
đang sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh. 


Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chăng phải đang sanh 
VỚI người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uân với những cõi 
ấy, ý xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang 
viên tịch cõi Ngũ uẫn, người kiếp chót cõi Vô sắc người nương cõi Vô tưởng với 
những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chắng phải đang sanh. 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh với 
những cõi ấy, nhãn xứ chăng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ây cõi Ấy. 
Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uân, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
nhãn xứ chăng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh. 


Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uấn với những cõi ấy, 
pháp xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ây cõi Ấy. Còn người đang 
viên tịch cõi Ngũ uấn, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không 
sanh và nhãn xứ cũng chăng phải đang sanh. 


Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với 
người ây cõi ây phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi 
Dục giới, người nương cõi Sắc giới với những cõi ây, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà 
sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp 
chót cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ chăng phải đang 
sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh. 


Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ chăng phải đang sanh với TEƯỜi 
ây cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ây, sắc 
xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ đang sanh với người ây cõi ấy. Còn người đang viên tịch 
cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi Ấy, 
sắc xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng chăng phải đang sanh. 


Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới, 
người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới, với những cõi ây, tỷ xứ chăng phải đang 
sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ẫy cõi ây. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, 
người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, 
tỷ xứ chăng phải đang sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh. 


Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chăng phải đang sanh VỚI 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ây, 
ý xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch 
cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, 
ý xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng chăng phải đang sanh. 


Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không sanh người ấy cối 
ây phải chăng? Tất cả người đang tử người vô tỷ đang sanh với những cõi ây, tỷ xứ 
chăng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên 
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tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ 
chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh 
với người ây cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những 
cõi ây, pháp xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ây. Còn người 
đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
pháp xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh. 


Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thời ý xứ sẽ không sanh với 
người ấy cối ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uân, người nương cõi Vô sắc VỚI 
những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc, người đang tử cõi Vô 
tưởng với những cõi ấy, sắc xứ chắng phải đang sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh. 


Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uân, người đang 
sanh cõi Vô tưởng với những cõi ây, ý xứ sẽ không sanh mà sắc xứ đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cối Ngũ uân, người kiếp chót cõi Vô sắc, 
người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng 
chẳng phải đang sanh. 


Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với 
người ây cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người đang sanh cõi Vô sắc VỚI 
những cõi ấy, sắc xứ chăng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ây cõi Ấy. 
Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uân, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
sắc xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh. 


Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ chăng phải đang sanh 
VỚI người ây cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uân với những cõi 
ấy, pháp xứ sẽ không sanh mà sắc xứ đang sanh với người ây cõi ây. Còn người đang 
viên tịch cõi Ngũ uân, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không 
sanh và sắc xứ cũng chăng phải đang sanh. 


Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với 
người ây cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tâm đang sanh với những 
cõi ấy, ý xứ chăng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn người 
đang viên tịch với những cõi ấy, ý xứ chăng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không 
sanh. 


Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh với những cõi ây, pháp xứ 
sẽ không sanh mà ý xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với 
những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng chắng phải đang sanh. 


Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiêp chót và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rôi viên tịch, nhãn xứ từng sanh mà 
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nhĩ xứ sẽ không sanh với người ây. Còn người ngoài ra đó, nhãn xứ từng sanh và nhĩ 
xứ cũng sẽ sanh. 


Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ây phải chăng? 
Phải rồi! 


Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người 
kiếp chót và người nào sẽ sanh cõi Sắc giới, cối VÔ sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ từng 
sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ây. Còn người ngoài ra đó, nhãn xứ từng sanh 
và tỷ xứ cũng sẽ sanh. 


Hay là tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ây phải chăng? 
Phải rôi! 


Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ từng sanh mà 
sác xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn xứ từng sanh 
và sắc xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rôi! 


Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót nhãn xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy. 
Còn những người ngoài ra đó, nhãn xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh. 


Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi! 


Tỷ xứ từng sanh với người nào, thời sắc. xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người 
kiếp chót và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ từng sanh Tà sắc XỨ sẽ 
không sanh với người ấy, những người ngoài ra đó, tỷ xứ từng sanh và sắc xứ cũng sẽ 
sanh. 


Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ây phải chăng? 
Phải rôi! 


Tỷ xứ từng sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót, tỷ xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những 
người ngoài ra đó, tỷ xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh. 


Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi! 


Sắc xứ từng sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót, sắc xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ây. Còn 
những người ngoài ra đó, sắc xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh. 


Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ từng sanh với người ây phải chăng? 
Phải rồi! 
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Ý xứ từng sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người 
kiếp chót, ý xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những người 
ngoài ra đó, ý xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh. 


Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi! 


Nhấn xứ từng sanh với cối nào... 


Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uân với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh mà nhĩ xứ 
sẽ không sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẫn, mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh và nhĩ xứ cũng sẽ sanh. 


Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? Phải rôi! 


Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới và người nương cõi Sắc giới với những cối ây, 
nhãn xứ từng sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi 
Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh. 


Hay là tỷ xứ... Phải rồi! 


Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cối ấy phải 
chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uân với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh mà sắc xứ 
sẽ không sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uân mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh. 


Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, sắc xứ sẽ sanh mà nhãn xứ 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uân với những cõi ấy, 
sắc xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng từng sanh. 


Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uân với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh mà ý xứ sẽ 
không sanh với người ấy. Còn những người nương cõi Ngũ uẫn mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh và ý xứ cũng sẽ sanh 


Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ây cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà nhãn xứ 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uân với những cõi ấy, 
ý xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng từng sanh. 


Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót cõi "Ngũ uấn với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh mà 
pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẫn mà ngoài ra 
đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh. 


Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ây cõi 
ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ 
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sanh mà nhãn xứ không từng sanh với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Ngũ uân 
với những cõi ây, pháp xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng từng sanh. 


Tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xử sẽ sanh với người ấy cối Ấy phải 
chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng sanh mà sắc xứ sẽ 
không sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, tỷ xứ từng sanh và nhãn xứ cũng sẽ sanh. 


Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ẫy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà tỷ xứ 
không từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, 
sắc xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng từng sanh. 


Tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng sanh mà 
pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới mà ngoài 
ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh. 


Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ây cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cối Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh 
mà tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với 
những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng từng sanh. 


Sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cối ấy phải 
chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uần, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc 
xứ từng sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ 
uân mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh và ý xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ây cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà sắc xứ không 
từng sanh với người ây cõi ây. Còn người đang tử cõi Ngũ uân với những cõi ấy, ý xứ 
sẽ sanh và sắc xứ cũng từng sanh. 


Sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uân với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà pháp xứ 
sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uân mà ngoài ra đó, 
người nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, sắc xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ 
sanh. 


Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cối 
ây phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà sắc xứ 
không từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uân, nương cõi Vô 
tưởng với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng từng sanh. 


Ý xứ từng sanh với người nào cối nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cối ấy phải 
chăng? Người kiếp chót với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẫn, Ngũ uẫn mà ngoài ra đó với những 
cõi ấy, ý xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh. 
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Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà ý xứ không 
từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uân, Ngũ uân với những cõi 
ây, pháp xứ sẽ sanh và ý xứ cũng từng sanh. 


Nhãn xứ không từng sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Không có] 


Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người 
ây phải chăng? Từng sanh! 


Nhãn xứ không từng sanh với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ sẽ không 
sanh với người ây phải chăng? Không có! 


Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người 
ây phải chăng? Từng sanh! 


Tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ không từng sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với 
người áy phải chăng? Không có! 


Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy 
phải chăng? Từng sanh! 


Nhấn xứ không từng sanh với cõi nào... 


Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 


Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uân với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ 
không sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, 
nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ không sanh và 
nhãn xứ cũng không từng sanh. 


Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 

Hay là tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với 
người ây cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới 
với những cõi ây, tỷ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ây cõi ấy. Còn 
người nương cõi Tịnh cư, nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ 
xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không từng sanh. 


Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc. xứ sẽ không sanh với người 
ấy cối ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, nhãn xứ không từng sanh 
mà sắc XỨ sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Tịnh cư, nương cõi Vô 
sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh. 


Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uân với những cõi ấy, sắc xứ sẽ 
không sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, 
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nương cõi Vô sắc với những cõi ây, sắc xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không từng 
sanh. 


Nhãn xứ không từng sanh với người nào cối nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng 
sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, người kiếp 
chót cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ không từng 
sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh. 


Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uân với những cõi ấy, ý xứ sẽ 
không sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Tịnh cư, 
người kiếp chót cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ 
không sanh và nhãn xứ cũng không từng sanh. 


Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những 
cõi ây, nhãn xứ không từng sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
nương cõi Tịnh cư, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng 
sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh. 


Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uân với những cõi ây, pháp 
xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi 
Tịnh cư và người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và 
nhãn xứ cũng không từng sanh. 


Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xử sẽ không sanh với người ấy 
cối ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi Ấy, tỷ xứ không từng sanh 
mà sắc xứ sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người kiếp chót cõi Sắc giới, người nương 
cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh. 


Hay là, sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới với những cõi ây, sắc xứ sẽ 
không sanh mà tỷ xứ từng sanh với người Ấy, cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi Sắc giới, 
người nương cõi Vô sắc với những cõi ây, sắc xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng không 
từng sanh. 


Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, nương cõi Vô sắc với những cõi ây, tỷ 
xứ không từng sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi Sắc 
giới, cõi Vô sắc và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, tỷ xứ không từng 
sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh. 


Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới với những cõi ây, ý xứ sẽ 
không sanh mà tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi Sắc giới, 
cõi Vô sắc và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh và tỷ 
xứ cũng không từng sanh. 
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Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, nương cõi Vô sắc với những cõi ây, 
tỷ xứ không từng sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn ngời kiếp chót cõi 
Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và pháp xứ cũng sẽ 
không sanh. 


Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới với những cõi ây, pháp xứ 
sẽ không sanh mà tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi Sắc 
giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng không từng 
sanh. 


Sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh 
mà ý Xứ sẽ sanh với người ây cõi ấy. Người nương cõi Tịnh cư và người kiếp chót cõi 
Vô sắc với những cối ây, sắc xứ không từng sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh. 


Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cối Ngũ uẫn, người nương cõi Vô tưởng 
với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà sắc xứ từng sanh với người ây cõi ấy. Còn 
người nương cõi Tịnh cư, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ không 
sanh và sắc xứ cũng không từng sanh. 


Sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng 
sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ây cõi Ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người 
kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh và pháp xứ cũng sẽ 
không sanh. 


Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với 
người ây cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uân với những cõi ấy, pháp xứ 
sẽ không sanh mà sắc xứ từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư 
và người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng 
không từng sanh. 


Ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy 
cối ây phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, ý xứ không từng sanh mà 
pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý 
xứ không từng sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh. 


Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót với những cõi ây, pháp xứ sẽ không sanh 
mà ý xứ từng sanh với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi 
ấy, pháp xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng không từng sanh. 

Dứt phân hành vi sanh 
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Phần Hành Vi Diệt 


521. 


522. 


523. 


524. 


525. 


526. 


527. 


Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời nhĩ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? 
Người hữu nhãn vô nhĩ đang tử, nhãn xứ đang diệt mà nhĩ xứ chăng phải đang diệt với 
người ây. Còn người hữu nhãn hữu nhĩ đang tử, nhãn xứ đang diệt và nhĩ xứ cũng 
đang diệt. 


Hay là nhĩ xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải 
chăng? Người hữu nhĩ vô nhãn đang tử, nhĩ xứ đang diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang 
diệt với người ấy. Còn người hữu nhĩ hữu nhãn đang tử, nhĩ xứ đang diệt và nhãn xứ 
cũng đang diệt. 


Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? 
Người hữu nhãn vô tỷ đang tử, nhãn xứ đang diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy. Còn người hữu nhãn hữu tỷ đang tử, nhãn xứ đang diệt và tỷ xứ cũng đang 
diệt. 

Hay là tỷ xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng? 
Người hữu tỷ vô nhãn đang tử, tỷ xứ đang diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy. Còn người hữu tỷ hữu nhãn đang tử, tỷ xứ đang diệt và nhãn xứ cũng đang 
diệt. 


Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rồi! 

Hay là sắc xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải 
chăng? Người hữu sắc vô nhãn đang tử, sắc xứ đang diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang 
diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử, sắc xứ đang diệt và nhãn xứ cũng 
đang diệt. 


Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rôi! 

Hay là ý xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng? 
Người hữu tâm vô nhãn đang tử, ý xứ đang diệt mà nhãn xứ chăng phải đang diệt với 
người ây. Còn người hữu nhãn đang tử, ý xứ đang diệt và nhãn xứ cũng đang diệt. 


Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời pháp xứ đang điệt với người ấy phải chăng? 
Phải rôi! 

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải 
chăng? Người vô nhãn đang tử, pháp xứ đang diệt mà nhãn xứ chăng phải đang diệt. 
Còn người hữu nhãn đang tử, pháp xứ đang diệt và nhãn xứ cũng đang diệt. 


Tỷ xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rôi! 
Hay là sắc xứ đang diệt với người nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ây phải chăng? 


Người hữu sắc vô tỷ đang tử, sắc xứ đang diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy. Còn người hữu tỷ đang tử, sắc xứ đang diệt và tỷ xứ cũng đang diệt. 
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Tỷ xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi! 
Hay là ý xứ đang diệt với người nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? 
Người hữu tâm vô tỷ đang tử, ý xứ đang diệt mà tỷ xứ chăng phải đang diệt với người 
ây. Còn người hữu tỷ đang tử, ý xứ đang diệt và tỷ xứ cũng đang diệt. 


Tỷ xứ đang diệt với người nào, thời pháp xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rôi! 
Hay là pháp xứ đang diệt với người nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ây phải chăng? 


Người vô tỷ đang tử, pháp xứ đang diệt mà tỷ xứ chăng phải đang diệt với người ấy. 
Còn người hữu tỷ đang tử, pháp xứ đang diệt và tỷ xứ cũng đang diệt. 


Sắc xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người 
hữu sắc vô tâm đang tử, sắc xứ đang diệt mà ý xứ chăng phải đang diệt với người ấy. 
Còn người hữu sắc hữu tâm đang tử, sắc xứ đang diệt và ý xứ cũng đang diệt. 


Hay là ý xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải chăng? 
Người vô sắc đang tử, ý xứ đang diệt mà sắc xứ chăng phải đang diệt với người ây. 
Còn người hữu sắc hữu tâm đang tử, ý xứ đang diệt và sắc xứ cũng đang diệt. 


Sắc xứ đang diệt với người nào, thời pháp xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rôi! 

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải 
chăng? Người vô sắc đang tử, pháp xứ đang diệt mà sắc XỨ chẳng phải đang diệt với 
người ây. Còn người hữu sắc đang tử, pháp xứ đang diệt và sắc xứ cũng đang diệt. 


Ý xứ đang diệt với người nào, thời pháp xử đang diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rôi! 

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy phải chăng? 
Người vô tâm đang tử, pháp xứ đang diệt mà ý xứ chăng phải đang diệt với người ây. 
Còn người hữu tâm đang tử, pháp xứ đang diệt và ý xứ cũng đang diệt. 


Nhấn xứ đang diệt với người nào... 
Trong phân sanh, diệt, sanh và diệt; đêu giông nhau như các phân nói về cõi. 


Nhãn xứ đang điệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ đang điệt với người ấy cối ấy 
phải chăng... Tỷ xứ, sắc xử, ý xứ, pháp xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 
Phân ra cho rộng đồng nhau về những câu trong phần người và cõi. 


Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhĩ xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu nhĩ đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt 
mà nhĩ xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô nhãn vô nhĩ 
đang tử, nhãn xứ chăng phải đang diệt và nhĩ xứ cũng chăng phải đang diệt. 


Hay là nhĩ xứ chăng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt 
với người ấy phải chăng? Người vô nhĩ hữu nhãn đang tử, nhĩ xứ chăng phải đang diệt 
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535. 


536. 


=4 Jế 


538. 


539. 


540. 


mà nhãn xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô nhãn vô 
nhĩ đang tử, nhĩ xứ chăng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chăng phải đang diệt. 


Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu tỷ đang tử, nhãn xứ chắng phải đang diệt mà 
tỷ xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô nhãn vô tỷ đang 
tử, nhãn xứ chăng phải đang diệt và tỷ xứ cũng chăng phải đang diệt. 


Hay là tỷ xứ chăng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt 
với người ấy phải chăng? Người vô tỷ hữu nhãn đang tử, tỷ xứ chăng phải đang diệt, 
mà nhãn xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô tỷ vô 
nhãn đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chăng phải đang diệt. 


Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu sắc đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt 
mà sắc xứ đang diệt với người Ẫy. Còn tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử, 
nhãn xứ chắng phải đang diệt và sắc xứ cũng chắng phải đang diệt. 


Hay là SẮC xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chăng phải đang diệt 
với người ấy phải chăng? Phải rồi! 


Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người 
ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu tâm đang tử, nhãn xứ chăng phải đang diệt mà ý 
xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử, nhãn 
xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng chăng phải đang diệt. 


Hay là ý xứ chăng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chăng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Phải rồi! 


Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người vô nhãn đang tử, nhãn xứ chăng phải đang diệt mà pháp 
xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, nhãn xứ chăng phải đang diệt 
và pháp xứ cũng chăng phải đang diệt. 


Hay là pháp xứ chăng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chăng phải đang diệt 
với người ấy phải chăng? Phải rồi! 


Tỷ xứ chẳng phải đang điệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải 
chăng? Người vô tỷ hữu sắc đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà sắc XỨ đang diệt 
với người ây. Còn tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử, tỷ xứ chẳng phải 
đang diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt. 


Hay là sắc xứ chăng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với 
người ây phải chăng? Phải rôi! 


Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy 
phải chăng? Người vô tỷ hữu tâm đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ đang 
diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử, tỷ xứ chăng 
phải đang diệt và ý xứ cũng chăng phải đang diệt. 
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Hay là ý xứ chăng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chăng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Phải rồi! 


Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang diệt với 
người ây phải chăng?” Người vô tỷ đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ 
đang diệt với người ây. Còn tất cả người đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và 
pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt. 


Hay là pháp xứ chăng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chăng phải đang diệt 
với người ấy phải chăng? Phải rồi! 


Sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người 
ấy phải chăng? Người vô sắc đang tử, sắc XỨ chăng phải đang diệt mà ý xứ đang diệt 
với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sắc xứ chăng phải đang diệt và ý xứ cũng 
chăng phải đang diệt. 


Hay là ý xứ chăng phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với 
người ây phải chăng? Người vô tâm đang tử, ý xứ chăng phải đang diệt mà sắc Xứ 
đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, ý xứ chăng phải đang diệt và sắc 
xứ cũng chăng phải đang diệt. 


Sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người vô sắc đang tử, sắc xứ chăng phải đang diệt mà pháp xứ 
đang diệt với người ây. Còn tất cả người đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang diệt và 
pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt. 


Hay là pháp xứ chăng phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt 
với người ây phải chăng? Phải rồi! 


là xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang diệt với người 
ấy phải chăng? Người vô tâm đang tử, ý xứ chăng phải đang diệt mà pháp xứ đang 
diệt với người ây. Còn tất cả người đang sanh, ý xứ chăng phải đang diệt và pháp xứ 
cũng chẳng phải đang diệt. 


Hay là pháp xứ chăng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ chăng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Phải rồi! 


Nhãn xứ chăng phải đang diệt với cối nào... 
Nhấn xứ chăng phải đang diệt với người nào cõi nào... 
Trong phân người, người và cõi đêu giông nhau.. 
Nhãn xư từng diệt với người nào, thời nhĩ xứ từng diệt với người ây phải chăng? Phải 
rồi! 


Trong phần sanh, phần diệt, phần sanh và diệt đều cho thuận tùng (anulơma) hay 
đôi lập (paccamika) cũng như nhau. 
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550. 
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5. 


53. 


554. 
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Nhãn xứ sẽ diệt với người nào, thời nhĩ xứ sẽ điệt với người ấy phải chăng? Phải rôi! 
Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ây phải chăng? 
Phải rồi! 


Nhãn xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp 
chót đang sanh cõi Sắc giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới rồi viên tịch, 
nhãn xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, nhãn xứ 
sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rôi! 


Nhấn xứ sẽ diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ điệt với người ây phải chăng? Phải rôt! 
Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ây phải chăng? 
Phải rồi! 


Nhãn xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi! 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ây phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rôi 
viên tịch, pháp xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn những người 
ngoài ra đó, pháp xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ diệt. 


Tỷ xứ sẽ diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi! 
Hay là sắc xứ sẽ điệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ẫây phải chăng? Người 
kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới rồi viên 


tịch, sắc xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, 
sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ diệt. 


Tỷ xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rôi! 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi 


Sắc giới, cõi Vô sắc rồi viên tịch, pháp xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy. 
Còn những người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ diệt. 


Sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rôi! 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ điệt với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rôi 


viên tịch, pháp xứ sẽ diệt mà sắc xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người ngoài ra 
đó, pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt. 


Y xứ sẽ diệt với người nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người áy phải chăng? Phải rôi! 
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556. 


357, 


558. 


Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rôi! 


Nhãn xứ sẽ diệt với cối nào... 


Nhãn xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy cõi áy phải 
chăng? Phải rôi! 

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào cối nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? Phải rôi! 


Nhãn xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người nương cõi Sắc giới... Cõi Dục giới... Cõi Vô tưởng... Cõi Ngũ uân... Cõi 
Vô sắc... Cõi Ngũ uân, cõi Vô tưởng, cối Vô sắc... Cối Ngũ uân... 

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào cối nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? Phải rôi! 

Nhãn xứ sẽ diệt với người nào cối nào, thời tỷ xứ sẽ điệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rôi! 

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ây cõi ấy 
phải chăng? Người vô tưởng... người nương cõi ngũ uẫn và cõi ngũ uẫn.. 

Nhãn xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rôi! 

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ây cõi ấy 
phải chăng? Người vô sắc... người nương cõi ngũ uẫn và cõi ngũ uân.. 

Nhãn xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời pháp xư sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rôi! 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? Người vô tưởng, người vô sắc... người nương cõi ngũ uân và cõi ngũ uân 


540, ˆ 


Tỷ xứ sẽ diệt với người nào cối nào, thời sặc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rôi! 

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người nương cõi Sắc giới... Cõi Dục giới, cõi Sắc giới, cõi Vô sắc... Cõi Dục 
SIỚI. 

Tỷ xứ sẽ điệt với người nào cối nảo, thời ý xứ sẽ điệt với người ây cối ây phải chăng? 
Phải rôi! 

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người nương cõi sắc giới, cõi vô sắc giới ... cõi dục giới... 

Tỷ xứ sẽ diệt với người nào cối nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ây cối ây phải 
chăng? Phải rôt! 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ẫy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi sắc giới, cõi vô sắc giới -nt-cõi dục giới -nt- 
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561. 
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Sác xứ sẽ điệt với người nào cối nào, thời ý xứ sẽ diệt với người áy cõi ây phải chăng? 
Người nương cõi vô tưởng ... người nương cõi ngũ uân và cõi ngũ uân... 

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cối nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người nương cõi vô sắc ... người nương cõi ngũ uân và cõi ngũ uân . 

Sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rôi! 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? Người nương cõi vô sắc... người nương cõi ngũ uân và cõi ngũ uân, 
người nương cõi vô tưởng và cõi vô tưởng... 


Y xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ điệt với người ây cõi ấy phải 
chăng? Phải rôi! 
Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ây cõi ẫy 


phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng... Người nương cõi Tứ uân, Ngũ uân với 
những cõi ây, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng sẽ diệt. 


(Về người và cõi trong phần sanh như thế nào, thì về phân diệt này cũng như thế 
ây...) 


Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhĩ xứ sẽ không điệt với người áy phải 
chăng? Phải rôi! 

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ây 
phải chăng? Phải rôi! 


Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi! 

Hay là tỷ xứ sẽ không điệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới và người nảo đang tử sẽ sanh cõi Vô 
sắc rôi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ sẽ diệt với người ây. Còn người đang 
viên tịch cối Ngũ uân, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh lên cõi 
Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng sẽ không diệt. 


Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rôi! 

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ây 
phải chăng? Phải rôi! 


Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ.. pháp xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi 
Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn 
người đang viên tịch, nhãn xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Phải rồi! 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyển Hạ (Cảo bản). 109 





566. 


567. 


568. 


569. 


579. 


571. 
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Tỷ xứ sẽ không diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng?Ñgười kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc 
giới rôi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ây. Còn người đang 
viên tịch cõi Ngũ uẫn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô 
sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi! 


Tỷ xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không điệt với người ấy phải 

chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ 
sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt 

với người ấy. Còn người đang viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không 

diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy phải 

chăng? Phải rồi! 


Sắc xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi 
Vô sắc rôi viên tịch, sắc xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người 
đang viên tịch, sắc xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Phải rồi! 


Ý xứ sẽ không diệt với người nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rôi! 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rôi! 


Nhấn xứ sẽ không diệt với cõi nào... 


Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào cối nào, thời nhĩ xứ sẽ không điệt với người áy 
cối áy phải chăng? Phải rô!! 

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào cối nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với 
người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi! 


Nhãn xử sẽ không diệt với người nào cối nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cối 
ấy phải chăng? Phải rồi! 

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cối nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt 
mà nhãn xứ sẽ diệt với người ây cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uân, người 
nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ây, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn 
xứ cũng sẽ không diệt. 
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Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy 
cối ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt mà 
sắc xứ sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uân và người 
nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không 
diệt. 

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 


Nhãn xử sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt mà ý 
xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch và người nương cõi Vô tưởng 
với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 


Nhãn xứ sẽ không điệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ây, 
nhãn xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên 
tịch với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 


Tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cối 
ây phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt mà 
sắc xứ sẽ diệt với người ây cõi Ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uân và người 
nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 
Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 


Tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không điệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, nương cõi Vô sắc với những cõi ây, tỷ xứ sẽ 
không diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ây cõi ấy. Còn người đang viên tịch và người 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, tỷ xứ sẽ không diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ây 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 


Tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cối nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, nương cõi Vô sắc với những cõi ây, tỷ xứ 
sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với 
những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 


Sác xứ sẽ không diệt với người nào cối nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ây, sắc xứ sẽ không diệt mà ý xứ 
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sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, sắc xứ sẽ 
không diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt 
mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, ý xứ 
sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 


Sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt mà 
pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, sắc xứ 
sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 


ĐÁ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ây, ý xứ sẽ không diệt mà pháp xứ 
sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người đang viên tịch với những cõi ây, ý xứ sẽ không 
diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 


Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời nhĩ xứ từng điệt với người ấy phải chăng? Phải 
rôi! 

Hay là nhĩ xứ từng diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, nhĩ xứ từng diệt mà nhãn xứ 


chăng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử, nhĩ xứ từng diệt và 
nhãn xứ cũng đang diệt. 


Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ từng diệt với 
người ấy phải chăng? Phải rồi! 

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, pháp xứ từng diệt mà nhãn 
xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử, pháp xứ từng diệt 
và nhãn xứ cũng đang diệt. 


Tỷ xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ... ý xứ, pháp xứ từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rôi! 

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? 
Tât cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử, pháp xứ từng diệt mà tỷ xứ chăng phải 
đang diệt với người ây. Còn người hữu tỷ đang tử, pháp xứ từng diệt và tỷ xứ cũng 
đang diệt. 
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Sắc xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rôi! 

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người Ấy, phải 
chăng? Tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử, pháp xứ từng diệt mà sắc xứ 


chăng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu sắc đang tử, pháp xứ từng diệt và 
sắc xứ cũng đang diệt. 


Ý xứ đang diệt với người nào, thời pháp xứ từng diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rôi! 

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử, pháp xứ từng diệt mà ý xứ chăng 


phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu tâm đang tử, pháp xứ từng diệt và ý xứ 
cũng đang diệt. 


Nhãn xứ đang diệt với cõi nào... 


Nhãn xứ đang diệt với người nào cối nào, thời nhĩ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà 
nhĩ xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra 
đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và nhĩ xứ cũng từng diệt. 

Hay là nhĩ xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ây cõi 
âầy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uân và người vô nhãn đang tử cõi Dục giới 
với những cõi ây, nhĩ xứ từng diệt mà nhãn xứ chăng phải đang diệt với người ấy cõi 
ấy. Còn người hữu nhãn đang tử với những cõi ấy, nhĩ xứ từng diệt và nhãn xứ cũng 
đang diệt. 


Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang tử cõi Sắc giới với những cõi ây, nhãn xứ đang diệt mà tỷ xứ 
không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử cõi Dục giới với 
những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và tỷ xứ cũng từng diệt. 

Hay là tỷ xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ây cõi 
ây phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới và người vô nhãn đang tử cõi Dục giới 
với những cõi ây, tỷ xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cối 
ấy. Còn người hữu nhãn đang tử cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng diệt và 
nhãn xứ cũng đang diệt. 


Nhãn xử đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xử từng diệt với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà 
sắc xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người... nhãn xứ đang diệt và sắc xứ 
cũng từng diệt. 

Hay là sắc xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uân, người vô nhãn đang tử cõi Dục giới và 
người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt mà nhãn xứ chăng phải 
đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử với những cõi ấy, sắc xứ 
từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt. 
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Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà ý xứ 
không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và ý xứ cũng từng diệt. 

Hay là ý xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy cối 
ầy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẫn, người vô nhãn đang tử cõi Dục giới và 
người nương cõi Vô sắc với những cõi ây, ý xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử với những cõi ấy, ý xứ từng diệt 
và nhãn xứ cũng đang diệt. 


Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng diệt với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà 
pháp xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra 
đó với những cõi ây, nhãn xứ đang diệt và pháp xứ cũng từng diệt. 


Hay là pháp xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử với những cõi ây, 
pháp xứ từng diệt mà nhãn xứ chăng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
hữu nhãn đang tử với những cõi ây, pháp xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt. 


Tỷ xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi! 

Hay là sắc xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô tỷ đang tử cõi Dục giới và người 
nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt mà tỷ xứ chăng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang tử với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt và tỷ 
xứ cũng đang diệt. 


Tỷ xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi! 

Hay là ý xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô tỷ đang tử cõi Dục giới, người 
nương cõi Sắc giới và cõi Vô sắc . 8iới với những cõi ây, ý xứ từng điệt mà tỷ Xứ chẳng 
phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang tử với những cõi ấy, ý xứ 
từng diệt và tỷ xứ cũng đang diệt. 


Tỷ xứ đang diệt với người nào cối nào, thời pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi! 

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ây cõi 
ây phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử với những cõi ây, thời 
pháp xứ từng diệt mà tỷ xứ chăng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu 
tỷ đang tử với những cõi ấy, pháp xứ từng diệt và tỷ xứ cũng đang diệt. 


Sác xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ từng diệt với người ây cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng với những cõi 
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ấy, sắc xứ đang diệt mà ý xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử 
cõi Ngũ uân mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ từng diệt và sắc xứ cũng đang diệt. 
Hay là ý xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang diệt với người ây cõi Ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẫn, người nương cõi Vô, sắc với những cõi ấy, 
ý xứ từng diệt mà sắc xứ chăng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử 
cõi Ngũ uân với những cõi ấy, ý xứ từng diệt và sắc xứ cũng đang diệt. 


Sắc xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi Ấy, sắc xứ đang diệt mà 
pháp xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang tử mà ngoài ra 
đó với những cõi ấy, sắc xứ đang diệt và pháp xứ cũng từng diệt. 


Hay là pháp xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang diệt với người ây cõi 
ây phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử với những cõi ây, pháp 
xứ từng diệt mà sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ây cõi ấy. Còn người hữu sắc 
đang tử với những cõi ấy, pháp xứ từng diệt và sắc xứ cũng đang diệt. 


Ý xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng diệt với người ấy cối ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ đang diệt mà pháp xứ 
không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang tử mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, ý xứ đang diệt và pháp xứ cũng từng diệt. 

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ đang diệt với người ây cõi 
ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử với những cối Ấy, 
pháp xứ từng diệt mà ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu 
tâm đang tử với những cõi ấy, pháp xứ từng diệt và ý xứ cũng đang diệt. 


Nhãn xứ chẳng phải đang điệt với người nào, thời nhĩ xứ không từng diệt với người 
ấy phải chăng? Từng diệt! 

Hay là nhĩ xứ không từng diệt với người nào, thời nhãn xứ chăng phải đang diệt với 
người ây phải chăng? Không có! 

Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ không 
từng diệt với người áy phải chăng? Từng diệt! 

Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào, thời nhãn xứ chắng phải đang diệt với 
người ây phải chăng? Không có! 

Tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ chăng phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ không từng diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng diệt! 

Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào, thời ý xứ chăng phải đang diệt với 
người ây phải chăng? Không có! 


Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với cõi nào... 


Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cối nào, thời nhĩ xứ không từng diệt với 
người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uân và người vô nhãn đang tử cõi Dục 
giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà nhĩ xứ từng điệt với người ấy 
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cõi ây. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng cõi Vô sắc với 
những cõi ây, nhãn xứ chăng phải đang diệt và nhĩ xứ cũng không từng diệt. 


Hay là nhĩ xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi 
ấy, nhĩ xứ không từng diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang 
sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng và người nương cõi Vô sắc với những cõi 
ây, nhĩ xứ không từng diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh. 


Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô nhãn đang tử cõi 
Dục giới với những cõi ây, nhãn xứ chăng phải đang diệt mà tỷ xứ từng diệt với người 
ây cõi ầy. Còn người đang sanh cõi Sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, người nương 
cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chắng phải đang diệt và tỷ xứ cũng không từng 
diệt. 

Hay là tỷ xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chăng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Sắc giới với những cõi ây, tỷ xứ 
không từng diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ây cõi ầy. Còn người đang sanh cõi 
Sắc giới, người nương cõi Vô tướng, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ 
không từng diệt và nhãn xứ cũng chăng phải đang diệt. 


Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cối nào, thời sắc xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uân, người vô nhãn đang tử cối 
Dục giới và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chắng phải đang 
diệt mà sắc xứ từng diệt với người ây cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và 
người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chắng phải đang diệt và sắc xứ 
cũng không từng diệt. 


Hay là sắc xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang 
diệt với người ây cõi ây phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi 
ấy, sắc xứ không từng diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang 
sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng diệt 
và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt. 


Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng điệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng ? Người đang sanh cối Ngũ uân, người vô nhãn đang tử cõi 
Dục giới và người nương cõi Vô sắc với những cõi ây, nhãn xứ chẳng phải đang diệt 
mà ý xứ từng diệt với người ấy cõi ây. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng 
không từng diệt. 

Hay là ý xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý 
xứ không từng diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh 
cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ không từng diệt và 
nhãn xứ cũng chắng phải đang diệt. 


Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uân, người vô nhãn đang tử cõi 
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Dục giới và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chăng phải đang diệt 
mà pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những 
cõi ấy, nhãn xứ chắng phải diệt và pháp xứ cũng không từng diệt. 


Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang 
diệt với người ây cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi 
ấy, pháp xứ không từng diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng diệt và nhãn xứ cũng 
chăng phải đang diệt. 


Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô tỷ đang tử cõi 
Dục giới và người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chăng phải đang diệt mà 
sắc XỨ từng diệt với người. ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người nương 
cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng không từng 
diệt. 


Hay là SẮC xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 


Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào cối nào, thời ý xứ không từng diệt với người 
ây cối ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô tỷ đang tử cõi Dục giới 
và người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới với những cõi ây, tỷ xứ chăng phải đang 
diệt mà ý xứ từng diệt với người ấy cõi ây. Còn người nương cối Tịnh cư và người 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng không 
từng diệt. 


Hay là ý xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 


Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử với những 
cõi ấy, tỷ xứ chắng phải đang diệt mà pháp xứ từng diệt với người ây cõi ấy. Còn 
người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tỷ xứ chăng phải dang diệt và pháp xứ 
cũng không từng diệt. 


Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chăng phải đang diệt 
với người ây cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 


Sắc xử chẳng. phải đang điệt với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ây phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẫn và người nương cõi Vô sắc 
với những cõi ấy, sắc xứ chăng phải đang diệt mà ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. 
Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, 
sắc xứ chăng phải đang diệt và ý xứ cũng không từng diệt. 

Hay là ý xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ chăng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư và người đang tử 
cõi Vô tưởng với những cõi ây, ý xứ không từng diệt mà sắc xứ đang diệt với người ấy 
cõi Ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người đang sanh cõi Vô tưởng với những 
cõi ây, ý xứ không từng diệt và sắc xứ cũng chăng phải đang diệt. 
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Sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào cối nào, thời pháp xứ không từng diệt với 
người áy cối ây phải chăng? Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô sắc với 
những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ từng diệt với người ây cõi ấy. 
Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ chăng phải đang diệt và 
pháp xứ cũng không từng diệt. 


Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ chăng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi 
ấy, pháp xứ không từng diệt mà sắc xứ đang diệt với người ẫy cõi ấy. Còn người đang 
sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng diệt và sắc xứ cũng chẳng phải 
đang diệt. 


Ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng diệt với 
người ây cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử với 
những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ từng sanh với người ây cõi ẫy. 
Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang diệt và pháp 
xứ cũng không từng diệt. 


Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, 
pháp xứ không từng diệt mà ý xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh 
cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng diệt và ý xứ cũng chăng phải đang 
diệt. 


Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời nhĩ xứ Sẽ điệt với người ấy phải chăng? Người 
đang viên tịch cõi Ngũ uân và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rôi viên tịch, nhãn 
xứ đang diệt mà nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà 
ngoài ra đó, nhãn xứ đang diệt và nhĩ xứ cũng sẽ diệt. 


Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, nhĩ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chăng 
phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ 
cũng đang diệt. 


Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người 
đang viên tịch cõi Ngũ uân và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới, cối VÔ sắc giới 
rôi viên tịch, nhãn xứ đang diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ây. Còn người hữu 
nhãn đang tử mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang diệt và tỷ xứ cũng đang diệt. 


Hay là tỷ xứ với người nào... 
Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng?”Người 
đang viên tịch cõi Ngũ uân và người nảo đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rôi viên tịch, nhãn 


xứ đang diệt mà sắc xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà 
ngoài ra đó, nhãn xứ đang diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt. 


Hay là sắc xứ với người nào... 
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Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Người đang viên tịch cõi Ngũ uân, nhãn xứ đang diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với 
người ây. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang diệt và pháp xứ 
cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải 
chăng... 


Tỷ xứ đang diệt với người nào, thời sắc xử sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người 
đang viên tịch cõi Dục giới và người nảo đang tử sẽ sanh cõi Vô săc rôi viên tịch, tỷ 
xứ đang diệt mà sắc xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người hữu tỷ đang tử mà 
ngoài ra đó, tỷ xứ đang diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ẫy phải chăng? Tất 
cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử, sắc xứ sẽ diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang 
diệt với người ấy. Còn người hữu tỷ đang tử, sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng đang diệt. 


Tỷ xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Người đang viên tịch cối Dục giới, tỷ xứ đang diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với 
người ây. Còn người đang tử mà ngoài ra đó, tỷ xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt. 


Hay là pháp xứ với người nào... 


Sắc xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Người đang viên tịch cõi Ngũ uân, sắc xứ đang diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với 
người ấy. Còn người hữu sắc đang tử mà ngoài ra đó, sắc xứ đang diệt và pháp xứ 
cũng sẽ diệt. 


Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ẫy phải chăng? 
Tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử, pháp xứ sẽ diệt mà sắc xứ chăng phải 
đang diệt với người ấy. Còn người hữu sắc đang tử, pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng 
đang diệt. 


Ý xứ đang diệt với người nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người 
đang viên tịch, ý xứ đang diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người hữu 
tâm đang tử mà ngoài ra đó, ý xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Tất 
cả người đang sanh và người vô tâm đang tử, pháp xứ sẽ diệt mà ý xứ chăng phải đang 
diệt với người ấy. Còn người hữu tâm đang tử, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng đang diệt. 


Nhãn xứ đang diệt với cõi nào... 


Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uân với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà nhĩ 
xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử với những cõi ấy, 
nhãn xứ đang diệt và nhĩ xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẫn và người vô nhãn đang tử cõi Dục giới với 
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những cối ây, nhĩ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chăng phải đang diệt với người ây cõi ây. Còn 
người hữu nhãn đang tử với những cõi ây, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang diệt. 


Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ điệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới và người đang tử cối Sắc giới với những cõi 
ầy, nhãn xứ đang diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ây cối ấy. Còn người hữu nhãn 
đang tử cối Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ây, nhãn xứ đang diệt và tỷ xứ cũng 
sẽ diệt. 

Hay là tỷ xứ đang diệt với người nào cõi nào... 


Trong 3 phần (hiện tại, quá khứ, vị lai) trước, thì ở đây phần quá khứ và hiện tại này 
giống như hai phân trước, còn về phần vị lai sẽ giải tiếp. 


Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xử sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uân với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà sắc 
xứ sẽ không diệt với người ây cõi ầy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt. 


Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào... 


Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uấn với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà ý 
xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và ý xứ cũng sẽ diệt. 


Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào ?... 


Nhãn xứ đang diệt với người nào cối nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uân với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt 
mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài 
ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ây cõi 
ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử với những cối ây, 
pháp xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chăng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu 
nhãn đang tử với những cõi ây, pháp xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang diệt. 


Tỷ xứ đang diệt với người nào cối nào, thời sắc xứ sẽ điệt với người ấy cối ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cối Dục giới với những cõi ây, tỷ xứ đang diệt mà sắc xứ 
sẽ không diệt với người ây cõi ây. Còn người hữu tỷ đang tử mà ngoài ra đó với những 
cõi ấy, tỷ xứ đang diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt. 


Hay là sắc xứ đang diệt với người nào cõi nào... 

Tỷ xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ây cối áy 
phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ây, tỷ xứ đang diệt mà 
pháp xứ sẽ không diệt với người ây cõi ây. Còn người hữu tỷ đang tử mà ngoài ra đó 
với những cõi ây, tỷ xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt. 


Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời... 
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Sắc xứ đang diệt với người nào cối nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uân và người đang tử cõi Vô tưởng với những 
cõi ây, sắc xứ đang diệt mà ý xứ sẽ không diệt với người ây cõi ây. Còn người đang tử 
cõi Ngũ uấn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang diệt và ý xứ cũng sẽ diệt. 


Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời... 


Sắc xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xử sẽ diệt với người ấy cối ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uân với những cõi ây, sắc xứ đang diệt mà pháp 
xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang tử mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, sắc xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? TÁC cả người đang sanh và người vô sắc đang tử với những cõi ây, pháp 
xứ sẽ diệt mà sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ây cối ấy. Còn người hữu sắc 
đang tử với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng đang diệt. 


Ý xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xử sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch với những cõi ấy, ý xứ đang diệt mà pháp xứ sẽ không 
diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, 
ý xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Tắt cả người đang sanh và người vô tâm đang tử với những cõi ây, pháp 
xứ sẽ diệt mà ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang 
tử với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng đang diệt. 


Nhãn xứ chẳng phải đang điệt với người nào, thời nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, nhãn xứ chẳng phải 
đang diệt mà nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người kiếp chót cõi Vô sắc, nhãn xứ 
chăng phải đang diệt và nhĩ xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ chăng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uân và người nào đang tử Sẽ sanh 
cõi Vô sắc rôi viên tịch, nhĩ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ây. Còn 
người kiếp chót cõi Vô sắc, nhĩ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang 
diệt. 


Nhãn xứ chăng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, nhãn xứ chăng phải 
đang diệt mà tỷ xứ sẽ diệt với người ây. Còn người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới và 
người kiếp chót cõi Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và tỷ xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ chăng phải đang diệt với người 
ầy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uân và người nào đang tử sẽ sanh cõi 
Sắc giới, cõi Vô sắc giới rôi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với 
người ấy. Còn người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới và người kiếp chót cõi Vô sắc, 
tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt. 
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Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, nhãn xứ chẳng phải 
đang diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người kiếp chót cõi Vô sắc, nhãn xứ 
chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uân và người nào đang tử sẽ sanh 
cõi Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy. Còn 
người kiếp chót cõi Vô sắc, sắc xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chăng phải đang 
diệt. 


Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? TẤt cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, nhãn xứ 
chăng phải đang diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ây. Còn người đang viên tịch cõi 
Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ chăng phải đang diệt với 
người ây phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uân, pháp xứ sẽ không diệt mà 
nhãn xứ đang diệt với người ây. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc, pháp xứ sẽ 
không diệt và nhãn xứ cũng chăng phải đang diệt. 


Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử, tỷ xứ chắng phải đang diệt mà 
sắc xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới và người kiếp chót 
cõi Vô sắc, tỷ xứ chăng phải đang diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người 
ầy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô 
sắc rôi viên tịch, sác xứ sẽ không diệt mà tỷ xứ đang diệt với người ấy. Còn người 
đang viên tịch cõi Sắc giới và người kiếp chót cõi Vô sắc, sắc xứ sẽ không diệt và tỷ 
xứ cũng chăng phải đang diệt. 


Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xử... pháp xứ sẽ không diệt với người 
ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử, tỷ xứ chăng phải đang 
diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới, cõi Vô 
sắc giới, tỷ xứ chăng phải đang diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người 
ây phải chăng? Người đang viên tịch cối Dục giới, pháp xứ sẽ không diệt mà tỷ xứ 
đang diệt với người ấy. Còn người viên tịch cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới, pháp xứ sẽ 
không diệt và tỷ xứ cũng chẳng phải đang diệt. 


Sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử, sắc xứ chăng 
phải đang diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ây. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc, 
sắc xứ chăng phải đang diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với 
người ây phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uân, pháp xứ sẽ không diệt mà sắc 
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xứ đang diệt với người ây. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới, pháp xứ sẽ không 
diệt và sắc xứ cũng chăng phải đang diệt. 


Ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Sẽ diệt! 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ chắng phải đang diệt với người 
ây phải chăng? Đang diệt! 


Nhãn xứ chăng phải đang diệt với cõi nào... 


Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cối nào, thời nhĩ xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uân và người vô nhãn đang tử 
cõi Dục giới với những cõi ây, nhãn xứ chăng phải đang diệt mà nhĩ xứ sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ 
chẳng phải đang diệt và nhĩ xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chăng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uân với những cõi Ấy, 
nhĩ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi 
Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng 
phải đang diệt. 


Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới và người vô nhãn đang tử 
cõi Dục giới với những cõi ây, nhãn xứ chăng phải đang diệt mà tỷ xứ sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Sắc giới và người nương cõi Vô tưởng, cõi 
Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và tỷ xứ cũng sẽ không diệt. 
Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt 
VỚI người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới và người đang tử 
cối Sắc giới với những cõi ây, tỷ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ây 
cõi ấy. Còn người đang sanh cối Sắc giới và người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với 
những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chăng phải đang diệt. 


Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uân, người vô nhãn đang tử cối 
Dục giới và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chăng phải đang 
diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ây. Còn người nương cõi Vô sắc với những cõi 
ấy, nhãn xứ chăng phải đang diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt 
VỚI người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cối Ngũ uân với những cõi Ấy, 
sắc xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi 
Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chắng phải đang diệt. 


Nhãn xử chẳng phải đang diệt với người nào cối nào, thời ý xứ sẽ không điệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uân, người vô nhãn đang tử cõi Dục 
giới và người nương cõi Vô sắc với những cõi ây, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà ý 
xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc và người nương 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyển Hạ (Cảo bản). 123 





646. 


647. 


648. 


649. 


cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chăng phải đang diệt và ý xứ cũng sẽ không 
diệt. 

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uân với những cõi ấy, ý 
xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ẫy cõi _ây. Còn người đang viên tịch 
cõi Vô sắc và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và nhãn 
xứ cũng chăng phải đang diệt. 


Nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ây phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử với 
những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ây cõi ẫy. 
Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ây... 


Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uân với những cõi Ấy, 
pháp xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên 
tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chăng phải 
đang diệt. 


Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào cối nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng ? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô tỷ đang tử cõi Dục giới 
và người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chăng phải đang diệt mà sắc xứ sẽ 
diệt với người ây cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới và người nương cõi Vô 
sắc với những cõi ấy, tỷ xứ chăng phải đang diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, sắc 
xứ sẽ không diệt mà tỷ xứ đang diệt với người ây cõi Ấy. Còn người đang viên tịch cõi 
Sắc giới và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt và tỷ xứ 
cũng chắng phải đang diệt. 


Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người 
áy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô tỷ đang tử cõi Dục giới 
và người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chăng phải đang 
diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới, cõi Vô 
sắc giới và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và 
ý xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chăng phải đang diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, ý xứ 
sẽ không diệt mà tỷ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi 
Sắc giới, cõi Vô sắc giới và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ 
không diệt và tỷ xứ cũng chăng phải đang diệt. 


Tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào cối nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với 
người ây cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử với những 
cõi ấy, tỷ xứ chăng phải đang diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người 
đang viên tịch cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang 
diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 
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Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chăng phải đang diệt 
với người ây cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi Ấy, 
pháp xứ sẽ không diệt mà tỷ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên 
tịch cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt và tỷ xứ 
cũng chắng phải đang diệt. 


Sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào cối nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người 
ấy cối ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uân và người nương cõi Vô sắc với 
những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ẫy cõi Ấy. Còn 
người đang viên tịch cõi Vô sắc và người vô tưởng đang sanh với những cõi ẫy, sắc xứ 
chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ chăng phải đang diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uân và người đang tử cõi 
Vô tưởng với những cõi ây. ý xứ sẽ không diệt mà sắc xứ đang diệt với người ấy cõi 
ấy. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc giới và người đang sanh cõi Vô tưởng với 
những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng chăng phải đang diệt. 


Sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào cối nào, thời pháp xứ sẽ không điệt với 
người ây cõi áy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử với 
những cõi ấy, sắc xứ chăng phải đang diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt và pháp 
xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ chăng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uân với những cõi ây, 
pháp xứ sẽ không diệt mà sắc xứ đang diệt với người ây cõi ây. Còn người đang viên 
tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng chăng phải 
đang diệt. 


Ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người 
ấy cối ây phải chăng? Sẽ diệt! 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ chăng phải đang diệt 
với người ây cõi ây phải chăng? Đang diệt! 


Nhãn xứ từng diệt với người nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người 
đang viên tịch cõi Ngũ uân và người kiệp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ 
sanh cõi Vô sắc rôi viên tịch, nhãn xứ từng diệt mà nhĩ xứ sẽ không diệt với người ây. 
Còn những người ngoài ra đó, nhãn xứ từng diệt và nhĩ xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ từng diệt với người ây phải chăng? 
Phải rôi! 


Nhãn xứ từng diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người 
đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới và người nào 
đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ từng diệt mà tỷ xứ 
sẽ không diệt với người ấy. Còn người mà ngoài ra đó, nhãn xứ từng diệt và tỷ xứ 
cũng sẽ diệt. 

Hay là tỷ xứ từng diệt với người nào...? Phải rồi! 
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Nhãn xứ từng diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ điệt với người ấy phải chăng? Người 
đang viên tịch cõi Ngũ uẫn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh 
cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ từng diệt mà sắc xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn 
người mà ngoài ra đó, nhãn xứ từng diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt. 


Hay là sắc xứ từng diệt với người nào...” Phải rôi! 


Nhãn xứ từng diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Người đang viên tịch, nhãn xứ từng diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ây. Còn 
những người ngoài ra đó, nhãn xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt. 


Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào... Phải rôi! 


Tỷ xứ từng diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt VỚI người ấy phải chăng? Người 
đang viên tịch cõi Ngũ uân, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh 
cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ từng diệt và sắc xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn 
người mà ngoài ra đó, tỷ xứ từng diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt. 


Hay là sắc xứ...? Phải rôi. 


Tỷ xứ từng diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Người đang viên tịch, tỷ xứ từng diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ây. Còn 
người mà ngoài ra đó, ý xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt. 


Hay là pháp xứ... Phải rồi. 


Sắc xứ từng diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Người đang viên tịch, sắc xứ từng diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ây. Còn 
người ngoài ra đó, sắc xứ từng diệt mà pháp xứ cũng sẽ diệt. 


Hay là pháp xứ... Phải rồi. 


Ý xứ từng diệt với người nào, thời pháp xử sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người 
đang viên tịch, ý xứ từng diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ây. Còn người mà 
ngoài ra đó, ý xứ từng diệt mà pháp xứ cũng sẽ diệt. 


Hay là pháp xứ... Phải rồi... 
Nhấn xứ từng diệt với cõi nào... 


Nhãn xứ từng diệt với người nào cõi nào; thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy phải 
chăng”Người đang viên tịch cối Ngũ uẩn với những cõi ấy; nhãn xứ từng diệt mà nhĩ 
xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Người nương cõi Ngũ uẫn mà ngoải ra đó, nhãn 
xứ từng diệt và nhĩ xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ 
không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẫn mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng từng diệt. 
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Nhãn xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, 
nhãn xứ từng diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi 
Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt mà tỷ xứ cũng sẽ diệt. 
Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi... 


Nhãn xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cối ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt mà sắc 
xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uân mà ngoài ra đó 
với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi 
ây, sắc xứ sẽ diệt mà nhãn xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương 
cõi Ngũ uẫn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng từng 
diệt. 


Nhãn xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uân với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt mà ý 
xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uân mà ngoài ra đó 
với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt và ý xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
ý xứ sẽ diệt mà nhãn xứ không từng diệt với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi 
Ngũ uẫn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng từng diệt. 


Nhãn xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uấn với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt mà 
pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi ngũ uân mà ngoài ra 
đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng cõi Vô sắc 
với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà nhãn xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. 
Còn người nương cõi Ngũ uẫn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà 
nhãn xứ cũng từng diệt. 


Tỷ xứ từng diệt với người nào cối nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng diệt mà sắc xứ 
sẽ không diệt với người ây cõi Ấy. Còn người nương cõi Dục giới mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, tỷ xứ từng diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt. 


Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng diệt với người ây cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt mà tỷ xứ 
không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, 
sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng từng diệt. 
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Tỷ xứ từng diệt với người nào cối nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng diệt mà 
pháp xứ sẽ không diệt với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới mà ngoài ra 
đó với những cõi ấy, tỷ xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt. 


Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng diệt với người ây cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới với những cõi ây, pháp xứ sẽ 
diệt mà tỷ xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với 
những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng từng diệt. 


Sắc xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy, cõi ấy 
phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẫn và người nương cõi Vô tưởng với 
những cõi ấy, sắc xứ từng diệt mà ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy, còn người 
nương cõi Ngũ uẫn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt và ý xứ cũng sẽ 
diệt. (arupavacara erupanam). 

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng diệt với người ây cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
ý xứ sẽ diệt mà sắc xứ không từng diệt với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Ngũ 
uân mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng từng diệt. 


Sắc xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uân với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt mà pháp 
xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uân ngoài ra đó, 
người vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng diệt với người ây cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
pháp xứ sẽ diệt mà sắc xứ không từng diệt với người ây cõi ẫy. Còn người nương cõi 
Ngũ uẫn mà ngoài ra đó, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt 
và sắc xứ cũng từng diệt. 


Ý xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch với những cõi ây, ý xứ từng diệt mà pháp xứ sẽ không 
diệt với người ây cõi ây. Còn người nương cõi Tứ uân, Ngũ uân mà ngoài ra đó với 
những cối ây, ý xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ từng diệt với người ây cõi ây 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi 
ây, pháp xứ sẽ diệt mà ý xứ không từng diệt với người ây cõi ây. Còn người nương cõi 
Tứ uân, Ngũ uân mà ngoài ra đó với những cõi ây, pháp xứ sẽ diệt mà ý xứ cũng từng 
diệt. 

Nhãn xứ không từng diệt với người nào thì nhĩ xứ sẽ không điệt với người ấy phải 
chăng? Không có... 

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ không từng diệt với người ây 
phải chăng? Từng diệt... 
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Nhãn xứ không từng diệt với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xử, pháp xứ sẽ không 
diệt với người ây phải chăng? Không có... 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ không từng diệt với người 
ây phải chăng? Từng diệt... 


Tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ không từng diệt với người nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với 
người áy phải chăng? Không có. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ không từng diệt với người ấy 
phải chăng? Từng diệt... 


Nhấn xứ không từng diệt với cõi nào... 


Nhãn xứ không từng điệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng, 
nương cõi Vô sắc với những cối ây, nhãn xứ không từng diệt và nhĩ xứ cũng sẽ không 
diệt. 


Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhĩ 
xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch 
cõi Tịnh cư người nương cõi Vô tưởng và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
nhĩ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không từng diệt. 


Nhãn xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới, người nương cõi Sắc 
giới với những cõi ây, tỷ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ từng diệt với người ây cõi Ấy. 
Còn người nương cõi Tịnh cư, nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi 
ây, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không từng diệt. 


Nhãn xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư cõi Vô tưởng với những cối ây, nhãn 
xứ không từng diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ây. Còn người đang viên tịch 
cõi Tịnh cư người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng diệt và sắc 
xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uân với những cõi ấy, sắc 
xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ từng diệt với người ây cõi ây. Còn người đang viên tịch 
cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt và nhãn 
xứ cũng không từng diệt. 


Nhãn xứ không từng diệt với người nào cối nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người áy 
cối ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những 
cối ây, nhãn xứ không từng diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người đang 
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viên tịch cõi Tịnh cư người đang viên tịch cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với 
những cõi ấy, nhãn xứ không từng diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là ý xứ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng diệt với người 
ầy cõi ây phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ 
không diệt mà nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi 
Tịnh cư, người đang viên tịch cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, 
ý xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không từng diệt. 

Nhãn xứ không từng điệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đanh sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng, 
nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng diệt mà pháp xứ sẽ diệt VỚI 
người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư người đang viên tịch cõi Vô sắc 
với những cõi ấy, nhãn xứ không từng diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uâẫn với những cõi ấy, pháp 
xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ từng diệt với người ây cõi ấy. Còn người đang viên tịch 
cõi Tịnh cư, người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt 
và nhãn xứ cũng không từng diệt. 


Tỷ xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy 
cối ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ không từng diệt 
mà sắc xứ sẽ diệt với người ây cõi Ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới với 
những cõi ấy, tỷ xứ không từng diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ây, sắc 
xứ sẽ không diệt mà tỷ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi 
Sắc giới, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt và tỷ xứ sẽ không 
từng diệt. 


Tỷ xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không 
từng diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc giới, 
cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ không từng diệt và ý xứ 
cũng sẽ không diệt? 

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng diệt với người 
ấy cối ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, ý xứ sẽ 
không diệt mà tỷ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Sắc 
giới, cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và tỷ 
xứ cũng không từng diệt. 


Tỷ xứ không từng điệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới nương cõi Vô sắc với những cõi ây, tỷ 
xứ không từng diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ây cõi ấy. Còn người đang viên tịch 
cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng diệt và pháp xứ cũng sẽ 
không diệt. 
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Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, pháp 
xứ sẽ không diệt mà tỷ xứ từng diệt với người ây cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi 
Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt và tỷ xứ cũng không từng 
diệt. 


Sắc xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
sác xứ không từng diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người đang viên tịch 
cõi Tịnh cư, người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng diệt 
và ý xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẫn, người nương cõi Vô 
tưởng với những cõi ây, thời ý xứ sẽ không diệt mà sắc xứ từng diệt với người ây cõi 
ây. Còn người đang viên tịch cối Tịnh cư người đang viên tịch cõi Vô sắc với những 
cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng không từng diệt. 


Sắc xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy 
cối ấy phải chăng 2 Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những 
cõi ây, sắc xứ không từng diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ây cõi ẫy. Còn người đang 
viên tịch cõi Tịnh cư, người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không 
từng diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uân với những cõi ấy, pháp 
xứ sẽ không diệt mà sắc xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch 
cối Tịnh cư và người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ây, pháp xứ sẽ không 
diệt và sắc xứ cũng không từng diệt. 


Ý xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng với 
những cõi ấy, ý xứ không từng diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ không từng diệt và pháp xứ cũng sẽ 
không diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch với những cõi ây, pháp xứ sẽ không 
diệt mà ý xứ từng diệt với người ây cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với 
những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt và ý xứ cũng không từng diệt. 

Dứt phân hành vi diệt 
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Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? 
Không phải! 

Hay là nhĩ xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Không phải! 


Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ, sắc xứ, pháp xứ đang diệt với người ấy 
phải chăng? Không phải! 


Hay là pháp xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Không phải! 


Ý xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ đang diệt với người ấy phải chăng? 
Không phải! 
Hay là pháp xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Không phải! 


Nhãn xứ đang sanh với cõi nào... 


Lời quyết định trong phần cõi thì không hiệp với những câu có chữ 'Không phải; vì 
trong phân cõi hiệp với tât cả lời. 
Ngoài ra phân cõi là phân người, người và cõi tât cả đêu đông nhau. 


Sác xứ đang sanh với người nào cối nào, thời nhĩ xứ đang diệt với người áy cõi áy 
phải chăng? Không phải! 

Hay là nhĩ xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? Không phải! 


Ý xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Không phải! 

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? Không phải! 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người hữu nhĩ đang tử, sắc xứ chắng phải đang sanh mà nhĩ xứ 
đang diệt với người ây. Còn người vô nhãn đang sanh và người vô nhĩ đang tử, nhãn 
xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ chăng phải đang diệt. 


Hay là nhĩ xứ chăng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ chẳng phải đang diệt mà 
nhãn xứ đang sanh với người ây. Còn người vô nhĩ đang tử và người vô nhãn đang 
sanh, nhĩ xứ chăng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh. 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người vô tỷ đang tử, nhãn xứ chăng phải đang sanh mà tỷ xứ 
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đang diệt với người ây. Còn người vô nhãn đang sanh và người vô tỷ đang tử, nhãn xứ 
chăng phải đang sanh và tỷ xứ chăng phải đang diệt. 


Hay là tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xử chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn đang sanh, tỷ xứ chăng phải đang diệt mà 
nhãn xứ đang sanh với người ây. Còn người vô tỷ đang tử và người vô nhãn đang 
sanh, tỷ xứ chăng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh. 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người hữu sắc đang tử, nhãn xứ chắng phải đang sanh mà sắc 
xứ đang diệt với người ấy. Còn người vô nhãn đang sanh và người vô sắc đang tử, 
nhãn xứ chăng phải đang sanh và sắc xứ cũng chăng phải đang diệt. 


Hay là sắc Xứ chăng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn đang sanh, sắc xứ chăng phải đang diệt mà 
nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô sắc đang tử và người vô nhãn đang 
sanh, sắc xứ chẳng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chắng phải đang sanh. 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người hữu tâm đang tử, nhãn xứ chăng phải đang sanh mà ý xứ 
đang diệt với người ấy. Còn người vô nhãn đang sanh và người vô tâm đang tử, nhãn 
xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng chăng phải đang diệt. 


Hay là ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chăng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn đang sanh, ý xứ chăng phải đang diệt mà 
nhãn xứ đang sanh với người ây. Còn người vô tâm đang tử và người vô nhãn đang 
sanh, ý xứ chăng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chăng phải đang sanh. 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Tật cả người đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà pháp 
xứ đang diệt với người Ấy. Còn người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh và pháp xứ cũng chắng phải đang diệt. 


Hay là pháp xứ chăng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chăng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn đang sanh, pháp xứ chăng phải đang 
diệt mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô nhãn đang sanh, pháp xứ 
chẳng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh. 


Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người hữu sắc đang tử tỷ xứ chăng phải đang sanh mà sắc Xứ 
đang diệt với người ây. Còn người vô tỷ đang sanh, người vô sắc đang tử, tỷ xứ chẳng 
phải đang sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt. 


Hay là sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chắng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người hữu tỷ đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà tỷ XỨ 
đang sanh với người ây. Còn người vô sắc đang tử, người vô tỷ đang sanh, sắc xứ 
chăng phải đang diệt và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh. 


Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người 
ấy phải chăng? Người vô tâm đang tử, tỷ xứ chăng phải đang sanh mà ý xứ đang diệt 
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với người ấy. Còn người vô tỷ đang sanh, người vô tâm đang tử, tỷ xứ chăng phải 
đang sanh và ý xứ cũng chăng phải đang diệt. 


Hay là ý xứ chăng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Người hữu tỷ đang sanh ý xứ chắng phải đang diệt mà tỷ xứ 
đang sanh với người ấy. Còn người vô tâm đang tử, người vô tỷ đang sanh, ý xứ chăng 
phải đang diệt và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh. 


Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang diệt với 
người ây phải chăng? Tất cả người đang tử, tỷ xứ chắng phải đang sanh mà pháp xứ 
đang diệt với người ây. Còn người vô tỷ đang sanh, tỷ xứ chắng phải đang sanh và 
pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt. 


Hay là pháp xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? Người hữu tỷ đang sanh, pháp xứ chẳng phải đang diệt mà tỷ 
xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô tỷ đang sanh, pháp xứ chắng phải đang diệt 
và tỷ xứ cũng chăng phải đang sanh. 


Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người 
ấy phải chăng? Người hữu tâm đang tử, sắc xứ chăng phải đang sanh mà ý xứ đang 
diệt với người ấy. Còn người vô sắc đang sanh, người vô tâm đang tử, sắc xứ chăng 
phải đang sanh và ý xứ cũng chăng phải đang diệt. 


Hay là ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người hữu sắc đang sanh, ý xứ chắng phải đang diệt mà sắc xứ 
đang sanh với người ấy. Còn người vô tâm đang tử, người vô sắc đang sanh, ý xứ 
chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng đang sanh. 


Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang diệt với 
người ây phải chăng? Tất cả người đang tử, sắc XỨ chăng phải đang sanh mà pháp xứ 
đang diệt với người ây. Còn người vô sắc đang sanh, sắc xứ chắng phải đang sanh và 
pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt. 


Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chăng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? Người hữu sắc đang sanh, pháp xứ chăng phải đang diệt mà 
sắc XỨ đang sanh với người ây. Còn người vô sắc đang sanh, pháp xứ chăng phải đang 
diệt và sắc xứ cũng chăng phải đang sanh. 


Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chẳng phải đang diệt với 
người ây phải chăng? Tất cả người đang tử, ý xứ chăng phải đang sanh mà pháp xứ 
đang diệt với người ây. Còn người vô tâm đang sanh, ý xứ chăng phải đang sanh và 
pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt. 


Hay là pháp xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ chăng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? Người hữu tâm đang sanh, pháp xứ chăng phải đang diệt mà 
ý xứ đang sanh với người ây. Còn người vô tâm đang sanh, pháp xứ chăng phải đang 
diệt và ý xứ cũng chắng phải đang sanh. 


Nhấn xứ chăng phải đang sanh với cõi nào... 
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Nhãn xứ chăng phải đang sanh với người nào cối nào. 


Trong phân người, người và cõi đêu giông nhau. 


Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời nhĩ xứ từng diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rôi... 

Hay là nhĩ xứ từng diệt với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi... 


(Câu hỏi về quá khứ trong phần sanh, phần diệt, phần sanh và diệt dầu cho thuận 
tùng hay đối lập cũng giống như trước). 


Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ điệt với người ấy phải chăng? Phải 
TỒI... 

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi... Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẫn và người nào đang sanh sẽ sanh cõi 
Vô sắc rồi viên tịch, nhĩ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người 
ngoài ra đó, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh. 


Nhãn xử sẽ sanh với người nào, thời tỷ xử sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người nào 
đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ không diệt với 
người ấy. Còn người ngoải ra đó, nhãn xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ây phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rôi viên tịch, 
tỷ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, tỷ xứ sẽ 
diệt mà nhãn xứ cũng sẽ sanh. 


Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải 
TỒI... 

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẫn và người nào đang sanh, sẽ sanh cõi Vô sắc 
Tôi viên tịch, sắc xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài 
ra đó, sắc xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh. 


Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xử... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, pháp xứ sẽ 
diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ diệt 
và nhãn xứ cũng sẽ sanh. 


Tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người áy phải chăng? Phải tôi... 
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Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ây phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nảo đang sanh sẽ sanh cõi Sắc ĐIỚI, 
cõi Vô sắc, rồi viên tịch, sắc xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn 
người ngoài ra đó, sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ sanh. 


Tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rôi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh và người nào sẽ sanh CÕi Sắc giới, cõi Vô sắc rồi viên tịch 


pháp xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp xứ 
sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ sanh. 


Sắc xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rôi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời sắc Xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, pháp xứ sẽ 


diệt mà sắc xứ sẽ không sanh với người ây. Còn người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ diệt và 
sắc xứ cũng sẽ sanh. 


Ý xứ sẽ sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải tồi... 
Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ây phải chăng? 


Người kiếp chót đang sanh pháp xứ sẽ diệt mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn 
người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng sẽ sanh. 


Nhãn xư sẽ sanh với cối nào... 


Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người áy cõi áy phải 
chăng? Phải tôi... 

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ây cõi ây 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẫn với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt 


mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẫn mà 
ngoài ra đó với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh. 


Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ điệt với người ấy cối ấy phải 
chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ sanh mà tỷ xứ không 
diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ 
sanh và tỷ xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ây cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ây, tỷ xứ sẽ diệt 
mà nhãn xứ cũng sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới 
mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh. 


Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cối nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người áy cõi áy phải 
chăng? Phải tôi... 
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Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uân người nương cõi Vô tưởng với 
những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
nương cõi Ngũ uẫn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ 
sanh. 


Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ây cõi ây 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẫn, người nương cõi Vô sắc với 
những cõi ây, ý xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ây cõi ấy. Còn người 
nương cõi Ngũ uẫn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ 
sanh. 


Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải tồi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẫn người nương cõi Vô tưởng người 
nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẫn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp 
xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh. 


Tỷ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải tồi... 

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ây cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới với những 
cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương 
cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ sanh. 


Tỷ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ây cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới người 
nương vô sắc với những cõi ây, pháp xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ây 
cõi ấy. Còn người ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ sanh. 


Sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà ý xứ sẽ không 
diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uân với những cõi ấy, sắc xứ sẽ 
sanh và ý xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cối nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẫn, người nương cõi Vô sắc với những 
cõi ây, ý xứ sẽ diệt mà sác xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy? Còn người ngoài ra 
đó, nương cõi Ngũ uẫn với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng sẽ sanh. 
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Sắc xứ sẽ sanh với người nào cối nào, thời pháp xử sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải tồi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ẫy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẫn người nương cõi Vô sắc với 
những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
nương cõi Ngũ uẫn người nương cõi Vô tưởng mà ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp 
xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng sẽ sanh. 


Ý xứ sẽ sanh với người nào cối nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải tồi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, 
pháp xứ sẽ diệt mà ý xứ sẽ không sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ 
uân, nương cõi Ngũ uẫn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng 
sẽ sanh. 


Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời t xứ sẽ không điệt với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẫn người nảo đang sanh sẽ sanh cõi Vô 
sắc rôi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh mà nhĩ xứ sẽ diệt với người ây. Còn người 
đang viên tịch cõi Ngũ uân, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh 
cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh mà nhĩ xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi... 


Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người nào đang sanh cõi Vô sắc rỒi 
viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ sẽ diệt với người ây. Còn người đang viên 
tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc, người nào đang tử sẽ sanh 
cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh và tỷ xứ sẽ không diệt. 

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt 
mà nhãn xứ sẽ sanh với người ây. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới người kiếp 
chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ 
xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng sẽ không sanh. 


Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uấn người nào đang sanh sẽ sanh cõi Vô 
sắc rôi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh mà sắc xứ sẽ diệt với người ây. Còn người 
đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc người nào đang tử sẽ sanh cõi 
Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi... 


Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, 
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nhãn xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy? Còn người đang viên 
tịch, nhãn xứ sẽ không sanh và pháp xứ sẽ không diệt. 


Hay là pháp xứ với người nào... Phải rôi... 


Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nào đang sanh sẽ sanh cõi 
Sắc giới, cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh mà sắc xứ sẽ diệt với người ẫy. 
Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uân người kiếp chót cõi Vô sắc và người nảo đang 
tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là sắc... xứ với người nào... Phải rôi... 


Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh, người nào sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc rồi viên 
tịch, tỷ xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, 
tỷ xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt với người ấy. 


Hay là pháp xứ... với người nào... ? Phải rồi... 


Sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh và người nào sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, 
sắc xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là pháp xứ... với người nào... ? Phải rồi... 


Ý xứ sẽ không sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Người kiêp chót đang sanh, ý xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người 
ây. Còn người đang viên tịch, ý xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rôi... 


Nhấn xứ sẽ không sanh với cõi nào... 


Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ không diệt với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ 
không sanh mà nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cối Ngũ 
uân người nương cõi Vô tưởng, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ 
không sanh và nhĩ xứ cũng không diệt. 


Hay là nhĩ xứ... với người nào cõi nào. Phải rôi... 


Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời t} xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ 
sẽ không sanh mà tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục 
giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, người nương cõi Vô sắc 
với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ 
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không diệt mà nhãn xứ sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người đang viên tịch cõi Dục 
giới, người kiêp chót cối Sắc giới, người nương cõi Vô tưởng nương cối Sắc gIới Với 
những cối ây, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng sẽ không sanh. 


Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cối nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô 
tưởng với những cõi ây, nhãn xứ sẽ không sanh mà sắc xứ sẽ diệt với người ây cõi ẫy. 
Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uân người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn 
xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là sắc xứ... với người nào cõi nào... Phải rôi... 


Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không điệt với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẫn, người nương cõi Vô sắc với 
những cõi ây, nhãn xứ sẽ không sanh mà ý xứ sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người 
đang viên tịch, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và 
ý xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là ý xứ... với người nào cõi nào... Phải rôi... 


Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô 
tưởng, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà pháp xứ 
sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ 
không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là pháp xứ... với người nào cõi nào... Phải rôi... 


Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xử sẽ không diệt với người ấy cõi 
ây phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới với 
những cõi ây, tỷ xứ sẽ không sanh mà sắc xứ sẽ diệt với người ây. Còn người đang 
viên tịch cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh 
và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là sắc xứ... với người nào cõi nào... Phải rôi... 


Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới, cõi 
Vô sắc với những cõi ây, tỷ xứ sẽ sanh mà ý xứ sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người 
đang viên tịch, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và ý 
xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là ý xứ... với người nào cõi nào... Phải rôi... 


Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không điệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi Sắc giới, 
người nương cõi Vô sắc với những cõi ây, ý xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và 
pháp xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là pháp xứ... với người nào cõi nào... Phải rôi... 
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Sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẫn, người nương cõi Vô sắc với 
những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
đang viên tịch với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người 
ây cối ây phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, ý xứ sẽ không diệt 
mà sắc xứ sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, ý 
xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không sanh. 


Sắc xứ sẽ không sanh với người nào cối nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẫn, người nương cõi Vô sắc 
với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
người đang viên tịch với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ 
không diệt. 


Hay là pháp xứ... với người nào cối nào... Phải rôi... 


ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, người nương cõi Vô tưởng với những cõi 
ầy, ý xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ây. Còn người đang viên tịch với 
những cõi ây, ý xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? Phải rôi... 


Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ từng diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

Hay là nhĩ xứ từng diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tắt cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhĩ xứ từng diệt mà nhãn xứ 
chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ từng diệt 
và nhãn xứ cũng đang sanh. 


(Những câu hỏi quá khứ trong phân sanh hiện tại như thế nào, kế luôn thuận hay 
nghịch thì trong phân sanh diệt cũng đêu như thê đó). 


Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ điệt với người ấy phải chăng? Phải 
rồi... 

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ây phải chăng? 
Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ chăng phải 
đang sanh với người ây. Còn người hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ 
cũng đang sanh. 
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Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người 
kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ sẽ không diệt với người 
ây. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ cũng 
sẽ diệt. 

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, tỷ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chăng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, tỷ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng 
đang sanh. 


Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 
Phải rôi... 

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ây phải chăng? 
Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, sắc xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải 


đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, sắc xứ sẽ diệt và nhãn xứ 
cũng đang sanh. 


Sác xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ sẽ điệt với người áy phải chăng? Phải tôi... 
Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ây phải chăng? 
Tât cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, ý xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chăng phải 
đang sanh với người ây. Còn người hữu nhãn đang sanh, ý xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng 
đang sanh. 


Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tắt cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, pháp xứ sẽ diệt mà nhãn xứ 
chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, pháp xứ sẽ diệt và 
nhãn xứ cũng đang sanh. 


Tỷ xứ đang sanh với người nào, thời sắc xử... ý xứ, pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? Phải tồi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, pháp xứ sẽ diệt mà tỷ xứ chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh, pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng 
đang sanh. 


Sắc xử đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rôi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ẫy phải chăng? 
Tất cả người đang tử, người vô sắc đang sanh, pháp xứ sẽ diệt mà sắc xứ chăng phải 


đang sanh với người ấy. Còn người hữu sắc đang sanh, pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng 
đang sanh. 


Y xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người áy phải chăng? Phải 
TÔI se: 
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Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ây phải chăng? 
Tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh, pháp xứ sẽ diệt mà ý xứ chăng phải 
đang sanh với người ấy ; còn người hữu tâm đang sanh, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng 
đang sanh. 


Nhấn xứ đang sanh với cõi nào... 


Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẫn người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với 
những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn 
người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang 
sanh. 


Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người sắc giới đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ 
không diệt với người ây cõi ây. Còn người hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới với những 
cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và tỷ xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới tỷ xứ 
sẽ diệt mà nhãn xứ cũng đang sanh. 


Nhãn xứ đang sanh với người nào cối nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải tồi... 

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uấn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới 
người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, sắc 
xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh. 


Nhãn xứ đang sanh với người nào cối nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải tôi... 

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ây cõi ây 
phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, người 


nương cõi Vô sắc với những cõi ây, ý xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với 
những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh. 


Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Tắt cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, pháp 
xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn 
đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh. 
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Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải tồi... 

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới, người 
nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ 
cũng đang sanh? 


Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải tồi... 

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới, người 
nương cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt mà tỷ xứ 
chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, ý 
xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng đang sanh. 


Tỷ xứ đang sanh với người nào cối nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cối nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ây cõi ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh với những cõi ây, pháp xứ sẽ 
diệt mà tỷ xứ chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh 
với những cõi ây, pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng đang sanh. 


Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh mà ý Xứ sẽ 
không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uân đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ 
đang sanh và ý xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với người ẫy cõi ẫy 
phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẫn, đang nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý 
Xứ sẽ diệt mà sắc xứ chăng phải đang sanh với người ây. Còn người đang sanh cõi Ngũ 
uân với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng đang sanh. 


Sắc xứ đang sanh với người nào cối nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải tồi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với người ẫy cõi 
ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người đang sanh cõi Vô sắc với những cõi Ấy, 
pháp xứ sẽ diệt mà sắc XỨ chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu 
sắc đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng đang sanh. 


Ý xứ đang sanh với người nào cối nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải tồi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ đang sanh với người ây cõi ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tâm đang sanh với những cõi ây, pháp xứ 
sẽ diệt mà ý xứ chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang 
sanh với những cõi ây, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng đang sanh. 
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Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ không điệt với người ấy 
phải chăng? Tắt cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chăng phải đang 
sanh mà nhĩ xứ sẽ diệt với người ây. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uân người kiếp 
chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ chăng 
phải đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là nhĩ xứ chăng phải sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Phải rôi... 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Tắt cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chăng phải đang 
sanh mà tỷ xứ sẽ diệt với người ây. Còn người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang 
tử sẽ sanh cõi Sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ chăng phải đang sanh và tỷ xứ sẽ không 
diệt. 
Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Sắc giới, tỷ xứ sẽ không diệt mà 
nhãn xứ đang sanh với người ây. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uân người kiếp 
chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Sắc giới, cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ 
xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh. 


Nhấn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chăng phải đang 
sanh mà sắc xứ sẽ diệt với người ây. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uân, người 
kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ 
chắng phải đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là sắc xứ... với người nào... Phải rôi... 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xử... pháp xứ sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chăng 
phải đang sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, nhãn xứ 
chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt với người ấy. 


Hay là pháp xứ... với người nào... Phải rôi... 


Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh 
mà sắc xứ sẽ diệt với người ây. Còn người đang viên tịch cối Ngũ uân, người kiếp chót 
cõi Vô sắc và người nảo đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ chăng phải 
đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là sắc xứ... với người nào... Phải rồi... 
Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, tỷ xứ chăng phải 


đang sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, tỷ xứ chăng 
phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là pháp xứ... với người nào... Phải rôi... 
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Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô sắc đang sanh, sắc xứ chăng 
phải đang sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ây. Còn người đang viên tịch, sắc xứ 
chăng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là pháp xứ... với người nào... Phải rôi... 


Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tâm đang sanh, ý xứ chăng phải đang sanh 
mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, ý xứ chăng phải đang sanh 
và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là pháp xứ sẽ Ti diệt với người nào, thời ý xứ chăng phải đang sanh với người 
ây phải chăng? Phải rôi.. 


Nhãn xứ chăng phải đang sanh với cõi nào... ? 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng 2 Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi 
Dục giới với những cõi ây, nhãn xứ chăng phải đang sanh mà nhĩ xứ sẽ diệt với người 
ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uân, người nương cõi Vô tưởng, người 
nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chăng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ 
không diệt. 


Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chăng phải đang sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô nhãn đang sanh cõi 
Dục giới với những cõi ây, nhãn xứ chăng phải đang sanh mà tỷ xứ sẽ diệt với người 
ây cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, đang tử cõi Sắc giới, nương cõi Vô 
tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và tỷ xứ 
cũng sẽ không diệt. 

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ 
không diệt mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi 
Dục giới, đang tử cõi Sắc giới, nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi 
ây, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng sẽ không sanh. 


Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uấn, người vô nhãn đang sanh cõi 
Dục giới, nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chắng phải đang sanh mà sắc 
xứ sẽ diệt với người ẫy cõi ầy. Còn người đang viên tịch cõi ngũ ân, nương cõi Vô sắc 
với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chăng phải đang sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi... 
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Nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi 
Dục giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ây, nhãn xứ chăng phải đang sanh mà 
ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch, nương cõi Vô tưởng với 
những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chăng phải đang sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nhãn xứ chẳng. phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với 
người ấy cối áy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh với 
những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ây cõi ấy. 
Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ 
cũng sẽ không diệt. 


Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với 
người ây cõi ây phải chăng? Người đang từ cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi 
Dục giới, người nương cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chăng phải đang sanh mà 
sắc xứ sẽ diệt với người ây cõi ầy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uân, nương cối 
Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chăng phải đang sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi... 


Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người 
ây cõi ây phải chăng? Người nương cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những 
cõi ấy, tỷ xứ chăng phải đang sanh mà ý xứ sẽ diệt với người ẫy cõi Ấy. Còn người 
đang viên tịch, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ chăng phải đang 
sanh và ý xứ cũng sẽ không diệt? 


Hay là ý xứ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chăng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.. 


Tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với 
người áy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh với những 
cõi ấy, tỷ xứ chăng phải đang sanh và pháp xứ sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người 
đang viên tịch với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không 
diệt. 


Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh 
với người ây cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Sắc xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người 
ấy cối ây phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uân, người nương cõi Vô sắc với những 
cõi ấy, sắc xứ chăng phải đang sanh mà ý xứ sẽ diệt với người. ấy cõi Ấy. Còn người 
đang viên tịch, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang 
sanh mà ý xứ cũng sẽ diệt. 
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Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ chăng phải đang sanh với 
người ấy cõi Ấy, phải chăng? Người vô tưởng đang sanh với những cõi ây, ý xứ sẽ 
không diệt mà sắc xứ đang sanh với người ây cõi ây. Còn người đang viên tịch, người 
đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng chăng phải 
đang sanh. 


Sắc xứ chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với 
người ây cõi ấy phải chăng ? Tất cả người đang tử, người vô sắc đang sanh với những 
cõi ấy, sắc xứ chăng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
người đang viên tịch với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng 
sẽ không diệt. 


Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi.. 


Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tâm đang sanh với những cõi ây, ý xứ 
chăng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ây cõi ấy. Còn người đang viên 
tịch với những cõi ấy, ý xứ chăng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 


Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh 
với người ây cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người 
đang viên tịch cõi Ngũ uân, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh 
cõi Vô sắc rồi viên tịch sắc xứ từng sanh mà nhĩ xứ không diệt với người ấy. Còn 
người mà ngoài ra đó, sắc xứ từng sanh mà nhĩ xứ cũng sẽ diệt. 


Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

Những câu hỏi quá khứ - vị lai trong phần diệt nói về người, cõi hoặc người và cõi, 
thuận hay nghịch đã phân như thế nào, thời phần quá khứ - vị lai trong sanh diệt cũng 
như thế đó. 

Dứt phần hành vi sanh và diệt 
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PHẢN ĐẠT TRI 


Người nào đang đạt trì (tuyệt trừ) nhãn xứ thời người ấy đang đạt trì (tuyệt trừ) nhĩ xứ 
phải chăng? Phải rỗi... 


Hay là người nào đang đạt tri (tuyệt trừ) nhãn xứ phải chăng? Phải rồi... 


Người nào chẳng phải đang đạt trí (tuyệt trừ) nhãn xứ thời người ấy chẳng phải đang 
đạt tri (tuyệt trừ) nhĩ xứ phải chăng? Phải Tôi... 


Hay là người nào chẳng phải đang đạt tri (tuyệt trừ) nhĩ xứ thời người ấy chắng phải 
đang đạt tri nhãn xứ phải chăng? Phải rôi... 


Người nào từng đạt trì (tuyệt trừ) nhãn xứ thời người ấy từng đạt trì (tuyệt trừ) nhĩ xử 
phải chăng? Phải rôi... 

Hay là người nào từng đạt tri (tuyệt trừ) nhĩ xứ thời người ẫy từng đạt tri (tuyệt trừ) 
nhãn xứ phải chăng? Phải rồi... 

Người nào không từng đạt tri (tuyệt trừ) nhãn xứ thời người ấy không từng đạt tri 
(tuyệt trừ) nhĩ xứ phải chăng? Phải tôi... 


Hay là người nào không từng đạt tri (tuyệt trừ) nhĩ xứ thời người ấy không từng đạt tri 
nhãn xứ phải chăng? Phải rồi... 


Người nào sẽ đạt trì (tuyệt trừ) nhãn xử thời người ấy sẽ đạt trí nhĩ xứ phải chăng? 
Phải rôi... 

Hay là người nào sẽ đạt tri nhĩ xứ thì người ấy sẽ đạt tri nhãn xứ phải chăng? Phải 
TÔI... 

Người nào sẽ không đạt trì nhãn xứ thời người ấy sẽ không đạt trí nhãn xử phải 
chăng? Phải tôi... 


Hay là người nào sẽ không đạt tri nhĩ xứ thời người ấy sẽ không đạt tri nhãn xứ phải 
chăng? Phải rôi... 


Người nào đang đạt trí nhãn xứ thời người ấy từng đạt trì nhĩ xứ phải chăng? Không 
phải... 

Hay là người nào từng đạt tri nhĩ xứ thời người ấy đang đạt tri nhãn xứ phải chăng? 
Không phải... 


Người nào chẳng phải đang đạt trì nhãn xứ thời người ấy không từng đạt trì nhĩ xử 
phải chăng? La-hán quả chăng phải đang đạt tri nhãn xứ mà từng đạt tri nhĩ xứ. Còn 
ngoài ra La-hán quả và đạo cao tột đều chẳng phải đang đạt tri nhãn xứ và cũng không 
từng đạt tri nhĩ xứ. 


Hay là người nào không từng đạt tri nhĩ xứ thời người ấy chẳng phải đang đạt tri nhãn 
xứ phải chăng? Bực cao tột không từng đạt tri nhĩ xứ mà đang đạt trí nhãn xứ. Còn 
ngoài ra La-hán quả và đạo cao tột đều không từng đạt tri nhãn xứ và cũng chăng phải 
đang đạt tri nhãn xứ. 
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793. 


Người nào đang đạt trí nhãn xứ, thời người ấy sẽ đạt trì nhĩ xứ phải chăng? Không 
phải... 

Hay là người nào sẽ đạt tri nhĩ xứ, thời người ấy đang đạt tri nhãn xứ phải chăng? Phải 
TÔI... 

Người nào chẳng phải đang đạt trì nhãn xứ, thời người ấy sẽ không đạt trì nhĩ xứ phải 
chăng? Người nào sẽ đặc đạo chăng phải đang đạt trí mà sẽ đạt tri nhĩ xứ. Còn bực La- 
hán và phàm phu vô phân chăng phải đang đạt tri nhấn xứ và cũng sẽ không đạt tri nhĩ 
xứ. 


Hay là người nào sẽ không đạt tri nhĩ xứ thời người ấy chăng phải đang đạt tri nhãn xứ 
phải chăng? Bực cao tột sẽ không đạt tri nhãn xứ. Còn bực La-hán và phàm phu vô 
phân sẽ không đạt tri nhĩ xứ và cũng chăng phải đang đạt tri nhãn xứ. 


Người nào từng đạt tri nhãn xứ thời người ấy sẽ đạt trí nhĩ xứ phải chăng? Không 
phải... 

Hay là người nào sẽ đạt tri nhĩ xứ thời người ấy từng đạt tri nhãn xứ phải chăng? 
Không phải... 


Người nào không từng đạt trí nhãn xứ thời người ấy sẽ không đạt trí nhĩ xứ phải 
chăng? Bục sẽ đắc đạo tột không từng đạt tri nhãn xứ mà sẽ đạt tri nhĩ xứ. Còn bực 
đạo cao tột và phàm phu vô phần đều không từng đạt tri nhãn xứ và cũng sẽ không đạt 
tri nhĩ xứ. 

Hay là người nào sẽ không đạt tri nhĩ xứ thời người ấy không từng đạt tri nhãn xứ phải 
chăng? La-hán quả sẽ không đạt tri nhĩ xứ nhưng từng đạt tri nhãn xứ. Còn đạo cao tột 
và phàm phu vô phần sẽ không đạt tri nhĩ xứ và cũng không từng đại tri nhãn xứ. 

Dứt phần đạt trí xứ song. 
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794. 


GIỚI SONG 
(Dhatu yamaka) 


PHẢN ĐỊNH DANH (PAÑÑATTIVARA) 


Thập bát giới là: nhãn giới (cakkhudharu), nhĩ giới (sotadhafu), tỷ giới (ghaănadha1t0), 
thiệt giới vhãdhaãm), thân giới (kãyadhãm), sắc giới (rữpadhäm), thinh giới 
(saddadhau), khí giới (gandhadhau), VỊ giới (rasadhatu) Xúc giới 
(pho†‡habbadhau4), nhãn thức giới (cakkhuviifñanadhatu›), nhĩ thức giới 
(sotaviññanadhau), tỳ thúc giới (ghanaviimanadhau), thiệt thức - giới 
(ivhavinñanadhaiu), thần thức giới (kãyaviñnanadhatu), ý giới (manodhafu), ý thức 
giới (manovifññanadhatu), pháp giới (dhammadhatui). 


Phần Xiến Thuật (Uddesavara) 


795. 


x 


x  x*  %x x *% 


796. 


x 


798. 


xxx  x x *% 


799. 


Nhãn là giới phải chăng? Nhãn giới là nhãn phải chăng? 

Nhĩ là giới phải chăng? Nhĩ giới là nhĩ phải chăng? 

Nhãn thức là nhãn thức giới phải chăng? Nhãn thức giới là nhãn thức phải chăng? 
Ý là ý giới phải chăng? Ý giới là ý phải chăng? 

Ý thức là ý thức giới phải chăng? Ý thức giới là ý thức phải chăng? 

Pháp là pháp giới phải chăng? Pháp giới là pháp phải chăng? 


Phi nhãn, phi nhãn giới phải chăng? Phi nhãn giới, phi nhãn phải chăng? 

Phi nhĩ, phi nhĩ giới phải chăng? Phi nhĩ giới, phi nhĩ phải chăng? 

Phi nhãn thức, phi nhãn thức giới phải chăng? Phi nhãn thức giới, phi nhãn thức phải 
chăng? 

Phi ý, phi ý giới phải chăng? Phi ý giới, phi ý phải chăng? 

Phi ý thức, phi ý thức giới phải chăng? Phi ý thức giới, phi ý thức phải chăng? 

Phi pháp, phi pháp giới phải chăng? Phi pháp giới, phi pháp phải chăng? 


Nhãn là nhãn giới phải chăng? Giới là nhĩ giới phải chăng? 
Nhãn là nhãn giới phải chăng? Giới là pháp giới phải chăng? 

Trong phần căn luân của xứ song phân giải rộng như thế nào thì trong phần căn luân 
(cakka) của giới song cũng nên sắp đặt như thê đó. 


Phi nhãn, phi nhãn giới phải chăng? Phi giới phi nhĩ giới phải chăng? 

Phi nhãn, phi nhãn giới phải chăng? Phi giới, phì tỷ giới phải chăng? 

Phi nhãn, phi nhãn giới phải chăng? Phi giới, phi pháp giới phải chăng? 

Phi pháp, phi pháp giới phải chăng? Phi giới, phi nhãn giới phải chăng? 

Phi pháp, phi pháp giới phải chăng? Phi giới, phi ý thức giới phải chăng? 
Nên nói theo cách xoay chuyền (Cakkam bandhitabbam). 


Nhãn là giới phải chăng? Giới là nhãn phải chăng? 
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x 


801. 


x  x x *% 


302. 


x  x%x* x x *% 


Nhĩ là giới phải chăng? Giới là nhĩ phải chăng? Tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, VỊ, XÚC. 
Nhãn thức là giới phải chăng? Giới là nhãn thức phải chăng? Nhĩ thức là giới phải 
chăng? Giới là nhĩ thức phải chăng? Tỷ thức, thiệt thức, thân thức. 

Ý là giới phải chăng? Giới là ý phải chăng? 

Ý thức là giới phải chăng? Giới là ý thức phải chăng? 

Pháp là giới phải chăng? Giới là pháp phải chăng? 


Phi nhãn, phi giới phải chăng? Phi giới, phi nhãn phải chăng? 

Phi nhĩ, phi giới phải chăng? Phi giới, phi nhĩ phải chăng? Phi tỷ, phì thiệt, phi thân, 
phi sắc, phi thỉnh, phi khí, phi vị, phi xúc. 

Phi nhãn thức, phi giới phải chăng? Phi giới, phi nhẫn thức phải chăng? 

Phi nhĩ thức, phi tỷ thức, phi thiệt thức, phi thân thức, phi giới phải chăng? Phi giới, 
phi thân thức phải chăng? 

Phi ý, phi giới phải chăng? Phi giới, phi ý phải chăng? 

Phi ý thức, phi giới phải chăng? Phi giới, phi ý thức phải chăng? 

Phi pháp, phi giới phải chăng? Phi giới, phi pháp phải chăng? 


Nhãn là giới phải chăng? Giới là nhĩ phải chăng? 
Nhãn là giới phải chăng? Giới là pháp phải chăng?... 
Pháp là giới phải chăng? Giới là nhãn phải chăng ?... 
Pháp là giới phải chăng? Giới là ý thức phải chăng? 
Nên nói theo cách xoay chuyên (Cakkam bandhitabbam). 


Phi nhãn, phi giới phải chăng? Phi giới, phi nhĩ phải chăng? 
Phi nhãn, phi giới phải chăng? Phi giới, phi tỷ phải chăng?... 
Phi nhãn, phi giới phải chăng? Phi giới, phi pháp phải chăng? 
Phi pháp, phi giới phải chăng? Phi giới, phi nhãn phải chăng? 
Phi pháp, phi giới phải chăng? Phi giới, phi ý thức phải chăng? 
Nên nói theo cách xoay chuyên (Cakkam bandhitabbam).. 
Dứt phân xiển thuật 


Phần Xiến Minh (Niddesavara) 


Phần Câu Lọc (Padasodhanavara) 


903. 


xk 


Nhãn là nhãn giới phải chăng? Thiên nhãn (dibbacakkhu), tuệ nhãn (pañnñacakkhu) 
gọi là nhãn mà không gọi là nhãn giới. Còn nhãn giới gọi nhãn cũng phải, gọi nhãn 
giới cũng phải. 
Nhãn giới là nhãn phải chăng? Phải rồi. 
Nhĩ là nhĩ giới phải chăng? Thiên nhĩ (dibbasora), ái nhĩ (tanhasofa) gọi là nhĩ, mà 
không gọi là nhĩ giới. Còn nhĩ giới gọi nhĩ cũng phải, gọi nhĩ giới cũng phải. 
Nhĩ giới là nhĩ phải chăng? Phải rồi. 
Tỷ là tỷ giới phải chăng? Phải tồi. 
Tỷ giới là tỷ phải chăng? Phải rồi. 

Thiệt cũng như tỷ giới. 
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34. 


Thân là thân giới phải chăng? Trừ ra thân giới rồi, thân mà ngoài ra đó, gọi là thân mà 
còn gọi phi thân giới. Còn thân giới gọi là thân cũng phải, gọi thân giới cũng phải. 
Thân giới là thân phải chăng? Phải rồi. 

Sắc là sắc giới phải chăng? Trừ ra sắc giới rồi, sắc mà ngoài ra đó, gọi là sắc mà 
không gọi là sắc giới. Còn sắc giới gọi sắc cũng phải và gọi sắc giới cũng phải. 

Sắc giới là sắc phải chăng? Phải rồi. 


Thinh cũng đồng như tỷ. 


Khí là khí giới phải chăng? Chóới hương (silagandha), định hương (samdhigandha), 
huệ hương (pañña gandha) gọi là khí (gandha) mà còn gọi phi khí giới 
(gandhadharu). Còn khí giới gọi khí cũng phải, gọi khí giới cũng phải. 
Khí giới là khí phải chăng? Phải rôi. 
Vị là vị giới phải chăng? Nghĩa lý vị (attharasa), pháp vị (dhamưnarasa), giải thoát vị 
(vimuffirasa) gọi là vị mà còn gọi phi vị giới. Còn vị giới gọi vị cũng phải, gøỌi vị giới 
cũng phải. 
VỊ giới là vị phải chăng? Phải rôi. 

Xúc cũng đồng như tỷ. 
Nhãn thức là nhãn thức giới phải chăng? Phải rồi. 
Nhãn thức giới là nhãn thức phải chăng? Phải rôi. 

Nhĩ thức... tỷ thức, thiệt thức, thân thức. 
Ý là ý giới phải chăng? Trừ ra ý giới rồi, ý mà ngoài ra đó, gọi là ý mà còn gọi phi ý 
giới. Còn ý giới gọi là ý cũng phải và gọi là ý giới cũng phải. 
Y giới là ý phải chăng? Phải rôi. 
Ý thức là ý thức giới phải chăng? Phải tồi. 
Y thức giới là ý thức phải chăng? Phải rôi. 
Pháp là pháp giới phải chăng? Trừ ra pháp giới rồi, pháp mà ngoài ra đó, gọi là pháp 
mà còn gọi là phi pháp giới. Còn pháp giới gọi là pháp cũng phải gọi là pháp giới cũng 
phải. Ộ 
Pháp giới là pháp phải chăng? Phải rôi. 


Phi nhãn, phi nhãn giới phải chăng? Phải tồi. 
Phi nhãn giới phi nhãn phải chăng? Thiên nhãn (đ/bbacakkhu), tuệ nhãn 
(paññãcakku;) là phi nhãn giới mà còn gọi là nhãn. Trừ ra nhãn và nhãn giới rồi, giới 
mà ngoài ra đó, là phi nhãn và phi nhãn giới. 
Phi nhĩ, phi nhĩ giới phải chăng? Phải tồi. 
Phi nhĩ giới, phi nhĩ phải chăng? Thiên nhĩ (đ¡/bbasora), ái nhĩ (tanhasoứa) là phì nhĩ 
giới mà còn gọi là nhĩ. Còn trừ ra nhĩ và nhĩ giới rồi, giới mà ngoài ra đó, là phi nhĩ và 
phi nhĩ giới. 
Phi tỷ, phi tỷ giới phải chăng? Phải tồi. 
Phi tỷ giới, phi tỷ phải chăng? Phải rồi. 

Trong hai phần, Đức Phật Ngài nói dón gọn và đáp là phải (yam samjitam ubhato 
aãman14). 


Phi thiệt... phi thân, phi thân giới phải chăng? 
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Phi thân giới, phi thân phải chăng? Trừ ra thân giới rồi, thân mà ngoải ra đó, là phi 
thân giới mà còn gọi là thân. Còn trừ ra thân và thân giới rồi, thân mà ngoài ra đó, gọi 
là phi thân và còn gọi là phi thân giới. 

Phi sắc, phi sắc giới phải chăng? Phải tồi. 

Phi sắc giới, phi sắc phải chăng? Trừ ra Sắc giới rồi, sắc mà ngoài ra đó gọi là phi sắc 
mà còn gọi là sắc. Còn trừ ra sắc và sắc giới rồi, sắc mà ngoài ra đó, gọi là phi sắc và 
còn gọi là phi sắc giới. 

Phi thỉnh... phi khí, phi khí giới phải chăng? Phải tồi. 

Phi khí giới phi khí phải chăng? Giới hương (siagandha), định hương 
(samadhigandha), tuệ hương (pañnadandha) là phì khí giới mà còn gọi là khí. Còn trừ 
ra khí và khí giới rồi, khí mà ngoài ra đó, gọi là phi khí và còn gọi là phi khí giới. 

Phi vị, phi vị giới phải chăng? Phải tồi. 

Phi vị giới, phi vị phải chăng? Nghĩa lý vị (aharasa), pháp vị (dhammarasa), giải 
thoát vị (vữmuffirasa) là phi vị giới mà còn gọi là vị. Còn trừ ra vị và vị gI1ới rồi, vị mà 
ngoài ra đó, gọi là phi vị và gọi là phi vị g1ới. 

Phi xúc... phi nhãn thức, phi nhãn thức giới phải chăng? Phải tồi. 

Phi nhãn thức giới, phi nhãn thức phải chăng? Phải rồi. 

Phi nhĩ thức, phi tỷ thức, phi thiệt thức, phi thân thức, phi ý, phi ý giới phải chăng? 
Phải rồi. 

Phi ý giới, phi ý phải chăng? Trừ ra ý giới rồi, ý mà ngoài ra đó, là phi ý giới mà còn 
gọi là ý. Còn trừ ra ý và ý giới rồi, ý mà ngoài ra đó, gọi là phi ý và còn gọi là phi ý 
ĐIỚI. 

Phi ý thức, phi ý thức giới phải chăng? Phải rồi. 

Phi ý thức giới, phi ý thức phải chăng? Phải rồi. 

Phi pháp, phi pháp pháp giới phải chăng? Phải tồi. 

Phi pháp giới, phi pháp phải chăng? Trừ ra pháp giới rồi, pháp mà ngoài ra đó, gọi là 
phi pháp giới, mà còn gọi là pháp. Còn trừ ra pháp và pháp giới rồi, pháp mà ngoài ra 
đó, gọi là phi pháp và còn gọi là phi pháp giới. 


Phần Câu Lọc Căn Luân (Padasodhanamilacakkavära) 


805. 


* Nhãn là nhãn giới phải chăng? Thiên nhãn (dibbacakkhu), tuệ nhãn (pañnacakkhu) 


906. 


gọi là nhãn mà không gọi là nhãn giới. Còn nhãn giới gọi là nhãn cũng phải và gọi là 

nhãn giới cũng phải. 

Giới là nhĩ giới phải chăng? Nhĩ giới gọi là giới cũng phải, gọi là nhĩ giới cũng phải. 

Còn giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi nhĩ giới. 

Nhãn là nhãn giới phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi là nhãn mà phi nhãn giới. 

Còn nhãn giới gọi là nhãn cũng phải và gọi nhãn giới cũng phải. 

Giới là tỷ giới phải chăng?... Giới là pháp giới phải chăng? Pháp giới gọi giới cũng 

phải và gọi pháp giới cũng phải. Còn giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi pháp giới. 
Trong phần định danh của xứ song như thế nào thì trong phần định danh của giới 

song cũng nên nói theo cách xoay chuyên như thê đó (yathaã ãyatfanayamake paññaffi 

evam dhatuyamakepli paññatfti cakkam bandhitabbam). 
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Phi nhãn, phi nhãn giới phải chăng? Phải tồi. 
Phi giới, phi nhĩ giới phải chăng? Phải tôi. 
Phi giới, phi tỷ giới phải chăng”... Phì giới, phì pháp giới phải chăng? Phải rôi. 
Trong hai phần của giới song ngoài ra thì đáp là phải rồi. 
Nên nói theo cách xoay chuyên (cakkam bandhiữabbam sabbe amanta ubhafopi 
$esep). 


Phần Thuần Giới (Suddhadhatuvara) 


907. 


ki 
ki 


808. 


x  x*x*  x *%x *% 


Nhãn là giới phải chăng? Phải rồi. 
Giới là nhãn giới phải chăng? Nhãn giới gọi là giới cũng phải, gọi là nhãn giới cũng 
phải. Còn giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi nhãn giới. 
Nhĩ là giới phải chăng? Phải rồi... 

Tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc. 
Nhãn thức là giới phải chăng? Phải rồi. 
Giới là nhãn thức giới phải chăng? Nhãn thức giới gọi là giới cũng phải, gọi là nhãn 
thức giới cũng phải. Còn giới mà ngoài ra đó, là phi nhãn thức giới. 

Nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. 
Ý là giới phải chăng? Phải rồi. 
Giới là ý giới phải chăng? Ý giới gọi là giới cũng phải, gọi là ý giới cũng phải. Còn 
giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi ý giới. 
Ý thức là giới phải chăng? Phải rồi. 
Giới là ý thức giới phải chăng? Ý thức giới gọi là giới cũng phải, gọi là ý thức giới 
cũng phải. Còn giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi ý thức giới. 
Pháp là giới phải chăng? Phải rồi. 
Giới là pháp giới phải chăng? Pháp giới gọi là giới cũng phải, gọi là pháp giới cũng 
phải. Còn giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi pháp giới. 


Phi nhãn, phi giới phải chăng? Trừ ra nhãn rồi, giới mà ngoài ra đó, là phi nhãn mà 
còn gọi là giới. Còn trừ ra nhãn và giới rồi, giới mà ngoàải ra đó, là phi nhãn và phi 
ĐIỚI. 

Phi giới, phi nhãn giới phải chăng? Phải rồi. 

Phi nhĩ, phi giới phải chăng? Trừ ra nhĩ rồi... trừ ra tỷ rồi... trừ ra thiệt rồi... 

Phi thân, phi giới phải chăng? Phải rồi. 

Phi giới, phi thân giới phải chăng? Phải rồi. 

Phi sắc, phi giới phải chăng? Trừ ra sắc rồi... Trừ ra thinh, khí, vị, xúc, nhãn thức, nhĩ 
thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý, ý thức rồi... 

Phi pháp, phi giới phải chăng? Phải rồi. 

Phi giới, phi pháp giới phải chăng? Phải rồi. 
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Phần Thuần Giới Căn Luân (Suddhadhätu Milacakkavara). 


809. 


+ 
ki 


x  x* x x *%x *%x *% 


Nhãn là giới phải chăng? Phải rồi. 

Giới là nhĩ giới phải chăng? Nhĩ giới gọi giới cũng phải, gọi nhĩ giới cũng phải. Còn 
giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi nhĩ giới. 

Nhãn là giới phải chăng? Phải rồi. 

Giới là tỷ giới phải chăng?... Giới là pháp giới phải chăng? Pháp giới gọi giới cũng 
phải, gọi pháp giới cũng phải. Còn giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi pháp giới. 


Nên nói theo cách xoay chuyền (cakkam bandhitabbarm). 


Phi nhãn, phi giới phải chăng? Trừ ra nhãn rồi, giới mà ngoài ra đó, là phi nhãn mà gọi 
là giới. Còn trừ ra nhãn và giới rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi nhãn và phi giới. 
Phi giới phi nhĩ giới phải chăng? Phải rồi. 
Phi nhãn, phi giới phải chăng? Trừ ra nhãn rồi, giới mà ngoài ra đó, là phi nhãn mà 
còn gọi là giới. Còn trừ ra nhãn và giới rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi nhãn và phi 
ĐIỚI. 
Phi giới, phi tỷ giới phải chăng?... Phi giới, phi pháp giới phải chăng? Phải rồi... 
Phi pháp, phi giới phải chăng? Phải rồi. 
Phi giới, phi nhãn giới phải chăng? Phải rồi. 
Phi pháp, phi giới phải chăng? Phải rồi. 
Phi giới, phi nhãn giới phải chăng? Phải rồi. 
Phi pháp, phi giới phải chăng? Phải rồi. 
Phi giới, phi nhĩ giới phải chăng?... Phi giới, phi ý thức giới phải chăng? Phải rồi. 

Nên nói theo cách xoay chuyên (cakkam bandhitabbam) phần định danh của xứ 
song như thế nào thì phần định danh của giới song nên phân rộng như thế đó (ya:hã 
ãyafanayamakassa paññaffI evam Dhat†uyanakassa paññaffI vittharetabba). 


Dứt phân định danh 


PHÀN HÀNH VI (PAVATTIVARA) 


Phần Sanh (Uppadavära) 


811. 


812. 


Nhãn giới đang sanh với người nào, thời nhĩ giới đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu nhãn, vô nhĩ đang sanh, nhãn giới đang sanh mà nhĩ giới chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu nhĩ đang sanh, nhãn giới đang 
sanh và nhĩ giới cũng đang sanh. 


Hay là nhĩ giới đang sanh với người nào, thời nhãn giới đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu nhĩ vô nhãn đang sanh, nhĩ giới đang sanh mà nhãn giới chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhĩ hữu nhãn đang sanh, nhĩ giới đang sanh và 
nhãn giới cũng đang sanh. 


Nhãn giới đang sanh với người nào, thời tỷ giới đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người hữu nhãn vô tỷ đang sanh, nhãn giới đang sanh mà tỷ giới chăng phải đang sanh 
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813. 


814. 


815. 


816. 


với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu tỷ đang sanh, nhãn giới đang sanh và tỷ giới 
cũng đang sanh. 


Hay là tỷ giới đang sanh với người nào, thời nhãn giới đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu tỷ vô nhãn đang sanh, tỷ giới đang sanh mà nhãn giới chăng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ hữu nhãn đang sanh, tỷ giới đang sanh và 
nhãn giới cũng đang sanh. 


Nhãn giới đang sanh với người nào, thời sắc giới đang sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là sắc giới đang sanh với người nào, thời nhãn giới đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu sắc vô nhãn đang sanh, sắc giới đang sanh mà nhãn giới chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu sắc hữu nhãn đang sanh, sắc giới đang sanh và 
nhãn giới cũng đang sanh. 


Nhãn giới đang sanh với người nào, thời ý thức giới đang sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là ý thức giới đang sanh với người nào, thời nhãn giới đang sanh với người ấy 
phải chăng? Người hữu tâm vô nhãn đang sanh, ý thức giới đang sanh mà nhãn giới 
chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tâm hữu nhãn đang sanh, ý thức 
giới đang sanh và nhãn giới cũng đang sanh. 


Nhãn giới đang sanh với người nào, thời pháp giới đang sanh với người ấy phải 
chăng? Phải Tôi. 
Hay là pháp giới đang sanh với người nào, thời nhãn giới đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người vô nhãn đang sanh, pháp giới đang sanh mà nhãn giới chăng phải đang 
sanh với người ây. Còn người hữu nhãn đang sanh, pháp giới đang sanh và nhãn giới 
cũng đang sanh. 

Xứ song, Phật Ngài phân ra như thế nào thì trong giới song cũng nên phân theo như 
thê đó (yafha äyatfanayamakam vibhafttan evam dhatnyamakampi vibhajitabbam 
sadisam katabbam). 


PHẢN ĐẠT TRI (PARIÑÑA VARA) 


Người nào đang đạt trừ nhãn giới, thời người đó cũng đang đạt trừ nhĩ giới phải 
chăng? Phải tôi... 


.^~o~~— 


Phần chót của giới song nên hoàn thành đầy đủ (dhãt+ yamakaim paripunnam 
peyyalena). 
Dứt GIới song 
Dhatuyamakam niH†hitam. 
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ĐỀ SONG 


(SaccayamaRa) 
PHẢN ĐỊNH DANH (PAÑÑATTIVARA) 
Tứ đề là : Khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. 


Phần Xiến Thuật (Uddesavara) 

817. 
+ Khô là khổ đề phải chăng? Khổ đề là khô phải chăng? 
+ Tập là tập đề phải chăng? Tập đề là tập phải chăng? 
+. Diệt là diệt đễ phải chăng? Diệt đề là diệt phải chăng? 
+ Đạo là đạo để phải chăng? Đạo để là đạo phải chăng? 


+ Phi khổ, phi khổ đế phải chăng? Phi khổ đề, phi khổ phải chăng? 
+. Phi tập, phi tập để phải chăng? Phi tập đề, phi tập phải chăng? 

+ Phi diệt, phi diệt đề phải chăng? Phi diệt đề, phi diệt phải chăng? 
+ Phi đạo, phi đạo để phải chăng? Phi đạo đề, phi đạo phải chăng? 


+ Khổ là khổ đề phải chăng? Đề là tập đề phải chăng? 
+ Khô là khổ đề phải chăng? Đề là diệt để phải chăng? 
+ Khổ là khổ đề phải chăng? Đề là đạo đề phải chăng? 
+ Tập là tập đề phải chăng? Đề là khổ đề phải chăng? 
+ Tập là tập đề phải chăng? Đề là diệt đề phải chăng? 
+ Tập là tập đề phải chăng? Đề là đạo để phải chăng? 
+ Diệt là diệt đế phải chăng? Đề là khô đế phải chăng? 
+. Diệt là diệt đê phải chăng? Đê là tập đê phải chăng? 
+ Diệt là diệt đề phải chăng? Đề là đạo đề phải chăng? 
+ Đạo là đạo đề phải chăng? Đề là khổ đề phải chăng? 
+ Đạo là đạo để phải chăng? Đề là tập đề phải chăng? 
+ Đạo là đạo để phải chăng? Đề là diệt đế phải chăng? 


+ Phi khổ, phi khổ đề phải chăng? Phi đé, phi tập đế phải chăng? 
+ Phi khổ, phi khổ đề phải chăng? Phi đế, phi diệt đề phải chăng? 
+ Phi khổ, phi khổ đế phải chăng? Phi đế, phi đạo đế phải chăng? 
+ Phi tập, phi tập để phải chăng? Phi đế, phi khổ đề phải chăng? 
+. Phi tập, phi tập để phải chăng? Phi đế, phi diệt đề phải chăng? 
+ Phi tập, phi tập để phải chăng? Phi đế, phi đạo đề phải chăng? 
+ Phi diệt, phi diệt đế phải chăng? Phi đế, phi khổ đề phải chăng? 
+ Phi diệt, phi diệt đề phải chăng? Phi đế, phi tập để phải chăng? 
+ Phi diệt, phi diệt đề phải chăng? Phi đế, phi đạo đề phải chăng? 


+ Phi đạo, phi đạo đế phải chăng? Phi đế, phi khổ đề phải chăng? 
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Phi đạo, phi đạo đề phải chăng? Phi đé, phi tập đế phải chăng? 
Phi đạo, phi đạo đề phải chăng? Phi đế, phi diệt để phải chăng? 


Khổ là đế phải chăng? Đề là khổ phải chăng? 
Tập là đế phải chăng? Đề là tập phải chăng? 

Diệt là đề phải chăng? Đề là diệt phải chăng? 
Đạo là để phải chăng? Đề là đạo phải chăng? 


Phi khổ, phi đế phải chăng? Phi đế, phi khổ phải chăng? 
Phi tập, phi đề phải chăng? Phi đế, phi tập phải chăng? 

Phi diệt, phi đế phải chăng? Phi đề, phi diệt phải chăng? 
Phi đạo, phi đề phải chăng? Phi đế, phi đạo phải chăng? 


Khổ là khổ đề phải chăng? Đề là tập phải chăng? 
Khổ là đế phải chăng? Đề là diệt phải chăng? 
Khổ là đề phải chăng? Đề là đạo phải chăng? 
Tập là đế phải chăng? Đề là khổ phải chăng?... 
Đề là đạo phải chăng? Diệt là đề phải chăng? 

Đề là khổ phải chăng? Đề là đạo phải chăng? 
Đạo là đề phải chăng? Đề là khổ phải chăng? 
Đạo là đề phải chăng? Đề là tập phải chăng? 
Đạo là đề phải chăng? Đề là diệt phải chăng? 


Phi khổ, phi đế phải chăng? Phi đế, phi tập phải chăng? 

Phi khổ, phi đế phải chăng? Phi đế, phi diệt phải chăng? 

Phi khổ, phi đế phải chăng? Phi đề, phi đạo phải chăng? 

Phi tập, phi đế phải chăng? Phi đế, phi khổ phải chăng? ... Phi đề, phi đạo phải chăng? 
Phi diệt, phi đế phải chăng? Phi đề, phi khổ phải chăng?... Phi đề, phi đạo phải chăng? 
Phi đạo, phi đế phải chăng? Phi đế, phi khổ phải chăng? 

Phi đạo, phi đề phải chăng? Phi đế, phi tập phải chăng? 

Phi đạo, phi đề phải chăng? Phi đé, phi diệt phải chăng? 

Dứt phân xiển thuật 


Phần Xiến Minh (Niddesavara) 


Phần Câu Lọc (Padasodhanavara) 


9325. 


xk 


x 


Khổ là khổ đề phải chăng? Phải tồi. 

Khổ đề là khô phải chăng? Trừ ra khổ thân khổ tâm rồi, khổ đề mà ngoài ra đó, gọi là 
khổ để mà phi khổ. Còn khổ thân khổ tâm gọi là khổ cũng phải, gọi là khổ để cũng 
phải. 

Tập là tập để phải chăng?” Trừ ra tập đề rồi, tập mà ngoài ra đó, gọi là tập mà phi tập 
đế. Còn tập đề gọi là tập cũng phải, gọi là tập để cũng phải. 
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326. 


Tập đề là tập phải chăng? Phải rồi. 

Diệt là diệt để phải chăng?” Trừ ra diệt để rồi, diệt mà ngoài ra đó, gọi là diệt mà phi 
diệt đề. Còn diệt đề gọi là diệt cũng phải, gọi là diệt để cũng phải. 

Diệt đề là diệt phải chăng? Phải rôi. 

Đạo là đạo để phải chăng? Trừ ra đạo đê rồi, đạo mà ngoài ra đó, gọi là đạo mà phi 
đạo đề. Còn đạo để gọi là đạo cũng phải, gọi là đạo đề cũng phải. 

Đạo đề là đạo phải chăng? Phải rồi. 


Phi khổ, phi khổ để phải chăng? Trừ ra khổ thân khô tâm rồi, khổ đế mà ngoài ra đó, 
là phi khổ mà còn gọi là khổ đế. Còn trừ ra khổ và khổ đề rồi, khổ mà ngoài ra là phi 
khổ và phi khổ đề. 
Phi khổ đế, phi khổ phải chăng? Phải rồi. 
Phi tập, phi tập để phải chăng? Phải tồi. 
Phi tập đề, phi tập phải chăng? Trừ ra tập đề rồi, tập mà ngoài ra đó, là phi tập đề mà 
còn gọi là tập. Còn trừ ra tập và tập đề rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi tập và phi tập 
đê. 
Phi diệt, phi diệt để phải chăng? Phải tồi. 
Phi diệt đế, phi diệt phải chăng? Trừ ra diệt đề rồi, diệt mà ngoài ra đó, là phi diệt để 
mà còn gọi là diệt. Còn trừ ra diệt và diệt để rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi diệt và phi 
diệt đề. 
Phi đạo, phi đạo để phải chăng? Phải tồi. 
Phi đạo đế, phi đạo phải chăng? Trừ ra đạo đề rồi, đạo mà ngoài ra đó, là phi đạo để 
mà còn gọi là đạo. Còn trừ ra đạo và đạo để rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi đạo và phi 
đạo đề. 

Dứt phân câu lọc 


Phần Câu Lọc Căn Luân (Padasodhanamilacakkavära). 


927. 


ki 
ki 


Khổ là khổ đề phải chăng? Phải rồi. 

Đề là tập đề phải chăng? Tập đề gọi là đế cũng phải, gọi là tập đế cũng phải. Còn đề 
mà ngoài ra đó, gọi là đề mà phi tập đề. 

Khổ là khổ đề phải chăng? Phải rồi. 

Đề là diệt đế phải chăng?... Đề là đạo để phải chăng? Đạo đề gọi là đế cũng phải, gọi 
là đạo đề cũng phải. Còn đề mà ngoài ra đó, gọi là đề mà phi đạo đế. 

Tập là tập đế phải chăng? Trừ ra tập đề rồi, tập mà ngoài ra đó, gọi là tập mà phi tập 
đế. Còn tập để gọi tập cũng phải, gọi tập đề cũng phải. 

Đề là khổ đề phải chăng?... Đề là diệt đề phải chăng?... Đề là đạo đế phải chăng? Đạo 
đế gọi đế cũng phải, gọi đạo để cũng phải. Còn đề mà ngoài ra đó, gọi đế mà phi đạo 
đề. 

Diệt là diệt đế phải chăng? Trừ ra diệt để rồi, điệt mà ngoài ra đó, gọi là diệt mà phi 
diệt đề. Còn diệt đề gọi diệt cũng phải, gọi diệt đế cũng phải. 

Đề là khổ đế phải chăng?... Đề là tập đế phải chăng?... Đề là đạo đề phải chăng? Đạo 
đề gọi đế cũng phải, gọi đạo để cũng phải. Còn đề mà ngoài ra đó, gọi đế mà phi đạo 
đê. 

Đạo là đạo để phải chăng? Trừ ra đạo đề rồi, đạo mà ngoài ra đó, gọi là đạo mà phi đạo 
đế. Còn đạo đề gọi là đạo cũng phải, gọi là đạo đế cũng phải. 
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Để là khô đề phải chăng?... Đề là tập đề phải chăng?... Đề là diệt đề phải chăng? Diệt 
đê gọi đê cũng phải, gọi diệt đê cũng phải. Còn đê mà ngoài ra đó, gọi đê mà phi diệt 
đề. 


Phi khổ, phi khổ đề phải chăng? Trừ khổ thân khổ tâm ra rồi, khổ đề mà ngoài ra đó, là 
phi khổ mà còn gọi là khổ đế. Còn trừ ra khổ và khổ đề rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi 
khổ và phi khổ đề. 

Phi để, phi tập để phải chăng? Phải rồi. 

Phi khổ, phi khổ đế phải chăng? Trừ ra khổ thân khổ tâm rồi, khổ mà ngoài ra đó, là 
phi khổ mà còn gọi là khổ đề. Còn trừ ra khổ và khổ đề rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi 
khổ và phi khổ đề. 

Phi đế, phi diệt đế phải chăng?... Phi đế, phi đạo để phải chăng? Phải rồi. 

Phi tập, phi tập đế phải chăng? Phải rồi. 

Phi đề, phi khổ đế phải chăng? Phải rồi. 

Phi tập, phi tập đế phải chăng? Phải rồi. 

Phi đế, phi diệt đế phải chăng?... Phi đế, phi đạo để phải chăng? Phải rồi. 

Phi diệt, phi diệt đề phải chăng? Phải rồi. 

Phi đế, phi khổ đế phải chăng?... Phi đế, phi tập để phải chăng?... Phi đề, phi đạo đề 
phải chăng? Phải rồi. 

Phi đạo, phi đạo đề phải chăng? Phải rồi. 

Phi đế, phi khổ đế phải chăng? Phải rồi. 

Phi đạo, phi đạo đề phải chăng? Phải rồi. 

Phi đế, phi tập đề phải chăng?... Phi đề, phi diệt đế phải chăng? Phải rồi. 


Phần Thuần Đề (Suđdhasaccavära) 


829. 


xk 


xk 


x  x x *% 


830. 


x  x%x  %x *%x 


Khổ là để phải chăng? Phải rồi. 

Đề là khổ đề phải chăng? Khổ để gọi khổ cũng phải, gọi khổ đề cũng phải. Còn đế mà 
ngoài ra đó, gọi là đề mà phí khổ đề. 

Tập là đế phải chăng? Phải rồi... 

Diệt là đề phải chăng? Phải rồi... 

Đạo là để phải chăng? Phải rồi... 

Đề là đạo để phải chăng? Đạo để gọi đế cũng phải, gọi đạo đề cũng phải. Còn để mà 
ngoài ra đó, gọi đề mà phi đạo đề. 


Phi khổ, phi đế phải chăng? Trừ ra khổ rồi, đế mà ngoài ra đó, là phi khổ mà còn gọi là 
đế. Còn trừ ra khổ và đề rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi khổ và phi đề. 

Phi đế, phi khổ đế phải chăng? Phải rồi. 

Phi tập, phi đề phải chăng? Trừ ra tập rồi... 

Phi diệt, phi đế phải chăng? Trừ ra diệt rồi... 

Phi đạo, phi đế phải chăng? Trừ ra đạo rồi, đề mà ngoài ra đó, là phi đạo mà còn gọi là 
đế. Còn trừ ra đạo và đề rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi đạo và phi đề. 

Phi đế, phi đạo đề phải chăng? Phải rồi. 
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Khổ là để phải chăng? Phải rồi. 

Đề là tập đề phải chăng? Tập đề gọi đế cũng phải, gọi tập đề cũng phải. Còn đề mà 
ngoài ra đó, gọi là đế mà phi tập đề. 

Khổ là đề phải chăng? Phải rồi. 

Đề là diệt đề phải chăng?... Đề là đạo đề phải chăng? Đạo đề gọi đế cũng phải, gọi đạo 
đế cũng phải. Còn đề mà ngoài ra đó, gọi đế mà phi đạo đề. 

Tập là đế phải chăng? Phải rồi... 

Diệt là đề phải chăng? Phải rồi... 

Đạo là để phải chăng? Phải rồi... 

Đề là khổ đề phải chăng?... Đề là tập đế phải chăng?... Đề là diệt đế phải chăng? Diệt 
để gọi để cũng phải, gọi diệt để cũng phải. Còn đề mà ngoài ra đó, gọi đề mà phi diệt 
đê. 


Phi khổ, phi đế phải chăng? Trừ khổ ra rồi, đề mà ngoàải ra đó, là phi khổ mà còn gọi là 
đề. Còn trừ ra khổ và đề rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi khô và phi đề. 
Phi đế, phi tập đề phải chăng? Phải rồi. 
Phi khổ, phi đế phải chăng? Trừ khổ ra rồi, đề mà ngoàải ra đó, là phi khổ mà còn gọi là 
đề. Còn trừ khổ và đề ra rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi khô và phi đề. 
Phi đế, phi diệt đế phải chăng?... Phi đế, phi đạo đề phải chăng? Phải rồi. 
Phi tập, phi tập đề phải chăng? Trừ ra tập rôi, để mà ngoài ra đó, là phi tập mà còn gọi 
là đế. Còn trừ tập và để ra rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi tập và phi đề... 
Phi diệt, phi đế phải chăng? Trừ diệt ra rồi.. 
Phi đạo, phi đề phải chăng? Trừ ra đạo rồi, đề mà ngoài ra đó, là phi đạo mà còn gọi là 
đế. Còn trừ ra đạo và đề rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi đạo và phi đề. 
Phi đế, phi khổ đế phải chăng? Phải rồi. 
Phi đạo, phi đề phải chăng? Trừ ra đạo rồi, đế mà ngoài ra đó, là phi đạo mà còn gọi là 
đề. Còn trừ đạo và đề ra rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi đạo và phi đề. 
Phi đế, phi tập đề phải chăng?... Phi đề, phi diệt đế phải chăng? Phải rồi. 

Dứt phần định danh 


PHÀN HÀNH VI (PAVATTIVARA) 


Phần Sanh (Uppadavära) 


833. 


334. 


Khổ để đang sanh với người nào, thời tập để đang sanh với người ấy phải chăng? Tất 
cả người đang sanh, trong sát-na sanh của tâm ly ái trong thời bình nhựt (avafikala), 
khổ đề đang sanh mà tập đề chăng phải đang sanh với người ấy. Còn trong sát-na sanh 
của tâm ái dục (ah), khỗ đề đang sanh và tập đế cũng đang sanh. 


Hay là tập để đang sanh với người nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Khổ để đang sanh với người nào, thời đạo để đang sanh với người ấy phải chăng? Tất 
cả người đang sanh, trong sát-na sanh của tâm ly đạo trong thời bình nhựt 


162 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 





935. 


836. 


937. 


838. 


839. 


340. 


(pavarikäla), khỗ đề đang sanh mà đạo để chăng phải đang sanh với người ấy. Còn 
trong sát-na sanh của tâm đạo trong cõi Ngũ uân, khô đê đang sanh và đạo đê cũng 
đang sanh. 


Hay là đạo để đang sanh với người nào, thời khổ để đang sanh với người ấy phải 
chăng? Trong sát-na sanh của tâm đạo trong cõi Vô sắc, đạo đế đang sanh mà khổ đê 
chăng phải đang sanh với người ây. Còn trong sát-na sanh của tâm đạo ở cõi Ngũ uấn, 
đạo đề đang sanh và khổ đề cũng đang sanh. 


Tập để đang sanh với người nào, thời đạo để đang sanh với người ấy phải chăng? 
Không phải! 

Hay là đạo để đang sanh với người nào, thời tập để đang sanh với người ấy phải 
chăng? Không phải! 


Khổ để đang sanh với cõi nào, thời tập để đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô 
tưởng, khô đê đang sanh mà tập đê chăng phải đang sanh với cõi ây. Còn cõi Tứ uân, 
cối Ngũ uân, khô đê đang sanh và tập đê cũng đang sanh. 


Hay là tập đế đang sanh với cõi nào, thời khổ để đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 


Khổ để đang sanh với cõi nào, thời đạo để đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Khô 

thú và cõi Vô tưởng, khổ đề đang sanh mà đạo đề chăng phải đang sanh với cõi ấy. 

Còn cõi Tứ uẫn và cõi Ngũ uân mà ngoài ra đó, khô đế đang sanh và đạo đề cũng đang 
sanh. 


Hay là đạo để đang sanh với cõi nào, thời khổ để đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rôi. 


Tập đề đang sanh với cõi nào, thời đạo để đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Khô 
thú, tập đê đang sanh mà đạo đê chăng phải đang sanh với cõi ây. Còn cõi Tứ uân và 
cối Ngũ uân mà ngoài ra đó, tập đê đang sanh và đạo đê cũng đang sanh. 


Hay là đạo đề đang sanh với cõi nào, thời tập đề đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
TÔI. 


Khô đê đang sanh với người nào cối nào, thời tập đề đang sanh với người ấy cối áy 
phải chăng? 


Những câu có chữ 'yassa' (với người nào) và những câu có chữ 'yassa yattha” (với 
người nào, cõi nào). Khi học nên phân rộng và đây đủ như thê. 


Khổ để chẳng phải đang sanh với người nào, thời tập để chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là tập: đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời khổ đề chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh, trong sát-na sanh của tâm ly ái trong 
thời bình nhựt (pavzfrikzla), tập đề chăng phải đang sanh mà khổ đế đang sanh với 
người ấy. Còn tất cả người đang tử trong sát-na diệt của tâm trong thời bình nhụt, 
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trong sát-na sanh của tâm đạo và tâm quả trong cõi Vô sắc, tập để chăng phải đang 
sanh và khô đê cũng chăng phải đang sanh. 


Khổ để chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo để chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm đạo trong cõi Vô sắc, khổ đế chẳng 
phải đang sanh mà đạo đề đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, trong sát- 
na diệt của tâm trong thời bình nhựt, trong sát-na sanh của tâm quả trong cõi Vô sắc, 
khổ đề chăng phải đang sanh và đạo đề cũng chăng phải đang sanh. 


Hay là đạo để chẳng phải đang sanh với người nào, thời khổ đề chắng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh, trong sát-na sanh của tâm ly đạo 
trong thời bình nhựt, đạo đế chắng phải đang sanh mà khổ đề đang sanh với người ấy. 
Còn tất cả người đang tử trong sát-na diệt của tâm trong thời bình nhựt, trong sát-na 
sanh của tâm quả trong cõi Vô sắc, đạo đề chắng phải đang sanh và khổ đề cũng chẳng 
phải đang sanh. 


Tập để chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo để chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm đạo, tập đế chăng phải đang sanh mà 
đạo để đang sanh với người ấy. Còn trong sát-na điệt của tâm, trong sát-na sanh của 
tâm ly ái của tâm ly đạo, bậc nhập thiền Diệt và người vô tưởng, tập đế chẳng phải 
đang sanh và đạo đề cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là đạo. đế chắng phải đang sanh với người nào, thời tập để chăng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm ái dục, đạo đế chắng phải đang 
sanh mà tập để đang sanh với người ấy. Còn trong sát-na diệt của tâm, trong sát-na 
sanh của tâm ly đạo và tâm ly ái của bậc nhập thiền Diệt và người vô tưởng, đạo đề 
chẳng phải đang sanh và tập đế cũng chăng phải đang sanh. 


Khổ để chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tập đề chẳng phải đang sanh với cõi đó 
phải chăng?” Không có. 


Hay là tập đế chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời khổ đế chăng phải đang sanh với 
cối đó phải chăng? Đang sanh. 


Khổ để chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời đạo để chẳng phải đang sanh với cõi 
đó phải chăng? Không có. 


Hay là đạo đế chăng phải đang sanh với cõi nào, thời khổ đề chẳng phải đang sanh với 
cối đó phải chăng? Đang sanh. 


Tập để chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời đạo để chẳng phải đang sanh với cõi 
đó phải chăng? Phải tôi. 

Hay là đạo đề chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tập để chẳng phải đang sanh với 
cõi đó phải chăng? Cối Khổ thú, đạo đế chăng phải đang sanh mà tập đế đang sanh với 


cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, đạo để chăng phải đang sanh và tập đế cũng chăng phải 
đang sanh. 


Khổ để chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thời tập để chẳng phải đang 
sanh với người ấy cối áy phải chăng? Phải 1ôi. 
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Hay là tập đế chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh trong sát-na sanh 
của tâm ly ái trong thời bình nhựt (pavaffikala), tập để chăng phải đang sanh mà khổ 
đề đang sanh với người đó cõi đó. Còn tất cả người đang tử, trong sát-na diệt của tâm 
trong thời bình nhựt, trong sát-na sanh của tâm đạo và tâm quả trong cõi Vô sắc, tập đề 
chăng phải đang sanh và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh. 


Khổ để chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo để chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm đạo trong cõi Vô sắc, 
khổ đế chăng phải đang sanh mà đạo để đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả 
người đang tử trong sát-na diệt của tâm trong thời bình nhựt, trong sát-na sanh của tâm 
quả trong cõi Vô sắc, khổ để chăng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải đang 
sanh. 


Hay là đạo để chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời khổ để chăng phải 
đang sanh với người đó cõi đó phải chăng? Tất cả người đang sanh trong sát-na sanh 
của tâm ly đạo trong thời bình nhựt, đạo để chẳng phải đang sanh mà khổ đế đang sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử trong sát-na diệt của tâm trong thời bình 
nhụt, trong sát-na sanh của tâm quả trong cõi Vô sắc, đạo đế chắng phải đang sanh và 
khổ đề cũng chẳng phải đang sanh. 


Tập để chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo để chẳng phải đang 
sanh với người đó cõi đó phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm đạo, tập đề chăng 
phải đang sanh mà đạo đề đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn trong tất cả sát-na diệt 
của tâm, trong sát-na sanh của tâm ly ái và tâm ly đạo của bực nhập thiền Diệt và 
người vô tưởng, với những cõi ấy, tập đế chăng phải đang sanh và đạo đề cũng chẳng 
phải đang sanh. 


Hay là đạo đế chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế chăng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm ái dục, đạo đề 
chăng phải đang sanh mà tập đề đang sanh với người đó cõi đó. Còn trong tất cả sát-na 
diệt của tâm, trong sát-na sanh của tâm ly đạo và tâm ly ái của bậc nhập thiền Diệt và 
người vô tưởng, với những cõi ấy, đạo để chăng phải đang sanh và tập đề cũng chăng 
phải đang sanh. 


Khổ để từng sanh với người nào, thời tập để từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rôi. 
Hay là tập đề từng sanh với người nào, thời khô đề từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rôi. 


Khổ để từng sanh với người nào, thời đạo để từng sanh với người ấy phải chăng? 
Người chưa đắc chứng (anabhisametavina), khỗ đễ từng sanh mà đạo để không từng 
sanh với người ấy. Còn người đã đắc chứng với những cõi ấy, khổ đề từng sanh và đạo 
để cũng từng sanh. 


Hay là đạo đê từng sanh với người nào... Phải rôi. 
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Tập để từng sanh với người nào, thời đạo để từng sanh với người ấy phải chăng? 
Người chưa đắc chứng, tập để từng sanh mà đạo để không từng sanh với người ấy. 
Còn người đã đắc chứng, tập đề từng sanh và đạo đế cũng từng sanh. 


Hay là đạo đê từng sanh với người nào?... Phải rôi. 
Khó đề từng sanh với cõi nào... 


Câu nói 'yattha” (cõi nào) cũng như mỗi câu đã phân rộng làm cho khác nhau nơi 
kiêu mâu nói là “yattha” trong lân sau (yafhakampi sabbattha sadisan tanftinana- 
karanam hefthayattha kesadisam). 


Khổ để từng sanh với người nào cõi nào, thời tập để từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Bực đang ở cõi Tịnh cư khi tâm hiện hành lần thứ hai và bậc vô tưởng, 
khổ đề từng sanh mà tập đế không từng sanh với người đó cõi đó. Còn người tứ uân và 
Ngũ uẫn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ đề từng sanh và tập đề cũng từng sanh. 


Hay là tập đề từng sanh với người nào cõi nào... Phải rồi. 


Khổ để từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo để từng sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người đang ở cõi Tịnh cư khi tâm hiện hành lần thứ hai, người chưa đắc 
chứng và bậc vô tưởng, khổ đề từng sanh mà đạo để không từng sanh với người ây cõi 
ấy. Còn người đã đắc chứng với những cõi đó, khổ đề từng sanh và đạo đề cũng từng 
sanh. 


Hay là đạo đề từng sanh với người nào cõi nào, thời khổ đề từng sanh với người đó cõi 
đó phải chăng? Phải rôi. 


Tập để từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo để từng sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người đang ở cõi Tịnh cư khi tâm bất thiện hiện hành lần thứ hai và 
người chưa đắc chứng, tập để từng sanh mà đạo đề không từng sanh với người ẫy cõi 
ấy. Còn người đã đắc chứng với những cõi ấy, tập đề từng sanh và đạo đề cũng từng 
sanh. 


Hay là đạo đề từng sanh với người nào cõi nào... Phải rồi. 

Khổ để không từng sanh với người nào, thời tập để không từng sanh với người ấy 
phải chăng?” Không có. 

Hay là tập đề không từng sanh với người nào... Không có. 

Khổ để không từng sanh với người nào, thời đạo để không từng sanh với người ấy 
phải chăng? Không có. 

Đạo đề không từng sanh với người nào, thời khổ đế không từng sanh với người ấy phải 
chăng? Từng sanh. 

Tập đề không từng sanh với người nào, thời đạo để không từng sanh với người ấy phải 
chăng? Không có. 


Hay là đạo đế không từng sanh với người nào, thời tập đế không từng sanh với người 
ây phải chăng? Từng sanh. 
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Khổ để không từng sanh với cối nào... 


Khô để không từng sanh với người nào cõi nào, thời tập để không từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là tập đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời khổ đề không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Tịnh cư (suđddhaväsa) khi tâm hiện hành 
lần thứ hai và bực vô tưởng, tập đề không từng sanh mà khô đề từng sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn bậc đang sanh ở cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tập đề không từng sanh và 
khổ đề cũng không từng sanh. 


Khổ để không từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo để không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là đạo đề không từng sanh với người nào cõi nào, thời khổ đề không từng sanh 
với người ấy cõi ầy phải chăng? Người đang ở cõi Tịnh cư khi tâm hiện hành lần thứ 
hai, người chưa đắc chứng và bậc vô tưởng, đạo đế không từng sanh mà khô đề từng 
sanh với người ẫy cõi ây. Còn bực đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi Ấy, đạo đề 
không từng sanh và khổ đế cũng không từng sanh. 


Tập để không từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo để không từng sanh với người 
ấy cối ây phải chăng? Phải rôi. 


Hay là đạo đề : không từng sanh với người nào cõi nào, thời tập đề không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang ở cõi Tịnh cư khi tâm bắt thiện hiện hành lần 
thứ hai và người chưa đắc chứng, đạo đế không từng sanh mà tập đế từng sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người đang ở cõi Tịnh cư khi tâm hiện hành lần thứ hai và người 
vô tưởng với những cõi ấy, đạo đề không từng sanh và tập đế cũng không từng sanh. 


Khổ để sẽ sanh với người nào, thời tập để sẽ sanh với người ấy phải chăng? Tất cả 
La-hán quả và bậc sắp đắc đạo cao tột, khổ đề sẽ sanh mà tập đế chăng phải sẽ sanh 
với những người ấy. Còn những người ngoàải ra đó, trừ người đạo, khô để sẽ sanh và 
tập đế cũng sẽ sanh. 


Hay là tập đê sẽ sanh với người nào... Phải rôi. 


Khô đê sẽ sanh với người nào, thời đạo đề sẽ sanh với người ây phải chăng? Tât cả 
La-hán và phàm phu vô phân, khô đê sẽ sanh mà đạo đê chăng phải sẽ sanh với người 
ây. Còn tât cả người ngoài ra trừ đạo, khô đê sẽ sanh và đạo đê cũng sẽ sanh. 


Hay là đạo đê sẽ sanh với người nào... Phải rôi. 


Tập để sẽ sanh với người nào, thời đạo để sẽ sanh với người ấy phải chăng? Những 
phàm phu nào sẽ không đắc đạo, tập đế sẽ sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy. Còn những người nào sẽ đắc đạo, tập đề sẽ sanh và đạo đề cũng sẽ sanh với 
người ấy. 
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Hay là đạo để sẽ sanh với người nào, thời tập để sẽ sanh với người ây phải chăng? 
Những người sẽ đắc đạo cao tột trong thứ lớp của tâm nào, đạo đế sẽ sanh mà tập để 
chăng phải sẽ sanh với người ấy. Một nửa, những người sẽ đắc đạo, đạo đề sẽ sanh và 
tập để cũng sẽ sanh. 


Khô đề sẽ sanh với cõi nào... 


Khổ để sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tập để sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Bực đầy đủ đạo cao tột, tất cả La-hán, những người sẽ đặc đạo cao tột trong 
thứ lớp của tâm nào và bậc vô tưởng với những cõi ây, khô đề sẽ sanh mà tập đế chẳng 
phải sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn những người tứ uân, ngũ uân mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, khô đề sẽ sanh và tập đế cũng sẽ sanh. 


Hay là tập đê sẽ sanh với người nào cõi nào... Phải rôi. 


Khổ để sẽ sanh với người nào cõi nào, thời đạo để sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Bực đầy đủ đạo cao tột, tất cả La-hán, những người phàm phu sẽ không đắc 
đạo, người sanh cõi ác thú và bậc vô tưởng với những cõi ây, khổ đề sẽ sanh mà đạo 
đế chăng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người sẽ đắc đạo cao tột trong 
thứ lớp của tâm nào, một nửa, những người sẽ đắc đạo với những cõi ấy, khổ đề sẽ 
sanh và đạo đề cũng sẽ sanh. 


Hay là đạo đê sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khô đê sẽ sanh với người ây cõi ây 
phải chăng? Phải rôi. 


Tập để sẽ sanh với người nào cõi nào, thời đạo để sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang sanh cõi Khổ thú và những người phàm phu không đắc đạo với 
những cõi ây, tập để sẽ sanh và đạo đề sẽ không sanh với người ây cõi ây. Còn những 
người nào sẽ đắc đạo với những cõi ấy, tập đề sẽ sanh và đạo đề cũng sẽ sanh. 

Hay là đạo để sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Những người sẽ đắc đạo cao tột trong thứ lớp của tâm nào với những cõi 
ây, đạo đề sẽ sanh mà tập đề chăng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người 
nào sẽ đắc đạo với những cõi ấy, đạo đề sẽ sanh và tập đế cũng sẽ sanh. 


Khổ để sẽ không sanh với người nào, thời tập để sẽ không sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là tập đế sẽ không sanh với người nào, thời khổ để sẽ không sanh với người đó 
phải chăng? Tất cả La-hán và người sẽ hội hiệp đầy đủ La-hán đạo, tâm không gián 
đoạn của đạo cao tột, tập đề sẽ không sanh mà khổ đề sẽ sanh với người ây. Còn trong 
sát-na điệt của tâm chót, tập đề sẽ không sanh và khổ đề cũng sẽ không sanh. 


Khổ để sẽ không sanh với người nào, thời đạo để sẽ không sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là đạo đề sẽ không sanh với người nào, thời khổ để sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Bực đầy đủ đạo cao tột, tất cả La-hán và những người phàm phu nào sẽ 
không đắc đạo, đạo đề sẽ không sanh mà khổ đề sẽ sanh với người ấy. Còn trong sát- 
na diệt của tâm chót, đạo đề sẽ không sanh và khổ đế cũng sẽ không sanh. 
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Tập để sẽ không sanh với người nào, thời đạo để sẽ không sanh với người ấy phải 
chăng? Người có tâm không gián đoạn của bậc đạo cao tột, tập đế sẽ không sanh mà 
đạo để sẽ sanh với người ây. Còn người sẽ hội hiệp đầy đủ với La-hán đạo, tập đề sẽ 
không sanh và đạo đề cũng sẽ không sanh. 


Hay là đạo đế sẽ không sanh với người nào, thời tập đề sẽ không sanh với người ây 
phải chăng? Những người phàm phu nào sẽ không đắc đạo, đạo để sẽ không sanh mà 
tập đề sẽ sanh với người ấy. Còn bậc đây đủ đạo cao tột và tất cả La-hán, đạo đề sẽ 
không sanh và tập đề cũng sẽ không sanh. 


Khó đề sẽ không sanh với cối nào... 


Khổ để sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tập đề sẽ không sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là tập đề sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời khổ để sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người sẽ hội hiệp đầy đủ với La-hán đạo, tâm không gián 
đoạn của đạo cao tột và bậc vô tưởng với những cõi Ấy, tập đề sẽ không sanh mà khô 
đề sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực đầy đủ của tâm chót với những cõi ấy, tập đề 
sẽ không sanh và khổ đế cũng sẽ không sanh. 


Khổ để sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời đạo để sẽ không sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là đạo để sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Bực đầy đủ đạo cao tột, tất cả La-hán và những người 
phàm phu sẽ không đắc đạo, người đang sanh cõi Khổ thú và bậc vô tưởng với những 
cõi ấy, đạo để sẽ không sanh mà khổ đề sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đầy đủ 
trong tâm chót (pacchima) với những cõi ấy, đạo đề sẽ không sanh và khổ đế cũng sẽ 
không sanh. 


Tập để sẽ không sanh với người nào cối nào, thời đạo để sẽ không sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Những người sẽ đắc đạo cao tột theo thứ lớp của tâm nào với 
những cõi ây, tập đề sẽ không sanh mà đạo để sẽ sanh với người ây cõi Ấy. Còn bậc 
đầy đủ đạo cao tột, tất cả La-hán và bậc vô tưởng với những cõi ấy, tập đề sẽ không 
sanh và đạo đế cũng sẽ không sanh. 


Hay là đạo đề sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người sanh cõi Khổ thú và những người phàm phu sẽ 
không đắc đạo với những cõi ấy, đạo đề sẽ không sanh mà tập để sẽ sanh với người Ấy 
cõi ây. Còn bậc đầy đủ đạo cao tột, tất cả La-hán và bực vô tưởng với những cõi ây, 
đạo đề sẽ không sanh và tập đề cũng sẽ không sanh. 


Khổ để đang sanh với người nào, thời tập để từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là tập để từng sanh với người nào, thời khổ để đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tât cả người đang tử trong sát-na diệt của tâm thời bình nhựt (pavaffikala), 
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trong sát-na sanh của tâm đạo và tâm quả ở cõi Vô sắc, tập đề từng sanh mà khổ đề 
chăng phải đang sanh với người ây. Còn tât cả người đang sanh trong sát-na sanh của 
tâm thời bình nhụựt, tập đê từng sanh và khô đê cũng đang sanh. 


Khổ để đang sanh với người nào, thời đạo để từng sanh với người ấy phải chăng? 
Người chưa đắc chứng trong sát-na sanh của tâm đang sanh thời bình nhựt, khổ đề 
đang sanh mà đạo đề không từng sanh với người ây. Còn người đã đắc chứng trong 
sát-na sanh của tâm đang sanh thời bình nhựt, khổ để đang sanh và đạo đề cũng từng 
sanh. 


Hay là đạo để từng sanh với người nào, thời khổ để đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người đã đắc chứng đang tử, trong sát-na diệt nơi tâm thời bình nhựt, trong 
sát-na sanh của tâm đạo và tâm quả trong cõi Vô sắc, đạo để từng sanh mà khổ đế 
chăng phải đang sanh với người ây. Còn người đã đắc chứng đang sanh trong sát-na 
sanh của tâm bình nhựt, đạo đề từng sanh và khô đề cũng đang sanh. 


Tập đề đang sanh với người nào, thời đạo để từng sanh với người ấy phải chăng? Sắt- 
na sanh ái dục của người chưa đắc chứng, tập để đang sanh mà đạo đế không từng 
sanh với người ấy. Còn sát-na sanh ái dục của bậc đã chứng, tập để đang sanh và đạo 
để cũng từng sanh. 


Hay là đạo để từng sanh với người nào, thời tập đế đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt ái dục khi tâm ly ái hiện hành của bậc đã đắc chứng và bậc nhập 
thiền Diệt, đạo đề từng sanh mà tập đề chăng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na 
sanh ái dục của bậc đã đắc chứng, đạo đề từng sanh và tập đề cũng đang sanh. 


Khô đê đang sanh với cõi nào... 


Câu nói cõi nào (yz/ha) giống như tất cả. 


Khổ để đang sanh với người nào cõi nào, thời tập để từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Sát-na sanh của tâm hóa sanh bậc Tịnh cư và người đang sanh cõi Vô 
tưởng với những cõi ấy, khô đề đang sanh mà tập đề không từng sanh với người ẫy cõi 
ây. Còn sát-na sanh tâm bình nhựt của người nương cõi Tứ uân, Ngũ uẫn mà ngoài ra 
đó với những cõi ấy, khô đế đang sanh và tập đế cũng từng sanh. 


Hay là tập đề từng sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế đang sanh với người ẫy cõi 
ầy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của người đang tử trong cõi Tứ uân, Ngũ 
uân. Trong sát-na sanh nơi tâm đạo và tâm quả của người vô sắc với những cõi ấy, tập 
đề từng sanh mà khổ đề chắng phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn sát-na sanh nơi 
tâm bình nhựt của người nương cõi Tứ uân, Ngũ uẫn với những cõi ấy, tập để từng 
sanh và khổ đề cũng đang sanh. 


Khổ để đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo để từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Sát-na sanh nơi tâm hóa sanh của người nương Tịnh cư, sát-na sanh tâm 
bình nhựt của người chưa chứng và sát-na sanh của người vô tưởng và những cõi Ấy, 
khổ đế đang sanh mà đạo đế chăng phải từng sanh với người ây cõi ấy. Còn sát-na 
sanh tâm bình nhụt của người đã chứng đang sanh với cõi ấy, khổ đế đang sanh và đạo 
để cũng từng sanh. 
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Hay là đạo đề từng sanh với người nào cõi nào, thời khổ đề đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của bậc đã chứng đang tử, sát-na sanh của 
tâm đạo và quả cõi Vô sắc với những cõi ấy, đạo để từng sanh mà khổ đế chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh tâm bình nhựt của bậc đã chứng với 
những cõi ấy, đạo đề từng sanh và khổ đề cũng đang sanh. 


Tập để đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo để từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Sát-na sanh ái (ranha) của người chưa chứng với cõi ây, tập đề đang sanh 
mà đạo đề chăng phải từng sanh với người ây cõi ấy. Còn sát-na sanh ái của người đã 
chứng với cõi ấy, tập đế đang sanh và đạo đề cũng từng sanh. 


Hay là đạo đề từng sanh với người nào cõi nào, thời tập đế đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Sát-na diệt ái khi tâm ly ái hiện hành của người đã chứng với những 
cõi ấy, đạo đề từng sanh mà tập đề chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát- 
na sanh ái của người đã chứng với những cõi ấy, đạo để từng sanh và tập đế cũng đang 
sanh. 


Khổ để chẳng phải đang sanh với người nào, thời tập để chẳng phải từng sanh với 
người áy phải chăng? Tùng sanh. 


Hay là tập đế không từng sanh với người nào, thời khổ đề chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Không có. 


Khổ để chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo để không từng sanh với người 
ấy phải chăng? Sát-na điệt tâm bình nhựt của người đã chứng đang tử và sát-na sanh 
của tâm đạo và quả ở cõi Vô sắc, khổ đề chăng phải đang sanh mà đạo đề từng sanh 
với người ấy. Còn sát-na diệt tâm bình nhựt của người chưa đắc chứng đang tử, khô đề 
chẳng phải đang sanh và đạo đề cũng không từng sanh. 


Hay là đạo để không từng sanh với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm bình nhựt của người chưa đắc chứng đang sanh, 
đạo đề không từng sanh mà khổ đế đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt tâm bình 
nhựt của người chưa chứng đang tử, đạo để chẳng phải từng sanh và khổ đế cũng 
chẳng phải đang sanh. 


Tập để chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo để không từng sanh với người 
ấy phải chăng? Sát-na diệt ái của người đã đắc chứng, tâm bất tương ưng ái hiện hành 
và bậc nhập thiền Diệt, tập đề chắng phải đang sanh mà đạo đề từng sanh với người 
ấy. Còn sát-na diệt ái của người chưa đắc chứng, tâm bất tương ưng ái hiện hành và 
bậc vô tưởng, tập đế chăng phải đang sanh và đạo đế cũng không từng sanh. 

Hay là đạo đế không từng sanh với người nào, thời tập đế chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của người chưa chứng, đạo để không từng sanh 


mà tập đề đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt ái, tâm bất tương ưng ái hiện hành 
của người chưa chứng, đạo đề không từng sanh và tập đề cũng chẳng phải đang sanh. 


Khô đê chăng phải đang sanh với cõi nào... 


Khổ để chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tập để không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của người đang tử cõi Tứ uân, 
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Ngũ uấn, sát-na sanh tâm đạo và quả của người nương cõi Vô sắc với những cõi ây, 
khổ đề chắng phải đang sanh mà tập đề từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt 
của tâm hóa sanh của bậc Tịnh cư và người vô tưởng đang tử với những cõi ấy, khô đề 
chăng phải đang sanh và tập để cũng không từng sanh. 


Hay là tập để không từng sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Sát-na sanh tâm hóa sanh bực Tịnh cư và người 
vô tưởng sơ sanh, tập đề không từng sanh mà khổ đề đang sanh với người ấy cõi ầy. 
Còn sát-na diệt tâm hóa sanh bậc Tịnh cư và người vô tưởng đang tử với những cõi ây, 
tập đế không từng sanh và khổ đề cũng chẳng phải đang sanh. 


Khổ để chăng phải đang sanh với người nào cối nào, thời đạo để không từng sanh với 
người ây cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của người đã chứng đang tử, 
sát-na sanh đạo và quả của người vô sắc, khô đế chăng phải đang sanh mà đạo đề từng 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt tâm hóa sanh bậc Tịnh cư, sát-na diệt tâm 
bình nhựt người vô phần (anabhisametävma) và người vô tưởng đang tử với những cõi 
ấy, khô đề chăng phải đang sanh và đạo đế cũng không từng sanh. 


Hay là đạo đề không từng sanh với người nào cõi nào, thời khổ đề chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm hóa sanh bực Tịnh cư, sát-na 
sanh tâm bình nhựt của người vô phần (anabhisamaiavmg), người vô tưởng đang sanh, 
đạo đế không từng sanh mà khổ đề đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt tâm 
hóa sanh của người tịnh cư, sát-na diệt tâm bình nhựt của người chưa chứng 
(anabhisametävina), bực vô tưởng đang tử với những cõi ấy, đạo để không từng sanh 
và khổ đề cũng chắng phải đang sanh. 


Tập để chăng phải đang sanh với người nào cối nào, thời đạo để không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt ái của người đã chứng tâm bắt tương ưng ái 
hiện hành, tập đế chăng phải đang sanh mà đạo đề từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
sát-na diệt ái của người vô phân, tâm thứ hai hiện hành của người tịnh cư, tâm bất 
tương ưng ái hiện hành và người vô tưởng với những cõi ấy, tập để chẳng phải đang 
sanh và đạo đế cũng không từng sanh. 


Hay là đạo đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời tập để chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của người vô phần, đạo đề không 
từng sanh mà tập đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt ái của người vô 
phần, tâm hiện hành thứ hai của bậc Tịnh cư, hiện hành tâm bắt tương ưng ái và người 
vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế không từng sanh và tập để cũng chẳng phải đang 
sanh. 


Khổ để đang sanh với người nào, thời tập để sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na 
sanh của đạo cao tột với tất cả tâm La-hán và sát-na sanh của tâm thứ lớp liên tiếp đạo 
cao tột (arahattamagga), khô đễ đang sanh mà tập đế chăng phải sẽ sanh với người ấy. 
Còn sát-na sanh của tâm bình nhựt đang sanh của những người mà ngoài ra đó, khô để 
đang sanh và tập đề cũng sẽ sanh. 


Hay là tập để sẽ sanh với người nào, thời khổ để đang sanh với người ấy phải chăng? 
Sát-na diệt tâm bình nhựt của tât cả người đang tử, sát-na sanh đạo và quả của người 
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vô sắc, tập đế từng sanh mà khổ đế chăng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na 
sanh tâm bình nhụt đang sanh của tât cả người, tập đê sẽ sanh và khô đê cũng đang 
sanh. 


Khổ để đang sanh với người nào, thời đạo để sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na 
sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tất cả tâm La-hán và sát-na sanh tâm bình nhựt 
(pavarfikala) đang sanh của người phàm phu ngoài ra thứ lớp trước đạo, khổ đề đang 
sanh mà tập để chăng phải sẽ sanh với người ấy. Còn sát-na sanh tâm của người đang 
thứ lớp không xen hở đạo cao tột và sát-na sanh của người tâm bình nhựt đang sanh 
thứ lớp đạo, khô đế đang sanh và đạo đề cũng sẽ sanh. 


Hay là đạo để sẽ sanh với người nào, thời khổ để đang sanh với người ấy phải chăng? 
Sát-na diệt của người tâm thứ lớp liên tiếp đạo cao tột, sát-na diệt tâm bình nhựt của 
người thứ lớp sau đạo đang tử và sát-na sanh của đạo quả người vô sắc, đạo đề sẽ sanh 
mà khổ đề chăng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na đang sanh tâm của người 
thứ lớp đạo, đạo để sẽ sanh và khổ đề cũng đang sanh. 


Tập đề đang sanh với người nào, thời đạo để sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na 
sanh ái của người phàm phu phi thứ lớp đạo, tập đế đang sanh mà đạo đề chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy. Còn sát-na sanh ái của người thứ lớp đạo, tập đế đang sanh và đạo 
đế cũng sẽ sanh. 


Hay là đạo để sẽ sanh với người nào, thời tập để đang sanh với người ấy phải chăng? 
Sát-na sanh của tâm thứ lớp liên tiếp đạo cao tột, sát-na diệt ái của người thứ lớp đạo, 
tâm bất tương ưng ái hiện hành, bực đang nhập thiền Diệt và người vô tưởng, đạo để 
sẽ sanh mà tập để chăng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh ái của người 
thứ lớp đạo, đạo để sẽ sanh và tập đề cũng đang sanh. 


Khô đê đang sanh với cõi nào... 
Câu nói cõi nào (yz//ha) nên sắp giông như câu nói người nào cõi nào (yassa 
yaftha)... 


Khổ để đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đề sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của những tâm La-hán, sát-na sanh 
tâm của người thứ lớp liên tiếp đạo cao tột và sát-na sơ sanh của người vô tưởng, khổ 
đế đang sanh mà tập để chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh tâm 
bình nhựt của người sơ sanh cõi Tứ uẫn, Ngũ uẫn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, 
khổ đề đang sanh và tập đề cũng sẽ sanh. 


Hay là tập đề sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đề đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Sát-na diệt (bhangakhana) tâm bình nhựt của người đang tử cõi Tứ uân, 
Ngũ uân và sát-na sanh của đạo và quả người vô sắc, tập đề sẽ sanh mà khổ đế chẳng 
phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn sát-na đang sanh tâm bình nhựt của người 
nương tứ uẫn, Ngũ uẫn với những cõi ấy, tập đề sẽ sanh và khổ đề cũng đang sanh. 


Khổ để đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo để sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh tất cả tâm La-hán, sát-na sanh tâm 
bình nhựt đang sanh của phàm phu phi thứ lớp đạo và sát-na sơ sanh của người nương 
khổ thú và vô tưởng, khổ đề đang sanh mà đạo đề chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi 
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ấy. Còn sát-na sanh của tâm thứ lớp liên tiếp đạo cao tột và sát-na sanh của tâm bình 
nhựt đang sanh của người thứ lớp đạo với những cõi ây, khô đê đang sanh và đạo đê 
cũng sẽ sanh. 


Hay là đạo để sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm thứ lớp nơi người liên tiếp đạo cao tột, sát-na diệt 
của người đang tử thứ lớp đạo tột và sát-na sanh đạo quả của người nương cõi Vô sắc, 
đạo đề sẽ sanh mà khổ đề chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh 
tâm thứ lớp của người liên tiếp đạo cao tột và sát-na sanh tâm bình nhựt đang sanh của 
người thứ lớp với đạo và những cõi ấy, đạo đề sẽ sanh và khổ đề cũng đang sanh. 


Tập đề đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo để sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Sát-na sanh ái của người phàm phu phi thứ lớp đạo, tập đế đang sanh mà đạo 
đế chắng phải sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn sát-na sanh ái của người thứ lớp đạo 
với những cõi ấy, tập đế đang sanh và đạo đề cũng sẽ sanh. 


Hay là đạo đề sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tập đề đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Sát-na sanh tâm nơi người thứ lớp liên tiếp đạo cao tột, sát-na diệt ái của 
người thứ lớp đạo và tâm bắt tương ưng ái hiện hành, đạo đề sẽ sanh mà tập đề chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh ái của người thứ lớp đạo với 
những cõi ấy, đạo đề sẽ sanh và tập để cũng đang sanh. 


Khổ để chẳng phải đang sanh với người nào, thời tập để chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của tất cả người đang tử, sát-na sanh 
đạo và quả của người nương vô sắc, khổ đề chăng phải đang sanh mà tập để sẽ sanh 
VỚI "ĐƯỜi Ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của những tâm La-hán, sát-na 
diệt của tâm nơi người thứ lớp liên tiếp đạo cao tột và sát-na sanh đạo quả của người 
nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh và tập đế cũng chắng phải sẽ sanh. 


Hay là tập đế chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời khổ đề chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của những tâm La-hán 
nơi người thứ lớp liên tiếp đạo cao tột, tập đề chẳng phải sẽ sanh mà khổ đề đang sanh 
VỚI người ẫy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của những tâm La-hán, sát-na 
diệt của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và sát-na sanh đạo quả của 
người nương cõi Vô sắc, tập để chắng phải sẽ sanh và khổ đế cũng chẳng phải đang 
sanh. 


Khổ để chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo để chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Sát na điệt của tâm thứ lớp nơi tâm người không xen hở đạo cao 
tột, sát-na diệt của tâm bình nhụt nơi người thứ lớp đạo và sát-na sanh đạo quả của 
người nương cõi Vô sắc, khổ đề chẳng phải đang sanh mà đạo đề sẽ sanh với người ấy. 
Còn sát-na diệt của đạo cao tột của các tâm La-hán, sát-na diệt của tâm bình nhụt, 
phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử và sát-na sanh đạo quả của người nương cõi Vô sắc, 
khổ đề chăng phải đang sanh và đạo đề cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là đạo đế chăng phải sẽ sanh với người nào, thời khổ đề chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, tất cả tâm La-hán, sát-na sanh của 
tâm bình nhựt đang sanh nơi phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử và sát-na sanh đạo quả 
của người nương cõi Vô sắc, đạo để chẳng phải sẽ sanh và khổ đề cũng chăng phải 
đang sanh. 


174 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 





900. 


901. 


902. 


903. 


Tập đề chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo để chẳng phải sẽ sanh với người 
ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm nơi người thứ lớp không gián đoạn đạo cao tột 
(arahattamagsa), tâm bất tương ưng ái hiện hành, bậc đang nhập thiên Diệt và người 
đang nương cõi Vô tưởng, tập đế chẳng phải đang sanh mà đạo để sẽ sanh với người 
ấy. Còn bậc đây đủ đạo cao tột và cả La-hán, sát-na diệt ái của phàm phu phi thứ lớp 
đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành, bậc nhập thiền Diệt và người nương cõi Vô 
tưởng, tập đế chăng phải đang sanh và đạo đề cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là đạo đế chăng phải sẽ sanh với người nào, thời tập đề chẳng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Sát-na sanh ái của phàm phu phi thứ lớp đạo hiện hành, đạo đề 
chẳng phải sẽ sanh mà tập đế đang sanh với người ấy. Còn bực đây đủ đạo cao tột, 
luôn cả La-hán, sát-na diệt ái của phàm phu phi thứ lớp đạo hiện hành, tâm bắt tương 
ưng ái hiện hành, bực nhập thiền Diệt và người nương cõi Vô tưởng, đạo đề chắng 
phải sẽ sanh và tập đề cũng chẳng phải đang sanh. 


Khô đê chăng phải đang sanh với cõi nào... 


Khổ để chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tập để chẳng phải sẽ sanh 
với người ây cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm bình nhựt nơi người đang tử cõi 
Tứ uân, Ngũ uấn, sát-na sanh đạo quả của người nương vô sắc, khô để chẳng phải 
đang sanh mà tập đề sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm thứ lớp đạo 
cao tột luôn bực La-hán, sát-na diệt của tâm thứ lớp nơi người không xen hở đạo cao 
tột, sát-na sanh đạo quả của người nương vô sắc và người vô tưởng đang tử với những 
cõi ấy, khổ đề chẳng phải đang sanh và tập đế cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là tập để chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đề chẳng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Sát-na sanh của tâm thứ lớp đạo luôn cả La-hán, 
sát-na tâm sanh của người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người vô tưởng đang 
sanh, tập để chăng phải sẽ sanh mà khổ đề đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na 
diệt của tâm thứ lớp đạo cao tột luôn cả La-hán, sát-na diệt của tâm không xen hở thứ 
lớp với đạo cao tột, sát-na sanh đạo quả của người nương cõi Vô sắc và người vô 
tưởng đang tử với những cõi ấy, tập đế chẳng phải sẽ sanh và khổ đề cũng chăng phải 
đang sanh. 


Khổ để chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo để chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm thứ lớp không xen hở đạo cao tt, 
sát-na diệt của tâm bình nhựt người đang tử và sát-na sanh của đạo, quả người vô sắc, 
khổ đề chẳng phải đang sanh mà đạo đề đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt 
của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm bậc La-hán, sát-na diệt của tâm bình nhựt người 
phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử, sát-na sanh đạo quả của người nương vô sắc và bực 
vô tưởng đang tử với những cõi ấy, khô đế chắng phải đang sanh và đạo đế cũng chắng 
phải sẽ sanh. 


Hay là đạo đế chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đề chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm 
La-hán, sát-na sanh của tâm bình nhựt người phàm phu phi thứ lớp đạo sơ sanh và 
người vô tưởng sơ sanh, đạo đề chẳng phải sẽ sanh mà khổ đề đang sanh với người ấy 
cõi Ẫy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na diệt của tâm 
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bình nhựt, phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử, sát-na sanh của đạo quả người nương vô 
sắc và người vô tưởng đang tử với những cõi ấy, đạo đề chăng phải sẽ sanh và khô đề 
cũng chăng phải đang sanh. 


Tập để chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo để chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm thứ lớp nơi người không xen hở 
đạo cao tột, sát-na diệt ái thứ lớp đạo và tâm bắt tương ưng ái hiện hành tập để chẳng 
phải đang sanh mà đạo đề sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đầy đủ đạo cao tột 
luôn cả La-hán, sát-na diệt ái của người phàm phu phi thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng 
ái hiện hành và người vô tưởng với những cõi ấy, tập để chăng phải đang sanh và đạo 
để cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là đạo để chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tập để chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Sát na diệt ái nơi người phàm phu phi thứ lớp 
đạo và khổ thú, đạo đế chắng phải sẽ sanh mà tập để đang sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người đầy đủ đạo cao tột, luôn cả La-hán, sát-na diệt ái của người phàm phi thứ 
lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hanh và người đang nương cõi Vô tưởng với những 
cõi ấy, đạo đế chẳng phải sẽ sanh và tập đế cũng chăng phải đang sanh. 


Khổ để từng sanh với người nào, thời tập để sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người đây đủ đạo cao tột (arahaftamagsga) luôn cả tâm La-hán và tâm người thứ lớp 
không xen hở đạo cao tột, khổ đế từng sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người 
ấy. Còn những người ngoàải ra đó, khổ đề từng sanh và tập đế cũng sẽ sanh. 


Hay là tập để sẽ sanh với người nào, thời khổ đề từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 


Khổ để từng sanh với người nào, thời đạo để sẽ sanh với người ấy phải chăng? Những 
người đầy đủ đạo cao tột, luôn cả La-hán và phàm phu phi thứ lớp đạo, khổ đề từng 
sanh mà đạo đề chăng phải sẽ sanh với người ấy. Còn sát-na sanh tâm người thứ lớp 
đạo cao tột không xen hở và người thứ lớp đạo, khổ đế từng sanh và đạo để cũng sẽ 
sanh. 


Hay là đạo đề sẽ sanh với người nào... Phải rồi. 
Tập để từng sanh với người nào, thời đạo để sẽ sanh với người ấy phải chăng?” Bực 
đầy đủ đạo cao tột, luôn cả La-hán và phàm phu phi thứ lớp đạo, tập đề từng sanh mà 


đạo đề chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn tâm của người thứ lớp không xen hở đạo 
cao tột và người thứ lớp đạo, tập đề từng sanh và đạo đề cũng sẽ sanh. 


Hay là đạo đê sẽ sanh với người nào... Phải rôi. 
Khô đê từng sanh với cõi nào... 
Khô đề từng sanh với người nào cõi nào, thời tập đê sẽ sanh với người áy cối đây phải 


chăng? Bực đầy đủ đạo cao tột luôn cả La-hán, người thứ lớp đạo không xen hở và 
bậc vô tưởng, khô đê từng sanh mà tập đê chăng phải sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn 
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911. 


912. 


913. 


914. 


915. 


người nương cõi Tứ uân, Ngũ uẫn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ đế từng sanh 
và tập đề cũng sẽ sanh. 

Hay là tập để sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đề từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người sơ sanh cõi Tịnh cư, tập đề sẽ sanh mà khổ đề không từng sanh với 
người ây cõi ây. Còn người nương cõi Tứ uân, Ngũ uân mà ngoài ra đó với những cõi 
ấy, tập đề sẽ sanh và khổ đề cũng từng sanh. 


Khổ để từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo để sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Bực tê toàn quả cao thượng ( arahattaphala) luôn cả La-hán, kẻ phàm phu phi 
thứ lớp đạo, người vô tưởng và ác thú, khổ đề từng sanh mà đạo đề chăng phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm thứ lớp không xen hở đạo cao thượng 
(arahatfamagga) và người thứ lớp đạo với những cõi ấy, khổ đề từng sanh và đạo đề 
cũng sẽ sanh. 


Hay là đạo để sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đề từng sanh với người ấy cõi 

ây phải chăng? Người sơ sanh cõi Tịnh cư, đạo đề sẽ sanh mà khổ đề không từng sanh 
với người ây cõi ây. Còn sát-na sanh của tâm thứ lớp nơi người không xen hở đạo cao 

tột và người thứ lớp đạo với những cõi ấy, đạo đề sẽ sanh và khô đế cũng từng sanh. 


Tập đề từng sanh với người nào cối nào, thời đạo để sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Bực tế toàn đạo cao tột, luôn cả La-hán, người phàm phu phi thứ lớp đạo và 
khổ thú, tập đế từng sanh mà đạo đề chắng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát- 
na sanh của tâm thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người thứ lớp đạo với những cõi 
ây, tập để từng sanh và khổ để cũng sẽ sanh. 


Hay là đạo để sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tập đế từng sanh với người ây cõi ấy 
phải chăng? Tâm thứ hai của người nương Tịnh cư đang hiện hành, đạo để sẽ sanh mà 
tập để không từng sanh với người ây cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm thứ lớp không 
xen hở đạo cao tột và người liên tiếp đạo với những cõi ấy, đạo đế sẽ sanh và khổ đề 
cũng từng sanh. 


Khổ để không từng sanh với người nào, thời tập để chẳng phải sẽ sanh với người ấy 
phải chăng? Không có. 

Hay là tập để chăng phải sẽ sanh với người nào, thời khổ đế không từng sanh với 
người ây phải chăng? Từng sanh. 

Khổ để không từng sanh với người nào, thời đạo để chẳng phải sẽ sanh với người ấy 
phải chăng? Không có. 

Hay là đạo để chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời khổ để không từng sanh với 
người ây phải chăng? Từng sanh. 

Tập để không từng sanh với người nào, thời đạo để chẳng phải sẽ sanh với người ấy 
phải chăng? Không có. 

Hay là đạo đế chăng phải sẽ sanh với người nào, thời tập để không từng sanh với 


người ấy phải chăng? Từng sanh. 


Khổ để không từng sanh với cối nào... 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyển Hạ (Cảo bản). 177 





916. 


917. 


918. 


Khổ để không từng sanh với người nào cõi nào, thời tập để chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh. 


Hay là tập để chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế không từng sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? Từng sanh. 


Khổ để không từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo để chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh. 


Hay là đạo đề chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đề không từng sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? Từng sanh. 


Tập đề không từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo để chẳng phải sẽ sanh với 
người. ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc nương Tịnh cư đang hiện hành, tập 
để chăng phải từng sanh mà đạo đề sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương vô 
tưởng với những cõi ấy, tập đế không từng sanh và đạo đề cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là đạo. đề chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tập đế không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực tể toàn đạo cao tột, luôn cả La-hán, kẻ phàm phu 
phi thứ lớp đạo và người khổ thú, đạo đề chắng phải sẽ sanh mà tập đề từng sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, đạo đề chắng phải 
sẽ sanh và tập đế cũng không từng sanh. 

Dứt phần sanh 


Phần Diệt (Nirodhavära) 


919. 


920. 


921. 


922. 


Khổ để đang điệt với người nào, thời tập để đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả 
người đang tử, sát-na diệt của tâm bắt tương ưng ái hiện hành, khổ để đang diệt mà tập 
đề chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt ái, khổ đế đang diệt và tập 
đề cũng đang diệt. 

Hay là tập để đang diệt với người nào, thời khô để đang diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rôi. 


Khổ đề đang diệt với người nào, thời đạo để đang diệt với người ấy phải chăng? Sát- 
na diệt tâm bất tương ưng đạo thời bình nhựt (pavafikala) và tất cả người đang tử, khô 
đế đang diệt mà đạo để chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na đạo diệt của 
người nương cõi Ngũ uẫn, khổ đề đang diệt và đạo đề cũng đang diệt. 


Hay là đạo để đang diệt với người nào, thời khổ đề đang diệt với người ấy phải chăng? 
Sát-na đạo diệt cõi Vô sắc, đạo đê đang diệt mà khô đê chăng phải đang diệt với người 
ây. Còn sát-na đạo diệt của người nương cõi Ngũ uân, đạo đê đang diệt và khô đê cũng 
đang diệt. 


Tập để đang diệt với người nào, thời đạo để đang diệt với người ấy phải chăng? 
Không có. 


Hay là đạo đề đang diệt với người nào, thời tập đề đang diệt với người ấy phải chăng? 
Không có. 
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Khổ để đang diệt với cõi nào, thời tập để đang diệt với cõi ấy phải chăng? 
Khô đê đang diệt với cõi nào là cõi Vô tưởng. 


Câu nói cõi nào (yzha) trong phần sanh (uppadavara), trong phần diệt 
(mrodhavara), trong phần sanh và diệt, như nhau, đêu không khác. 


Khô đê đang diệt với người nào cõi nào... 
Dù nói người nào (yassa) cõi nào (ya//ha) nên sắp theo cách phân rộng. 


Khổ để chẳng phải đang điệt với người nào, thời tập để chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là tập đế chăng phải đang diệt với người nào, thời khổ đề chẳng phải đang diệt với 
người ây phải chăng? Tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm bất tương ưng ái 
bình nhựt, tập để chăng phải đang diệt mà khổ đề đang diệt với người ấy. Còn tất cả 
người sơ sanh, sát-na sanh của tâm bình nhựt và sát-na diệt đạo quả của người nương 
vô sắc, tập đề chẳng phải đang diệt và khô đế cũng chăng phải đang diệt. 


Khổ đề _chẳng phải đang diệt với người nào, thời đạo để chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na diệt đạo của bực nương vô sắc, khô đế chăng phải đang 
diệt mà đạo đề đang diệt với người ấy. Còn tất cả người sơ sanh, sát- -na sanh của tâm 
bình nhựt và sát-na diệt tâm quả siêu thế nơi người nương cõi Vô sắc, khô để chăng 
phải đang diệt và đạo đế cũng chăng phải đang diệt. 


Hay là đạo để chăng phải đang diệt với người nào, thời khổ đề chẳng phải đang diệt 
với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm bất tương ưng 
đạo bình nhựt, đạo đế chăng phải đang diệt mà khổ đề đang diệt với người ấy. Còn tất 
cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm bình nhựt và sát-na diệt quả siêu thế nơi 
người nương cõi Vô sắc, đạo đề chắng phải đang diệt và khổ đế cũng chắng phải đang 
diệt. 


Tập đề chẳng phải đang diệt với người nào, thời đạo để chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm đạo, tập đế chăng phải đang diệt mà đạo đế 
đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tất cả tâm, sát-na diệt của tâm bắt tương 
ưng ái, bất tương ưng đạo, bậc nhập thiền Diệt và người vô tưởng, tập đề chắng phải 
đang diệt và đạo đế cũng chăng phải đang diệt. 


Hay là đạo để chẳng phải đang diệt với người nào, thời tập đề chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na diệt của ái, đạo đế chẳng phải đang diệt mà tập đề đang 
diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tất cả tâm, sát-na diệt của tâm bắt tương ưng ái, 
bất tương ưng đạo, bậc nhập thiền Diệt và người vô tưởng, đạo để chăng phải đang 
diệt và tập đế cũng chẳng phải đang diệt. 


Khô đê chăng phải đang diệt với cõi nào... 
Khô đê chăng phải đang diệt với người nào cối nào... 


Nói người nào (yzssa) cõi nào (yzfha) cũng như thế. 
Một cách nữa, không nên đê câu nhập thiên Diệt trong bài người và cõi. 
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Khổ để từng diệt với người nào, thời tập để từng diệt với người ấy phải chăng? Phải 
TÔI. 

Câu hỏi quá khứ trong phần sanh (uppãdavära) luôn cả thuận tùng (amuloma) và 
đôi lập (paccamiya), Phật Ngài đã phân ra như thê nào thì trong phân diệt 
(mrodhavara) cũng như thê ây, không có cách nào khác hơn nữa. 


Khổ để sẽ điệt với người nào, thời tập để sẽ điệt với người ấy phải chăng? Bực tề toàn 
đạo cao tột luôn cả La-hán và sát-na sanh của tâm thứ lớp nơi người không xen hở đạo 
cao tột, khổ đề sẽ diệt mà tập đế chăng phải sẽ diệt với người ây. Còn những người 
ngoài ra đó, khổ đề sẽ diệt và tập đề cũng sẽ diệt. 


Hay là tập đê sẽ diệt với người nào... Phải rôi. 


Khổ để sẽ diệt với người nào, thời đạo để sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt 
của đạo cao tột, luôn cả La-hán và phàm phu phi thứ lớp đạo, khổ để sẽ diệt mà đạo đề 
chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, tâm thứ lớp không 
xen hở đạo cao tột và người thứ lớp đạo, khổ đề sẽ diệt và đạo đề cũng sẽ diệt. 


Hay là đạo đê sẽ diệt với người nào... Phải rôi. 


Tập để sẽ diệt với người nào, thời đạo để sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người 
phàm phu phi thứ lớp đạo, tập đế sẽ diệt mà đạo để chăng phải sẽ diệt với người ấy. 
Còn người thứ lớp đạo, tập đề sẽ diệt và đạo để cũng sẽ diệt. 


Hay là đạo để sẽ diệt với người nào, thời tập để sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát- 
na sanh của La-hán đạo và tâm thứ lớp của người sẽ đắc đạo La-hán, đạo đề sẽ diệt mà 
tập đề chẳng phải sẽ diệt với người Ấy. Còn người sẽ đắc đạo, đạo đề sẽ diệt và tập đề 
cũng sẽ diệt. 


Khô đề sẽ diệt với cõi nào... 


Khổ để sẽ điệt với người nào cõi nào, thời tập để sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Bực tề toàn đạo cao tột luôn cả La-hán, tâm của người sẽ đắc đạo cao tột 
không xen hở và người nương cõi Vô tưởng, khổ để sẽ diệt mà tập đế chắng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ây. Còn người nương cõi Tứ uân, Ngũ uẫn mà ngoài ra đó với 
những cối ây, khổ để sẽ diệt và tập đề cũng sẽ diệt. 


Dù nói người nào (yzssđ) cõi nào (yzíha) hay người nào cõi nào (yassa yaffha) 
cũng giông như nhau. 


Khổ đề chẳng phải sẽ điệt với người nào, thời tập để chẳng phải sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? Phải tồi. 

Hay là tập để chắng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ để chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Bực tế toàn đạo cao tột, luôn cả La-hán và tâm của bực thứ lớp 
sẽ chứng không xen hở đạo cao tột, tập đề chăng. phải sẽ diệt mà khổ đề sẽ diệt với 
người ây. Còn sát-na diệt của tâm chót nơi người ây, tập đế chăng phải sẽ diệt và khổ 
đề cũng chắng phải sẽ diệt. 
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Khổ đề chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời đạo để chẳng phải sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? Phải tồi. 

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán và kẻ phàm phu phi sẽ 
đắc đạo, đạo đế chăng phải sẽ diệt mà khổ đề sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của 
tâm chót nơi người ấy, đạo đế chăng phải sẽ diệt và khổ đề cũng chắng phải sẽ diệt. 


Tập để chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời đạo để chẳng phải sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, tâm của bậc thứ lớp đạo không xen hở, tập để 
chăng phải sẽ diệt mà đạo đề sẽ diệt với người Ẫy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột luôn 
cả La-hán, tập để chắng phải sẽ diệt và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là đạo để chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời tập để chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Kẻ phàm phu sẽ không đắc đạo, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà 
tập đề sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả bực La-hán, đạo đế 
chẳng phải sẽ diệt và tập đề cũng chẳng phải sẽ diệt. 


Khó đề chăng phải sẽ diệt với cối nào... 


Khổ để chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập để chăng phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là tập đề chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải sẽ diệt 
VỚI nBƯỜi ây cõi ấy phải chăng? Bực tế toàn đạo cao tột, luôn cả La-hán và tâm của 
người sẽ đắc đạo cao tột thứ lớp không xen hở và bậc vô tưởng, tập để chăng phải sẽ 
diệt mà đạo để sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt nơi tâm chót của người ấy 
cõi ấy, tập đế chăng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải sẽ diệt. 


Khổ đề chẳng phải sẽ diệt với người nào cối nào, thời đạo để chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là đạo để chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải sẽ diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, luôn cả La-hán, người 
phàm phu sẽ không đắc đạo, người khô thú và bậc vô tưởng, đạo đế chăng phải sẽ diệt 
mà khổ để sẽ diệt với người ấy cõi Ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót nơi người ấy cõi 
ấy. Đạo đề chắng phải sẽ diệt và khổ đề cũng chẳng phải sẽ diệt. 


Tập để chẳng phải sẽ diệt với người nào cối nào, thời đạo để chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy cối ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột và tâm của bậc sẽ đắc đạo 
không xen hở, tập để chăng phải sẽ diệt mà đạo đề sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
sát-na diệt của đạo cao tột, luôn cả La-hán và người nương vô tưởng với những cõi ấy, 
tập đế chẳng phải sẽ diệt và đạo đế cũng chăng phải sẽ diệt. 

Hay là đạo để chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đề chăng phải sẽ diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Kẻ khổ thú và phàm phu sẽ không đắc đạo, đạo để 
chẳng phải sẽ diệt mà khổ đề sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm đạo 
cao tột, luôn cả La-hán và người vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế chăng phải sẽ diệt 
và tập đề cũng chăng phải sẽ diệt. 
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Khổ đề đang diệt với người nào, thời tập để từng diệt với người ấy phải chăng? Phải 
TỒi. 

Hay là tập đề từng diệt với người nào, thời khổ để đang diệt với người ây phải chăng? 
Tất cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm bình nhựt và sát-na diệt của đạo quả 
người nương cõi Vô sắc, tập đế từng diệt mà khổ đế chắng phải đang diệt với người 
ấy. Còn tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm bình nhụt, tập để từng diệt và khổ 
đề cũng đang diệt. 


Khổ để đang diệt với người nào, thời đạo để từng diệt với người ấy phải chăng? Sát- 
na diệt tâm bình nhựt của người chưa đắc chứng đang tử, khổ đề đang diệt mà đạo đề 
không từng diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm bình nhựt nơi người đã đắc 
chứng đang tử, khô đề đang diệt và đạo đế cũng từng diệt. 


Hay là đạo đề từng diệt với người nào, thời khổ để đang diệt với người ấy phải chăng? 
Sát-na sanh tâm bình nhựt của người đã đắc chứng đang sanh và sát-na diệt đạo quả 
của người nương cõi Vô sắc, đạo để từng diệt mà khổ đế chẳng phải đang diệt với 
người ấy. Còn sát-na diệt tâm bình nhựt của người đã đắc chứng đang tử, đạo để từng 
diệt và khổ đề cũng đang diệt. 


Tập đề đang diệt với người nào, thời đạo để từng diệt với người ấy phải chăng? Sắt-na 
diệt ái của người chưa đắc chứng, tập đế đang diệt mà đạo đế không từng diệt với 
người ấy. Còn sát-na diệt ái của người đã đắc chứng, tập đề đang diệt và đạo đế cũng 
từng diệt. 


Hay là đạo để từng diệt với người nào, thời tập để đang diệt với người ây phải chăng? 
Sát-na sanh ái của người đã đắc chứng, tâm bất tương ưng ái hiện hành và bực nhập 
thiền Diệt. Đạo đề từng diệt mà tập để chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na 
diệt ái của người đã đắc chứng, đạo đề từng diệt và tập đề cũng đang diệt. 


Khô đê đang diệt với cõi nào... 


Khổ để đang diệt với người nào cối nào, thời tập để từng diệt với người ấy cối ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm hóa sanh nơi Tịnh cư và người vô tưởng đang tử, khổ để 
đang diệt mà tập đề chắng phải từng diệt với người ây cõi ây. Còn sát-na sanh tâm 
bình nhựt của người nương tứ uân, Ngũ uẩn đang tử với những cõi ấy, mà ngoài ra đó, 
khổ đề đang diệt và tập đề cũng từng diệt. 

Hay là tập để từng diệt với người nào cõi nào, thời khô đề đang diệt với người ây cõi 
ây phải chăng? Sát-na sanh tâm bình nhựt của người đang sanh nơi cõi Tứ uân, Ngũ 
uân và sát-na diệt đạo quả của người vô sắc, tập đề từng diệt mà khô đề chẳng phải 
đang diệt với người ây cõi ấy. Còn sát-na diệt tâm bình nhựt của người nương tứ uân, 
Ngũ uâẫn đang tử với những cõi ấy, tập đề từng diệt và khổ đề cũng đang diệt. 


Khổ để đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo để từng diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm hóa sanh nơi Tịnh cư và sát-na diệt tâm bình nhựt của 
người chưa đắc chứng đang tử và bực vô tưởng đang tử, khô đê đang diệt mà đạo đê 
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chăng phải từng diệt với người ấy cối Ấy. Còn sát-na diệt tâm bình nhựt của người đã 
đắc chứng đang tử với những cõi ấy, khô đế đang diệt và đạo đề cũng từng diệt. 


Hay là đạo đề từng diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của người đã đắc chứng đang sanh và sát-na 
diệt đạo quả bực nương vô sắc, đạo đề từng diệt mà khổ đế chăng phải đang diệt với 
người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt tâm bình nhựt của người đã đắc chứng đang tử với 
những cõi ấy, đạo đề từng diệt và khổ đề cũng đang diệt. 


Tập đề đang diệt với người nào cối nào, thời đạo để từng diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Sát-na diệt ái của người chưa đắc chứng, tập đế đang diệt mà đạo đế không 
từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt ái của người đã đắc chứng với những cõi 
ấy, tập đề đang diệt và đạo đề cũng từng diệt. 

Hay là đạo để từng diệt với người nào cõi nào, thời tập để đang diệt với người ấy cõi 
ây phải chăng? Sát-na sanh ái của người đã chứng và tâm bắt tương ưng ái hiện hành, 
đạo đề từng diệt mà tập đề chắng phải đang diệt với người ây cõi ầy. Còn sát-na diệt ái 
của người đã đắc chứng với những cõi ấy, đạo đề từng diệt và tập đề cũng đang diệt. 


Khổ để chẳng phải đang diệt với người nào, thời tập để chẳng phải từng điệt với 
người áy phải chăng? Tùng diệt. 
Hay là tập để chẳng phải từng diệt với người nào, thời khô đề chẳng phải đang diệt với 
người ây phải chăng? Không có. 


Khổ để chẳng phải đang diệt với người nào, thời đạo để chẳng phải từng diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm bình nhựt của người đã chứng đang sanh ra và 
sát-na diệt đạo quả của người vô sắc, khổ đế chăng phải đang diệt mà đạo đề từng diệt 
với người ấy. Còn sát-na sanh tâm bình nhựt của người chưa đắc chứng đang sanh, 
khổ đề chăng phải đang diệt và đạo đề cũng chắng phải từng diệt. 


Hay là đạo để chăng phải từng diệt với người nào, thời khổ để chăng phải đang diệt 
với người ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của người chưa đắc chứng đang tử, 
đạo đề chăng phải từng diệt mà khổ để đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh tâm 
bình nhựt của người chưa chứng đang sanh, đạo để chăng phải từng diệt và khổ để 
cũng chắng phải đang diệt. 


Tập để chẳng phải đang diệt với người nào, thời đạo để chẳng phải từng diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của người đã chứng, tâm bất tương ưng ái hiện 
hành và người đang nhập thiền Diệt, tập đế chẳng phải đang diệt mà đạo đề từng diệt 
với người ây. Còn sát-na sanh ái của người chưa chứng, tâm bất tương ưng ái hiện 
hành và người nương cõi Vô tưởng, tập đề chẳng phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng 
phải từng diệt. 

Hay là đạo để không từng diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải đang diệt với 
người ây phải chăng? Sát-na diệt ái của người chưa chứng, đạo đề chẳng phải từng diệt 
mà khổ để đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh ái của người đã chứng, tâm bất 
tương ưng ái hiện hành và người nương cõi Vô tưởng, đạo để chẳng phải từng diệt và 
tập đề cũng chẳng phải đang diệt. 
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Khổ để chẳng phải đang diệt với cõi nào... 


Khổ để chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tập để chẳng phải từng diệt 
với người ây cõi ấy phải chăng ? Sát-na sanh tâm bình nhựt của người cõi Tứ uân, Ngũ 
uân đang sanh và sát-na diệt đạo quả của người nương cõi Vô sắc, khổ đề chăng phải 
đang diệt mà tập đề từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm hóa sanh 
nơi Tịnh cư và người vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, khổ để chăng phải đang 
diệt và tập đế cũng chăng phải từng diệt. 


Hay là tập đế không từng diệt với người nào cõi nào, thời khổ đề chắng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm hóa sanh nơi Tịnh cư và người vô 
tưởng đang tử, tập đế chẳng phải từng diệt mà đạo đề đang diệt với người ấy cõi ấy. 
Còn sát-na sanh của tâm hóa sanh nơi Tịnh cư và người vô tưởng đang sanh với những 
cõi ấy, tập đề chắng phải từng diệt và khổ đề cũng chắng phải đang diệt. 


Khổ đề chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo để chẳng phải từng diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bình nhựt người đã chứng đang 
sanh và sát-na diệt đạo quả của người nương vô sắc, khô để chăng phải đang diệt mà 
đạo đề từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm hóa sanh nơi Tịnh cư, 
sát-na sanh tâm bình nhụt của người chưa chứng đang sanh và bực vô tưởng đang sanh 
với những cõi ấy, khổ để chăng phải đang diệt và đạo đề cũng chăng phải từng diệt. 


Hay là đạo đề không từng diệt với người nào cõi nào, thời khô đế chăng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm hóa sanh nơi Tịnh cư, sát-na diệt 
tâm bình nhựt của người chưa chứng đang tử và người vô tưởng đang tử, đạo đế chẳng 
phải từng diệt mà khổ đề đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm hóa 
sanh nơi Tịnh cư, sát-na sanh tâm bình nhựt của người chưa chứng đang sanh và người 
vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, đạo đế chăng phải từng diệt và khổ đề cũng 
chăng phải đang diệt. 


Tập để chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo để chẳng phải từng diệt 
với người áy cõi ây phải chăng? Sát-na sanh ái của người đã chứng và tâm bắt tương 
ưng ái hiện hành, tập đề chăng phải đang diệt mà đạo đề từng diệt với người ấy cõi ầy. 
Còn tâm thứ hai hiện hành nơi Tịnh cư, sát-na sanh ái của người chưa chứng, tâm bất 
tương ưng ái hiện hành và người nương vô tưởng với những cõi ấy, tập đế chăng phải 
đang diệt và đạo đế cũng chăng phải từng diệt. 


Hay là đạo để chăng phải từng diệt với người nào cõi nào, thời tập đế chăng phải đang 
diệt với người ây cõi ây phải chăng? Sát-na diệt ái của người chưa chứng, đạo đề 
chẳng phải từng diệt mà tập đế đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn tâm thứ hai nơi 
Tịnh cư hiện hành, sát-na sanh ái của người chưa chứng, tâm bất tương ưng ái hiện 
hành và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, đạo để chăng phải từng diệt và 
tập đế cũng chẳng phải đang diệt. 


Khổ để đang điệt với người nào, thời tập để sẽ điệt với người ấy phải chăng? Sát-na 
diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na diệt của tâm thứ lớp không xen 
hở đạo cao tột, khô đê đang diệt mà tập đê chăng phải sẽ diệt với người ây. Còn sát-na 
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diệt tâm bình nhựt của người đang tử ngoải ra đó, khổ đề đang diệt và tập đế cũng sẽ 
diệt. 

Hay là tập đế sẽ điệt với người nào, thời khổ đề đang diệt với người ấy phải chăng? 
Sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi tất cả người đang sanh và sát-na diệt đạo quả của 
người nương vô sắc, tập để sẽ diệt mà khổ để chẳng phải đang diệt với người ây. Còn 
sát-na diệt tâm bình nhựt của tất cả người đang tử, tập đề sẽ diệt và khổ đế cũng đang 
diệt. 


Khổ để đang diệt với người nào, thời đạo để sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na 
diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán và sát-na diệt của tâm bình nhựt của 
phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử, khổ đề đang diệt mà đạo đế chăng phải sẽ diệt với 
người ấy. Còn sát-na diệt của tâm nơi người thứ lớp đạo không xen hở và sát-na diệt 
tâm bình nhựt của người thứ lớp đạo đang tử, khổ để đang diệt và đạo đề cũng sẽ diệt. 


Hay là đạo để sẽ diệt với người nào, thời khổ để đang diệt với người ấy phải chăng? 
Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo 
cao tột, sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi người thứ lớp đạo đang sanh và sát-na diệt 
đạo quả của người nương cõi Vô sắc, đạo đế sẽ diệt mà khổ đề chẳng phải đang diệt 
với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và 
sát-na diệt của tâm bình nhựt nơi người thứ lớp đạo, đạo để sẽ diệt và khổ để cũng 
đang diệt. 


Tập để đang diệt với người nào, thời đạo để sẽ diệt với người Ấy phải chăng? Sát-na 
diệt ái của phàm phu phi thứ lớp đạo, tập đế đang diệt mà đạo đề chăng phải sẽ diệt với 
người ấy. Còn sát-na diệt ái của người thứ lớp đạo, tập đề đang diệt và đạo đề cũng sẽ 
diệt. 


Hay là đạo để sẽ diệt với người nào, thời tập để đang diệt với người ấy phải chăng? 
Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo 
cao tột, sát-na sanh ái của người thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành và bậc 
nhập thiền Diệt với người nương cõi Vô tưởng, đạo đế sẽ diệt mà tập đế chẳng phải 
đang diệt với người ây. Còn sát-na diệt ái nơi người thứ lớp đạo, đạo đề sẽ diệt và tập 
đề cũng đang diệt. 


Khô đê đang diệt với cõi nào... 


Khổ để đang diệt với người nào cõi nào, thời tập để sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của người đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na diệt của 
tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người vô tưởng đang tử, khổ để 
đang diệt mà tập đế chắng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm 
bình nhựt nơi người đang tử cõi Tứ uân, Ngũ uẫn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, 
khổ đề đang diệt và tập đề cũng sẽ diệt. 

Hay là tập đề sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khô đề đang diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Sát-na sanh của tâm bình nhụt nơi người sơ sanh cõi Tứ uân, Ngũ uẫn và 
sát-na diệt đạo quả nơi người nương cõi Vô sắc, tập đề sẽ diệt mà khô đề chẳng phải 
đang diệt với người ây cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm bình nhựt nơi người đang tử cõi 
Tứ uấn, Ngũ uẫn với những cõi ấy, tập đề sẽ diệt và khổ đề cũng đang diệt. 
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Khổ để đang diệt với người nào cối nào, thời đạo để sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na diệt của tâm 
bình nhựt nơi phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử, người khổ thú và bực vô tưởng đang 
tử, khô đề đang diệt mà đạo đế chăng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt 
của tâm đạo cõi Ngũ uẫn, sát-na diệt của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao 
tột và sát-na diệt của tâm bình nhựt nơi người thứ lớp đạo với những cõi ấy, khô đề 
đang diệt và đạo đề cũng sẽ diệt. 

Hay là đạo đề sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm nơi người thứ lớp không 
xen hở đạo cao tột, sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi người thứ lớp đạo đang sanh và 
sát-na diệt đạo quả của người nương cõi Vô sắc, đạo để sẽ diệt mà khô đế chăng phải 
đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm đạo cõi Ngũ uân sát-na diệt của 
tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và sát-na diệt của tâm bình nhụt nơi 
người thứ lớp đạo đang tử với những cõi ấy, đạo đề sẽ diệt và khô đề cũng đang diệt. 


Tập để đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo để sẽ diệt với _gười ấy cõi ấy phải 
chăng? Sát-na diệt ái của phàm phu phi thứ lớp đạo và người khổ thú, tập đề đang diệt 
mà đạo đề chẳng phải sẽ diệt với người ẫy cõi ây. Còn sát-na diệt ái của người thứ lớp 
đạo với những cõi ấy, tập đề đang diệt và đạo đề cũng sẽ diệt. 


Hay là đạo để sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập để đang diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na sanh của tâm nơi người thứ lớp 
không xen hở đạo cao tột sát-na sanh ái của bực thứ lớp đạo và tâm bất tương ưng ái 
hiện hành, đạo đề sẽ diệt mà tập đế chăng phải đang diệt với người ây cõi ầy. Còn sát- 
na diệt ái của người thứ lớp đạo với những cõi ấy, đạo đề sẽ diệt và tập đề cũng đang 
diệt. 


Khổ đề chẳng phải đang diệt với người nào, thời tập để chẳng phải sẽ diệt với người 
ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi tất cả người đang sanh và sát-na 
diệt đạo quả của người nương vô sắc, khô đế chẳng phải đang diệt mà tập đề sẽ diệt 
với người ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm La-hán, sát-na sanh 
của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và sát-na diệt đạo quả của người 
nương cõi Vô sắc, khổ đề chăng phải đang diệt và tập đề cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là tập để chăng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đề chắng phải đang diệt với 
người ây phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na 
diệt của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, tập để chăng phải sẽ diệt mà 
khổ để đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm 
La-hán, sát-na sanh của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và sát-na diệt 
đạo quả của người nương cõi Vô sắc, tập đề chắng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chăng 
phải đang diệt. 


Khổ đề chẳng phải đang diệt với người nào, thời đạo để chẳng phải sẽ diệt với người 
ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm nơi người thứ lớp 
không gián đoạn đạo cao tột, sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi người thứ lớp đạo 
đang sanh và sát-na diệt của đạo quả nơi người nương cõi Vô sắc, khổ đề chẳng phải 
đang diệt mà đạo đề sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm La-hán, sát-na sanh 
của tâm bình nhựt, phàm phu phi thứ lớp đạo đang sanh và sát-na diệt của đạo quả nơi 
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người nương cõi Vô sắc, khổ đế chắng phải đang diệt và đạo để cũng chẳng phải sẽ 
diệt. 

Hay là đạo để chắng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đề chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán và sát-na 
diệt của tâm bình nhựt, người phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử, đạo để chẳng phải sẽ 
diệt mà khổ đề đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm La-hán, sát-na sanh 
của tâm bình nhựt phàm phu phi thứ lớp đạo đang sanh và sát-na diệt đạo quả của 
người nương cõi Vô sắc, đạo để chăng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang 
diệt. 


Tập để chẳng phải đang diệt với người nào, thời đạo để chẳng phải sẽ diệt với người 
ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na sanh của tâm người thứ lớp 
không xen hở đạo cao tột, sát-na sanh ái của bực thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng ái 
hiện hành, người đang nhập thiền Diệt và bậc vô tưởng, tập đế chăng phải đang diệt 
mà đạo để sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm đạo cao tột luôn cả La-hán, 
sát-na sanh ái của người phàm phu phi thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành, 
người đang nhập thiền Diệt và bậc vô tưởng, tập đế chăng phải đang diệt và đạo để 
cũng chăng phải sẽ diệt. 

Hay là đạo để chăng phải sẽ diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na diệt ái của người phàm phu phi thứ lớp đạo, đạo đế chăng 
phải sẽ diệt mà tập để đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả 
La-hán, sát-na sanh ái của phàm phu phi thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành, 
người đang nhập thiền Diệt và bậc vô tưởng, đạo đề chăng phải sẽ diệt và tập đề cũng 
chăng phải đang diệt. 


Khổ để chẳng phải đang diệt với cõi nào... 


Khổ để chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tập để chẳng phải sẽ diệt với 
người ây cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi người đang sanh cối 
Tứ uân, Ngũ uân và sát-na diệt của đạo quả bực nương cõi Vô sắc, khổ đế chăng phải 
đang diệt mà đạo để sẽ diệt với người ẫy cõi ẫy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, sát- 
na sanh của những tâm La-hán, sát-na sanh của tâm nơi người thứ lớp không xen hở 
đạo cao tột, sát-na diệt của đạo quả nơi người vô sắc và bực vô tưởng đang sanh với 
những cõi ấy, khô đế chăng phải đang diệt và tập để cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là tập để chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ để chăng phải đang 
diệt với người ây cõi ây phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na diệt của những 
tâm La-hán, sát-na diệt của tâm nơi bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người vô 
tưởng đang tử, tập đế chăng phải sẽ diệt mà khổ đề đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na sanh của những tâm La-hán, sát-na sanh của 
tâm bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na diệt của đạo quả nơi người nương vô 
sắc và bực vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, tập để chăng phải sẽ diệt và khổ đế 
cũng chẳng phải đang diệt. 


Khổ để chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo để chẳng phải sẽ diệt với 
người áy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột cõi Ngũ uân, sát-na sanh của 
tâm bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi người 
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thứ lớp đạo đang sanh và sát-na diệt đạo quả của người nương cõi Vô sắc, khổ đế 
chẳng phải đang diệt mà đạo đề sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của những 
tâm La-hán, sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi phàm phu phi thứ lớp đạo đang sanh, 
sát-na diệt đạo quả của người nương vô sắc và bực vô tưởng đang sanh với những cõi 
ấy, khô đế chăng phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt. 


Hay là đạo để chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đề chẳng phải đang 
diệt với người ây cõi ây phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của những 
tâm La-hán, sát-na diệt của tâm bình nhựt, phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử. Người 
vô tưởng và ác thú đang tử, đạo đế chắng phải sẽ diệt mà khổ đề đang diệt với người 
ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm La-hán, sát-na sanh của tâm bình nhựt, kẻ phàm 
phu phi thứ lớp đạo đang sanh, sát-na diệt của đạo quả nơi người nương cõi Vô sắc, 
người vô tưởng và ác thú đang sanh với những cõi ấy, đạo đế chăng phải sẽ diệt và khổ 
để cũng chăng phải đang diệt. 


Tập đề chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo để chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm bực thứ 
lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na sanh ái nơi người thứ lớp đạo và tâm bắt tương 
ưng ái hiện hành, tập đế chắng phải đang diệt mà đạo để sẽ diệt với người ấy cõi ấy. 
Còn sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán, sát-na sanh ái của phàm phu phi thứ 
lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành và người vô tưởng với những cõi ấy, tập để 
chẳng phải đang diệt và đạo đề cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là đạo để chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập để chăng phải đang 
diệt với người ây cõi ây, phải chăng? Sát-na diệt ái của khổ thú và người phàm phi thứ 
lớp đạo, đạo đế chăng phải sẽ diệt mà tập đề đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na 
diệt của đạo cao tột, luôn cả La-hán, sát-na sanh ái của phàm phu phi thứ lớp đạo, tâm 
bất tương ưng ái hiện hành và người vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế chăng phải sẽ 
diệt và tập đế cũng chăng phải đang diệt. 


Khổ để từng diệt với người nào, thời tập để sẽ điệt với người ấy phải chăng? Bục tè 
toàn đạo cao tột, luôn cả tâm La-hán và bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, khô đề 
từng diệt mà tập đề chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tập 
đề từng diệt và khổ đề cũng sẽ diệt. 


Hay là tập đề chắng phải sẽ diệt với người nào... Phải rồi. 


Khổ để từng diệt với người nào, thời đạo để sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na 
diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán và phàm phu phi thứ lớp đạo, khổ đề từng diệt mà 
đạo để chăng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm đạo cao tột, bực thứ 
lớp không xen hở đạo cao tột và người thứ lớp đạo, khổ đề từng diệt và đạo đề cũng sẽ 
diệt. 

Hay là đạo đề sẽ diệt với người nào... Phải rồi. 

Tập để từng diệt với người nào, thời đạo để sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na 
diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán và phàm phu phi thứ lớp đạo, tập để từng diệt mà 
đạo đề chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm đạo cao tột với bực 
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thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người thứ lớp đạo, tập đề từng diệt và đạo đề cũng 
sẽ diệt. 
Hay là đạo đê sẽ diệt với người nào... Phải rôi. 


Khó đề từng diệt với cõi nào... 


Khổ để từng diệt với người nào cõi nào, thời tập để sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Bực tễ toàn đạo cao tột luôn cả La-hán với tâm của người thứ lớp không xen 
hở đạo cao tột và bực vô tưởng, khổ đề từng diệt mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy. Còn người tứ uẫn, ngũ uẫn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ đề 
từng diệt và tập đề cũng sẽ diệt. 

Hay là tập để sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khô để từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Bực đang sanh cõi Tịnh cư, tập đề sẽ diệt mà khổ đề chẳng phải từng diệt 
với người ây cõi ây. Còn người nương cối Tứ uân, Ngũ uẫn mà ngoài ra đó với những 
cõi ấy, tập đề sẽ diệt và khổ đề cũng từng diệt. 


Khổ để từng diệt với người nào cõi nào, thời đạo để sẽ diệt với người ấy cối ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, luôn cả La-hán, phàm phu chăng phải sẽ đắc đạo, 
kẻ khổ thú và người nương cõi Vô tưởng, khổ để từng diệt mà đạo đế chắng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, tâm của người thứ lớp không 
xen hở đạo cao tột và bực sẽ đắc đạo với những cõi Ấy, khô đề từng diệt và đạo đề 
cũng sẽ diệt. 

Hay là đạo để sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đề từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Bực Tịnh cư sơ sanh, đạo đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải từng diệt với 
người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, tâm của bực thứ lớp không xen hở 
đạo cao tột và người sẽ đắc đạo với những cõi Ấy, đạo để sẽ diệt và khổ để cũng từng 
diệt. 


Tập để từng diệt với người nào cõi nào, thời đạo để sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán, phàm phu chăng phải sẽ đắc đạo và 
kẻ khô thú, tập đề từng diệt mà khổ đề chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát- 
na sanh của đạo cao tột, tâm của bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột và bực sẽ đắc 
đạo với những cõi ấy, tập đề từng diệt và đạo đế cũng sẽ diệt. 

Hay là đạo để sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập để từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành của bậc Tịnh cư, đạo để sẽ diệt mà tập để không 
từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, tâm bực thứ lớp không 
xen hở đạo cao tột và người sẽ đắc đạo với những cõi Ấy, đạo để sẽ diệt và tập đề cũng 
từng diệt. 


Khổ để không từng diệt với người nào, thời tập để chẳng phải sẽ diệt với người ấy 
phải chăng?” Không có. 

Hay là tập để chắng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế không từng diệt với người 
ây phải chăng? Từng diệt. 

Khổ để không từng diệt với người nào, thời đạo để chẳng phải sẽ diệt với người ấy 
phải chăng?” Không có. 
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Hay là đạo đế chắng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế không từng diệt với người 
ây phải chăng? Từng diệt. 


Tập để không từng diệt với người nào, thời đạo để chẳng phải sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? Không có. 

Hay là đạo đề chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời tập đề không từng diệt với người 
ây phải chăng? Từng diệt. 


Khổ để không từng diệt với cối nào... 


Khổ để không từng diệt với người nào cõi nào, thời tập để chẳng phải sẽ diệt với 
người ây cõi ấy phải chăng? Sẽ diệt. 

Hay là tập đề chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế không từng diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng diệt. 


Khổ để chẳng phải từng diệt với người nào cối nào, thời đạo để chẳng phải sẽ diệt với 
người áây cõi ấy phải chăng? Sẽ diệt. 

Hay là đạo đề chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế không từng diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng diệt. 


Tập để không từng diệt với người nào cối nào, thời đạo để chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy cối ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành của bực Tịnh cư, tập để không 
từng diệt mà đạo đề sẽ diệt với người ây cõi ấy. Còn người vô tưởng với những cõi ây, 
tập đế chẳng phải từng diệt và đạo đề cũng chẳng phải sẽ diệt. 


Hay là đạo đề chắng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đế không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán, phàm phu 
chăng phải sẽ chứng đạo và kẻ khổ thú, đạo đề chắng phải sẽ diệt mà tập để từng diệt 
với người ấy cõi ây. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, đạo để chẳng 
phải sẽ diệt và tập để cũng chẳng phải từng diệt. 

Dứt phần diệt 


Phần Sanh Và Diệt (Uppädanirodhavãra) 
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* Khổ để đang sanh với người nào, thời tập để đang điệt với người ấy phải chăng? 


Không có. - " : 
Hay là tập đê đang diệt với người nào, thời khô đê đang sanh với người ây phải chăng? 
Chăng phải (no). 


* Khổ để đang sanh với người nào, thời đạo để đang diệt với người ấy phải chăng? 


Chăng phải (no). 

Hay là đạo để đang diệt với người nào, thời khổ để đang sanh với người ấy phải 
chăng? Chăng phải. (no). 

Tập để đang sanh với người nào, thời đạo để đang diệt với người ấy phải chăng? 
Chăng phải (no). 
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Hay là đạo đề đang diệt với người nào, thời tập đề đang sanh với người ấy phải chăng? 
Chăng phải (no). 

Khổ đề đang sanh với cối nào, thời tập để đang diệt với cõi ấy phải chăng? Người sơ 
sanh cõi Vô tưởng, khổ đề đang sanh mà tập đề chăng phải đang sanh. 


Câu nói cõi nào (yattha) cũng như trong các phần sanh, diệt, sanh và diệt, không có 
cách nào khác. 


Khổ để đang sanh với người nào cối nào, thời tập để đang diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng ? Chăng phải (no). 


Nói người nào cõi nào (yassa yattha) cũng như bải người nào (yassa), trùng như 
nhau. 


Khổ để chẳng phải đang sanh với người nào, thời tập để chẳng phải đang điệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na diệt ái, khổ đế chăng phải đang sanh mà tập đề đang diệt 
với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sát-na diệt của tâm bất tương ưng ái, sát-na 
sanh của đạo quả người nương vô sắc, khổ để chắng phải đang sanh và tập đế cũng 
chăng phải đang diệt. 


Hay là tập. đế chăng phải đang diệt với người nào, thời khổ để chăng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và sát-na sanh của tâm bình nhụt, tập 
đế chăng phải đang diệt mà khổ đề đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, 
sát-na diệt của tâm bất tương ưng ái bình nhựt và sát-na sanh của đạo quả nơi người 
nương cõi Vô sắc, đạo để chắng phải đang diệt và khổ đề cũng chẳng phải đang sanh. 


Khổ để chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo để chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na điệt của đạo, khô đế chẳng phải đang sanh, mà đạo để 
đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang tử, sát na diệt của tâm bất tương ưng ái 
bình nhựt và sát-na sanh của đạo quả nơi người nương cõi Vô sắc, khô đề chăng phải 
đang sanh và đạo đề cũng chăng phải đang diệt. 


Hay là đạo. đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời khổ đề chẳng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? Tất cả người đang sanh, sát na sanh của tâm bình nhựt, đạo 
đế chăng phải đang diệt, mà khổ đề đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, 
sát-na diệt của tâm bắt tương ưng đạo hiện hành và sát-na sanh của đạo quả nơi người 
nương cõi Vô sắc, đạo để chẳng phải đang diệt và khổ đế cũng chắng phải đang sanh. 


Tập để chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo để chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo, tập đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế 
đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm bắt tương ưng ái, sát-na diệt của tâm 
bất tương ưng đạo, bậc đang nhập thiền Diệt và người vô tưởng, tập đế chăng phải 
đang sanh và đạo đề cũng chăng phải đang diệt. 


Hay là đạo. đế chắng phải đang diệt với người nào, thời tập để chăng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Sát-na sanh ái, đạo để chăng phải đang diệt mà tập để đang 
sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm bất tương ưng ái, sát-na diệt của tâm bất 
tương ưng đạo, bậc nhập thiền Diệt và người vô tưởng, đạo đề chẳng phải đang diệt và 
tập để cũng chăng phải đang sanh. 
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989. 


990. 


991. 


992. 


993. 


994. 


995. 


Khô đê đang sanh với cõi nào... 
Khô đê chăng phải đang sanh với người nào cối nào... 


Nói người nào cõi nào (yassa yattha) cũng giông như bài người nào (yassa), nhưng 
chỉ không nói bậc nhập thiên Diệt trong bài người nào cối nào... 


Khổ để chẳng phải từng sanh với người nào, thời tập để chẳng phải từng diệt với 
người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là tập đề chẳng phải từng diệt với người nào... Phải rồi. 


Câu hỏi quá khứ cũng như trong phần sanh. Còn thuận tùng và đối lập cũng như 
phân sanh diệt. 


Khổ để sẽ sanh với người nào, thời tập để sẽ điệt với người ấy phải chăng? Bực tè 
toàn đạo cao tột, luôn cả La-hán và tâm người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, khổ 
đế sẽ sanh mà tập đề chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, 
khổ đề sẽ sanh và tập đế cũng sẽ diệt. 


Hay là tập đê sẽ diệt với người nào... Phải rôi. 


Khổ để sẽ sanh với người nào, thời đạo để sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na điệt 
của đạo cao tột, luôn cả tâm La-hán, phàm phu phi sẽ chứng đạo, khổ đế sẽ sanh mà 
đạo để chăng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, tâm của người 
thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người sẽ đắc đạo, khổ đề sẽ sanh và đạo đế cũng 
sẽ diệt. 


Hay là đạo đê sẽ diệt với người nào... Phải rôi. 


Tập để sẽ sanh với người nào, thời đạo để sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phàm phu 
chẳng phải sẽ chứng đạo, tập đế sẽ sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. 
Còn người sẽ chứng đạo, tập để sẽ sanh và đạo đề cũng sẽ diệt. 


Hay là đạo đề sẽ diệt với người nào, thời tập để sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát- 
na sanh của đạo cao tột và tâm của người thứ lớp liên tiếp đạo cao tột, đạo đề sẽ diệt 
mà tập để chắng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người sẽ chứng đạo, đạo để sẽ diệt và 
tập để cũng sẽ sanh. 


Khô đề sẽ sanh... 


Khổ để sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tập để sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng ?Bực tễ toàn đạo cao tột luôn cả La-hán, tâm của người thứ lớp không xen hở 
đạo cao tột và bực vô tưởng, khổ đề sẽ sanh mà tập đế chăng phải sẽ diệt với người ấy 
cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uân, Ngũ uẫn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ 
đề sẽ sanh và tập đế cũng sẽ diệt. 


Nói người nào cối nào (yassa yattha) cũng như bài nói về người (yassa). 
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996. 


997. 


998. 


999. 


Khổ để chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời tập để chẳng phải sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? Phải tồi. 

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ để chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Bực tê toàn đạo cao tột luôn cả La-hán và tâm của người thứ lớp 
không xen hở đạo cao tột, tập đế chắng phải sẽ diệt mà khổ đề sẽ sanh với người ây. 
Còn bậc tê toàn tâm chót (pacchimaciffa), tập đề chăng phải sẽ diệt và khổ đề cũng 
chẳng phải sẽ sanh. 


Khổ để chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời đạo để chẳng phải sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? Phải tồi. 

Hay là đạo đế chắng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán và phàm phu chẳng 
phải sẽ chứng đạo, đạo đề chẳng phải sẽ diệt mà khổ để sẽ sanh với người ấy. Còn 
người tê toàn tâm chót, đạo đế chăng phải sẽ diệt và khổ đề cũng chắng phải sẽ sanh. 


Tập đề chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời đạo để chẳng phải sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột và tâm của người thứ lớp không xen hở đạo 
cao tột, tập để chăng phải sẽ sanh mà đạo đề sẽ diệt với người ây. Còn sát-na diệt của 
đạo cao tột, luôn cả La-hán, tập đế chăng phải sẽ sanh và đạo đề cũng chăng phải sẽ 
diệt. 

Hay là đạo đề chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời tập để chăng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Phàm phu chăng phải sẽ chứng đạo, đạo đề chăng phải sẽ diệt 
mà tập để sẽ sanh với người ây. Còn sát-na diệt của đạo cao tột và luôn cả La-hán, đạo 
đề chăng phải sẽ diệt và tập đế cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Khô đê chăng phải sẽ sanh với cõi nào... 


1009. 


Khô đê chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào... 


(Nói người nào cõi nào cũng như bài nói về người. 

Tập đế, đạo đế. 

Những sát-na khác nhau khi diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán và vô tưởng, đạo đề 
chẳng phải sẽ diệt và tập đề cũng chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy...) 


1001. 


Khổ để đang sanh với người nào, thời tập để từng diệt với người ấy phải chăng? Phải 
TÔI. 
Hay là tập đề từng diệt với người nào... 

Câu hỏi hiện tại vị lai trong phần sanh và phần sanh diệt về nĐƯời, CỐI, người và cõi 
dâu cho thuận tùng (anuloma) hay đôi lập (paccamiya)... cũng trùng như bài nói vê 
người, không có chi khác hơn. 


1002. 
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Khổ đề đang sanh với người nào, thời tập để sẽ điệt với người ấy phải chăng? Sát-na 
sanh của đạo cao tột luôn cả tâm La-hán và sát-na tâm sanh của người thứ lớp không 
xen hở đạo, khổ để đang sanh mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với người Ấy. Còn tất cả 
người đang sanh và sát-na sanh của tâm bình nhựt mà ngoài ra đó, khổ đế đang sanh 
và tập đề cũng sẽ diệt. 
Hay là tập để sẽ diệt với người nào, thời khổ đề đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt và sát-na sanh của đạo quả nơi bực 
nương cõi Vô sắc, tập đề sẽ diệt mà khổ đề chắng phải đang sanh với người ấy. Còn tất 
cả người đang sanh và sát-na sanh của tâm bình nhựt, tập để sẽ diệt và khô để cũng 
đang sanh. 

1003. 
Khổ đề đang sanh với người nào, thời đạo để sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na 
sanh của tâm La-hán, phàm phu phi sẽ chứng đạo đang sanh và sát-na sanh của tâm 
bình nhựt, khổ đế đang sanh mà đạo để chăng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na 
sanh của tâm đạo cao tột, sát-na sanh tâm của người thứ lớp không xen hở đạo, bực sẽ 
chứng đạo đang sanh và sát-na sanh của tâm bình nhụt, khổ để đang sanh và đạo để 
cũng sẽ diệt. 
Hay là đạo đề sẽ diệt với người nào, thời khổ để đang sanh với người ấy phải chăng? 
Sát na diệt của tâm đạo cao tột, sát-na tâm diệt của người thứ lớp không xen hở đạo 
cao tột, sát-na tâm diệt của bực sẽ chứng đạo đang tử và sát-na sanh đạo quả của bực 
nương cõi Vô sắc, đạo đề sẽ diệt mà khổ đề chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn 
sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na tâm sanh của bực thứ lớp không xen hở đạo cao 
tột và sát-na sanh của tâm bình nhựt với người sẽ chứng đạo đang sanh, đạo đề sẽ diệt 
và khổ đề cũng đang sanh. 

1004. 
Tập để đang sanh với người nào, thời đạo để sẽ diệt với hgười ấy phải chăng? Phàm 
phu nào chăng phải sẽ chứng đạo và sát-na sanh ái, tập đế đang sanh mà đạo đề chăng 
phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh ái của người sẽ chứng đạo, tập đề đang sanh 
và đạo đề cũng sẽ diệt. 


Hay là đạo để sẽ diệt với người nào, thời tập để đang sanh với người ấy phải chăng? 
Sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na tâm sanh của người thứ lớp không xen hở đạo 
cao tột, sát-na diệt ái của người sẽ chứng đạo, tâm bất tương ưng ái đang hiện hành, 
bực nhập thiền Diệt và người vô tưởng, đạo đề sẽ diệt mà tập đề chăng phải đang sanh 
với người ấy. Còn sát-na sanh ái của người sẽ đắc đạo, đạo đề sẽ diệt và tập để cũng 
đang sanh. 

1005. 
Khổ để đang sanh với cối nào... 

1006. 
Khổ đề đang sanh với người nào cõi nào, thời tập để sẽ diệt với người ấy cối ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, luôn cả tâm La-hán, sát-na tâm sanh của bực thứ 
lớp không xen hở đạo cao tột và người vô tưởng đang sanh, khổ đế đang sanh mà tập 
để chẳng phải sẽ diệt với người ây cõi ấy. Còn sát-na sanh tâm bình nhựt với người 
nương cõi Tứ uấn, Ngũ uẫn đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ đế đang 
sanh và tập đế cũng sẽ diệt. 
Hay là tập để sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đề đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uân, Ngũ uấn, sát-na diệt của tâm bình nhựt và sát- 
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na sanh đạo quả bực nương cõi Vô sắc, tập để sẽ diệt mà khô để chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uân, Ngũ uẫn đang sanh và sát-na sanh 
của tâm bình nhựt với những cõi ấy, tập để sẽ diệt và khổ đề cũng đang sanh. 


1007. 


1008. 


1009. 


Khổ đề đang sanh với người nào cối nào, thời đạo để sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Sát-na điệt của tâm La-hán, phàm phu chắng phải sẽ chứng đạo đang sanh, sát- 
na sanh của tâm bình nhụt, kẻ khổ thú và bực vô tưởng đang sanh, khổ đề đang sanh 
mà đạo đề chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm đạo cao tột, 
sát-na sanh của bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na tâm sanh của bậc sẽ 
chứng đạo và sát-na sanh của tâm bình nhựt với những cõi ấy, khổ để đang sanh và 
đạo đề cũng sẽ diệt. 


Hay là đạo đề sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Sát-na diệt của tâm đạo cao tột, sát-na tâm sanh của bực thứ lớp không 
xen hở đạo cao tột, người sẽ đắc đạo đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt và sát-na 
sanh đạo quả của bực nương cõi Vô sắc, đạo để sẽ diệt mà khổ đề chẳng phải đang 
sanh với người ẫy cõi ẫy. Còn sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na tâm sanh của bực 
thứ lớp không xen hở đạo cao tột, người sẽ đắc đạo đang sanh và sát-na sanh của tâm 
bình nhựt với những cõi ấy, đạo đề sẽ diệt và khổ đề cũng đang sanh. 


Tập để đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo để sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Sát-na sanh ái của kẻ khổ thú và phàm phu sẽ không chứng đạo, tập để đang 
sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ây cõi Ấy. Còn sát-na sanh ái của bực sẽ 
chứng đạo với những cõi ấy, tập để đang sanh và đạo đề cũng sẽ diệt. 


Hay là đạo đề sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đề đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na tâm sanh của bực thứ lớp không 
xen hở đạo cao tột, sát-na diệt ái của người sẽ chứng đạo, tâm bất tương ưng ái đang 
hiện hành, đạo đề sẽ diệt mà tập đề chắng phải đang sanh với người ây cối ây. Còn sát- 
na sanh ái của người sẽ đắc đạo với những cõi ấy, đạo để sẽ diệt và tập để cũng đang 
sanh. 


Khổ để chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thời tập để chẳng phải sẽ điệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt và 
sát-na sanh đạo quả của bực nương cõi Vô sắc, khổ đề chẳng phải đang sanh mà tập đế 
sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, 
sát-na diệt của tâm thứ lớp không xen hở tâm đạo cao tột và sát-na sanh đạo quả của 
người nương vô sắc với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang sanh và tập đế cũng 
chăng phải sẽ diệt. 

Hay là tập để chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ để chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm 
La-hán, sát-na tâm sanh của bực thứ lớp không xen hở tâm đạo cao tột, tập đề chăng 
phải sẽ diệt mà khổ đề đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, 
sát-na tâm diệt của Chư La-hán, sát-na tâm diệt của bực thứ lớp không xen hở tâm đạo 
cao tột và sát-na sanh đạo quả của người vô sắc với những cõi ấy, tập đề chắng phải sẽ 
diệt và khô đế cũng chẳng phải đang sanh. 


1010. 
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Khổ để chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo để chẳng phải sẽ diệt với người 
ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm đạo, sát-na tâm diệt của bực thứ lớp không xen hở 
đạo cao tột, sát-na diệt của tâm hiện hành nơi người đang tử và đắc đạo và sát-na sanh 
đạo quả của người nương cõi Vô sắc, khổ đế chắng phải đang sanh mà đạo đề sẽ diệt 
VỚI n"BgưỜi ẫy. Còn sát-na diệt của tâm đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na 
diệt của tâm hiện hành, phàm phu phi sẽ đắc đạo đang tử và sát-na sanh đạo quả của 
người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh và đạo để cũng chẳng phải sẽ 
diệt. 
Hay là đạo đế chăng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đề chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm La-hán, người phàm phu chẳng phải sẽ đắc 
đạo đang sanh và sát-na của tâm bình nhựt, đạo đề chẳng phải sẽ diệt mà khô đề đang 
sanh với người ẫy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, phàm 
phu phi thứ lớp đạo đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt và sát-na sanh đạo quả của 
người nương cõi Vô sắc, đạo để chẳng phải sẽ diệt và khổ đề cũng chẳng phải đang 
sanh. 

1011. 
Tập đề chẳng phải đang sanh với người nào, thời đạo để chẳng phải sẽ diệt với người 
ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na sanh của tâm thứ lớp không 
xen hở đạo cao tột, sát-na diệt ái của bực sẽ chứng đạo, tâm bất tương ưng ái hiện 
hành, bậc đang nhập thiền Diệt và người nương cõi Vô tưởng, tập để chăng phải đang 
diệt mà đạo đề sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán, 
sát-na diệt ái của phàm phu phi sẽ chứng đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành, bậc 
nhập thiền Diệt, người nương cõi Vô tưởng, tập để chẳng phải đang sanh và đạo để 
cũng chăng phải sẽ diệt. 
Hay là đạo để chăng phải sẽ diệt với người nào, thời tập để chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của phàm phu phi sẽ chứng đạo, đạo đế chăng 
phải sẽ diệt mà tập đề đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, luôn cả 
La-hán, sát-na diệt ái của phàm phu phi sẽ chứng đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành, 
bực đang nhập thiền Diệt, người nương cõi Vô tưởng, đạo đề chẳng phải sẽ diệt và tập 
để cũng chăng phải đang sanh. 

1012. 
Khổ để chẳng phải đang sanh với cối nào... 

1013. 
Khổ để chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tập để chẳng phải sẽ diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Tứ uẫn, Ngũ uân đang tử, sát-na 
diệt của tâm bình nhựt và sát-na sanh đạo quả của người nương vô sắc, khô để chẳng 
phải đang sanh mà tập đề sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao 
Thượng, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na tâm diệt của bậc thứ lớp không xen hở tâm 
đạo cao tột, sát-na sanh của đạo quả bực nương vô sắc và người vô tưởng đang tử với 
những cõi ấy, khô đế chăng phải đang sanh và tập đế cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là tập để chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ để chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na sanh của 
tâm La-hán, sát-na tâm sanh của bực thứ lớp không xen hở tâm đạo cao tột và người 
vô tưởng đang sanh, tập đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đề đang sanh với người ấy cõi 
ẫy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na tâm diệt của bực 
thứ lớp không xen hở tâm đạo cao tột, sát-na sanh của đạo quả nơi người nương vô sắc 
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và người vô tưởng đang tử với những cõi ấy, tập đề chắng phải sẽ diệt và khổ đế cũng 
chẳng phải đang sanh. 
1014. 

Khổ đề chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thời đạo để chẳng phải sẽ diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm đạo, sát-na tâm diệt của người thứ 
lớp không xen hở đạo cao tột, người sẽ chứng đạo đang tử, sát-na diệt của tâm bình 
nhụt và sát-na sanh đạo quả của bậc nương vô sắc, khổ đề chẳng phải đang sanh mà 
đạo đề sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm 
La-hán, phàm phu phi sẽ chứng đạo đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt, sát-na sanh 
của đạo quả nơi người vô sắc, hạng khổ thú và người vô tưởng đang tử với những cõi 
ấy, khô đề chăng phải đang sanh và đạo đế cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là đạo để chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đề chẳng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Sát-na sanh của tâm La-hán, phàm phu phi sẽ 
chứng đạo đang sanh, sát-na sanh của tâm bình nhựt, hạng khổ thú và người vô tưởng 
đang sanh, đạo để chăng phải sẽ diệt mà khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, phàm phu phi sẽ chứng đạo 
đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt, sát-na sanh của đạo quả nơi người vô sắc, hạng 
khổ thú và người vô tưởng đang tử với những cõi ấy, đạo đề chăng phải sẽ diệt và khổ 
để cũng chăng phải đang sanh. 
1015. 

Tập để chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo để chẳng phải sẽ diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na tâm sanh của 
bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na diệt ái của người sẽ chứng đạo và tâm bắt 
tương ưng ái hiện hành, tập đế chẳng phải đang sanh mà đạo đề sẽ diệt với người ấy 
cõi ây. Còn sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán, sát-na diệt ái của phàm phu phi 
sẽ chứng đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành và người nương vô tưởng với những cõi 
ây, tập đế chẳng phải đang sanh và đạo đề cũng chắng phải sẽ diệt. 


Hay là đạo để chăng phải sẽ diệt với người nào cối nào, thời tập để chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người khổ thú đang sanh, sát-na sanh ái của 
phàm phu phi sẽ chứng đạo, đạo đế chăng phải sẽ diệt mà tập đề đang sanh với người 
ây cõi ây. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, luôn cả La-hán, sát-na diệt của phàm phu 
phi sẽ chứng đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành và người vô tưởng với những cõi ây, 
đạo đề chẳng phải sẽ diệt và tập đế cũng chẳng phải đang sanh. 


1016. 
* Khổ để từng sanh với người nào, thời tập để sẽ diệt với người ấy phải chăng? 


(Câu hỏi quá khứ vị lai trong phần diệt, nói thuận tùng hay đối lập trong phần sanh 
diệt giống như phần sanh diệt chăng khác chỉ.) 
Dứt đoạn sanh diệt 
Hết phần hiện hành (pavattivara). 
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PHẢN ĐẠT TRI (PARIÑÑA VARA) 
1017. 


* Người đang thấu rõ khổ đề, thời người ấy đang thấu rõ tập để phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào đang thấu rõ tập đế, thời người ấy đang thấu rõ khổ đề phải chăng? 
Phải rôi. 
* Người nào chẳng phải đang thấu rõ khổ đề, thời người ấy chẳng phải đang thấu rõ tập 
đê phải chăng? Phải trôi. 
Hay là người nào chắng phải đang thấu rõ tập đề, thời người ấy chẳng phải đang đạt 
trừ khô đê phải chăng? Phải rôi. 
1018. 
* Người nào từng thâu rõ khô đê, thời người ấy từng thâu rõ tập đề phải chăng? Phải 
TÔI. 
Hay là người nào từng thấu rõ tập đề, thời người ấy từng thấu rõ khô đề phải chăng? 
Phải rôi. 
* Người nào chăng phải từng thâu rõ khô đề, thời người áy chăng phải từng thâu rõ tập 
đê phải chăng? Phải tôi. 
Hay là người nào chăng phải từng thấu rõ tập đề, thời người ấy chăng phải từng thấu 
rõ khô đê phải chăng? Phải rôi. 
1019. 
* Người nào sẽ tháu rõ khô đê, thời người áy sẽ thâu rõ tập đê phải chăng? Phải tôi. 
Hay là người nào sẽ thấu rõ tập đế, thời người ấy sẽ thấu rõ khổ đế phải chăng? Phải 
TÔI. 
* Người nào chăng phải sẽ thâu rõ khô đề, thời người áy chăng phải sẽ thâu rõ tập đề 
phải chăng? Phải rôi. 
Hay là người nào chẳng phải sẽ đạt trừ tập đé, thời người ấy chăng phải sẽ thấu rõ khổ 
đê phải chăng? Phải rôi. 
1020. 
* Người nào đang tháu rõ khô đẻ, thời người ây từng thâu rõ tập đê phải chăng? Không 
phải (no). 


Hay là người nào từng thấu rõ tập đế, thời người ấy đang thấu rõ khổ đế phải chăng? 
Không phải (no). 


* Người nào chẳng phải đang thấu rõ khổ đề, thời người ấy chẳng phải từng thấu rõ tập 
để phải chăng? Bực La-hán chẳng phải đang thấu rõ khổ đề mà từng thấu rõ tập đế. 
Còn trừ ra bực tề toàn đạo cao tột và La-hán quả, những người ngoài ra đó, chăng phải 
đang thấu rõ khổ đề và cũng chăng phải từng thấu rõ tập đề. 


Hay là người nào chẳng phải từng thấu rõ tập đế, thời người ấy chẳng phải đang thấu 
rõ khô đề phải chăng? Bực tể toàn đạo cao tột ( ag8anagsasamangi) chẳng phải từng 
thấu rõ tập đế mà đang thấu rõ khổ đế. Còn trừ ra bực tế toàn đạo cao tột và quả La- 
hán, những người ngoài ra đó, chăng phải từng thấu rõ tập đế và cũng chăng phải đang 
thấu rõ khô đề. 
1021. 

* Người nào đang thấu rõ khổ đề, thời người ấy sẽ thấu rõ tập để phải chăng? Không 

phải (no). 
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Hay là người nào sẽ thấu rõ tập đế, thời người ấy đang thấu rõ khổ đề phải chăng? 
Không phải (no). 


Người nào chẳng phải đang thấu rõ khổ đề, thời người ấy chẳng phải sẽ thấu rõ tập để 
phải chăng? Người nào sẽ đắc đạo thì người ấy chẳng phải đang thấu rõ khổ đế mà sẽ 
thấu rõ tập đế. Còn bậc La-hán và phàm phu phi sẽ đắc đạo, những người ấy chăng 
phải đang thấu rõ khổ đề và cũng chăng phải sẽ thấu rõ tập đé. 


Hay là người nào chăng phải sẽ thấu rõ tập đề, thời người ấy chăng phải đang thấu rõ 
khô để phải chăng? Bực tể toàn đạo cao tột (aggamaggasưmangi) chăng phải sẽ thâu 
rõ tập đề mà đang thấu rõ khổ đế. Còn bậc La-hán và người phàm phu phi sẽ chứng 
đạo, những người ấy chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế và cũng chẳng phải đang thấu rõ khổ 
đê. 


1022. 
* Người nào từng thấu rõ khổ đề, thời người ấy sẽ thấu rõ tập để phải chăng? Không 


phải (no). 


Hay là người nào sẽ thấu rõ tập đế, thời người ấy từng thấu rõ khổ đề phải chăng? 
Không phải (no). 


Người nào chẳng phải từng thấu rõ khổ đề, thời người ấy chẳng phải sẽ thấu rõ tập để 
phải chăng? Người nào sẽ đắc đạo thời người ấy chắng phải từng thấu rõ khổ đế mà sẽ 
thấu rõ tập để. Còn bậc tê toàn đạo cao tột và người phàm phu phi sẽ chứng đạo, 
những người ấy chăng phải từng thấu rõ khổ đề và cũng chắng phải sẽ thấu rõ tập đề. 


Hay là người nào chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế, thời người ấy chắng phải từng thấu rõ 
khổ đề phải chăng? Bực La-hán quả chăng phải sẽ thấu rõ tập đế mà từng thấu rõ khổ 
đế. Còn bậc tể toàn đạo cao tột và người phàm phu phi sẽ chứng đạo, những người ấy, 
chẳng phải sẽ thấu rõ tập đề và cũng chắng phải từng thấu rõ khô đế. 

Dứt phần đạt trí - hết để song 
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HÀNH SONG 
(SankharayamakMa) 


PHẢN ĐỊNH DANH (PAÑÑATTIVARA) 
10243. 
-_ Tam hành như là: Thân hành (kãyasankhara), khẩu hành ( vacisankharag) và tâm hành 
(cữtasankhara). 
- Thở ra (ansasa) và thở vô (passasa) là thân hành. 
- Tầm (viakka) và tứ (vicãra) là khẩu hành. 
-_ Tưởng (sañña) và thọ (vedanä) là tâm hành. Tất cả pháp tương ưng tâm trừ tầm, tứ ra 
cũng là tâm hành. 


Phần Xiến Thuật (Uddeasavara) 
1024. 
* Thân là thân hành phải chăng? Thân hành là thân phải chăng? 
+ Khẩu là khẩu hành phải chăng? Khẩu hành là khâu phải chăng? 
* Tâm là tâm hành phải chăng? Tâm hành là tâm phải chăng? 
1025. 
* Phi thân, phi thân hành phải chăng? Phi thân hành, phi thân phải chăng? 
+ Phi khẩu, phi khâu hành phải chăng? Phi khẩu hành, phi khẩu phải chăng? 
*. Phi tâm, phi tâm hành phải chăng? Phi tâm hành, phi tâm phải chăng? 
1026. 
+ Thân là thân hành phải chăng? Hành là khâu hành phải chăng? 
Thân là thân hành phải chăng? Hành là tâm hành phải chăng? 
Khẩu là khẩu hành phải chăng? Hành là thân hành phải chăng? 
Khẩu là khẩu hành phải chăng? Hành là tâm hành phải chăng? 
Tâm là tâm hành phải chăng? Hành là thân hành phải chăng? 
+. Tâm là tâm hành phải chăng? Hành là khâu hành phải chăng? 
1027. 
+ Phi thân, phi thân hành phải chăng? Phi hành, phi khâu hành phải chăng? 
* Phi thân, phi thân hành phải chăng? Phi hành, phi tâm hành phải chăng? 
+ Phi khẩu, phi khẩu hành phải chăng? Phi hành, phi thân hành phải chăng? 
+ Phi khẩu, phi khẩu hành phải chăng? Phi hành, phi tâm hành phải chăng? 
* Phi tâm, phi tâm hành phải chăng? Phi hành, phi thân hành phải chăng? 
+. Phi tâm, phi tâm hành phải chăng? Phi hành, phi khẩu hành phải chăng? 
1028. 
+ Thân hành là khâu hành phải chăng? Khẩu hành là thân hành phải chăng? 
* Thân hành là tâm hành phải chăng? Tâm hành là thân hành phải chăng? 
+ Khẩu hành là tâm hành phải chăng? Tâm hành là khẩu hành phải chăng? 
1029. 
+ Phi thân hành, phi khẩu hành phải chăng? Phi khẩu hành, phi thân hành phải chăng? 
* Phi thân hành, phi tâm hành phải chăng? Phi tâm hành, phi thân hành phải chăng? 
* Phi khẩu hành, phi tâm hành phải chăng? Phi tâm hành, phi khâu hành phải chăng? 


+ 
+ 
ki 
ki 
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Phần Xiến Minh (Wiđdesavãra) 
1030. 
* Thân là thân hành phải chăng? Không phải (no). 
Thân hành là thân phải chăng? Không phải (no). 
* Khẩu là khẩu hành phải chăng? Không phải (no). 
Khẩu hành là khâu phải chăng? Không phải (no). 
* Tâm là tâm hành phải chăng?” Không phải (no). 
Tâm hành là tâm phải chăng? Không phải (no). 
1031. 
* Phi thân, phi thân hành phải chăng? 
Thân hành phi thân mà gọi thân hành. Còn trừ ra thân và thân hành, ngoài ra đó, là 
phi thân và phi thân hành. 
* Phi thân hành, phi thân phải chăng? 
Thân chăng phải thân hành mà gọi là thân. Còn trừ thân và thân hành ra rồi, ngoài 
ra đó, gọi là phi thân và phi thân hành. 
* Phi khẩu, phi khẩu hành phải chăng? 
Khẩu hành là phi khâu mà còn gọi là khâu hành. Còn trừ khẩu và khâu hành ra rồi, 
ngoài ra đó, mới gọi là phi khẩu và phi khẩu hành. 
+ Phi khẩu hành, phi khẩu phải chăng? 
Khẩu chăng phải khẩu hành mà gọi là khẩu. Còn trừ khẩu và khâu hành ra rồi, ngoài 
ra đó, mới chăng phải là khẩu và cũng chẳng phải là khẩu hành. 
* Phi tâm, phi tâm hành phải chăng? 
Tâm hành không gọi là tâm mà gọi là tâm hành. Còn trừ tâm và tâm hành ra rồi, 
ngoài ra đó, mới gọi là phi tâm và phi tâm hành. 
* Phi tâm hành, phi tâm phải chăng? 
Tâm chắẳng phải tâm hành mà gọi là tâm. Còn trừ tâm và tâm hành ra rồi, ngoài ra 
đó, mới chăng là tâm và cũng chắng phải tâm hành. 


Phần Câu Lọc Căn Luân 
1032. 
* Thân là thân hành phải chăng? Không phải. 


+ Hành là khẩu hành phải chăng? Khẩu hành gọi hành cũng phải, gọi khẩu hành cũng 
phải. Còn hành mà ngoài ra đó, chỉ gọi là hành mà không gọi khâu hành. 


*'Thân là thân hành phải chăng? Không phải (no). 


* Hành là tâm hành phải chăng? Tâm hành gọi hành cũng phải, gọi tâm hành cũng phải. 
Còn hành mà ngoài ra đó, chỉ gọi hành mà không gọi là tâm hành. 


+ Khẩu là khẩu hành phải chăng? Không phải. 


* Hành là thân hành phải chăng? Thân hành gọi hành cũng phải, gọi thân hành cũng 
phải. Còn những hành mà ngoài ra đó, chỉ gọi hành mà không gọi là thân hành. 


+ Khẩu gọi khẩu hành phải chăng? Không phải. 
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Hành gọi tâm hành phải chăng? Tâm hành gọi hành cũng phải, gọi tâm hành cũng 
phải. Còn hành mà ngoài ra đó, gọi là hành mà không gọi là tâm hành. 


Tâm gọi tâm hành phải chăng? Không phải (no). 


Hành gọi thân hành phải chăng? Thân hành gọi hành cũng phải, gọi thân hành cũng 
phải. Còn những hành mà ngoài ra đó, gọi là hành mà không gọi là thân hành. 


Tâm gọi tâm hành phải chăng? Không phải (no). 


Hành gọi khẩu hành phải chăng? Khẩu hành gọi hành cũng phải, gọi khẩu hành cũng 
phải. Còn hành ngoài ra đó, gọi là hành mà không gọi là khâu hành. 


1033. 


x 


Phi thân, phi thần hành phải chăng? Thân hành không gọi là thân mà chỉ gọi thân 
hành. Còn trừ thân và thân hành ra rôi, ngoài ra đó, mới gọi là phi thân và phi thân 
hành. 

Phi hành, phi khâu hành phải chăng? Phải rồi. 

Phi thân, phi thân hành phải chăng? Thân hành không gọi là thân mà chỉ gọi thân 
hành. Còn trừ thân và thân hành ra rôi, ngoài ra đó, mới không gọi là thân và cũng 
không gọi là thân hành. 

Phi hành, phi tâm hành phải chăng? Phải rồi. 

Phi khẩu, phi khẩu hành phải chăng? Khâu hành chăng phải khẩu mà còn gọi khâu 
hành. Còn trừ khâu và khâu hành, ngoài ra đó, gọi phi khâu và phi khâu hành. 

Phi hành, phi thân hành phải chăng? Phải rồi. 

Phi khẩu, phi khâu hành phải chăng? Khẩu hành không gọi là khấu mà gọi là khẩu 
hành. Còn trừ khâu và khâu hành ra rôi, ngoài ra đó, mới gọi phi khâu và phi khâu 
hành. 

Phi hành, phi tâm hành phải chăng? Phải rồi. 

Phi tâm, phi tâm hành phải chăng? Tâm hành không gọi là tâm, chỉ gọi tâm hành. Còn 
trừ ra tâm và tâm hành, ngoài ra đó, mới gọi là phi tâm và phi tâm hành. 


Phi hành, phi khâu hành phải chăng? Phải rồi. 


Phần Thuần Hành (Suddhasankhäravara) 
1034. 


x 


x 


xk 


Thân hành là khẩu hành phải chăng? Không phải. 
Khẩu hành là thân hành phải chăng? Không phải. 
Thân hành là tâm hành phải chăng? Không phải. 
Tâm hành là thân hành phải chăng? Không phải. 
Khẩu hành là tâm hành phải chăng? Không phải. 
Tâm hành là khâu hành phải chăng? Không phải. 


1035. 


xk 


Phi thân, phi khẩu hành phải chăng? Khâu hành không gọi là thân hành mà chỉ gọi 
khâu hành. Còn trừ thân hành và khâu hành ra rôi, ngoài ra đó, mới gọi là phi thân 
hành và phi khâu hành. 
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Phi khẩu hành, phi thân hành phải chăng? Thân hành không gọi là khẩu hành mà chỉ 
gọi thân hành. Còn trừ khâu hành và thân hành, ngoài ra đó, mới gọi là phi khâu hành 
và phi thân hành. 


Phi thân hành, phi tâm hành phải chăng? Tâm hành không gọi là thần hành mà chỉ gọi 
là tâm hành. Trừ thân hành và tâm hành ra rôi, ngoài ra đó, mới gọi là phi thân hành và 
phi tâm hành. 

Phi tâm hành, phi thân hành phải chăng? Thân hành không gọi là tâm hành mà chỉ gọi 
thân hành. Còn trừ tâm hành và thân hành ra rôi, ngoài ra đó, mới gọi là phi tâm hành 
và phi thân hành. 

Phi khẩu hành, phi tâm hành phải chăng? Tâm hành không gọi là khẩu hành mà chỉ 
gọi tâm hành. Còn trừ khâu hành và tâm hành ra rôi, ngoàải ra đó, mới gọi là phi khâu 
hành và phi tâm hành. 

Phi tâm hành, phi khâu hành phải chăng? Khẩu hành không gọi là tâm hành mà chỉ gọi 
khâu hành. Còn trừ ra tâm hành và khâu hành, ngoài ra đó, mới gọi là phi tâm hành và 
phi khâu hành. 


PHẢN BÌNH NHỰT (PAVATTIVARA) 


Phần Sanh (Uppadavãra) 


Thân hành đang sanh với người nào, thời khẩu hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Khi thở ra, vô phát sanh trừ tầm, tứ, thân hành đang sanh mà khẩu hành chắng 
phải đang sanh với người ấy. Còn bậc nhập sơ thiền, khi phát sanh hơi thở ra vô của 
người Dục giới, thân hành đang sanh và khâu hành cũng đang sanh. 


Hay là khâu hành đang sanh với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy 
phải chăng? Sát-na sanh của tầm, tứ trừ hơi thở ra vô, khẩu hành đang sanh mà thân 
hành chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh thở ra vô của người Dục giới 
nhập sơ thiền, khẩu hành đang sanh và thân hành cũng đang sanh. 


1037. 


Thân hành đang sanh cho người nào, thời tâm hành đang sanh cho người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là tâm hành đang sanh cho người nào, thì thân hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm trừ hơi thở ra vô, tâm hành đang sanh mà thân hành chăng 
phải đang sanh với người ấy. Còn khi phát sanh hơi thở ra vô của người ấy, tâm hành 
đang sanh và thân hành cũng đang sanh. 


1038. 


Khẩu hành đang sanh với người nào, thời tâm hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là tâm hành đang sanh với người nào, thì khâu hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm trừ ra tầm, tứ, tâm hành đang sanh mà khâu hành chăng 
phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh tầm, tứ của người ấy, tâm hành đang 
sanh và khâu hành cũng đang sanh. 


1039. 
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Thân hành đang sanh với cõi nào, thì khẩu hành đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cối nhị thiên, tam thiên, thân hành đang sanh mà khâu hành chăng phải đang sanh với 
cối ây. Còn cõi Sơ thiên và cõi Dục giới, thân hành đang sanh và khâu hành cũng đang 
sanh. 


Hay là khẩu hành đang sanh với cõi nào, thời thân hành đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới, khâu hành đang sanh mà thân hành chắng phải đang 
sanh với cõi ấy. Còn cõi Sơ thiền cõi Dục giới, khẩu hành đang sanh và thân hành 
cũng đang sanh. 

1040. 
Thân hành đang sanh với cõi nào, thời tâm hành đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 
Hay là tâm hành đang sanh với cõi nào, thời thân hành đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Tứ thiền Sắc giới, Vô sắc giới, tâm hành đang sanh mà thân hành chẳng 
phải đang sanh với những cõi ấy. Còn cõi Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền luôn cõi Dục 
giới, tâm hành đang sanh và thân hành cũng đang sanh. 

1041. 
Khẩu hành đang sanh với cõi nào, thời tâm hành đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 
Hay là tâm hành đang sanh với cõi nào, thời khẩu hành đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền, tâm hành đang sanh mà khẩu hành chăng 
phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, cõi Sơ thiền, cõi Sắc giới, Vô sắc giới 
những cõi ấy, tâm hành đang sanh và khâu hành cũng đang sanh. 

1042. 
Thân hành đang sanh với người nào cõi nào... 

Nói người nào cõi nào cũng trùng như bài người nào. 

1043. 
Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời khẩu hành chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh tầm, tứ trừ hơi thở vô ra, thân hành chẳng 
phải đang sanh mà khẩu hành đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, 
bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh của tâm vô tầm, vô tứ trừ hơi thở 
vô ra, những người ấy thân hành chắng phải đang sanh và khâu hành cũng chẳng phải 
đang sanh. 


Hay là khẩu hành chăng phải đang sanh với người nào, thời thân hành chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh hơi thở ra vô trừ tầm, tứ, khâu hành chẳng 
phải đang sanh mà thân hành đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tất cả tâm, 
bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh của tâm vô tầm, vô tứ hơi thở ra 
vô, những người ấy khẩu hành chắng phải đang sanh và thân hành cũng chẳng phải 
đang sanh. 
1944. 

Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm trừ hơi thở ra vô, thân hành chắng phải 
đang sanh mà tâm hành đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, bực 
nhập thiền Diệt và người vô tưởng, thân hành chắng phải đang sanh và tâm hành cũng 
chẳng phải đang sanh. 
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Hay là tâm hành chăng phải đang sanh với người nào, thời thân hành chăng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 
1045. 

Khẩu hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm mà trừ ra tầm, tứ, khâu hành chẳng phải 
đang sanh mà tâm hành đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tất cả tâm, bực 
nhập thiền Diệt và người vô tưởng, khẩu hành chắng phải đang sanh và tâm hành cũng 
chẳng phải đang sanh. 


Hay là tâm hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời khẩu hành chăng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1046. 
Thân hành chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải đang sanh 
với cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, thân hành chăng phải đang sanh mà khâu 
hành đang sanh với cõi ấy. Còn tứ thiền và vô tưởng, thân hành chắng phải đang sanh 
và khâu hành cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là khẩu hành chắng phải đang sanh với cõi nào, thời thân hành chắng phải đang 
sanh với cõi ấy phải chăng? Nhị thiền, tam thiền, khẩu hành chăng phải đang sanh mà 
thân hành đang sanh với cõi ấy. Còn cõi tứ thiền và cõi Vô tưởng, khẩu hành chăng 
phải đang sanh và thân hành cũng chăng phải đang sanh. 
1047. 

Thân hành chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tâm hành chẳng phải đang sanh với 
cõi ấy phải chăng? Tứ thiền Sắc giới và Vô sắc giới, thân hành chẳng phải đang sanh 
mà tâm hành đang sanh với những cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, thân hành chăng phải 
đang sanh và tâm hành cũng chắng phải đang sanh. 


Tâm hành chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thân hành chẳng phải đang sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1048. 
Khẩu hành chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tâm hành chẳng phải đang sanh 
với cõi ấy phải chăng? Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, khẩu hành chắng phải đang sanh 
mà tâm hành đang sanh với những cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng khâu hành chẳng phải 
đang sanh và tâm hành cũng chắng phải đang sanh. 


Hay là tâm hành chăng phải đang sanh với cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải đang 
sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 
1049. 

Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào, cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải 
đang sanh với người ấy cối ấy phải chăng? Sát-na sanh tầm, tứ trừ hơi thở ra vô, thân 
hành chăng phải đang sanh mà khẩu hành đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na 
diệt của tất cả tâm, . người vô tưởng và sát-na sanh của tâm vô tầm, vô tứ trừ hơi thở ra 
vô với những cõi ấy, thân hành chắng phải đang sanh và khẩu hành cũng chăng phải 
đang sanh. 


Hay là khâu hành chăng phải đang sanh với người nào cõi nào... 
Nói người nào cõi nào cũng trùng như bài người nào, nhưng trong bài người nào cõi 
nào không kê bậc nhập thiên Diệt. 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyển Hạ (Cảo bản). 205 





1050. 
* Thân hành từng sanh với người nào, thời khẩu hành từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tôi. 
Hay là khẩu hành chăng phải đang sanh với người nào... Phải rồi. 
* Thân hành từng sanh với người nào, thời tâm hành từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải Tôi. 
Hay là tâm hành từng sanh với người nào... Phải rồi. 


* Khẩu hành từng sanh với người nào, thời tâm hành từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tôi. 
Hay là tâm hành từng sanh với người nào... Phải rồi. 
1051. 
Thân hành từng sanh với cối nào... 


Nói cõi nào đều giống nhau như một. 
1052. 
Thân hành từng sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Bực nhập nhị thiền, tam thiền, thân hành từng sanh mà khâu hành 
chăng phải từng sanh với người ây cõi Ấy. Còn bực nhập sơ thiền ở cõi Dục giới luôn 
những cõi ấy, thân hành từng sanh và khâu hành cũng từng sanh. 


Hay là khẩu hành từng sanh với người nào cõi nào, thời thân hành từng sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? Sắc giới, VÔ sắc giới, khẩu hành từng sanh mà thân hành chăng 
phải từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người nhập sơ thiền ở Dục giới với những cõi 
ây, khâu hành từng sanh và thân hành cũng từng sanh. 

1053. 
Thân hành từng sanh với người nào cối nào, thời tâm hành từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 
Hay là tâm hành từng sanh với người nào cõi nào, thời thân hành từng sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? Bực nhập tứ thiền Sắc giới và Vô sắc giới, tâm hành từng sanh 
mà thân hành chắng phải từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người nhập sơ, nhị, tam 
thiền đang nương Dục giới luôn những cõi ấy, tâm hành từng sanh và thân hành cũng 
từng sanh. 

1054. 
Khẩu hành từng sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành từng sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Phải rồi. 
Hay là tâm hành từng sanh với người nào cõi nào, thời khâu hành từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập nhị, tam, tứ thiền, tâm thứ hai hiện hành cõi Tịnh cư, 
tâm hành từng sanh mà khẩu hành không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc nhập 
sơ thiền nương cõi Dục giỚI, Sắc giới, Vô sắc giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, 
tâm hành từng sanh và khâu hành cũng từng sanh. 

1055. 

* Thân hành không từng sanh với người nào, thời khẩu hành không từng sanh với 

người ấy phải chăng? Không có. 


Hay là khâu hành không từng sanh với người nào, thời thân hành không từng sanh với 
người ây phải chăng? Không có. 
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* Thân hành không từng sanh với người nào, thời tâm hành không từng sanh với người 


ấy phải chăng? Không có (natthi). 

Hay là tâm hành không từng sanh với người nào, thời thân hành không từng sanh với 
người ây phải chăng? Không có. 

Khẩu hành không từng sanh với người nào, thời tâm hành không từng sanh với người 
ấy phải chăng? Không có (nafthi). 

Hay là tâm hành không từng sanh với người nào, thời khâu hành không từng sanh với 
người ây phải chăng? Không có. 


1056. 


1057. 


1058. 


1059. 


Thân hành không từng sanh với cõi nào... 


Thân hành không từng sanh với người nào cối nào, thời khẩu hành không từng sanh 
với người ấy cõi áy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới thân hành không từng sanh mà 
khẩu hành từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực nhập tứ thiền, tâm thứ hai của 
người nương Tịnh cư đang hiện hành và bực vô tưởng với những cõi ấy, thân hành 
chẳng phải từng sanh và khâu hành cũng chẳng phải từng sanh. 


Hay là khâu hành chẳng phải từng sanh với người nào cõi nào, thời thân hành chăng 
phải từng sanh với người ây cõi ây phải chăng? Bực nhập nhị, tam thiền, khâu hành 
chắng phải từng sanh mà thân hành từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực nhập tứ 
thiền, tâm hiện hành thứ hai của bực nương Tịnh cư và người vô tưởng với những cõi 
ây, khâu hành chăng phải từng sanh và thân hành cũng chắng phải từng sanh. 


Thân hành không từng sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Bục nhập tứ thiền và bậc Sắc giới, VÔ sắc giới, thân hành 
chăng phải từng sanh mà tâm hành từng sanh với TREƯỜI ây CỐI Ấy. Còn người đang 
sanh cõi Tịnh cư và người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành chăng phải từng sanh 
và tâm hành cũng chẳng phải từng sanh. 


Hay là tâm hành chẳng phải từng sanh với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng 
phải từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Khẩu hành không từng sanh với người nào, cõi nào, thời tâm hành không từng sanh 
với người ấy cối ấy phải chăng? Bực nhập nhị, tam, tứ thiền và tâm thứ hai của Tịnh 
cư hiện hành, khẩu hành chẳng phải từng sanh mà tâm hành từng sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn bậc Tịnh cư đang sanh và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành 
chăng phải từng sanh và tâm hành cũng chắng phải từng sanh. 


Hay là tâm hành không từng sanh với người nào cõi nào, thời khâu hành không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


1060. 


Thân hành sẽ sanh với người nào, thời khẩu hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là khẩu hành sẽ sanh với người nào, thời thân hành sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Sự không xen hở tâm của người Dục giới, tâm chót đang sanh của người kiếp 
chót cõi Sắc giới, Vô sắc giới, người Sắc giới, Vô sắc giới đang sanh sẽ viên tịch và 
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người đang tử, khâu hành sẽ sanh mà thân hành chăng phải sẽ sanh với người ấy. Còn 
những người ngoài ra đó, khẩu hành sẽ sanh và thân hành cũng sẽ sanh. 

1061. 
Thân hành sẽ sanh với người nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 
Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào, thời thân hành sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Cái tâm liên tiếp (anamara) với tâm chót của người Dục giới sẽ sanh, người 
kiếp chót nơi Sắc giới, Vô sắc giới, bực đã sanh Sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và 
người đang tử, tâm hành sẽ sanh mà thân hành chăng phải sẽ sanh với người ấy. Còn 
những người ngoài ra đó, thân hành sẽ sanh và tâm hành cũng sẽ sanh. 

1062. 
Khẩu hành sẽ sanh với người nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 
Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào, thời khẩu hành sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, tâm hành sẽ sanh mà khâu 
hành chắng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tâm hành sẽ sanh 
và khẩu hành cũng sẽ sanh. 

1063. 
Thân hành sẽ sanh với cõi nào... 

1064. 
Thân hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Bực nhập nhị, tam thiền, thân hành sẽ sanh mà khẩu hành chăng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới nhập sơ thiền với những cõi ấy, thân 
hành sẽ sanh và khẩu hành cũng sẽ sanh. 


Hay là khâu hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Tâm liên tiếp của người Dục giới vừa sanh, tâm chót sẽ sanh của 
bực Sắc giới, VÔ sắc giới, khẩu hành sẽ sanh mà thân hành chăng phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ây. Còn bực nhập sơ thiền và người nương Dục giới mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, khẩu hành sẽ sanh và thân hành cũng sẽ sanh. 

1065. 
Thân hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải tồi. 
Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành sẽ sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? Cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh, 
người nhập tứ thiền và bực nương. Sắc giới, Vô sắc giới, tâm hành sẽ sanh mà khẩu 
hành chăng phải sẽ sanh với người ấy cõi ây. Còn người nhập sơ, nhị, tam thiền nương 
cối Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ây, tâm hành sẽ sanh và thân hành cũng sẽ 
sanh. 

1066. 
Khẩu hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải tồi. 
Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Cái tâm liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ sẽ sanh và bậc 
nhập nhị, tam, tứ thiền, tâm hành sẽ sanh mà khâu hành chẳng phải sẽ sanh với người 
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ấy cõi ấy. Còn người nhập thiền nơi cõi Dục giới và người Sắc giới, Vô sắc giới mà 
ngoài ra đó với những cõi ấy, tâm hành sẽ sanh và khâu hành cũng sẽ sanh. 
1067. 

Thân hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ 
sanh, người kiếp chót nơi cõi Sắc giới, Vô sắc giới, bực đã sanh Sắc giới, Vô sắc giới 
sẽ viên tịch và người đang tử, thân hành chăng phải sẽ sanh mà khẩu hành sẽ sanh với 
người ấy. Còn bực tễ toàn tâm chót, cái tâm liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ 
sẽ sanh cho người ấy, thân hành chăng phải sẽ sanh và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ 
sanh. 


Hay là khâu hành chăng phải sẽ sanh với người nào, thời thân hành chăng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 
1068. 
Thân hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tâm hành chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Cái tâm liên tiếp. với tâm chót của người nương Dục giới sẽ 
sanh, người kiếp chót nơi Sắc giới, Vô sắc giới, bực đã sanh Sắc giới, Vô sắc giới sẽ 
viên tịch và người đang tử, thân hành chẳng phải sẽ sanh mà tâm hành sẽ sanh với 
người ấy. Còn bực tê toàn tâm chót, thân hành chăng phải sẽ sanh và tâm hành cũng 
chẳng phải sẽ sanh. 


Hay là tâm hành chăng phải sẽ sanh với người nào, thời thân hành chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1069. 
Khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Cái tâm liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ sẽ sanh, 
khẩu hành chăng phải sẽ sanh mà tâm hành sẽ sanh với người ấy. Còn bực tê toàn tâm 
chót, khẩu hành chẳng phải sẽ sanh và tâm hành cũng chắng phải sẽ sanh. 


Hay là tâm hành chắng phải sẽ sanh với người nào, thời khẩu hành chăng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1070. 
Thân hành chẳng phải sẽ sanh với cõi nào... 

1071. 
Thân hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cối nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cối ấy phải chăng? Cái tầm liên tiếp với tâm chót của người nương 
Dục giới sẽ sanh và bực nương Sắc giới, Vô sắc giới, thân hành chẳng phải sẽ sanh mà 
khâu hành sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người tế toàn tâm chót, cái tâm liên tiếp 
với tâm vô tầm, vô tứ sẽ sanh, bực nhập tứ thiền và người vô tưởng với những cõi ấy, 
thân hành chăng phải sẽ sanh và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Hay là khâu hành chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành chăng phải 
sẽ sanh với người ây cõi ây phải chăng? Bực nhập nhị, tam thiên, khâu hành chẳng 
phải sẽ sanh mà thân hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tể toàn tâm chót, cái 
tâm liên tiếp với tâm vô tầm, vô tứ sẽ sanh, bực nhập tứ thiền và người vô tưởng với 
những cõi ấy, khẩu hành chăng phải sẽ sanh và thân hành cũng chẳng phải sẽ sanh. 
1072. 

Thân hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cối nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng 2 Cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương 
Dục giới sẽ sanh, người nhập tứ thiền, bực nương Sắc giới, Vô sắc giới, thân hành 
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chăng phải sẽ sanh mà tâm hành sẽ sanh với những cõi ấy. Còn bậc t toàn tâm chót và 
người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành chăng phải sẽ sanh và tâm hành cũng 
chẳng phải sẽ sanh. 
Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải 
sẽ sanh với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 

1073. 
Khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cối nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ 
sanh, bực nhập nhị, tam, tứ thiền, khâu hành chẳng phải sẽ sanh mà tâm hành sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn bực tể toàn tâm chót và người vô tưởng với những cõi ấy, 
khâu hành chắng phải sẽ sanh và tâm hành cũng chăng phải sẽ sanh. 
Hay là tâm hành chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khâu hành chắng phải 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


1074. 
Thân hành đang sanh với người nào, thời khẩu hành từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là khẩu hành từng sanh với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh 
của tâm trừ hơi thở ra vô, khẩu hành từng sanh mà thân hành chắng phải đang sanh với 
người ấy. Còn người sát-na sanh của hơi thở ra vô, khẩu hành từng sanh và thân hành 
cũng đang sanh. 

1075. 
Thân hành đang sanh với người nào, thời tâm hành từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là tâm hành từng sanh với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh 
của tâm mà trừ hơi thở ra vô, tâm hành từng sanh mà thân hành chẳng phải đang sanh 
với người ấy. Còn những người sát-na sanh hơi thở ra vô, tâm hành từng sanh và thân 
hành cũng đang sanh. 

1076. 
Khẩu hành đang sanh với người nào, thời tâm hành từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là tâm hành từng sanh với người nào, thời khẩu hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh 
của tâm mà trừ tầm, tứ, tâm hành từng sanh mà khẩu hành chăng phải đang sanh với 
người ấy. Còn những người sát-na sanh tầm, tứ, tâm hành từng sanh và khẩu hành 
cũng đang sanh. 

1077. 
Thân hành đang sanh với cối nào... 

1078. 
Thân hành đang sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh hơi thở ra vô của bực nhập nhị, tam thiền, thân hành 
đang sanh mà khẩu hành chắng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh 


210 Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 





hơi thở ra vô của người Dục giới nhập sơ thiền, thân hành đang sanh và khâu hành 
cũng từng sanh. 


Hay là khẩu hành từng sanh với người nào cõi nào, thời thân hành đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Bực nương Sắc giới, Vô sắc giới và sát-na sanh của tâm mà trừ 
hơi thở ra vô, khẩu hành từng sanh mà thân hành chắng phải đang sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn sát-na sanh của hơi thở ra vô nơi người nương Dục giới nhập sơ thiền, 
khẩu hành từng sanh và thân hành cũng đang sanh. 

1079. 
Thân hành đang sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 
Hay là tâm hành từng sanh với người nào cõi nào, thời thân hành đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở 
ra vô, tâm hành từng sanh mà thân hành chẳng phải đang sanh với người ây cõi ấy. 
Còn những người sát-na sanh hơi thở ra vô với những cõi ấy, tâm hành từng sanh và 
thân hành cũng đang sanh. 

1080. 
Khẩu hành đang sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 
Hay là tâm hành từng sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm trừ tầm, tứ, tâm 
hành từng sanh mà khâu hành chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn những 
người sát-na sanh tầm, tứ với những cõi ấy, tâm hành từng sanh và khâu hành cũng 
đang sanh. 

1081. 
Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời khẩu hành chẳng phải từng 
sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh. 


Hay là khẩu hành không từng sanh với người nào, thời thân hành chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Không có. 

1082. 
Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời tâm hành không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Từng sanh. 


Hay là tâm hành không từng sanh với người nào, thời thân hành chắng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Không có (nz/hi). 

1083. 
Khẩu hành chẳng phải đang sanh với người nào, thì tâm hành không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Từng sanh. 


Tâm hành không từng sanh với người nào, thời khẩu hành chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Không có. 

1084. 
Thân hành chẳng phải đang sanh với cõi nào... 

1085. 
Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành không từng 
sanh với người ây cối ấy phải chăng? Sát-na diệt hơi thở vô ra của người nương Dục 
giới đang nhập sơ thiền, người nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và sát-na sanh của tâm 
trừ hơi thở ra vô, thân hành chăng phải đang sanh mà khẩu hành từng sanh với người 
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1086. 


ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt hơi thở ra vô của bực đang nhập nhị, tam thiền, tâm thứ hai 
của bực nương Tịnh cư hiện hành, vị đang nhập tứ thiền, người vô tưởng và sát-na 
sanh của tâm với những cõi ấy, mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chăng phải đang sanh 
và khâu hành cũng không từng sanh 


Hay là khẩu hành không từng sanh với người nào cõi nào, thì thân hành chăng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Sát-na sanh hơi thở ra vô của bực đang 
nhập nhị, tam thiền, khâu hành chẳng phải từng sanh mà thân hành đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt hơi thở ra vô của bực đang nhập nhị, tam thiền, tâm 
thứ hai của bậc Tịnh cư đang hiện hành, vị nhập tứ thiền, người vô tưởng và sát-na 
sanh của tâm với những cõi ấy, mà trừ người hơi thở ra vô, khẩu hành chắng phải từng 
sanh mà thân hành cũng chăng phải đang sanh. 


Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm 
trừ hơi thở ra vô, thân hành chăng phải đang sanh mà tâm hành từng sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn bậc nương cõi Tịnh cư, người vô tưởng với những cõi ây, thân hành chăng 
phải đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải từng sanh. 


Hay là tâm hành không từng sanh với người nào cõi nào, thời thân hành chăng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


1087. 


Khẩu hành chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì tâm hành không từng 
sanh với người ấy cối ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm 
trừ tầm, tứ, khâu hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành từng sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn bực đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ây, 
khẩu hành chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải từng sanh. 


Hay là tâm hành chẳng phải từng sanh với người nào cõi nào thì khâu hành chẳng phải 
từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


1088. 


Thân hành đang sanh với người nào, thời khẩu hành sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là khâu hành sẽ sanh với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na của 
tâm mà trừ hơi thở ra vô, khâu hành sẽ sanh mà thân hành chăng phải đang sanh với 
người ấy. Còn người sát-na sanh hơi thở ra vô, khâu hành sẽ sanh và thân hành cũng 
đang sanh. 


1089. 


Thân hành đang sanh với người nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh 
của tâm mà trừ hơi thở ra vô, tâm hành sẽ sanh mà thân hành chắng phải đang sanh với 
người ấy. Còn người sát-na sanh hơi thở ra vô, tâm hành sẽ sanh và thân hành cũng 
đang sanh. 


1099. 
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Khẩu hành đang sanh với người nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Sát-na sanh của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, khâu hành đang sanh mà tâm hành chăng 
phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người sát-na sanh tầm, tứ mà ngoài ra đó, khẩu 
hành đang sanh và tâm hành cũng sẽ sanh. 


Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào, thời khẩu hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh 
của tâm mà trừ tầm, tứ, tâm hành sẽ sanh mà khâu hành chăng phải đang sanh với 
người ấy. Còn những người sát-na sanh tầm, tứ, tâm hành sẽ sanh và khâu hành cũng 
đang sanh. 


1091. 


Thân hành đang sanh với cối nào... 


1092. 


Thân hành đang sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Sát-na sanh hơi thở ra vô của bực đang nhập nhị, tam thiền, thân hành 
đang sanh mà khâu hành chẳng phải sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn sát-na sanh hơi 
thở ra vô của người nương Dục giới đang nhập sơ thiền với những cõi ấy, thân hành 
đang sanh và khâu hành cũng sẽ sanh. 


Hay là khẩu hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành đang sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt hơi thở ra vô của người nương cõi Dục giới đang 
nhập sơ thiền, người nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi 
thở ra vô, khâu hành sẽ sanh mà thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn sát-na sanh hơi thở ra vô của người nương Dục giới đang nhập sơ thiền với những 
cõi ấy, khâu hành sẽ sanh và thân hành cũng đang sanh. 


1093. 


Thân hành đang sanh với người nào cối nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra 
vô, tâm hành sẽ sanh mà thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
những người sát-na sanh hơi thở ra vô với những cõi ấy, tâm hành sẽ sanh và thân 
hành cũng đang sanh. 


1094. 


Khẩu hành đang sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót hữu tâm, hữu tứ, khẩu hành đang sanh mà 
tâm hành chăng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người sát-na sanh tầm, tứ 
mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khâu hành đang sanh và tâm hành cũng sẽ sanh. 


Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khâu hành đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm mà trừ tầm, tứ, 
tâm hành sẽ sanh mà khâu hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
sát-na sanh tầm, tứ với những cõi ấy, tâm hành sẽ sanh và khẩu hành cũng đang sanh. 


1095. 


Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô 
tưởng và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chăng phải đang sanh mà 
khâu hành sẽ sanh với người ấy. Còn bực tễ toàn tâm chót, cái tâm liên tiếp với tâm 
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chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, thân hành chẳng phải đang sanh và khẩu hành cũng chắng 
phải sẽ sanh. 


Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời thân hành chăng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 
1096. 

Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập. thiền Diệt, người vô tưởng 
và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh mà tâm 
hành sẽ sanh với người ấy. Còn người tÈ toàn tâm chót, thân hành chăng phải đang 
sanh và tâm hành cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời thân hành chăng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 
1097. 

Khẩu hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người nương 
cõi Vô tưởng và sát-na sanh của tâm mà trừ tầm, tứ, khẩu hành chăng phải đang sanh 
mà tâm hành sẽ sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ và 
người tÈ toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, khâu hành chẳng phải đang sanh và tâm hành 
cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời khâu hành chắng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, tâm hành 
chắng phải sẽ sanh mà khâu hành đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm 
chót hữu tầm, hữu tứ và người tê toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, tâm hành chăng phải sẽ 
sanh và khâu hành cũng chẳng phải đang sanh. 

1098. 
Thân hành chẳng phải đang sanh với cõi nào... 

1099. 
Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ 
sanh với người ây cối ấy phải chăng? Sát-na diệt hơi thở ra vô của người nương Dục 
giới đang nhập sơ thiền, bực nương Sắc giới, Vô sắc giới và sát-na sanh của tâm mà 
trừ hơi thở ra vô, thân hành chăng phải đang sanh mà khâu hành sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn bậc tể toàn tâm chót, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, 
sát-na diệt hơi thở vô ra của người nhập nhị, tam thiền, bậc vô tưởng, người nhập tứ 
thiền và người sát-na sanh của tâm với những cõi ấy, mà trừ hơi thở ra vô, thân hành 
chăng phải đang sanh và khẩu hành cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là khâu hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành chăng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Sát-na sanh khí thở ra vô của bực đang 
nhập nhị, tam thiền, khâu hành chẳng phải sẽ sanh mà thân hành đang sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn bậc tê toàn tâm chót, cái tâm liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ 
sẽ sanh, sát-na diệt hơi thở ra vô của người đang nhập nhị, tam thiền, người vô tưởng, 
bậc nhập tứ thiền và người sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô với những cõi ấy, 
khâu hành chẳng phải sẽ sanh và thân hành cũng chăng phải đang sanh. 
1100. 

Khẩu hành chăng phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy cối ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm mà trừ 
hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành sẽ sanh với người ấy cõi 
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ây. Bậc tể toàn tâm chót và người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành chẳng phải 
đang sanh và tâm hành cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là tâm hành chắng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khâu hành chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi 
1101. 

Khẩu hành chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ 
sanh với người áy CõI ấy phải chăng? Sát-na điệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm 
mà trừ tầm, tứ, khâu hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành sẽ sanh với người ây cõi 
Ẫy. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tŠ toàn tâm chót vô tầm, vô tứ và 
người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng 
chẳng phải sẽ sanh. 


Hay là tâm hành chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khâu hành chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, 
tâm hành chẳng phải sẽ sanh mà khẩu hành đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na 
diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ và người vô 
tưởng với những cõi ấy, tâm hành chăng phải sẽ sanh và khẩu hành cũng chăng phải 
đang sanh. 


1102. 
Thân hành từng sanh với người nào, thời khẩu hành sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Bực tê toàn tâm chót, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, thân 
hành từng sanh mà khâu hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, 
thân hành từng sanh và khâu hành cũng sẽ sanh. 


Hay là khâu hành sẽ sanh với người nào, thời thân hành từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1103. 
Thân hành từng sanh với người nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Bực tế toàn tâm chót, thân hành từng sanh mà tâm hành chắng phải sẽ sanh với người 
ây. Còn những người ngoài ra đó, thân hành từng sanh và tâm hành cũng sẽ sanh. 


Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào... Phải rồi. 

1104. 
Khẩu hành từng sanh với người nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Bực tê toàn tâm chót, khâu hành từng sanh mà tâm hành chắng phải sẽ sanh với người 
ây. Còn những người ngoài ra đó, khâu hành từng sanh và tâm hành cũng sẽ sanh. 


Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào... Phải rồi. 

1105. 
Thân hành từng sanh với cõi nào... 

1106. 
Thân hành từng sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Bụực tề toàn tâm chót trong Dục giới và bậc nhập nhị, tam thiền, thân 
hành từng sanh mà khẩu hành chăng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc nhập 
sơ thiền và người nương Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thân hành từng 
sanh và khẩu hành cũng sẽ sanh. 
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Hay là khẩu hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành từng sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? Bực nương Sắc giới, VÔ sắc giới, khâu hành sẽ sanh mà thân 
hành chăng phải từng sanh với người ây cõi ây. Còn người nương Dục giới nhập sơ 
thiền, với những cõi ấy, khâu hành sẽ sanh và thân hành cũng từng sanh. 
1107. 

Thân hành từng sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Bực tề toàn tâm chót nơi Dục giới, thân hành từng sanh mà tâm hành 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc nhập sơ, nhị, tam thiền nương cõi 
Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thân hành từng sanh và tâm hành cũng sẽ 
sanh. 


Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành từng sanh với người ẫy 
cõi ây phải chăng? Người nhập tứ thiền, bậc nương, Sắc giới, Vô sắc giới, tâm hành sẽ 
sanh mà thân hành chăng phải từng sanh với người ấy cõi ây. Còn bực nương Dục giới 
nhập sơ thiền nhị thiền và tam thiền với những cõi ấy, tâm hành sẽ sanh và thân hành 
cũng từng sanh. 
1108. 

Khẩu hành từng sanh với người nào cối nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Bực tê toàn tâm chót nơi cõi hữu tâm, hữu tứ, khâu hành từng sanh mà 
tâm hành chăng phải sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn người nơi cõi hữu tầm, hữu tứ 
với những cõi ây, mà ngoài ra đó, khâu hành từng sanh và tâm hành cũng sẽ sanh. 


Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Nơi cõi vô tầm, vô tứ, tâm hành sẽ sanh mà khẩu hành chắng phải 
từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi hữu tầm, hữu tứ với những cõi 
ấy, tâm hành sẽ sanh và khẩu hành cũng từng sanh. 

1109. 
Thân hành không từng sanh với người nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Không có. 


Hay là khâu hành chăng phải sẽ sanh với người nào, thời thân hành không từng sanh 
với người ấy phải chăng? Từng sanh. 

1110. 
Thân hành không từng sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Không có (natthi). 


Hay là tâm hành chăng phải sẽ sanh với người nào, thời thân hành không từng sanh 
với người ấy phải chăng? Từng sanh. 

1111. 
Khẩu hành không từng sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Không có. 


Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời khẩu hành không từng sanh 
với người ấy phải chăng? Từng sanh. 

1112. 
Thân hành không từng sanh với cõi nào... 

1113. 
Thân hành không từng sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ sanh 
với người ây cõi ây phải chăng?” Bực nương Sắc giới, VÔ sắc giới, thân hành không 
từng sanh mà khâu hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu 
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1114. 


1115. 


tâm, hữu tứ nơi Sắc giới, Vô sắc giới, bậc tế toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên 
tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, bậc nhập tứ thiền và người vô tưởng với 
những cõi ấy, thân hành không từng sanh và khâu hành cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thần hành không từng 
sanh với người ấy cõi ây phải chăng? Người tể toàn tâm chót trong Dục giới và bậc 
nhập nhị, tam thiền, khâu hành chắng phải sẽ sanh mà thân hành từng sanh với người 
ây cõi ây. Còn sát-na sanh của tâm chót hữu tầm, hữu tứ nơi Sắc giới, Vô sắc giới, bực 
tễ toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ sẽ 
sanh, bực nhập tứ thiền và người vô tưởng với những cõi ấy, khâu hành chẳng phải sẽ 
sanh và thân hành cũng không từng sanh. 


Thân hành không từng sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nương Sắc giới, Vô sắc giới đang nhập tứ. thiền, 
thân hành không từng sanh mà tâm hành sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn bậc tễ toàn, 
tâm chót trong Sắc giới, Vô sắc giới và người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành 
không từng sanh và tâm hành cũng chắng phải sẽ sanh. 


Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực tê toàn tâm chót trong Dục giới, tâm hành 
chẳng phải sẽ sanh mà thân hành từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực tế toàn tâm 
chót nơi Sắc giới, Vô sắc giới và người vô tưởng với những cõi ấy, tâm hành chẳng 
phải sẽ sanh và thân hành cũng không từng sanh. 


Khẩu hành không từng sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ sanh 
với người ây cõi ấy phải chăng? Bực nương cõi vô tầm, vô tứ, khâu hành không từng 
sanh mà tâm hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc tễ toàn tâm chót ở cõi vô tầm, 
vô tứ và người vô tưởng với những cõi ấy, khâu hành không từng sanh và tâm hành 
cũng chăng phải sẽ sanh. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực tể toàn tâm chót nơi cõi hữu tầm, hữu tứ, 
tâm hành chắng phải sẽ sanh mà khâu hành từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực tê 
toàn tâm chót nơi cõi vô tầm, vô tứ và người vô tưởng với những cõi ấy, tâm hành 
chăng phải sẽ sanh và khẩu hành cũng không từng sanh. 


Phần Diệt (Nirodhavära) 
1116. 


Thân hành đang diệt với người nào, thời khẩu hành đang điệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt hơi thở ra vô trừ tầm, tứ, thân hành đang diệt mà khâu hành chắng 
phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của hơi thở ra vô của người Dục giới đang 
nhập sơ thiền, thân hành đang diệt và khẩu hành cũng đang diệt. 


Hay là khẩu hành đang diệt với người nào, thời thân hành đang diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt tầm, tứ trừ hơi thở ra vô, khâu hành đang diệt mà thân hành chăng 
phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt hơi thở ra vô và người Dục giới đang nhập 
sơ thiền, khẩu hành đang diệt và thân hành cũng đang diệt. 


1117. 
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Thân hành đang diệt với người nào, thời tâm hành đang diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 
Hay là tâm hành đang diệt với người nào, thời thân hành đang diệt với người ấy phải 
chăng? Sát na diệt của tâm trừ hơi thở ra vô, tâm hành đang diệt mà thân hành chăng 
phải đang diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt của hơi thở ra vô, tâm hành đang 
diệt và thân hành cũng đang diệt. 

1118. 
Khẩu hành đang diệt với người nào, thời tâm hành đang diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 
Hay là tâm hành đang diệt với người nào, thời khâu hành đang diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm trừ tầm, tứ, tâm hành đang diệt mà khẩu hành chăng phải 
đang diệt với người ấy. Còn những người sát-na diệt tầm, tứ, thân hành đang diệt và 
khâu hành cũng đang diệt. 

1119. 
Thân hành đang diệt với cõi nào, thời khẩu hành đang diệt với cõi ấy phải chăng? 

Cõi nhị thiền và tam thiên, thân hành đang diệt mà khẩu hành chăng phải đang diệt 

với cõi Ấy... 

1120. 
Thân hành đang diệt với người nào cối nào, thời khẩu hành đang diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng ?... 

Nói người nào cõi nào cũng trùng như bài nói người nào. 

1121. 
Thân hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời khẩu hành chẳng phải đang điệt 
với người ấy phải chăng? Sát-na diệt tầm, tứ mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chăng 
phải đang diệt mà khẩu hành đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất cả, 
bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng, sát-na diệt của tâm vô tầm, vô tứ mà trừ hơi thở 
ra vô, thân hành chẳng phải đang diệt và khẩu hành cũng chắng phải đang diệt. 


Hay là khẩu hành chăng phải đang diệt với người nào, thời thân hành chăng phải đang 
diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của hơi thở ra vô mà trừ tầm, tứ, khẩu hành 
chăng phải đang diệt mà thân hành đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất 
cả, bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na diệt của tâm vô tầm, vô tứ trừ hơi 
thở ra vô, khâu hành chẳng phải đang diệt và thân hành cũng chăng phải đang diệt. 
1122. 

Thân hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời tâm hành chẳng phải đang diệt 
với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chăng 
phải đang diệt mà tâm hành đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, bực 
nhập thiền Diệt và người vô tưởng, thân hành chẳng phải đang diệt và tâm hành cũng 
chăng phải đang diệt. 


Hay là tâm hành đang diệt với người nào, thời thân hành đang diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 
1123. 

Khẩu hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời tâm hành chẳng phải đang diệt 
với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm mà trừ tầm, tứ, khẩu hành chăng phải 
đang diệt mà tâm hành đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất cả, bậc 
nhập thiền Diệt và người vô tưởng, khâu hành chăng phải đang diệt và tâm hành cũng 
chăng phải đang diệt. 
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Hay là tâm hành chăng phải đang diệt với người nào, thời khẩu hành chẳng phải đang 
diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1124. 
Thân hành chẳng phải đang diệt với cõi nào... 

1125. 
Thân hành chẳng phải đang diệt với người nào cối nào, thời khẩu hành chẳng phải 
đang diệt với người ây cõi ấy phải chăng? Sát-na điệt tầm, tứ mà trừ hơi thở ra vô, 
thân hành chăng phải đang diệt mà khẩu hành đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
người vô tưởng, sát-na sanh của tâm tất cả và sát-na diệt của tâm vô tầm, vô tứ với 
những cõi ấy, mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chăng phải đang diệt và khẩu hành cũng 
chăng phải đang diệt. 


Hay là khâu hành chăng phải đang diệt với người nào cối nào... 
Nói người nào cõi nào cũng như bải nói về người nào, khi học nên phân rộng ra. 
Riêng về bài người và cõi không nên nói đên người nhập thiên Diệt. 


1126. 
Thân hành từng diệt với người nào, thời khẩu hành từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải tôi. 

Hay là khẩu hành từng diệt với người nào... 


Câu hỏi quá khứ về người hay người và cõi dầu cho thuận tùng hay đối lập cũng 
như trong phân sanh, nên phân rộng. Nói trong phân diệt chỉ có bây nhiêu, không có 
cách nào khác hơn. 


1127. 
Thân hành sẽ điệt với người nào, thời khẩu hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 
Hay là khâu hành sẽ diệt với người nào, thời thân hành sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh tâm chót của người nương Dục giới, cái tâm liên tiếp với tâm chót 
của người nương Dục giới sẽ sanh, người kiếp chót trong cõi Sắc giới, Vô sắc giới, 
bực đã sanh cõi Sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và người đang tử, khâu hành sẽ diệt 
mà thân hành chắng phải sẽ diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, khẩu 
hành sẽ diệt và thân hành cũng sẽ diệt. 

1128. 
Thân hành sẽ diệt với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải 
TỒi. 
Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào, thời thân hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Sát-na sanh tâm chót của người nương Dục giới, cái tâm liên tiếp với tâm chót của 
người nương Dục giới sẽ sanh, người kiếp chót trong cõi Sắc giới, Vô sắc giới, bực đã 
sanh cõi Sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và người đang tử, tâm hành sẽ diệt mà thân 
hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn những người ngoải ra đó, tâm hành sẽ diệt 
và thân hành cũng sẽ diệt. 

1129. 
Khẩu hành sẽ diệt với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải 
TÔI. 
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Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào, thời khâu hành sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, 
vô tứ sẽ sanh, tâm hành sẽ diệt mà khâu hành chắng phải sẽ diệt với người ấy. Còn 
những người ngoài ra đó, tâm hành sẽ diệt và khâu hành cũng sẽ diệt. 


1130. 


Thân hành sẽ diệt với cõi nào... 


1131. 


Thân hành sẽ diệt với người nào cối nào, thời khẩu hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Bực nhập nhị, tam thiền, thân hành sẽ diệt mà khẩu hành chăng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nhập sơ thiền nương Dục giới, thân hành sẽ diệt 
và khẩu hành cũng sẽ diệt. 

Hay là khâu hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành sẽ diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm chót nơi người nương Dục giới, cái tâm liên tiếp với 
tâm chót nơi người Dục giới sẽ sanh và bực nương Sắc giới, VÔ sắc giới, khẩu hành sẽ 
diệt mà thân hành chăng phải sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn bực nhập sơ thiền và 
người Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khẩu hành sẽ diệt và thân hành cũng 
sẽ diệt. 


1132. 


Thân hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải tồi. 

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành sẽ diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót của người Dục giới, cái tâm liên tiếp với tâm 
chót của người nương Dục giới sẽ sanh, người đang nhập tứ thiền và bậc nương Sắc 
giới, Vô sắc giới, tâm hành sẽ diệt mà thân hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi 
ây. Còn bực nhập sơ, nhị, tam thiền và người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, 
tâm hành sẽ diệt và thân hành cũng sẽ diệt. 


1133. 


Khẩu hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải tồi. 

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành sẽ diệt VỚI người ây cõi 
ây phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót 
vô tầm, vô tứ sẽ sanh và bậc nhập nhị, tam, tứ thiền, tâm hành sẽ diệt mà khẩu hành 
chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nhập sơ thiền nương Dục giới, 
người Sắc giới, Vô sắc giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tâm hành sẽ diệt và khâu 
hành cũng sẽ diệt. 


1134. 


Thân hành chẳng phải sẽ điệt với người nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm chót của người nương Dục giới, cái tâm thứ lớp 
của tâm chót nơi Dục giới sẽ sanh, người kiếp chót trong cõi Sắc giới, Vô sắc gIỚI, 
người đã sanh nơi Sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và người đang tử, thân hành chẳng 
phải sẽ diệt mà khâu hành sẽ diệt với người ấy. Còn sát- -na sanh của tâm chót hữu tầm, 
hữu tứ, bậc tÈ toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ 
sanh, thân hành chăng phải sẽ diệt và khẩu hành cũng chắng phải sẽ diệt. 

Hay là khâu hành chắng phải sẽ diệt với người nào, thời thân hành chẳng phải sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 


1135. 
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Thân hành chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm chót của người nương Dục giới, cái tâm liên 
tiếp tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh, người kiếp chót ở cõi Sắc giới, Vô 
sắc giới, người đã sanh cõi Sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và người đang tử, thân 
hành chăng phải sẽ diệt mà tâm hành sẽ diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt của 
tâm chót, thân hành chăng phải sẽ diệt và tâm hành cũng chăng phải sẽ diệt. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời thân hành chăng phải sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 


1136. 


Khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm 
chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, khâu hành chăng phải sẽ diệt mà tâm hành sẽ diệt với 
người ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót khẩu hành chắng phải sẽ diệt và tâm hành cũng 
chăng phải sẽ diệt. 

Hay là tâm hành chăng phải sẽ diệt với người nào, thời khâu hành chăng phải sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 


1137. 


Thân hành chăng phải sẽ diệt với cối nào... 


1138. 


Thân hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót nơi người nương Dục 
giới, cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh và bậc nương: 
Sắc giới, VÔ sắc giới, thân hành chẳng phải sẽ diệt mà khẩu hành sẽ diệt với người ấy 
cõi ây. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tỀ toàn tâm chót vô tâm, vô 
tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, bậc nhập tứ thiền và người vô 
tưởng với những cõi ấy, thân hành chẳng phải sẽ diệt và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ 
diệt. 

Hay là khâu hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải 
sẽ diệt với người ây cõi ây phải chăng? Bực đang nhập nhị, tam thiền, khẩu hành 
chẳng phải sẽ diệt mà thân hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt tâm chót 
hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô 
tầm, vô tứ sẽ sanh, bậc nhập tứ thiền và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành 
chẳng phải sẽ diệt và thân hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 


1139. 


1140. 


Thân hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cối nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót nơi người nương Dục giới, 
cái tâm liên tiếp với tâm chót nơi người nương Dục giới sẽ sanh, bực đang nhập tứ 
thiền và người nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, thân hành chẳng phải sẽ diệt mà tâm 
hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người vô tưởng với 
những cõi ấy, thân hành chăng phải sẽ diệt và tâm hành cũng chăng phải sẽ diệt. 

Hay là tâm hành chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải 
sẽ diệt với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Khẩu hành chăng phải sẽ điệt với người nào cối nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt 
với người áy cõi ây phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên 
tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh và bậc đang nhập nhị, tam và tứ thiền, khẩu 
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hành chăng phải sẽ diệt mà tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của 
tâm chót và người vô tưởng với những cõi ây, khâu hành chăng phải sẽ diệt và tâm 
hành cũng chăng phải sẽ diệt. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khâu hành chẳng phải 
sẽ diệt với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


1141. 


Thân hành đang diệt với người nào, thời khẩu hành từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là khẩu hành từng diệt với người nào, thời thân hành đang diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng, sát-na diệt của 
tâm mà trừ hơi thở ra vô, khâu hành từng diệt mà thân hành chăng phải đang diệt với 
người ấy. Còn người sát-na diệt của hơi thở ra vô, khẩu hành từng diệt và thân hành 
cũng đang diệt. 


1142. 


Thân hành đang diệt với người nào, thời tâm hành từng diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là tâm hành từng diệt với người nào, thì thân hành đang diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na diệt 
của tâm mà trừ hơi thở ra vô, tâm hành từng diệt mà thân hành chẳng phải đang diệt 
với người ấy. Còn người sát-na diệt hơi thở ra vô, tâm hành từng diệt và thân hành 
cũng đang diệt. 


1143. 


Khẩu hành đang diệt với người nào, thời tâm hành từng diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là tâm hành từng diệt với người nào, thời khâu hành đang diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na diệt 
của tâm mà trừ tầm, tứ, tâm hành từng diệt mà khâu hành chăng phải đang diệt với 
người ấy. Còn người sát-na diệt của tầm, tứ, tâm hành từng diệt và khẩu hành cũng 
đang diệt. 


1144. 


Thân hành đang diệt với cõi nào... 


1145. 


Thân hành đang diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành từng diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người nhập nhị, tam thiền và sát-na diệt của hơi thở ra vô thân hành 
đang diệt mà khâu hành chăng phải từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nhập sơ 
thiền nương Dục giới và sát-na điệt của hơi thở ra vô với những cõi ấy, thân hành đang 
diệt và khâu hành cũng từng diệt. 


Hay là khâu hành từng diệt với người nào cõi nào, thời thân hành đang diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập sơ thiền nương Dục giới, sát-na sanh của hơi thở ra 
vô, người nương Sắc giới, Vô sắc giới, người sát-na diệt của tâm mà trừ hơi thở ra vô, 
khâu hành từng diệt mà thân hành chăng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
NgƯỜI SƠ thiền nương Dục giới và người sát-na diệt hơi thở ra vô với những cõi ấy, 
khâu hành từng diệt và thân hành cũng đang diệt. 


1146. 
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Thân hành đang diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành từng diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 
Hay là tâm hành từng diệt với người nào cõi nào, thời thân hành đang diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả và sát-na diệt của tâm mà trừ hơi thở 
ra vô, tâm hành từng diệt mà thân hành chắng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
sát-na diệt của người nương vô tưởng và những cõi ấy, tâm hành từng diệt và thân 
hành cũng đang diệt. 

1147. 
Khẩu hành đang diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành từng diệt với người ấy cối 
ấy phải chăng? Phải rồi. 
Hay là tâm hành từng diệt với người nào cõi nào, thời khâu hành đang diệt với người 
ây cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả và sát-na diệt của tâm mà trừ tầm, tứ, 
tâm hành từng diệt mà khâu hành chăng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
sát-na diệt tầm, tứ với những cõi ấy, tâm hành từng diệt và khâu hành cũng đang diệt. 

1148. 
Thân hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời khẩu hành chẳng phải từng diệt 
với người ấy phải chăng? Tùng diệt. 
Hay là tâm hành chăng phải từng diệt với người nào, thời thân hành chăng phải đang 
diệt với người ấy phải chăng? Không có (narhi). 

1149. 
Thân hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời tâm hành chẳng phải từng diệt 
với người ấy phải chăng? Tùng diệt. 
Hay là tâm hành chẳng phải từng diệt với người nào, thời thân hành chăng phải đang 
diệt với người ấy phải chăng? Không có (narhi). 

1150. 
Khẩu hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời tâm hành chẳng phải từng diệt 
với người ấy phải chăng? Tùng diệt. 
Hay là tâm hành chăng phải từng diệt với người nào, thời khẩu hành chẳng phải đang 
diệt với người ấy phải chăng? Không có (nzrhi). 

1151. 
Thân hành chẳng phải đang diệt với cõi nào... 

1152. 
Thân hành chẳng phải đang diệt với người nào cối nào, thời khẩu hành chẳng phải 
từng diệt với người ây cõi ây phải chăng? Bực nhập sơ thiền nương Dục giới, sát-na 
sanh của hơi thở ra vô, bực nương Sắc giới, Vô sắc giới, người sát-na diệt của tâm mà 
trừ hơi thở ra vô, thân hành chăng phải đang diệt mà khẩu hành từng diệt với người ấy 
cõi Ẫy. Còn bậc nhập nhị, tam thiên, sát-na sanh của hơi thở ra vô, người nhập tứ thiền, 
người vô tưởng, tâm thứ hai nơi Tịnh cư hiện hành và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi 
thở ra vô với những cõi ấy, thân hành chắng phải đang diệt và khẩu hành cũng chắng 
phải từng diệt. 
Hay là khẩu hành chẳng phải từng diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chăng 
phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập nhị, tam thiền, người sát-na 
diệt hơi thở ra vô, khẩu hành chăng phải từng diệt mà thân hành đang diệt với người ấy 
cõi Ẫy. Còn bậc nhập nhị, tam thiên, sát-na sanh của hơi thở ra vô, bực nhập tứ thiên, 
người vô tưởng, tâm thứ hai của người tịnh cư hiện hành và người sát-na diệt của tâm 
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1153. 


1154. 


với những cõi ấy, mà trừ hơi thở ra vô, khẩu hành chắng phải từng diệt và thân hành 
cũng chăng phải đang diệt. 


Thân hành chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải 
từng diệt với người ây cõi ây phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả và sát-na diệt của 
tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chăng phải đang diệt mà tâm hành từng diệt với 
người ấy cõi ấy. Còn bậc nương Tịnh cư đang sanh và người vô tưởng với những cõi 
ấy, thân hành chẳng phải đang diệt và tâm hành cũng chắng phải từng diệt. 


Hay là tâm hành chẳng phải từng diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải 
đang diệt với người ấy cõi Ấy phải chăng? Phải rồi. 


Khẩu hành chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải 
từng diệt với người ây cõi ây phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả và sát-na diệt của 
tâm mà trừ tầm, tứ, khâu hành chăng phải đang diệt mà tâm hành từng diệt với người 
ấy cõi ấy. Còn bậc nương Tịnh cư đang sanh và người vô tưởng với những cõi ây, 
khâu hành chắng phải đang diệt và tâm hành cũng chăng phải từng diệt. 


Hay là tâm hành chăng phải từng diệt với người nào cõi nào thì khâu hành chăng phải 
đang diệt với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


1155. 


Thân hành đang diệt với người nào, thời khẩu hành sẽ điệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là khẩu hành sẽ diệt với người nào, thời thân hành đang diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, người vô tưởng, bậc nhập thiền Diệt, người sát-na 
diệt của tâm mà trừ hơi thở ra vô, khâu hành sẽ diệt mà thân hành chẳng phải đang diệt 
với người ấy. Còn người sát-na diệt hơi thở ra vô, khẩu hành sẽ diệt và thân hành cũng 
đang diệt. 


1156. 


Thân hành đang diệt với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào, thời tâm hành đang diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, người vô tưởng, bậc nhập thiền Diệt và người sát- 
na diệt của tâm mà trừ hơi thở ra vô, tâm hành sẽ diệt mà thân hành chăng phải đang 
diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt hơi thở ra vô, tâm hành sẽ diệt và thân hành 
cũng đang diệt. 


1157. 


Khẩu hành đang diệt với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, khâu hành đang diệt mà tâm hành chăng 
phải sẽ diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt tầm, tứ mà ngoài ra đó, khâu hành 
đang diệt và tâm hành cũng sẽ diệt. 

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào, thời khâu hành đang diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và kẻ sát-na 
sanh của tâm mà trừ tầm, tứ, tâm hành sẽ diệt mà khẩu hành chăng phải đang diệt với 
người ấy. Còn người sát-na diệt tầm, tứ, tâm hành sẽ diệt và khẩu hành cũng đang diệt. 


1158. 
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Thân hành đang diệt với cõi nào... 

1159. 
Thân hành đang diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Bực nhập nhị, tam thiền và kẻ sát-na diệt của hơi thở ra vô thân hành 
đang diệt mà khẩu hành chắng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn bậc nhập sơ thiền 
nương Dục giới, người sát-na diệt hơi thở ra vô với những cõi ấy, thân hành đang diệt 
và khẩu hành cũng sẽ diệt. 
Hay là khâu hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành đang diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Bực nhập sơ thiền nương Dục giới, sát-na sanh hơi thở ra vô, người 
nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, sát-na diệt của tâm mà trừ hơi thở ra vô, khâu hành sẽ 
diệt mà thân hành chắng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn bậc nhập sơ thiền 
nương Dục giới và người sát-na diệt hơi thở ra vô với những cõi ấy, khâu hành sẽ diệt 
và thân hành cũng đang diệt. 

1160. 
Thân hành đang diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 
Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành đang diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả và sát-na diệt của tâm mà trừ hơi thở ra 
vô, tâm hành sẽ diệt mà thân hành chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
người sát-na diệt hơi thở ra vô với những cõi ấy, tâm hành sẽ diệt và thân hành cũng 
đang diệt. 

1161. 
Khẩu hành đang diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy cối ấy 
phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, khẩu hành đang diệt mà tâm 
hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na diệt tầm, tứ ngoài ra đó 
với những cõi ấy, khẩu hành đang diệt và tâm hành cũng sẽ diệt. 
Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành đang diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả và sát-na diệt của tâm mà trừ tầm, tứ, 
tâm hành sẽ diệt mà khâu hành chắng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
sát-na diệt tầm, tứ với những cõi ấy, tâm hành sẽ diệt và khẩu hành cũng đang diệt. 

1162. 
Thân hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng, 
kẻ sát-na diệt của tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chăng phải đang diệt mà khẩu 
hành sẽ diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tè 
toàn tâm chót vô tầm, vô tứ và cái tâm liên tiếp tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, thân 
hành chăng phải đang diệt và khẩu hành cũng chăng phải sẽ diệt. 
Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người nào... Phải rồi. 

1163. 
Thân hành chẳng phải đang điệt với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, vào sát na diệt của tâm trừ hơi thở ra 
vô, bậc đang nhập thiên. diệt, bậc vô tưởng, thân hành chăng phải đang diệt mả tâm 
hành sẽ diệt với người ấy. Còn vào sát-na diệt của tâm chót, thân hành chắng phải 
đang diệt và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 


Hay là tâm hành chắng phải sẽ diệt với người nào... Phải rồi. 
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1164. 
Khẩu hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng 
và sát-na diệt của tâm mà trừ tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải đang diệt mà tâm hành sẽ 
diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót vô tầm, vô tứ, khâu hành chăng 
phải đang diệt và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 
Hay là tâm hành chăng phải sẽ diệt với người nào, thời khâu hành chăng phải đang 
diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, tâm hành 
chẳng phải sẽ diệt mà khâu hành đang diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt của tâm 
chót vô tầm, vô tứ, tâm hành chăng phải sẽ diệt và khâu hành cũng chắng phải đang 
diệt. 

1165. 
Thân hành chẳng phải đang diệt với cõi nào... 

1166. 
Thân hành chẳng phải đang điệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ 
điệt với người ây cối ấy phải chăng? Bực nhập sơ thiền nương Dục giới, sát-na sanh 
hơi thở ra vô, người nương Sắc giới, Vô sắc giới và sát-na diệt của tâm mà trừ hơi thở 
ra vô, thân hành chắng phải đang diệt mà khâu hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tễ toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm 
liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, bậc nhập nhị, tam thiền, sát-na sanh hơi 
thở ra vô, người vô tưởng, bậc nhập tứ thiền và người sát-na diệt của tâm với những 
cõi ấy, mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang diệt và khâu hành cũng chắng 
phải sẽ diệt. 
Hay là khâu hành chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải 
đang diệt với người ây cõi ây phải chăng? Bực nhập nhị, tam thiền và sát- _na diệt hơi 
thở ra vô, khẩu hành chẳng phải sẽ diệt mà thân hành đang diệt với người ây cõi ấy. 
Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái 
tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, Sát-na sanh hơi thở ra vô của bậc 
nhập nhị, tam thiền, bậc nhập tứ thiên, người vô tưởng và sát-na diệt của tâm với 
những cõi ấy, mà trừ hơi thở ra vô, khâu hành chăng phải sẽ diệt và thân hành cũng 
chăng phải đang diệt. 

1167. 
Thân hành chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ 
diệt với người ây cõi ây phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả và sát-na diệt của tâm 
mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang diệt mà tâm hành sẽ diệt với người ấy 
cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành 
chăng phải đang diệt và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 
Hay là tâm hành chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải 
đang diệt với người ấy cõi Ấy phải chăng? Phải rồi. 

1168. 
Khẩu hành chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ 
diệt với người ây cối đây phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả và sát-na diệt của tâm 
mà trừ tầm, tứ, khâu hành chăng phải đang diệt mà tâm hành sẽ diệt với người ây cõi 
ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót vô tầm, vô tứ và người vô tưởng với những cõi Ấy, 
khẩu hành chẳng phải đang diệt và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 
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Hay là tâm hành chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khâu hành chẳng phải 
đang diệt với người ây cõi ây phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, 
tâm hành chăng phải sẽ diệt mà khâu hành đang diệt với người ấy, cõi ấy. Con sát-na 
diệt của tâm chót vô tầm, vô tứ và người vô tưởng với những cõi ấy, tâm hành chăng 
phải sẽ diệt và khâu hành cũng chắng phải đang diệt. 


1169. 
Thân hành từng diệt với người nào, thời khẩu hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc t toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm 
liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, thân hành từng diệt mà khẩu hành chăng 
phải sẽ diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thân hành từng diệt và khẩu 
hành cũng sẽ diệt. 
Hay là khẩu hành sẽ diệt với người nào... Phải rồi. 

1170. 
Thân hành từng diệt với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Sát-na diệt của tâm chót, thân hành từng diệt mà tâm hành chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thân hành từng diệt và tâm hành cũng sẽ diệt. 
Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào... Phải rồi. 

1171. 
Thân hành từng diệt với cối nào... 

1172. 
Thân hành từng diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành sẽ diệt với người ấy cõi Ấy 
phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót bực nương Dục giới, người nhập nhị, tam thiền, 
thân hành từng diệt mà khâu hành chắng phải sẽ diệt với người ấy CỐI ấy. Còn bậc 
nhập sơ thiền và người nương Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thân hành 
từng diệt và khâu hành cũng sẽ diệt. 
Hay là khâu hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thần hành từng diệt với người ây 
cõi ấy phải chăng? Bực nương Sắc giới, Vô sắc giới, khâu hành sẽ diệt mà thân hành 
không từng diệt với người ây cõi ây. Còn người nhập sơ thiền nương Dục giới với 
những cõi ấy, khẩu hành sẽ diệt và thân hành cũng từng diệt. 

1173. 
Thân hành từng diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót bậc nương Dục giới, thân hành từng diệt mà tâm 
hành chắng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn bậc đang nhập sơ, nhị, tam thiền và 
người Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thân hành từng diệt và tâm hành 
cũng sẽ diệt. 
Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thần hành từng diệt với người ẫy 
cõi ấy phải chăng? Bực nhập tứ thiền, người nương Sắc giới, VÔ sắc giới, tâm hành sẽ 
diệt mà thân hành chắng phải từng diệt với người ây cõi ây. Còn người đang nhập sơ, 
nhị, tam thiền nương Dục giới với những cõi ấy, tâm hành sẽ diệt và thân hành cũng 
từng diệt. 

1174. 
Khẩu hành từng diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy cối ấy 
phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót nơi cõi hữu tầm, hữu tứ, khẩu hành từng diệt mà 
tâm hành chăng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi hữu tầm, hữu tứ 
mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khâu hành từng diệt và tâm hành cũng sẽ diệt. 
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Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khâu hành từng diệt với người ẫy 
cõi ây phải chăng? Nơi cõi vô tầm, vô tứ, tâm hành sẽ diệt mà khâu hành chẳng phải 
từng diệt với người Ấy ¿ cõi ấy. Còn người nương cõi hữu tầm, hữu tứ với những cõi ấy, 
tâm hành sẽ diệt và khâu hành cũng từng diệt. 

1175. 
Thân hành chẳng phải từng diệt với người nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Không có (natthi). 
Hay là khẩu hành chắng phải sẽ diệt với người nào, thời thân hành chăng phải từng 
diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt. 

1176. 
Thân hành chẳng phải từng diệt với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Không có (natthi). 
Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời thân hành chăng phải từng diệt 
với người ấy phải chăng? Từng diệt. 

1177. 
Khẩu hành chẳng phải từng diệt với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Không có (natthi). 
Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khâu hành chắng phải từng diệt 
với người ấy phải chăng? Từng diệt. 

1178. 
Thân hành chẳng phải từng diệt với cối nào... 

1179. 
Thân hành chẳng phải từng diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ây phải chăng? Bực nương Sắc giới, Vô sắc giới, thân hành 
không từng diệt mà khâu hành sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn sát-na sanh của tâm 
chót hữu tầm, hữu tứ nơi người Sắc giới, Vô sắc giới, bậc tể toàn tâm chót vô tầm, vô 
tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, bậc nhập tứ thiền và người vô 
tưởng với những cõi ấy, thân hành không từng diệt và khâu hành cũng chẳng phải sẽ 
diệt. 
Hay là khâu hành chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chăng phải 
từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót bực nương Dục giới 
và những vị nhập nhị, tam thiền, khâu hành chăng phải sẽ diệt mà thân hành từng diệt 
VỚI người ây cõi ây. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ nơi Sắc giới, Vô sắc 
giới, bậc tỀ toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ 
sanh, bậc nhập tứ thiền và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành chẳng phải sẽ 
diệt và thân hành cũng chắng phải từng diệt. 

1180. 
Thân hành chẳng phải từng diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập tứ thiền, người nương Sắc giới, Vô sắc 
giới, thân hành không từng diệt mà tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na 
diệt của tâm chót nơi Sắc giới, Vô sắc giới và người vô tưởng với những cõi ấy, thân 
hành không từng diệt và tâm hành cũng chắng phải sẽ diệt. 
Hay là tâm hành chăng phải sẽ diệt với người nào cối nào, thì thân hành không từng 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót bực nương Dục giới, tâm 
hành chăng phải sẽ diệt mà thân hành từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt 
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1181. 


của tâm chót bực nương Sắc giới, Vô sắc giới và người vô tưởng với những cõi ấy, 
tâm hành chăng phải sẽ diệt và thân hành cũng không từng diệt. 


Khẩu hành chẳng phải từng diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ 
điệt với người ây cõi ây phải chăng 2 Nơi cõi vô tầm, vô tứ, khâu hành chắng phải từng 
diệt mà tâm hành sẽ diệt với người ây cõi Ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót nơi cõi vô 
tầm, vô tứ và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành chăng phải từng diệt và tâm 
hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là tâm hành chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khâu hành chẳng phải 
từng diệt với người ây cõi ây phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót nơi cõi hữu tầm, 
hữu tứ, tâm hành chắng phải sẽ diệt mà khâu hành từng diệt với người ấy cõi Ấy. Còn 
sát-na điệt của tâm chót nơi cõi vô tầm, vô tứ và người vô tưởng với những cõi ấy, tâm 
hành chẳng phải sẽ diệt và khẩu hành cũng không từng diệt. 

Dứt phân diệt 


Phần Sanh Diệt (Uppadanirodhavära) 
1182. 


x 


Thân hành đang sanh với người nào, thời khẩu hành đang diệt với người ấy phải 
chăng? Không có. 
Hay là khâu hành đang diệt với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Không có. 
Thân hành đang sanh với người nào, thời tâm hành đang diệt với người ấy phải 
chăng? Không có. 
Hay là tâm hành đang diệt với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Không có. 
Khẩu hành đang sanh với người nào, thời tâm hành đang diệt với người ấy phải 
chăng? Không có. 
Hay là tâm hành đang diệt với người nào, thời khẩu hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Không có. 
Thân hành đang sanh với cõi nào, thời khẩu hành đang diệt với cõi ấy phải chăng? 
Cõi nhị thiền và tam thiền, thân hành đang sanh mà khẩu hành chắng phải đang diệt 
với cõi Ấy... 
(Những cõi ngoài ra cũng trùng nhau.) 


Thân hành đang sanh với người nào cõi nào... 


(Nói người nào và cõi nào cũng trùng như bải nói về người). 


1183. 


Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời khẩu hành chẳng phải đang 
diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tầm, tứ, thân hành chẳng phải đang sanh 
mà khâu hành đang diệt với người ấy. Còn bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng, sát-na 
sanh của tâm trừ hơi thở ra vô, sát-na diệt của tâm trừ tầm, tứ, thân hành chăng phải 
đang sanh và khâu hành cũng chẳng phải đang diệt. 


Hay là khẩu hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời thân hành chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Sát-na sanh của hơi thở ra vô, khâu hành chăng phải 
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đang diệt mà thân hành đang sanh với người ấy. Còn bậc nhập thiền Diệt, người vô 
tưởng, sát-na sanh của tâm trừ hơi thở ra vô, sát-na diệt của tâm trừ tầm, tứ, khâu hành 
chăng phải đang diệt và thân hành cũng chẳng phải đang sanh. 
1184. 

Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải đang diệt 
với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, thân hành chăng phải đang sanh 
mà tâm hành đang diệt với người ấy. Còn bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng, sát-na 
sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng 
chăng phải đang diệt. 


Hay là tâm hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời thân hành chăng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của hơi thở ra vô, tâm hành chắng phải 
đang diệt mà thân hành đang sanh với người ấy. Còn bậc nhập thiền Diệt, người vô 
tưởng, sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, tâm hành chẳng phải đang diệt và thân 
hành cũng chắng phải đang sanh. 
1185. 

Khẩu hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải đang diệt 
với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, khẩu hành chăng phải đang sanh 
mà tâm hành đang diệt với người ấy. Còn bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng, sát-na 
sanh của tâm mà trừ tầm, tứ, khâu hành chăng phải đang sanh và tâm hành cũng chăng 
phải đang diệt. 


Hay là tâm hành chăng phải đang diệt với người nào, thời khâu hành chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Sát- -na sanh của tầm, tứ, tâm hành chăng phải đang diệt 
mà khâu hành đang sanh VỚI người ây. Còn bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng, sát- 
na sanh của tâm mà trừ tầm, tứ, tâm hành chắng phải đang diệt và khẩu hành cũng 
chẳng phải đang sanh. 

1186. 
Thân hành chẳng phải đang sanh với cõi nào... 

1187. 
Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào cối nào... 


Nói người nào cõi nào cũng trùng như bài nói về người. Nhưng trong bài người và 
cối không nên nói đên người nhập thiên Diệt. 


1188. 
Thân hành từng sanh với người nào, thời khẩu hành từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải Tôi. 
Câu hỏi quá khứ trong phần sanh, trong phần diệt, trong phần sanh và diệt cũng như 
nhau, nên phân ra rộng khi học. 


1189. 
Thân hành sẽ sanh với người nào, thời khâu hành sẽ diệt với người áy phải chăng? 
Phải rôi. 
Hay là khâu hành sẽ diệt với người nào, thời thân hành sẽ sanh với người ây phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm chót nơi người nương Dục giới, cái tâm liên tiêp với tâm 
chót của người nương Dục giới sẽ sanh, người kiêệp chót cõi Sắc giới, Vô sắc giới, bậc 
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đã sanh cõi Sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và người đang tử, khâu hành sẽ diệt mà 
thân hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, khẩu hành 
sẽ diệt và thân hành cũng sẽ sanh. 

1190. 
Thân hành sẽ sanh với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải 
TỒi. 
Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào, thời thân hành sẽ sanh với người ây phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm chót nơi người nương Dục giới, cái tâm liên tiếp với tâm 
chót của người nương Dục giới sẽ sanh, bậc kiếp chót nương Sắc giới, Vô sắc giới, 
người đã sanh cõi Sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và kẻ đang tử, tâm hành sẽ diệt mà 
thân hành chăng phải sẽ sanh với người ấy. Còn tất cả người ngoài ra đó, tâm hành sẽ 
diệt và thân hành cũng sẽ sanh. 

1191. 
Khẩu hành sẽ sanh với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 
Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào, thời khẩu hành sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm chót, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, 
tâm hành sẽ diệt mà khẩu hành chăng phải sẽ diệt với người ấy. Còn những người 
ngoài ra đó, tâm hành sẽ diệt và khâu hành cũng sẽ sanh. 

1192. 
Thân hành sẽ sanh với cõi nào... 

1193. 
Thân hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Bực đang nhập nhị, tam thiền, thân hành sẽ sanh mà khâu hành chẳng 
phải sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người đang nhập sơ thiền nương Dục giới với 
những cõi ấy, thân hành sẽ sanh và khâu hành cũng sẽ diệt. 
Hay là khâu hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót nơi người Dục giới, cái tâm liên tiếp với 
tâm chót của người Dục giới sẽ sanh, bậc nương Sắc giới, Vô sắc giới, khẩu hành sẽ 
diệt mà thân hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc nhập sơ thiền và 
người Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khẩu hành sẽ diệt và thân hành cũng 
sẽ sanh. 

1194. 
Thân hành sẽ sanh với người nào cối nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải tồi. 
Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót nơi người nương Dục giới, cái tâm liên tiếp 
với tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh, người đang nhập tứ thiền, bực nương 
Sắc giới, VÔ sắc giới, tâm hành sẽ diệt mà thân hành chăng phải sẽ sanh với người ấy 
cõi ây. Còn bực nhập sơ, nhị, tam thiền và người Dục giới mà ngoài ra đó với những 
cõi ấy, tâm hành sẽ diệt và thân hành cũng sẽ sanh. 

1195. 
Khẩu hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải tồi. 
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Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ 
sẽ sanh và bậc đang nhập nhị, tam, tứ thiền, tâm hành sẽ diệt mà khẩu hành chẳng phải 
sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người nhập sơ thiền nơi cõi Dục giới và người nương 
Sắc giới, Vô sắc giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tâm hành sẽ diệt và khẩu hành 
cũng sẽ sanh. 

1196. 
Thân hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót nơi người Dục giới, cái tâm liên tiếp 
với tâm chót của người Dục giới sẽ sanh, người kiếp chót nương Sắc giới, Vô sắc giới, 
bậc đã sanh Sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và người đang tử, thân hành chẳng phải 
sẽ sanh mà khẩu hành sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu 
tứ, bậc tế toàn của tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm không xen hở với tâm chót không 
tầm, không tứ sẽ sanh, thân hành chẳng phải sẽ sanh và khâu hành cũng chăng phải sẽ 
diệt. 
Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người nào... Phải rồi. 

1197. 
Thân hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót nơi người nương Dục giới, cái tâm 
liên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh, người kiếp chót trong Sắc 
giới, Vô sắc giới, Dực đã sanh nơi cõi Sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và kẻ đang tử, 
thân hành chăng phải sẽ sanh mà tâm hành sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của 
tâm chót, thân hành chăng phải sẽ sanh và tâm hành cũng chắng phải sẽ diệt. 


Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào... Phải rồi. 

1198. 
Khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót 
vô tầm, vô tứ sẽ sanh, khâu hành chẳng phải sẽ sanh mà tâm hành sẽ diệt với người Ấy. 
Còn sát-na diệt của tâm chót, khẩu hành chẳng phải sẽ sanh và tâm hành cũng chăng 
phải sẽ diệt. 
Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào... Phải rồi. 

1199. 
Thân hành chẳng phải sẽ sanh với cõi nào... 

1200. 
Thân hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót nơi người nương Dục 
giới, cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh và bậc nương 
Sắc giới, VÔ sắc giới, thân hành chẳng phải sẽ sanh mà khẩu hành sẽ diệt với người ây 
cõi ây. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tÈ toàn tâm chót vô tầm, vô 
tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ sẽ sanh, bậc đang nhập tứ thiền 
và người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành chẳng phải sẽ sanh và khẩu hành cũng 
chăng phải sẽ diệt. 
Hay là khâu hành chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải 
sẽ sanh với người ây cõi ây phải chăng? Bực nhập nhị, tam thiền, khâu hành chẳng 
phải sẽ diệt mà thân hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót 
hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót 
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không tầm, không tứ sẽ sanh, bực nhập tứ thiền và người vô tưởng với những cõi ấy, 
khâu hành chẳng phải sẽ diệt và thân hành cũng chẳng phải sẽ sanh. 

1201. 
Thân hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cối nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ 
diệt với người ây cối ây phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót nơi người nương Dục 
giới, cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh, bậc đang nhập 
tứ thiền và người nương Sắc giới, Vô sắc giới, thân hành chẳng phải sẽ sanh mà tâm 
hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người vô tưởng với 
những cõi ấy, thân hành chăng phải sẽ sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 
Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào... Phải rồi. 

1202. 
Khẩu hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt VỚI người 
ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm 
chót không tầm, không tứ sẽ sanh và bậc đang nhập nhị, tam, tứ thiền, khẩu hành 
chẳng phải sẽ sanh và tâm hành sẽ diệt với người ây cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm 
chót và người vô tưởng với những cõi ấy, khâu hành chắng phải sẽ sanh và tâm hành 
cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là tâm hành chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào... Phải rôi. 


1203. 

Thân hành đang sanh với người nào, thời khẩu hành từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là khẩu hành từng diệt với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh 
của tâm mà trừ hơi thở ra vô, khâu hành từng diệt mà thân hành chắng phải đang sanh 
với người ấy. Còn người sát-na sanh của hơi thở ra vô, khẩu hành từng diệt và thân 
hành cũng đang sanh. 


Câu hỏi hiện tại + quá khứ trong phần sanh, dầu cho thuận tùng (anuloma) hay đỗi 
lập (paccamiya) cũng trùng như câu hỏi hiện tại quá khứ trong phân sanh diệt thuận 
tùng và đôi lập. 


1204. 
Thân hành đang sanh với người nào, thời khẩu hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 
Hay là khẩu hành sẽ diệt với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh 
của tâm mà trừ hơi thở ra vô, khâu hành sẽ diệt mà thân hành chăng phải đang sanh 
với người ấy. Còn sát-na sanh của hơi thở ra vô, khẩu hành sẽ diệt và thân hành cũng 
đang sanh. 

1205. 
Thân hành đang sanh với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 
Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng, sát-na sanh của 
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tâm mà trừ hơi thở ra vô, tâm hành sẽ diệt mà thân hành chăng phải đang sanh với 
người ấy. Còn người sát-na sanh hơi thở ra vô, tâm hành sẽ diệt và thân hành cũng 
đang sanh. 

1206. 
Khẩu hành đang sanh với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 
Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào, thời khẩu hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm tắt cả, bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng, sát-na sanh của 
tâm mà trừ tầm, tứ, tâm hành sẽ diệt mà khâu hành chẳng phải đang sanh với người ấy. 
Còn sát-na sanh của tầm, tứ, tâm hành sẽ diệt và khâu hành cũng đang sanh. 

1207. 
Thân hành đang sanh với cối nào... 

1208. 
Thân hành đang sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành sẽ diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Bực đang nhập nhị, tam thiền và sát-na sanh của hơi thở ra vô, thân 
hành đang sanh mà khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Dục 
giới nhập sơ thiền và người sát-na sanh của hơi thở ra vô, với những cõi ấy, thân hành 
đang sanh và khẩu hành cũng sẽ diệt. 


Hay là khẩu hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành đang sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? Người nhập sơ thiền nương Dục giới, sát-na diệt hơi thở ra vô, bậc 
nương Sắc giới, Vô sắc giới, sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, khẩu hành sẽ 
diệt mà thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc nhập sơ thiền 
nương Dục giới và người sát-na sanh của hơi thở ra vô với những cõi ấy, khâu hành sẽ 
diệt và thân hành cũng đang sanh. 

1209. 
Thân hành đang sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải tồi. 
Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra 
vô, tâm hành sẽ diệt mà khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người sát-na diệt của hơi thở ra vô với những cõi ấy, tâm hành sẽ diệt và thân hành 
cũng đang sanh. 

1210. 
Khẩu hành đang sanh với người nào cối nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải tồi. 
Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khâu hành đang sanh với người ây 
cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm mà trừ tầm, tứ, 
tâm hành sẽ diệt mà khâu hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
sát-na sanh của tầm, tứ và những cõi ấy, tâm hành sẽ diệt và khẩu hành cũng đang 
sanh. 

1211. 
Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ điệt 
với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô 
tưởng và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chăng phải đang sanh mà 
khâu hành sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tè 
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1212. 


toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ sẽ 
sanh, thân hành chăng phải đang sanh và khâu hành cũng chăng phải sẽ diệt. 

Hay là khẩu hành chăng phải sẽ diệt với người nào, thời thân hành chăng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Phải rôi. 


Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, bậc nhập. thiền Diệt, người vô tưởng 
và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh mà tâm 
hành sẽ diệt với người ấy. Còn người sát-na sanh của tâm chót, thân hành chẳng phải 
đang sanh và khâu hành cũng chắng phải sẽ diệt. 


Hay là tâm hành chăng phải sẽ diệt với người nào, thời thân hành chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Phải rôi. 


1213. 


Khẩu hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng 
và sát-na sanh của tâm mà trừ tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành 
sẽ diệt với người ấy. Còn người sát-na sanh của tâm chót, khẩu hành chăng phải đang 
sanh và tâm hành cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là tâm hành chăng phải sẽ diệt Với người nào, thời khâu hành chăng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 


1214. 


1215. 


1216. 


Thân hành chẳng phải đang sanh với cõi nào... 


Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ 
diệt với người ây cõi ây phải chăng? Người Dục giới đang nhập sơ thiền, sát-na diệt 
hơi thở ra vô của người nương Sắc giới, Vô sắc giới và sát-na diệt của tâm mà trừ hơi 
thở ra vô, thân hành chắng phải đang sanh mà khẩu hành sẽ diệt với người ây cõi ấy. 
Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tâm, hữu tứ, bậc tễ toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái 
tâm liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ sẽ sanh, sát-na diệt hơi thở ra vô của 
người nhập nhị, tam thiền, bực nhập nhị, tam thiền, sát-na sanh của hơi thở ra vô, 
người vô tưởng, bậc nhập tứ thiền và sát-na sanh của tâm với những cõi ấy, mà trừ hơi 
thở ra vô, thân hành chăng phải đang sanh và khâu hành cũng chắng phải sẽ diệt. 


Hay là khâu hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chăng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Sát-na sanh hơi thở ra vô của bậc nhập nhị, 
tam thiền, khẩu hành chăng phải sẽ diệt mà thân hành đang sanh với người ây cõi Ấy. 
Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ, bậc tŠ toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái 
tâm liên tiếp với tâm chót không tầm không tứ sẽ sanh, bậc nhập tứ thiền, người vô 
tưởng và người sát-na sanh của tâm với những cõi ấy, mà trừ hơi thở ra vô, khâu hành 
chăng phải sẽ diệt và thân hành cũng chẳng phải đang sanh. 


Thân hành chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng ? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm 
mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chăng phải đang sanh mà tâm hành sẽ diệt với người 
ây cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người vô tưởng với những cõi ây, thân hành 
chăng phải đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 


Tạng 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyền Hạ (Cáo bản). 235 





1217. 


Hay là tâm hành chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Khẩu hành chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành chẳng phải sẽ 
diệt với người ây cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm mà 
trừ tầm, tứ, khâu hành chăng phải đang sanh mà tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. 
Còn sát-na diệt của tâm chót và người vô tưởng với những cõi ấy, khâu hành chắng 
phải đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 


Hay là tâm hành chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khâu hành chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


1218. 


Thân hành từng sanh với người nào, thời khẩu hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Sát-na diệt của tâm chót hữu tâm, hữu tứ, bậc tÈ toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm 
liên tiếp với tâm chót không tâm, không tứ sẽ sanh, thân hành từng sanh mà khẩu hành 
chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó với những cõi ấy, thân 
hành từng sanh và khâu hành cũng sẽ diệt. 


Hay là khẩu hành sẽ diệt với người nào, thời thân hành từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi... 


1219. 


Thân hành từng sanh với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Sát-na diệt của tâm chót, thân hành từng sanh mà tâm hành chăng phải sẽ diệt với 
người ây. Còn những người ngoài ra đó, thân hành từng sanh và tâm hành cũng sẽ diệt. 


Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào, thời thân hành từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Câu hỏi phần diệt về quá khứ vị lai, thuận tùng và đối lập như thế nào, thì câu hỏi 
trong phần sanh diệt về quá khứ vị lai thuộc thuận tùng hay đối lập trong phần sanh 
diệt cũng giống như thế ấy, người biết khi học nên phân rộng ra. 


Nói phần diệt chỉ có bấy nhiêu, không có cách nào khác hơn. 
Dứt phán sanh diệt. 
Hoàn thành phán bình nhựt. 


PHẢN ĐẠT TRI (PATINNIVARA) 


1220. 


Người nào thấu rõ thân hành, thời người ấy thấu rõ khẩu hành phải chăng? Phải tồi. 


Hay là người nào thấu rõ khẩu hành, thời người ấy thấu rõ thân hành phải chăng? Phải 
TÔI. 
Uân _S0ng đạt tr1 ( khamidhayamaka pariifiavara ) phân rộng như thê nào, thì trong 
đó. 
Hành song tóm tắt chỉ có bây nhiêu. 
Dựit phản đạt tri 
Dứt hành song 
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TÙY MIỄN SONG 


(Anusaya yamaka) 
Thất tùy miên: Dục ái tùy miên (kãmaräganusaya), phẫn nhuếê tùy miên 
(pafighanusaya), ngã mạn tùy miên (mãnaãnusay4), tà kiến tùy miên (di/hanusaya), 
hoài nghi tùy miên (vicikicchanusaya), hữu ái tùy miên (bhavaraganusaya), vô mình 
tùy miên (awi7anusay4). 


1221. 


xk 


Dục ái tùy miên ngủ theo chỗ nào? Dục ái tùy miên ngủ theo chỗ này là nhị thọ trong 
Dục giới. 

Phẫn nhuế tùy miên ngủ theo chỗ nào? Phẫn nhuế tùy miên ngủ theo nơi đây là khổ 
thọ. 

Ngã mạn tùy miên ngủ theo chỗ nào? Ngã mạn tùy miên ngủ theo nơi đây là nhị thọ 
trong Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. 

Tà kiến tùy miên ngủ theo chỗ nào? Tà kiến tùy miên ngủ theo nơi đây là pháp liên 
quan trong tất cả thân. 

Hoài nghi tùy miên ngủ theo chỗ nào? Hoài nghi tùy miên ngủ theo chỗ này là pháp 
liên quan trong tất cả thân. 

Hữu ái tùy miên ngủ theo chỗ nào? Hữu ái tùy miên ngủ theo chỗ này là trong Sắc giới 
và Vô sắc giới. 

Vô minh tùy miên ngủ theo chỗ nào? Vô minh tùy miên ngủ theo nơi đây là pháp liên 
quan trong tắt cả thân. 


PHẢN TÙY MIỄN (Anusayavãra) 


1222. 


x 


Dục ái tùy miên ngủ theo người nào, thời phân nhuễ tùy miên ngủ theo người ấy phải 
chăng? Phải Tôi. 

Hay là phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo người ấy 
phải chăng? Phải rôi. 

Dục ái tùy miên ngủ theo người nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy phải 
chăng? Phải tôi. 

Hay là ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo người ây 
phải chăng? Bực Bắt lai, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chắng phải 


ngủ theo người ấy. Còn ba hạng người, ngã mạn tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên 
cũng ngủ theo. 


Dục ái tùy miên ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên ngủ theo người ấy phải 
chăng? Hai hạng người, dục ái tùy miên ngủ theo mà tà kiến tùy miên chắng phải ngủ 
theo với người ấy. Còn phàm phu, dục ái tùy miên ngủ theo và tà kiến tùy miên cũng 
ngủ theo. 


Hay là tà kiến tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo người ấy 
phải chăng? Phải rôi. 
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* Dục ái tầy miên ngủ theo người nào, thời hoài nghỉ tùy miên ngủ theo người ấy phải 
chăng? Hai hạng người, dục ái tùy miên ngủ theo mà hoài nghi tùy miên chăng phải 
ngủ theo người ấy. Còn phàm phu, dục ái tùy miên ngủ theo và hoài nghi tùy miên 
cũng ngủ theo. 


Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo người ấy 
phải chăng? Phải rôi. 

* Dục ái tùy miên ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy phải 
chăng? Phải Tôi. 
Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo người ấy 
phải chăng? Bực Bât lai, hữu ái tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chăng phải ngủ 
theo với người ây. Còn ba hạng người, hữu ái tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên 
cũng ngủ theo. 


* Dục ái tùy miên ngủ theo người nào, thời vô mình tùy miên ngủ theo người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo người ẫy 
phải chăng? Bực Bất lai, vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chẳng phải 
ngủ theo với người ấy. Còn ba hạng người, vô minh tùy miên ngủ theo và dục ái tùy 
miên cũng ngủ theo. 

1223. 

* Phân nhuế tùy miên ngủ theo người nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy 

phải chăng? Phải tồi. 
Hay là ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người 
ây phải chăng? Bực Bắt lai, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng 
phải ngủ theo với người ấy. Còn ba hạng người, ngã mạn tùy miên ngủ theo và phẫn 
nhuề tùy miên cũng ngủ theo. 

* Phân nhuỄ tùy miễn ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miễn 
ngủ theo người ấy phải chăng? Hai hạng ngƯỜI, phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà hoài 
nghỉ tùy miên không ngủ theo với người ấy. Còn phàm phu, phẫn nhuế tùy miên ngủ 
theo và hoài nghi tùy miên cũng ngủ theo. 


Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo với người nào, thời phẫn nhuề tùy miên ngủ theo 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

* Phân nhuế tùy miên ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên... vô mình tày miên ngủ 
theo người ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người 
ấy phải chăng? Bực Bắt lai, vô minh tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuề tùy miên chăng 
phải ngủ theo với người ấy. Còn ba hạng người, vô minh tùy miên ngủ theo và phẫn 
nhuề tùy miên cũng ngủ theo. 

1224. 

* Ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghỉ ty miên ngủ 
theo người ấy phải chăng? Ba hạng người, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà hoài nghỉ 
tùy miên chăng phải ngủ theo với người ấy. Còn phàm phu, ngã mạn tùy miên ngủ 
theo và hoài nghi tùy miên cũng ngủ theo. 
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Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo người 
ây phải chăng? Phải rôi. 


* Ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên... vô mình tùy miên ngủ 


theo người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo người 
ây phải chăng? Phải rôi. 


1225. 
* Tà kiến tùy miên ngủ theo người nào, thời hoài nghỉ tùy miên ngủ theo người ấy phải 


1226. 


chăng? Phải tồi. 

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên ngủ theo người ấy 
phải chăng? Phải rôi. 

Tà kiến tùy miên ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên... vô mình tùy miên ngủ theo 
người áy phải chăng? Phải rôi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên ngủ theo người ấy 
phải chăng? Ba hạng người, vô minh tùy miên ngủ theo mà tà kiến tùy miên chẳng 


phải ngủ theo với người ấy. Còn phàm phu, vô minh tùy miên ngủ theo và tà kiến tùy 
miên cũng ngủ theo. 


Hoài nghi tày miễn ngủ theo với người nào, thời hữu ái tìy miên... vô mình tùy miên 
ngủ theo người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời hoài nghi tùy miên ngủ theo người 
ấy phải chăng? Ba hạng người, vô minh tùy miên ngủ theo mà hoài nghi tùy miên 
chẳng phải ngủ theo với người ấy. Còn phàm phu, vô minh tùy miên ngủ theo và hoài 
nghi tùy miên cũng ngủ theo. 


1227. 


Hữu ái tùy miên ngủ theo người nào, thời vô mình tùy miên ngủ theo người ấy phải 
chăng?” Phải Tôi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy 
phải chăng? Phải rôi. 


1228. 
* Dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên ngủ theo người nào, thời ngã mạn tùy miên 


ngủ theo người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên và phẫn nhuề tùy 
miên ngủ theo người ây phải chăng? Bực Bắt lai, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo với người ây. Còn ba hạng 
người, ngã mạn tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên cũng 
ngủ theo. 

Dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên... 
hoài nghĩ tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Hai hạng người dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy. 
Còn phàm phu, dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên ngủ theo và hoài nghi tùy 
miên cũng ngủ theo. 
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Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo với người nào, thời dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

* Dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên ngủ theo với người nào, thời hữu ái tùy miên... 
vô mình tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên ngủ theo người Ấy, phải chăng? Bực Bắt lai, vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ây. Còn ba hạng 
người, vô minh tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên chẳng 
phải ngủ theo với người ấy. Còn 3 bực người, vô minh tùy miên ngủ theo và dục ái tùy 
miên với phẫn nhuề tùy miên cũng ngủ theo. 

1229. 

* Dục ái tùy miên, phân nhu tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào, thời tà 
kiến tùy miên... hoài nghĩ tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Hai hạng người dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà hoài nghi tùy miên 
chắng phải ngủ theo với người ấy. Còn phàm phu, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng ngủ theo. 


Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo với người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người ây phải chăng? Phải rôi. 


* Dục ái tầy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào, thời 
hữu ái tùy miên... vô mình tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bắt lai, vô minh tùy 
miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên chăng 
phải ngủ theo người ấy. Còn ba hạng người vô minh tùy miên ngủ theo và dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên cũng ngủ theo. 

1230. 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế ty miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên ngủ theo 
người nào, thời hoài nghỉ tầy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo 
người nào, thời hữu ái ty miên... vô mình tày miên ngủ theo người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuề tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bắt lai, 
vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên và tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ây. Hai hạng người, vô minh 
tùy miên dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà tà kiến tùy miên chẳng 
phải ngủ theo với người ấy. Còn phàm phu, vô minh tùy miên ngủ theo và dục ái tùy 
miên, phẫn nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên với tà kiến tùy miên cũng ngủ theo. 

1231. 

Dục ái tầy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghỉ 
tùy miên ngủ theo người nào, thời hữu ái tìy miễn... vô mình tùy miên ngủ theo người 
ấy phải chăng? Phải tôi. 
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Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy 
phải chăng? Bực Bất lai, vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ 
theo với người ấy. Hai hạng người vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên chắng 
phải ngủ theo người ấy. Còn phàm phu, vô minh tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên luôn hoài nghỉ tùy miên cũng 
ngủ theo. 


1232. 


Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghỉ 
tùy miên và hữu ái tùy miên ngủ theo người nào, thời vô mình tùy miên ngủ theo người 
ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên ngủ 
theo người ấy phải chăng? Bực Bắt lai, vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, hữu ái 
tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuề tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi 
tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ây. Hai hạng người vô minh tùy miên, dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên ngủ theo mà tà 
kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo người ây. Còn phàm phu, vô 
minh tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên luôn hữu ái tùy miên cũng ngủ theo. 


1233. 
* Dục ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời phân nhuế tùy miên ngủ theo cối ấy phải 


chăng? Không phải (no). 

Hay là phẫn nhuề tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Không phải (no). 

Dục ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Sắc giới và Vô sắc giới, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên không 
ngủ theo những cõi ấy. Còn nhị thọ trong Dục giới (kamadjhãiu), ngã mạn tùy miên 
ngủ theo và dục ái tùy miên cũng ngủ theo. 

Dục ái tầy miên ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tầy miên ngủ theo 
cối áy phải chăng? Phải rôi. 

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Khô thọ trong Sắc giới và Vô sắc giới, hoài nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái 
tùy miên chăng phải ngủ theo với cõi ây. Còn nhị thọ trong Dục giới, hoài nghi tùy 
miên ngủ theo và dục ái tùy miên cũng ngủ theo. 

Dục ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? 
Không phải (no). 

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Không phải (no). 
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* Dục ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời vô mình tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 
Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Khổ thọ trong Sắc giới, vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chẳng 
phải ngủ theo với cõi ấy. Còn nhị thọ trong Dục giới, vô minh tùy miên ngủ theo và 
dục ái tùy miên cũng ngủ theo. 

1234. 

* Phân nhuế tùy miên ngủ theo cối nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo cối ấy phải 

chăng? Không phải. 


Hay là ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi ấy 
phải chăng? Không phải. 

* Phân nhuễ tùy miên ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tầy miên ngủ 

theo cõi ấy phải chăng? Phải tôi. 
Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi ấy 
phải chăng? Nhị thọ trong Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, hoài nghi tùy miên ngủ 
theo mà phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo cõi ấy. Còn cõi Khô thọ, hoài nghi 
tùy miên ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng ngủ theo. 

* Phân nhuế tùy miên ngủ theo cối nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo cối ấy phải 
chăng? Không phải (no). 

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Không phải. 

* Phân nhuế tùy miên ngủ theo cối nào, thời vô mình tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Phải tôi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi ấy 
phải chăng? Nhị thọ trong cõi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, vô minh tùy miên ngủ 
theo mà phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo với cõi ấy. Còn cõi Khổ thọ, vô minh 
tùy miên ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng ngủ theo. 

1235. 

* Ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên ngủ 

theo cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 
Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ây 
phải chăng? Khổ thọ cõi này, hoài nghi tùy miên ngủ theo mà ngã mạn tùy miên chăng 
phải ngủ theo với cõi ấy. Còn nhị thọ trong Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới những 
cõi này, hoài nghi tùy miên ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng ngủ theo. 

* Ngã mạn tùy miên ngủ theo cối nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? 
Nhị thọ trong Dục giới cõi này, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy miên chăng 
phải ngủ theo với cõi ây. Còn Sắc giới, Vô sắc giới, cõi này ngã mạn tùy miên ngủ 
theo và hữu ái tùy miên cũng ngủ theo. 

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Phải rôi. 

* Ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi nào, thời vô mình tùy miên ngủ theo cối ấy phải 
chăng? Phải tôi. 
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Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Khổ thọ cõi này, vô minh tùy miên ngủ theo mà ngã mạn tùy miên chăng phải 
ngủ theo với cõi ấy. Còn nhị thọ trong Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới, những cõi này 
vô minh tùy miên ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng ngủ theo. 


1236. 
* Tà kiến tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hoài nghỉ tùy miên ngủ theo cối ấy phải 


chăng? Phải tồi. 

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Phải rôi. 

Tà kiến tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hữu ái ty miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? 
Tam thọ trong Dục giới, nơi cõi này tà kiên tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy miên 
chăng phải ngủ theo cối ây. Còn Sắc giới, Vô sắc giới, cõi này tà kiên tùy miên ngủ 
theo và hữu ái tùy miên cũng ngủ theo. 

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Phải rôi. 

Tà kiến tùy miên ngủ theo cõi nào, thời vô mình tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


1237. 
* Hoài nghỉ tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? 


Tam thọ trong Dục giới, cõi này, hoài nghi tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy miên 
chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Còn Sắc giới, Vô sắc giới, cõi này hoài nghi tùy miên 
ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng ngủ theo. 

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Phải rôi. 

Hoài nghỉ tùy miên ngủ theo cõi nào, thời vô mình tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Phải tôi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy 
phải chăng? Phải rôi. 


1238. 


Hữu ái tùy miên ngủ theo cối nào, thời vô mình tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Tam thọ trong Dục giới, cõi này vô minh tùy miên ngủ theo mà hữu ấi tùy 
miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Còn Sắc giới, Vô sắc giới, cõi này vô minh tùy 
miên ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng ngủ theo. 


1239. 
* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo 


cối áy phải chăng? Không có (nafthi). 

Hay là ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuề tùy miên 
ngủ theo cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo với cõi ấy. Nhị thọ trong Dục 
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giới, ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chăng phải 
ngủ theo với cõi ấy. Còn khổ thọ, cõi này phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy 
miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài 
nghỉ tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không có (natthi). 
Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên 
ngủ theo cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới cõi này, hoài nghi tùy miên ngủ theo 
mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Nhị thọ trong 
Dục giới, cõi này hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy 
miên chăng phải ngủ theo cõi ấy. Còn khổ thọ, cõi này hoài nghi tùy miên và phẫn 
nhuề tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy. 

* Dục ái tùy miên, phân nhu tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo 
cõi ấy phải chăng? Không có (natthi). 
Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên ngủ 
theo cõi ấy phải chăng? Không phải (no). 

+ Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi nảo, thời vô minh tùy miên ngủ theo 
cõi ấy phải chăng? Không có. 
Hay là vô minh tùy miên ngủ theo với cõi nào, thời dục ái tùy miễn và phẫn nhuề tùy 
miên ngủ theo cõi ây phải chăng? Sắc giới, VÔ sắc gIỚI, cõi này vô minh tùy miên ngủ 
theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo với cõi ấy. Nhị 
thọ trong Dục giới, cõi này vô minh tùy miên và dục ái tùy miên ngủ theo mà phẫn 
nhuế tùy miên chắng phải ngủ theo cõi ấy. Còn khổ thọ, cõi này vô minh tùy miễn và 
phẫn nhuề tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy. 

1240. 

* Dục ái tùy miên, phân nhu tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi nào, thời tà 

kiến ty miên... hoài nghỉ tầy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không có (natthi). 


Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên 
và ngã mạn tùy miên ngủ theo với cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, cõi nây, 
hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên chăng phải ngủ theo với cõi ấy. Nhị thọ trong Dục giới, cối này, hoài nghĩ 
tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chăng 
phải ngủ theo với cõi ấy. Còn khổ thọ, cõi này hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ theo với cõi 
ẫy. 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hữu ái 
tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không có (narthi). 
Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuề tùy miên và 
ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc ĐIỚI, CÕI này, 
hữu ái tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Nhị thọ trong Dục giới, cõi này dục ái tùy miên 
và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chắng phải 
ngủ theo với cõi ấy. Khổ thọ, cõi ngày phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy 
miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. 
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*- Dục ái ty miên, phân nhuê tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi nào, thời vô 


mình tày miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không có (nafthi). 


Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên 
và ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, cõi này vô 
minh tùy miên và ngã mạn ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chăng 
phải ngủ theo cõi ấy. Nhị thọ trong Dục giới, cõi này vô minh tùy miên dục ái tùy 
miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuề tùy miên chẳng phải ngủ theo với 
cõi ấy. Khổ thọ, cõi này vô minh tùy miễn và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà dục ái 
tùy miên và ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ theo với cõi ấy. 


1241. 
* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo 


cõi nào, thời hoài nghỉ tầy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không có (natthi). 

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, 
ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc 
giới, cõi này hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà 
dục ái tùy miên và phẫn nhuề tùy miên chăng phải ngủ theo với cõi ấy. Nhị thọ trong 
Dục giới, cõi này hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy 
miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo với cõi ấy. Khô thọ, cõi 
này hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà dục ái 
tùy miên và ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ theo với cõi ấy. 


* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tày miên và tà kiến tùy miên ngủ theo 


cõi nào, thời hữu ái tìy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không có (narthi). 

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, 
ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc 
giới, cõi này hữu ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà dục 
ái tùy miên và phẫn nhuề tùy miên chắng phải ngủ theo cõi ấy. Nhị thọ trong Dục giới, 
cõi này dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo với cõi ấy. Khổ thọ, cõi này phẫn 
nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và 
ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. 


* Dục ái tầy miên, phân nhuế tầy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên ngủ theo cõi 


nào, thời vô mình tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không có (nafthi). 


Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuê tùy miên, 
ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc 
giới, cõi này vô minh tùy miên ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà dục 
ái tùy miên và phẫn nhuề tùy miên chắng phải ngủ theo cõi ấy. Nhị thọ trong Dục giới, 
cõi này vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ 
theo mà phần nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo với cõi ấy. Khô thọ, cõi này vô minh 
tùy miên phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và ngã 
mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. 


1242. 
* Dục ái tùy miên, phán nhuê tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiên tày miên và hoài nghĩ 


tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không có 
(nafthi). 
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Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, 
ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ây phải chăng? 
Sắc giới, Vô sắc giới, cõi này hữu ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và 
hoài nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ 
theo với cõi ấy. Nhị thọ Dục giới, cõi này dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên 
chăng phải ngủ theo với cõi ấy. Khô thọ, cõi này phẫn nhuề tùy miên, tà kiến tùy miên 
và hoài nghi tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy 
miên chăng phải ngủ theo với cõi ấy. 

* Dục ái tầy miên, phân nhuế tày miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghỉ 
tùy miên ngủ theo cõi nào, thời vô mình tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không 
có. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, 
ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? 
Sắc giới, Vô sắc giới, cõi này vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, 
hoài nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuề tùy miên chẳng phải ngủ 
theo với cõi ây, nhị thọ trong Dục giới, cõi này vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã 
mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên 
chăng phải ngủ theo cõi ấy. Khổ thọ, cõi này vô minh tùy miên, phẫn nhuề tùy miên, tà 
kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên 
chăng phải ngủ theo cõi ấy. 

1243. 
Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghỉ 
tùy miên và hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời vô mình tùy miên ngủ theo cõi ấy 
phải chăng? Không có (nafthi). 
Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuề tùy miên, 
ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên ngủ theo 
cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, cõi này vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, 
tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo với cõi ấy. Nhị thọ trong Dục giới, cõi này 
vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghỉ 
tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuếề tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với 
cõi ấy. Khổ thọ cõi này vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài 
nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, hữu ái tùy miên chăng 
phải ngủ theo với cõi ấy. 

1244. 

* Dục ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời phân nhuế tùy miên ngủ theo người 
ấy cõi ấy phải chăng? Không có (no). 

Hay là phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người nào cối nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo 
người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải (no). 

* Dục ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo 


người ấy cõi ấy phải chăng? Bực Bất lai, nhị thọ trong Dục giới, Sắc giới và Vô sắc 
giới ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chắng phải ngủ theo với người ấy 
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cõi ấy. Ba hạng người trong Sắc giới, Vô sắc giới, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục 
ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Hai hạng người nhị thọ trong 
Dục giới với những cõi ấy, ngã mạn tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên cũng ngủ 
theo. 

Dục ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên 
ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Hai hạng người nhị thọ trong Dục giới, dục ái 
tùy miên ngủ theo mà hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. 
Còn phàm phu nhị thọ trong Dục giới với những cõi ấy, dục ái tùy miên ngủ theo và 
hoài nghi tùy miên cũng ngủ theo. 


Hay là hoài nghi tùy miễn ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới, hoài nghi tùy 
miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chăng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn phàm 
phu nhị thọ trong cối Dục giới và những cõi ây, ngã mạn tùy miên ngủ theo và dục ái 
tùy miên cũng ngủ theo. 

Dục ái tùy miên ngủ theo người nào cối nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy 
cối ấy phải chăng? Không phải. 

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo 
người ây cõi ây phải chăng? Không phải. 

Dục ái tùy miên ngủ theo người nào cối nào, thời vô mình tùy miên ngủ theo người ấy 
phải chăng? Phải tôi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo 
người ấy cõi ấy phải chăng? Bực Bắt lai nhị thọ trong Dục giới, Sắc giới và Vô sắc 
giới vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy 
cõi ấy. Ba hạng người khổ thọ, Sắc giới, Vô sắc giới, vô minh tùy miên ngủ theo mà 
dục ái tùy miên chăng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Ba hạng người nhị thọ trong 
Dục giới với những cõi ây, vô minh tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên cũng ngủ 
theo. 


1245. 
* Phân nhuế ty miên ngủ theo người nào cối nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo 


người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải (no). 


Hay là ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ 
theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải (no). 

Phân nhuế tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy 
miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Hai hạng người khổ thọ, phẫn nhuế tùy 
miên ngủ theo mà hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn 
phàm phu khổ thọ với những cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên ngủ theo và hoài nghỉ tùy 
miên cũng ngủ theo. 

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ 
theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu nhị thọ trong Dục giới, Sắc giới và Vô sắc 
giới, hoài nghi tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo với 
người ấy cõi ấy. Còn người khổ thọ với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên ngủ theo và 
phẫn nhuề tùy miên cũng ngủ theo. 
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* Phân nhuế tùy miên ngủ theo với người nào cối nào, thời hữu ái ty miên ngủ theo 
người áy cõi ấy phải chăng? Không phải. 
Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo 
người ây cõi ây phải chăng? Không có (no). 


* Phân nhuề tùy miên ngủ theo người nào cối nào, thời vô mình tùy miên ngủ theo người 
ấy cối ấy phải chăng? Phải rồi (ãmaml). 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ 
theo người ây cõi Ấy phải chăng? Bực Bất lai nương Dục giới tam thọ và Sắc giới, Vô 
sắc giới, vô minh tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với 
người ấy cõi ấy. Ba hạng người cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới, vô minh 
tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chắng phải ngủ theo với người ây cõi Ấy. 
Còn ba hạng người khổ thọ với những cõi ấy, vô minh tùy miên ngủ theo và phẫn nhuế 
tùy miên cũng ngủ theo. 

1246. 

* Ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thì tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy 

miên ngủ theo người ây cõi ây phải chăng? Ba hạng người nhị thọ nơi Dục giới, Sắc 
giới và Vô sắc giới, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà hoài nghĩ tùy miên chăng phải ngủ 
theo với người ấy cõi ấy. Còn phàm phu nhị thọ nương Dục giới, Sắc giới và Vô sắc 
giới với những cõi ấy, ngã mạn tùy miên ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng ngủ 
theo. 
Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu khổ thọ, hoài nghi tùy miên ngủ theo mà ngã 
mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn người nhị thọ trong Dục 
giới và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên ngủ theo và 
ngã mạn tùy miên cũng ngủ theo. 

* Ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái ty miên ngủ theo người ấy 

cõi ấy phải chăng? Bốn hạng người nhị thọ trong Dục giới, ngã mạn tùy miên ngủ 
theo mà hữu ái tùy miên chắng phải ngủ theo với người ây cõi ây. Còn hạng người 
trong Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, ngã mạn tùy miên ngủ theo và hữu ái tùy 
miên cũng ngủ theo. 


Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


* Ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào cối nào, thời vô mình ty miên ngủ theo người 
ấy cối ấy phải chăng? Phải tồi. 
Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo 
người ấy cõi ấy phải chăng? Bốn hạng người khô thọ, vô minh tùy miên ngủ theo mà 
ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ theo người ây cõi ấy. Còn người nhị thọ trong Dục 
giới, Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy, vô minh tùy miên ngủ theo và ngã mạn 
tùy miên cũng ngủ theo. 

1247. 

Tà kiến tùy miên ngủ theo người nào cối nào, thì hoài nghỉ tùy miên ngủ theo người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 
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Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thì tà kiến tùy miên ngủ theo 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 
1248. 

* Hoài nghỉ tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái ty miên ngủ theo người 
ấy cối ấy phải chăng? Phàm phu tam thọ trong Dục giới, hoài nghi tùy miên ngủ theo 
mà hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ây cõi ấy. Còn những người Sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ây, hoài nghi tùy miên ngủ theo và hữu ái tùy miên 
cũng ngủ theo. 


Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời hoài nghi tùy miên ngủ theo 
người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người trong Sắc giới và Vô sắc giới, hữu ái tùy 
miên ngủ theo mà hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo với người ây cõi ấy. Còn 
phàm phu ở cõi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, hữu ái tùy miên ngủ theo và 
hoài nghi tùy miên cũng ngủ theo. 


* Hoài nghỉ ty miên ngủ theo người nào cõi nào, thời vô mình tày miên ngủ theo người 
ấy cối ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời hoài nghi tùy miên ngủ theo 
người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người Dục giới tam thọ và Sắc giới, Vô sắc gIỚI, 
vô minh tùy miên ngủ theo mà hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo với người ây 
cõi ấy. Còn phàm phu Dục giới tam thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi 
ấy, vô minh tùy miên ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng ngủ theo. 

1249. 
Hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cối nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 
Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy 
cõi ấy phải chăng? Bốn hạng người tam thọ trong Dục giới, vô minh tùy miên ngủ theo 
mà hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn những người Sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, vô minh tùy miên ngủ theo và hữu ái tùy miên 
cũng ngủ theo. 

1250. 

* Dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy 

miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không có. 
Hay là ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên ngủ theo người ây cõi ấy phải chăng? Bực Bất lai nhị thọ trong Dục 
gIỚI, Sắc giới và Vô sắc giới, ngã mạn tùy miện ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên chắng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Ba hạng người trong Sắc giới, 
Vô sắc giới, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuê tùy miên 
chăng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới nhị thọ, ngã mạn tùy 
miên và dục ái tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chắng phải ngủ theo. 

* Dục ái tùy miên và phân nhuề tày miên ngủ theo người nào cối nào, thời tà kiến tùy 
miên... hoài nghỉ tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không có (natrhi). 
Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu nơi Sắc giới, Vô sắc 
giới, hoài nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng 
phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Những người nhị thọ trong Dục giới, hoài nghi tùy 
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miên và dục ái tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế chắng phải ngủ theo với người ây cõi 
ây. Còn người khô thọ, hoài nghi tùy miên và phân nhuê tùy miên ngủ theo mà dục ái 
tùy miên chăng phải ngủ theo. 

*- Dục ái tùy miên và phân nhuê tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy 
miên ngủ theo người ấy cối áy phải chăng? Không có (nafthi). 
Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên và phẫn nhuê 
tùy miên ngủ theo người ây cõi ây phải chăng? Không có (no). 


* Dục ái tùy miên và phẫn nhu tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời vô mình tùy 
miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không có (natthi). 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên ngủ theo người ây cõi ấy phải chăng? Bực Bắt lai tam thọ trong Dục 
giới, Sắc giới và Vô sắc giới, vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miễn chắng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Ba hạng người trong Sắc giới, 
Vô sắc giới, vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên 
chăng phải ngủ theo người ấy cõi ấy. Những người nhị thọ trong Dục giới, vô minh 
tùy miên và dục ái tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên _chăng phải ngủ theo 
người ấy cõi ấy. Những người khổ thọ, vô minh tùy miên và phần nhuề tùy miên ngủ 
theo mà dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. 

1251. 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, 

thời tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tầy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? 
Không có. 
Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu ở cõi 
Sắc giới, Vô sắc giới, hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy. Những người nhị 
thọ trong Dục giới, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo 
mà phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo người ây cõi Ấy. Những người khổ thọ, 
hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và ngã mạn 
tùy miên chắng phải ngủ theo người ấy cõi ấy. 


* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn ty miên ngủ theo người nào cõi nào, 
thời hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không có (nanthi). 
Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người ây cõi ây phải chăng? Không phải (no). 


* Dục ái tùy miên, phán nhuê tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào cối nào, 
thời vô mình tùy miên ngủ theo người ấy cõi áy phải chăng? Không có (nafthi). 


Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi Ấy phải chăng? Bực Bắt lai khổ 
thọ, vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn 
tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy. Những người Dục giới nhị thọ và Sắc 
giới, Vô sắc giới, vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Ba hạng người Sắc 
giới, Vô sắc giới, vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên 
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và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Những người Dục 
giới nhị thọ, vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà 
phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ây cõi ấy. Những người khô thọ, 
vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy 
miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. 


1252. 
* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo 


người nào cõi nào, thời hoài nghỉ tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? 
Không có (nafthi). 

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? 
Phàm phu nơi Sắc giới, Vô sắc giới, hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuê tùy miên chẳng phải ngủ theo người 
ây cõi ây. Người nhị thọ trong Dục giới, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn 
tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miễn chăng phải ngủ theo 
người ấy cõi ấy. Người khổ thọ, hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy 
miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên chắng phải ngủ theo với người 
ây cõi ây. 

Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo 
người nào cối nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không 
có. 

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? 
Ba hạng người Sắc giới, Vô sắc giới, hữu ái tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo 
mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên chăng phải ngủ theo với 
người ấy cõi Ấy. Phàm phu nơi Sắc giới, Vô sắc giới, hữu ái tùy miên, ngã mạn tùy 
miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên chăng phải 
ngủ theo với người ấy cõi ấy. 


Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo 
người nào cõi nào, thời vô mình tày miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? 
Không có! 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? 
Bực Bắt lai khổ thọ, vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phân. nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên chăng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. 
Những người Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới, vô minh tùy miên và ngã mạn 
tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên chẳng 
phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Hai hạng người trong Sắc giới, Vô sắc giới, vô 
minh tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên 
và tà kiến tùy miên chăng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Những người Dục giới 
nhị thọ, vô minh tùy miên, dục ái tùy miễn và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà phẫn 
nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên chăng phải ngủ theo với người ây cõi ấy. Những 
người khô thọ, vô minh tùy miên và phần nhuế tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, 
ngã mạn tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ 
theo với người ấy cõi ấy. Phàm phu nơi Sắc giới, Vô sắc giới, vô minh tùy miên, ngã 
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mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên 
chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Những người Dục giới nhị thọ, vô minh tùy 
miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế 
tùy miên chăng. phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn người khổ thọ, vô minh tùy 
miên, phẫn nhuề tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và ngã mạn 
tùy miên chắng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. 

1253. 

* Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và hoài nghỉ tìy miên ngủ 

theo người nào cối nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? 
Không có (na/thi). 
Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phần nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo người ây 
cõi ấy phải chăng? Ba hạng người nơi Sắc giới, VÔ sắc giới, hữu ái tùy miên và ngã 
mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và 
hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Phàm phu nơi Sắc giới, 
Vô sắc giới với những cõi ấy, vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên 
và hoài nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải 
ngủ theo với người ấy cõi ấy. 

* Dục ái tầy miên, phân nhuế tày miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghỉ 
tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời vô mình tày miên ngủ theo người ấy cõi ấy 
phải chăng? Không có (nafthi). 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo người ẫy 
cõi ấy phải chăng? Bực Bắt lai khổ thọ, vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên 
chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Người Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, 
Vô sắc giới với những cõi ấy, vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghỉ tùy miên chăng phải ngủ 
theo. Hai hạng người Sắc giới, Vô sắc giới và những cõi ây, vô minh tùy miên và ngã 
mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và 
hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo. Người Dục giới nhị thọ, vô minh tùy miên, 
dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà phần nhuế tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Người khổ thọ, 
vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chắng phải ngủ theo. Phàm phu nơi Sắc 
giới, Vô sắc giới, vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi 
tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chắng phải ngủ theo với 
người ấy cõi ấy. Người dục ái nhị thọ, vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng 
phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Người khổ thọ, vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và ngã mạn 
tùy miên chắng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. 

1254. 

Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghỉ 
tùy miên và hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời vô mình tùy miên ngủ 
theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không có (natthi). 
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Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên 
ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bực Bắt lai nơi Sắc giới, Vô sắc giới, vô minh 
tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. 
Người Dục giới nhị thọ, vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên 
chăng phải ngủ theo người. ây cõi ấy. Người khổ thọ, vô minh tùy miên ngủ theo mà 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghĩ 
tùy miên và hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo. Hai hạng người nơi Sắc giới, Vô sắc 
giới, vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, hữu ái tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy 
miên, phẫn nhuề tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo 
với người ấy cõi ấy. Người Dục giới nhị thọ, vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã 
mạn tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên 
và hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Người khổ thọ, vô minh 
tùy miên, phẫn nhuề tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo người ấy cõi ấy. 
Phàm phu nơi Sắc giới, Vô sắc giới, vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên chắng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Người Dục giới nhị thọ, vô minh 
tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miễn 
ngủ theo mà phẫn nhuề tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy 
cõi ấy. Người khổ thọ, vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và 
hoài nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên 
chăng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. 
Dứt thuận tùng 


1255. 
* Dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời phân nhuế tùy miên chẳng phải 


ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi (ãmami).. 


Hay là phẫn nhuế tùy miên chắng phải ngủ theo với người nào, thời dục ái tùy miên 
chăng phải ngủ theo người ây phải chăng? Phải rôi (amam14).. 


Dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời ngã mạn tùy miên chẳng phải 
ngủ theo người áy phải chăng? Bực. Bắt lai, dục ái tùy miên chăng phải ngủ theo mà 
ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy. Còn La-hán, dục ái tùy miên chăng phải ngủ 
theo và ngã mạn tùy miên cũng chắng phải ngủ theo. 


Hay là ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên chắng 
phải ngủ theo người ây phải chăng? Phải rôi. 

Dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy 
miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là hoài nghi tùy miên chắng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên chăng 
phải ngủ theo người ấy phải chăng? Hai hạng người, hoài nghi tùy miên chẳng phải 
ngủ theo mà dục ái tùy miên ngủ theo với người ây. Còn hai hạng người, hoài nghi tùy 
miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo. 
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* Dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời hữu ái tìy miên... vô minh tùy 
miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bắt lai, dục ái tùy miên chăng 
phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ấy. Còn La-hán, dục ái tùy miên 
chăng phải ngủ theo và vô minh tùy miên chăng phải ngủ theo. 


Hay là vô minh tùy miên chăng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên chăng 
phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 
1256. 

* Phân nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời ngã mạn tùy miên chẳng 
phải ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bất lai, . phần nhuề tùy miên chăng phải ngủ 
theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo với người Ấy. Còn La-hán, phẫn nhuế tùy miên 
chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo. 


Hay là ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ theo người nào, thời phẫn nhuế tùy miên 
chắng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 


* Phân nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghỉ 
tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo người nào, thời phẫn nhuế tùy miên 
chăng phải ngủ theo người ây phải chăng? Hai hạng người, hoài nghi tùy miễn chăng 
phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ây. Còn hai hạng người khác 
hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng chăng phải ngủ 
theo. 


* Phân nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời hữu ái tìy miên... vô minh 
tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bất lai, phẫn nhuế tùy miên 
chăng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người Ấy. Còn La-hán, phẫn nhuế 
tùy miên chắng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo. 


Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời phẫn nhuế tùy miên 
chăng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 
1257. 
* Ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghỉ 
tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời ngã mạn tùy miên 
chăng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Ba hạng người, hoài nghi tùy miên chẳng 
phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy. Còn La-hán, hoài nghi tùy 
miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo. 


* Ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời hữu ái ty miễn... vô mình tùy 
miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là vô minh tùy miên chăng phải ngủ theo người nào, thời ngã mạn tùy miên chăng 
phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1258. 
Tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời hoài nghỉ tùy miên chẳng phải 
ngủ theo người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ. theo người nào, thời tà kiến tùy miên chẳng 
phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi.. 
1259. 
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Hoài nghỉ ty miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên... vô mình tùy 
miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Ba hạng người, hoài nghi tùy miên 
chẳng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ây. Còn La-hán, hoài nghi 
tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng chăng phải ngủ theo. 


Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời hoài nghi tùy miên 
chăng phải ngủ theo người ây phải chăng? Phải rôi. 


1260. 


Hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời vô mình tùy miên chẳng phải 
ngủ theo người ây phải chăng? Phải tôi. 

Hay là vô minh tùy miên chắng phải ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên chăng 
phải ngủ theo người ây phải chăng? Phải rôi. 


1261. 
* Dục ái tầy miên và phân nhuế tìy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời ngã mạn 


1262. 


tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bất lai, dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo với người ây. 
Còn La-hán, dục ái tùy miên phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo và ngã mạn tùy 
miên cũng chăng phải ngủ theo. 


Hay là ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 


Dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời tà kiến 
tùy miên... hoài nghỉ tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là hoài nghi tùy miễn chăng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Hai hạng người, hoài 
nghỉ tùy miên chẳng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chắng 
phải ngủ theo với người ây. Còn hai hạng người khác, hoài nghi tùy miên chăng phải 
ngủ theo và dục ái tùy miên với phẫn nhuề tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo. 


Dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời hữu ái ty 
miên... vô mình tùy miên chẳng phải ngủ theo người ây phải chăng? Bực Bất lai, dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chắng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo 
người ấy. Còn La-hán, dục ái tùy miên phẫn nhuề tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô 
minh tùy miên cũng chăng phải ngủ theo. 


Hay là vô minh tùy miên chăng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên và phẫn 
nhuê tùy miên chăng phải ngủ theo người ây phải chăng? Phải rôi. 


* Dục ái tầy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người 


nào, thởi tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 


Hay là hoài nghi tùy miễn chăng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Hai 
hạng người, hoài nghỉ tùy miên chẳng phải ngủ theo mà dục ái ty miên, phân nhuề 
tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy. Bực Bắt lai, hoài nghi tùy miên, dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo 
VỚI người ấy. Còn La-hán thì hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo và dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên cũng chăng phải ngủ theo. 
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* Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người 
nào, thời hữu ái tùy miên... vô mình tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chắng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải 
TỒi. 

1263. 

Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên chẳng phải 
ngủ theo người nào, thời hoài nghỉ tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là hoài nghi tùy miễn chẳng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phân 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên chăng phải ngủ theo người ây 
phải chăng? Hai hạng người, hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên chăng phải ngủ 
theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ 
theo người ây. Bậc Bắt lai, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và 
tà kiến tùy miên chắng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo với người Ấy. 
Còn La-hán, hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế 


tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo... 
1264. 


Dục ái tùy miên, phân nhuế tày miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghỉ 
tùy miên chăng phải ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên... vô mình tùy miên 
chăng phải ngủ theo người áy phải chăng? Phải tôi. 

Hay là vô minh tùy miên chăng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà. kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chăng phải 


ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1265. 
Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tầy miên, hoài nghỉ 
tùy miên và hữu ái tầy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời vô mình tùy miên 
chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải tồi. 
Hay là vô minh tùy miễn chẳng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy 
miên chăng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1266. 

* Dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời phân nhuế tùy miên chẳng phải ngủ 
theo cõi ấy phải chăng? Khô thọ cõi ấy, dục ái tùy miên chăng phải ngủ theo mà phẫn 
nhuế tùy miên ngủ theo với cõi ấy. Còn cõi Sắc giới, VÔ sắc giới và cõi bắt liên quan 
luân hồi, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng chắng phải 
ngủ theo. 


Hay là phẫn nhuế tùy miễn chăng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên chẳng 
phải ngủ theo cõi ây phải chăng? Nhị thọ trong cõi Dục giới, phẫn nhuế tùy miên 
chăng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên ngủ theo với cõi ây. Còn Sắc giới, Vô sắc giới 
và cõi bất liên quan luân hồi, phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo và dục ái tùy 
miên cũng chăng phải ngủ theo. 
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Dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ 
theo cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ 
theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn Cõi khổ thọ và bắt liên quan luân hỏi, 
dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo. 


Hay là ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên chẳng phải 
ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Dục ái ty miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghĩ tùy 
miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Khỗ thọ trong cõi Sắc giới, Vô sắc giới, 
dục ái tùy miên chăng phải ngủ theo mà hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi 
bắt liên quan luân hồi, dục ái tùy miên chắng phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng 
chăng phải ngủ theo. 


Hay là hoài nghi tùy miên chắng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên chăng 
phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời hữu ái ty miên chẳng phải ngủ 
theo cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên chăng phải ngủ 
theo mà hữu ái tùy miên ngủ theo với cõi ấy. Còn Cõi khổ thọ và bắt liên quan luân 
hồi, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo. 

Hay là hữu ái tùy miễn chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên chăng phải 
ngủ theo cõi ấy phải chăng? Nhị thọ trong Dục giới, hữu ái tùy miên chăng phải ngủ 
theo mà dục ái tùy miên ngủ theo với cõi ấy. Còn khổ thọ và cõi bắt liên quan luân hỏi, 

hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo và dục ái tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo. 

Dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời vô mình tày miên chẳng phải ngủ 
theo cõi ấy phải chăng? Khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, dục ái tùy 
miên chăng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo với cõi ấy. Còn cõi bắt liên 
quan luân hồi, dục ái tùy miên chăng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng chắng 
phải ngủ theo. 


Hay là vô minh tùy miên không ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên chăng phải ngủ 
theo cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


1267. 
* Phân nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên chẳng phải 


ngủ theo cõi ấy phải chăng? Nhị thọ trong Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, phẫn 
nhuề tùy miên không ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên 
quan luân hồi, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng 
không ngủ theo. 


Hay là ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên chẳng 
phải ngủ theo cõi ây phải chăng? Cõi Khổ thọ, ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo 
mà phần nhuế tùy miên ngủ theo cõi Ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi ngã mạn tùy 
miên chẳng phải ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo. 


Phân nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cối nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghĩ tùy 
miên không ngủ theo cối áy phải chăng? Nhị thọ Dục giới, Sắc giới và Vô sắc gIỚI, 
phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn 
cõi bất liên quan luân hồi, phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo và hoài nghi tùy 
miên cũng không ngủ theo. 
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Hay là hoài nghi tùy miên không ngủ theo cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên chăng 
phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

* Phân nhuỄ tùy miên chẳng phải ngủ theo cối nào, thời hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ 
theo cõi ấy phải chăng ? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới, phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ 
theo mà hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn nhị thọ Dục giới và cõi bất liên quan 
luân hồi, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không ngủ 
theo. 


Hay là hữu ái tùy miên không ngủ theo cõi nào, thời phẫn nhuề tùy miên chẳng phải 
ngủ theo cõi ấy phải chăng? Khô thọ, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn 
nhuề tùy miên ngủ theo với cõi ấy. Còn nhị thọ nơi Dục giới và cõi bất liên quan luân 
hồi, hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo. 


* Phân nhuễ tùy miên không ngủ theo cõi nào, thời vô mình tìy miên chẳng phải ngủ 
theo cõi Ấy phải chăng? Nhị thọ nơi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc gIỚI, phẫn nhuế tùy 
miên chẳng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo với cõi ấy. Còn cõi bất liên 
quan luân hồi, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng 
không ngủ theo. 


Hay là vô minh tùy miên chăng phải ngủ theo cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên chăng 
phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 
1268. 

* Ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy 
miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Cõi Khổ thọ, ngã mạn tùy miên chăng 
phải ngủ theo mà hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi, 
ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo. 


Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên chẳng 
phải ngủ theo cõi ây phải chăng? Phải rôi. 

* Ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tầy miên không ngủ theo 
cối áy phải chăng? Phải rôi. 
Hay là hữu ái tùy miên không ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ 
theo cõi ây phải chăng? Nhị thọ nơi Dục giới, hữu ái tùy miên không ngủ theo mà ngã 
mạn tùy miên ngủ theo cõi ây. Còn khô thọ và cõi bât liên quan luân hôi, hữu ái tùy 
miên chăng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. 


* Ngã mạn tùy miên không ngủ theo cõi nào, thời vô mình tùy miên chẳng phải ngủ theo 
cõi ấy phải chăng? Khô thọ, ngã mạn tùy miên không ngủ theo mà vô minh tùy miên 
ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi, ngã mạn tùy miên không ngủ theo và 
vô minh tùy miên cũng chắng phải ngủ theo. 


Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên không 
ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1269. 
Tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo cối nào, thời hoài nghỉ tùy miên không ngủ theo 
cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 
Hay là hoài nghi tùy miên không ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên chăng phải 
ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1270. 
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* Hoài nghỉ tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên không ngủ theo 


cối áy phải chăng? Phải rôi. 

Hay là hữu ái tùy miên không ngủ theo cõi nào, thời hoài nghi tùy miên chẳng phải 
ngủ theo cõi ây phải chăng? Tam thọ nơi Dục giới, hữu ái tùy miên không ngủ theo mà 
hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ây. Còn cõi bât liên quan luân hôi, hữu ái tùy miên 
chăng phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo. 

Hoài nghỉ tùy miên chẳng phải ngủ theo cối nào, thời vô mình tùy miên không ngủ 
theo cõi ấy phải chăng? Phải tôi. 

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời hoài nghi tùy miên không 
ngủ theo cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


1271. 


Hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời vô mình tùy miên không ngủ theo 
cõi ấy phải chăng? Tam thọ nơi Dục giới, hữu ái tùy miên không ngủ theo mà vô minh 
tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi, hữu ái tùy miên chẳng phải 
ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. 

Hay là vô minh tùy miên chăng phải ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên không ngủ 
theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


1272. 
* Dục ái tùy miên, phân nhuễ tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy 


miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miền và 
phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ây. Còn 
cõi bất liên quan luân hồi, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo 
và ngã mạn tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo. 


Hay là ngã mạn tùy miên không ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên chăng phải ngủ theo cõi ây phải chăng? Khổ thọ, ngã mạn tùy miên và dục ái 
tùy miên chăng phải ngủ theo mà phần nhuế tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bắt liên 
quan luân hồi, ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên với phẫn 
nhuề tùy miên cũng không ngủ theo. 

Dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy 
miên... hoài nghỉ tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo mà hoài nghỉ tùy miên ngủ 
theo cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi, dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên 
chăng phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo. 

Hay là hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Dục ái tùy miên và phân nhuễ ty miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời hữu ái ty 
miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo mà hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất 
liên quan luân hồi, dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo và 
hữu ái tùy miên cũng chăng phải ngủ theo. 

Hay là hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên không ngủ 
theo cõi ấy phải chăng? Khổ thọ, hữu ái tùy miên với dục ái tùy miên không ngủ theo 
mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi ấy. Nhị thọ nơi cõi Dục giới, hữu ái tùy miên với 
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phẫn nhuề tùy miên chăng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi 
bất liên quan luân hồi, hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo và dục ái tùy miên mà 
phẫn nhuề tùy miên cũng không ngủ theo. 


* Dục ái tầy miên và phân nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời vô mình tùy 
miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bắt 
liên quan luân hồi, dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô 
minh tùy miên cũng không ngủ theo. 


Hay là vô minh tùy miên chăng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên không ngủ theo cối ấy phải chăng? Phải rồi. 
1273. 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi 
nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi 

nào, thời hữu ái tìy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 
Hay là dục ái tùy miên chăng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và ngã mạn tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Khổ thọ, hữu ái tùy 
miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miễn chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy 
miên ngủ theo cõi ấy. Nhị thọ Dục giới, hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miễn chăng 
phải ngủ theo mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ây. Còn cõi bất 
liên quan luân hồi, hữu ái tùy miên chắng phải ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên với ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. 


* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi 

nào, thời vô mình tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 
Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và ngã mạn tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1274. 
Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên chẳng phải 
ngủ theo cõi nào, thời hoài nghỉ tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 
Hay là hoài nghi tùy miễn chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? 
Phải rôi.. 

1275. 
Dục ái tầy miên, phân nhu ty miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghĩ 
tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tầy miên không ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Phải tôi. 


Hay là hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên không ngủ theo 
cõi ấy phải chăng? Khổ thọ, hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên 
không ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ 
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theo cõi ấy. Nhị thọ trong Dục giới, hữu ái tùy miên và phẫn nhuề tùy miên chẳng phải 
ngủ theo mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy 
miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi, hữu ái tùy miên chăng phải ngủ 
theo và dục ái tùy miên, phần nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và 
hoài nghi tùy miên cũng chăng phải ngủ theo... 


1276. 


1277. 


Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghỉ 
tùy miên và hữu ái tìy miên chẳng phải ngủ theo cối nào, thời vô mình tùy miên không 
ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên 
không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


* Dục ái tìy miên chẳng phải ngủ theo người nào cối nào, thời phân nhuế tùy miên 


chẳng phải ngủ theo người ây cõi ấy phải chăng? Ba hạng người khô thọ, dục ái tùy 
miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ây cõi ấy. Người 
Sắc giới, Vô sắc gIỚI Và bắt liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên chẳng 
phải ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo. Còn hai hạng người với 
những cõi ấy, dục ái tùy miên chăng phải ngủ theo và phẫn nhuề tùy miên cũng không 
ngủ theo. 

Hay là phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy 
miên không ngủ theo người ây cõi ây phải chăng? Ba hạng người nhị thọ trong Dục 
giới, phẫn nhuế tùy miễn chăng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên ngủ theo người ây 
cõi Ấy. Người Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, phẫn 
nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo và dục ái tùy miên cũng không ngủ theo. Hai hạng 
người luôn những cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên chắng phải ngủ theo và dục ái tùy miên 
cũng không ngủ theo. 


Dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy miên không 
ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người Sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy 
miên chăng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người khổ 
thọ và bắt liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên chắng phải ngủ theo và 
ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc Bắt lai nhị thọ trong Dục giới, Sắc giới 
và Vô sắc giới, dục ái tùy miên không ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người 
ây cõi ấy. Người khổ thọ và bắt liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên 
chăng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi 
ấy, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. 


Hay là ngã mạn tùy miễn chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miễn 
không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài 
nghỉ ty miên không ngủ theo người ây cõi ấy phải chăng? Phàm phu khổ thọ và Sắc 
giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hoài nghi tùy miên ngủ theo 
người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên chăng 
phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo. Còn hai hạng người với 
những cõi ấy, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng không 
ngủ theo. 
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Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên 
không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Hai hạng người nhị thọ trong Dục giới, 
hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên ngủ theo người ấy CỐI ây. 
Người khổ thọ, Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hoài 
nghỉ tùy miên chắng phải ngủ theo và dục ái tùy miên cũng không ngủ theo. Hai hạng 
người luôn những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo và dục ái tùy miên 
cũng không ngủ theo. 

* Dục ái ty miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên không 

ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người trong Sắc giới và Vô sắc gIỚI, 
dục ái tùy miên chăng phải ngủ theo mà hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ây. 
Người khổ thọ, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ây, dục ái tùy miễn chẳng 
phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc Bắt lai và Sắc giới, Vô sắc 
giới, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi 
ây. Người Dục giới tam thọ, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy 
miên chắng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không ngủ theo. Còn bậc La-hán 
với những cõi ấy, dục ái tùy miên chăng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không 
ngủ theo. 
Hay là hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miễn 
không ngủ theo người ấy cõi ây phải chăng? Ba hạng người nhị thọ trong Dục giới, 
hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ây. 
Người khô thọ, bậc bát liên quan luân hồi với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng 
phải ngủ theo và dục ái tùy miên cũng không ngủ theo. Còn bậc La-hán với những cõi 
ây, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên cũng không ngủ theo. 


* Dục ái ty miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời vô mình tùy miên không 
ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người khô thọ và Sắc giới, VÔ sắc giới, 
dục ái tùy miên không ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ây cõi ấy. Người 
bắt liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên chắng phải ngủ theo và vô 
minh tùy miên cũng không ngủ theo bậc Bắt lai tam thọ trong Dục giới, Sắc giới và Vô 
sắc giới, dục ái tùy miên không ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi 
ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên chăng phải ngủ 
theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. Còn La-hán với những cõi ấy, dục ái 
tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. 


Hay là vô minh tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên 
không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 
1278. 

* Phân nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy miên 
không ngủ theo người ây cõi ây phải chăng? Ba hạng người nhị thọ nơi Dục giới, bậc 
Sắc giới, Vô sắc ĐIỚI, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên 
ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, phẫn nhuế 
tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc Bắt lai 
nhị thọ trong Dục giới, bậc Sắc giới, Vô sắc gIỚI, phẫn nhuế tùy miễn chăng phải ngủ 
theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ây cõi ây. Người khô thọ, bậc bắt liên quan 
luân hồi với những cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy 
miên cũng không ngủ theo. Bậc La-hán với những cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên chắng 
phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. 
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Hay là ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời phẫn nhuề tùy 
miên không ngủ theo người ây cõi ây phải chăng? Ba hạng người khổ thọ, ngã mạn tùy 
miên chẳng phải ngủ theo mà phần nhuế tùy miên ngủ theo với người ấy cõi ấy. Người 
bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, ngã mạn tùy miên chắng phải ngủ theo và 
phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo. Còn La-hán với những cõi ây, ngã mạn tùy 
miên chẳng phải ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo. 

Phân nhuế ty miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời tà kiến tùy miên... 
hoài nghỉ ty miên không ngủ theo người ây cõi ấy phải chăng? Phàm phu nhị thọ nơi 
Dục giới, bậc Sắc giới, Vô sắc giỚI, phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo mà hoài 
nghi tùy miên ngủ theo người ây cõi ây. Người bất liên quan luân hồi với những cõi 
ấy, phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo và hoài nghĩ tùy miên cũng không ngủ 
theo. Còn hai hạng người với những cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo 
và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo. 


Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời phẫn nhuế tùy 
miên không ngủ theo người ây cõi ây phải chăng? Hai hạng người khổ thọ, hoài nghĩ 
tùy miên chăng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo với người ấy cõi ấy. 
Người Dục giới nhị thọ, bậc Sắc giới, VÔ sắc giới và bậc bát liên quan luân hồi với 
những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng 
không ngủ theo. Hai hạng người với những cõi ây, hoài nghi tùy miễn chẳng phải ngủ 
theo và phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo. 


Phân nhuế ty miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên 
không ngủ theo người ấy cõi ây phải chăng? Ba hạng người nơi Sắc giới, Vô sắc giới, 
phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo mà hữu ái tùy miên ngủ theo với người ây cõi ấy. 
Người Dục giới nhị thọ, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, phẫn nhuế tùy 
miên chăng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc Bắt lai nơi 
Sắc giới, Vô sắc giới, phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo mà hữu ái tùy miên ngủ 
theo người. ây cõi Ấy. Người Dục giới tam thọ và người bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không 
ngủ theo. La-hán với những cõi ấy, Phần nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và hữu ái 
tùy miên cũng không ngủ theo. 


Hay là hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời phẫn nhuế tùy 
miên không ngủ theo người ây cõi ây phải chăng? Ba hạng người khổ thọ, hữu ái tùy 
miên không ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ây cõi Ẫy. Người Dục 
giới nhị thọ, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chăng phải 
ngủ theo và phẫn nhuề tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ây, hữu ái 
tùy miên chắng phải ngủ theo và phẫn nhuề tùy miên cũng không ngủ theo. 


Phân nhuế ty miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời vô mình tày miên 
không ngủ theo người ây cõi ây phải chăng? Ba hạng người nhị thọ nơi Dục giới, bậc 
Sắc giới, Vô sắc _BIỚI, phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo mà vô minh tùy miễn 
ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, phẫn nhuế 
tùy miên chắng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc Bắt lai 
tam thọ nơi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo mà 
vô minh tùy miên ngủ theo với người ây cõi ấy. Bậc bất liên quan luân hồi với những 
cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ 
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theo. La-hán với những cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh 
tùy miên cũng không ngủ theo. 


Hay là vô minh tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời phẫn nhuế tùy 
miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 
1279. 

* Ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài 

nghỉ tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu khô thọ, ngã 
mạn tùy miên chắng phải ngủ theo mà hoài nghi tùy miên ngủ theo với người ấy cõi 
ây. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ 
theo và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ây, ngã mạn 
tùy miên chắng phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo. 
Hay là hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy 
miên không ngủ theo người ây cõi ây phải chăng? Ba hạng người nhị thọ nơi Dục giới, 
Sắc giới và Vô sắc giới hoài nghi tùy miên không ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ 
theo với người ấy cõi âầy. Người khổ thọ, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, 
hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. 
La-hán với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên 
cũng không ngủ theo. 


* Ngã mạn tùy miễn chẳng phải ngủ theo người nào cối nào, thời hữu ái tùy miên không 
ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy miên 
không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bốn hạng người nơi Dục giới nhị thọ, hữu 
ái tùy miên không ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ây cõi ấy. Người nhị 
thọ, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo 
và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo La-hán với những cõi ây, hữu ái tùy miên 
chăng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. 


* Ngã mạn tùy miễn chẳng phải ngủ theo người nào cối nào, thời hữu ái tùy miên không 
ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bỗn hạng người khổ thọ, ngã mạn tùy miễn 
không ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ây cõi ấy. Người bất liên quan 
luân hồi với những cõi ấy, ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên 

cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy, ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ theo 
và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. 


Hay là vô minh tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy 
miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1280. 
Tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ. theo người nào cõi nào, thời hoài nghỉ tìy miễn 
chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời tà kiến tùy 
miên không ngủ theo người ấy cõi ây phải chăng? Phải rồi.. 
1281. 

* Hoài nghỉ tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên 
chẳng phải ngủ theo người ây cối ấy phải chăng? Ba hạng người nơi Sắc giới, Vô sắc 
giới, hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo mà hữu ái tùy miên ngủ theo người ây 
cõi ấy. Người tam thọ nơi Dục giới, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hoài 
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1282. 


nghỉ tùy miên chăng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán 
với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chắng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng 
không ngủ theo. 

Hay là hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời hoài nghi tùy miên 
không ngủ theo người ây cõi ây phải chăng? Phàm phu tam thọ nơi Dục giới, hữu ái 
tùy miên chăng phải ngủ theo mà hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người 
bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo và hoài 
nghi tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng 
phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo. 

Hoài nghĩ tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời vô mình tùy miên 
không ngủ theo người ây cõi ấy phải chăng? Ba hạng người tam thọ nơi Dục giới và 
bậc Sắc giới, Vô sắc giới, hoài nghi tùy miên không ngủ theo mà vô minh tùy miên 
ngủ theo người ây cõi ấy. Người bắt liên quan luân hồi với những cõi ấy, hoài nghỉ tùy 
miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với 
những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng 
không ngủ theo. 

Hay là vô minh tùy miên chắng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời hoài nghĩ tùy 
miên chăng phải ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Hữu ái tìy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời vô mình tùy miên chẳng 
phải ngủ theo người ây cõi ây phải chăng? Bốn hạng người tam thọ nơi Dục giới, hữu 
ái tùy miên chắng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ây cõi ấy. Người 
bắt liên quan luân hồi với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo và vô 
minh tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chắng 
phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. 


Hay là vô minh tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên 
chăng phải ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


1283. 
*- Dục ái tùy miên và phân nhuế tày miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời 


ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người ây cõi ây phải chăng? Ba hạng người 
Sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo mà 
ngã mạn tùy miên ngủ theo người Ấy, cõi ây. Người bất liên quan luân hồi với những 
cõi ấy, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo và ngã mạn tùy 
miên cũng không ngủ theo. Bậc Bắt lai nhị thọ nơi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ 
theo người ấy cõi ấy. Người khổ thọ, bậc bất liên quan luân hôi với những cõi ấy, dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng 
không ngủ theo. La-hán với những cõi ây, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên 
chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. 


Hay là ngã mạn tùy miễn chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, 
phẫn nhuề tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ây phải chăng? Ba hạng người khổ 
thọ, ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên chắng phải ngủ theo mà phẫn nhuề tùy miên 
ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ây, ngã mạn tùy 
miên chăng phải ngủ theo và dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ 
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theo. La-hán với những cõi ấy, ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy 
miên với phân nhuê tùy miên cũng không ngủ theo. 


* Dục ái tùy miên và phân nhuế tày miên chẳng phải ngủ theo người nào cối nào, thời tà 

kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm 
phu nơi Sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên và phần nhuế tùy miên chăng phải ngủ 
theo mà hoài nghi tùy miên ngủ theo người Ấy cõi ây. Người bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy, dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và hoài 
nghi tùy miên cũng không ngủ theo. Hai hạng người với những cõi ây... 
Hay là hoài nghi tùy miễn chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Hai hạng người 
khổ thọ, hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà phần nhuê tùy 
miên ngủ theo người ây cõi Ẫy. Người nhị thọ nơi Dục giới với những cõi ây, hoài nghĩ 
tùy miên và phẫn nhuếễ tùy miên chăng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên ngủ theo 
người ấy cõi ấy. Người Sắc giới, Vô sắc giới, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi 
ấy, hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo và dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên 
cũng không ngủ theo. Hai hạng người với những cõi ây... 


* Dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên chăng. phải ngủ theo người nào cối nào, thời 

hữu ái tùy miên không ngủ theo người ấy cối ây phải chăng? Ba hạng người Sắc giới, 
Vô sắc giới, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo mà hữu ái tùy 
miên ngủ theo người ây cõi ẫy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái 
tùy miên với phẫn nhuếễ tùy miên chăng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không 
ngủ theo. Bậc Bắt lai cõi Sắc giới, Vô sắc giới, dục á ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên 
không ngủ theo mà hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người tam thọ nơi Dục 
giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy 
miên chắng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những 
cõi ấy... 
Hay là hữu ái tùy miễn chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo người ây cõi ấy phải chăng? Ba hạng người khổ 
thọ, hữu ái tùy miên và dục ái tùy miên chăng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên 
ngủ theo người ấy cõi ấy. Người nhị thọ nơi Dục giới, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ 
theo mà dục ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy, hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo và dục ái tùy miên với phẫn nhuế 
tùy miên cũng không ngủ theo. 

* Dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời 
vô mình tày miên không ngủ theo người áy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người nơi Sắc 
giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên và phần nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo mà vô 
minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi ây. Người bất liên quan luân hỗồi với những cõi 
ấy, dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên chắng phải ngủ theo và vô minh tùy miên 
cũng không ngủ theo. Bậc Bắt lai tam thọ nơi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, dục ái 
tùy miễn và phẫn nhuế tùy miên chắng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo 
người ây cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên với 
phẫn nhuề tùy miên chăng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. 
La-hán với những cối ây... 


Hay là vô minh tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 
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1284. 


x 


Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người 
nào cõi nào, thời tà kiến ty miên... hoài nghỉ tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải tồi. 


Hay là hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải 
chăng? Hai hạng người khổ thọ, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy 
miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người Ấy. cõi ấy. Người nhị 
thọ nơi cõi Dục giới, hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo 
mà dục ái tùy miên với ngã mạn tùy miên ngủ theo người ây cõi ấy. Người Sắc giới, 
Vô sắc giới, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không ngủ 
theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ây cõi ấy. Người bắt liên quan luân hồi với 
những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên với ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc Bắt lai nhị thọ nơi Dục giới, 
Sắc giới và Vô sắc giới, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên với phẫn nhuề tùy miên 
chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người khổ thọ, 
bậc bắt liên quan luân hồi với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán 
với những cõi ấy... 


Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người 
nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải 
TỒI. 

Hay là hữu ái tùy miên chắng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? 
Ba hạng người khổ thọ, hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng 
phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ây cõi ấy. Người nhị thọ nơi Dục 
giới, hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo mà dục ái tùy miên và 
ngã mạn tùy miên ngủ theo người ây cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những 
cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuề tùy miên 
với ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc Bắt lai nhị thọ nơi Dục giới, hữu ái 
tùy miên, dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn 
tùy miên ngủ theo người ây cõi ây. Người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy, hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo và dục ái tùy miên, phân nhu tùy 
miên và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy... 


Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người 
nào cối nào, thời vô mình tùy miên không ngủ theo người ấy cối ấy phải chăng? Bực 
Bắt lai khô thọ, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chăng phải 
ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ây cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi 
với những cõi ấy, dục ái tùy miên, Phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chăng 
phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo La-hán với những cõi ấy... 
Hay là vô minh tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? 
Phải rôi. 


1285. 
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Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên chẳng phải 
ngủ theo người nào cõi nào, thời hoài nghỉ tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 
Hay là hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên không ngủ theo 
người ấy cõi ấy phải chăng? Hai hạng người khổ thọ, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy 
miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên không ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên 
ngủ theo người ây cõi ấy. Người nhị thọ nơi Dục giới hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và tà kiến tùy miên không ngủ theo mà dục ái tùy miên mà ngã mạn tùy miên 
ngủ theo người ây cõi ấy. Người nơi Sắc giới, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên với tà kiến tùy miên không ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ 
theo người ây cõi ây. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hoài nghỉ tùy 
miên chăng phải ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên 
Và tà kiến tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc Bắt lai nhị thọ nơi Dục giới, Sắc ĐIỚI Và 
Vô sắc giới, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với tà kiến tùy 
miên chăng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ây cõi ấy. Người khổ 
thọ và người bất liên quan luân hồi với những cõi ây, hoài nghi tùy miên chăng phải 
ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên với tà kiến tùy 
miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ây, hoài nghi tùy miên chăng phải 
ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên với tà kiến tùy 
miên cũng không ngủ theo. 

1286. 
Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghỉ 
tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên không ngủ theo 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 
Hay là hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên không 
ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu khổ thọ, hữu ái tùy miên, dục ái tùy 
miên với ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy 
miên với hoài nghi tùy miên ngủ theo người ây cõi ây. Người nhị thọ nơi Dục giới, 
hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo mà dục ái tùy miên, ngã mạn 
tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo người ây cõi ấy. Người bất 
liên quan luân hồi với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo và dục ái tùy 
miên, phẫn nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên với vô minh tùy miên 
cũng không ngủ theo. Hai hạng người khổ thọ, hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, ngã 
mạn tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo mà phẫn 
nhuề tùy miên ngủ theo người ây cõi ấy. Người nhị thọ nơi Dục giới với những cõi ây, 
hữu ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghỉ tùy miên chăng 
phải ngủ theo mà dục ái tùy miên với ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. 
Người bắt liên quan luân hồi với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo và 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, hoài nghi tùy miên cũng 
không ngủ theo. Bậc Bắt lai nhị thọ nơi Dục giới, hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo mà 
ngã mạn tùy miên ngủ theo người ây cõi ấy. Người khô thọ và bậc bất liên quan luân 
hồi với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn 
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nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên cũng không 
ngủ theo. La-hán với những cõi ấy... 

1287. 
Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghỉ 
tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời vô mình tày 
miên không ngủ theo người ây cối ây phải chăng? Bực Bắt lai khổ thọ, dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghỉ tùy miện, 
hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ây cõi ây. 
Người bắt liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, 
ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, hữu ái tùy miên chăng phải 
ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy, dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên 
và hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. 
Hay là vô minh tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái 
tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Dứt phần tùy miên (anusaya vãr4). 


PHẢN TỰ Y TÙY MIỄN (Sanusayavãra) 
1288. 

* Người nào tự y dục ái tùy miên thì người ấy tự y phân nhuế tùy miên phải chăng? Phải 
TÔI. 
Hay là người nào tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên phải 
chăng? Phải rôi. 

* Người nào tự y dục ái tùy miên thì người ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải 
TÔI. 
Hay là người nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên phải chăng? 
Bực tê toàn đạo Bât lai tự y (sđnusaya) ngã mạn tùy miên mà chăng phải tự y dục ái 
tùy miên. Còn ba hạng người tự y ngã mạn tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên. 


* Người nào tự y dục ái tùy miên thì người ấy tự y tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên 
phải chăng? Hai hạng người tự y dục ái tùy miên chăng phải tự y hoài nghi tùy miên. 
Còn phàm phu tự y dục ái tùy miên và cũng tự y hoài nghi tùy miên. 


Hay là người nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên phải 
chăng? Phải rôi. 

* Người nào tự y dục ái tùy miên thì người ấy tự y hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên 
phải chăng? Phải tôi. 
Hay là người nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên phải chăng? 
Bực Bât lai tự y vô minh tùy miên mà chăng phải tự y dục ái tùy miên. Còn ba hạng 
người tự y vô minh tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên. 

1289. 

* Người nào tự y phân nhuê tùy miên thì người ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? 

Phải rồi. 
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Hay là người nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy tự y phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Bực Bắt lai tự y ngã mạn tùy miên mà chăng phải tự y phẫn nhuề tùy miên. 
Còn ba hạng người tự y ngã mạn tùy miên và cũng tự y phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào tự y phân nhu tùy miên thì người ấy tự y tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tày 
miên phải chăng? Hai hạng người tự y phẫn nhuế tùy miên mà chăng phải tự y hoài 
nghỉ tùy miên. Còn phàm phu tự y phẫn nhuế tùy miên cũng tự y hoài nghỉ tùy miên. 


Hay là người nào tự y hoài nghỉ tùy miên thì người ấy tự y phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

* Người nào tự y phân nhu tùy miên thì người ấy tự y hữu ái tùy miên... vô minh tùy 
miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào tự y vô minh tùy miên thì người ây tự y phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Bực Bất lai tự y vô minh tùy miên mà chẳng phải tự y' phẫn nhuế tùy miên. 
Còn ba hạng người tự y vô minh tùy miên và cũng tự y phẫn nhuế tùy miên. 

1290. 

* Người nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy tự y tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy 
miên phải chăng? Ba hạng người tự y ngã mạn tùy miên mà chăng phải tự y hoài nghỉ 
tùy miên. Còn phàm phu tự y ngã mạn tùy miên và cũng tự y hoài nghi tùy miên. 


Hay là người nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy tự y ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 
* Người nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy tự y hữu ái tùy miên... vô mình tùy miên 

phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy tự y ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

1291. 
Người nào tự y tà kiến tùy miên thì người ấy tự y hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Phải 
TỒi. 
Hay là người nào tự y hoài nghỉ tùy miên thì người ấy tự y tà kiến tùy miên phải 
chăng? 

1292. 
Người nào tự y hoài nghỉ tùy miên thì người ấy tự y hữu ái tùy miên... vô mình tùy 
miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy tự y hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Ba hạng người tự y vô minh tùy miên mà chắng phải tự y hoài nghi tùy miên. 
Còn phàm phu tự y vô minh tùy miên và cũng tự y hoài nghi tùy miên. 

1293. 
Người nào tự y hữu ái tùy miên thì người ấy tự y vô mình tùy miên phải chăng? Phải 
TỒi. 
Hay là người nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 

1294. 

* Người nào tự y dục ái tùy miên và phẫn nhu tùy miên thì người ấy tự y ngã mạn tùy 

miên phải chăng? Phải tồi. 
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Hay là người nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên và phẫn 
nhuề tùy miên phải chăng? Bực Bắt lai tự y ngã mạn tùy miên mà chắng phải tự y dục 
ái tùy miên và phẫn nhuê tùy miên. Còn ba bậc người tự y ngã mạn tùy miên và cũng 
tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. 

Người nào tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tày miên thì người ấy tự y tà kiến tùy 
miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Hai bậc người tự y dục ái tùy miên và phẫn 
nhuề tùy miên mà chăng phải tự y hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu tự y dục ái tùy 
miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng tự y hoài nghi tùy miên. 


Hay là người nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi. 


Người nào tự y dục ái tùy miên thì người ấy tự y hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên 
phải chăng? Phải tồi. 

Hay là người nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên và phần 
nhuề tùy miên phải chăng? Bực Bắt lai tự y vô minh tùy miên mà chăng phải tự y dục 
ái tùy miên và phẫn nhuề tùy miên. Còn ba hạng người tự y vô minh tùy miên và cũng 
tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. 


1295. 
* Người nào tự y dục ái tùy miên, phân nhu tày miên, ngã mạn tùy miên thì người ấy tự 


y fà kiên "tùy miễn... hoài nghĩ tùy miên phải chăng? Hai bậc người tự y dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà chăng phải tự y hoài nghi tùy 
miên. Còn phàm phu tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên 
và cũng tự y hoài nghi tùy miên. 


Hay là người nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rôi. 

Người nào tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy 
tự y hữu ái tùy miên... vô mình tùy miên phải chăng? Phải tôi. 

Hay là người nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực Bât lai tự y vô minh tùy miên và ngã 
mạn tùy miên mà chăng phải tự y phân nhuê tùy miên. Còn ba bậc người tự y vô minh 
tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên, phân nhuê tùy miên với ngã mạn tùy miên. 


1296. 


Người nào tự y dục ái tùy miên, phân nhu tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy 
miên thì người áây tự y hoài nghĩ tùy miên phải chăng? Phải tôi. 

Hay là người nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi. 


1297. 


Người nào tự y dục ái tùy miên, phân nhu tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên, hoài nghỉ tùy miên thì người ấy tự y hữu ái tùy miên... vô mình tùy miên phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là người nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Bực 
Bắt lai tự y vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà chẳng phải tự y dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên. Hai hạng người tự 
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y vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà 
chăng phải tự y tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu tự y vô minh 
tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên và hoài nghi tùy miên. 

1298. 
Người nào tự y dục ái tùy miên, phân nhu tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên, hoài nghỉ tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy tự y vô mình tùy miên phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên 
phải chăng? Bực Bắt lai tự y vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, hữu ái tùy miên, 
mà chẳng phải tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi 
tùy miên. Hai bậc người tự y vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuề tùy miên, 
ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên mà chăng phải tự y tà kiến tùy miên với hoài 
nghi tùy miên. Còn phàm phu tự y vô minh tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên với hữu 
ái tùy miên. 

1299. 

* Cối nào tự y dục ái tầy miên thì cõi ấy tự y phân nhuề tày miên phải chăng? Không 
phải. 

Hay là cõi nào tự y phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên phải chăng? 
Không phải. 

* Cối nào tự y dục ái tùy miên thì cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên phải chăng? Cõi 
Sắc giới, Vô sắc giới tự y ngã mạn tùy miên mà chăng phải tự y dục ái tùy miên. Còn 
cõi Dục giới nhị thọ tự y ngã mạn tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên. 

* Cốõi nào tự y dục ái ty miên thì cõi ấy tự y tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải 

chăng? Phải tồi. 
Hay là cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ây tự y dục ái tùy miên phải chăng? Cõi 
khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới tự y hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục 
ái tùy miên. Còn cõi Dục giới nhỊị thọ tự y hoài nghi tùy miên và cũng tự y dục ái tùy 
miên. 

* Cối nào tự y dục ái tùy miên thì cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Không phải. 
Hay là cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên phải chăng? Không 
phải. 

* Cối nào tự y dục ái tùy miên thì cối ấy tự y vô mình tày miên phải chăng? Không phải. 
Hay là cõi nào tự y vô minh tùy miên thì cõi ây tự y dục ái tùy miên phải chăng? Cõi 
khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới tự y vô minh tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục 
ái tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ tự y vô minh tùy miên và cũng tự y dục ái tùy 
miên. 

1301. 

* Cối nào tự y phân nhuế tùy miên thì cõi ấy tự y ngã mạn tày miên phải chăng? Không 

phải. 
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Hay là cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? 
Không phải. 

Cõi nào tự y phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy tự y tà kiến tày miên... hoài nghỉ ty miên 
phải chăng? Phải tôi. 

Hay là cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ây tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? 
Cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới tự y hoài nghi tùy miên mà chắng phải tự 
y phẫn nhuế tùy miên. Còn Cõi khổ thọ tự y hoài nghi tùy miên và cũng tự y phẫn 
nhuê tùy miên. 

Cõi nào tự y phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Không 
phải. 

Hay là cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? 
Không phải. 

Cõi nào tự y phân nhuế tùy miên thì cõi ấy tự y vô mình tùy miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là cõi nào tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? 
Cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới tự y vô minh tùy miên mà cõi ây chăng 


phải tự y phần nhuế tùy miên. Còn Cõi khổ thọ tự y vô minh tùy miên và cũng tự y 
phân nhuê tùy miên. 


1301. 
* Cối nào tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy tự y tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên 


phải chăng? Phải tồi. 

Hay là cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? 
Cõi khổ thọ tự y hoài nghi tùy miên mà cõi ây chẳng phải tự y ngã mạn tùy miên. Còn 
cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới tự y hoài nghi tùy miên và cũng tự y ngã 
mạn tùy miên. 

Cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi Dục 
giới nhị thọ tự y ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y hữu ái tùy miên. Còn cõi 
Sắc giới, Vô sắc giới tự y ngã mạn tùy miên và cũng tự y hữu ái tùy miên. 


Hay là cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải 
TÔI. 

Cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy tự y vô mình tùy miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là cõi nào tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? 
Cõi khổ thọ tự y vô minh tùy miên mà cõi ấy chăng phải tự y ngã mạn tùy miên. Còn 


cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới tự y vô minh tùy miên và cũng tự y ngã 
mạn tùy miên. 


1302. 


1303. 


Cõi nào tự y tà kiến ty miên thì cõi ấy tự y hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy tự y tà kiến tùy miên phải chăng? 
Phải rôi... 

Cõi nào tự y hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy tự l hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi Dục 


giới tam thọ tự y hoài nghi tùy miên mà cõi ây chẳng phải tự y hữu ái tùy miên. Còn 
cõi Sắc giới, Vô sắc giới tự y hoài nghi tùy miên và cũng tự y hữu ái tùy miên. 
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Hay là cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải 
TỒI... 
1304. 
Cõi nào tự y hữu ái ty miên thì cõi ấy tự y vô mình tùy miên phải chăng? Phải rồi. 
Hay là cõi nào tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Cối 
Dục giới tam thọ tự y vô minh tùy miên mà cối ây chăng phải tự y hữu ái tùy miên. 
Còn cõi Sắc giới, Vô sắc giới tự y vô minh tùy miên và cũng tự y hữu ái tùy miên. 
1305. 
*Cối nào tự y dục ái tùy miên và phân nhuế tày miên thì cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên 
phải chăng? Không có. 


Hay là cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ây tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới tự y ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chăng 
phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ tự y ngã mạn 
tùy miên và dục ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. 


* Cối nào tự y dục ái tầy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy tự y tà kiến tùy miên... 
hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuề tùy 
miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới tự y hoài nghi tùy miên mà cối ây chăng 
phải tự y dục ái tùy miên với phân nhuê tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ tự y hoài nghĩ 
tùy miên và dục ái tùy miên mà cõi ấy chăng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ 
thọ tự y hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục ái 
tùy miên. 

* Cốõi nào tự y dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên thì cõi ấy tự y hữu ái tùy miên 
phải chăng? Không có. 
Hay là cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên phải chăng? Không phải. 

* Cốõi nào tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên thì cõi ấy tự y vô mỉnh tùy miên phải 
chăng? Không có. 


Hay là cõi nào tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới tự y vô minh tùy miên mà cõi ấy chăng 
phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ tự y vô minh 
tùy miên và dục ái tùy miên mà cõi Ấy chăng phải tự y phẫn nhuề tùy miên. Cõi khổ 
thọ tự y vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chăng phải tự y dục ái tùy 
miên. 
1306. 

* Cối nào tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy tự y 
tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới tự y hoài nghi tùy 
miên và ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuếề tùy 
miên. Cõi Dục giới nhị thọ tự y hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy 
miên mà cõi ấy chắng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ tự y hoài nghi tùy 
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miên và phẫn nhuề tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy 
miên. 

Cõi nào tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cối ấy tự y 
hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên 
và ngã mạn tùy miên phải chăng? Tự y ngã mạn tùy miên. 

Cõi nào tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy tự y 
vô mình tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào tự y vô minh tùy miên thì cõi ây tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cối Sắc giới, Vô sắc giới tự y vô minh tùy 
miên và ngã mạn tùy miên mà những cõi ấy chăng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ tự y vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn 
tùy miên mà cõi ây chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ tự y vô minh tùy 


miên và phẫn nhuề tùy miên mà cõi ấy chăng phải tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy 
miên. 


1307. 
* Cối nào tự y dục ái tùy miên, phẫn nhu tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy 


miên thì cõi ấy tự y hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phần nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, VÔ sắc giới tự y 
hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ tự y hoài nghi tùy miên, 
dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà cõi ấy chăng phải tự y phẫn 
nhuề tùy miền. Cối khổ thọ tự y hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy 
miên mà cõi ấy chăng phải tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. 


Cõi nào tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tìy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy 
miên thì cối áy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên và tà kiên tùy miên phải chăng? Tự y ngã mạn tùy miên và tà 
kiên tùy miên. 

Cõi nào tự y dục ái tầy miên, phân nhuế tìy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy 
miên thì cối áy tự y vô mình tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuề tùy 
miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới 
tự y vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà cõi ấy chăng phải tự 
y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ tự y vô minh tùy miên, 
dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y phẫn 


nhuề tùy miền. Cõi khổ thọ tự y vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy 
miên mà cõi ấy chăng phải tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. 


1308. 
* Cối nào fự y dục ái tùy miên, phán nhuê tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiên tùy miên 


và hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. 
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Hay là cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và vô minh tùy miên phải chăng? Tự y ngã 
mạn tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên. 

* Cốõi nào tự y dục ái ty miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên 
và hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy tự y vô mình tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là cõi nào tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Cõi Sắc 
giới và Vô sắc giới tự y vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài 
nghỉ tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi 
Dục giới nhị thọ tự y vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chăng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ 
thọ tự y vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên 
mà cõi ấy chăng phải tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

1309. 
Cõi nào tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, 
hoài nghỉ tầy miên và hữu ái tùy miên thì cõi ấy tự y vô mình tùy miên phải chăng? 
Không có. 
Hay là cõi nào tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuề tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải 
chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới tự y vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà cõi ấy chăng phải tự y dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ tự y vô minh tùy miền, dục ái tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải 
tự ÿ phẫn nhuề tùy miên và hữu ái tùy miên. Cõi khổ thọ tự y vô minh tùy miên, phẫn 
nhuề tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục 
ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên. 
1310. 

* Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Không phải. 
Hay là người nào cõi nào tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy 
miên phải chăng? Không phải. 

* Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy 
miên phải chăng? Bực Bắt lai cõi Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ây tự y ngã mạn tùy miên mà người ẫy cõi ây chẳng phải tự y dục ái tùy 
miên. Ba bậc người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên mà 
người ấy cõi ấy chăng phải tự y dục ái tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi 
ẫy tự y ngã mạn tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên. 


* Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y tà kiến tùy miên... hoài 
nghỉ tùy miên phải chăng? Hai hạng người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y dục 
ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chắng phải tự y hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu nơi 
Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y dục ái tùy miên và cũng tự y hoài nghi tùy 
miên. 
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Hay là người nào cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy 
miên phải chăng? Phàm phu khổ thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy 
tự y hoài nghi tùy miên mà người Ấy, cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên. Còn 
người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên và cũng tự y dục ái 
tùy miên. 


* Người nào cối nào tfự y dục ái tày miên thì người áy cối ây tự y hữu ái tùy miên phải 


chăng? Không phải. 
Hay là người nào cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên 
phải chăng? Không phải. 


* Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên thì người áy cõi áy tự y vô mình tùy miên phải 


chăng? Phải tồi. 

Hay là người nào cõi nào tự y vô minh tùy miên thì người Ấy cõi ấy tự y dục ái tùy 
miên phải chăng? Bực Bắt lai cõi Dục giới tam thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy tự y vô minh tùy miên mà người ấy CÕI ây chắng phải tự y dục ái tùy 
miên. Ba hạng người khổ thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô 
minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên. Còn ba hạng người 
Dục giới nhị thọ với những cối ây tự y vô minh tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên. 


1311. 
* Người nào cõi nào tự y phân nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên 


phải chăng? Không phải. 


Hay là người nào cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy 
miên phải chăng? Không phải. 
Người nào cối nào tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y tà kiến tùy miên... 
hoài nghỉ tùy miên phải chăng? 

Hai hạng người khổ thọ với những cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên mà người. ây cõi 
ây chẳng phải tự y hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu khổ thọ với những cõi ấy tự y 
phẫn nhuế tùy miên và cũng tự y hoài nghỉ tùy miên. 


Hay là người nào cõi nào tự y hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cõi ây tự y phẫn nhuế 
tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới 
với những cõi ây tự y hoài nghi tùy miễn mà người ấy cõi ấy chăng phải tự y phẫn 
nhuế ` tùy miên. Còn người khổ thọ với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên và cũng tự 
y phẫn nhuế tùy miên. 

Người nào cõi nào tự y phân nhuễn tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên 
phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy 
miên phải chăng? Không phải. 

Người nào cối nào tự y phân nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y vô mình tùy miên 
phải chăng? Phải Tôi. 

Hay là người nào cõi nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y phần nhuề tùy 
miên phải chăng? Bực Bắt lai nơi Dục giới tam thọ và người Sắc giới, Vô sắc ĐIỚI VỚI 


những cõi ấy tự y vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy 
miên. Ba hạng người nơi Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những 
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cõi ấy tự y vô minh tùy miên mà người ây cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. 
Còn ba hạng người khổ thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và cũng tự y phẫn 
nhuếề tùy miên. 
1312. 
* Người nào cối nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y tà kiến tùy miên... 

hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Ba bậc người Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô 
sắc giới với những cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y 
hoài nghỉ tùy miên. Phàm phu nơi Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên và cũng tự y hoài nghi tùy miên. 


Hay là người nào cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ẫy cõi ấy tự y ngã mạn tùy 
miên phải chăng? Phàm phu khổ thọ với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên mà 
người ây cõi ây chăng phải tự y ngã mạn tùy miên. Còn người Dục giới nhị thọ và bậc 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên và cũng tự y ngã mạn 
tùy miên. 


* Người nào cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cối ấy tự y hữu ái tùy miên phải 
chăng? Bốn bậc người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y ngã mạn tùy miễn mà 
người ây cõi ấy chăng phải tự y hữu ái tùy miên. Còn người Sắc giới và Vô sắc giới 
với những cõi ây tự y ngã mạn tùy miên và cũng tự y hữu ái tùy miên. 


Hay là người nào cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cối ấy tự y vô mình tùy miên 
phải chăng? Phải tồi. 

Hay là người nào cõi nào tự y vô minh tùy miên thì người ây cõi ấy tự y ngã mạn tùy 
miên phải chăng? Bồn hạng người khổ thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên mà 
người ây cõi ây chăng phải tự y ngã mạn tùy miên. Còn người Dục giới nhị thọ và bậc 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và cũng tự y ngã mạn 
tùy miên. 

1313. 
Người nào cối nào tự y tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y hoài nghỉ ty miên 
phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y tà kiến tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

1314. 

* Người nào cõi nào tự y hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cối ấy tự y hữu ái tùy miên 
phải chăng? Phàm phu nơi Dục giới tam thọ với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên 
mà người ây cõi ấy chăng phải tự y hữu ái tùy miên. Còn người Sắc giới, Vô sắc giới 
với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên và cũng tự y hữu ái tùy miên. 


Hay là người nào cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì người ây cõi ấy tự y hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Ba bực người nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y hữu ái 
tùy miên mà người ấy cõi ây chăng phải tự y hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu nơi 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y hữu ái tùy miên và cũng tự y hoài nghỉ tùy 
miên. 

* Người nào cối nào tự y hoài nghỉ ty miên thì người ấy cõi ấy tự y vô mình tùy miên 
phải chăng? Phải tồi. 
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Hay là người nào cõi nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Ba hạng người nơi Dục giới tam thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới 
với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải tự y hoài nghi 
tùy miên. Còn phàm phu nơi Dục giới tam thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và cũng tự y hoài nghi tùy miên. 


1315. 


Người nào cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y vô mình ty miên phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là người nào cõi nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy 
miên phải chăng? Bồn hạng người nơi Dục giới tam thọ với những cõi ấy tự y vô minh 
tùy miên mà người ây cõi ấy chăng phải tự y hữu ái tùy miên. Còn ba hạng người Sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và cũng tự y hữu ái tùy miên. 


1316. 
* Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y 


ngã mạn tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực Bắt lai nơi Dục giới nhị thọ và người 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ây tự y ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy 
chăng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Ba hạng người Sắc giới và Vô 
sắc giới với những cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Còn ba hạng người Dục giới nhị thọ với những 
cõi ẫy tự y ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên mà người ây CỐI ây chăng phải tự y 
phẫn nhuề tùy miên. 


Người nào cõi nào tự y dục ái tìy miên và phân nhuế tùy miên thì người ấy cối ấy tự y 
tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi Sắc giới và Vô sắc giới với 
những cõi ây tự y hoài nghi tùy miên mà người ây cõi ấy chăng phải tự y dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ây tự y hoài nghĩ 
tùy miên và dục ái tùy miên mà người ây cõi ấy chăng phải tự Lệ phẫn nhuề tùy miên. 
Người khô thọ với những cõi ây tự y hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà 
người ấy cõi ấy chăng phải tự y dục ái tùy miên. 


* Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên và phán nhuê tùy miên thì người áy cõi áy tự y 


hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên 
và phân nhuê tùy miên phải chăng? Không phải. 

Người nào cõi nào tự y dục ái tìy miên và phân nhuế tùy miên thì người ấy cối ấy tự y 
vô mình tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy 
miên và phân nhuê tùy miên phải chăng? Bực Bât lai nơi Dục giới tam thọ và người 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ây tự y vô minh tùy miễn mà người ây CÕI ây 
chăng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Ba hạng người nơi Sắc giới và 


Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải tự 
y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Ba hạng người Dục giới nhị thọ với những 
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cõi ấy tự y vô minh tùy miên và dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải tự y 
phần nhuế tùy miên. Người khô thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải tự y dục ái tùy miên. 


1317. 


xk 


xk 


x 


1318. 


Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên thì 
người ấy cối ấy tự y tà kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là người nào cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy 
miên, , phần nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi Sắc giới và 
Vô sắc giới với những cõi ây tự y hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người 
ấy cõi ấy, chăng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuề tùy miên. Người Dục giới nhị 
thọ với những cõi ây tự y hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miễn và ngã mạn tùy miên mà 
người ấy cõi ấy chẳng phải tự y phần nhuế tùy miên; người khổ thọ với những cõi ấy 
tự y hoài nghi tùy miên phẫn và nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chắng phải tự y dục 
ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. 


Người nào cối nào tự y dục ái ty miễn, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì 
người ấy cối ấy tự y hữu ái tìy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên, 
phân nhuê tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Tự y ngã mạn tùy miên. 

Người nào cõi nào tự y dục ái ty miên, phẫn nhu tùy miên ngã mạn tùy miên thì 
người áây cõi ấy tự y vô mình tùy miên phải chăng? Không có. 


Hay là người nào cõi nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy 
miên, phẫn: nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực Bắt lai khổ thọ với 
những cõi ấy tự y vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải tự y dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên. Người Dục giới nhị thọ và bậc Sắc giỚI, 
Vô sắc giới với những cõi ây tự y vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ây 
cõi ấy chăng phải tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Ba hạng người Sắc 
giới và Vô sắc giới với những cõi ẫy tự y vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà 
người ấy cõi ấy chăng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Ba hạng người 
Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn 
tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Người khô thọ với 
những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng 
phải tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. 


Người nào cối nào tự y dục ái ty miễn, phân nhu tìy miên, ngã mạn tày miên và tà 
kiến tùy miên thì người ấy cối ấy tự y hoài nghỉ tầy miên phải chăng? Không có. 


Hay là người nào cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy 
miên, phẫn nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Phàm 
phu nơi Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy 
miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy chắng phải tự y dục ái tùy miên với phẫn 
nhuề tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên, dục 
ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ây cõi ây chẳng phải tự y 
phần nhuế tùy miên. Người khổ thọ với những cõi Ấy tự y hoài nghi tùy miên, phẫn 
nhuề tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải tự y dục ái tùy miên 
và ngã mạn tùy miên... 


1319. 
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* Người nào cõi nào tự y dục ái tày miên, phán nhuê tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiên 


tùy miên và hoài nghĩ tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? 
Không có. 

Hay là người nào cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Ba hạng người nơi Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ây tự y hữu ái tùy 
miên và ngã mạn tùy miên mà người ây cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Phàm phu nơi Sắc giới và Vô 
sắc giới với những cõi ấy tự y hữu ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và 
hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên. 


* Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên, phân nhuê tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiên 


tùy miên và hoài nghỉ tùy miên thì người áy cối ấy tự y vô mình tùy miên phải chăng? 
Không có. 

Hay là người nào cõi nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy miện 
phải chăng? Bực Bắt lai khổ thọ với những cõi ây tự y vô minh tùy miên mà người ây 
cõi ấy chăng phải tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên và hoài nghi tùy miên. Người Dục giới nhị thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới 
với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy 
chăng phải tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy 
miên. Hai hạng Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ây tự y vô minh tùy miên và ngã 
mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên 
tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ây tự y 
vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ây cõi ây chẳng 
phải tự y phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Người khổ thọ 
với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ây cõi ây 
chăng phải tự y dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy 
miên. Phàm phu nơi Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ây tự y vô minh tùy miên, 
ngã mạn tùy miên, tà kiến và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y 
vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi 
tùy miên mà người ây cõi ấy chăng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Người khổ thọ với 
những cõi ấy tự y vô minh tùy miên, phần nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài 
nghỉ tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy 
miên. 


1320. 


Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tày miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên, hoài nghỉ tùy miên và hữu ái tìy miên thì người ấy cõi ấy tự y vô mình tùy 
miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và 
hữu ái tùy miên phải chăng? Bực Bắt lai khổ thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy 
miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã 
mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. Người Dục 
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giới nhị thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ây 
cõi ấy chăng phải tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miền, tà kiến tùy miền, hoài 
nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. Người Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ây tự y 
vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng 
phải tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy miên. 
Hai hạng người Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên ngã 
mạn tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miền, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với 
những cõi ầy tự y vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người 
ấy cõi ấy chăng phải tự y phần nhuề tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và 
hữu ái tùy miên. Người khô thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên mà người ây cõi ấy chăng phải tự y dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. Phàm phu nơi Sắc giới, Vô sắc 
giới với những cõi ây tự y vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài 
nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải tự y dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên. Như người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy 
miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà 
người ấy cõi ây chăng phải tự y phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên. Người khổ thọ 
với những cõi ây tự y vô minh tùy miên, phẫn nhuề tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài 
nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải tự y dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên 
và hữu ái tùy miên. 
Dứt Thuận tùng (anuloma). 
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x 


xk 


x 


Người nào phi tự y dục ái tùy miên thì người ấy phi tự y phân nhuế tùy miên phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là người nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

Người nào phì tự y dục ái tùy miên thì người ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Bục Bắt lai phi tự y dục ái tùy miên mà tự y ngã mạn tùy miên. Còn bậc La- 
hán phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên. 


Hay là người nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên phải 
chăng? Phải rôi. 

Người nào phi tự y dục ái tùy miên thì người ấy phi tự y tà kiến tùy miên và hoài nghỉ 
tùy miên phải chăng? Phải tôi. 

Hay là người nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên 
phải chăng? Hai hạng người phi tự y hoài nghi tùy miên mà còn tự y dục ái tùy miên. 
Hai hạng người phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên. 

Người nào phi tự y dục ái tầy miên thì người ấy phi tự y hữu ái tầy miên... vô minh tùy 
miên phải chăng?Bực Bât lai phì tự y dục ái tùy miên mà tự y vô minh tùy miên. Còn 
bực La-hán phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên. 


Hay là người nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên phải 
chăng? Phải rôi. 


1322. 
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* Người nào phi tự y phân nhuề tùy miên thì người ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Bục Bắt lai phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà tự y ngã mạn tùy miên. Còn bậc 
La-hán phi tự y phẫn nhuề tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên. 


Hay là người nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ây phi tự y phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Phải rôi. 

* Người nào phi tự y phân nhuế tùy miên thì người ấy phi tự y tà kiến ty miên... hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Phải tôi. 
Hay là người nào phi tự y hoài nghỉ tùy miên thì người ấy phi tự y phân nhuế tùy miên 


phải chăng? Hai hạng người phi tự y hoài nghi tùy miên mà tự y phần nhuế tùy miên. 
Còn hai hạng người phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y phẫn nhuế tùy miên. 


* Người nào phi tự y phân nhuế tùy miên thì người ấy phi tự y hữu ái tùy miên... vô mình 
tùy miên phải chăng? Bụực Bất lai phi tự y phẫn nhuế mà tự y vô minh tùy miên. Còn 
bực La-hán phi tự y phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên. 


Hay là người nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 
1323. 

* Người nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy phi tự y tà kiến tùy miên... hoài nghỉ 
tùy miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy phi tự y ngã mạn tùy miên 
phải chăng? Ba hạng người phi tự y hoài nghi tùy miên mà tự y ngã mạn tùy miên. 
Còn bực La-hán phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên. 


* Người nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy phi tự y hữu ái ty miên... vô mình 

tùy miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy phi tự y ngã mạn tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

1324. 
Người nào phi tự y tà kiến ty miên thì người ấy phì tự y hoài nghỉ tầy miên phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy phi tự y tà kiến tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

1325. 
Người nào phi tự y hoài nghỉ tùy miên thì người ấy phi tự y hữu ái ty miên... vô mình 
tùy miên phải chăng? Ba bậc người phì tự y hoài nghi tùy miên mà tự y vô minh tùy 
miên. Còn bực La-hán phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên. 


Hay là người nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy phi tự y hoài nghi tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

1326. 
Người nào phi tự y hữu ái tìy miên thì người ấy phi tự y vô mình tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 
Hay là người nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy phi tự y hữu ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

1327. 
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Người nào phi tự y dục ái tùy miễn thì người ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Bụực Bắt lai phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà tự y ngã mạn 
tùy miên. Còn La-hán phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự 
y ngã mạn tùy miên. 


Hay là người nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên và 
phân nhuê tùy miên phải chăng? Phải rôi. 

Người nào phi tự y dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên thì người ấy phi tự y tà kiến 
tùy miên... hoài nghĩ ty miên phải chăng? Phải rôi. 

Hay là người nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên và 
phân nhuê tùy miên phải chăng? Hai hạng người phi tự y hoài nghi tùy miên mà tự y 
dục ái tùy miên với phân nhuê tùy miên. Còn hai hạng người phi tự y hoài nghi tùy 
miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên với phân nhuê tùy miên. 

Người nào phi tự y dục ái tìy miên với phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi tự y hữu ái 
tùy miên... vô mình tày miên phải chăng? Bực Bât lai phi tự y dục ái tùy miên và phân 
nhuê tùy miên mà chăng phải phi tự y vô minh tùy miên. Còn La-hán phi tự y dục ái 
tùy miên với phân nhuê tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên. 

Hay là người nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên và 
phân nhuê tùy miên phải chăng? Phải rôi. 


1328. 


x 


xk 


Người nào phi tự y dục ái tìy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người 
ấy phi tự y tà kiên tùy miên... hoài nghĩ tùy miên phải chăng? Phải rôi. 

Hay là người nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên, 
phần nhuê tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Hai bực người phi tự y hoài 
nghi tùy miên mà chăng phải phi tự y dục ái tùy miên, phân nhuê tùy miên và ngã mạn 
tùy miên. Bậc Bât lai phi tự y hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phân nhuê tùy 
miên mà chăng phải phi tự y ngã mạn tùy miên. Còn bực La-hán phi tự y hoài nghi tùy 
miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên, phân nhuê tùy miên và ngã mạn tùy miên. 
Người nào phi tự y dục ái tìy miên, phẫn nhu tày miên và ngã mạn tùy miên thì người 
ấy phi tự y hữu ái ty miên... vô mình tùy miên phải chăng? Phải Tôi. 

Hay là người nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên, 
phân nhuê tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rôi. 


1329. 


Người nào phi tự y dục ái tùy miên, phân nhu tìy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến 
tùy miên thì người ấy phi tự y hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Phải tồi. 

Hay là người nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ây phi tự y dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Hai hạng 
người phi tự y hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên mà chẳng phải phi tự y dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc Bắt lai phi tự y hoài nghi tùy 
miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải phi tự y ngã mạn tùy 
miên. Còn La-hán phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng xa tự y dục ái tùy miên, phẫn 
nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên.. 


1330. 
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Người nào phi tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghỉ tùy miên thì người ấy phi tự y hữu ái tìy miên... vô mình tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Phải rôi. 


1331. 


Người nào phi tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên, hoài nghỉ tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy phi tự y vô mỉnh tùy miên 
phải chăng? Phải tồi. 

Hay là người nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên, 
phẫn nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 


1332. 
* Cối nào phi tự y dục ái tầy miên thì cõi ấy phỉ tự y phân nhuế phải chăng? Cõi khổ thọ 


phi tự y dục ái tùy miên mà chăng phải phi tự y phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi Sắc gIỚI, 
Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y phẫn 
nhuề tùy miên. 


Hay là cõi nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới nhị thọ phi tự y phẫn nhuề tùy miên mà chăng phải phi tự y dục 
ái tùy miên. Còn cõi Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi phi tự y phẫn nhuế 
tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên. 

Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi 
Sắc giới, Vô sắc giới phi tự y dục ái tùy miên mà chăng phải phi tự y ngã mạn tùy 
miên. Còn Cõi khô thọ và cõi bất liên quan luân hỗi phi tự y dục ái tùy miên và cũng 
phi tự y ngã mạn tùy miên. 


Hay là cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ây phi tự y dục ái tùy miên phải 
chăng? Phải rôi. 

Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên thì cõi ấy phí, tự y tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy 
miên phải chăng? Cði khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới phi tự y dục ái tùy miên mà cõi 
ấy chẳng phải phi tự y hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y dục 
ái tùy miên và cũng phi tự y hoài nghi tùy miên. 

Hay là cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên phải 
chăng? Phải rôi. 

Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi 
Sắc giới và Vô sắc giới phi tự y dục ái tùy miên mà cõi ấy chăng phải phi tự y hữu ái 


tùy miên. Còn Cõi khổ thọ và bắt liên quan luân hồi phi tự y dục ái tùy miên và cũng 
phi tự y hữu ái tùy miên. 


Hay là cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên phải chăng? 
Cõi Dục giới nhị thọ phi tự y hữu ái tùy miễn mà cõi ấy chẳng phải phi tự y dục ái tùy 
miên. Còn Cõi khổ thọ và bất liên quan luân hồi phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi 
tự y dục ái tùy miên. 
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* Cối nào phi tự y dục ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y vô mình tùy miên phải chăng? Cõi 
khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới phi tự y dục ái tùy miên mà cõi ây chẳng phải phi tự y 
vô minh tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi 
tự y vô minh tùy miên. 

Hay là cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 
1333. 

* Cối nào phi tự y phân nhuế tùy miên thì cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? 
Cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà cõi ây tự 
y ngã mạn tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y phẫn nhuế tùy miên và 
cũng phi tự y ngã mạn tùy miên. 


Hay là cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ây phi tự y phẫn nhuề tùy miên phải 
chăng? Cõi khổ thọ phi tự y ngã mạn tùy miên mà cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. Còn 
cõi bất liên quan luân hồi phi tự y ngã mạn tùy miên và cũng phi tự y phẫn nhuế tùy 
miên. 

* Cối nào phi tự y phân nhuế tùy miên thì cõi ấy phi tự y tà, kiến tùy miên... hoài nghĩ tùy 
miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới phi tự y phẫn nhuế tùy 
miên mà cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y phẫn 
nhuề tùy miên và cũng phi tự y hoài nghi tùy miên. 


Hay là cõi nào phi tự y hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Phải rôi. 

* Cối nào phi tự y phân nhuế tùy miên thì cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên phải chăng? 
Cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy tự y hữu ái tùy miên. 


Còn cõi Dục giới nhị thọ và bất liên quan luân hổi phi tự y phẫn nhuế tùy miên và 
cũng phi tự y hữu ái tùy miên. 


Hay là cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y phần nhuế tùy miên phải 
chăng? Cõi khổ thọ phi tự y hữu ái tùy miên mà cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. Còn 
cõi Dục giới nhị thọ và cõi bất liên quan luân hồi phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi 
tự y phẫn nhuế tùy miên. 


* Cối nào phi tự y phân nhuế tùy miên thì cõi ấy phi tự y vô mình tùy miên phải chăng? 
Cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà cõi ây tự 
y vô minh tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y phẫn nhuế tùy miên và 
cũng phi tự y vô minh tùy miên. 

Hay là cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 
1334. 

* Cối nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi tự y tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy 
miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi tự y ngã mạn tùy miên mà cõi ấy tự y hoài nghi tùy 
miên. Còn cõi bắt liên quan luân hồi phi ngã mạn tùy miên và cũng phi tự y hoài nghỉ 
tùy miên. 

Hay là cõi nào phi tự y hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 
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* Cối nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Phải 


TÔI. 

Hay là cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới nhị thọ phi tự y hữu ái tùy miên mà cõi ây tự y ngã mạn tùy miên. 
Còn Cối khô thọ và bât liên quan luân hôi phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y 
ngã mạn tùy miên. 

Cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi tự y vô mình tùy miên phải chăng? 
Cõi khổ thọ phi tự y ngã mạn tùy miên mà cõi ấy tự y vô minh tùy miên. Còn cõi bất 
liên quan luân hồi phi tự y ngã mạn tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên. 

Hay là cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Phải rôi. 


1335. 


Cõi nào phi tự y tà kiến ty miên thì cõi ấy phi tự y hoài nghỉ tùy miên phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi tự y tà kiến tùy miên phải 
chăng? Phải rôi... 


1336. 
* Cối nào phi tự y hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy phi tự y hữu ái tầy miên phải chăng? 


Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới tam thọ phi tự y hữu ái tùy miên mà cõi ây tự y hoài nghi tùy 
miên. Còn cõi bât liên quan luân hôi phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y hoài 
nghi tùy miên. 

Cõi nào phi tự y hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy phi tự y vô mình tùy miên phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Phải rôi. 


1337. 


Cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y vô mình tùy miên phải chăng? Cõi 
Dục giới tam thọ phi tự y hữu ái tùy miên mà tự y vô minh tùy miên. Còn cõi bât liên 
quan luân hôi phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên. 

Hay là cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên phải 
chăng? Phải rôi. 


1338. 
* Cối nào phi tự y dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên thì cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy 


miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên mà cõi ây tự y ngã mạn tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên. 


Hay là cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi tự y ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên 
mà cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y ngã mạn 
tùy miên mà cũng phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuề tùy miên. 
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* Cối nào phi tự y dục ái tùy miên và phân nhuề tùy miên thời cõi ấy phi tự y tà kiến tùy 
miên... hoài nghỉ tày miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi tự y dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan 
luân hồi phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y hoài nghỉ 
tùy miên. 

Hay là cõi nào phi tự y hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn 
nhuê tùy miên phải chăng? Phải rôi. 

* Cối nào phi tự y dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên thời cõi ấy phi tự y hữu ái ty 

miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên mà cõi ây tự y hữu ái tùy miên. Còn cõi bắt liên quan luân hồi phi tự y dục ái tùy 
miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y hữu ái tùy miên. 
Hay là cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì cõi ây phi tự y dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi tự y hữu ái tùy miên và dục ái tùy miên mà 
cõi ấy tự ỳ phẫn nhuề tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ phi tự y hữu ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy tự y dục ái tùy miên. Còn cõi bắt liên quan luân hồi phi 
tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên với phân nhuê tùy miên. 

* Cối nào phi tự y dục ái tùy miên và phân nhu tùy miên thì cõi ấy phi tự y vô minh tùy 
miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi tự _y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên mà cõi ấy tự y vô minh tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y hữu ái 
tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên. 

Hay là cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn 
nhuê tùy miên phải chăng? Phải rôi. 
1339. 

* Cối nào phi tự y dục ái tìy miên, phân nhuê tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cối ấy 
phi tự y tà kiên tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Phải tôi. 

Hay là cõi nào phi tự y hoài nghỉ thùy miên, thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn 
nhuê tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rôi. 

* Cối nào phi tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy 
phi tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Phải tôi. 

Hay là cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cối khổ thọ phi tự y hữu ái tùy miên, dục 
ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà cõi ây tự y phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị 
thọ phi tự y hữu ái tùy miên và phần nhuề tùy miên mà cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên 


và ngã mạn tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y hữu ái tùy miên và cũng 
phi tự y dục ái tùy miên, phân nhuê tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

* Cối nào phi tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy 
phi tự y vô mình tùy miên phải chăng? Phải tôi. 
Hay là cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1340. 

Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phân nhuê tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiên tùy 
miên thì cối áy phi tự y hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Phải tôi... 
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Hay là cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn 
nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi... 

1341. 
Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy phi tự y hữu ái tìy miên phải chăng? Phải tồi. 


Hay là cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Cõi 
khổ thọ phi tự y hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà cõi ây tự y 
phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ phi 
tự y hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy tự y dục ái tùy miên, ngã mạn 
tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Còn cõi bắt liên quan luân hồi phi tự 
y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy miên... 

1342. 
Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên, hoài nghỉ tầy miên và hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y vô mình tùy miên phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

1343. 

* Người nào cõi nào phi tự y dục ái tầy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y phân nhuế tùy 
miên tùy miên phải chăng? Ba hạng người khổ thọ với những cõi ây phi tự y dục ái tùy 
miền mà người ây cõi ây chăng phải phi tự y phần nhuế tùy miên. Ba hạng người Sắc 
giới, Vô sắc giới và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy 
miên và cũng phi tự y phẫn nhuế tùy miên. Còn hai hạng người với những cõi ấy phi 
tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y phẫn nhuế tùy miên. 


Hay là người nào cõi nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục 
ái tùy miễn phải chăng? Ba hạng người Dục giới nhị thọ với những cõi ây phi tự y 
phẫn nhuế tùy miên mà người ây cõi ây tự y dục ái tùy miên. Người Sắc giới, Vô sắc 
giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên và 
cũng phi tự y dục ái tùy miên. Hai hạng người và những cõi ấy phi tự y phẫn nhuếề tùy 
miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi tự y đục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy 
miên phải chăng? Ba bực người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y dục ái 
tùy miên mà người ấy cõi ây tự y ngã mạn tùy miên. Người khổ thọ và bực bắt liên 
quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên mà người ây cối ấy phi tự y 
ngã mạn tùy miên. Bậc Bắt Lai nơi Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ây phi tự y dục ái tùy miên, mà người ây cõi ây phi tự y ngã mạn tùy miên. 
Chính người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy 
miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên. Còn bậc La-hán và tất cả cõi ấy phi tự y dục 
ái tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 
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* Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên thì người ấy cối ấy phi tự y tà kiến tùy 
miên... hoài nghỉ ty miên phải chăng? Phàm phu khô thọ và bực Sắc giới, Vô sắc giới 
với những cõi ây phi tự y dục ái tùy miên mà người ây cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên. 
Chính bực bắt liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi 
tự y hoài nghi tùy miên. Hai hạng người với những cõi ây phi tự y dục ái tùy miên và 
cũng phi tự y hoài nghi tùy miên. 


Hay là người nào cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục 
ái tùy miên phải chăng? Hai hạng người Dục giới nhị thọ với những cõi ây phi tự y 
hoài nghi tùy miên mà người ây cõi ây tự y dục ái tùy miên. Người khổ thọ, người Sắc 
giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hoài nghỉ tùy 
miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên. Còn hai bực người với những cõi ấy phi tự y 
hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi tự y dục ái ty miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên 

phải chăng? Ba bậc người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ây phi tự y dục ái tùy 
miên mà người ấy cõi ây tự y hữu ái tùy miên. Người khổ thọ và bực bắt liên quan 
luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y hữu ái tùy miên. 
Bậc Bất lai và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và 
người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên. Chính người Dục giới tam thọ và bực bất liên 
quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y hữu ái tùy 
miên. Còn bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y hữu 
ái tùy miên. 
Hay là người nào cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái 
tùy miên phải chăng? Ba hạng người Dục giới nhị thọ với những cõi ây phi tự y hữu ái 
tùy miên mà người ây cõi ây tự y dục ái tùy miên. Người khổ thọ và bậc bất liên quan 
luân hồi với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên. 
Bậc La-hán với những cõi ây phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy 
miên. 

* Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên thì người ấy cối ấy phi tự y vô mình tùy 
miên phải chăng? Ba hạng người khổ thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi 
ây phi tự y dục ái tùy miên mà người ây cõi ầy tự y vô minh tùy miên. Chính người đó 
và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự 
y vô minh tùy miên. Bậc Bắt lai nơi Dục giới tam thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới 
với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên. 
Chính bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi 
tự y vô minh tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và cũng 
phi tự y vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 
1344. 

* Người nào cối nào phi tự y phân nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y ngã mạn 
tùy miên phải chăng? Ba hạng người Dục giới nhị thọ và bực Sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ây phi tự y phần nhuế tùy miên mà người ây cối ấy tự y ngã mạn tùy miên. 
Chính người đó và bực bắt liên quan luân hồi với những cõi ây phi tự y phẫn nhuế tùy 
miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên. Bậc Bắt lai nơi Dục giới nhị thọ và người 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy 
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tự y ngã mạn tùy miên. Chính người khổ thọ và bực bắt liên quan luân hồi với những 
cõi ây phi tự y phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên. Bậc La-hán với 
những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên. 


Hay là người nào cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ây cõi ây phi tự y phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Ba hạng người khổ thọ với những cõi ấy phi tự y ngã mạn 
tùy miên mà người ây cõi ây, tự y phẫn nhuế tùy miên. Chính người đó và bậc bắt liên 
quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên và cũng phi tự y phẫn nhuế 
tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ây phi tự y ngã mạn tùy miên và cũng phi tự y 
phẫn nhuề tùy miên. 


* Người nào cõi nào phi tự y phân nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y tà kiến tùy 


miên... hoài nghỉ ty miên phải chăng? Phàm phu nơi Dục giới nhị thọ và bực Sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự 
y hoài nghi tùy miên. Chính người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y 
phần nhuế tùy miên và cũng phi tự y hoài nghi tùy miên. Cả hai hạng người với những 
cõi ấy phi tự y phẫn nhuề tùy miên và cũng phi tự y hoài nghỉ tùy miên. 


Hay là người nào cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ây cõi ây phi tự y phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Hai hạng người khổ thọ với những cõi ấy phi tự y hoài 
nghi tùy miên mà người ây cõi ấy tự y phần nhuề tùy miên. Chính người Dục giới nhị 
thọ, người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bắt liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y 
hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y phẫn nhuế tùy miên. Cả hai hạng người với những 
cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y phẫn nhuế tùy miên. 


* Người nào cõi nào phi tự y phân nhu tìy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hữu ái ty 


miên phải chăng? Ba bực người. Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y phẫn 
nhuề tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên. Chính người Dục giới nhị thọ 
và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y phần nhuế tùy miên và cũng 
phi tự y hữu ái tùy miên. Bậc Bắt lai nơi Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy phi 
tự y phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên. Chính người Dục 
giới tam thọ và bực bắt liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy 
miên và cũng phi tự y hữu ái tùy miên. Còn bực La-hán với những cõi ây phi tự y phẫn 
nhuề tùy miên và cũng phi tự y hữu ái tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Ba hạng người khổ thọ với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy 
miên mà người ây cõi ây tự y phẫn nhuế tùy miên. Chính người Dục giới nhị thọ và 
bực bất liên quan luân hôi với những cõi ầy phi tự y hữu ái tùy miên và phi tự y phẫn 
nhuế tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y 
phẫn nhuế tùy miên. 


* Người nào cối nào phi tự y phân nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y vô mình tùy 


miên phải chăng? Ba hạng người Dục giới nhị thọ và bực Sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ây phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên. 
Chính người đó và bực bắt liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy 
miên và phi tự y vô minh tùy miên. Bậc Bất lai nơi Dục giới tam thọ và người Sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự 
y vô minh tùy miên. Chính bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y phần 
nhuế tùy miên và phi tự y vô minh tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y 
phẫn nhuế tùy miên vả cũng phi tự y vô minh tùy miên. 
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Hay là người nào cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi. 
1345. 

*- Người nào cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cối ấy phỉ tự y tà kiến tùy 

miên... hoài nghỉ tày miên phải chăng? Phàm phu khổ thọ với những cõi ấy phi tự y 
ngã mạn tùy miên mà người ây cõi ây tự y hoài nghi tùy miên. Chính người bắt liên 
quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên và phi tự y hoài nghĩ tùy 
miên. Bậc La-hán với những cõi ây phi tự y ngã mạn tùy miên và cũng phi tự y hoài 
nghi tùy miên. 
Hay là người nào cõi nào phi tự y hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Ba hạng người Dục giới nhị thọ và bực Sắc giới, Vô sắc 
giới với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên mà người ây cõi ấy tự y ngã mạn tùy 
miên. Chính người khổ thọ và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y 
hoài nghi tùy miên và phi tự y ngã mạn tùy miên. Bậc La-hán với những cối ây phi tự 
y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hữu ái tùy 

miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y ngã mạn 
tùy miên phải chăng? Bón hạng người Dục giới nhị thọ với những cõi ây phi tự y hữu 
ái tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên. Chính người khổ thọ và bậc bất 
liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và phi tự y ngã mạn tùy 
miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn 
tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cối ấy phi tự y vô mình tùy 
miên phải chăng? Bồn hạng người khổ thọ với những cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy 
miên mà người ây cõi ấy tự y vô minh tùy miên. Chính người đó và bực bất liên quan 
luân hồi với những cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên và phi tự y vô minh tùy miên. 
Bậc La-hán với những cõi ây phi tự y ngã mạn tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy 
miên. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1346. 
Người nào cõi nào phi tự y tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hoài nghỉ tùy 
miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y tà 
kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi.. 

1347. 

* Người nào cõi nào phi tự y hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hữu át tùy 
miên phải chăng? Ba bậc người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y hoài 
nghỉ tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y hữu á ái tùy miên. Chính người Dục giới tam thọ 
và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và phi tự y 
hữu ái tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ây phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi 
tự y hữu ái tùy miên. 
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Hay là người nào cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi Dục giới tam thọ với những cõi ây phi tự y 
dục ái tùy miên mà người ây cõi ây tự y hoài nghi tùy miên. Chính người bất liên quan 
luân hồi với những cõi ây phi tự y hữu ái tùy miên và phi tự y hoài nghĩ tùy miên. Bậc 
La-hán với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y hoài nghi tùy miên. 


* Người nào cõi nào phi tự y hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y vô mình tùy 


miên phải chăng? Ba hạng người Dục giới tam thọ và bực Sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ây phi tự y hoài nghi tùy miên mà người ây cõi ấy tự y vô minh tùy miên. 
Chính bực bắt liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hoài nghỉ tùy miên và phi 
tự y vô minh tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và 
cũng phi tự y vô minh tùy miên. 


Hay là người nào cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Phải rôi. 


1348. 


Người nào cõi nào phi tự y hữu ái ty miên thì người ấy cõi ấy phi tự y vô mình ty 
miên phải chăng? Bồn hạng người Dục giới tam thọ với những cõi ây phi tự y hữu ái 
tùy miên mà người ấy cõi ây tự y vô minh tùy miên. Chính người đó và bực bắt liên 
quan luân hồi với những cõi ây phi tự y hữu ái tùy miên và phi tự y vô minh tùy miên. 
Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy 
miên. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hữu ái 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 


1349. 
* Người nào cõi nào phi tự y dục ái tầy miên và phân nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy 


phi tự y ngã mạn tùy miễn phải chăng? Ba bực người Sắc giới, Vô sắc giới với những 
cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y ngã 
mạn tùy miên. Chính bực bắt liên quan luân hỗi với những cõi ây phi tự y dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và phi tự y ngã mạn tùy miên. Bậc Bắt lai nơi Dục giới nhị 
thọ và Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên mà người ây cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên. Chính người khổ thọ và bực bắt liên 
quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phần nhuế tùy miên và cũng 
phi tự y ngã mạn tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ây phi tự y dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên. 


Hay là người nào cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Hai hạng người khô thọ với những cõi ây 
phi tự y ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên mà người ây cõi ây tự y phẫn nhuế tùy 
miên. Chính bực bắt liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên và 
phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuề tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ây phi tự y 
ngã mạn tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuề tùy miên. 

Người nào cối nào phi tự y dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy 
phi tự y tà kiến tùy miên.. . hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi Sắc giới và 
Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người 
ây cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên. Chính người bắt liên quan luân hồi với cõi ấy phi tự 
y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và phi tự y hoài nghi tùy miên. Hai bực người 
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với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y 
hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Hai hạng người khổ thọ với những cõi 
ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên mà người ây cõi ấy tự y phẫn nhuế 
tùy miên. Chính người Dục giới nhị thọ với những cõi ây phi tự y hoài nghi tùy miên 
và phần nhuề tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên. Chính người Sắc giới, 
Vô sắc giới và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hoài nghỉ tùy miên 
và phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Hai bực người với những cõi ây 
phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi tự y dục ái tầy miên và phân nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy 

phi tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Ba hạng người Sắc giới, Vô sắc giới với những 
cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhu tùy miên mà người ây cõi ấy tự y hữu ái 
tùy miên. Chính người bắt liên quan luân hồi với những cõi ây phi tự y dục ái tùy miên 
và phi tự y hữu ái tùy miên. Bậc Bất lai nơi Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ây 
phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy 
miên. Chính người Dục giới tam thọ và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy 
phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhu tùy miên và phi tự y hữu ái tùy miên. Bậc La-hán 
với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y hữu 
ái tùy miên. 
Hay là người nào cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Ba hạng người khô thọ với những cõi ây 
phi tự y hữu ái tùy miên và dục ái tùy miên mà người ây cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy 
miên. Chính người Dục giới nhị thọ với những cõi ây phi tự y hữu ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên mà người ây cõi ây tự y dục ái tùy miên. Chính người bắt liên quan luân 
hồi với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và phi tự y dục ái tùy miên với phẫn 
nhuề tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y 
dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi tự y dục ái tầy miên và phân nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy 
phi tự y vô mình tìy miên phải chăng? Ba bực người Sắc giới, Vô sắc giới với những 
cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ây cõi ây tự y vô minh 
tùy miên. Chính người bất liên quan luân hồi với những cõi ầy phi tự y dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và phi tự y vô minh tùy miên. Bậc Bắt lai nơi Dục giới tam 
thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy, tự y vô minh tùy miên. Chính người bất liên quan 
luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và phi tự y vô 
minh tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế 
tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên. 


Hay là người nào cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái 
tùy miên và phẫn nhuề tùy miên phải chăng? Phải rồi. 
1350. 
* Người nào cõi nào phi tự y dục ái tìy miễn, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miễn 
thì người ấy cõi ấy phi tự y tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Phải tồi. 


Hay là người nào cõi nào phi tự y hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Hai hạng người khổ 
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thọ với những cõi ây phi tự _y hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên 
thì người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. Chính người Dục giới nhị thọ với cõi ây 
phi tự y hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ẫy cõi ấy tự y dục ái tùy 
miên, ngã mạn tùy miên. Chính người Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi Ấy phi tự 
y hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ây cõi ây tự y 
ngã mạn tùy miên. Chính người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hoài 
nghi tùy miên và phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên. Bậc 
Bắt lai nơi Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, VÔ sắc giới với những cõi ẫy phi tự y 
hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự Ai 
ngã mạn tùy miên. Chính người khổ thọ và bậc bắt liên quan luân hồi với những cõi ấy 
phi tự y hoài nghi tùy miên và phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã 
mạn tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự 
y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. 


* Người nào cõi nào phi tự y dục ái tầy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn ty miên 


1351. 


thì người ấy cõi ấy phi tự y hữu ái tầy miên phải chăng? Phải tồi. 


Hay là người nào cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Ba hạng người khổ 
thọ với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên 
mà người ây cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. Chính người Dục giới nhị thọ với những 
cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ây cõi ấy phi tự y hữu 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ây cõi ấy tự y dục ái tùy miên và ngã 
mạn tùy miên. Chính bực bắt liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy 
miên và phi tự y dục ái tùy miên, phần nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc Bất 
lai nơi Dục giới nhị thọ và những cõi ây phi tự y hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên mà người ây cõi ây tự y ngã mạn tùy miên. Chính người khổ thọ 
và bực bắt liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và phi tự y dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy 
phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã 
mạn tùy miên. 


Người nào cối nào phi tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên 
thì người ấy cõi ấy phi tự y vô mỉnh tùy miên phải chăng? Bực Bất lai khổ thọ với 
những cõi ây phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà 
người ấy cõi ây tự y vô minh tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và phi 
tự y vô minh tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ây phi tự y dục ái tùy miên, phẫn 
nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 


Người nào cõi nào phi tự y dục ái ty miễn, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và 
tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hoài nghỉ ty miên? Phải tồi. 


Hay là người nào cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? 
Hai hạng người khổ thọ với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, 
ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. 
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Chính người Dục giới nhị thọ với những cõi ây phi tự y hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ây cõi ây tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy 
miên. Chính người Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ây phi tự y hoài nghi tùy 
miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy CỐI ây tự y 
ngã mạn tùy miên. Chính người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hoài 
nghi tùy miên và phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy min và tà 
kiến tùy miên. Bậc Bất lai nơi Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ây phi tự y hoài nghĩ tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà 
kiến tùy miên mà người. ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên. Chính là người khổ thọ và 
bực bắt liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự 
y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên. Bậc La- 
hán với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên với tà kiến tùy miên... 
1352. 

* Người nào cõi nào phi tự y dục ái ty miễn, phân nhuễ tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên và hoài nghĩ tùy miên thì người ây cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên phải 
chăng? Phải tồi. 


Hay là người nào cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Phàm phu khổ thọ với những cõi ây phi tự y hữu ái tùy miên, dục ái 
tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi tự y 
hữu ái tùy miên và phẫn nhuề tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên, ngã 
mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Chính là người bất liên quan 
luân hồi với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miền, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên. Hai 
hạng người khổ thọ với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, ngã 
mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y phẫn 
nhuế tùy miên. Chính người Dục giới nhị thọ với những cõi ây phi tự y hữu ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy 
tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. Chính người bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và phi tự y dục ái tùy miên, phần nhuế tùy miên, 
ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên. Bậc Bắt lai nơi Dục giới 
nhị thọ với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ây cõi ẫy tự ÿy ngã mạn tùy 
miên. Chính là người khổ thọ và bực bắt liên quan luân hôi với những cõi ấy phi tự y 
hữu ái tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y 
hữu ái tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phân nhuỄ tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên và hoài nghĩ tùy miên thì người ây cõi ấy phi tự y vô mình tùy miên phải 
chăng? Bực Bắt lai khổ thọ với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phần nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ây cõi ấy tự 
y vô minh tùy miên. Chính bực bắt liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy 
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miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y dục ái 
tùy miên, phân nhuê tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiên tùy miên với hoài nghi tùy 
miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái 


tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Phải rôi. 


1353. 


Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên, hoài nghỉ ty miên và hữu ái tùy miên thì người đây cối ấy phi tự y vô 
mình tùy miên phải chăng? Bực Bắt lai khổ thọ với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miễn và 
hữu ái tùy miên mà người ây cõi ây tự y vô minh tùy miên. Chỉ là bực bắt liên quan 
luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên với hữu ái tùy miên và phi tự y vô minh tùy 
miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã 
mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên với hữu ái tùy miên và cũng phi tự 
y vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên 
và hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Dứt phần tự y (tùy miên) (sãnusayavära) 


PHẢN TRỪ TÙY MIÊN (Pajahanavãra) 


1354. 
* Người nào đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy đang trừ phân nhuế tày miên phải 


chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào đang trừ phần nhuê tùy miên thời người ây đang trừ dục ái tùy miên 
phải chăng? Phải rôi. 


* Người nào đang trừ dục ái tầy miên thì người ấy đang trừ ngã mạn tùy miên phải 


chăng? Chỉ trừ phần đồng. 
Hay là người nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ây đang trừ dục ái tùy miên 
phải chăng? Không phải. 


* Người nào đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ 


tùy miên phải chăng? Không phải. 
Hay là người nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ây đang trừ dục ái tùy miên 
phải chăng? Chỉ trừ phân đông. 


* Người nào đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy đang trừ hữu ái tùy miên... hoài nghỉ 


tùy miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng. 
Hay là người nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ây đang trừ dục ái tùy miên 
phải chăng? Không phải. 


1355. 
* Người nào đang trừ phân nhuề tùy miên thì người ấy đang trừ ngã mạn tùy miên phải 


chăng? Chỉ trừ phần đồng. - 
Hay là người nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ây đang trừ phân nhuê tùy miên 
phải chăng? Không phải. 
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* Người nào đang trừ phân nhuế tùy miên thì người ấy đang trừ tà kiến ty miên... hoài 
nghĩ tùy miên phải chăng? Không phải. 
Hay là người nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đang trừ phẫn nhuế tùy 
miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng. 
* Người nào đang trừ phẩn nhuế tùy miên thì người ấy đang trừ hữu ái ty miên... vô 
mình tùy miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng. 
Hay là người nảo đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Không phải. 
1356. 
* Người nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài 
nghĩ tùy miên phải chăng? Không phải. 
Hay là người nào đang trừ hoài nghỉ tùy miên thì người ấy đang trừ ngã mạn tùy miên 
phải chăng? Chỉ trừ phần đồng. 
* Người nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đang trừ hữu ái tùy miên... vô mình 
tùy miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy đang trừ ngã mạn tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 
1357. 
Người nào đang trừ tà kiến tùy miên thì người ấy đang trừ hoài nghỉ tùy miên phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đang trừ tà kiến tùy miên 
phải chăng? Phải rồi... 
1358. 
Người nào đang trừ hoài nghỉ ty miên thì người ấy đang trừ hữu ái tùy miên... vô 
mình tùy miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng. 
Hay là người nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy đang trừ hoài nghi tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 
1359. 
Người nào đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy đang trừ vô mình tùy miên phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy đang trừ hữu ái tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 
1360. 
* Người nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tày miên thì người ấy đang trừ ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng. 
Hay là người nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đang trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải. 
* Người nào đang trừ dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên thì người ấy đang trừ tà 
kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không phải. 
Hay là người nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đang trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng. 
* Người nào đang trừ dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên thì người ấy đang trừ hữu 
ái tùy miên... vô mình tùy miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng. 
Hay là người nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy đang trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải. 
1361. 
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* Người nào đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuê tùy miên và ngã mạn tùy miên thì 


người ấy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là người nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ây đang trừ dục ái tùy miên, 
phân nhuê tùy miên và ngã mạn phải chăng? Chỉ trừ phân đông. 


* Người nào đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuê tùy miên và ngã mạn tùy miên thì 


người ấy đang trừ hữu ái tùy miên... vô mình tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là người nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ây đang trừ dục ái tùy miên, 
phần nhuê tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Đang trừ ngã mạn tùy miên. 


1362. 


Người nào đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến 
tùy miên thì người ây đang trừ hoài nghĩ tìy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ây đang trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Đang trừ tà 


kiến tùy miên, còn dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì chỉ 
trừ phần đồng... 


1363. 


Người nào đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tày miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên và hoài nghỉ tùy miên thì người ấy đang trừ hữu ái ty miên... hoài nghỉ tùy 
miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy đang trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Đang trừ ngã mạn tùy miên. 


1364. 


Người nào đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tìy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên, hoài nghỉ tầy miên và hữu ái tìy miên thì người ấy đang trừ vô mình tùy 
miên phải chăng? Không có. 
Hay là người nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ây đang trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái 
tùy miên phải chăng? 

Đang trừ ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên. 


1365. 
* Cối nào đang trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ phân nhuế tùy miên phải chăng? 


Không phải. 
Hay là cõi nào đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Không phải. 


Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ây đang trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải 
đang trừ dục ái tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng 
đang trừ dục ái tùy miên. 

Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy 
miên phải chăng? Phải tôi. 
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Hay là cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Cõi Khô thọ, Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ hoài nghi tùy miên mà những cõi 
ây chăng phải đang trừ dục ái tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ đang trừ hoài nghi 
tùy miên và cũng đang trừ dục ái tùy miên. 

* Cối nào đang trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ hữu ái tìy miên phải chăng? 
Không phải. 
Hay là cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Không Phải. 

* Cối nào đang trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ vô mình tùy miên phải chăng? 
Phải rôi. 
Hay là cõi nào đang vô minh tùy miên thì cõi ây đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? 
Cõi Khổ thọ, Sắc giới và Vô sắc giới đang trừ vô minh tùy miên mà cõi ấy chắng phải 
đang trừ dục ái tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ đang trừ vô minh tùy miên và cũng 
đang trừ dục ái tùy miên. 

1366. 

* Cõi nào đang trừ phán nhuê tùy miên thì cối áy đang trừ ngã mạn tùy miên phải 

chăng? Không phải. 


Hay là cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Không phải. 


* Cối nào đang trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ấy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ 
tùy miên phải chăng? Phải tôi. 
Hay là cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ây đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới nhị thọ, Sắc giới và Vô sắc giới đang trừ hoài nghi tùy miên và 
cõi ấy chẳng phải đang trừ phần nhuề tùy miên. Còn Cõi khổ thọ đang trừ hoài nghi 
tùy miên và cũng đang trừ phẫn nhuế tùy miên. 

* Cối nào đang trừ phân nhuễ tày miên thì cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? 
Không phải. 
Hay là cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Không phải. 

* Cối nào đang trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ấy đang trừ vô mình tùy miên phải 
chăng? Phải tôi. 
Hay là cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ây đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới nhị thọ, Sắc giới và Vô sắc giới đang trừ vô minh tùy miên mà 
cõi ấy chăng phải đang trừ phẫn nhuề tùy miên. Còn Cõi khổ thọ đang trừ vô minh tùy 
miên và cũng đang trừ phẫn nhuề tùy miên. 

1367. 

* Cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì cối ây đang trừ tà kiên tùy miên... hoài nghỉ tùy 
miên phải chăng? Phải tôi. 
Hay là cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ây đang trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Cõi khổ thọ đang trừ hoài nghi tùy miên mà cõi cây chắng phải đang trừ ngã 
mạn tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ hoài nghi tùy 
miên và cũng đang trừ ngã mạn tùy miên. 
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* Cối nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? 


Cõi Dục giới nhị thọ đang trừ ngã mạn tùy miên mà chăng phải đang trừ hữu ái tùy 
miên. Còn cõi Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng đang trừ hữu 
ái tùy miên. 

Hay là cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Phải rôi. 

Cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy đang trừ vô mình tày miên phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Cõi khô thọ đang trừ vô minh tùy miên mà chăng phải đang trừ ngã mạn tùy 
miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ vô minh tùy miên và 
cũng đang trừ ngã mạn tùy miên. 


1368. 


Cõi nào đang trừ tà kiến tùy miên thì cõi ấy đang trừ hoài nghỉ tùy miên phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là cõi nào đang trừ hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy đang trừ tà kiến tùy miên phải 
chăng? Phải rôi. 


1369. 
* Cối nào đang trừ hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? 


Cõi Dục giới tam thọ đang trừ hoài nghi tùy miên mà chăng phải đang trừ hữu ái tùy 
miên. Còn cõi Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng đang trừ hữu 
ái tùy miên. 

Hay là cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Phải rôi. 

Cõi nào đang trừ hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy đang trừ vô mình tùy miên phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Phải rôi. 


1370. 


Cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ vô mình tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. Cðõi Dục giới tam thọ đang trừ vô minh tùy miên mà chắng phải đang 
trừ hữu ái tùy miên. Còn cõi Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ vô minh tùy miên và cũng 
đang trừ hữu ái tùy miên. 


1371. 


* Cối nào đang trừ dục ái ty miên, phân nhuế tùy miên thì cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy 


miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên và phẫn 
nhuê tùy miên phải chăng? Cối Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ ngã mạn tùy miên mà 
chăng phải đang trừ dục ái tùy miên và phân nhuê tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ 
đang trừ ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên mà chăng phải đang trừ phân nhuê tùy 
miên. 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyển Hạ (Cảo bản). 301 





* Cối nào đang trừ dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên thì cõi ấy đang trừ tà kiến tùy 
miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ hoài nghi tùy miên mà 
chăng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ 
đang trừ hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên mà chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy 
miên. Cõi khổ thọ đang trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà chắng phải 
đang trừ dục ái tùy miên. 

* Cối nào đang trừ dục ái tầy miên và phân nhuế tùy miên thì cõi ấy đang trừ hữu ái tùy 
miên phải chăng? Không có. 
Hay là cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Không phải. 

*Cối nào đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy đang trừ vô mình 
tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ vô minh tùy miên mà 
chăng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục : giới nhị thọ đang 
trừ vô minh tùy miên và dục ái tùy miên mà chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. 
Cõi khổ thọ đang trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải đang trừ 
dục ái tùy miên. 

1372. 

* Cối nào đang trừ dục ái tùy miên, phân nhu tùy miên, ngã mạn tùy miên thì cõi ấy 

đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không có. 


Hay là cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ây đang trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cối Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ 
hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên mà chăng phải đang trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ đang trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên 
và ngã mạn tùy miên mà chẳng phải đang trừ phẫn nhuê tùy miên. Cõi khô thọ đang 
trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà chắng phải đang trừ dục ái tùy miên 
và ngã mạn tùy miên. 


* Cối nào đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuễ tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy 
đang trừ hữu ái ty miên phải chăng? Không có. 
Hay là cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Chỉ đang trừ ngã mạn tùy miên. 


* Cối nào đang trừ dục ái tầy miên, phân nhuễ tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy 
đang trừ vô mình tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuề tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ vô 
minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà chăng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn 
nhuề tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ đang trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và 
ngã mạn tùy miên mà chăng phải đang trừ phẫn nhuề tùy miên. Cõi khổ thọ đang trừ 
vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà chăng phải đang trừ dục ái tùy miên và 
ngã mạn tùy miên. 
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1373. 


Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phân nhu tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên thì cõi ấy đang trừ hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ây đang trừ dục ái tùy miên, phân 
nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc 
giới đang trừ hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà chắng phải 
đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ đang trừ hoài 
nghỉ tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà chẳng phải 
đang trừ phần nhuề tùy miên. Cõi khổ thọ đang trừ hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên và tà kiến tùy miên mà chắng phải đang trừ dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên.. 


1374. 


x 


Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phân nhu tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy đang trừ hữu ái tìy miên phải chăng? Không có. 
Hay là cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Đang 
trừ ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy miên. 

Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phân nhu tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghỉ ty miên thì cõi ấy đang trừ vô mình tùy miên phải chăng? Không 
có. 

Hay là cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? 
Cõi Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên mà chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên. Cõi Dục giới nhị thọ đang trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà chắng phải đang trừ phẫn nhuế tùy 
miên. Cõi khô thọ đang trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiễn tùy miên và 
hoài nghi tùy miên mà chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên. 


1375. 


Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phân nhu tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên, hoài nghỉ tùy miên và hữu ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ vô mình tùy miên phải 
chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ây đang trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy 
miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà chăng phải đang trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuê tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ đang trừ vô minh tùy 
miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà 
chăng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên. Cõi khổ thọ đang trừ vô 
minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà chẳng 
phải đang trừ dục ái tùy miên ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên. 


1376. 
* Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ phân nhuế 


tùy miên phải chăng? Không phải. 
Hay là người nào cõi nào đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Không phải. 
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x 


xk 


xk 


x 


Người nào cõi nào đang trừ dục ái tìy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy 
miên phải chăng? Chỉ trừ phân đông. 


Hay là người nào cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục 
ái tùy miên phải chăng? Không phải. 

Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ tà kiến tùy 
miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ẫy cõi ấy đang trừ dục 
ái tùy miên phải chăng? Tám người. khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới, người ây cõi ấy 
đang trừ hoài nghi tùy miên mà chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên. Người nhị thọ 
trong Dục giới với cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên, còn dục ái tùy miên chỉ trừ 
phần đồng. 

Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ hữu ái tùy 
miên phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục ái 
tùy miên phải chăng? Không phải. 

Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ vô mình tùy 
miên phải chăng? Chỉ trừ phân đông. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục 
ái tùy miên phải chăng? Không phải. 


1377. 


x 


xk 


xk 


Người nào cõi nào đang trừ phân nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ ngã mạn 
tùy miên phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ phẫn 
nhuê tùy miên phải chăng? Không phải. 


Người nào cõi nào đang trừ phân nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ tà kiến 
tùy miên... hoài nghĩ ty miên phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ 
phẫn nhuề tùy miên phải chăng? Không phải. 

Tám hạng người Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới, đang trừ hoài nghi tùy 
miên mà người ây cõi ây chăng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính người khổ 
thọ với cõi ây đang trừ hoài nghi tùy miên và đang trừ phẫn nhuế tùy miên trong phần 
đông. 


Người nào cõi nào đang trừ phân nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ hữu ái 
tùy miên phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ phẫn 
nhuê tùy miên phải chăng? Không phải. 


* Người nào cõi nào đang trừ phân nhuê tùy miên thì người ây cối ây đang trừ vô mình 


tùy miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng. 
Hay là người nào cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ phẫn 
nhuê tùy miên phải chăng? Không phải. 


1378. 
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Người nào cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ tà kiến tùy 
miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Tám hạng người khổ thọ và cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy 
miên mà người ây cõi ây chăng phải đang trừ ngã mạn tùy miên. Chính người Dục giới 
nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới đó, người ấy cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên và 
đang trừ ngã mạn tùy miên trong phần đồng. 

Người nào cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ hữu ái tùy 
miên phải chăng? Bực tế toàn đạo chí thượng, người Dục giới nhị thọ với những cõi 
ấy đang trừ ngã mạn tùy miên mà người ây cõi ây chăng phải đang trừ hữu ái tùy 
miên. Còn người Sắc giới, Vô sắc giới luôn những cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên 
và cũng đang trừ hữu ái tùy miên. 


Hay là người nào cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Phải rôi. 

Người nào cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ vô mình 
tùy miên phải chăng? Phải tôi. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ây cõi ấy đang trừ ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo chí thượng, người nhị thọ với những cõi ây 
đang trừ vô minh tùy miên mà người ây cõi Ấy chăng phải đang trừ ngã mạn tùy miên. 


Còn người Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy đang trừ vô 
minh tùy miên và cũng đang trừ ngã mạn tùy miên. 


1379. 


Người nào cõi nào đang trừ tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ hoài nghỉ tùy 
miên phải chăng? Phải Tôi. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ tà 
kiên tùy miên phải chăng? Phải rôi... 


1380. 


Người nào cõi nào đang trừ hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ hữu ái tùy 
miễn... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Tám hạng người Dục giới tam thọ với những 
cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miền mà người ây cõi ây chẳng phải đang trừ hữu ái tùy 
miên. Còn người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ây đang trừ hoài nghi tùy miễn 
và cũng chỉ trừ hữu ái tùy miên phần đồng. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Không phải... 


1381. 


Người nào cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ vô mình tùy 
miên phải chăng? Phải tồi. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ hữu 
ái tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo chí thượng, người Dục giới tam thọ với những 
cõi ây đang trừ vô minh tùy miên mà người ây cối ây chẳng phải đang trừ hữu ái tùy 
miên. Còn người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên và 
cũng đang trừ hữu ái tùy miên. 


1382. 
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* Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhu tùy miên thì người ấy cõi ấy 
đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là người nào cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục 
ái tùy miên và phân nhuê tùy miên phải chăng? Không phải. 

* Người nào cõi nào đang trừ dục ái tầy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy 
đang trừ tà kiên tùy miên... hoài nghĩ ty miên phải chăng? Không có. 
Hay là người nào cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ẫy cõi ấy đang trừ dục 
ái tùy miễn và phẫn nhuế phải chăng? Tám hạng người Sắc giới, VÔ sắc giới với 
những cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên mà người ây cối ấy chăng phải đang trừ dục 
ái tùy miên và phẫn nhuề tùy miên. Còn người Dục giới nhị thọ với những cõi ây đang 
trừ hoài nghi tùy miên, chỉ trừ dục ái tùy miên trong phần đồng mà người ấy cõi ấy 
chăng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn người khổ thọ với những cõi ấy đang trừ 


hoài nghi tùy miên và chỉ trừ phẫn nhuề tùy miên trong phần đồng nhưng người ấy cõi 
ấy chăng phải đang trừ dục ái tùy miên. 


* Người nào cõi nào đang trừ dục ái tầy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy 
đang trừ hữu ái ty miên phải chăng? Không có. 
Hay là người nào cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục ái 
tùy miên và phân nhuê tùy miên phải chăng? Không phải. 

* Người nào cõi nào đang trừ dục ái tầy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy 
đang trừ vô mình tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là người nào cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục 
ái tùy miên và phân nhuê tùy miên phải chăng? Không phải. 

1383. 
* Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miễn, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên 


thì người ấy cõi ấy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tầy miên phải chăng? Không 
có. 


Hay là người nào cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Tám hạng người 
Sắc giới, Vô sắc giới luôn những cõi ây đang trừ hoài nghi tùy miên, chỉ trừ ngã mạn 
tùy miễn trong phần đồng. Người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy 
miên và đang trừ dục ái tùy miên với ngã mạn tùy miên trong phần đồng mà người ây 
cõi ấy chăng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người khổ thọ với cõi ấy đang trừ 
hoài nghi tùy miên và đang trừ phẫn nhuế tùy miên trong phân đồng mà người ấy cõi 
ấy chăng phải đang trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. 


* Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuê tùy miên và ngã mạn tùy miên 
thì người ây cối äây đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là người nào cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì người ây cõi ây đang trừ dục ái 
tùy miên, phân nhuê tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Đang trừ ngã mạn tùy 
miên. 

* Người nào cõi nào đang trừ dục ái tìy miên, phân nhuê tùy miên và ngã mạn tùy miên 
thì người ây cối äây đang trừ vô mình tùy miên phải chăng? Không có. 
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Hay là người nào cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuề tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo chí 
thượng, người khổ thọ với những cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên mà người ây cõi ấy 
chăng phải đang trừ dục ái tùy miền, phẫn nhuề tùy miên và ngã mạn tùy miên. Người 
Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên 
và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chắng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn 
nhuê tùy miên. 


1384. 


Người nào cõi nào đang trừ dục ái tầy miên, phẫn nhu tày miên, ngã mạn tùy miên và 
vô mình tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không 
có. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? 
Tám hạng người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên, tà 
kiến tùy miên và đang trừ ngã mạn tùy miên trong phần đồng mà những người ấy cõi 
ây chăng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ 
với những cõi ây đang trừ hoài nghi tùy miên, tà kiến tùy miên và trừ dục ái tùy miên 
với ngã mạn tùy miên trong phân đồng, nhưng người ây cõi ấy chẳng phải đang trừ 
phẫn nhuề tùy miên. Người khổ thọ với những cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên, tà 
kiến tùy miên và đang trừ phẫn nhuế tùy miên trong phần đồng, nhưng người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên... 


13855. 


1356. 


Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên phải 
chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Đang trừ ngã mạn tùy miên. 

Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ vô mình tày miên phải 
chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ây đang trừ dục 
ái tùy miên, phần nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến và vô minh tùy miên phải 
chăng? Bực tê toàn đạo chí thượng, người khổ thọ với những cõi ấy đang trừ vô minh 
tùy miên mà những người ấy cõi ấy chắng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, vô minh tùy miên và hoài nghi tùy miên. Người Dục giới 
nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ây đang trừ vô minh tùy miên và ngã 
mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. 


Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên, hoài nghỉ tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ vô 
mình tùy miên phải chăng? Không có. 


Hay là người nào cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy 
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1387. 


xk 


x 


miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Bực tỀ toàn đạo chí thượng, người khổ thọ với 
những cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên mà người ây cõi ày chắng phải đang trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên. hoài nghi tùy 
miên và hữu ái tùy miên. Người nhị thọ cõi Dục giới với những cõi ấy đang trừ vô 
minh tùy miên, ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải đang trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhu tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghỉ tùy miên và hữu ái tùy miên. 
Người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ây đang trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy 
miên và hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy miên. 


Người nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ phân 
nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi. 


Hay là người nào chăng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy chẳng phải 
đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Người nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng chăng phải đang trừ dục ái tùy 
miên mà đang trừ ngã mạn tùy miên. Còn trừ hai hạng người tê toàn đạo, ngoài ra đó, 
chăng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chăng phải đang trừ ngã mạn tùy miên. 


Hay là người nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy chắng phải đang 
trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tế toàn đạo Bắt lai chẳng phải đang trừ ngã mạn 
tùy miên mà đang trừ dục ái tùy miên. Còn trừ hai hạng người tễ toàn đạo, những 
người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ 
dục ái tùy miên. 

Người nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ tà 
kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Người thứ tám chăng phải đang trừ 
dục ái tùy miên mà đang trừ hoài nghi tùy miên. Còn trừ bậc tề toàn đạo Bắt lai và 
người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và 
cũng chắng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chắng phải đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tế toàn đạo Bắt lai chăng phải 
đang trừ hoài nghi tùy miên mà đang trừ dục ái tùy miên. Còn trừ bậc tê toàn đạo Bất 
lai và người thứ tám, những người ngoài ra đó, chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên 
và cũng chăng phải đang trừ dục ái tùy miên. 


Người nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ hữu 
ái tùy miên... vô minh ty miên phải chăng? Bụực tề toàn đạo chí thượng chăng phải 
đang trừ dục ái tùy miên mà đang trừ vô minh tùy miên. Còn trừ hai hạng người tê 
toàn đạo, những người ngoài ra chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chăng 
phải đang trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào chăng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy chăng phải đang 
trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo Bắt lai chắng phải đang trừ vô minh 
tùy miên mà đang trừ dục ái tùy miên. Còn trừ hai hạng người t toàn đạo những 
người ngoài ra chăng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục 
ái tùy miên. 


1388. 
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* Người nào chẳng phải đang trừ phân nhuễ tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ 


ngã mạn tìy miên phải chăng?” Bực tế toàn đạo chí thượng chẳng phải đang trừ phần 
nhuế tùy miên mà người ấy đang trừ ngã mạn tùy miên. Còn trừ hai hạng tể toàn đạo, 
những người ngoài ra đó, chăng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chắng phải 
đang trừ ngã mạn tùy miên. 


Hay là người nào chăng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy chăng phải đang 
trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tể toàn đạo Bất lai chẳng phải đang trừ ngã 
mạn tùy miên mà người ây đang trừ phần nhuế tùy miên. Còn trừ hai hạng người tê 
toàn đạo, những người ngoài ra đó, chắng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng 
chăng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. 


* Người nào chẳng phải đang trừ phân nhuế tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ 


tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Người thứ tám chẳng phải đang trừ 
phẫn nhuế tùy miên mà người ấy đang trừ hoài nghi tùy miên. Còn trừ người thứ tám 
và bậc tể toàn đạo Bắt lai, còn những người ngoài ra đó, chắng phải đang trừ phẫn 
nhuế tùy miên và cũng chăng phải đang trừ hoài nghỉ tùy miên. 

Hay là người nào chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy chăng phải đang 
trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tế toàn đạo Bắt lai chẳng phải đang trừ hoài 
nghi tùy miên mà người ây đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn trừ người tể toàn đạo 
Bắt lai và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, chăng phải đang trừ hoài nghỉ 
tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ phẫn nhuề tùy miên. 


* Người nào chẳng phải đang trừ phân nhuề tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ 


hữu ái tìy miên... vô mình tìy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo chí thượng chăng 
phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên mà người ầy đang trừ vô minh tùy miên. Còn trừ hai 
hạng tê toàn đạo, những người ngoài ra đó, chăng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và 
cũng chắng phải đang trừ vô minh tùy miên. 


Hay là người nào chăng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy chăng phải đang 
trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tể toàn đạo Bắt lai chẳng phải đang trừ vô 
minh tùy miên mà người ây đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn trừ hai hạng tễ toàn 
đạo, những người ngoàải ra đó, chắng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chăng 
phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. 


1389. 
* Người nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ tà 


kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Người thứ tám chăng phải đang trừ 
ngã mạn tùy miên mà đang trừ hoài nghi tùy miên. Còn trừ người thứ tám và bậc tê 
toàn đạo chí thượng, những người ngoài ra đó, chăng phải đang trừ ngã mạn tùy miên 
và cũng chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. 


Hay là người nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy chăng phải đang 
trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tễ toàn đạo chí thượng chẳng phải đang trừ 
hoài nghi tùy miên mà đang trừ ngã mạn tùy miên. Còn người thứ tám và bậc tễ toàn 
đạo chí thượng, những người ngoài ra đó, chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và 
cũng chắng phải đang trừ ngã mạn tùy miên. 


* Người nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ 


hữu ái tùy miên... vô mình tùy miên phải chăng? Phải tôi. 
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Hay là người nào chăng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy chẳng phải đang 
trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1390. 
Người nào chẳng phải đang trừ tà kiến tầy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ hoài 
nghỉ tùy miên phải chăng? Phải rồi. 
Hay là người nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy chăng phải đang 
trừ tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1391. 
Người nào chẳng phải đang trừ hoài nghỉ tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ 
hữu ái tùy miên... vô mình tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo chí thượng chăng 
phải đang trừ hoài nghi tùy miên mà đang trừ vô minh tùy miên. Nếu trừ ra bậc tê toàn 
đạo chí thượng và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, mới chắng phải trừ 
hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. 
Hay là người nào chăng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy chẳng phải đang 
trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Người thứ tám chăng phải đang trừ vô minh tùy miên mà đang trừ hoài nghi tùy 
miên. Nếu trừ ra bậc t toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn những người ngoài 
ra đó, chăng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi 
tùy miên. 

1392. 
Người nào chẳng phải đang trừ hữu ái tầy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ vô 
mình tùy miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào chăng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy chẳng phải đang 
trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

13943. 

* Người nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phân. nhu tùy miên thì người. ấy 
chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tể toàn đạo chí thượng chẳng 
phải đang trừ dục ái tùy miện và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy đang trừ ngã mạn 
tùy miên. Còn trừ hai bực tế toàn đạo, những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ 
dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng chăng phải đang trừ ngã mạn tùy 
miên. 


Hay là người nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy chắng phải đang 
trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo Bắt lai chăng 
phải đang trừ ngã mạn tùy miên mà đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. 
Còn trừ hai bậc tề toàn đạo, những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy 
miên và cũng chăng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. 


* Người nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phân nhu tùy miên thì người ấy 
chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Người thứ tám 
chăng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên mà đang trừ hoài nghi tùy 
miên. Nếu trừ ra bậc tễ toàn đạo Bắt lai và người thứ tám, những người ngoài ra đó, 
chăng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng chắng phải đang 
trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ây chăng phải đang 
trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo Bắt lai chăng 
phải đang trừ hoài nghi tùy miên mà đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. 
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Nếu trừ ra bậc tế toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, 
chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chăng phải đang trừ dục ái tùy miên 
với phẫn nhuề tùy miên. 


* Người nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tày miên thì _gười ấy 


1394. 


chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên... vô mình tùy miên phải chăng? Bực tể toàn đạo 
chí thượng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà đang trừ vô 
minh tùy miên. Nếu trừ ra hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó, chẳng 
phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô 
minh tùy miên. 

Hay là người nào chăng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ây chăng phải đang 
trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo Bắt lai chăng 
phải đang trừ vô minh tùy miên mà đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên. Nếu 
trừ ra hai bực tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó, mới chắng phải đang trừ vô 
minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. 


* Người nào chẳng phải đang trừ dục ái ty miên, phân nhu tìy miên và ngã mạn tùy 


miên thì người ấy chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải 
chăng? Người thứ tám chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuê tùy miên và 
ngã mạn tùy miên mà đang trừ hoài nghỉ tùy miên. Nếu trừ ra hai bậc tê toàn đạo và 
người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên và cũng chăng phải đang trừ hoài nghi tùy 
miên. 

Hay là người nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy chăng phải đang 
trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tế toàn 
đạo Bắt lai chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên mà đang trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên. Còn bậc tê toàn đạo chí thượng chẳng phải đang 
trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà đang trừ ngã mạn 
tùy miên. Nếu trừ hai bậc tế toàn đạo và người thứ tám, còn các hạng mà ngoài ra đó, 
chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. 


* Người nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy 


1395. 


miên thì người ấy chẳng phải đang trừ hữu ái ty miên... vô mình tùy miên phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là người nào chăng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ây chẳng phải đang 
trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tê toàn 
đạo Bắt lai chăng phải đang trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ây 
đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên. Nếu trừ ra hai bậc tề toàn đạo, những 
người ngoài ra đó, chắng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chăng phải đang trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuề tùy miên và ngã mạn tùy miên. 


Người nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miễn, phân nhu tìy miên và ngã mạn tùy 
miên và tà kiến tùy miên thì người ấy chẳng phải đang trừ hoài nghỉ tầy miên phải 
chăng? Phải tồi. 


Hay là người nào chăng phải đang trừ hoài nghỉ tùy miên thì người ây chăng phải đang 
trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải 
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chăng? Bực tế toàn đạo Bắt lai chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy 
miên và tà kiến tùy miên mà người ây đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên. 
Bậc tê toàn đạo chí thượng chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy đang trừ ngã mạn tùy miên. Nếu 
trừ ra hai bậc t toàn đạo và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, chăng phải 
đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng phải chăng tên đang trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên.. 
1396. 

Người nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuỄ tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy miên thì người ây chẳng phải đang trừ hữu ái 
tùy miên... vô mình tùy miên phải chăng? Phải tồi. 


Hay là người nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy chăng phải đang 
trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài 
nghỉ tùy miên phải chăng? Người thứ tám chắng phải đang trừ vô minh tùy miên, dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ây đang trừ tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên. Bậc tê toàn đạo Bắt lai chẳng phải đang trừ vô minh tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miện mà người ấy đang trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Nếu trừ ra hai bậc tể toàn đạo và người thứ 
tám, còn những người ngoài ra đó, chăng phải đang trừ vô minh tùy miên cũng chăng 
phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên 
và hoài nghi tùy miên. 

1397. 
Người nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuỄ tày miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tầy miên, hoài nghỉ tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy chẳng phải 
đang trừ vô mình tùy miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào chăng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy chắng phải đang 
trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, Hoài 
nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Người thứ tám chẳng phải đang trừ vô 
minh tùy miên, dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy 
miên mà người ấy đang trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Bậc tễ toàn đạo Bất 
lai chắng phải đang trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài 
nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ây đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên. Nếu trừ ra hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn những người ngoài ra 
đó, chăng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và 
hữu ái tùy miên. 

1398. 

* Cối nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, thì cõi ấy chẳng phải đang trừ phân 

nhuề tùy miên phải chăng? Cõi khô thọ chăng phải đang trừ dục ái tùy miên mà đang 
trừ phẫn nhuề tùy miên. Còn cõi Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi chăng 
phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chắng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. 
Hay là cõi nào chăng phải đang trừ phẫn nhuề tùy miên thì cõi ấy chăng phải đang trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy 
miên mà cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Còn cõi Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên 
quan luân hồi chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chăng phải đang trừ 
dục ái tùy miên. 
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1399. 


Cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn 
tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên 
mà đang trừ ngã mạn tùy miên. Còn Cõi khổ thọ và bất liên quan luân hồi chắng phải 
đang trừ dục ái tùy miên và cũng chắng phải đang trừ ngã mạn tùy miên. 


Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy chăng phải đang trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Phải rôi. 

Cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ tà kiến tùy 
miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Cõi khô thọ và Sắc giới, Vô sắc giới chăng 
phải đang trừ dục ái tùy miên mà đang trừ hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan 
luân hôi chăng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chăng phải đang trừ hoài nghi 
tùy miên. 

Hay là cõi nào chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Phải rôi. 

Cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy 
miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc ĐIỚI chăng phải đang trừ dục ái tùy miên mà 


cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên. Còn Cõi khổ thọ và bất liên quan luân hồi chắng phải 
đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên. 


Hay là cõi nào chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy chắng phải đang trừ dục 
ái tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ chắng phải đang trừ hữu ái tùy miên mà 
cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Còn Cõi khổ thọ và bất liên quan luân hồi chắng phải 
đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chắng phải đang trừ dục ái tùy miên. 

Cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh 
tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới chăng phải đang trừ dục ái 
tùy miên mà cõi ây đang trừ vô minh tùy miên. Còn cõi bắt liên quan luân hồi chẳng 
phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chăng phải đang trừ vô minh tùy miên. 


Hay là cõi nào chăng phải đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy chắng phải đang trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Phải rôi. 


* Cối nào chẳng phải đang trừ phân nhuế tầy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã 


mạn tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới chăng phải 
đang trừ phẫn nhuế tùy miên mà đang trừ ngã mạn tùy miên. Còn bất liên quan luân 
hồi chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy 
miên. 


Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy chăng phải đang trừ 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ chắng phải đang trừ ngã mạn tùy miên 
mà cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn bắt liên quan luân hồi chắng phải đang 
trừ ngã mạn tùy miên và cũng chăng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. 


Cõi nào chẳng phải đang trừ phân nhuễ tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ tà 
kiến tùy miên... hoài nghĩ ty miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô 
sắc giới chăng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chắng phải đang trừ hoài 
nghi tùy miên. 


Hay là cõi nào chăng phải đang trừ hoài nghĩ tùy miên thì cõi ây chẳng phải đang trừ 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi. 
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* Cối nào chẳng phải đang trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu 

ái tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy 
miên mà cõi ây đang trừ hữu ái tùy miên. Còn Dục giới nhị thọ và bắt liên quan luân 
hồi chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chăng phải đang trừ hữu ái tùy 
miên. 
Hay là cõi nào chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy chăng phải đang trừ 
phần nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên mà 
cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ và bắt liên quan luân hồi 
chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chăng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. 


* Cối nào chẳng phải đang trừ phân nhu tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ vô 
mình tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới chăng phải 
đang trừ phẫn nhuế tùy miên mà đang trừ vô minh tùy miên. Còn bất liên quan luân 
hồi chăng phải đang trừ phẫn nhuề tùy miên và cũng chăng phải đang trừ vô minh tùy 
miên. 

Hay là cõi nào chăng phải đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy chắng phải đang trừ 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi. 
1400. 

* Cối nào chăng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ tà kiến 
tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Cõi khỗ thọ chẳng phải đang trừ ngã mạn 
tùy miên mà đang trừ hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi chăng phải 
đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chăng phải đang trừ hoài nghỉ tùy miên. 

Hay là cõi nào chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ 
ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

* Cối nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái 

tùy miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là cõi nào chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên 
mà đang trừ ngã mạn tùy miên. Cõi khổ thọ và bất liên quan luân hồi chẳng phải đang 
trừ hữu ái tùy miên và cũng chắng phải đang trừ ngã mạn tùy miên. 

* Cối nào chẳng phải đang trừ ngũ mạn tùy miễn thì cõi ấy chẳng phải đang trừ vô mình 
tùy miên phải chăng? Cõi khỗ thọ chắng phải đang trừ ngã mạn tùy miên mà cõi ẫy 
đang trừ vô minh tùy miên. Cõi bất liên quan luân hồi chắng phải đang trừ ngã mạn 
tùy miên và cũng chắng phải đang trừ vô minh tùy miên. 


Hay là cõi nào chăng phải đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy chắng phải đang trừ 
ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1401. 
Cõi nào chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghỉ 
tùy miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là cõi nào chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ 
tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1402. 

* Cối nào chăng phải đang trừ hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái 

tùy miên phải chăng? Phải tồi. 
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Hay là cõi nào chắng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy chăng phải đang trừ hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Cối Dục giới tam thọ chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên 
mà đang trừ hoài nghi tùy miên. Còn cõi bât liên quan luân hôi chăng phải đang trừ 
hữu ái tùy miên và cũng chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. 

Cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghỉ ty miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ vô 
mình tùy miên phải chăng? Phải rôi. 

Hay là cõi nào chăng phải đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy chắng phải đang trừ 
hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rôi. 


1403. 


Cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái ty miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ vô mình 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. Cõi Dục giới tam thọ chẳng phải đang trừ hữu ái tùy 
miên mà cõi ây đang trừ vô minh tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi chăng phải 
đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chắng phải đang trừ vô minh tùy miên. 


Hay là cõi nào chăng phải đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy chăng phải đang trừ 
hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rôi. 


1404. 
* Cối nào chẳng phải đang trừ dục ái tìy miên và phân như tùy miên thì cõi ấy chẳng 


phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới chăng phải 
đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên. 
Còn cõi bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên và cũng chăng phải đang trừ ngã mạn tùy miên. 


Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ây chăng phải đang trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ chăng phải đang trừ 
ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên mà cõi ây đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi 
bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chăng phải đang 
trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. 


Cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tày miên thì cõi ấy chẳng 
phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc 
giới chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà đang trừ hoài nghỉ 
tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi chắng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuề tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là cõi nào chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tày miên thì cõi ấy chẳng 
phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới chăng phải đang 
trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà đang trừ hữu ái tùy miên. Còn cõi bất liên 
quan luân hồi chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và cũng chăng 
phải đang trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là cõi nào chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ây chăng phải đang trừ dục 
ái tùy miên và phẫn nhuề tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ chăng phải đang trừ hữu ái 
tùy miên và dục ái tùy miên mà cõi ây đang trừ phẫn nhuề tùy miên. Cõi Dục giới nhị 
thọ chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên, phần nhuế tùy miên mà cõi ấy đang trừ dục ái 
tùy miên. Còn cõi bắt liên quan luân hồi chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng 
chăng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuề tùy miên. 
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* Cối nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phân nhu tùy miên thì cõi ấy chẳng 
phải đang trừ vô mình tùy miên phải chăng? Cöõi Sắc giới, Vô sắc giới chăng phải 
đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuề tùy miên mà cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên. 
Còn cõi bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên và cũng chăng phải đang trừ vô minh tùy miên. 

Hay là cõi nào chăng phải đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy chắng phải đang trừ 
dục ái tùy miên và phân nhuê tùy miên phải chăng? Phải rôi. 
1405. 

* Cối nào chẳng phải đang trừ dục ái tầy miên, phẫn nhu tùy miên, ngã mạn tùy miên 
thì cối ấy chăng phải đang trừ tà kiên tùy miên... hoài nghĩ tùy miên phải chăng? Phải 
TÔI. 

Hay là cõi nào chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ây chẳng phải đang trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 


* Cối nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy 
miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là cõi nào chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy chăng phải đang trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ chăng 
phải đang trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà cõi ấy đang 
trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. Còn cõi 
bất liên quan luân hồi chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chăng phải đang 
trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên. 


* Cối nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy 
miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ vô mình tùy miên phải chăng? Phải tồi. 

Hay là cõi nào chăng phải đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy chăng phải đang trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1406. 
Cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên 
và fà kiến tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghỉ tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 
Hay là cõi nào chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ây chăng phải đang trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

1407. 

*Cối nào chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phân nhu tùy miên, ngã mạn tùy miên, 
tà kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tầy miên 
phải chăng? Phải tồi. 

Hay là cõi nào chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy chắng phải đang trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

Cõi khổ thọ chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy 
miên mà cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. 
Cõi Dục giới nhị thọ chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà 
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cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy 
miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng 
chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên với hoài nghi tùy miên. 


Cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuỄ tìy miên, ngã mạn tùy miên, 
tà kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy miên thì cõi ây chẳng phải đang trừ vô mình tùy miên 
phải chăng? Phải tồi. 


Hay là cõi nào chăng phải đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ây chăng phải đang trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi 
tùy miên phải chăng? Phải rôi. 


1408. 


1409. 


Cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhu tùy miên, ngã mạn tùy miên, 
tà kiên tùy miên, hoài nghĩ tùy miên và hữu ái tùy miên thì cõi đy chăng phải đang trừ 
vô mình tùy miên phải chăng? Phải tôi. 

Hay là cõi nào chăng phải đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ây chăng phải đang trừ 


dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. 


* Người nào cối nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy cối ấy chẳng phải 


đang trừ phân nhu tùy miên phải chăng? Bục tê toàn đạo Bắt lai và TRƯỜI khổ thọ với 
những cõi ây chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên mà đang trừ phân nhuế tùy miên. 
Còn người Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi với những cõi ây chăng phải 
đang trừ dục ái tùy miên và cũng chắng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Trừ ra bậc 
tÈ toàn đạo Bất lai, tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chắng phải đang trừ dục 
ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ phẫn nhuề tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chắng phải đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tế toàn đạo Bắt lai nơi Dục giới 
nhị thọ với những cõi ấy chăng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên mà đang trừ dục ái 
tùy miên. Còn người Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy 
chăng phải đang trừ phẫn. nhuế tùy miên vả cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên. 
Trừ ra bậc tê toàn đạo Bắt lai, những người ngoài ra đó với những cối ấy chăng phải 
đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chăng phải đang trừ dục ái tùy miên. 


* Người nào cõi nào chăng phải đang trừ dục ái tùy miên thì người ây cối ây chăng phải 


đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị 
thọ, người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên 
mà người ấy cõi ây đang trừ ngã mạn tùy miên. Người khổ thọ và bắt liên quan luân 
hồi với những cõi ấy chăng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chắng phải đang trừ 
ngã mạn tùy miên. Trừ ra hai bậc người tề toàn đạo, những người ngoài ra đó với 
những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chăng phải đang trừ ngã 
mạn tùy miên. 


Hay là người nào cõi nào chăng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ây cõi ấy 
chăng phải đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tể toàn đạo Bắt lai nơi Dục giới 
nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên mà người ây cõi ấy 
đang trừ dục ái tùy miên. Chính là người khổ thọ nơi Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên 
quan luân hồi với những cõi ấy chắng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và chăng phải 
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đang trừ dục ái tùy miên. Nếu trừ hai bậc tể toàn đạo, những người ngoài ra đó, với tất 
cả cõi ấy chăng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chăng phải đang trừ dục ái 
tùy miên. 

* Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải 
đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ ty miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục 
giới tam thọ và Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ày chẳng phải đang trừ dục ái tùy 
miên mà đang trừ hoài nghi tùy miên. Chính người bất liên quan luân hồi với những 
cõi ấy chăng phải đang trừ dục ái tùy miên và chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. 
Trừ người thứ tám và bậc tê toàn đạo Bắt lai, tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy 
chăng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. 
Hay là người nào cõi nào chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ây cõi ấy 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tế toàn đạo Bất lai nơi Dục giới 
nhị thọ với những cõi ấy chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên mà đang trừ dục ái 
tùy miên. Chính là người khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới luôn bắt liên quan luân hồi 
với những cõi ấy chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chăng phải đang trừ 
dục ái tùy miên. Nếu trừ người thứ tám và bậc tể toàn đạo Bắt lai, còn những người 
ngoài ra đó với những cõi ấy chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chăng 
phải đang trừ dục ái tùy miên. 


* Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tìy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải 

đang trừ hữu ái tầy miên phải chăng? Bực tể toàn đạo chí thượng nơi Sắc giới, Vô sắc 
giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên mà đang trừ hữu ái tùy 
miên. Chỉ người Dục giới tam thọ, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chăng 
phải đang trừ dục ái tùy miên và chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên. Nếu trừ hai bậc 
tể toàn đạo, còn những người ngoài ra đó, với tất cả cõi ấy chăng phải đang trừ dục ái 
tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên. 
Hay là người nào cõi nào chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chăng phải đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tể toàn đạo Bắt lai nơi Dục giới 
nhị thọ với những cõi ấy chắng phải đang trừ hữu ái tùy miên mà người ây cõi ấy đang 
trừ dục ái tùy miên. Chỉ người khổ thọ và bực Sắc giới, Vô sắc giới luôn bất liên quan 
luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chăng phải 
đang trừ dục ái tùy miên. Trừ hai bậc tể toàn đạo, còn những người ngoài ra đó, với tất 
cả cõi ấy, cũng chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên và chăng phải đang trừ dục ái tùy 
miên. 

* Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải 
đang trừ vô mình tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo chí thượng nơi Dục giới tam 
thọ và người Sắc giới, VÔ sắc giới với những cõi ấy chăng phải đang trừ dục ái tùy 
miên mà người ây cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên. Chỉ người bắt liên quan luân hồi 
với những cõi ây chăng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chăng phải đang trừ vô 
minh tùy miên. Nếu trừ hai bậc tể toàn đạo, còn những người ngoài ra đó với những 
cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy 
miên. 

Hay là người nào cõi nào chăng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chắng phải đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo Bắt lai nơi Dục giới 
nhị thọ với cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ 
dục ái tùy miên. Chỉ người khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới luôn bậc bắt liên quan luân 
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hồi với những cõi ấy chăng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chăng phải đang 

trừ dục ái tùy miên. Trừ ra hai bậc tể toàn đạo, còn những người ngoài ra với tất cả cõi 

ấy chăng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên. 
1410. 

* Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ phân nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng 

phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tễ toàn đạo chí thượng nơi Dục giới 
nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chăng phải đang trừ phần nhuế 
tùy miên mà đang trừ ngã mạn tùy miên. Người khổ thọ và bắt liên quan luân hồi với 
những cõi ấy chăng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên mà cũng chăng phải đang trừ 
ngã mạn tùy miên. Nếu trừ ra hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với 
những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chăng phải đang trừ ngã 
mạn tùy miên. 
Hay là người nào cõi nào chăng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ây cõi ấy 
chẳng phải đang trừ phần nhuế tùy miên phải chăng? Bực tế toàn đạo Bắt lai, người 
khổ thọ với những cõi ấy chắng phải đang trừ ngã mạn tùy miên mà đang trừ phẫn 
nhuề tùy miên. Người Dục giới nhị thọ, bậc Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân 
hồi với những cõi ây chăng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chăng phải đang 
trừ phẫn nhuế tùy miên. Nêu trừ hai bậc tể toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với 
những cõi ấy chăng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chăng phải đang trừ phẫn 
nhuề tùy miên. 


* Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ phân nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng 

phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi 
Dục giới tam thọ và Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn 
nhuế tùy miên mà đang trừ hoài nghi tùy miên. Người bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy chắng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ 
hoài nghi tùy miên. Nếu trừ bậc tề toàn đạo Bắt lai và người thứ tám, còn tất cả người 
ngoài ra với những cõi ấy chăng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải 
đang trừ hoài nghi tùy miên. 
Hay là người nào cõi nào chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chăng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo Bắt lai và người 
khổ thọ với những cõi ấy chắng phải đang trừ hoài nghi tùy miên mà đang trừ phần 
nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ, Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi 
với những cõi ây chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chăng phải đang trừ 
phẫn nhuề tùy miên. Nêu trừ bậc t toàn đạo Bắt lai và người thứ tám, còn tất cả người 
ngoài ra với những cõi ấy chăng phải đang trừ hoài nghỉ tùy miên và cũng chẳng phải 
đang trừ phẫn nhuế tùy miên. 


* Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ phân nhuễ tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng 
phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Bực tế toàn đạo chí thượng và người Sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chăng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên mà người 
ây cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên. Người Dục giới tam thọ và bậc bắt liên quan luân 
hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chăng phải đang 
trừ hữu ái tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra với những 
cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hữu ái tùy 
miên. 
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Hay là người nào cõi nào chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ây cõi ấy 
chăng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tế toàn đạo Bắt lai và người 
khổ thọ với những cõi ây chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên mà người ây cõi ấy 
đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Chỉ người Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới luôn 
bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ẫy chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên và 
cũng chăng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Nêu trừ hai bậc tể toàn đạo, còn tất cả 
người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và chắng phải 
đang trừ phẫn nhuề tùy miên. 


* Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ phân nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng 
phải đang trừ vô mình tùy miên phải chăng? Bực tễ toàn đạo chí thượng nơi Dục giới 
tam thọ và người Sắc giới, VÔ sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn 
nhuế tùy miên mà người ây cõi ây đang trừ vô minh tùy miên. Chỉ người bắt liên quan 
luân hỗi với cõi ấy chăng. phải đang trừ phần nhuế tùy miên và cũng chăng phải đang 
trừ vô minh tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với 
những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuề tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô 
minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào chăng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ẫy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tế toàn đạo Bắt lai và người 
khổ thọ với những cõi ây chăng phải đang trừ vô minh tùy miên mà người ây cõi ày 
đang trừ phẫn nhuề tùy miên. Chỉ người Dục giới nhị thọ, Sắc giới, Vô sắc giới và bất 
liên quan luân hồi với những cõi ây chẳng. phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng 
chăng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Nếu trừ hai bậc tế toàn đạo, còn tất cả người 
ngoài ra với những cõi ây chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chắng phải 
đang trừ phẫn nhuề tùy miên. 

1411. 

* Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng 

phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ ty miên phải chăng? Người thứ tám nơi 
Dục giới tam thọ và Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chăng phải đang trừ ngã 
mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên. Chỉ người bất liên quan 
luân hồi với những cõi ấy chăng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chăng phải 
đang trừ hoài nghi tùy miên. Nếu trừ bậc tê toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn 
những người ngoài ra đó với những cõi ấy chắng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và 
cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. 
Hay là người nào cõi nào chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ây cõi ấy 
chăng phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo chí thượng nơi 
Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chăng phải đang trừ 
hoài nghi tùy miên mà người ây cõi Ấy đang trừ ngã mạn tùy miên. Chỉ người khổ thọ 
và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và 
cũng chắng phải đang trừ ngã mạn tùy miên. Nếu trừ bậc tể toàn đạo chí thượng và 
người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ây chăng phải đang trừ hoài 
nghỉ tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên. 


* Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng 
phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải tôi. 
Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chăng phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo chí thượng nơi 
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Dục giới nhị thọ với những cõi ấy chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên mà người ây 
cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên. Chỉ người khổ thọ, bậc bất liên quan luân hồi với 
những cõi ây chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chăng phải đang trừ ngã 
mạn tùy miên. Nếu trừ bậc tề toàn đạo chí thượng, còn tất cả người ngoài ra đó với 
những cõi ấy chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chắng phải đang trừ ngã 
mạn tùy miên. 


Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng 
phải đang trừ vô mình tùy miên phải chăng? Bực tể toàn đạo chí thượng và người khô 
thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên mà người ây cõi ây đang 
trừ vô minh tùy miên. Chỉ người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chăng phải 
đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chăng phải đang trừ vô minh tùy miên. Nếu trừ 
bậc tê toàn đạo chí thượng, còn tất cả còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy 
chăng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. 
Hay là người nào cõi nào chăng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chăng phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 


1412. 


Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng 
phải đang trừ hoài nghĩ tùy miên phải chăng? Phải tôi. 

Hay là người nào cõi nào chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chăng phải đang trừ tà kiên tùy miên phải chăng? Phải rồi... 


1413. 


* Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng 


phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng?” Bực tể toàn đạo chí thượng, người Sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ây chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên mà người 
ây cõi ây đang trừ hữu ái tùy miên. Chỉ người Dục giới tam thọ và bắt liên quan luân 
hồi với những cõi ấy chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chăng phải đang 
trừ hữu ái tùy miên. Nếu trừ bậc tê toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn tất cả 
người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng 
chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào chắng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam 
thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ây chẳng phải đang trừ hữu ái tùy 
miên mà người ấy cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên. Chỉ người bắt liên quan luân hồi 
với những cõi ây chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chăng phải đang trừ 
hoài nghi tùy miên. Nêu trừ bậc tÊ toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn tất cả 
người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chăng 
phải đang trừ hoài nghi tùy miên. 

Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng 
phải đang trừ vô mình tùy miên phải chăng? Bực tễ toàn đạo chí thượng nơi Dục giới 
tam thọ và người Sắc giới, VÔ sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi 
tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên. Chỉ người bất liên quan luân 
hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang 
trừ vô minh tùy miên. Nếu trừ bậc tế toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn tất cả 
người ngoài ra đó với những cõi ấy chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng 
chăng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. 
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Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam 
thọ và bậc Sắc giới, VÔ sắc giới với những cõi ây chăng phải đang trừ vô minh tùy 
miên mà người ây cõi ây đang trừ hoài nghi tùy miên. Chỉ người bất liên quan luân hồi 
với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chăng phải đang trừ 
hoài nghi tùy miên. Nếu trừ bậc tê toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn tất cả 
người ngoài ra đó với những cõi ấy chăng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng 
chăng phải đang trừ hoài nghỉ tùy miên. 

1414. 
Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng 
phải đang trừ vô mình tùy miên phải chăng? Bực tế toàn đạo chí thượng nơi Dục giới 
tam thọ với những cõi ấy chắng phải đang trừ hữu ái tùy miên mà người ây CÕI ây 
đang trừ vô minh tùy miên. Chỉ người bắt liên quan luân hồi với những cõi ấy chăng 
phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chăng phải đang trừ vô minh tùy miền. Nếu trừ 
bậc tể toàn đạo chí thượng, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chắng phải 
đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chắng phải đang trừ vô minh tùy miên. 
Hay là người nào cõi nào chăng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1415. 

* Người nào cối nào chẳng phải đang trừ dục ái tầy miên và phẫn nhuề tùy miên thì 
người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tễ toàn đạo 
chí thượng nơi Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chăng 
phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà người ây cõi ấy đang trừ ngã 
mạn tùy miên. Chỉ người khổ thọ và bậc bắt liên quan luân hồi với những cõi ấy chắng 
phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng chắng phải đang trừ ngã 
mạn tùy miên. Nếu trừ hai bậc tê toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi 
ấy chăng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải 
đang trừ ngã mạn tùy miên. 


Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người. ây cõi ấy 
chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phần nhuề tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo 
Bắt lai và người khổ thọ với những cõi ây chăng phải đang trừ ngã mạn tùy miên với 
dục ái tùy miên mà Tgười ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị 
thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên với phẫn nhuề tùy miên 
mà người ây cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất 
liên quan luân hồi với những cõi ấy chăng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng 
chăng. phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn 
đạo, tất cả người ngoài ra với những cõi ấy chăng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và 
cũng chắng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. 


* Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái ty miên và phẩn nhuế tùy miên thì 
người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải 
chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những 
cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ây 
đang trừ hoài nghi tùy miên. Người bắt liên quan luân hồi với những cõi ây chăng phải 
đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng chăng phải đang trừ hoài 
nghi tùy miên. Nếu trừ bậc tê toàn đạo Bắt lai và người thứ tám, còn tất cả người ngoài 
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ra đó với những cõi ấy chăng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuề tùy miên và 
cũng chắng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người. ây cõi ấy 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phần nhuề tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo 
Bắt lai và người khổ thọ với những cõi ây chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên với 
dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị 
thọ với những cõi ây chẳng phải đang trừ hoài nghỉ tùy miên với phẫn nhuế tùy miên 
mà người ây cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Người Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên 
quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng 
phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Nếu trừ bậc tễ toàn đạo Bất lai 
và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chắng phải đang trừ 
hoài nghi tùy miên và cũng chắng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy 
miên. 


* Người nào cõi nào chăng phải đang trừ dục ái tày miên và phân nhuê tùy miên thì 


người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái ty miên phải chăng? Bực tể toàn đạo chí 
thượng nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chăng phải đang trừ dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ây đang trừ hữu ái tùy miên. Người Dục giới 
tam thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy 
miên với phẫn nhuề tùy miên và chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên. Nếu trừ hai bậc 
tể toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chắng phải đang trừ dục ái 
tùy miên với phẫn nhuề tùy miên và chắng phải đang trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chăng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuề tùy miên phải chăng? Bực tê toàn 
đạo Bắt lai và người khổ thọ với những cõi ây chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên với 
dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị 
thọ với những cõi ây chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên với phần nhuế tùy miên mà 
người ây cõi ây đang trừ dục ái tùy miên. Người Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan 
luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chăng phải 
đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất 
cả người ngoài ra đó với những cõi ẫy chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. 


* Người nào cối nào chẳng phải đang trừ dục ái ty miên và phẫn nhuề tùy miên thì 


người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ vô mình tùy miên phải chăng? Bực tể toàn đạo 
chí thượng nơi Dục giới tam thọ và Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chằng phải 
đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cối ây đang trừ vô minh 
tùy miên. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chắng phải đang trừ dục ái 
tùy miên với phẫn nhuề tùy miên và cũng chăng phải đang trừ vô minh tùy miền. Nếu 
trừ hai bậc tê toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chắng phải đang 
trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng chăng phải đang trừ vô minh tùy 
miên. 

Hay là người nào cõi nào chăng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chăng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tê toàn 
đạo Bất lai và người khổ thọ với những cối ây chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên 
với dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới 
nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên với phẫn nhuế tùy 
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miên. Còn người Dục giới nhị thọ với những cõi ây chăng phải đang trừ vô minh tùy 
miên với phần nhuề tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Người Sắc 
giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chăng phải đang trừ vô 
minh tùy miên và cũng chăng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miễn. 
Nếu trừ hai bậc tế toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chăng phải 
đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế 
tùy miên. 
1416. 


* Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái ty miên, phân nhuỄ tùy miên và ngã 

mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghĩ tùy 
miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ, người Sắc giới, Vô sắc giới 
với những cõi ây chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn 
tùy miên mà người ây cõi ây đang trừ hoài nghi tùy miên. Người bắt liên quan luân hồi 
với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã 
mạn tùy miên và cũng chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. Nếu trừ hai bậc tê toàn 
đạo và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chăng phải đang 
trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải 
đang trừ hoài nghi tùy miên. 
Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Bực tế toàn đạo Bắt lai và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ 
hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ây cõi ây đang trừ 
phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ây chăng phải đang trừ 
hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ây cõi ây đang 
trừ dục ái tùy miên. Người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với 
những cõi ây chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chăng phải đang trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc tê toàn đạo chí thượng nơi 
Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ 
hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ây cõi ây đang 
trừ ngã mạn tùy miên. Người khổ thọ và bậc bắt liên quan luân hôi với những cõi ấy 
chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miễn và ngã mạn tùy miên. Nêu trừ hai bậc tê toàn đạo và người thứ 
tám, còn tất cả người ngoài ra với những cõi ây chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy 
miên và cũng chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy 
miên. 


* Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái ty miên, phân nhu tùy miên và ngã 
mạn tùy miên thì người ấy cõi ây chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? 
Phải rôi. 


Hay là người nào cõi nào chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ây cõi ấy 
chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phần nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Bực tế toàn đạo Bắt lai, người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ 
hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ 
phẫn nhuề tùy miên. Người nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ây chăng phải đang trừ 
hữu ái tùy miên, phẫn nhuề tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ây cõi ây đang trừ 
dục ái tùy miên. Người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những 


324 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 





cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuề tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc tể toàn đạo chí thượng nơi Dục 
giới nhị thọ với những cõi ây chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên mà người ây cõi ây đang trừ ngã mạn tùy miên. Người khổ thọ và 
bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên và 
chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Nếu 
trừ hai bậc tê toàn đạo, còn những người ngoài ra với tất cả cõi ây chăng phải đang trừ 
hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuề tùy miên và 
ngã mạn tùy miên. 


* Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái ty miên, phân nhu tùy miên và ngã 


1417. 


mạn tùy miên thì người áy cõi áy chẳng phải đang trừ vô mình tày miên phải chăng? 
Bực tê toàn đạo Chí Thương, người khổ thọ với những cõi ấy chăng phải đang trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ây cõi ây đang trừ vô 
minh tùy miên. “Người bắt liên quan luân hồi với những cõi ây chẳng phải đang trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên và cũng chăng phải đang trừ vô 
minh tùy miên. Nếu trừ hai bậc tễ toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra dó với những cõi 
ây chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên và 
cũng chắng phải đang trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào chăng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Bực tế toàn đạo Bắt lai và người khổ thọ với những cõi ấy chăng phải đang trừ 
vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ 
phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ẫy chăng phải đang trừ vô 
minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ây cõi ây đang trừ 
dục ái tùy miên. Người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những 
cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng, chăng phải đang trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn 
những người ngoài ra đó với những cõi ấy chăng phải đang trừ vô minh tùy miên và 
cũng chắng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuề tùy miên với ngã mạn tùy miên. 


Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ đục ái ty miễn, phân nhuế tùy miên, ngã mạn 
tùy miên và tà kiến tùy miễn thì người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghỉ tùy 
miên phải chăng? Phải tồi. 


Hay là người nào cõi nào chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ây cõi ây 
chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phần nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến 
tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo Bắt lai, người khổ thọ với những cõi ấy chăng 
phải đang trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy 
miên mà người ây cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với 
những cõi ây chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn 
tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Người Sắc 
giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ 
hoài nghi tùy miên và cũng, chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuề tùy miên, 
ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên. Bậc tê toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị 
thọ, người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chăng phải đang trừ hoài nghi tùy 
miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ầy 
đang trừ ngã mạn tùy miên. Người khổ thọ và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy 
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chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên với tà kiến tùy miên. Nếu trừ hai bậc tỀ toàn 
đạo và người thứ tám còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang 
trừ hoài nghi tùy miên và cũng chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên... 
1418. 

* Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn 
tùy miên, tà kiến tìy miên và hoài nghị tùy miên thì người áy cối ấy chẳng phải đang 
trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải tôi. 


Hay là người nào cõi nào chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ây cõi ây 
chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ây đang trừ tà kiến 
tùy miên với hoài nghi tùy miên. Như người bắt liên quan luân hồi với những cõi ấy 
chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Bậc tê 
toàn đạo Bắt lai, người khô thọ với những cõi ây chắng phải đang trừ hữu ái tùy miên, 
dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người 
ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ây 
chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi cây đang trừ dục ái tùy miên. Người 
Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chăng phải đang 
trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, . phân nhuếề tùy miên, 
ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Bậc tể toàn đạo chí thượng 
nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ây cõi ấy 
đang trừ ngã mạn tùy miên. Người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi 
ây chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuê tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Nếu 
trừ hai bậc tể toàn đạo với người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi 
ây chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. 


* Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn 
tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy miên thì người ây cõi ấy chẳng phải đang 
trừ vô mình tùy miên phải chăng? Bực tể toàn đạo chí thượng và người khổ thọ với 
những cõi ây chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ây cõi ây đang trừ vô minh tùy 
miên. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ây chẳng phải đang trừ dục ái tùy 
miên, phần nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và 
cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. Nếu trừ hai bậc tể toàn đạo và người thứ 
tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ây chẳng phải đang trừ dục ái tùy 
miên, phân nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên 
và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. 


Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ây 
chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
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tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ây chăng phải đang trừ vô minh tùy miên, dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ây đang trừ tà 
kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy 
chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên vả cũng chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Bậc tê 
toàn đạo Bắt lai và người khổ thọ với những cõi ây chẳng phải đang trừ vô minh tùy 
miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên mà 
người ây cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cối ây 
chăng phải đang trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ây cõi ây đang trừ dục ái tùy miên. Người 
Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chăng phải đang 
trừ vô minh tùy miên và cũng, chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Nếu trừ hai bậc tê 
toàn đạo với người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải 
đang trừ vô minh tùy miên và cũng chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy miên. 


1419. 


Người nào cõi nào chẳng phải đang trừ dục ái ty miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn 
tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghỉ ty miên và hữu ái tùy miên thì người ây cõi ấy 
chẳng phải đang trừ vô mình Tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng và 
người khổ thọ với những cõi ấy chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà 
người ây cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên. Người bắt liên quan luân hồi với những 
cõi ấy chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên với hữu ái tùy miên và cũng chăng phải đang trừ vô 
minh tùy miên. Nếu trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra 
đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã 
mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên với hữu ái tùy miên và cũng chắng 
phải đang trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ây 
chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục 
giới tam thọ và Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ây chăng phải đang trừ vô minh 
tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên với hữu ái tùy miên 
mà người ấy cõi ây đang trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Người bất liên 
quan luân hỗồi với những cõi ấy chăng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng 
phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên, hoài nghi tùy miên. Bậc tê toàn đạo Bắt lai và người khổ thọ với những cõi ấy 
chăng phải đang trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ây cõi ây đang trừ phẫn nhuế 
tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ây chăng phải đang trừ vô minh tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và 
hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Người Sắc giới, Vô sắc 
giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy 
miên và cũng chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên với hữu ái tùy miên. Nếu trừ hai bậc tế toàn 
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đạo với người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ây chăng phải đang 
trừ vô minh tùy miên và cũng chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên với hữu ái tùy miên. 

Dứt phần trừ tùy miên. 


PHẢN ĐẠT TRỪ (PARIÑÑAVARA) 
1420. 

* Người nào đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Phải tôi. 
Hay là người nào đạt trừ phẫn nhuề tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Phải rôi. 

* Người nào đạt trừ dục ái ty miễn thì người ấy đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? 
Đạt trừ phân tương đông. 


Hay là người nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Không phải. 


* Người nào đạt trừ dục ái tìy miên thì người ấy đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy 
miên phải chăng? Không phải. 
Hay là người nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Đạt trừ trong phần đồng. 


* Người nào đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy đạt trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy 
miên phải chăng? Đạt trừ trong phân đông. 


Hay là người nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Không phải. 
1421. 

* Người nào đạt trừ phân nhuê tùy miên thì người ây đạt trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Đạt trừ trong phân đông. 
Hay là người nảo đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đạt trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Không phải. 

* Người nào đạt trừ phân nhuế tùy miên thì người ấy đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ 
tùy miên phải chăng? Không phải. 
Hay là người nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đạt trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Đạt trừ trong phân đông. 


* Người nào đạt trừ phân nhu tùy miên thì "người ấy đạt trừ hữu ái tùy miên... vô minh 
tùy miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng. 


Hay là người nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy đạt trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Không phải. 
1422. 
* Người nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ 
tùy miên phải chăng? Không phải. 
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Hay là người nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đạt trừ ngã mạn tùy miên 
phải chăng? Đạt trừ trong phân đông. 


* Người nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? 

Phải rồi. 
Hay là người nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy đạt trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

1423. 
Người nào đạt trừ tà kiến tùy miên thì người ấy đạt trừ hoài nghỉ tùy miên phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đạt trừ tà kiến tùy miên phải 
chăng? Phải rồi... 

1424. 
Người nào đạt trừ hoài nghỉ tùy miên thì người ấy đạt trừ hữu ái tùy miên... vô minh 
tùy miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng. 


Hay là người nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy đạt trừ hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Không phải. 

1425. 
Người nào đạt trừ hữu ái tầy miên thì người ấy đạt trừ vô mình tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 
Hay là người nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy đạt trừ hữu ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

1426. 

* Người nào đạt trừ dục ái tùy miên và phân. nhu tùy miên thì người ấy đạt trừ ngã mạn 

tùy miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng. 


Hay là người nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên và 
phân nhuê tùy miên phải chăng? Không phải. 


* Người nào đạt trừ dục ái tầy miên và phẫn nhu tùy miên thì người ấy đạt trừ tà kiến 
tùy miên... hoài nghĩ ty miên phải chăng? Không phải. 
Hay là người nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên và 
phân nhuê tùy miên phải chăng? Đạt trừ trong phân đông. 

* Người nào đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tày miên thì người ấy đạt trừ hữu ái 
tùy miên... vô mình tùy miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đông. 
Hay là người nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên và 
phân nhuê tùy miên phải chăng? Không phải. 

1427. 

* Người nào đạt trừ dục ái tùy miên, phán nhuê tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người 
ây đạt trừ tà kiên tìy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là người nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng. 


* Người nào đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người 
ây đạt trừ hữu ái tùy miên... vô mình tùy miên phải chăng? Không có. 
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Hay là người nảo đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuề tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Đạt trừ ngã mạn tùy miên. 

1428. 
Người nào đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên thì người ấy đạt trừ hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không có. 


Hay là người nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Đạt trừ tà kiến tùy 
miên. Còn dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên đạt trừ trong phần 
đồng... 
1429. 
Người nào đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghỉ tầy miên thì người ấy đạt trừ hữu ái tùy miên... vô mình tùy miên 
phải chăng? Không có. 
Hay là người nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy miên phải chăng? 
Đạt trừ ngã mạn tùy miên. 
1430. 
Người nào đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên, hoài nghỉ tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy đạt trừ vô mình tày miên phải 
chăng? Không có. 
Hay là người nảo đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy 
miên phải chăng? Chỉ đạt trừ ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên. 
1431. 
* Cối nào có đạt trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Không phải. 
Hay là cõi nào có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Không phải. 
* Cối nào có đạt trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy, đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 
Hay là cõi nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy, đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? 
Cõi Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chăng phải có đạt trừ 
dục ái tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ có đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng có đạt 
trừ dục ái tùy miên. 
* Cối nào có đạt trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy 
miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là cõi nào có đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Cõi khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ hoài nghi tùy miên mà cõi ấy, 
không có đạt trừ dục ái tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ có đạt trừ hoài nghi tùy miên và 
cũng có đạt trừ dục ái tùy miên. 
* Cối nào có đạt trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? 
Không phải. 
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Hay là cõi nào có đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Không phải. 

Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ vô mình ty miên phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Cõi khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ vô minh tùy miên mà cõi ấy, 


không có đạt trừ dục ái tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ có đạt trừ vô minh tùy miên 
và cũng có đạt trừ dục ái tùy miên. 


1432. 
*Cối nào có đạt trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ ngã mạn tùy miên phải 


chăng? Không phải. 


Hay là cõi nào có đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Không phải. 


Cõi nào có đạt trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài 
nghĩ tùy miên phải chăng? Phải tôi. 

Hay là cõi nào có đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Cõối Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ hoài nghi tùy 
miên mà cõi ây chăng phải có đạt trừ phân nhuê tùy miên. Cối khô thọ có đạt trừ hoài 
nghi tùy miên và cũng có đạt trừ phân nhuê tùy miên. 

Cõi nào có đạt trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hữu ái tìy miên phải 
chăng? Không phải. 

Hay là cõi nào có đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Không phải. 

Cõi nào có đạt trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ vô mình tùy miên phải 
chăng? Phải tôi. 

Hay là cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ vô minh tùy miên 
mà cối ây chăng phải có đạt trừ phân nhuê tùy miên. Còn Cõi khô thọ có đạt trừ vô 
minh tùy miên và cũng có đạt trừ phân nhuê tùy miên. 


1433. 
* Cối nào có đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ 


tùy miên phải chăng? Phải tồi. 

Hay là cõi nào có đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ ngã mạn tùy miên 
phải chăng? Cõi khô thọ có đạt trừ hoài nghi tùy miên mà cõi ây chăng phải có đạt trừ 
ngã mạn tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ và cõi Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ 
hoài nghi tùy miên và cũng có đạt trừ ngã mạn tùy miên. 

Cõi nào có đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? 
Cõi Dục giới nhị thọ có đạt trừ ngã mạn tùy miên mà cõi ây chăng phải có đạt trừ hữu 
ái tùy miên. Còn cõi Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng có đạt 
trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là cõi nào có đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Phải rôi. 
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* Cốõi nào có đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ vô mình tùy miên phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Cõi khổ thọ có đạt trừ vô minh tùy miên mà cõi ấy chăng phải có đạt trừ ngã 
mạn tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ và cõi Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ vô minh 
tùy miên và cũng có đạt trừ ngã mạn tùy miên. 

1434. 
Cõi nào có đạt trừ tà kiến tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hoài nghỉ tùy miên phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là cõi nào có đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ tà kiến tùy miên phải 
chăng? Phải rồi... 

1435. 

* Cðõi nào có đạt trừ hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hữu ái tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới tam thọ có đạt trừ hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chăng phải có 
đạt trừ hữu ái tùy miên. Còn cõi Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ hoài nghi tùy miên và 
cũng có đạt trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là cõi nào có đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

* Cốõi nào có đạt trừ hoài nghỉ tầy miên thì cõi ấy có đạt trừ vô mình tày miên phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

1436. 
Cõi nào có đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ vô mình ty miên phải chăng? 
Phải rồi. 
Hay là cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hữu ái tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới tam thọ có đạt trừ vô minh tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt 
trừ hữu ái tùy miên. Cõi Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ vô minh tùy miên và cũng có 
đạt trừ hữu ái tùy miên. 

1437. 

* Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ ngã mạn 

tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là cõi nào có đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ ngã mạn tùy miên 
mà cõi ấy chăng phải có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới 
nhị thọ có đạt trừ ngã mạn tùy miên, dục ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ 
phẫn nhuế tùy miên. 

* Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ tà kiến 
tùy miên... hoài nghỉ ty miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào có đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ hoài nghỉ tùy 
miên mà cõi ấy chăng phải có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục 
giới nhị thọ có đạt trừ hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên mà cõi ấy chăng phải có 
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đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ có đạt trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên mà cõi ấy chăng phải có đạt trừ dục ái tùy miên. 

Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên thì cối ấy có đạt trừ hữu ái 
tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào có đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn 
nhuê tùy miên phải chăng? Không phải. 

Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên và phân nhuế tày miên thì cõi ấy có đạt trừ vô mình 
tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ vô minh tùy miên 
mà cõi ấy chăng phải có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới 
nhị thọ có đạt trừ vô minh tùy miên và dục ái tùy miên mà cõi ấy chăng phải có đạt trừ 
phân nhuê tùy miên. Cõi khô thọ có đạt trừ vô minh tùy miên với phân nhuê tùy miên 
mà cõi ây chăng phải có đạt trừ dục ái tùy miên. 


1438. 
* Cối nảo có đạt trừ dục ái ty miên, phân nhuê tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi áy 


có đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào có đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên, phần 
nhuề tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới có đạt trừ 
hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên mà cõi ây chăng phải có đạt trừ dục ái tùy 
miên với phẫn nhuề tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ có đạt trừ hoài nghi tùy miên, dục 
ái tùy miên, ngã mạn tùy miên mà cõi ây chẳng phải có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 
Cõi khổ thọ có đạt trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuề tùy miên mà cõi ấy chẳng phải 
có đạt trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy 
có đạt trừ hữu ái tày miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào có đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới có đạt trừ 
hữu ái tùy miên, ngã mạn tùy miên mà cõi ây chẳng phải đạt trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên. 

Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy 
có đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới có đạt trừ 
vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ có đạt trừ vô minh tùy miên, dục ái 
tùy miên và ngã mạn tùy miên mà cõi ây chẳng phải có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 


Cõi khổ thọ có đạt trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chăng phải 
có đạt trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. 


1439. 


Cõi nào có đạt trừ dục ái tày miên, phân nhuê tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiên tùy 
miên thì cối áy có đạt trừ hoài nghỉ ty miên phải chăng? Không có. 
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Hay là cõi nào có đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc 
giới có đạt trừ hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà cõi ấy 
chăng phải có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuề tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ có 
đạt trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà 
cõi ấy chẳng phải có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi khô thọ có đạt trừ hoài nghi tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà cõi ấy chắng phải có đạt trừ dục ái 
tùy miên và ngã mạn tùy miên... 
1440. 

* Cối nào có đạt trừ dục ái tầy miên, phân nhuế tầy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 

miên và hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không 
CÓ. 
Hay là cõi nào có đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? 
Cõi Sắc giới, Vô sắc giới đạt trừ hữu ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên 
và hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chăng phải có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên. 

* Cối nào có đạt trừ dục ái tầy miên, phân nhuế tầy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghỉ ty miên thì cõi ấy có đạt trừ vô minh tày miên phải chăng? Không 
có. 

Hay là cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? 
Cõi Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy 
miên mà cõi ấy chăng phải có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục 
giới nhị thọ có đạt trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên và hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 
Cõi khổ thọ có đạt trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài 
nghỉ tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

1441. 

Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên, hoài nghỉ tùy miên và hữu ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ vô mình tùy miên phải 
chăng? Không có. 

Hay là cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà, kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy 
miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên, hoài nghĩ tùy miên và hữu ái tùy miên mà cõi ấy chắng phải có 
đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ có đạt trừ vô minh 
tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên 
mà cõi ấy chăng phải có đạt trừ phẫn nhuề tùy miên và hữu ái tùy miên. Cõi khổ thọ có 
đạt trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên 
mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên. 

1442. 

* Người nào cối nào đạt trừ dục ái ty miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ phân nhuế tùy 

miên phải chăng?” Không phải. 


334 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 





Hay là người nào cõi nào có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Không phải. 

Người nào cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ ngã mạn 
tày miên phải chăng? Đạt trừ trong phân đông. 

Hay là người nào cõi nào có đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Không có. 

Người nào cõi nào có đạt trừ dục ái ty miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ tà kiến tùy 
miên... hoài nghỉ ty miên phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào cõi nào có đạt trừ hoài nghỉ tùy miên thì người ây cõi Ấy, có đạt trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Người thứ tám khổ thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ây, không có đạt trừ dục ái 
tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ây có đạt trừ hoài nghi tùy 
miên mà dục ái tùy miên có đạt trừ trong phân đông. 

Người nào cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ hữu ái tùy 
miên phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào cõi nào có đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ dục 
ái tùy miên phải chăng? Không phải. 

Người nào cõi nào có đạt trừ dục ái tầy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ vô minh 
tày miên phải chăng? Đạt trừ trong phân đông. 

Hay là người nào cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Không phải. 


1443. 
* Người nào cõi nào có đạt trừ phân nhu tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ ngã 


mạn tùy miên phải chăng? Không phải. 


Hay là người nào cõi nào có đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ 
phân nhuê tùy miên phải chăng? Không phải. 


Người nào cõi nào đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ tà kiến 
tùy miên... hoài nghĩ ty miên phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới nhị thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc 
giới với những cõi ấy, đạt trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy, không đạt trừ 
phẫn nhuê tùy miên. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đạt trừ hoài nghi tùy 
miên, còn phẫn nhuề tùy miên đạt trừ trong phần đồng. 


* Người nào cối nào đạt trừ phân nhuê tùy miên thì người áy cõi ấy, đạt trừ hữu ái tùy 


miên phải chăng?” Không phải. 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ phẫn nhuế 
tùy miên phải chăng? Không phải. 

Người nào cõi nào đạt trừ phân nhuề tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy 
miên phải chăng? Đạt trừ trong phân đông. 


Hay là người nào cõi nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ phẫn 
nhuê tùy miên phải chăng? Không phải. 
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1444. 

* Người nào cõi nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cối ấy, đạt trừ tà kiến tùy 
miên... hoài nghĩ ty miên phải chăng? Không phải. 
Hay là người nào cõi nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Người thứ tám khổ thọ với những cõi ấy, đạt trừ hoài nghi 
tùy miên mà người ây cõi ây chăng phải đạt trừ ngã mạn tùy miên. Chính là người Dục 
giới nhị thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ây đạt trừ hoài nghi tùy miên 
mà ngã mạn tùy miên chỉ đạt trừ trong phân đồng. 


* Người nào cõi nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã đạt trừ hữu ái tùy 
miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ây, 
đạt trừ ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải đạt trừ hữu ái tùy miên. 
Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đạt trừ ngã mạn tùy miên và 
cũng đạt trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ ngã mạn 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào cối nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ vô mình tùy 
miên phải chăng? Phải tồi. 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ây cõi ấy, đạt trừ ngã mạn 
tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo chí thượng khổ thọ với những cõi ấy, đạt trừ vô 
minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải đạt trừ ngã mạn tùy miên. Chính là 
người Dục giới nhị thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đạt trừ vô minh 
tùy miên vả cũng đạt trừ ngã mạn tùy miên. 

1445. 
Người nào cõi nào đạt trừ tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ hoài nghỉ tùy 
miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào cõi nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ tà kiến 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1446. 

* Người nào cõi nào đạt trừ hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ hữu ái tùy 
miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ với những cõi ấy có đạt trừ 
hoài nghi tùy miên mà người ây cõi ấy chăng phải đạt trừ hữu ái tùy miên. Chính là 
người Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ây có đạt trừ hoài nghi tùy miên mà hữu 
ái tùy miên chỉ đạt trừ trong phần đồng. 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ hoài nghi 
tùy miên phải chăng? Không phải. 

* Người nào cõi nào đạt trừ hoài nghỉ ty miễn thì người ấy cối ấy, đạt trừ vô mình tùy 
miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng. 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Không phải. 

1447. 
Người nào cõi nào đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ vô mình tùy 
miên phải chăng? Phải tồi. 
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Hay là người nào cõi nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ hữu ái 
tùy miên phải chăng? Bực tễ toàn đạo chí thượng và người Dục giới tam thọ với những 
cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên mà người ây cõi ây chăng phải đạt trừ hữu ái tùy 
miên. Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên 
và cũng đạt trừ hữu ái tùy miên. 


1448. 
* Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tày miên và phân nhuê tùy miên thì người ấy cõi áy, 


đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Không có. 


Hay là người nào cõi nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải. 

Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tùy miên và phân nhuế tày miên thì người ấy cõi ấy, 
đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Người thứ tám và bực Sắc giới, Vô sắc 
giới với những cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải đạt 
trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những 
cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên chỉ đạt trừ trong phần đồng, 
nhưng người ấy cõi ấy chăng phải đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người khổ thọ 
với những cõi ây, đạt trừ hoài nghi tùy miễn mà phẫn nhuề tùy miên chỉ đạt trừ trong 
phần đồng, nhưng người ấy cõi ấy chăng phải đạt trừ dục ái tùy miên. 


Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tầy miên, phẫn nhuế tày miên thì người ấy cõi ấy, đạt 
trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có (nafthi). 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái tùy 
miên và phân nhuê tùy miên phải chăng? Không phải (no). 


* Người nào cối nào đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuê tùy miên thì người áy cõi ấy, đạt 


trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có (nafthi). 


Hay là người nào cõi nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái 
tùy miên và phân nhuê tùy miên phải chăng? Không phải (no). 


1449. 
* Người nào cối nào đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuê tùy miên và ngã mạn tùy miên 


thì người ấy cõi ấy, đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không 
có (nafthi). 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái 
tùy miên... phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên mà ngã mạn tùy 
miên chỉ đạt trừ trong phần đồng, nhưng người ấy cõi ấy chăng phải đạt trừ dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ đạt trừ hoài nghỉ tùy 
miên và dục ái tùy miên mà ngã mạn tùy miên chỉ đạt trừ trong phần đồng, nhưng 
người ấy cõi ấy có đạt trừ phần nhuế tùy miên. Chính là người khổ thọ đạt trừ hoài 
nghi tùy miên mà phẫn nhuê tùy miên chỉ đạt trừ trong phần đồng, nhưng người ấy cõi 
ấy chăng phải đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuề tùy miên. 


* Người nảo cối nào đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuê tùy miên và ngã mạn tùy miên, 


thì người ấy cõi ấy đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không cô 
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Hay là người nào cõi nào đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ây cõi ây, đạt trừ dục ái tùy 
miên, phân nhuê tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Đạt trừ ngã mạn tùy miên. 
Người nào cõi nảo đạt trừ dục ái tìy miên, phân nhuê tùy miên và ngã mạn tùy miên 
thì người ây cối áy, đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có. 


Hay là người nào cõi nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tế toàn đạo chí 
thượng và người khổ thọ với những cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi 
ây chẳng phải đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuê tùy miên và ngã mạn tùy miên. Chính 
là người Dục giới nhị thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ây, đạt trừ vô 
minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải đạt trừ dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên. 


1450. 


Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tìy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và 
tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là người nào cõi nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? 
Người thứ tám nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy 
miên, tà kiến tùy miên mà ngã mạn tùy miên chỉ đạt trừ trong phần đồng, nhưng người 
ấy cõi ấy chăng phải đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Chính là người 
Dục giới nhị thọ với những cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên mà 
dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chỉ đạt trừ trong phân đồng, nhưng người ây cối 
ây, không đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đạt 
trừ hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên, còn phẫn nhuề tùy miên đạt trừ trong phần 
đồng, nhưng người ấy cõi ấy, không đạt trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên... 


1451. 


xk 


Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ hữu ái tìy miên phải 
chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hữu ái tùy miên thì Tgười ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy miên 
phải chăng? Đạt trừ ngã mạn tùy miên. 


Người nào cối nào đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhu tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ vô mình tùy miên phải 
chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nảo đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và vô minh tùy 
miên phải chăng? Bực tê toàn đạo chí thượng và người khổ thọ với những cõi ấy, đạt 
trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ây chẳng phải đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Chính là 
Dục giới nhị thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ây, đạt trừ vô minh tùy 
miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy, không đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy miên. 


1452. 
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Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tùy miễn, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miễn, tà 
kiến tùy miên, hoài nghỉ tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ vô 
mình tùy miên phải chăng? Không có. 


Hay là người nào cõi nảo đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên 
và hữu ái tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo chí thượng, người khổ thọ với những 
cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải đạt trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và 
hữu ái tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ây, đạt trừ vô minh tùy 
miên và ngã mạn tùy miên mà người ây cõi ấy chăng phải đạt trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. Chính là 
người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ây, đạt trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy 
miên và hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy miên. 

Dứt thuận tùng (anuloma). 


1453. 
* Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy phi đạt trừ phân nhuế tùy miên 


phải chăng? Phải tồi. 

Hay là người nào phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy 
miên phải chăng? Phải rôi. 

Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Bục tê toàn đạo chí thượng phi đạt trừ dục ái tùy miên mà đạt trừ ngã mạn tùy 
miên. Còn trừ ra hai hạng người tê toàn đạo, những người ngoài ra đó, phi đạt trừ dục 
ái tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. 

Hay là người nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên 
phải chăng? Bực tê toàn đạo Bât lai phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà đạt trừ dục ái tùy 
miên. Còn trừ hai bậc tê toàn đạo, những người ngoài ra đó, phi đạt trừ ngã mạn tùy 
miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. 

Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy phì đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài 
nghỉ tùy miên phải chăng? Người thứ tám phi đạt trừ dục ái tùy miên mà đạt trừ hoài 
nghi tùy miên. Còn trừ bực tê toàn đạo Bât lai và người thứ tám, tât cả người ngoài ra 
đó, phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy 
miên phải chăng? Bực tê toàn đạo Bât lai phi đạt trừ hoài nghi tùy miên mà đạt trừ dục 
ái tùy miên. Trừ bậc tê toàn đạo Bât lai và người thứ tám, còn những người ngoài ra 
đó, phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. 


Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên... vô 
mình tùy miên phải chăng? Bực tể toàn đạo chí thượng phi đạt trừ dục ái tùy miên mà 
đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ hai bậc t toàn đạo, còn những người ngoài ra đó, phi 
đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. 


Hay là người nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên 
phải chăng? Bực tê toàn đạo Bât lai phi đạt trừ vô minh tùy miên mà đạt trừ dục ái tùy 
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1454. 


x 


miên. Trừ hai bậc tê toàn đạo, còn tât cả người ngoài ra đó, phi đạt trừ vô minh tùy 
miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên.` 


Người nào phi đạt trừ phân nhuế tùy miên thì người ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên 
phải chăng? Bục tê toàn đạo chí thượng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà đạt trừ ngã 
mạn tùy miên. Trừ ra hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ 
phẫn nhuề tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. 


Hay là người nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ây phi đạt trừ phẫn nhuế tùy 
miên phải chăng? Bực tê toàn đạo Bắt lai phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà đạt trừ phẫn 
nhuế tùy miên. Trừ hai bậc tê toàn đạo, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ ngã 
mạn tùy miên vả cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 


Người nào phi đạt trừ phân nhuế tùy miên thì người ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... 
hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Phải tồi. 

Người thứ tám phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ 
bậc tê toàn đạo Bắt lai và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ 
phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghỉ tùy miên. 


Hay là người nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đạt trừ phẫn nhuề tùy 
miên phải chăng? Bực tê toàn đạo Bắt lai phi đạt trừ hoài nghi tùy miên mà đạt trừ 
phẫn nhuế tùy miên. Trừ bậc tê toàn đạo Bắt lai và người thứ tám, còn tất cả người 
ngoài ra đó, phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 


Người nào phi đạt trừ phân nhuế tày miên thì người ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên... 
vô mình tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo chí thượng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy 
miên mà đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ hai bậc tê toàn đạo, còn những người ngoài ra 
đó, phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. 


Hay là người nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đạt trừ phẫn nhuếề tùy 
miên phải chăng? Bực tê toàn đạo Bắt lai phi đạt trừ vô minh tùy miên mà đạt trừ phẫn 
nhuề tùy miên. Còn trừ ra hai bậc tê toàn đạo, những người ngoài ra đó, phi đạt trừ vô 
minh tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuề tùy miên. 


1455. 


x 


Người nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... 
hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Người thứ tám phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà đạt 
trừ hoài nghi tùy miên. Trừ bậc tê toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn những 
người ngoài ra đó, phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy 
miên. 

Hay là người nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy 
miên phải chăng? Bực tê toàn đạo chí thượng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên mà đạt trừ 
ngã mạn tùy miên. Trừ bậc tê toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn những người 
ngoài ra đó, phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. 
Người nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên... vô 
mình tùy miên phải chăng? Phải rôi. 

Hay là người nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy 
miên phải chăng? Phải rôi. 


1456. 
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Người nào phi đạt trừ tà kiến ty miên thì người ấy phi đạt trừ hoài nghỉ tùy miên phải 
chăng? Phải tôi. 

Hay là người nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đạt trừ tà kiến tùy 
miên phải chăng? Phải rôi... 


1457. 


Người nào phi đạt trừ hoài nghỉ tùy miên thì người ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên... vô 
mình tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo chí thượng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên 
mà đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ bậc tế toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn 
những người ngoài ra đó, phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh 
tùy miên. 

Hay là người nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Người thứ tám phi đạt trừ vô minh tùy miên mà đạt trừ hoài nghi tùy 
miên. Trừ bậc tê toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, 
phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 


1458. 


Người nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy phì đạt trừ vô mình tùy miên phải 
chăng? Phải tôi. 

Hay là người nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên 
phải chăng? Phải rôi. 


1459. 
*- Người nào phi đạt trừ dục ái ty miễn và phân nhuế tùy miên thì người ấy phi đạt trừ 


ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng phi đạt trừ dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên mà đạt trừ ngã mạn tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn 
những người ngoải ra đó, phi đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng 
phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. 


Hay là người nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo Bắt lai phi đạt trừ ngã mạn tùy 
miên mà đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn 
những người ngoài ra đó, phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy 
miên với phẫn nhuế tùy miên. 


Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên thì người ấy phi đạt trừ 
tà kiến tùy miên hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Người thứ tám phi đạt trừ dục ái tùy 
miên và phẫn nhuề tùy miên mà đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo Bắt lai 
và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn 
nhuề tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tế toàn đạo Bắt lai phi đạt trừ hoài nghi 
tùy miên mà đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Trừ bậc tễ toàn đạo Bắt lai 
và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng 
phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. 


* Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tày miên thì người ấy phi đạt trừ 


hữu ái tùy miên... vô mình tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo chí thượng phi đạt trừ 
dục ái tùy miên, phân nhuê tùy miên mà đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ hai bực tê toàn 
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đạo còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và 
cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tế toàn đạo Bất lai phi đạt trừ vô minh tùy 
miên mà đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhu tùy miên. Trừ hai hạng tể toàn đạo, còn 
những người ngoài ra đó, phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên. 

1460. 

* Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhu tùy miên và ngã mạn tùy miên thì 

người ấy phi đạt trừ vô mình tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Người thứ 
tám phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy 
đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ hai bậc tê toàn đạo và người thứ tám, còn những người 
ngoài ra đó, phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuề tùy miên với ngã mạn tùy miên và 
cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 
Hay là người nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tế toàn đạo Bắt lai 
phi đạt trừ hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên mà đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn 
nhuề tùy miên. Bậc tề toàn đạo chí thượng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên mà người ấy đạt trừ ngã mạn tùy miên. Trừ hai bực tê toàn 
đạo và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và 
cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. 


* Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhu tùy miên và ngã mạn tùy miên thì 
người ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên... vô mình ty miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ây phi đạt trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo Bắt lai phi đạt 
trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên mà đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuề tùy 
miên. Trừ hai bực tễ toàn đạo, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ vô minh tùy 
miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuề tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

1461. 
Người nào phi đạt trừ dục ái ty miên, phân nhuế tìy miên, ngã mạn tùy miên và tà 
kiến tùy miên thì người ấy phi đạt trừ hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy 
miên, phẫn. nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Bực tê 
toàn đạo Bắt lai phi đạt trừ hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên 
mà đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy. Bực tê toàn đạo chí thượng phi đạt trừ 
hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà đạt 
trừ ngã mạn tùy miên. Trừ hai bực tÈ toàn đạo và người thứ tám, còn những người 
ngoài ra đó, phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên. 
1462. 

Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên và hoài nghỉ tùy miên thì người ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên... vô mình tùy 
miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ây phi đạt trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải 
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chăng? Người thứ tám phi đạt trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên và ngã mạn tùy miên mà đạt trừ tà kiến tùy miên và vô minh tùy miên. Bậc tê 
toàn đạo Bắt lai phi đạt trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và 
hoài nghi tùy miên mà đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Trừ hai bậc tê 
toàn đạo và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ vô minh tùy miên 
và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên. 


1463. 


Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên, hoài nghỉ tùy miên, hữu ái tùy miên thì người ấy phi đạt trừ vô mình tùy miên 
phải chăng? Phải tồi. 

Hay là người nào phi đạt trừ vô minh tùy miên, thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và 
hữu ái tùy miên phải chăng? Tám hạng người phi đạt trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy 
miên, phẫn nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên, hữu ái tùy miên mà đạt trừ tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên. Bậc tế toàn đạo Bất lai phi đạt trừ vô minh tùy miên, ngã 
mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà đạt trừ dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Trừ ba bậc tÈ toàn đạo và người thứ tám, còn 
những người ngoài ra đó, phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và 
hữu ái tùy miên. 


1464. 
*  Cối nào phi đạt trừ dục ái tìy miên thì cõi ấy phi đạt trừ phân nhuế tùy miên phải 


chăng? Cõi khổ thọ phi đạt trừ dục ái tùy miên mà cõi ấy, đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 
Còn cõi Sắc giới, Vô sắc giới và cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ dục ái tùy miên 
và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên 
phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chăng phải 
phi đạt trừ dục ái tùy miên. Còn cõi Sắc giới, Vô sắc giới và cõi bất liên quan luân hồi 
phi đạt trừ phẫn nhuề tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. 


Cõi nào phi đạt trừ dục ái tầy miên thì cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Cối Sắc giới, Vô sắc giới phi đạt trừ dục ái tùy miên mà cõi ây chăng phải phi 
đạt trừ ngã mạn tùy miên. Còn Cõi khô thọ và cõi bât liên quan luân hôi phi đạt trừ dục 
ái tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Phải rôi. 

Cõi nào phi đạt trừ dục ái ty miên thì cõi ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ 
tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ và cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi đạt trừ dục ái tùy 
miên mà cõi ấy chăng phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Còn cõi bắt liên quan luân 
hồi phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Phải rôi. 
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* Cối nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? 

Cõi Sắc giới và Vô sắc giới phi đạt trừ dục ái tùy miên mà cõi ấy chắng phải đạt trừ 
hữu ái tùy miên. Còn Cõi khổ thọ và cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ dục ái tùy 
miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên. 
Hay là cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới nhị thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên mà cõi ấy chăng phải đạt trừ 
dục ái tùy miên. Còn Cõi khô thọ và cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ hữu ái tùy 
miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. 

* Cối nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ vô mình ty miên phải 
chăng? Cõi khổ thọ và cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi đạt trừ dục ái tùy miên mà cõi ây 
chăng phải phi đạt trừ vô minh tùy miên. Còn cõi bắt liên quan luân hồi phi đạt trừ dục 
ái tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 
1465. 

* Cối nào phi đạt trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên 
mà cõi ấy "chăng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Còn cối bất liên quan luân hồi phi 
đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. 


Hay là cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuề tùy miên 
phải chăng? Cối khổ thọ phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chắng phải phi đạt trừ 
phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi bắt liên quan luân hồi phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và 
cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 


* Cốõi nào phi đạt trừ phân nhu tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài 
nghĩ tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi đạt trừ 
phẫn nhuề tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Còn cối bất 
liên quan luân hồi phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy 
miên. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

* Cốõi nào phi đạt trừ phân nhuễ tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải 

chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chăng 
phải phi đạt trừ hữu ái tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ và cõi bất liên quan luân hồi 
phi đạt trừ phẫn nhuề tùy miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên. 
Hay là cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Cõi khổ thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên mà cõi ấy chăng phải phi đạt trừ 
phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ và cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ 
hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuề tùy miên. 

* Cốõi nào phi đạt trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ vô mình tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi đạt trừ phẫn nhuê tùy 
miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy miên. Còn cối bất liên quan luân 
hồi phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. 
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Hay là cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 
1466. 

* Cối nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài 
nghỉ tùy miên phải chăng? Cõi khô thọ phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chăng 
phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ ngã mạn 
tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

* Cối nào phi đạt trừ ngã mạn tày miên thì cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải 

chăng? Phải tồi. 
Hay là cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới nhị thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên mà cõi ây chăng phải phi đạt 
trừ ngã mạn tùy miên. Còn Cõi khổ thọ và cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ hữu ái 
tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. 


* Cối nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ vô mình tày miên phải 
chăng? Cõi khô thọ phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ vô 
minh tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng 
phi đạt trừ vô minh tùy miên. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

1467. 
Cõi nào phi đạt trừ tà kiến tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hoài nghỉ tùy miên phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên 
phải chăng? Phải rồi... 

1468. 

* Cối nào phi đạt trừ hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tìy miên phải 

chăng? Phải tồi. 
Hay là cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới tam thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt 
trừ hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ hữu ái tùy miên và 
cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 

*  Cốõi nào phì đạt trừ hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ vô mình tùy miên phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

1469. 
Cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ vô mình tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới tam thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt 
trừ vô minh tùy miên. Còn cõi bắt liên quan luân hồi phi đạt trừ hữu ái tùy miên và 
cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. 
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Hay là cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 
1470. 

* Cối nào phì đạt trừ dục ái tầy miên và phẫn nhuế tày miên thì cõi ấy phì đạt trừ ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới phi đạt trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Còn cõi bất 
liên quan luân hồi phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuề tùy miên và cũng phi đạt trừ 
ngã mạn tùy miên. 


Hay là cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi đạt trừ ngã mạn tùy miên, dục ái tùy 
miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuề tùy miên. Còn cõi bắt liên quan luân 
hổồi phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên. 

* Cốõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ tà kiến 
tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi đạt trừ dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 
Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuề tùy miên và cũng 
phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

* Cối nào phi đạt trừ dục ái ty miên và phân nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hữu ái 

tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên mà cõi ây chắng phải phi đạt trừ hữu ái tùy miên. Còn cõi bắt liên quan luân 
hỗồi phi đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy 
miên. 
Hay là cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên và dục ái tùy 
miên mà cõi ấy chăng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ phi 
đạt trừ hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chăng phải phi đạt trừ dục ái 
tùy miên. Còn cõi bắt liên quan luân hồi phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuề tùy miên. 

*Cối nào phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tày miên thì cõi ấy phì đạt trừ vô 
mình tùy miên phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới phi đạt trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chăng phải phi đạt trừ vô minh tùy miên. Còn cõi bất 
liên quan luân hồi phi đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt 
trừ vô minh tùy miên. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi. 
1471. 

* Cối nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi 
ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Phải tồi. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 
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xk 


Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tày miên và ngã mạn tùy miên thì cối 
ấy phi đạt trừ hữu ái tìy miên phải chăng? Phải rôi. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuê tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi khô thọ phi đạt trừ hữu ái tùy 
miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chăng phải phi đạt trừ phẫn nhuế 
tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà cõi 
ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. Còn cõi bất liên quan 
luân hôi phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuê tùy 
miên và ngã mạn tùy miên. 

Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tày miên và ngã mạn tùy miên thì cối 
ấy phi đạt trừ vô mình tùy miên phải chăng? Phải rôi. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuê tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rôi. 


1472. 


Cõi nào phì đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến 
tùy miên thì cõi ây phi đạt trừ hoài nghĩ tày miên phải chăng? Phải tôi. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi.. 


1473. 


xk 


Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tày 
miên và hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tầy miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? 
Cõi khổ thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên mà cõi ây 
chăng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Cõi 
Dục giới nhị thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải 
phi đạt trừ dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. 
Còn cõi bắt liên quan luân hồi phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy 
miên. 


Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tìy 
miên và hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ vô mình tùy miên phải chăng? Phải 
TÔI. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuê tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiên tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 


1474. 


Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tày 
miên, hoài nghỉ tùy miên và hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ vô mình tùy miên 
phải chăng? Phải tồi. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 


1475. 
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* Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ phân 

nhuế ty miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người khô thọ với những cõi ấy 
phi đạt trừ dục ái tùy miên mà người ây cõi ấy chăng phải phi đạt trừ phẫn nhuề tùy 
miên. Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bát liên quan luân hồi với những cõi 
ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Trừ bậc tể toàn 
đạo Bắt lai, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt 
trừ phẫn nhuế tùy miên. 
Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo Bất lai và người Dục giới nhị thọ với 
những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải phi đạt trừ 
dục ái tùy miên. Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. Trừ 
bậc tê toàn đạo Bắt lai, còn tất cả người ngoài ra đó, phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và 
cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. 


* Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái ty miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn 
tùy miên phải chăng?” Bực tê toàn đạo chí thượng, người Dục giới nhị thọ và bậc Sắc 
giới, VÔ sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên mà người ây cõi ấy 
chăng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Chính là người khổ thọ và bậc bắt liên quan 
luân hồi với những cõi ầy phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy 
miên. Trừ hai bậc người tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy phi 
đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. 


Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Bực tể toàn đạo Bất lai, người Dục giới nhị thọ với những 
cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà người ây cõi ầy chẳng phải phi đạt trừ dục ái 
tùy miên. Chính là người khổ thọ, bậc Sắc giới, Vô sắc giới và vị bất liên quan luân 
hồi với những cõi ây phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. 
Trừ hai bậc tê toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó, phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và 
cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. 

* Người nào cối nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ tà kiến 

tùy miên... hoài nghỉ ty miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và bậc 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy 
chăng phải phi đạt trừ hoài nghĩ tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với 
những cõi ây phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ ra 
bậc tê toàn đạo Bắt lai và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó, phi đạt trừ dục 
ái tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 
Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Bực tế toàn đạo Bất lai và người Dục giới nhị thọ với 
những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên mà người ây cõi ày chẳng phải phi đạt trừ 
dục ái tùy miên. Chính là người khổ thọ, bậc Sắc giới, Vô sắc giới, vị bất liên quan 
luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy 
miên. Trừ bậc tê toàn đạo Bắt lai và người thứ tám, còn tất cả hạng người ngoài ra đó, 
phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ hữu ái 
tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo chí thượng và người Sắc giới, Vô sắc giới với 


348 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 





những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chắng phải phi đạt trừ hữu 
ái tùy miên. Chính là người Dục giới tam thọ và bậc bắt liên quan luân hồi với những 
cõi ây phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên. Trừ hai bậc tê 
toàn đạo, còn tất cả hạng người ngoài ra đó, phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt 
trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Bực tế toàn đạo Bất. lai và người Dục giới nhị thọ với 
những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên mà người ẫy CÕi ấy chăng phải phi đạt trừ dục 
ái tùy miên. Chính là người khổ thọ, bậc Sắc giới, Vô sắc giới và vị bất liên quan luân 
hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. 
Trừ hai hạng tế toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó, phi đạt trừ hữu ái tùy miên và 
cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. 


* Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy cối ấy phi đạt trừ vô mình 


tùy miên phải chăng? Bực tê toàn. đạo chí thượng, người Dục giới tam thọ và bậc Sắc 
giới, VÔ sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy 
chăng phải phi đạt trừ vô minh tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với 
những cõi ây phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ hai 
bậc tê toàn đạo, còn tất cả hạng người ngoải ra đó, phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng 
phi đạt trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nảo phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Bực tế toàn đạo Bắt lai và người Dục giới nhị thọ với 
những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ây chăng phải phi đạt trừ 
dục ái tùy miên. Chính là người khổ thọ, bậc Sắc giới, Vô sắc giới và vị bất liên quan 
luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy 
miên. Trừ hai bậc tể toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ 
vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. 


1476. 
* Người nào cõi nào phi đạt trừ phân nhu ty miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ ngã 


mạn tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo chí thượng, người Dục giới nhị thọ và bậc 
Sắc giới, VÔ sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuề tùy miên mà người ây cõi 
ấy chăng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Chính là người khổ thọ và bậc bất liên 
quan luân hồi với những cõi ây phi đạt trừ phần nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã 
mạn tùy miên. Trừ hai bậc tể toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy 
phi đạt trừ phẫn nhuề tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. 


Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo Bắt lai và người khổ thọ với những 
cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 
Chính là người Dục giới nhị thọ, bậc Sắc giới, Vô sắc giới và vị bất liên quan luân hồi 
với những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 
Trừ hai bậc t toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ ngã 
mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 


Người nào cõi nào phi đạt trừ phân nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ tà 
kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ 
và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà chăng 
phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những 
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cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ bậc 
tê toàn đạo Bắt lai và người thứ tám, còn tất cả hạng người ngoài ra đó với những cõi 
ây phi đạt trừ phẫn nhuê tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
phẫn nhuề tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo Bất lai và người khổ thọ với những 
cõi ây phi đạt trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải phi đạt trừ phẫn 
nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ, bậc Sắc giới, Vô sắc giới và vị bất 
liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ 
phẫn nhuế tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn tất cả người 
ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn 
nhuề tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi đạt trừ phân nhu tùy miên thì người ấy cối ấy phi đạt trừ hữu 

ái tùy miên phải chăng? Bực tế toàn đạo chí thượng và . "gười Sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải phi đạt trừ hữu ái tùy 
miên. Chính là người Dục giới tam thọ và bậc bắt liên quan luân hồi với những CÕi ây 
phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên. Trừ hai bậc t toàn 
đạo còn những người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và 
cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên. 
Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
phần nhuề tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo Bất lai và người Khổ thọ với những 
cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải phi đạt trừ phần nhuế 
tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ, bậc Sắc giới, Vô sắc giới và vị bất liên 
quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn 
nhuề tùy miên. Trừ hai bậc người tê toàn đạo, còn tất cả người ngoàải ra đó với những 
cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi đạt trừ phân nhu tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ vô 
mình ty miên phải chăng? Bực tê toàn đạo chí thượng, người Dục giới tam thọ và vị 
Sắc giới, VÔ sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà người ây cõi 
ấy chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với 
những cõi ây phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ 
hai bậc tế toàn đạo, còn những người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ phẫn 
nhuề tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
phần nhuề tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo Bất lai và người khổ thọ với những 
cõi ây phi đạt trừ vô minh tùy miên mà người ây cõi ấy chăng phải phi đạt trừ phẫn 
nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ, bậc Sắc giới, Vô sắc giới và vị bất 
liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ 
phẫn nhuế tùy miên. Trừ hai bậc tê toàn đạo, còn những hạng người ngoài ra đó với 
những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 

1477. 

* Người nào cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ tà kiến 
tùy miên... hoài nghỉ ty miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và bậc 
Sắc giới, VÔ sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà người ấy cối 
ấy chăng phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ 
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bậc tê toàn đạo và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt 
trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hoài nghỉ tùy miên thì người ây cõi ấy phi đạt trừ 
ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo chí thượng, nơi Dục giới nhị thọ và bậc 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cối 
ấy chăng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Chính là người khổ thọ và bậc bất liên 
quan luân hồi với những cõi ây phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã 
mạn tùy miên. Trừ bậc t toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn các hạng người 
ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã 
mạn tùy miên. 


* Người nào cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ hữu ái 


tùy miên phải chăng? Phải tồi. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tể toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị thọ với 
những cõi ây phi đạt trừ hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ ngã 
mạn tùy miên. Chính là người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ây 
phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Trừ bậc tê toàn đạo 
chí thượng còn những người ngoải ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên 
và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. 


* Người nào cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ vô 


mình tày miên phải chăng? Bực tê toàn đạo chí thượng và người khổ thọ với những cõi 
ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy 
miên. Chính là người bắt liên quan luân hồi với những cõi ây phi đạt trừ ngã mạn tùy 
miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ bậc tê toàn đạo chí thượng, còn những 
người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ 
vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nảo phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 


1478. 


1479. 


Người nào cõi nào phi đạt trừ tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Phải tôi. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
tà kiên tùy miên phải chăng? Phải rồi... 


* Người nào cõi nào phi đạt trừ hoài nghỉ tìy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ hữu ái 


tùy miên phải chăng? Bực tế toàn đạo chí thượng, người Sắc giới, VÔ sắc giới với 
những cõi ây phi đạt trừ hoài nghi tùy miên mà người ây cõi ây chắng phải phi đạt trừ 
hữu ái tùy miên. Chính là người Dục giới tam thọ và bậc bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên. Trừ 
bậc tê toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn các hạng người ngoài ra đó với 
những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và bậc Sắc gIỚI, 
Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng 
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phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Chính là bậc bắt liên quan luân hồi với những cõi 
ây phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ bậc tể toàn 
đạo chí thượng và người thứ tám, còn các hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi 
đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi đạt trừ hoài nghỉ ty miên thì người ấy cối ấy phi đạt trừ vô 
mình ty miên phải chăng? Bực tê toàn đạo chí thượng nơi Dục giới tam thọ và người 
Sắc giới, VÔ sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghỉ tùy miên mà người ây cõi 
ấy chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ 
bậc tê toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó với những 
cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nảo phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và bậc Sắc ĐIỚI, 
Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng 
phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Chính là người bắt liên quan luân hồi với những 
cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ bậc tê 
toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn các hạng người ngoài ra đó với những cõi 
ây phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 

1480. 
Người nào cõi nào phi đạt trừ hữu ái tày miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ vô mình 
tùy miên phải chăng? Bực tễ toàn đạo chí thượng nơi Dục giới tam thọ với những cõi 
ầy phi đạt trừ hữu ái tùy miên mà người ây cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy 
miên. Chính là người bắt liên quan luân hồi phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt 
trừ vô minh tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo chí thượng, còn các hạng người ngoài ra đó 
với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. 
Hay là người nào cõi nảo phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

14§1. 

* Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi 
ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tễ toàn đạo chí thượng nơi Dục giới 
nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. 
Chính là người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ dục 
ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Trừ hai bậc 
tể toàn đạo, còn các hạng người ngoài ra đó, những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên 
với phẫn nhuề tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. 


Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuề tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo Bắt lai khổ thọ với 
những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy 
chăng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những 
cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và phẫn nhuế tùy miễn mà người ây cõi Ấy chăng 
phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bắt liên 
quan luân hỗi với những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái 
tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Trừ hai bậc tể toàn đạo, còn các hạng người ngoài ra 
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đó với những cối ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên 
với phẫn nhuề tùy miên. 


* Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên và phân nhuê tùy miên thì người đây cối 


ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi 
Dục giới tam thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ây phi đạt trừ dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên, mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ hoài nghi tùy 
miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy 
miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ bậc tễ toàn 
đạo Bắt lai và người thứ tám, còn các hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt 
trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 
Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ây cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo Bất lai khô thọ với 
những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên mà người ây cõi ấy 
chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những 
cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ây cõi Ấy chẳng 
phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên 
quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên. Trừ bậc tễ toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn các 
hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghỉ tùy miên và cũng phi đạt 
trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuề tùy miên. 


* Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên và phân nhu tùy miên thì người ấy cõi 


ây phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo chí thượng và người Sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên 
mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ hữu ái tùy miên. Chính là người Dục giới 
tam thọ và bậc bắt liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên với 
phẫn nhuề tùy miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên. Trừ hai bậc tê toàn đạo, còn 
các hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế 
tùy miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuề tùy miên phải chăng? Bực tế toàn đạo Bắt lai và người 
khổ thọ với những cõi ây phi đạt trừ hữu ái tùy miên và dục ái tùy miên mà người ây 
cõi ấy chăng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với 
những cõi ây phi đạt trừ hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ây cõi ây 
chăng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất 
liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Trừ hai bậc tê toàn đạo, còn các hạng người ngoài 
ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên. 


* Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên và phân nhuê tùy miên thì người ây cõi 


ây phi đạt trừ vô mình tùy miên phải chăng? Bực tể toàn đạo chí thượng nơi Dục giới 
tam thọ và người người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải phi đạt trừ vô minh tùy 
miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy 
miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn 
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đạo, còn các hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên với 
phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nảo phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuề tùy miên phải chăng? Bực tế toàn đạo Bắt lai khổ thọ với 
những cõi ây phi đạt trừ vô minh tùy miên và dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy 
chăng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những 
cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ây cõi ấy chăng 
phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên 
quan luân hỗi với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái 
tùy miên với phẫn nhuê tùy miên. Trừ hai bậc tê toàn đạo, còn những người ngoài ra 
đó với những cõi ây phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên 
với phẫn nhuề tùy miên. 

14§2. 

* Người nào cõi nào phì đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuỄ tùy miên và ngã mạn tùy 

miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? 
Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ây phi 
đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy 
chăng phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Chính là người bắt liên quan luân hồi với 
những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên và 
cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ hai bậc tỀ toàn đạo và người thứ tám, còn 
những hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên với ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 
Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuê tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tế toàn đạo 
Bắt lai khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghỉ tùy miên, dục ái tùy miên và ngã 
mạn tùy miên mà người ây cõi ây chăng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là 
người Dục giới nhị thọ với những cõi ây phi đạt trừ hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên và ngã mạn tùy miên mà người ây cõi ây chăng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. 
Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ây 
phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên 
và ngã mạn tùy miên. Bậc tê toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị thọ, người Sắc gIỚI, 
Vô sắc giới với những cõi ẫy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phần 
nhuề tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Chính là 
người khổ thọ và bậc bắt liên quan luân hồi với những cõi ây phi đạt trừ hoài nghi tùy 
miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. 
Trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn các hạng người ngoài ra đó với những 
cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

* Người nào cõi nào phì đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy 
miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải tồi. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tế toàn đạo 
Bắt lai khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã 
mạn tùy miên mà người ây cõi ây chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là 
người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
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miên và ngã mạn tùy miên mà người ây cõi ấy chăng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. 
Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ây 
phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và 
ngã mạn tùy miên. Bậc tể toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ây 
phi đạt trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuê tùy miên mà người ây cõi ây 
chăng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Chính là người khổ thọ và bậc bất liên quan 
luân hồi với những cõi ây phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Trừ hai bậc tể toàn đạo, còn các hạng 
người ngoài ra đó với những cõi ây phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. 


Người nào cối nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy 
miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ vô mình tùy miên phải chăng? Bực tể toàn đạo chí 
thượng khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và 
ngã mạn tùy miên mà người ây cõi Ấy chăng phải phi đạt trừ vô minh tùy miên. Chính 
người bắt liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phần nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ hai bậc tÈ toàn 
đạo, còn các hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. 


Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuê tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tế toàn đạo 
Bắt lai khô thọ với những cõi ây phi đạt trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã 
mạn tùy miên mà người ây cõi ây chăng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là 
người Dục giới nhị thọ với những cõi ây phi đạt trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuê tùy 
miên, ngã mạn tùy miên mà người ây cõi ấy chăng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. 
Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ây 
phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuề tùy miên 
và ngã mạn tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả hạng người ngoài ra đó với 
những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. 


1483. 


Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên 
và fà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Phải 
TỒI. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ây cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải 
chăng? Bực tế toàn đạo Bắt lai khô thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy 
miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng 
phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy 
phi đạt trừ hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy 
miên mà người ây cõi ây chăng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người Sắc 
giới, Vô sắc giới và bực bắt liên quan luân hồi với những cõi ây phi đạt trừ hoài nghi 
tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên 
Và tà kiến tùy miên. Bậc tê toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị thọ và người Sắc gIỚI, 
Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, phân 
nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ây cõi Ấy chẳng phải phi đạt trừ ngã mạn 
tùy miên. Chính là người khổ thọ và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi 
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đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuê tùy miên, 
ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên. Trừ hai bậc tể toàn đạo và người thứ tám, còn 
các hạng người ngoài ra đó với những cõi ây phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng 
phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy 
miên... 

1484. 

* Người nào cối nào phi đạt trừ dục ái ty miên, phân nhuễ tùy miên, ngã mạn tùy miên, 

tà kiến tùy miên, hoài nghỉ tùy miên thì người ây cõi ấy phì đạt trừ hữu ái tìy miên 
phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghỉ 
tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới 
với những cõi ây phi đạt trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuề tùy miên và 
ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải phi đạt trừ tà kiến tùy miên và hoài 
nghi tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hữu 
ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên và vô minh tùy miên. Bậc tê toàn đạo Bắt lai khô thọ với những 
cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên 
và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuề tùy miên. 
Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ây phi đạt trừ hữu ái tùy miên, phần 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ây 
cõi ấy chăng phải phi đạt trừ dục ái tùy miền. Chính là người Sắc giới, Vô sắc giới và 
bực bắt liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt 
trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài 
nghi tùy miên. Bậc tê toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi 
đạt trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài 
nghi tùy miên mà người Ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Chính là 
người khổ thọ và bực bắt liên quan luân hồi với những cõi ây phi đạt trừ hữu ái tùy 
miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Trừ hai bậc tê toàn đạo và người thứ tám, còn tất 
cả người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghỉ 
tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tày miên, phân nhuễ tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghỉ tùy miên thì người ây cõi ấy phi 
đạt trừ vô mình tùy miên phải chăng? Bực tể toàn đạo chí thượng khổ thọ với những 
cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải phi đạt trừ vô minh tùy 
miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những cõi ây phi đạt trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên 
và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ hai bậc tê toàn đạo và người thứ tám, còn 
tất cả hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ 
vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghỉ 
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tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ, bậc Sắc giới, Vô sắc giới 
với những cõi ây phi đạt trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuề tùy miên và 
ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải phi đạt trừ tà kiến tùy miên và hoài 
nghỉ tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những cõi ây phi đạt trừ vô 
minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phần nhuề tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Bậc tể toàn đạo Bắt lai khổ thọ với 
những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế 
tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ây phi đạt trừ vô minh tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên 
mà người ây cõi ây chăng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người Sắc giới, 
Vô sắc giới và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy 
miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Trừ hai bậc tể toàn đạo và người thứ tám, còn 
những người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi 
đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và 
hoài nghi tùy miên. 


1455. 


Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên, 
tà kiến tùy miên, hoài nghỉ tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy cối ấy phi đạt trừ 
vô mình tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo chí thượng khổ thọ với những cõi ây 
phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, 
hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ây cõi ẫy chẳng. phải phi đạt trừ vô 
minh tùy miên. Chính là bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, 
hữu ái tùy miên và cũng đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ hai bậc tê toàn đạo và người 
thứ tám, còn những người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, hữu ái 
tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nảo phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghỉ 
tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và bậc 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng 
phải phi đạt trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Chính là bậc bất liên quan luân 
hồi với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái 
tùy miên. Bậc tê toàn đạo Bắt lai khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy 
miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu 
ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là 
người Dục giới nhị thọ với những cõi ây phi đạt trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, hữu ái tùy miên mà 
người ây cõi ây chăng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người Sắc giới, Vô 
sắc giới và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ây phi đạt trừ vô minh tùy miên 
và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. Trừ hai bậc tê toàn đạo và người thứ tám, 
còn các hạng ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi 
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đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuê tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài 
nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. 
Dứt phân đạt trừ (partññavara). 


PHẢN ĐÃ TRỪ (PAHINA VARA) 
1486. 

* Người nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ây đã trừ phán nhuê tùy miên phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là người nào đã trừ phân nhuê tùy miên thì người ây đã trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Phải rôi. 

* Người nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? 
Bực Bât lai đã trừ dục ái tùy miên mà chăng phải đã trừ ngã mạn tùy miên. Còn La- 
hán đã trừ dục ái tùy miên và cũng đã trừ ngã mạn tùy miên. 

Hay là người nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Phải rôi. 

* Người nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy đã trừ tà kiến tày miên... hoài nghỉ tùy 
miên phải chăng? Phải tôi. 

Hay là người nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Hai hạng người đã trừ hoài nghi tùy miên mà chăng phải đã trừ dục ái tùy 
miên. Còn hai hạng người đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ dục ái tùy miên. 

* Người nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy đã trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy 
miên phải chăng? Bực Bât lai đã trừ dục ái tùy miên mà chăng phải đã trừ vô minh tùy 
miên. Còn bậc La Hàn đã trừ dục ái tùy miên và cũng đã trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Phải rôi. 
1487. 

* Người nào đã trừ phân nhuê tùy miên thì người ây đã trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Bậc Bât Lai đã trừ phân nhuê tùy miên mà chăng phải đã trừ ngã mạn tùy 
miên. Còn bậc La-hán đã trừ phần nhuê tùy miên và cũng đã trừ ngã mạn tùy miên. 
Hay là người nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Phải rô! 


* Người nào đã trừ phân nhuế tùy miên thì người ấy đã trừ hoài nghỉ tùy miên phải 

chăng? Phải rôi! 
Hay là người nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đã trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Hai hạng người đã trừ hoài nghi tùy miên mà chăng phải đã trừ phân nhuê 
tùy miên. Còn hai hạng người đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ phân nhuê tùy 
miên. 

* Người nào đã trừ phân nhuế tùy miên thì người ấy đã trừ hữu ái tùy miên... vô mình 
tùy miên phải chăng? Bậc Bât Lai đã trừ phần nhuê tùy miên mà chăng phải đã trừ vô 
minh tùy miên. Còn bậc La-hán đã trừ phân nhuê tùy miên và cũng đã trừ vô minh tùy 
miên. 
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Hay là người nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Phải rồi! 
1488. 

* Người nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ 
tùy miên phải chăng? Phải rồi! 

Hay là người nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đã trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Ba hạng người đã trừ hoài nghi tùy miên mà chắng phải đã trừ ngã mạn tùy 
miên. Còn với bậc La-hán đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ ngã mạn tùy miên. 

* Người nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đã trừ hữu ái ty miên... vô mình tùy 
miên phải chăng? Phải rồi! 

Hay là người nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy đã trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Phải rồi! 

1489. 
Người nào đã trừ tà kiến tùy miên thì người ấy đã trừ hoài nghỉ tùy miên phải chăng? 
Phải rồi! 
Hay là người nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đã trừ tà kiến tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

1490. 
Người nào đã trừ hoài nghỉ tùy miên thì người ấy đã trừ hữu ái ty miên... vô mình tùy 
miên phải chăng? Ba hạng người đã trừ hoài nghi tùy miên mà chắng phải đã trừ vô 
minh tùy miên. Còn bậc La-hán đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ vô minh tùy 
miên. 
Hay là người nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy đã trừ hoài nghỉ tùy miên phải 
chăng? Phải rồi! 

1491. 

* Người nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy đã trừ vô mình tùy miên phải chăng? 
Phải rồi! 

* Hay là người nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy đã trừ hữu ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi! 

1492. 

* Người nào đục ái tày miên và : phân nhuế tùy miên được đoạn trừ thì người ấy ngã mạn 
tùy miền phải chăng? Bậc Bất Lai, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên được đoạn 
trừ mà chăng phải với vị ấy ngã mạn tùy miên được đoạn trừ. Còn bậc La-hán, dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên được đoạn trừ và ngã mạn tùy miên cũng được đoạn 
trừ. 

Hay là người nào ngã mạn tùy miên được đoạn trừ thì người ấy dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi! 

* Người nào đã trừ dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên thì người ấy đã trừ tà kiến 

tùy miên... hoài nghỉ tầy miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Hai hạng người đã trừ hoài nghi tùy miên mà chăng phải 
đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Còn hai hạng người đã trừ hoài nghi tùy 
miên và cũng đã trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuề tùy miên. 
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Người nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhu tùy miên thì người ấy đã trừ hữu ái tùy 
miên... vô mình tùy miên phải chăng? Bực Bắt lai đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên mà chẳng phải đã trừ vô minh tùy miên. Còn La-hán đã trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên và cũng đã trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên và phẫn 
nhuề tùy miên phải chăng? Phải rồi. 


1493. 


xk 


xk 


Người nào đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người 
ấy đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tầy miên phải chăng? Phải tồi. 

Hay là người nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Hai hạng người đã trừ hoài nghi tùy 
miên mà chẳng phải đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. 
Bậc Bất lai đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà 
chăng phải đã trừ ngã mạn tùy miên. Còn La-hán đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. 


Người nào đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên thì người ấy 
đã trừ hữu ái tùy miên... vô mình tùy miên phải chăng? Phải tồi. 

Hay là người nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 


1494. 


Người nào đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên thì người ấy đã trừ hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Phải tồi. 

Hay là người nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ây đã trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Hai hạng người đã 
trừ hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên mà chẳng phải đã trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc Bắt lai đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên mà chẳng phải đã trừ ngã mạn tùy miên. 
Còn La-hán đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn 
tùy miên và tà kiến tùy miên... 


1495. 


Người nào đã trừ dục ái tìy miên, phán nhuê tùy miên, ngã mạn tùy miên tà kiên tày 
miên, hoài nghỉ tùy miên và hữu ái tìy miên thì người áy đã trừ vô mình tùy miên phải 
chăng? Phải tôi. 

Hay là người nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ây đã trừ dục ái tùy miên, phân 
nhuê tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiên tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? 
Phải rôi. 


1496. 


Người nào đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tìy miên, ngã mạn tùy miên tà kiến tùy 
miên, hoài nghỉ tùy miên và hữu ái tìy miên thì người áy đã trừ vô mình tùy miên phải 
chăng? Phải tôi. 

Hay là người nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ây đã trừ dục ái tùy miên, phẫn 


nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 


1497. 
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Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ phân nhuế tùy miên phải chăng? 
Chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

Hay là cõi nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? 
Chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

Cõi nào đã trừ dục ái tầy miên thì cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải 
TÔI. 

Hay là cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? 
Trong cõi Sắc giới, Vô sắc giới này đã trừ ngã mạn tùy miên, còn dục ái tùy miên 
chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn trong cõi Dục giới nhị thọ đã trừ ngã mạn 
tùy miên và cũng đã trừ dục ái tùy miên. 

Cõi nào đã trừ dục ái tầy miên thì cõi ấy, đã trừ tà kiến tày miên... hoài nghỉ tùy miên 
phải chăng? Phải tôi. 

Hay là cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? 
Cõi khô thọ và trong Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy 
miên chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn trong Dục giới nhị thọ đã trừ hoài 
nghi tùy miên và cũng đã trừ dục ái tùy miên. 

Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Chẳng 
nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

Hay là cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? 
Chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ vô mình tùy miên phải chăng? Phải 
TÔI. 

Hay là cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? 
Cõi khô thọ và trong Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ vô minh tùy miên mà dục ái tùy miên 
chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn trong Dục giới nhị thọ đã trừ vô minh tùy 
miên và cũng đã trừ dục ái tùy miên. 


1498. 


x 


Cõi nào đã trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? 
Chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

Hay là cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy, đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

Cõi nào đã trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ ty 
miên phải chăng? Phải tôi. 

Hay là cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi Ấy, đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và trong Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ hoài nghi tùy miên 
mà phẫn nhuế tùy miên chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn trong Cõi khổ thọ 
đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ phân nhuê tùy miên. 

Cõi nào đã trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? 
Chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

Hay là cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 


Tạng 
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Cõi nào đã trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy, đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và trong Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ vô minh tùy miên 
mà phẫn nhuế tùy miên chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn trong Cõi khổ thọ 
đã trừ vô minh tùy miên và cũng đã trừ phẫn nhuế tùy miên. 


1499. 


xk 


Cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy 
miên phải chăng? Phải rôi. 

Hay là cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Trong Cõi khổ thọ đã trừ hoài nghi tùy miên mà ngã mạn tùy miên chăng nên 
nói đã trừ hay không đã trừ. Còn cõi Dục giới nhị thọ và trong Sắc giới, Vô sắc giới đã 
trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ ngã mạn tùy miên. 

Cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Trong 
cối Dục giới nhị thọ đã trừ ngã mạn tùy miên mà hữu ái tùy miên chăng nên nói đã trừ 
hay không đã trừ. Còn Săc giới, Vô sắc giới đã trừ ngã mạn tùy miên và cũng đã trừ 
hữu ái tùy miên. 

Hay là cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? 
Phải rôi. 

Cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy, đã trừ vô mình tày miên phải chăng? Phải 
TÔI. 

Hay là cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Trong Cõi khô thọ đã trừ vô minh tùy miên mà ngã mạn tùy miên chăng nên 
nói đã trừ hay không đã trừ. Còn cõi Dục giới nhị thọ trong Sắc giới, Vô sắc giới đã 
trừ vô minh tùy miên và cũng đã trừ ngã mạn tùy miên. 


1500. 


Cõi nào đã trừ tà kiến tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Phải 
TÔI. 

Hay là cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 


1501. 


xk 


Cõi nào đã trừ hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? 
Trong cõi Dục giới tam thọ đã trừ hoài nghỉ tùy miên mà hữu ái tùy miên chăng nên 
nói đã trừ hay không đã trừ. Còn trong cõi Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ hoài nghi tùy 
miên và cũng đã trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? 
Phải rôi. 

Cõi nào đã trừ hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Phải rôi. 


1502. 
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Cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ vô mình tày miên phải chăng? Phải 
TỒi. 

Hay là cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? 
Trong Dục giới tam thọ đã trừ vô minh tùy miên mà hữu ái tùy miên chăng nên nói đã 
trừ hay không đã trừ. Còn trong Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ vô minh tùy miên và cũng 
đã trừ hữu ái tùy miên. 


1503. 
* Cối nào đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên thì cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy 


miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ ngã mạn tùy miên mà dục ái 
tùy miên và phẫn nhuề tùy miên chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn trong Dục 
giới nhị thọ đã trừ ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên mà phẫn nhuề tùy miên chăng 
nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

Cõi nào đã trừ dục ái tìy miên và phân nhuế tùy miên thì cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy 
miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì cối ấy, đã trừ dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Võ sắc giới đã trừ hoài nghỉ tùy miên mà 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Trong 
Dục giới nhị thọ đã trừ hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên 
chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Cõi khô thọ đã trừ hoài nghi tùy miên và phân 
nhuê tùy miên mà dục ái tùy miên chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên và phân nhuế tày miên thì cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy 
miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên phải chăng? Chớ nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên thì cõi ấy, đã trừ vô minh tày 
miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ vô minh tùy miên mà dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Trong Dục 
giới đã trừ vô minh tùy miên và dục ái tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói 
đã trừ hay không đã trừ. Trong Cõối khô thọ đã trừ vô minh tùy miên và phân nhuê tùy 
miên mà dục ái tùy miên chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 


1504. 
* Cối nảo đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuê tùy miên và ngã mạn tày miên thì cối áy, đã 


trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ hoài 
nghỉ tùy miên và ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chắng 
nên nói đã trừ hay không đã trừ. Trong Dục giới nhị thọ đã trừ hoài nghi tùy miên, dục 
ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay 
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không đã trừ. Trong khổ thọ đã trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà dục 
ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

* Cối nào đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy, đã 
trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Đã trừ ngã mạn tùy miên còn dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

* Cốõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tày miên, ngã mạn tùy miên thì cõi ấy, đã 
trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Võ sắc giới đã trừ vô minh 
tùy miên và ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói 
đã trừ hay không đã trừ. Trong Dục giới nhị thọ đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy 
miên và ngã mạn tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chắng nên nói đã trừ hay không đã 
trừ. Trong Cõi khổ thọ đã trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà dục ái tùy 
miên và ngã mạn tùy miên chắng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

1505. 
Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy 
miên thì cõi ấy, đã trừ hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc 
giới đã trừ hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Trong cõi Dục 
giới nhị thọ đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến 
tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Trong Cõi 
khổ thọ đã trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên mà dục ái tùy 
miên, ngã mạn tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ... 

1506. 

* Cối nào đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hữu ái ty miên phải chăng? Không có. 
Hay là cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Trong 
Sắc giới, Vô sắc giới đã có trừ hữu ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và 
hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chăng nên nói đã trừ 
hay không đã trừ. 

* Cốõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy, đã trừ vô mình tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? 
Trong Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã 
trừ hay không đã trừ. Trong Dục giới nhị thọ đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, 
ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên 
chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn Cõi khổ thọ chẳng nên nói đã trừ hay 
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không đã trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy 
miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

1507. 
Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên, hoài nghỉ tùy miên và hữu ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ vô mình tùy miên phải 
chăng? Không có. 
Hay là cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên 
phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, 
tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, hữu ái tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Cõi Dục giới nhị thọ đã trừ vô minh 
tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên mà 
phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Như 
trong Cõi khổ thọ đã có trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và 
hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng 
nên nói đã có trừ hay không có trừ... 


1508. 

* Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ phân nhuế tùy 
miên phải chăng? Chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái 
tùy miên phải chăng? Chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

* Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi Ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên 

phải chăng? Bực Bất lai nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ây, đã trừ dục ái tùy miên 
mà người ấy cõi ấy chăng phải đã trừ ngã mạn tùy miên. Còn bậc La-hán nơi Dục giới 
nhị thọ với những cối ây, đã trừ dục ái tùy miên và cũng đã trừ ngã mạn tùy miên. 
Hay là người nào cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ây cõi ấy, đã trừ dục ái 
tùy miên phải chăng? Bực La-hán nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ 
ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính là 
người nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ây, đã trừ ngã mạn tùy miên và cũng đã trừ 
dục ái tùy miên. 

* Người nào cối nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ tà kiến tìy miên 

phải chăng? Phải Tôi. 
Hay là người nào cõi nào đã trừ tà kiến tùy miên thì người ẫy cõi Ấy, đã trừ dục ái tùy 
miên phải chăng? Hai bực người khổ thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi 
ây, đã trừ tà kiến tùy miên mà dục ái tùy miên chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 
Chính người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy miên mà người ấy 
cõi ấy chẳng phải đã trừ dục ái tùy miên. Như hai hạng người khổ thọ và người Sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy miên mà dục ái tùy miên chẳng 
nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ây, đã 
trừ tà kiên tùy miên và cũng đã trừ dục ái tùy miên. 

* Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hoài nghỉ tùy 
miên phải chăng? Phải tôi. 
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Hay là người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái 
tùy miên phải chăng? Hai hạng người khổ thọ và bực Sắc giới, Vô sắc giới với những 
cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên chớ nên nói đã trừ hay không đã 
trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ây, đã trừ hoài nghi tùy miên mà 
người ây cõi ây chăng phải đã trừ dục ái tùy miên. Như hai hạng người khổ thọ và bực 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên 
chớ nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn chính là người Dục giới nhị thọ với những 
cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ dục ái tùy miên. 

* Người nào cối nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hữu ái tìy miên 
phải chăng? Chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy 
miên phải chăng? Chớ nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

* Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ vô mình tùy miên 
phải chăng? Bực Bất lai nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ây, đã trừ dục ái tùy miên 
mà người ây cõi ấy chẳng phải đã trừ vô minh tùy miên. Còn La-hán nơi Dục giới nhị 
thọ với những cõi ây, đã trừ dục ái tùy miên và cũng đã trừ vô minh tùy miên. 


Hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ây, đã trừ dục ái tùy 
miên phải chăng? Bực La-hán khổ thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi 
ây, đã trừ vô minh tùy miên mà dục ái tùy miên chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 
Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy đã trừ vô minh tùy miên và cũng đã 
trừ dục ái tùy miên. 
1509. 

* Người nào cõi nào đã trừ phân nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy 
miên phải chăng? Chớ nên nói đã trừ hay không đã trừ. 
Hay là người nào cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

* Người nào cõi nào đã trừ phẫn nhuễ tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy 
miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi Ấy, đã trừ phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Hai hạng người Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc 
giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chớ nên nói 
đã trừ hay không đã trừ. Chính người khô thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghỉ tùy 
miên mà người ấy cõi ấy chăng phải đã trừ phẫn nhuề tùy miên. Còn hai hạng người 
Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy 
miên mà phẫn nhuế tùy miên chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính là người 
khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ phẫn nhuế tùy 
miên. 

* Người nào cõi nào đã trừ phân nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy 
miên phải chăng? Chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 
Hay là người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ phẫn nhuế 
tùy miên phải chăng? Chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

* Người nào cối nào đã trừ phân nhuế tùy miên thì người ấy cối ấy, đã trừ vô mình tùy 
miên phải chăng? Bụực Bắt lai khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ phẫn nhuế tùy miên mà 
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người ẫy cõi ấy chẳng phải đã trừ vô minh tùy miên. Bậc La-hán khổ thọ với những 
cõi ấy, đã trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng đã trừ vô minh tùy miên. 


Hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ây cõi Ấy, đã trừ phẫn 
nhuếTùy miên phải chăng? Bực La-hán nơi Dục giới nhị thọ và nơi Sắc giới, Vô sắc 
giới với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói 
đã trừ hay không đã trừ. Chính là người khô thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy 
miên và cũng đã trừ phẫn nhuếề tùy miên. 


1510. 
* Người nào cối nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cối ấy, đã trừ tà kiến tùy 


miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ ngã mạn 
tùy miên phải chăng? Ba hạng người khô thọ với những cõi ây, đã trừ hoài nghi tùy 
miên mà ngã mạn tùy miên chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính là người Dục 
giới nhị thọ và bực Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ây, đã trừ hoài nghi tùy miên 
mà người ây cõi ây chăng phải đã trừ ngã mạn tùy miên. Như bậc La-hán khô thọ với 
những cõi ây, đã trừ hoài nghi tùy miên mà ngã mạn tùy miên chăng nên nói đã trừ hay 
không đã trừ. Chính người Dục giới nhị thọ và bực Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi 
ây, đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ ngã mạn tùy miên. 

Người nào cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cối Ấy, đã trừ hữu ái tìy miên 
phải chăng? Bực La-hán nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy 
miên mà hữu ái tùy miễn chăng. nên nói đã trừ hay không đã trừ. Bậc người nơi Sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên và cũng đã trừ hữu ái tùy 
miên. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ ngã mạn 
tùy miên phải chăng? Phải rôi. 

Người nào cối nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ vô mình tùy 
miên phải chăng? Phải tôi. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ây cõi ấy, đã trừ ngã mạn 
tùy miên phải chăng? La-hán khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên mà 
ngã mạn tùy miên chẳng. nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính người Dục giới nhị 


thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên và cũng đã 
trừ ngã mạn tùy miên. 


1511. 


Người nào cõi nào đã trừ tà kiên tùy miên thì người ấy cõi áy, đã trừ hoài nghĩ tùy 
miên phải chăng? Phải rôi. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ây cõi ây, đã trừ tà kiên 
tùy miên phải chăng? Phải rôi... 


1512. 
* Người nào cõi nào đã trừ hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy 


miên phải chăng? Ba bậc người Dục giới tam thọ với những cõi ây, đã trừ hoài nghi 
tùy miên mà hữu ái tùy miên chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính hạng người 
Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy 
chắng phải đã trừ hữu ái tùy miên. Như bực La-hán nơi Dục giới tam thọ với những 
cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà hữu ái tùy miên chăng nên nói đã trừ hay không 
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đã trừ. Chính là bực người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy 
miên và cũng đã trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hoài nghỉ 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào cõi nào đã trừ hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ vô mình tùy 
miên phải chăng? Ba hạng người Dục giới tam thọ và bực Sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ vô minh 
tùy miên. Bậc La-hán Dục giới tam thọ và nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, 
đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hoài nghi 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1513. 
Người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cối ấy, đã trừ vô mình tùy miên 
phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào cõi nảo đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hữu ái 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Bực La-hán nơi Dục giới tam thọ với những cõi Ấy, đã trừ vô minh tùy miên mà 
chăng nên nói đã trừ hay không trừ hữu ái tùy miên. Chính là người Sắc giới, Vô sắc 
giới với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên và cũng đã trừ hữu ái tùy miên. 

1514. 

* Người nào cối nào đã trừ dục ái tùy miên và phân nhuề tùy miên thì người ấy cõi ấy, 

đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là người nào cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực La-hán nơi Sắc giới, VÔ sắc giới với 
những cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên 
không thể nói đã trừ hay chăng phải đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những 
cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thê 
nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. 

* Người nào cối nào đã trừ dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, 

đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Hai hạng người nơi Sắc giới và Vô sắc 
giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính người Dục giới nhị thọ với 
những cõi ây, đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ây cõi ấy chẳng phải đã trừ dục ái 
tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chăng phải đã trừ. Chính 
người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ây cõi ẫây chăng 
phải đã trừ phẫn nhuế tùy miên, còn dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng 
phải đã trừ. Hai hạng người Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi 
tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thê nói đã trừ hay chăng 
phải đã trừ. Chính là người Dục giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và 
dục ái tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. 
Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên, còn dục ái tùy miên không thê nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. 
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* Người nào cối nào đã trừ dục ái tùy miên và phán nhuê tùy miên thì người áy cõi áy, 


đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy 
miên và phân nhuê tùy miên phải chăng? Không nên nói đã trừ hay chăng phải đã trừ. 
Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, 
đã trừ vô mình tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy, cõi ấy, đã trừ dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực La-hán nơi Sắc giới, VÔ sắc giới với 
những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên 
không thê nói đã trừ hay chăng phải đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những 
cõi ây, đã trừ vô minh tùy miên và dục ái tùy miên. Còn phân nhuê tùy miên không thê 
nói đã trừ hay chăng phải đã trừ. Chính là người khô thọ với những cõi ây, đã trừ vô 
minh tùy miên và phân nhuê tùy miên, còn dục ái tùy miên không thê nói đã trừ hay 
chăng phải đã trừ. 


1515. 
* Người nào cõi nào đã trừ dục ái ty miên, phân nhuê tùy miên và ngã mạn tùy miên thì 


người ấy cối ấy, đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là người nào cõi nào đã trừ hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái 
tùy miên, phần nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Hai bậc người Sắc 
giới và Vô sắc giới với những cõi ây, đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ây cõi ẫy 
chăng phải đã trừ ngã mạn tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không 
thê nói đã trừ hay chăng phải đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ây, 
đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ây cõi ấy chăng phải đã trừ dục ái tùy miên và ngã 
mạn tùy miên. Còn phẫn nhuế tùy miên không thê nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. 
Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy 
chăng phải đã trừ phẫn nhuế tùy miên, còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không 
thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Bậc Bắt lai nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những 
cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải đã trừ ngã mạn tùy 
miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuê tùy miên không thê nói đã trừ hay chẳng phải 
đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ây, đã trừ hoài nghi tùy miên và 
dục ái tùy miên, mà người ây cõi ây chăng phải đã trừ ngã mạn tùy miên, còn phẫn 
nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chăng phải đã trừ. Chính là người khổ thọ với 
những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên, còn dục ái tùy miên và 
ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Bậc La-hán nơi Sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên, còn 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chăng phải đã trừ. 
Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái 
tùy miên và ngã mạn tùy miên, còn phẫn nhuê tùy miên không thể nói đã trừ hay 
chẳng. phải đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên 
và phần nhuề tùy miên, còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ 
hay chẳng phải đã trừ. 


* Người nào cối nào đã trừ dục ái tùy miên, phán nhuê tùy miên, ngã mạn tùy miên thì 


người áy cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. 
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1516. 


Hay là người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Đã trừ ngã mạn tùy miên, 
còn dục ái tùy miên và phẫn nhuề tùy miên không thể nói đã trừ hay chắng phải đã trừ. 

Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tày miên và ngã mạn tùy miên thì 
người ấy cõi ấy, đã trừ vô mỉnh tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực La-hán nơi Sắc giới, 
Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên, còn dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chăng phải đã trừ. Chính 
là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên 
và ngã mạn tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã 
trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên. Còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay chăng 
phải đã trừ. 


Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phẩn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không có. 


Hay là người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miền, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên phải chăng? Hai 
hạng người nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ây, đã trừ hoài nghi tùy miên và tà 
kiến tùy miên, mà người ẫy cõi ấy chắng phải đã trừ ngã mạn tùy miên, còn dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên chăng nên nói đã trừ hay chăng phải đã trừ. Chính là 
người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy 
miên, mà người ây cõi ấy chăng phải đã trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên, còn 
phẫn nhuê tùy miên chăng nên nói đã trừ hay chăng phải đã trừ. Chính là người khổ 
thọ với những cõi ây, đã trừ hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên, mà người ấy cõi 
ây chẳng phải đã trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên 
không nên nói đã trừ hay chăng phải đã trừ. Bậc Bắt lai nơi Sắc giới, Vô sắc _BIỚI VỚI 
những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng 
phải đã trừ ngã mạn tùy miên. Còn dục ái tùy miên và phẫn nhuề tùy miên không nên 
nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ây, đã 
trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và tà kiến tùy miên, mà người ấy cõi ấy, chẳng 
phải đã trừ ngã mạn tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không nên nói đã trừ hay chăng 
phải đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên, còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không 
nên nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Bậc La-hán nơi Sắc giới, VÔ sắc giới với những 
cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên, còn dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên không nên nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là 
người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, 
ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không nên nói đã trừ 
hay chăng phải đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghỉ tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên,và tà kiến tùy miên, còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy 
miên không nên nói đã trừ hay chăng phải đã trừ. 


1517. 
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* Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miễn, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 


kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải 
chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên 
phải chăng? Đã trừ ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 


* Người nào cõi nào đã trừ dục ái ty miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 


1518. 


kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ vô mình tùy miên phải 
chăng? Không có. 


Hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miền, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên 
phải chăng? Bực La-hán nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ vô minh 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính là người Dục giới 
nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, 
tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà phẫn nhuế tùy miễn chăng nên nói đã trừ 
hay không đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên, 
phẫn nhuề tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên và ngã 
mạn tùy miên chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 


Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên, hoài nghỉ tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ vô 
mình tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và 
hữu ái tùy miên phải chăng? Bực La-hán nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, 
đã trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và 
hữu ái tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuề tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay 
không đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ây, đã trừ vô minh tùy 
miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà 
phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên chăng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính 
là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà 
kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy 
miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

Dứt thuận tùng 


1519. 
* Người nào phi đã trừ dục ái ty miên thì người ấy phi đã trừ phân nhuế tùy miên phải 


chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên 
phải chăng? Phải rôi. 


* Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải 


chăng? Phải tồi. 
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Hay là người nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên 
phải chăng? Bực Bât lai phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà đã trừ dục ái tùy miên. Ba 
hạng người phi đã trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên. 

* Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài 
nghỉ ty miên phải chăng? Hai hạng người phi đã trừ dục ái tùy miên mà đã trừ hoài 
nghi tùy miên. Còn phàm phu phi đã trừ dục ái tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghi 
tùy miên. 

Hay là người nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên 
phải chăng? Phải rôi. 

* Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên... vô 
mình tùy miên phải chăng? Phải rôi. 

Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên 
phải chăng? Bực Bât lai phi đã trừ vô minh tùy miên mà đã trừ dục ái tùy miên. Ba 
hạng người phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên. 

1520. 

* Người nào phi đã trừ phân nhuê tùy miên thì người áy phi đã trừ ngã mạn tùy miên 

phải chăng? Phải rôi. 
Hay là người nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đã trừ phẫn nhuề tùy 
miên phải chăng? Bực Bât lai phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà đã trừ phân nhuê tùy 
miên. Còn ba bậc người phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà cũng phi đã trừ phần nhuê tùy 
miên. 

* Người nào phi đã trừ phân nhuế tùy miên thì người ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên... 
hoài nghỉ tìy miên phải chăng? 2 bực người phi đã trừ phân nhuê tùy miên mà đã trừ 
hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu phi đã trừ phân nhuê tùy miên và cũng phi đã trừ 
hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy 
miên phải chăng? Phải rôi. 

* Người nào phi đã trừ phân nhuế tùy miên thì người ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên... vô 
mình tùy miên phải chăng? Phải rôi. 

Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy 
miên phải chăng? Phải rôi. 
Bực Bât lai phi đã trừ vô minh tùy miên mà đã trừ phân nhuê tùy miên. Ba hạng 
người phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ phân nhuê tùy miên. 
1521. 

* Người nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người áy phi đã trừ tà kiên tùy miên... hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Ba bực người phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà đã trừ hoài 
nghi tùy miên. Còn phàm phu phi đã trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đã trừ hoài 
nghi tùy miên. 

Hay là người nào phi đã trừ hoài nghỉ tùy miên thì người ấy phi đã trừ ngã mạn tùy 
miên phải chăng? Phải rôi. 

* Người nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên... vô 
mình tùy miên phải chăng? Phải rôi. 
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Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ ngã mạn tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

1522. 
Người nào phi đã trừ tà kiến tùy miên thì người ấy phi đã trừ hoài nghỉ ty miên phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào phi đã trừ hoài nghỉ tùy miên thì người ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên 
phải chăng? Phải rồi... 

15343. 
Người nào phi đã trừ hoài nghỉ tùy miên thì người ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên... vô 
mình ty miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ hoài nghỉ tùy 
miên phải chăng? Ba bực người phi đã trừ vô minh tùy miên mà đã trừ hoài nghi tùy 
miên. Còn phàm phu phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghi tùy 
miên. 

1524. 
Người nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy phi đã trừ vô mình tùy miên phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

1525. 

* Người nào phi đã trừ dục ái tầy miên và phân nhuế tùy miên thì người ấy phi đã trừ 

ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực Bắt lai phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà đã trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Còn 3 bực người phi đã trừ ngã mạn tùy miên 
và phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tầy miên thì người ấy phi đã trừ tà 
kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Hai bực người phi đã trừ dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên mà đã trừ hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu phi đã trừ 
dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghỉ tùy miên. 

Hay là người nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên thì người ấy phi đã trừ 
hữu ái tùy miên... vô mình tùy miên phải chăng? Phải tồi. 

Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực Bắt lai phi đã trừ vô minh tùy miên mà đã trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Ba bậc người phi đã trừ vô minh tùy miên và 
cũng phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. 

1526. 

* Người nào phi đã trừ dục ái tùy miễn, phân nhuỄ tùy miên và ngã mạn tùy miên thì 
người ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Hai hạng người 
phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn _tùy miên mà đã trừ hoài 
nghỉ tùy miên. Còn phàm phu phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã 
mạn tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghi tùy miên. 
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Hay là người nào phi đã trừ hoài nghỉ tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 
* Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên thì người 

ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực Bắt lai phi đã trừ vô minh 
tùy miên và ngã mạn tùy miên mà đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Còn 
ba hạng người phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

1527. 
Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tày miên, ngã mạn tùy miên và tà 
kiến tùy miên thì người ấy phi đã trừ hoài nghỉ tầy miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ây phi đã trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi.. 

1528. 
Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên và hoài nghỉ tùy miên thì người ấy phi đã trừ hữu ái tầy miên... Vô minh tùy 
miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Bực Bắt lai phi đã trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà đã trừ dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Hai hạng người 
phi đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy 
miên mà đã trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu phi đã trừ vô 
minh tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. 

1529. 
Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên, hoài nghỉ tùy miên và hữu ái ty miên thì người ấy phi đã trừ vô mình tùy 
miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái 
tùy miên phải chăng? Bực Bắt lai phi đã trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên và 
hữu ái tùy miên, mà đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và 
hoài nghi tùy miên. Hai hạng người phi đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ẫy đã trừ tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi 
đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài 
nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. 

1530. 

* Cối nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ phân nhuế tùy miên phải 

chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay phi đã trừ. 
Hay là cõi nào phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Chăng nên nói đã trừ hay phi đã trừ. 
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Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là cõi nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Trong Săc giới, Vô sắc giới phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên 
không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. Còn trong cõi Dục giới nhị thọ phi đã trừ ngã mạn 
tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên. 

Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ 
tùy miên phải chăng? Phải tôi. 

Hay là cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Trong Cõi khô thọ và cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ hoài nghi tùy miên 
mà dục ái tùy miên không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. Còn trong cõi Dục giới nhị thọ 
phi đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên. 

Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? 
Không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. 

Hay là cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. 

Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ vô mình ty miên phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Trong Cõi khô thọ và cối Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ vô minh tùy miên mà 
dục ái tùy miên không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. Còn trong cõi Dục giới nhị thọ phi 
đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên. 


1531. 
* Cối nào phi đã trừ phân nhu tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải 


chăng? Không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. 

Hay là cõi nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. 

Cõi nào phi đã trừ phân nhuề tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Phải tôi. 

Hay là cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ phẫn nhuề tùy miên 
phải chăng? Trong cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ hoài nghỉ 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. Còn trong Cối 
khổ thọ phi đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên. 

Cõi nào phi đã trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải 
chăng? Không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. 

Hay là cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. 

Cõi nào phi đã trừ phân nhuề tày miên thì cõi ấy phi đã trừ vô mình tùy miên phải 
chăng? Phải rôi. 

Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Trong cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ vô minh tùy 
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miên mà phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Trong Cõi khổ thọ 
phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên. 
1532. 

* Cối nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ 

tùy miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên 
phải chăng? Trong Cõi khổ thọ phi đã trừ hoài nghi tùy miên mà ngã mạn tùy miên 
không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. Trong cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc 
giới phi đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đã trừ ngã mạn tùy miên. 

* Cối nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? 
Trong cõi Dục giới nhị thọ phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà hữu ái tùy miên không thê 
nói đã trừ hay phi đã trừ. Còn trong cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ ngã mạn tùy 
miên và cũng phi đã trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

* Cối nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ vô mình tùy miên phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Trong Cõi khổ thọ phi đã trừ vô minh tùy miên mà ngã mạn tùy miên không 
thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Còn trong cõi Dục giới nhị thọ và Sắc giới, Vô sắc giới 
phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ ngã mạn tùy miên. 

1533. 
Cõi nào phi đã trừ tà kiến tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hoài nghỉ tùy miên phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên phải 
chăng? Phải rồi... 

1534. 

* Cối nào phi đã trừ hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải 
chăng? Trong cối Dục giới tam thọ phi đã trừ hoài nghi tùy miên mà hữu ái tùy miên 
không thê nói đã trừ hay không đã trừ. Trong Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ hoài nghi 
tùy miên và cũng phi đã trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

* Cối nào phi đã trừ hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ vô mình tùy miên phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

1535. 
Cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ vô mình tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 
Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải 
chăng? Trong Dục giới tam thọ phi đã trừ vô minh tùy miên mà hữu ái tùy miên không 
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thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Còn trong Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ vô minh tùy 
miên và cũng phi đã trừ hữu ái tùy miên. 
1536. 

* Cối nào phi đã trừ dục ái tầy miên và phân nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là cõi nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ ngã mạn tùy 
miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 
Chính trong cõi Dục giới nhị thọ phi đã trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà 
phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

* Cối nào phi đã trừ dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ tà kiến 
tùy miên... hoài nghỉ ty miên phải chăng? Không có. 
Hay là cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuề tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ hoài nghi tùy 
miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 
Trong cõi Dục giới nhị thọ phi đã trừ hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên mà phẫn 
nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Như trong Cõi khổ thọ phi đã trừ 
hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay 
phi đã trừ. 

* Cối nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên thì cõi ấy phì đã trừ hữu ái tùy 
miên phải chăng? Không có. 
Hay là cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

* Cối nào phi đã trừ dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ vô minh 
tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì cối ây phi đã trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ vô minh tùy 
miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuê tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 
Như trong Dục giới nhị thọ phi đã trừ vô minh tùy miên và dục ái tùy miên mà phẫn 
nhuề tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Như trong Cõi khổ thọ phi đã trừ vô 
minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi 
đã trừ. 

1537. 

* Cối nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy 
phi đã trừ tà kiến ty miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ây phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ 
hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên 
không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Như trong Dục giới nhị thọ phi đã trừ hoài nghi 
tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên không thể nói 
đã trừ hay phi đã trừ. Như trong Cõi khổ thọ phi đã trừ hoài nghi tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thê nói đã trừ hay phi 
đã trừ. 
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* Cối nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy 

phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuề tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ 
hữu ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên 
không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. 

* Cối nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tày miên thì cõi ấy 
phi đã trừ vô mình tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuề tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ 
vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên 
không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. Như trong Dục giới nhị thọ phi đã trừ vô minh tùy 
miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà phẫn nhuề tùy miên không thê nói đã 
trừ hay phi đã trừ. Như trong Cõi khổ thọ phi đã trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. 

1538. 
Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến 
tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô 
sắc giới phi đã trừ hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. Trong Dục giới 
nhị thọ phi đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy 
miên mà phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Trong Cõi khổ thọ 
phi đã trừ hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà dục ái tùy 
miên và ngã mạn tùy miên không thê nói đã trừ hay phi đã trừ... 

1559, 

* Cối nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tày miên, tà kiến tùy 

miên và hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không 
có. 
Hay là cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? 
Phi đạt trừ ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

* Cối nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không 
CỐ: 

Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? 
Trong Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và vô minh 
tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thê nói đã trừ hay phi đã 
trừ. Cõi Dục giới nhị thọ phi đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên không thê nói đã 
trừ hay phi đã trừ. Như trong Cõi khổ thọ phi đã trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy 
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miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên 
không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

1540. 
Cõi nào phi đã trừ dục ái tầy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tầy 
miên, hoài nghỉ tùy miên và hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên 
phải chăng? Không có. 
Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ây phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuề tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy 
miên phải chăng? Trong Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ vô minh tùy miên, ngã mạn 
tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà dục ái tùy miên 
và phẫn nhuề tùy miên không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. Trong Dục giới nhị thọ phi 
đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài 
nghi tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên không thê nói đã trừ hay phi 
đã trừ. Như trong Cõi khổ thọ phi đã trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà 
kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái 
tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

1541. 

* Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ phân nhuế 
tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. 

* Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phì đã trừ ngã mạn 

tùy miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào cõi nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Bực Bắt lai nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi 
đã trừ ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính 
là người Dục giới nhị thọ với những cõi ây phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà đã trừ dục 
ái tùy miên. Ba bực người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn 
tùy miên mà dục ái tùy miên không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục 
giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái 
tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ tà kiến tùy 

miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng?” Hai hạng người Dục giới nhị thọ với những 
cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên mà đã trừ hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu nơi Dục 
giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghỉ 
tùy miên. 
Hay là người nào cõi nảo phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ây cõi ấy phi đã trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Phàm phu khổ thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên không thê nói đã trừ 
hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghỉ 
tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tìy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy 
miên phải chăng? Không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. 
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Hay là người nào cõi nảo phi đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ dục 
ái tùy miên phải chăng? Không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. 

* Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ vô mình 
tùy miên phải chăng? Phải tồi. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi Ấy, phi đã trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Bực Bắt lai khổ thọ và người Sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay 
phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy 
miên mà người ây cõi ấyđã trừ dục ái tùy miên. Ba hạng người khô thọ và người Sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà dục ái tùy miện 
không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy 
phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên. 

1542. 

* Người nào cõi nào phi đã trừ phân nhu tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

* Người nào cõi nào phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ tà kiến 
tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Hai hạng người khổ thọ với những cõi ấy 
phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên mà đã trừ hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu khổ thọ 
với những cõi ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghi tùy miên. 
Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phàm phu Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, Vô sắc 
giới với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên không thê 
nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi 
tùy miên và cũng phi đã trừ phẫn nhuề tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi đã trừ phân nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phì đã trừ hữu ái 
tùy miên phải chăng? Không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

* Người nào cõi nào phi đã trừ phân nhuễ tùy miên thì người ấy cõi ấy phì đã trừ vô 
mình ty miên phải chăng? Phải tồi. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ây cõi ấy phi đã trừ 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực Bắt lai nơi Dục giới nhị thọ và người Sắc giới, 
Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên 
không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ 
vô minh tùy miên mà đã trừ phẫn nhuế tùy miên. Ba hạng người Dục giới nhị thọ và 
người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà phẫn 
nhuế tùy miên không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những 
cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên. 

1543. 

* Người nào cõi nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ tà kiến 

tùy miên... hoài nghỉ tầy miên phải chăng? Ba hạng người Dục giới nhị thọ và Sắc 
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giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy 
chăng phải phi đã trừ hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu nơi Dục giới nhị thọ và Sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đã trừ hoài 
nghi tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
ngã mạn tùy miên phải chăng? Phàm phu khổ thọ và với những cõi ấy phi đã trừ hoài 
nghỉ tùy miên, còn ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là 
người Dục giới nhị thọ, bực Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi 
tùy miên và cũng phi đã trừ ngã mạn tùy miên. 


* Người nào cối nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người áy cõi äây phi đã trừ hữu ái 


tùy miên phải chăng? Bốn bực người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ ngã 
mạn tùy miên, còn hữu ái tùy miên không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính người 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ây phi đã trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đã trừ 
hữu ái tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Phải rôi. 

Người nào cõi nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cối ấy phi đã trừ vô minh 
tùy miên phải chăng? Phải tôi. 

Hay là người nào cõi nảo phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
ngã mạn tùy miên phải chăng? Bôn hạng người khô thọ với những cõi ây phi đã trừ vô 
minh tùy miên mà ngã mạn tùy miên không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính người 
Dục giới nhị thọ, bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ây phi đã trừ vô minh tùy 
miên và cũng phi đã trừ ngã mạn tùy miên. 


1544. 


Người nào cõi nào phi đã trừ tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ hoài nghỉ 
tùy miên phải chăng? Phải tôi. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ tà 
kiên tùy miên phải chăng? Phải rôi... 


1545. 
* Người nào cõi nào phi đã trừ hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ hữu ái 


tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi Dục giới tam thọ với những cõi ây phi đã trừ hoài 
nghi tùy miên mà hữu ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đã trừ 
hữu ái tùy miên. 


Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Ba hạng người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi 
đã trừ hữu ái tùy miễn mà người ây cõi ây chẳng phải phi đã trừ hoài nghi tùy miên. 
Phàm phu nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên và 
cũng phi đã trừ hoài nghi tùy miên. 

Người nào cõi nào phi đã trừ hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ vô 
mình tùy miên phải chăng? Phải tồi. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
hoài nghi tùy miên phải chăng? Ba hạng người Dục giới tam thọ, bực Sắc giới, VÔ sắc 
giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên, mà người ấy cõi ấy chăng phải phi 
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đã trừ hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu nơi Dục giới tam thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc 
giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghỉ tùy 
miên. 
1546. 
Người nào cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phì đã trừ vô mình 
tùy miên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào cõi nảo phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
hữu ái tùy miên phải chăng? Bốn hạng người Dục giới tam thọ với những cõi ây phi đã 
trừ vô minh tùy miên mà hữu ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính 
người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi 
đã trừ hữu ái tùy miên. 
1547. 

* Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhu tùy miên thì người ấy cõi 
ấy phi đã trừ ngã mạn tày miên phải chăng? Không có. 
Hay là người nào cõi nảo phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực Bắt lai nơi Sắc giới, Vô sắc 
giới với những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với 
những cõi ây phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà người ây cõi ấy chăng phải phi đã trừ 
dục ái tùy miên, còn phần nhuế tùy miên không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. Ba hạng 
người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên, còn dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người 
Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên, còn 
phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

* Người nào cối nào phi đã trừ dục ái tùy miên và phân nhuế tày miên thì người ấy cõi 
ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là người nào cõi nảo phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuề tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi Sắc giới, Vô sắc 
giới với những cõi ây phi đã trừ hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với 
những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên 
không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ 
hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay 
phi đã trừ. 

* Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên và phân nhuề tùy miên thì người ấy cõi 
ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

* Người nào cối nào phi đã trừ dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên thì người ấy cõi 
ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là người nào cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuề tùy miên phải chăng? Bực Bắt lai nơi Sắc giới, Vô sắc 
giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với 
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những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà người ây cõi Ấy chăng phải phi đã trừ 
dục ái tùy miên, còn phần nhuế tùy miên không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là 
người khổ thọ với những cõi ây phi đã trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng 
phải phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên, còn dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi 
đã trừ. Ba hạng người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy 
miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. 
Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và dục 
ái tùy miên mà phẫn nhuề tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người 
khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuề tùy miên mà dục 
ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 


1548. 
* Người nào cối nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuỄ tùy miên và ngã mạn tùy 


miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? 
Không có. 

Hay là người nào cõi nảo phi đã trừ hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy 
miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 
Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái 
tùy miên và ngã mạn tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã 
trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên và phẫn 
nhuề tùy miên mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay phi 
đã trừ. 


* Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuê tùy miên và ngã mạn tùy 


miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. 
Hay là người nào cõi nảo phi đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuề tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phi đã trừ ngã mạn 


tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã 
trừ. 


* Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuê tùy miên và ngã mạn tùy 


miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ vô mình tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực Bắt lai nơi 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy 
miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuề tùy miên không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. 
Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và ngã 
mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải phi đã trừ dục ái tùy miên, còn phẫn 
nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những 
cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ phẫn 
nhuế tùy miên, còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thê nói đã trừ hay phi 
đã trừ. Ba hạng người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy 
miên và ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuếề tùy miên không thể nói đã 
trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô 
minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể 
nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh 
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tùy miên, phẫn nhuề tùy miên còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thể nói 
đã trừ hay phi đã trừ. 

1549. 
Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên 
và fà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ hoài nghỉ tùy miên phải chăng? 
Không có. 
Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người Ấy, cõi ấy phi đã trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải 
chăng? Phàm phu nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy 
miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên không thể nói đã trừ hay chăng phải đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với 
những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà 
kiến tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chăng phải đã trừ. 
Chính là người khô thọ với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên, phẫn nhuề tùy 
miên và tà kiến tùy miên, còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thể nói đã 
trừ hay chẳng phải đã trừ... 

1550. 

* Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, 

tà kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên 
phải chăng? Không có. 
Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Ba bậc người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ây phi đã trừ hữu 
ái tùy miên, ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ây: chăng. phải phi đã trừ tà kiến tùy 
miên, hoài nghi tùy miên còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã 
trừ hay chăng phải đã trừ. Phàm phu nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã 
trừ hữu ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Còn 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chăng phải đã trừ. 

* Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuễ tùy miên, ngã mạn tùy miên, 
tà kiến ty miên và hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên 
phải chăng? Không có. 


Hay là người nào cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi 
tùy miên phải chăng? Bực Bắt lai nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ây phi đã trừ 
vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chăng phải phi đã trừ tà kiến 
tùy miên và hoài nghi tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thê 
nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ây phi đã trừ 
vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên, mà người ấy cõi ấy chăng phải phi đã trừ dục 
ái tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể 
nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh 
tùy miên, mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên, còn dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên không thể nói đã 
trừ hay phi đã trừ. Hai bực người nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cối ây phi đã trừ 
vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên, mà người ấy cõi ấy chăng phải phi đã trừ tà 
kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không 
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1551. 


thê nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính người Dục giới nhị thọ với những cõi ây phi đã trừ 
vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người. ây cõi ấy chăng 
phải phi đã trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không 
thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ây phi đã trừ vô 
minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ tà kiến 
tùy miên và hoài nghi tùy miên, còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thể 
nói đã trừ hay phi đã trừ. Phàm phu nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã 
trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà 
dục ái tùy miên và phẫn nhuề tùy miên không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là 
người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, 
ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy miên. Còn phẫn nhuế tùy miên 
không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ 
vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên mà dục ái 
tùy miên, ngã mạn tùy miên không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. 


Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái ty miên, phân nhu tìy miên, gã mạn tùy miễn, 
tà kiến tùy miên, hoài nghỉ tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
vô mình tùy miên phải chăng? Không có. 


Hay là người nào cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên. hoài nghi 
tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Bực Bắt lai nơi Sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ây phi đã trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên mà 
người ấy cõi ấy chăng phải phi đã trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Còn dục 
ái tùy miên và phẫn nhuề tùy miện không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người 
Dục giới nhị thọ với những cõi ây phi đã trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên 
mà người ấy cõi ây chăng phải phi đã trừ dục ái tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi 
tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã 
trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà người ấy 
cõi ấy chăng phải phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy 
miên, còn dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên không thể nói đã trừ 
hay phi đã trừ. Hai hạng người nơi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ây phi đã trừ vô 
minh tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên, mà người ây cõi ây chăng phải 
phi đã trừ tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính người Dục giới nhị thọ với những cõi 
ây phi đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ây cõi 
ấy chăng phải phi đã trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Còn phẫn nhuế tùy 
miên và hữu ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khô thọ 
với những cõi ây phi đã trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi 
ấy chăng phải phi đã trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên, còn dục ái tùy miên, 
ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. Phàm phu 
nơi Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên, hoài nghỉ tùy miên và hữu ái tùy miên mà dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị 
thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, 
tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên 
không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ 
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vô minh tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên, ngã mạn 
tùy miên và hữu ái tùy miên không thê nói đã trừ hay phi đã trừ. 
Dứt phân đã trừ (pahimavara). 


PHẢN VẤN SANH (UPPAJJANAVARA) 
155. 
* Dục ái tày miên có thê sanh đên người nào thì phán nhuê tùy miên có thê sanh đên 
người ây phải chăng? Phải tôi. 
Hay là phẫn nhu tùy miên có thê sanh đến người nào thì dục ái tùy miên có thể sanh 
đên người ây phải chăng? Phải rôi. 
* Dục ái tùy miên có thể sanh đến người nào thì ngã mạn tùy miên có thể sanh đến 
người áy phải chăng? Phải rôi. 
Hay là ngã mạn tùy miên có thể sanh đến người nào thì dục ái tùy miên có thể sanh 
đến người ấy phải chăng? Bực Bắt lai, ngã mạn tùy miên có thê sanh đến mà dục ái tùy 
miên không thể sanh đến người ấy; còn ba hạng người, ngã mạn tùy miên có thể sanh 
đên và dục ái tùy miên cũng có thê sanh đên. Nên sắp ra rộng.. 
1553. 
* Dục ái tùy miên không thê sanh đên người nào thì phân nhuê tùy miên không thê sanh 
đên người ấy phải chăng? Phải tôi. 
Hay là phẫn nhuế tùy miên không thể sanh đến người nào thì dục ái tùy miên không 
thê sanh đên người ây phải chăng? Phải rôi. 


* Dục ái tùy miên không thể sanh đến người nào thì ngã mạn tùy miên không thể sanh 
đến người ấy phải chăng? Bực Bất lai, dục ái tùy miên không thể sanh đến, mà ngã 
mạn tùy miễn chẳng phải không sanh đến. Còn bậc La-hán, dục ái tùy miên không thể 
sanh đến và ngã mạn tùy miên cũng không sanh đến. 


Hay là ngã mạn tùy miên không thê sanh đến người nào thì thời dục ái tùy miên chăng 
sanh đến người ấy phải chăng? Phải rồi. Nên sắp ra cho rộng.. 
Dứt phần vẫn sanh (uppajjanavara). 


PHẢN GIỚI (DHATUVARA) 

1554. 

* Người tử biệt cõi Dục giới sanh lại cõi Dục giới tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy 
miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 
*- Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy 
miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 
* Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? 
Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 
* Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? 
Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 
* Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? 

Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 





3đó 
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Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 
Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Sắc giới, phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 
Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi Sắc giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 





1555. 


xk 


Người tử biệt cõi Sắc giới sanh lại cõi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy 
miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy 
miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? 
Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến phi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy 
miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? 
Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 
Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới, phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 
Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi Sắc giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 





1556. 


xk 


Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? 
Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? 
Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi Vô sắc giới thì tùy miên 
ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới,phi Vô sắc giới thì tùy miên 
ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 
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xk 


Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi Sắc giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mật bao nhiêu? 


1557. 


x 


Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? 
Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? 
Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi Vô sắc giới thì tùy miên 
ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Sắc giới, phi Vô sắc giới thì tùy miên 
ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi Dục giới, phi Sắc giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 





1558. 


xk 


Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? 
Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? 
Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới thì tùy miên 
ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới thì tùy miên 
ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Sắc giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 





1559. 
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Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo 
bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới, cõi phi Vô sắc giới thì tùy 
miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới, cõi phi Vô sắc giới thì tùy 
miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Sắc giới thì tùy miên 
ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 





1560. 


x 


Người tử biệt cõi phi Dục giới, cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên 
ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi Sắc giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 
Người tử biệt cõi phi Dục giới, cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy 
miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới thì tùy miên 
ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới thì tùy miên 
ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy 
miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc 
giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên 
diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới phi Vô sắc 
giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên 
diệt mất bao nhiêu? 
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Người tử biệt cõi phi Dục giới cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Sắc 
giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên 
diệt mât bao nhiêu? 
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xk 


Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 
Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi Sắc giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 
Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy miên 
ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Sắc giới cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới thì tùy 
miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Sắc giới cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới thì tùy 
miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy 
miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới cõi phi Vô sắc 
giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên 
diệt mắt bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới phi Vô sắc 
giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên 
diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Sắc giới 
thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt 
mất bao nhiêu? 
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xk 


Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 
Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi Sắc giới thì tùy miên ngủ theo 
bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 
Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 
Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 
Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên 
ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới 
thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt 
mất bao nhiêu? 
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Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới 
thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt 
mất bao nhiêu? 

Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Sắc giới thì 
tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất 
bao nhiêu? 
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xk 


Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi Dục giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, 
hoặc có người tùy miên ngủ theo năm thứ, còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, 
hoặc có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. 
Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy 
thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba 
thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới có người tùy miên ngủ theo bảy 
thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo năm thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo ba 
thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy 
thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba 
thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo 
ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới có người tùy 
miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy 
miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới có người tùy miên 
ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ. Còn tùy miên đang diệt 
không có. 

Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi Sắc giới có người tùy miên 
ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên 
ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 
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Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, 
cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. 
Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bảy thứ. Còn 
tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo cả bảy 
thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba 
thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 
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Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới có người tùy miên ngủ theo bảy 
thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba 
thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy 
thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba 
thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo 
ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi Vô sắc giới có người tùy 
miên ngủ theo bảy thứ, có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên 
ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới, phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ 
theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi Sắc giới có người tùy miên 
ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên 
ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 
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Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy 
thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba 
thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo cả bảy thứ. 
tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh lại cõi Sắc giới thì không có. Còn sanh xuống thấp 
nơi cõi Dục giới đêu có đủ cả 7 tùy miên ngủ theo. tùy miên diệt mât không có. 





Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo 
ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo 
ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo cả 
bảy thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi Vô sắc giới thì không có; 
Sanh xuông thâp nơi cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt 
mât không có. 

Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới thì tùy miên 
ngủ theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi Sắc giới có người tùy 
miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy 
miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 
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Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi Dục giới, thì tùy miên ngủ theo cả bảy thứ. 
Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi Sắc giới, có người tùy miên ngủ theo bảy 
thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba 
thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi Vô sắc giới, có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo 
ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới, có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo 
ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Sắc giới, có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo 
ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới, có người tùy miên ngủ 
theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ 
theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới có người tùy 
miên ngủ theo bảy thứ, có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên 
ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới thì tùy miên 
ngủ theo đủ bảy thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Sắc giới có người tùy 
miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy 
miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 


1567. 


x 


Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi Dục giới có người tùy miên ngủ theo bảy 
thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo năm thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 
Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy 
thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba 
thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo 
ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo 
ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy 
thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba 
thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 
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*- Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo 
ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

* Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới có người tùy 
miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy 
miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

* Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo năm thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

* Người tử biệt cõi phi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Sắc giới có người tùy 
miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy 
miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

1568. 

* Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đên cõi Dục giới có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo năm thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

* Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo 
ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

* Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo 
ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

* Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới có người tùy miên ngủ 
theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ 
theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

* Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo 
ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

* Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ 
theo bảy thứ, có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo 
ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

* Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới có người 
tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người 
tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

* Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới có người 
tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người 
tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

* Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi Dục giới phi Sắc giới có người tùy miên 
ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên 
ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

1569. 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đên cõi Dục giới thì tùy miên ngủ 

theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 
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Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi Sắc giới có người tùy miên 
ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên 
ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới có người tùy 
miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy 
miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới có người tùy 
miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy 
miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới có người 
tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người 
tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới có người 
tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người 
tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc 
giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, 
hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới phi Vô sắc 
giới có người tùy miên ngủ theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Sắc giới 
có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc 
có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 


1570. 


xk 


Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi Dục giới có người tùy miên 
ngủ theo bảy thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo năm thứ. Còn tùy miên diệt mât 
không có. 

Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi Sắc giới có người tùy miên 
ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên 
ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới có người tùy 
miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy 
miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới có người tùy 
miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy 
miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới có người tùy 
miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy 
miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 
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Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới có người 
tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người 
tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc 
giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, 
hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới phi Vô sắc 
giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo năm thứ. 
Còn tùy miên diệt mât không có. 

Người tử biệt cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Sắc giới 
có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc 
có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 


1571. 


+ 


Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ 
theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 
Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi Sắc giới thì không có ; sanh 
xuông thâp nơi Cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt mât 
không có 
Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới có người tùy miên 
ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên 
ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 
Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới có người tùy 
miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy 
miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 
Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới có người tùy 
miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy 
miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 
Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên 
ngủ theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 
Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới 
không có, còn sanh Thâp xuông đên cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo cả bảy thứ. 
Còn tùy miên diệt mât không có. 
Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi phi Sắc giới phi Vô sắc giới 
thì tùy miên ngủ theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 
Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Sắc giới có 
người tùy miên ngủ theo cả bảy thứ, có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có 
người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mât không có. 

Dứi phân giới (dhatuvara). 

Trọn đủ thát thùy miên 
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Hồi hướng phước đến Tứ Đại Thiên Vương và tất cả chúng sanh, nhất là các vị Chư thiên 
có oai lực hộ trì tạng Diệu pháp đặng thạnh hành. 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyền Hạ (Cảo bản). 397 





BỘ THỨ SÁU 
+ 


BỘ SONG ĐÔI 
(YAMAKA) 


QUYÊN HẠ 


toc + 22222 


CÁO BẢN 


398 Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 





Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyển Hạ (Cảo bản). 399 





NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMÄASAMBUDDHASSA 
CUNG KINH ĐEN ĐỨC THE TÔN, ỨNG CÚNG, CHÁNH BIEN TRI 


t\c‹c>‹> +22 


TAM SONG 
Phần Xiến Thuật (Puggalaväruddeso) 


Xiến Thuật Phần Nhân 
1. 

+ Tâm của người nảo sanh ra chưa diệt, thì tâm của người ấy sẽ diệt sẽ không sanh phải 
chăng? Hay là tâm của người nảo sẽ diệt sẽ không sanh, thì tâm của người ấy sanh ra 
chưa diệt phải chăng? 

* Tâm của người nào không sanh mà diệt, thì tâm của người ấy sẽ không diệt mà sẽ sanh 
phải chăng? Hay là tâm của người nào sẽ không diệt mà sẽ sanh, thì tâm của người ấy 
không sanh mà diệt phải chăng? 


+ Tâm của người nảo đang sanh, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng? Hay là tâm 
của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy đang sanh phải chăng? 

+ Tâm của người nào không sanh, thì tâm của người ấy đã không sanh phải chăng? Hay 
là tâm của người nào đã không sanh, thì tâm của người ấy chắng phải đang sanh phải 
chăng? 


+ Tâm của người nào đang diệt, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng? Hay là tâm 
của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy đang diệt phải chăng? 

+ Tâm của người nào chẳng phải đang diệt, thì tâm của người ấy đã không sanh phải 
chăng? Hay là tâm của người nào đã không sanh, thì tâm của người ấy chăng phải 
đang diệt phải chăng? 


+ Tâm của người nảo đang sanh, thì tâm của người ấy đã từng sanh phải chăng? Hay là 
tâm của người nào đã từng sanh, thì tâm của người ây đang sanh phải chăng? 

+ Tâm của người nào chăng phải đang sanh, thì tâm của người ấy không từng sanh phải 
chăng? Hay là tâm của người nào không từng sanh, thì tâm của người ấy chẳng phải 
đang sanh phải chăng? 

* Tâm của người nào đang sanh, thì tâm của người ấy sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm 
của người nào sẽ sanh, thì tâm của người ấy đang sanh phải chăng? 

+ Tâm của người nào chăng phải đang sanh, thì tâm của người ấy sẽ không sanh phải 
chăng? Hay là tâm của người nào sẽ không sanh thì tâm của người ấy chẳng phải đang 
sanh phải chăng? 

+ Tâm của người nào đã từng sanh, thì tâm của người ấy sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm 
của người nào sẽ sanh, thì tâm của người ấy đã từng sanh phải chăng? 

+ Tâm của người nảo không từng sanh, thì tâm của người ấy sẽ không sanh phải chăng? 
Hay là tâm của người nào sẽ không sanh, thì tâm của người ấy không từng sanh phải 
chăng? 


400 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 





Tâm của người nào đang diệt, thì tâm của người ấy đã từng diệt phải chăng? Hay là 
tâm của người nào đã từng diệt, thì tâm của người ấy đang diệt phải chăng? 

Tâm của người nào chắng phải đang diệt, thì tâm của người ấy không từng diệt phải 
chăng? Hay là tâm của người nào không từng diệt, thì tâm của người ấy chẳng phải 
đang diệt phải chăng? 

Tâm của người nào đang diệt, thì tâm của người ấy sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm của 
người nào sẽ diệt, thì tâm của người ấy đang diệt phải chăng? 

Tâm của người nào chẳng phải đang diệt, thì tâm của người ấy sẽ không diệt phải 
chăng? Hay là tâm của người nào sẽ không diệt, thì tâm của người ấy chẳng phải đang 
diệt phải chăng? 

Tâm của người nào đã từng diệt, thì tâm của người ấy sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm 
của người nào sẽ diệt, thì tâm của người ấy đã từng diệt phải chăng? 

Tâm của người nào không từng diệt, thì tâm của người ấy sẽ không diệt phải chăng? 
Hay là tâm của người nào sẽ không diệt, thì tâm của người ấy không từng diệt phải 
chăng? 


Tâm của người nào đang sanh, thì tâm của người ấy từng diệt phải chăng? Hay là tâm 
của người nào từng diệt, thì tâm của người ấy đang sanh phải chăng? 

Tâm của người nảo chẳng phải đang sanh, thì tâm của người ấy không từng diệt phải 
chăng? Hay là tâm của người nào không từng diệt, thì tâm của người ấy chẳng phải 
đang sanh phải chăng? 

Tâm của người nào đang sanh, thì tâm của người ấy sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm 
của người nào sẽ diệt, thì tâm của người ấy đang sanh phải chăng? 

Tâm của người nào chăng phải đang sanh, thì tâm của người ấy sẽ không diệt phải 
chăng? Hay là tâm của người nào sẽ không diệt, thì tâm của người ấy chẳng phải đang 
sanh phải chăng? 

Tâm của người nào từng sanh, thì tâm của người ấy sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm của 
người nào sẽ diệt, thì tâm của người ấy từng sanh phải chăng? 

Tâm của người nào không từng sanh, thì tâm của người ấy sẽ không diệt phải chăng? 
Hay là tâm của người nào sẽ không diệt, thì tâm của người ấy chẳng phải từng sanh 
phải chăng? 


Tâm của người nào đang sanh, thì tâm của người ấy chăng phải đang diệt phải chăng? 
Hay là tâm của người nào chăng phải đang diệt, thì tâm của người ấy đang sanh phải 
chăng? 
Tâm của người nào chẳng phải đang sanh, thì tâm của người ấy đang diệt phải chăng? 
Hay là tâm của người nào đang diệt, thì tâm của người ấy chẳng phải đang sanh phải 
chăng? 


Tâm của người nào đang sanh, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng? Hay là tâm 
của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy đang sanh phải chăng? 

Tâm của người nào không sanh, thì tâm của người ấy chắng phải đã sanh phải chăng? 
Hay là tâm của người nào đã không sanh, thì tâm của người ấy chăng phải đang sanh 
phải chăng? 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


Tâm của người nảo đang diệt, thì tâm của người ây đã sanh phải chăng? Hay là tâm 
của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy đang diệt phải chăng? 

Tâm của người nào vẫn không diệt, thì tâm của người ấy đã không sanh phải chăng? 
Hay là tâm của người nào đã không sanh, thì tâm của người ây vân không diệt phải 
chăng? 


Tâm của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy đã từng sanh phải chăng? Hay là tâm 
của người nào đã từng sanh, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng? 

Tâm của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm của 
người nào sẽ sanh, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng? 

Tâm của người nảo chắng phải đã sanh, thì tâm của người ấy đã không từng sanh phải 
chăng? Hay là tâm của người nào không từng sanh, thì tâm của người ấy chăng phải đã 
sanh phải chăng? 

Tâm của người nào chắng phải đã sanh, thì tâm của người ấy sẽ không sanh phải 
chăng? Hay là tâm của người nào sẽ không sanh, thì tâm của người ấy đã không sanh 
phải chăng? 


Tâm của người nào đã từng sanh, thì tâm của người ấy chăng phải đang sanh vả tâm 
của người ây sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm của người nảo sẽ sanh, thì tâm của người 
ây chăng phải đang sanh và tâm của người ấy đã từng sanh phải chăng? 

Tâm của người nào đã không từng sanh, thì tâm của người ây chăng phải đang sanh và 
tâm của người ấy chẳng phải sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào sẽ không 
sanh, thì tâm của người ấy chẳng phải đang sanh và tâm của người ấy cũng chẳng phải 
đã từng sanh phải chăng? 


Tâm sanh tôn đang sanh phải chăng? Hay là tâm đang sanh sanh tồn phải chăng? 


+ Tâm phi sanh tồn phi đang sanh phải chăng? Hay là tâm phi đang sanh phi sanh tồn 


phải chăng? 


Tâm đã diệt đang diệt phải chăng? Hay là tâm đang diệt đã diệt phải chăng? 


+ Tâm phi đã diệt phi đang diệt phải chăng? Hay là tâm phi đang diệt phi đã diệt phải 


chăng? 


Tâm của người nào khi sanh lướt qua từ sát-na đã lướt qua thời giờ, thì tâm của người 
ây khi diệt lướt qua mỗi sát-na, đã lướt qua thời giờ phải chăng? Hay là tâm của người 
nảo khi diệt đang lướt qua từ sát-na đã lướt qua thời giờ, thì tâm của người ấy khi sanh 
cũng lướt qua từ sát-na đã lướt qua thời giờ phải chăng? 

Tâm của người nào chẳng phải khi sanh đang lướt qua từ sát-na đã lướt qua thời giờ, 
thì tâm của người ấy chắng phải khi diệt lướt qua từ sát-na đã lướt qua thời giờ phải 
chăng? Hay là tâm của người nào chẳng phải khi diệt lướt qua từ sát-na đã lướt qua 
thời giờ, thì tâm của người ấy chắng phải khi sanh lướt qua từ sát-na đã lướt qua thời 
giờ phải chăng? 

Dứt phần nhân xiển thuật 
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15. 


xk 


1ó. 


18. 


19. 


20. 


Tâm nào sanh ra phi vẫn diệt, thì tâm đó sẽ diệt phi đang sanh phải chăng? Hay là tâm 
nào sẽ diệt phi sẽ sanh, thì tâm đó đang sanh phi diệt phải chăng? 

Tâm nảo phi sanh ra vẫn diệt, thì tâm ấy phi sẽ diệt sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm 
nảo phi sẽ diệt sẽ sanh, thì tâm ấy phi sanh ra, vẫn diệt phải chăng? 


Tâm nảo sanh ra, thì tâm ấy sanh tồn phải chăng? Hay là tâm nảo sanh tôn, thì tâm ấy 
sanh ra phải chăng? 

Tâm nào phi sanh ra, thì tâm ấy phi sanh tồn phải chăng? Hay là tâm nào phi sanh tồn, 
thì tâm ấy phi sanh ra phải chăng? 


Tâm nào vẫn diệt, thì tâm ấy sanh tồn phải chăng? Hay là tâm nào sanh tồn, thì tâm ấy 
vẫn diệt phải chăng? 

Tâm nào phi vẫn diệt, thì tâm ấy phi sanh tồn phải chăng? Hay là tâm nảo phi sanh 
tồn, thì tâm ấy phi vẫn diệt phải chăng? 


Tâm nào sanh ra, thì tâm ấy đã từng sanh phải chăng? Hay là tâm nào đã từng sanh, thì 
tâm ấy sanh ra phải chăng? 

Tâm nào chắng phải vẫn sanh, thì tâm ấy chăng phải từng sanh phải chăng? Hay là tâm 
nảo chăng phải từng sanh, thì tâm ấy chăng phải sanh ra phải chăng? 

Tâm nảo sanh ra, thì tâm ấy sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm nảo sẽ sanh, thì tâm ấy 
sanh ra phải chăng? 

Tâm nào chẳng phải sanh ra, thì tâm ấy chăng phải sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm 
nào chẳng phải sẽ sanh, thì tâm ấy chẳng phải sanh ra phải chăng? 

Tâm nào từng sanh, thì tâm ấy sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm nào sẽ sanh, thì tâm ấy 
từng sanh phải chăng? 

Tâm nào chăng phải từng sanh, thì tâm ấy chắng phải sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm 
nảo chăng phải sẽ sanh, thì tâm ấy chắng phải từng sanh phải chăng? 


Tâm nảo vẫn diệt, thì tâm ấy từng diệt phải chăng? Hay là tâm nào từng diệt, thì tâm 
ây vẫn diệt phải chăng? 

Tâm nào chăng phải diệt, thì tâm ấy chẳng phải từng diệt phải chăng? Hay là tâm nào 
chăng phải từng diệt, thì tâm ấy chẳng phải diệt phải chăng? 

Tâm nào vẫn diệt, thì tâm ấy sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm nào sẽ diệt, thì tâm ấy vẫn 
diệt phải chăng? 

Tâm nào chẳng phải diệt, thì tâm ấy chăng phải sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm nào 
chăng phải sẽ diệt, thì tâm ấy chẳng phải diệt phải chăng? 

Tâm nảo từng diệt, thì tâm ấy sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm nảo sẽ diệt, thì tâm ấy 
từng diệt phải chăng? 

Tâm nảo phi từng diệt, thì tâm ấy phi sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm nào phi sẽ diệt, 
thì tâm ấy phi từng diệt phải chăng? 


Tâm nào sanh ra, thì tâm ấy từng diệt phải chăng? Hay là tâm nảo từng diệt, thì tâm ấy 
sanh ra phải chăng? 
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21. 


26. 


27T. 


Tâm nào phi sanh ra, thì tâm ấy phi từng diệt phải chăng? Hay là tâm nảo phi từng 
diệt, thì tâm ấy phi sanh ra phải chăng? 

Tâm nào sanh ra, thì tâm ấy sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm nào sẽ diệt, thì tâm ấy sanh 
ra phải chăng? 

Tâm nào phi sanh ra, thì tâm ấy phi sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm nảo phi sẽ diệt, thì 
tâm ấy phi sanh ra phải chăng? 

Tâm nảo từng sanh, thì tâm ấy sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm nảo sẽ diệt, thì tâm ấy 
từng sanh phải chăng? 

Tâm nảo phi từng sanh, thì tâm ấy phi sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm nào phi sẽ diệt, 
thì tâm ấy phi từng sanh phải chăng? 


Tâm nảo sanh ra, thì tâm ấy phi diệt phải chăng? Hay là tâm nào phi diệt, thì tâm ấy 
sanh ra phải chăng? 

Tâm nào phi sanh ra, thì tâm ấy vẫn diệt phải chăng? Hay là tâm nảo vẫn diệt, thì tâm 
ây phi sanh ra phải chăng? 


Tâm nào đang sanh, thì tâm ấy sanh tồn phải chăng? Hay là tâm nào sanh tồn, thì tâm 
ây đang sanh phải chăng? 

Tâm nảo phi đang sanh, thì tâm ấy phi sanh tồn phải chăng? Hay là tâm nảo phi sanh 
tồn, thì tâm ấy phi đang sanh phải chăng? 


Tâm nảo đang diệt, thì tâm ấy sanh tồn phải chăng? Hay là tâm nào sanh tôn, thì tâm 
ây đang diệt phải chăng? 

Tâm nảo phi đang diệt, thì tâm ấy phi sanh tồn phải chăng? Hay là tâm nào phi sanh 
tồn, thì tâm ấy phi đang diệt phải chăng? 


Tâm nào sanh tổn, thì tâm ấy từng sanh phải chăng? Hay là tâm nảo từng sanh, thì tâm 
ây sanh tồn phải chăng? 

Tâm nảo sanh tồn, thì tâm ấy sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm nào sẽ sanh, thì tâm ấy 
sanh tồn phải chăng? 

Tâm nảo phi sanh tồn, thì tâm ấy phi từng sanh phải chăng? Hay là tâm nảo phi từng 
sanh, thì tâm ấy phi sanh tồn phải chăng? 

Tâm nảo phi sanh tồn, thì tâm ấy phi sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm nào phi sẽ sanh, 
thì tâm ấy phi sanh tồn phải chăng? 


Tâm nào từng sanh, thì tâm ây phi sanh tồn và tâm ấy sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm 
nảo sẽ sanh, thì tâm ấy phi sanh tôn và tâm ấy từng sanh phải chăng? 

Tâm nảo phi từng sanh, thì tâm ấy chăng phải phi sanh tồn và tâm ấy phi sẽ sanh phải 
chăng? Hay là tâm nào phi sẽ sanh, thì tâm ấy chăng phải phi sanh tồn và tâm ấy phi 
từng sanh phải chăng? 


Tâm nào sanh tồn, thì tâm ấy đang sanh phải chăng? Hay là tâm nào đang sanh, thì tâm 
ây sanh tồn phải chăng? 

Tâm nảo phi sanh tồn, thì tâm ấy phi đang sanh phải chăng? Hay là tâm nào phi đang 
sanh, thì tâm ấy phi sanh tồn phải chăng? 
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28. 


Tâm nảo diệt rồi, thì tâm ấy đang diệt phải chăng? Hay là tâm nảo đang diệt, thì tâm 
ây diệt rồi phải chăng? 

Tâm nào phi diệt rồi, thì tâm ấy phi đang diệt phải chăng? Hay là tâm nào phi đang 
diệt, thì tâm ấy phi diệt rồi phải chăng? 


Tâm nào khi sanh tồn lướt qua mỗi sát-na, đã lướt qua thời giờ, thì tâm ấy khi diệt lướt 
qua mỗi sát-na đã qua thời giờ phải chăng? Hay là tâm nào khi diệt lướt qua mỗi sát- 
na, đã qua thời giờ, thì tâm ấy khi sanh lướt qua mỗi sát-na đã qua thời giờ phải 
chăng? 

Tâm nào phi đang sanh lướt qua mỗi sát-na, đã qua thời giờ, thì tâm ấy khi đang diệt 
lướt qua môi sát-na đã qua thời giờ phải chăng? Hay là tâm nào khi đang diệt lướt qua 
mỗi sát-na, đã qua thời giờ, thì tâm ấy phi đang sanh lướt qua mỗi sát-na đã qua thời 
giờ phải chăng? 

Dứt phần pháp xiển thuật 


Xiến Thuật Phần Người Và Pháp (Puggaladhamunaväruddeso) 


29. 


* Người nảo tâm đang sanh phi đang diệt, thì người ấy tâm sẽ diệt phi đang sanh phải 


30. 


32. 


chăng? Hay là người nảo tâm sẽ diệt phi đang sanh, thì người ấy tâm đang sanh phi 
đang diệt phải chăng? 

Người nào tâm phi đang sanh mà đang diệt, thì người ấy tâm phi sẽ diệt mà sẽ sanh 
phải chăng? Hay là người nảo tâm phi sẽ diệt mà sẽ sanh, thì người ấy tâm phi đang 
sanh mà đang diệt phải chăng? 


Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm sanh tồn phải chăng? Hay là người nào 
tâm sanh tồn, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng? 

Người nào tâm phi đang sanh, thì người ây tâm phi sanh tồn phải chăng? Hay là người 
nào tâm phi sanh tồn, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? 


Người nào tâm vẫn diệt, thì người ấy tâm sanh tồn phải chăng? Hay là người nào tâm 
sanh tổn, thì người ấy tâm vẫn diệt phải chăng? 

Người nào tâm phi vẫn diệt, thì người ấy tâm phi sanh tồn phải chăng? Hay là người 
nảo tâm phi sanh tồn, thì người ấy tâm phi vẫn diệt phải chăng? 


Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm từng sanh phải chăng? Hay là người nào 
tâm từng sanh, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng? 

Người nào tâm phi đang sanh, thì người ấy tâm phi từng sanh phải chăng? Hay là 
người nào tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? 

Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm sẽ sanh phải chăng? Hay là người nào tâm 
sẽ sanh, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng? 

Người nảo tâm phi đang sanh, thì người ấy tâm phi sẽ sanh phải chăng? Hay là người 
nảo tâm phi sẽ sanh, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? 

Người nảo tâm từng sanh, thì người ấy tâm sẽ sanh phải chăng? Hay là người nào tâm 
sẽ sanh, thì người ấy tâm từng sanh phải chăng? 

Người nào tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi sẽ sanh phải chăng? Hay là người 
nảo tâm phi sẽ sanh, thì người ấy tâm phi từng sanh phải chăng? 
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343. 


x 


34. 


35. 


Người nào tâm đang diệt, thì người ấy tâm từng diệt phải chăng? Hay là người nào tâm 
từng diệt, thì người ấy tâm đang diệt phải chăng? 

Người nảo tâm phi đang diệt, thì người ấy tâm phi từng diệt phải chăng? Hay là người 
nào tâm phi từng diệt, thì người ấy tâm phi đang diệt phải chăng? 

Người nào tâm đang diệt, thì người ấy tâm sẽ diệt phải chăng? Hay là người nào tâm 
sẽ diệt, thì người ấy tâm đang diệt phải chăng? 

Người nào tâm phi đang diệt, thì người ấy tâm phi sẽ diệt phải chăng? Hay là người 
nảo tâm phi sẽ diệt, thì người ấy tâm phi đang diệt phải chăng? 

Người nào tâm từng diệt, thì người ấy tâm sẽ diệt phải chăng? Hay là người nào tâm sẽ 
diệt, thì người ấy tâm từng diệt phải chăng? 

Người nào tâm phi từng diệt, thì người ấy tâm phi sẽ diệt phải chăng? Hay là người 
nảo tâm phi sẽ diệt, thì người ấy tâm phi từng diệt phải chăng? 





Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm từng diệt phải chăng? Hay là người nào 
tâm từng diệt, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng? 

Người nảo tâm phi đang sanh, thì người ấy tâm phi từng diệt phải chăng? Hay là người 
nảo tâm phi từng diệt, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? 

Người nảo tâm đang sanh, thì người ấy tâm sẽ diệt phải chăng? Hay là người nào tâm 
sẽ diệt, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng? 

Người nào tâm phi đang sanh, thì người ấy tâm phi sẽ diệt phải chăng? Hay là người 
nảo tâm phi sẽ diệt, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? 

Người nào tâm từng sanh, thì người ấy tâm sẽ diệt phải chăng? Hay là người nào tâm 
sẽ diệt, thì người ấy tâm từng sanh phải chăng? 

Người nào tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi sẽ diệt phải chăng? Hay là người 
nảo tâm phi sẽ diệt, thì người ấy tâm phi từng sanh phải chăng? 





Tâm của người nào đang sanh, thì tâm của người ấy phi đang diệt phải chăng? Hay là 
tâm của người nào phi đang diệt, thì tâm của người ấy đang sanh phải chăng? 
Tâm của người nào phi đang sanh, thì tâm của người ấy đang diệt phải chăng? Hay là 
tâm của người nào đang diệt, thì tâm của người ấy phi đang sanh phải chăng? 


Tâm của người nào đang sanh, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng? Hay là tâm 
của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy đang sanh phải chăng? 

Tâm của người nào phi đang sanh, thì tâm của người ấy phi đã sanh phải chăng? Hay 
là tâm của người nào phi đã sanh, thì tâm của người ấy phi đang sanh phải chăng? 


Tâm của người nào đang diệt, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng? Hay là tâm 
của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy đang diệt phải chăng? 

Tâm của người nào phi đang diệt, thì tâm của người ấy phi đã sanh phải chăng? Hay là 
tâm của người nào phi đã sanh, thì tâm của người ấy phi đang diệt phải chăng? 


Tâm của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy từng sanh phải chăng? Hay là tâm 
của người nào từng sanh, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng? 

Tâm của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm của 
người nào sẽ sanh, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng 
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40. 


Tâm của người nào phi đã sanh, thì tâm của người ấy phi từng sanh phải chăng? Hay 
là tâm của người nào phi từng sanh, thì tâm của người ây phi đã sanh phải chăng? 

Tâm của người nào phi đã sanh, thì tâm của người ấy phi sẽ sanh phải chăng? Hay là 
tâm của người nào phi sẽ sanh, thì tâm của người ấy phi đã sanh phải chăng? 


Tâm của người nào từng sanh, thì tâm của người ấy chẳng phải đã sanh và sẽ sanh phải 
chăng? Hay là tâm của người nào sẽ sanh, thì tâm của người ấy chăng phải đã sanh va 
từng sanh phải chăng? 

Tâm của người nào phi từng sanh thì tâm của người ấy chăng phải phi đã sanh và phi 
sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào phi sẽ sanh, thì tâm của người ấy chăng 
phải phi đã sanh và phi từng sanh phải chăng? 


+. Tâm đã sanh đang sanh phải chăng? Hay là tâm đang sanh đã sanh phải chăng? 


4I. 


Tâm phi đã sanh phi đang sanh phải chăng? Hay là tâm phi đang sanh phi đã sanh phải 
chăng? 


Tâm đã diệt đang diệt phải chăng? Hay là tâm đang diệt đã diệt phải chăng? 


+ Tâm phi đã diệt phi đang diệt phải chăng? Hay là tâm phi đang diệt phi đã diệt phải 


42. 


chăng? 


Tâm của người nào khi lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na đang sanh, thì tâm của 
người ấy khi lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na đang diệt phải chăng? Hay là tâm 
của người nào khi lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na đang diệt, thì tâm của người 
ây lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na đang sanh phải chăng? 

Tâm của người nào khi lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na phi đang sanh, thì tâm 
của người ấy khi lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na phi đang diệt phải chăng? Hay 
là tâm của người nào khi lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na phi đang diệt, thì tâm 
của người ấy khi lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na phi đang sanh phải chăng? 

Dút xiển thuật phần pháp và nhân 


Xiến Thuật Phần Hỗn Tạp (/Mfissakaväruddeso) 


43. 


Tâm của người nảo hữu ái (saraga) đang sanh? Tâm của người nào ly ái đang sanh? 


+. Tâm của người nảo hữu sân (sadosa) đang sanh? Tâm của người nào ly sân đang sanh 


(vitadosa) ? 


+ Tâm của người nào hữu sĩ đang sanh? Tâm của người nảo ly sĩ đang sanh? 


Người nảo tâm hữu hôn trầm sanh ra? Người nào tâm ly hôn trầm? 


* Người nào tâm đáo đại (mahaggafa) sanh ra? Người nào tâm phi đáo đại 


(amahaggaíaq) sanh ra? 

Người nào tâm hữu hữu thượng (sư „fara) sanh ra? Người nào tâm vô thượng 
(anuffara) sanh ra? 

Người nào tâm hữu định sanh ra? Người nào tâm phi định sanh ra? 


* Người nào tâm hữu giải thoát (vữmufía) sanh ra? Người nào tâm phi giải thoát 


(avimuffa) sanh ra? 


* Người nào tâm thiện sanh ra? Người nảo tâm bắt thiện sanh ra? 





Người nào tâm vô ký sanh ra? Người nào tâm Lạc thọ sanh ra? 
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xk 


xk 


Nên sắp luôn cho đến hữu y (sara„a) vô y (arana) 


Người nảo tâm vô y (arapa) đang sanh phi đang diệt, thì người ấy tâm vô y sẽ diệt phi 
sẽ sanh phải chăng? 
Hay là người nào tâm vô y sẽ diệt phi sẽ sanh, thì người ấy tâm vô y đang sanh phi 
đang diệt phải chăng? 
Dứt phần hỗn tạp xiển thuật 
Hết phân xiển thuật 


Phần Xiến Minh 





Xiến Minh Phần Nhân (Puggalaväraniddeso) 
44. 


x 


45. 


4ó. 


Người nào tâm đang sanh phi đang diệt, thì người ấy tâm sẽ diệt phi sẽ sanh phải 
chăng? Người sát-na sanh của tâm chót (pacchima), tâm đang sanh phi đang diệt và 
tâm sẽ diệt phi sẽ sanh. Còn những người sát-na sanh của tâm ngoài ra đó, tâm đang 
sanh phi đang diệt mà chẳng phải tâm sẽ diệt phi sẽ sanh. 


Hay là người nào tâm sẽ diệt phi sẽ sanh, thì người ấy tâm đang sanh phi đang diệt 
phải chăng? Phải rồi. 

Người nào tâm phi đang sanh đang diệt, thì người ấy tâm phi sẽ diệt sẽ sanh phải 
chăng? Không phải (no). 


Người nào tâm phi sẽ diệt sẽ sanh, thì người ấy tâm phi đang sanh đang diệt phải 
chăng? Không có (naffhi). 


Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm đã sanh phải chăng? Phải rồi (Ämam3). 


Hay là người nào tâm đã sanh, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng? Người sát-na 
diệt của tâm là người tâm đã sanh mà chăng phải người tâm đang sanh. Còn người sát- 
na sanh của tâm là người tâm đã sanh và tâm cũng đang sanh. 


Người nào tâm phì đang sanh, thì người ấy tâm phi đã sanh phải chăng? Người sắt-na 
diệt của tâm là người tâm phi đang sanh mà chẳng phải người tâm phi đã sanh. Còn 
bậc nhập thiền Diệt, người Vô tưởng là người tâm chẳng phải đang sanh và cũng 
chăng phải đã sanh. 


Hay là người nào tâm phi đã sanh, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? Phải 
TÔI. 


Người nào tâm đang diệt, thì người ấy tâm đã sanh phải chăng? Phải tồi. 


Hay là người nảo tâm đã sanh, thì người ấy tâm đang diệt phải chăng? Sát-na sanh của 
tâm là người tâm đã sanh mà chăng phải người tâm đang diệt. Còn người sát-na diệt 
của tâm là người tâm đã sanh và cũng đang diệt. 


Người nào tâm phi đang diệt, thì người ấy tâm phi từng sạnh phải chăng? Sát-na sanh 
của tâm là người tâm phi đang diệt mà người ây tâm chăng phải phi từng sanh. Còn 
bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng là người mà tâm phi đang diệt và cũng phi 
từng sanh. 
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47. 


48. 


Hay là người nào tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi đang diệt phải chăng? Phải 
TÔI. 


Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm đã từng sanh phải chăng? Phải tồi. 


Hay là người nào tâm đã từng sanh, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng? Sát-na 
diệt của tâm và bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng là người tâm đã từng sanh mà 
chăng phải người tâm đang sanh. Còn người sát-na sanh của tâm là người tâm đã từng 
sanh và cũng đang sanh. 


Người nào tâm phi đang sanh, thì người ấy tâm phi từng sanh phải chăng? Đã từng 
sanh. 


Hay là người nào tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? 
Không có. 


Người nào tâm đang sanh, thì người áy tâm sẽ sanh phải chăng? Sát-na sanh của tâm 
chót là người tâm đang sanh mà người ây tâm chăng phải sẽ sanh. Còn sát-na sanh tâm 
của người ngoài ra đó là người tâm đang sanh và cũng sẽ sanh. 


Hay là người nảo tâm sẽ sanh, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng? Sát-na diệt tâm 
của bậc nhập thiên Diệt và người Vô tưởng là người tâm sẽ sanh mà chăng phải người 
tâm đang sanh. Còn người sát-na sanh của tâm là người tâm sẽ sanh và cũng đang 
sanh. 


Người nào tâm phi đang sanh thì người ấy tâm phi sẽ sanh phải chăng? Sát-na điệt 
tâm của bậc nhập thiền diệt và người Vô tưởng, những người ấy tâm phi đang sanh mà 
chăng phải tâm phi sẽ sanh. Còn sát-na diệt của tâm chót là người tâm phi đang sanh 
và cũng phi sẽ sanh. 


Hay là người nào tâm phi sẽ sanh, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? Sát-na 
sanh của tâm chót là người tâm phi sẽ sanh mà chăng phải người tâm phi đang sanh. 
Còn người sát-na diệt của tâm chót là người tâm phi sẽ sanh và cũng phi đang sanh. 
Người nào tâm đã từng sanh, thì người ấy tâm sẽ sanh phải chăng? Sát-na điệt của 
tâm chót là người tâm đã từng sanh mà chăng phải người tâm sẽ sanh. Còn ngoài ra đó 
là người tâm đã từng sanh và cũng sẽ sanh. 

Hay là người nào tâm sẽ sanh, thì người ấy tâm đã từng sanh phải chăng? Phải rồi. 
Người nào tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi sẽ sanh phải chăng? Không có. 
Hay là người nào tâm phi sẽ sanh, thì người ấy phi từng sanh phải chăng? Đã từng 
sanh. 

Người nào tâm đang diệt, thì người ấy tâm từng diệt phải chăng? Phải tồi. 

Hay là người nào tâm từng diệt, thì người ấy tâm đang diệt phải chăng? Sát-na sanh 
tâm của bậc nhập thiên Diệt và người Vô tưởng là người tâm đã từng diệt mà chăng 
phải người tâm đang diệt. Còn sát-na diệt của tâm là người tâm từng diệt và cũng đang 
diệt. 


Người nào tâm phi đang diệt, thì người ấy tâm phi từng diệt phải chăng? Đã từng diệt. 
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49. 


Hay là người nảo tâm phi từng diệt, thì người ấy tâm phi đang diệt phải chăng? Không 
có. 

Người nào tâm đang diệt, thì người ấy tâm sẽ diệt phải chăng? Sát-na diệt của tâm 
chót là người tâm đang diệt mà chăng phải là người tâm sẽ diệt. Còn sát-na diệt của 
tâm mà ngoài ra đó là người tâm đang diệt và cũng sẽ diệt. 

Hay là người nào tâm sẽ diệt, thì người ấy tâm đang diệt phải chăng? Sát-na sanh của 
tâm bậc nhập thiên Diệt và người Vô tưởng là người tâm sẽ diệt mà chăng phải người 
tâm đang diệt. Còn sát-na diệt của tâm là người tâm sẽ diệt và cũng đang diệt. 

Người nào tâm phi đang diệt, thì người ấy tâm phi sẽ diệt phải chăng? Sẽ diệt. 

Hay là người nào tâm phi sẽ diệt, thì người ấy tâm đang diệt phải chăng? Đang diệt. 
Người nào tâm đã từng diệt, thì người ấy tâm sẽ diệt phải chăng? Sát-na diệt của tâm 
chót là người tâm đã từng diệt mà chăng phải là người tâm sẽ diệt. Còn tât cả ngoài ra 
đó là người tâm từng diệt và cũng sẽ diệt. 

Hay là người nào tâm sẽ diệt, thì người ấy tâm đã từng diệt phải chăng? Phải rồi. 
Người nào tâm phi từng diệt, thì người ấy tâm phi sẽ diệt phải chăng? Không có. 

Hay là người nào tâm phi sẽ diệt, thì người ấy tâm phi từng diệt phải chăng? Từng 
diệt. 


Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm từng diệt phải chăng? Phải tồi. 

Hay là người nào tâm từng diệt, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng? Sát-na diệt 
của tâm của nhập thiên Diệt và bậc Vô tưởng, người ây tâm đã từng diệt mà chăng 
phải đang sanh. Còn sát-na sanh của tâm là người tâm từng diệt và cũng đang sanh. 
Người nào tâm phi đang sanh, thì người ấy tâm phi từng diệt phải chăng? Đã từng 
diệt. 

Hay là người nào tâm phi từng diệt, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? 
Không có. 

Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm sẽ diệt phải chăng? Phải tồi. 

Hay là người nào tâm sẽ diệt, thì người ây tâm đang sanh phải chăng? Sát-na diệt của 


tâm nhập thiền Diệt và bậc Vô tưởng, người ấy tâm sẽ diệt mà chẳng phải đang sanh. 
Còn sát-na sanh của tâm là người tâm sẽ diệt và cũng đang sanh. 


Người nào tâm phi đang sanh, thì người ấy tâm phi sẽ diệt phải chăng? Sát-na diệt của 
tâm của nhập thiền Diệt và bậc Vô tưởng, người ấy tâm phi đang sanh mà chẳng phải 
phi sẽ diệt. Còn sát-na diệt của tâm chót là người tâm phi đang sanh và cũng phi sẽ 
diệt. 

Hay là người nào tâm phi sẽ diệt, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? Phải rồi. 


Người nào tâm đã từng sanh, thì người ấy tâm sẽ điệt phải chăng?” Sát-na diệt của tâm 
chót là người tâm đã từng sanh mà người ấy tâm chẳng phải sẽ diệt. Còn người ngoài 
ra đó, tâm đã từng sanh và cũng sẽ diệt. 


Hay là người nào tâm sẽ diệt, thì người ấy tâm đã từng sanh phải chăng? Phải rồi. 
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50. 


S1. 


^^, 


S3, 


Người nào tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi sẽ diệt phải chăng? Không có. 


Hay là người nào tâm phi sẽ diệt, thì người ấy tâm phi từng sanh phải chăng? Từng 
sanh 


Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm phi đang diệt phải chăng? Phải tồi. 


Hay là người nào tâm phi đang diệt, thì người ây tâm đang sanh phải chăng? Bậc nhập 
thiền Diệt và người Vô tưởng là người tâm phi đang diệt mà người ấy tâm cũng chẳng 
phải đang sanh. Còn sát-na sanh của tâm là người tâm phi đang diệt và cũng đang 
sanh. 


Người nào tâm phi đang sanh, thì người ấy tâm đang diệt phải chăng? Bậc nhập thiền 
Diệt và người Vô tưởng là người tâm phi đang sanh mà chăng phải người tâm đang 
diệt. Còn sát-na diệt của tâm là người tâm phi đang sanh và cũng đang diệt. 


Hay là người nào tâm đang diệt, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? Phải rồi. 


Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm từng sanh phải chăng? Phải tồi. 


Hay là người nào tâm từng sanh, thì người ây tâm đang sanh phải chăng? Sát-na diệt 
của tâm là người tâm từng sanh mà người ấy tâm chăng phải đang sanh. Còn sát-na 
sanh của tâm là người tâm đã sanh và cũng đang sanh. 


Người nào tâm phi đang sanh, thì người ấy tâm phi từng sanh phải chăng? Sát-na điệt 
của tâm là người tâm phi đang sanh mà người ây tâm chăng phải phi từng sanh. Còn 
bậc nhập thiên Diệt và người Vô tưởng là người tâm phi đang sanh và cũng phi từng 
sanh. 


Hay là người nào tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? Phải 
TÔI. 


Người nào tâm đang diệt, thì người ấy tâm từng sanh phải chăng? Phải tồi. 


Hay là người nào tâm từng sanh, thì người ấy tâm đang diệt phải chăng? Sát-na sanh 
của tâm là người tâm từng sanh mà người ây tâm chăng phải đang diệt. Còn sát-na diệt 
của tâm là người tâm từng sanh và cũng đang diệt. 


Người nào tâm phi đang diệt, thì người ấy tâm phi từng sanh phải chăng? Sát-na sanh 
của tâm là người tâm phi đang diệt mà người ây tâm chẳng phải phi từng sanh. Còn 
bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng là người tâm chăng phải đang diệt và cũng 
chăng phải từng sanh. 


Hay là người nảo tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi đang diệt phải chăng? Phải 
TÔI. 
Người nào tâm đã sanh, thì người ấy tâm từng sanh phải chăng? Phải tồi. 


Hay là người nào tâm từng sanh, thì người ấy tâm đã sanh phải chăng? Bậc nhập thiền 
Diệt và người Vô tưởng là người tâm đã từng sanh mà người ây tâm chăng phải đã 
sanh. Còn tâm tê toàn (cifasamangrnam) là người tâm từng sanh và cũng đã sanh. 
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54. 


_ 


S6. 


ÐYÃ 


Người nào tâm đã sanh, thì người ây tâm sẽ sanh phải chăng? Bậc tê toàn tâm chót 
(pacchimacitIasamaineinarn) mà người tâm đã sanh mà người ây tâm chăng phải sẽ 
sanh. Còn tâm tê toàn ngoài ra đó, là người tâm đã sanh và cũng sẽ sanh. 


Hay là người nào tâm sẽ sanh, thì người ấy tâm đã sanh phải chăng? Bậc nhập thiền 
Diệt và người Vô tưởng là người tâm sẽ sanh mà người ây tâm chăng phải đã sanh. 
Còn người mà tâm tê toàn (sưmangï) là người tâm sẽ sanh và cũng đã sanh. 

Người nào tâm phi đã sanh, thì người ấy tâm phi từng sanh phải chăng? Đã từng sanh. 
Hay là người nào tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi đã sanh phải chăng? Không 
có. 

Người nào tâm phi đã sanh, thì người ấy tâm phi sẽ sanh phải chăng? Sẽ sanh. 

Hay là người nào tâm phi sẽ sanh, thì người ấy tâm phi đã sanh phải chăng? Đã sanh. 
Người nào tâm từng sanh, người ấy tâm chẳng phải đã sanh, thì người ấy tâm sẽ sanh 
phải chăng? Phải tôi. 

Hay là người nào tâm sẽ sanh mà chẳng phải người tâm đã sanh, thì người ấy tâm từng 
sanh phải chăng? Phải rôi. 

Người nào tâm phi từng sanh, chẳng phải người tâm phi đã sanh, thì người ấy tâm phi 
Sẽ sanh phải chăng? Không có. 

Hay là người nảo tâm phi sẽ sanh mà chắng phải người tâm phi đã sanh, thì người ấy 
tâm phi từng sanh phải chăng? Từng sanh. 


Tâm đã sanh là tâm đang sanh phải chăng? Sát-na diệt là tâm đã sanh mà chăng phải 
đang sanh. Còn sát-na sanh là tâm đã sanh và cũng đang sanh. 

Hay là tâm đang sanh là tâm đã sanh phải chăng? Phải rồi. 

Tâm phi đã sanh là tâm phi đang sanh phải chăng? Phải tồi. 

Hay là tâm phi đang sanh là tâm phi đã sanh phải chăng? Sát-na diệt là tâm phi đang 
sanh mà chăng phải phi đã sanh. Còn tâm quá khứ vị lai, phi đang sanh và cũng phi đã 
sanh. 


Tám đã diệt là tâm đang diệt phải chăng? Không phải. 
Hay là tâm đang diệt là tâm đã diệt phải chăng? Không phải. 


Tâm phi đã diệt là tâm phi đang diệt phải chăng? Sát-na diệt, phi đã điệt mà chẳng 
phải phi đang diệt. Còn sát-na sanh của tâm vị lai là phi đã diệt và cũng phi đang diệt. 


Hay là tâm phi đang diệt là phi đã diệt phải chăng? Tâm quá khứ là phi đang diệt mà 
chăng phải phi đã diệt. Còn sát-na sanh của tâm vị lai là phi đang diệt và cũng phi đã 
diệt. 


Người nào tâm lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sảt-na sanh, thì người ấy tâm lướt qua 
vượt khỏi thời giờ môi sát-na diệt phải chăng? Người trong khi tâm sát-na điệt, chỉ 
lướt qua sát-na sanh chưa lướt qua sát-na diệt. Còn người đã qua tâm rồi, mới là lướt 
qua sắt-na sanh và cũng lướt qua sát-na diệt. 
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Hay là người nào tâm lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na diệt, thì người ấy tâm 
lướt qua vượt khỏi thời giờ môi sát-na sanh phải chăng? Người đã qua tâm tôi (a/1am 
cữtam). 


* Người nào tâm phi lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sảt-na sanh, thì người ấy tâm phi 


lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na diệt phải chăng? Sát-na sanh của tâm vị lai. 
Hay là người nảo tâm phi lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na diệt, thì người ấy tâm 
phi lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na sanh phải chăng? Người trong sát-na diệt 
của tâm chưa lướt qua sát-na diệt chẳng phải chưa lướt qua sát-na sanh. Còn người 
trong sát-na sanh của tâm vị lai mới là chưa lướt qua sát-na diệt và cũng chưa lướt qua 
sát-na sanh. 

Dút xiển minh phần người 


Xiến Minh Phần Pháp (Dhammuaväraniddeso) 


58. 


* Tâm nào sanh ra phi vẫn diệt, thì tâm ấy sẽ diệt phi đang sanh phải chăng? Phải tồi. 


59. 


60. 


61. 


Hay là tâm nào sẽ diệt phi đang sanh, thì tâm ấy đang sanh phi diệt phải chăng? Phải 
TÔI. 

Tâm nào phi sanh ra vẫn diệt, thì tâm ấy phi sẽ diệt sẽ sanh phải chăng? Không phải. 
Hay là tâm nào phi sẽ diệt sẽ sanh thì tâm ấy phi sanh ra vẫn diệt phải chăng? Không 
có (nafthi). 

Tâm nào sanh ra thì tâm ấy sanh tôn phải chăng? Phải tồi. 


Hay là tâm nào sanh tồn thì tâm ấy sanh ra phải chăng? Vào sát na diệt của tâm sanh 
tồn, mà tâm ấy chăng phải sanh ra. Còn vào sát na sanh la tâm sanh tồn, cũng là sanh 
Ta. 


Tâm nào phi sanh ra là tâm ấy phi sanh tôn phải chăng? Vào sát na điệt là tâm phi 
sanh ra mà tâm ây chăng phải phi sanh tôn. Còn tâm quá khứ vị lai phi sanh ra và cũng 
phi sanh tôn. 


Hay là tâm nào phi sanh tồn, thì tâm ấy phi sanh ra phải chăng? Phải rồi. 


Tâm nào đang diệt thì tâm ấy đã sanh phải chăng? Phải tồi. 


Hay là tâm nào đã sanh thì tâm ấy đang diệt phải chăng? Vào sát-na sanh là tâm đã 
sanh, mà tâm ây chăng phải đang diệt. Còn vào sát-na diệt thì tâm đã sanh và cũng 
đang diệt. 


Tâm nào phi đang diệt thì tâm ấy phi sanh tôn phải chăng? Vào sát na sanh của tâm, 
thì tâm ây phi đang diệt, mà tâm ây chăng phải phi sanh tôn. Còn tâm quá khứ vị lai thì 
phi vân diệt và cũng phi sanh tôn. 


Hay là tâm nào phi đã sanh, thì tâm ấy phi đang diệt phải chăng? Phải rồi. 


Tâm nào đang sanh, thì tâm ấy từng sanh phải chăng? Không phải (no). 
Hay là tâm nào từng sanh, thì tâm ấy đang sanh phải chăng? Không phải (no). 
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62. 


Tâm nào phi đang sanh, thì tâm ấy phi từng sanh phải chăng? Tâm quá khứ phi đang 
sanh mà tâm ây chăng phải phi từng sanh. Còn trong sát-na diệt của tâm vị lai là phi 
đang sanh và cũng phi từng sanh. 

Hay là tâm nào phi từng sanh, thì tâm ấy phi đang sanh phải chăng? Trong sát-na sanh 
của tâm là phi từng sanh mà tâm ây chăng phải phi đang sanh. Còn trong sát-na diệt 
của tâm vị lai mới phi từng sanh và cũng phi đang sanh. 

Tâm nào đang sanh, thì tâm ấy sẽ sanh phải chăng? Không phải. 

Hay là tâm nào sẽ sanh, thì tâm ấy đang sanh phải chăng? Không phải. 

Tâm nào phi đang sanh, thì tâm ấy phi sẽ sanh phải chăng? Tâm vị lai phi đang sanh 
mà tâm ây chăng phải phi sẽ sanh. Còn sát-na diệt của tâm quá khứ mới phi đang sanh 
và cũng phi sẽ sanh. 

Hay là tâm nào phi sẽ sanh, thì tâm ấy phi đang sanh phải chăng? Trong sát-na sanh 
của tâm (là tâm) phi sẽ sanh mà tâm ây chăng phải phi đang sanh. Còn trong sát-na 
diệt của tâm quá khứ (là tâm) phi sẽ sanh và cũng phi đang sanh. 

Tâm nào đang sanh, thì tâm ấy sẽ sanh phải chăng? Không phải. 

Hay là tâm nào sẽ sanh, thì tâm ấy từng sanh phải chăng? Không phải. 

Tâm nào phi từng sanh, thì tâm ấy phi sẽ sanh phải chăng? Tâm vị lai phi từng sanh 
mà tâm ây chăng phải phi sẽ sanh. Còn tâm hiện tại phi từng sanh và cũng phi sẽ sanh. 

Hay là tâm nào phi sẽ sanh, thì tâm ấy phi từng sanh phải chăng? Tâm quá khứ phi sẽ 
sanh mà tâm ây chăng phải phi từng sanh. Còn tâm hiện tại phi sẽ sanh và cũng phi 
từng sanh. 


Tâm nào đang diệt, thì tâm ấy từng diệt phải chăng? Không phải (no). 

Hay là tâm nào từng diệt, thì tâm ấy đang diệt phải chăng? Không phải. 

Tâm nào phi đang diệt, thì tâm ấy phi từng diệt phải chăng? Tâm quá khứ phi đang 
diệt mà tâm ây chăng phải phi từng diệt. Còn sát-na sanh của tâm vị lai đang diệt và 
cũng phi từng diệt. 

Hay là tâm nào phi từng diệt, thì tâm ây phi đang diệt phải chăng? Sát-na diệt của tâm 
(là tâm) phi từng diệt mà tâm ây chăng phải phi đang diệt. Còn sát-na sanh của tâm vị 
lai mới phi từng diệt và cũng phi đang diệt. 

Tâm nào đang diệt, thì tâm ấy sẽ diệt phải chăng? Không phải. 

Hay là tâm nào sẽ diệt, thì tâm ấy đang diệt phải chăng? Không phải. 


Tâm nào phi đang diệt, thì tâm ấy phi sẽ diệt phải chăng? Sát-na sanh của tâm vị lai 
phi đang diệt mà tâm ây chăng phải phi sẽ diệt. Còn tâm quá khứ mới phi đang diệt và 
cũng phi sẽ diệt. 

Hay là tâm nào phi sẽ diệt, thì tâm ấy phi đang diệt phải chăng? Sát-na diệt của tâm 
phi sẽ diệt mà tâm ây chăng phải phi đang diệt. Còn tâm quá khứ mới phi sẽ diệt và 
cũng phi đang diệt. 

Tâm nào từng diệt, thì tâm ấy sẽ diệt phải chăng? Không phải. 
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64. 


Hay là tâm nào sẽ diệt, thì tâm ấy từng diệt phải chăng? Không phải. 

Tâm nào phi từng diệt, thì tâm ấy phi sẽ diệt phải chăng? Sát-na sanh của tâm vị lai (là 
tâm) phi từng diệt mà tâm ấy chăng phải phi sẽ diệt. Còn sát-na diệt của tâm mới là phi 
từng diệt và cũng phi sẽ diệt. 

Hay là tâm nào phi sẽ diệt, thì tâm ây phi từng diệt phải chăng? Tâm quá khứ phi sẽ 
diệt mà tâm ây chăng phải phi từng diệt. Còn sát-na diệt của tâm mới là phi sẽ diệt và 
cũng phi từng diệt. 


Tâm nào đang sanh, thì tâm ấy từng diệt phải chăng? Không phải. 
Hay là tâm nào từng diệt, thì tâm ấy đang sanh phải chăng? Không phải. 


Tâm nào phi đang sanh, thì tâm ấy phi từng diệt phải chăng? Tâm quá khứ phi đang 
sanh mà tâm ây chăng phải phi từng diệt. Còn sát-na diệt tâm vị lai mới là phi đang 
sanh và cũng phi từng diệt. 


Hay là tâm nào phi từng diệt, thì tâm ấy phi đang sanh phải chăng? Sát-na sanh là tâm 
phi từng diệt mà tâm ây chăng phải phi đang sanh. Còn sát-na diệt của tâm vị lai mới 
là tâm phi từng diệt và cũng phi đang sanh. 

Tâm nào đang sanh, thì tâm ấy sẽ diệt phải chăng? Phải tồi. 

Hay là tâm nào sẽ diệt, thì tâm ấy đang sanh phải chăng? Tâm vị lai sẽ diệt mà tâm ấy 
chăng phải đang sanh. Còn sát-na sanh, thì tâm sẽ diệt và cũng đang sanh. 

Tâm nào phi đang sanh, thì tâm ấy phi sẽ diệt phải chăng? Tâm vị lai phi đang sanh 
mả tâm ây chăng phải phi sẽ diệt. Còn sát-na diệt của tâm quá khứ, thì tâm phi đang 
sanh và cũng phi sẽ diệt. 

Hay là tâm nào phi sẽ diệt, thì tâm ấy phi đang sanh phải chăng? Phải rồi. 

Tâm nào từng sanh, thì tâm ấy sẽ diệt phải chăng? Không phải. 

Hay là tâm nào sẽ diệt, thì tâm ấy từng sanh phải chăng? Không phải. 

Tâm nào phi từng sanh, thì tâm ấy phi sẽ điệt phải chăng? Sát-na sanh của tâm vị lai là 
tâm phi từng sanh mà tâm ây chăng phải phi sẽ diệt. Còn sát-na diệt thì tâm phi từng 
sanh và cũng phi sẽ diệt. 

Hay là tâm nào phi sẽ diệt, thì tâm ấy phi từng sanh phải chăng? Tâm vị lai (là tâm) 
phi sẽ diệt mà tâm ây chăng phải phi từng sanh. Còn sát-na diệt, thì tâm phi sẽ diệt và 
cũng phi từng sanh. 


Tâm nào đang sanh, thì tâm ấy phi đang diệt phải chăng? Phải tồi. 


Hay là tâm nào phi đang diệt, thì tâm ây đang sanh phải chăng? Tâm quá khứ vị lai, 
phi đang diệt mà tâm ấy chăng phải đang sanh. Còn sát-na sanh của tâm là phi đang 
diệt và cũng đang sanh. 


Tâm nào phi đang sanh, thì tâm ấy đang diệt phải chăng? Tâm quá khứ vị lai, phi 
đang sanh mà tâm ây chăng phải đang diệt. Còn sát-na diệt của tâm mới là phi đang 
sanh và cũng đang diệt. 


Hay là tâm nào đang diệt, thì tâm ấy phi đang sanh phải chăng? Phải rồi. 
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65. 


xk 


66. 


67. 


68. 


Tâm nào đang sanh, thì tâm ấy đã sanh phải chăng? Phải tồi. 


Hay là tâm nào đã sanh, thì tâm ấy đang sanh phải chăng? Sát-na diệt là tâm đã sanh 
mà tâm ây chăng phải đang sanh. Còn sát-na sanh của tâm mới là đã sanh và cũng 
đang sanh. 


Tâm nào phi đang sanh, thì tâm ấy phi đã sanh phải chăng? Sát-na diệt là tâm phi 
đang sanh mà tâm ấy chẳng phải phi đã sanh. Còn tâm quá khứ vị lai đều là phi đang 
sanh và cũng phi đã sanh. 


Hay là tâm nào phi đã sanh, thì tâm ấy phi đang sanh phải chăng? Phải rồi. 


Tâm nào đang diệt, thì tâm ấy đã sanh phải chăng? Phải tồi. 

Hay là tâm nào đã sanh, thì tâm ấy đang diệt phải chăng? Sát-na sanh là tâm đã sanh 
mà tâm ây chăng phải đang diệt. Còn sát-na diệt của tâm mới là đã sanh và cũng đang 
diệt. 

Tâm nào phi đang diệt, thì tâm ấy phi đã sanh phải chăng? Sát-na sanh là tâm phi 
đang diệt mà tâm ây chăng phải phi đã sanh. Còn tâm quá khứ vị lai mới là phi đang 
diệt và cũng phi đã sanh. 


Hay là tâm nào phi đã sanh, thì tâm ấy phi đang diệt phải chăng? Phải rồi. 


Tâm nào đã sanh, thì tâm ấy từng sanh phải chăng? Không phải. 

Hay là tâm nào từng sanh, thì tâm ấy đã sanh phải chăng? Không phải. 

Tâm nào đã sanh, thì tâm ấy sẽ sanh phải chăng? Không phải. 

Hay là tâm nào sẽ sanh, thì tâm ấy đã sanh phải chăng? Không phải. 

Tâm nào phi đã sanh, thì tâm ấy từng sanh phải chăng? Tâm quá khứ phi đã sanh mà 


tâm ấy chăng phải phi từng sanh. Còn tâm vị lai mới phi đã sanh và cũng phi từng 
sanh. 


Hay là tâm nào phi từng sanh, thì tâm ấy phi đã sanh phải chăng? Tâm hiện tại phi 
từng sanh mà tâm ây chăng phải phi đã sanh. Còn tâm vị lai, phi từng sanh và cũng phi 
đã sanh. 

Tâm nào phi đã sanh, thì tâm ấy phi sẽ sanh phải chăng? Tâm vị lai phi đã sanh mà 
tâm ây chăng phải phi sẽ sanh. Còn tâm quá khứ mới phi đã sanh và cũng phi sẽ sanh. 
Hay là tâm nào phi sẽ sanh, thì tâm ây phi đã sanh phải chăng? Tâm hiện tại phi sẽ 
sanh mà tâm ây chăng phải phi đã sanh. Còn tâm quá khứ phi sẽ sanh và cũng phi đã 
sanh. 


Tâm nào từng sanh phi đã sanh, thì tâm ấy sẽ sanh phải chăng? Không phải. 
Hay là tâm nào sẽ sanh phi đã sanh, thì tâm ấy từng sanh phải chăng? Không phải. 


Tâm nào phi từng sanh và chẳng phải phi đã sanh, thì tâm ấy phi sẽ phải chăng? Phải 
TÔI. 
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69. 


70. 


71. 


Hay là tâm nào phi sẽ sanh và chắng phải phi đã sanh, thì tâm ấy phi từng sanh phải 
chăng? Phải rôi. 


Tâm đã sanh, thì tâm đang sanh phải chăng? Trong sát-na diệt, tâm đã sanh mà phì 
đang sanh. Còn trong sát-na sanh, thì tâm đã sanh và cũng đang sanh. 


Hay là tâm đang sanh, thì tâm đã sanh phải chăng? Phải rồi. 
Tâm phi đã sanh, thì tâm phi đang sanh phải chăng? Phải tồi. 


Hay là tâm phi đang sanh, thì tâm phi đã sanh phải chăng? Trong sát-na diệt là tâm phi 
đang sanh mà chăng phải phi đã sanh. Còn tâm quá khứ vị lai mới là phi đang sanh và 
phi đã sanh. 


Tâm đã diệt là tâm đang diệt phải chăng? Không phải. 
Hay là tâm đang diệt là tâm đã diệt phải chăng? Không phải. 


Tâm phi đã diệt là tâm phi đang diệt phải chăng? Trong sắt-na điệt là tâm phi đã diệt 
mà chăng phải phi đang diệt. Còn trong sát-na sanh của tâm vị lai mới là phi đã diệt và 
cũng phi đang diệt. 


Tâm phi đang diệt là tâm phi đã diệt phải chăng? Tâm quá khứ là phi đang diệt mà 
chăng phải phi đã diệt. Còn sát-na sanh của tâm vị lai mới phi đang diệt và cũng phi đã 
diệt. 


Tâm nào đang sanh lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sảt-na, thì tâm ấy khi đang diệt 
lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sảt-na phải chăng? Sát-na diệt của tâm lướt qua sát-na 
sanh mà chăng phải lướt qua sát-na diệt. Còn tâm đã qua rồi (zfa) mới là lướt qua sát- 
na sanh và cũng lướt qua sát-na diệt. 


Hay là tâm nào đang diệt lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na, thì tâm ấy đang sanh 
lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na phải chăng? Tâm quá khứ. 


Tâm nào phi đang sanh lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sảt-na, thì tâm ấy phi đang 
diệt lướt qua vượt khỏi thời giờ môi sảf-na phải chăng? Sát-na sanh của tâm vị lai. 


Hay là tâm nào phi đang diệt lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na, thì tâm ấy phi 
đang sanh lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na phải chăng? Sát-na diệt của tâm chưa 
lướt qua sát-na diệt mà chăng phải chưa lướt qua sát-na sanh. Còn sát-na sanh của tâm 
vị lai mới phi lướt qua sát-na diệt và cũng phi lướt qua sát-na sanh. 

Dứt xiển mình về pháp (dhammaniddesa) 


Xiến Minh Phần Người Và Pháp (Puggaladhammaväraniddeso) 


72. 


* Người nào tâm nào đang sanh phi đang diệt, thì người ấy tâm ấy sẽ diệt phi sẽ sanh 


phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào tâm nào sẽ diệt phi sẽ sanh, thì người ấy tâm ấy đang sanh phi đang 
diệt phải chăng? Phải rôi. 


* Người nào tâm nào phi đang sanh đang diệt, thì người ấy tâm ấy phi sẽ diệt sẽ sanh 


phải chăng? Không phải. 
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73. 


74. 


k5 


Hay là người nào tâm nào phi sẽ diệt sẽ sanh, thì người ấy tâm ấy phi đang sanh đang 
diệt phải chăng? Không có. 


Người nào tâm nào đang sanh, thì người ấy tâm ấy đã sanh phải chăng? Phải tồi. 


Hay là người nào tâm nào đã sanh, thì người Ấy tâm ấy đang sanh phải chăng? Sát-na 
diệt của tâm đã sanh mà người ấy tâm ấy chắng phải đang sanh. Còn sát-na sanh của 
tâm (là người mà tâm) đã sanh và cũng đang sanh. 


Người nào tâm nào phi đang sanh, thì người ấy tâm ấy phi đã sanh phải chăng? Sắt- 
na diệt của tâm là phi đang sanh còn người ấy tâm ấy chăng phải phi đã sanh. Còn tâm 
quá khứ vị lai mới phi đang sanh và cũng phi đã sanh. 


Hay là người nào tâm nào phi đã sanh, thì người ấy tâm ấy phi đang sanh phải chăng? 
Phải rôi. 


Người nào tâm nào đang diệt, thì người ấy tâm ấy đã sanh phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào tâm nào đã sanh, thì người ây tâm ấy đang diệt phải chăng? Sát-na 


sanh là tâm đã sanh mà người ấy tâm ấy chăng phải đang diệt. Còn sát-na diệt của tâm 
mới là đã sanh và cũng đang diệt. 


Người nào tâm nào phi đang diệt, thì người ấy tâm ấy phi đã sanh phải chăng? Sát-na 
sanh là tâm phi đang diệt mà người ấy tâm ấy chẳng phải đã sanh? Còn tâm quá khứ vị 
lai mới là phi đang diệt và cũng phi đã sanh. 


Hay là người nào tâm nào phi đã sanh, thì người ấy tâm ấy phi đang diệt phải chăng? 
Phải rồi. 


Người nào tâm nào đang sanh, thì người ấy tâm ấy từng sanh phải chăng? Không 
phải. 

Hay là người nào tâm nào từng sanh, thì người ấy tâm ấy đang sanh phải chăng? 
Không phải. 

Người nào tâm nào phi đang sanh, thì người. ấy tâm ấy phi từng sanh phải chăng? 


Tâm quá khứ phi đang sanh mà người ấy tâm ấy chăng phải phi từng sanh. Còn sát-na 
diệt của tâm vị lai mới là phi đang sanh và cũng phi từng sanh. 


Hay là người nảo tâm nào phi từng sanh, thì người cây tâm cây phi đang sanh phải 
chăng? Sát-na sanh là tâm phi từng sanh mà người ấy tâm ấy chẳng phải phi đang 
sanh. Còn sát-na diệt của tâm vị lai mới là phi từng sanh và cũng phi đang sanh. 


Người nào tâm nào đang sanh, thì người ấy tâm ấy sẽ sanh phải chăng? Không phải. 
Hay là người nào tâm nảo sẽ sanh, thì người ấy tâm ấy đang sanh phải chăng? Không 
phải. 

Người nào tâm nào phi đang sanh, thì người ấy tâm ấy phi sẽ sanh phải chăng? Tâm 


vị lai là phi đang sanh mà người ấy tâm ấy chăng phải phi sẽ sanh. Còn sát-na diệt của 
tâm quá khứ mới là phi đang sanh và cũng phi sẽ sanh. 
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Hay là người nào tâm nào phi sẽ sanh, thì người ấy tâm ấy phi đang sanh phải chăng? 
Sát-na sanh của tâm là phi sẽ sanh mà người ây tâm ây chăng phải phi đang sanh. Còn 
sát-na diệt của tâm quá khứ mới là phi sẽ sanh và cũng phi đang sanh. 


Người nào tâm nào từng sanh, thì người ấy tâm ấy sẽ sanh phải chăng? Không phải. 
Hay là người nào tâm nào sẽ sanh, thì người ấy tâm ấy từng sanh phải chăng? Không 
phải. 

Người nào tâm nào phi từng sanh, thì người ấy tâm ấy phi sẽ sanh phải chăng? Tâm 


vị lai phi từng sanh mà người ấy tâm ấy chăng phải phi sẽ sanh. Còn tâm hiện tại mới 
là phi từng sanh và cũng phi sẽ sanh. 


Hay là người nào tâm nào phi sẽ sanh, thì người Ấy tâm ấy phi từng sanh phải chăng? 
Tâm quá khứ phi sẽ sanh mà người ấy tâm ấy chắng phải phi từng sanh. Còn tâm hiện 
tại mới là phi sẽ sanh và cũng phi từng sanh. 


Người nào tâm nào đang diệt, thì người ấy tâm ấy từng diệt phải chăng? Không phải. 
Hay là người nào tâm nào từng diệt, thì người ấy tâm ấy đang diệt phải chăng? Không 
phải. 

Người nào tâm nào phi đang diệt, thì người ấy tâm ấy phi từng diệt phải chăng? Tâm 


quá khứ đang diệt mà người ấy tâm ấy chăng phải phi từng diệt. Còn sát-na sanh của 
tâm vị lai mới là phi đang diệt và cũng phi từng diệt. 


Hay là người nảo tâm nảo phi từng diệt, thì người ây tâm ấy phi đang diệt phải chăng? 
Sát-na diệt của tâm là phi từng diệt mà người ấy tâm ấy chăng phải phi đang diệt. Còn 
sát-na sanh của tâm vị lai mới là phi từng diệt và cũng phi đang diệt. 


Người nào tâm nào đang diệt, thì người ấy tâm ấy sẽ diệt phải chăng? Không phải. 
Hay là người nào tâm nảo sẽ diệt, thì người ấy tâm ấy đang diệt phải chăng? Không 
phải. 

Người nào tâm nào phi đang diệt, thì người ấy tâm ấy phi sẽ diệt phải chăng? Sát-na 


sanh của tâm vị lai là phi đang diệt mà người ấy tâm ấy chẳng phải phi sẽ diệt. Còn 
tâm quá khứ mới là phi đang diệt và cũng phi sẽ diệt. 


Hay là người nào tâm nào phi sẽ diệt, thì người ây tâm ấy phi đang diệt phải chăng? 
Sát-na diệt của tâm là phi sẽ diệt mà người ấy tâm ấy chăng phải phi đang diệt. Còn 
tâm quá khứ mới là phi sẽ diệt và cũng phi đang diệt. 


Người nào tâm nào từng diệt, thì người ấy tâm ấy sẽ diệt phải chăng? Không phải. 
Hay là người nào tâm nào sẽ diệt, thì người ấy tâm ấy từng diệt phải chăng? Không 
phải. 

Người nào tâm nào phi từng diệt, thì người ấy tâm ấy phi sẽ diệt phải chăng? Sát-na 


sanh của tâm vị lai phi từng diệt mà người ấy tâm ấy chăng phải phi sẽ diệt. Còn sát-na 
diệt của tâm mới là phi từng diệt và cũng phi sẽ diệt. 


Hay là người nào tâm nào phi sẽ diệt, thì người ấy tâm ấy phi từng diệt phải chăng? 
Tâm quá khứ phi sẽ diệt mà người ấy tâm ấy chắng phải phi từng diệt. Còn sát-na diệt 
của tâm mới là phi sẽ diệt và cũng phi từng diệt. 

Dứt xiển mình người và pháp 
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7T. 


Hết phân xiển mình hỗn hợp (missaka) 


Trong câu nói người nào tâm nào, (Phật) Ngài trình bày theo tự chơn tướng; trong 
câu nói “Irong tâm nào” chính là ““Irong tâm của người nào”, Ngài trình bày theo ý 
nghĩa như nhau. 


Tâm có ái của người nào... pháp thiện, pháp bắt thiện, pháp vô ký, pháp tương ưng 
lạc thọ, pháp tương ưng khổ thọ, pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ... pháp hữu kiến 
hữu đối chiếu, pháp vô kiến hữu đối chiếu, pháp vô kiến vô đối chiếu, pháp nhân, pháp 
phi nhân... pháp hữu y (saraa), pháp vô y (arap). 


Những pháp này luôn đến pháp hữu y và pháp vô y, đếu đến sự thành song 
(yamak4) có 3 như là căn song (mwlayamaka), tầm song (cifayamaka) và pháp song 
(dhammnayamaka). 

Dứt phần xiển mình hỗn hợp 
Hết Tâm song (citayamaka) 
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PHÁP SONG 
(Dhammayamaka) 


PHẢN ÁN TRÍ (PAWÑ4TTIVARA) 


Phần Xiễn Thuật (Uddesavara) 


78. 


* 
* 
* 

79. 
* 
* 


g0. 


x  x%x* x *%x *%x *%x 


81. 


x  x*x*  x x *%x *% 


Thiện tức là pháp thiện phải chăng? Pháp thiện tức là thiện phải chăng? 
Bắt thiện tức là pháp bất thiện phải chăng? Pháp bắt thiện tức là bất thiện phải chăng? 
Vô ký tức là pháp vô ký phải chăng? Pháp vô ký tức là vô ký phải chăng? 


Phi thiện tức là phi pháp thiện phải chăng? Phi pháp thiện tức là phi thiện phải chăng? 
Bắt thiện tức là phi pháp bắt thiện phải chăng? Phi pháp bất thiện tức là phi bất thiện 
phải chăng? 

Phi vô ký tức là phi pháp vô ký phải chăng? Phi pháp vô ký tức là phi vô ký phải 
chăng? 


Thiện là pháp thiện phải chăng? Pháp là pháp bất thiện phải chăng? 

Thiện là pháp thiện phải chăng? Pháp là pháp vô ký phải chăng? 

Bắt thiện là pháp bắt thiện phải chăng? Pháp là pháp bất thiện phải chăng? 
Bắt thiện là pháp bắt thiện phải chăng? Pháp là pháp vô ký phải chăng? 
Vô ký là pháp vô ký phải chăng? Pháp là pháp thiện phải chăng? 

Vô ký là pháp vô ký phải chăng? Pháp là pháp bắt thiện phải chăng? 


Phi thiện là phi pháp thiện phải chăng? Phi pháp là phi pháp bất thiện phải chăng? 

Phi thiện là phi pháp thiện phải chăng? Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? 

Phi bất thiện là phi pháp bắt thiện phải chăng? Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng? 
Phi bắt thiện là phi pháp bắt thiện phải chăng? Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? 
Phi vô ký là phi pháp vô ký phải chăng? Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng? 

Phi vô ký là phi pháp vô ký phải chăng? Phi pháp là phi pháp bắt thiện phải chăng? 


Thiện là pháp phải chăng? Pháp là thiện phải chăng? 
Bắt thiện là pháp phải chăng? Pháp là bất thiện phải chăng? 
Vô ký là pháp phải chăng? Pháp là vô ký phải chăng? 


Phi thiện là phi pháp phải chăng? Phi pháp là phi thiện phải chăng? 
Phi bắt thiện là phi pháp phải chăng? Phi pháp là phi bất thiện phải chăng? 
Phi vô ký là phi pháp phải chăng? Phi pháp là phi vô ký phải chăng? 


Thiện là pháp phải chăng? Pháp là bất thiện phải chăng? 
Thiện là pháp phải chăng? Pháp là vô ký phải chăng? 
Bắt thiện là pháp phải chăng? Pháp là thiện phải chăng? 
Bắt thiện là pháp phải chăng? Pháp là vô ký phải chăng? 
Vô ký là pháp phải chăng? Pháp là thiện phải chăng? 
Vô ký là pháp phải chăng? Pháp là bất thiện phải chăng? 
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$5. 


x  x%x*  x %x *%x *%x 


Phi thiện là phi pháp phải chăng? Phi pháp là phi bất thiện phải chăng? 

Phi thiện là phi pháp phải chăng? Phi pháp là phi vô ký phải chăng? 

Phi bất thiện là phi pháp phải chăng? Phi pháp là phi thiện phải chăng? 

Phi bất thiện là phi pháp phải chăng? Phi pháp là phi vô ký phải chăng? 

Phi vô ký là phi pháp phải chăng? Phi pháp là phi thiện phải chăng? 

Phi vô ký là phi pháp phải chăng? Phi pháp là phi bất thiện phải chăng? 
Dứt phần xiển thuật (uddesavara) 


Phần Xiễn Minh (Niddesavara) 


9ó. 


xk 


88. 


Thiện là pháp thiện phải chăng? Phải vôi. 

Pháp thiện là thiện phải chăng? Phải rôi. 

Bất thiện là pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi. 

Pháp bắt thiện là bất thiện phải chăng? Phải TỒi. 

Vô kỷ là pháp vô ký phải chăng? Phải tỒi. 

Pháp vô ký là vô ký phải chăng? Phải rôi. 

Phi thiện là phi pháp thiện phải chăng? Phải tôi. 

Phi pháp thiện là phi thiện phải chăng? Phải rôi. 

Phi bắt thiện là phi pháp bất thiện phải chăng? Phải tồi. 

Phi pháp bât thiện là phi bât thiện phải chăng? Phải rôi. 

Phi vô ký là phi pháp vô ký phải chăng? Phải tôi. 

Phi pháp vô ký là phi vô ký phải chăng? Phải rôi. 

Thiện là pháp thiện phải chăng? Phải rồi. 

Pháp là pháp bất thiện phải chăng? Pháp bất thiện gọi pháp cũng đặng và pháp bất 
thiện cũng đặng. Còn pháp ngoài ra đó là phi pháp bât thiện. 

Thiện là pháp thiện phải chăng? Phải rồi. 

Pháp là pháp vô ký phải chăng? Pháp vô ký gọi pháp cũng đặng và gọi pháp vô ký 
cũng đặng. Còn pháp ngoài ra là phi pháp vô ký. 

Bắt thiện gọi pháp bắt thiện phải chăng? Phải rồi. 


Pháp gọi pháp thiện phải chăng? Pháp thiện gọi pháp cũng phải, gọi pháp thiện cũng 
phải. Còn pháp ngoài ra phi pháp thiện. 


Bắt thiện gọi pháp bắt thiện phải chăng? Phải rồi. 


Pháp gọi pháp vô ký phải chăng? Pháp vô ký gọi pháp cũng phải và gọi pháp vô ký 
cũng phải. Còn pháp ngoài ra phi pháp vô ký. 


Vô ký gọi pháp vô ký phải chăng? Phải rồi. 

Pháp gọi pháp thiện phải chăng? Pháp thiện gọi pháp cũng phải và gọi pháp thiện cũng 
phải. Còn pháp ngoài ra là phi pháp thiện. 

Vô ký gọi pháp vô ký phải chăng? Phải rồi. 
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89. 


x  x* x x%x xXx xXx *%x *%x *x *% 


90. 


91. 


92. 


Pháp gọi pháp bất thiện phải chăng? Pháp bất thiện gọi pháp cũng phải và gọi pháp bất 
thiện cũng phải. Còn pháp ngoài ra phi pháp bât thiện. 


Phi thiện là phi pháp thiện phải chăng? Phải rồi. 

Phi pháp là phi pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi. 

Phi thiện là phi pháp thiện phải chăng? Phải rồi. 

Phi pháp là phi vô ký phải chăng? Phải rồi. 

Phi BắtThiện là phi pháp bắt thiện phải chăng? Phải rồi. 
Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng? Phải rồi. 

Phi bắt thiện là phi pháp bắt thiện phải chăng? Phải rồi. 
Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? Phải rồi. 

Phi vô ký là phi pháp vô ký phải chăng? Phải rồi. 

Phi pháp là phi pháp bắt thiện phải chăng? Phải rồi. 
Thiện là pháp phải chăng? Phải tồi. 

Pháp là pháp thiện phải chăng? Phải rồi. Pháp thiện gọi pháp cũng đặng và gọi pháp 
thiện cũng đặng. Còn pháp ngoài ra phi pháp thiện. 

Bất thiện gọi pháp phải chăng? Phải tồi. 


Pháp gọi pháp bắt thiện phải chăng? Phải rồi. Pháp bất thiện gọi pháp cũng phải và gọi 
pháp bât thiện cũng phải. Còn pháp ngoài ra phi pháp bât thiện. 


Vô kỷ goi pháp phải chăng? Phải tồi. 

Pháp gọi pháp vô ký phải chăng? Phải rồi. Pháp vô ký gọi pháp cũng phải và gọi pháp 
vô ký cũng phải. Còn những pháp ngoài ra là phi pháp vô ký. 

Phi thiện là phi pháp phải chăng? Trừ ra thiện, những pháp ngoài ra gọi phi pháp 


thiện. Còn trừ thiện và những pháp ngoài ra, mới gọi phi thiện cũng phải và gọi phi 
pháp cũng phải. 

Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng? Phải rồi. 

Phi bất thiện là phi pháp phải chăng? Trù ra bất thiện, những pháp ngoài Ta phi bất 
thiện mà gọi là pháp. Còn trừ ra bât thiện và pháp, ngoài ra mới gọi phi bât thiện và 
phi pháp. 

Phi pháp là phi pháp bắt thiện phải chăng? Phải rồi. 

Phi vô ký là phi pháp phải chăng? Trừ vô ký, những pháp ngoài ra là phi vô ký mà còn 
gọi là pháp. Nêu trừ ra vô ký và pháp, ngoài ra mới gọi phi vô ký và phi pháp. 

Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? Phải rồi. 

Thiện gọi pháp phải chăng? Phải rồi. 


Pháp gọi pháp bất thiện phải chăng? Pháp bất thiện gọi pháp cũng phải và pháp bất 
thiện cũng phải. Còn những pháp ngoài ra là phi pháp bât thiện. 


Thiện gọi pháp phải chăng? Phải rồi. 
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93. 


Pháp gọi pháp vô ký phải chăng? Pháp vô ký gọi pháp cũng phải và gọi pháp vô ký 
cũng phải. Còn những pháp ngoài ra là phi pháp vô ký. 


Thiện gọi pháp phải chăng? Phải rồi. 

Pháp gọi pháp thiện phải chăng? Pháp thiện gọi pháp cũng phải và gọi pháp thiện cũng 
phải. Còn những pháp ngoài ra là phi pháp thiện. 

Bắt thiện gọi pháp phải chăng? Phải rồi. 


Pháp gọi pháp vô ký phải chăng? Pháp vô ký gọi pháp cũng phải và gọi pháp vô ký 
cũng phải. Còn những pháp ngoài ra là phi pháp vô ký. 


Vô ký gọi pháp phải chăng? Phải rồi. 

Pháp gọi pháp thiện phải chăng? Pháp thiện gọi pháp cũng phải và gọi pháp thiện cũng 
phải. Còn những pháp ngoài ra là phi pháp thiện. 

Vô ký gọi pháp phải chăng? Phải rồi. 

Pháp gọi pháp bất thiện phải chăng? Pháp bắt thiện gọi pháp cũng phải và gọi pháp bất 
thiện cũng phải. Còn những pháp ngoài ra là phi pháp bât thiện. 


Phi thiện là phi pháp phải chăng? Trừ thiện ra rồi, những pháp ngoài ra phi thiện mà 
gọi là pháp. Còn trừ ra thiện và pháp, ngoàải ra không gọi là thiện và cũng không gọi là 
pháp. 
Phi pháp là phi pháp bắt thiện phải chăng? Phải rồi. 
Phi thiện là phi pháp phải chăng? Trừ ra thiện, những pháp ngoài ra là phi thiện mà 
còn gọi là pháp. Nêu trừ cả thiện và pháp, ngoài ra mới gọi phi thiện và phi pháp. 
Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? Phải rồi. 
Phi bắt thiện là phi pháp phải chăng? Trừ bắt thiện, còn những pháp ngoài ra là phi bắt 
thiện mà còn gọi là pháp. Nêu trừ cả bât thiện và pháp, ngoài ra mới gọi là phi bât 
thiện và phi pháp. 
Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng? Phải rồi. 
Phi bất thiện là phi pháp phải chăng? Trừ bất thiện, những pháp ngoài ra là phi bất 
thiện mà còn gọi là pháp. Nêu trừ bât thiện và pháp, ngoài ra mới gọi là phi bât thiện 
và phi pháp. 
Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? Phải rồi. 
Phi vô ký là phi pháp phải chăng? Trừ vô ký, còn những pháp ngoài ra là phi vô ký mà 
còn gọi là pháp. Nêu trừ ra cả vô ký và pháp, ngoài ra mới gọi là phi vô ký và phi 
pháp. 
Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng? Phải rồi. 
Phi vô ký là phi pháp phải chăng? Trừ vô ký, những pháp ngoài ra là phi vô ký mà còn 
gọi là pháp. Nêu trừ cả vô ký và pháp, ngoàải ra mới gọi là phi vô ký và phi pháp. 
Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? Phải tôi. 

Dút xiên minh (niddesa) và hêt phân án trí (pannaffivara) 
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PHẢN HÀNH VI (P4V⁄4TTIV4RA) 
Phần Hành Vi Sanh 
94. 
Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện đang sanh với người ấy phải 
chăng? Không phải. 


Hay là pháp bất thiện đang sanh với người nảo, thì pháp thiện đang sanh với người ấy 
phải chăng? Không phải. 

95. 
Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô ký đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh thiện trong Vô sắc giới, pháp thiện đang sanh mà pháp vô ký 
chăng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh thiện cõi Ngũ uấn, pháp thiện 
đang sanh và pháp vô ký cũng đang sanh. 


Hay là pháp vô ký đang sanh với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ây 
phải chăng? Sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng nơi tất cả người đang sanh bình 
nhựt, pháp vô ký đang sanh mà pháp thiện chăng phải đang sanh với người ấy. Còn 
sát-na sanh thiện trong cõi Ngũ uân, pháp vô ký đang sanh và pháp thiện cũng đang 
sanh. 
9ó. 

Pháp bất thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô kỷ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh bắt thiện trong Vô sắc giới, pháp bất thiện đang sanh mà pháp vô 
ký chăng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh bất thiện trong cõi Ngũ uân, 
pháp bắt thiện đang sanh và pháp vô ký cũng đang sanh. 


Hay là pháp vô ký đang sanh với người nào, thì pháp bắt thiện đang sanh với người ấy 
phải chăng? Sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng của tất cả người sanh bình 
nhựt (pavaiii), pháp vô ký đang sanh mà pháp bắt thiện chẳng phải đang sanh với 
người ây. Còn sát-na sanh bắt thiện trong cõi Ngũ uẫn, pháp vô ký đang sanh và pháp 
bất thiện cũng đang sanh. 

97, 
Pháp thiện đang sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện đang sanh với cối ấy phải chăng? 
Phải rồi. 
Hay là pháp bắt thiện đang sanh với cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

98. 
Pháp thiện đang sanh với cõi nào, thì pháp vô kỷ đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 
Hay là pháp vô ký đang sanh với cõi nảo, thì pháp thiện đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Cõi Vô tưởng, pháp vô ký đang sanh mà pháp thiện chăng phải đang sanh với cõi 
ấy. Còn trong cõi Tứ uân, Ngũ uấn, pháp vô ký đang sanh và pháp thiện cũng đang 
sanh. 

99. 
Pháp bất thiện đang sanh với cõi nào, thì pháp vô ký đang sanh với cối ấy phải 
chăng? Phải tồi. 
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Hay là pháp vô ký đang sanh với cõi nảo, thì pháp bắt thiện đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Cõi Vô tưởng, pháp vô ký đang sanh mà pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với 
cõi ấy. Còn trong cõi Tứ uân, Ngũ uẫn, pháp vô ký đang sanh và pháp bất thiện cũng 
đang sanh. 


Pháp thiện dang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang sanh với người 
ấy cối ấy phải chăng? Không phải. 


Hay là pháp bắt thiện đang sanh với người nảo cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với 
người ây cõi ây phải chăng? Không phải. 


Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký đang sanh với người ấy 
cối ấy phải chăng? Sát-na sanh thiện trong cõi Vô sắc, pháp thiện đang sanh mà pháp 
vô ký chăng phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn sát-na sanh thiện trong cõi Ngũ 
uân với những cõi ấy, pháp thiện đang sanh và pháp vô ký cũng đang sanh. 


Hay là pháp vô ký đang sanh với người nảo cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng trong tất cả 
người đang sanh bình nhụt, pháp vô ký đang sanh mà pháp thiện chẳng phải đang sanh 
VỚI người ây cõi ấy. Còn sát-na sanh thiện của người trong cõi Ngũ uẫn với những cõi 
ây, pháp vô ký đang sanh và pháp thiện cũng đang sanh. 


Pháp bắt thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh bất thiện trong cõi Vô săc, pháp bất thiện đang sanh 
mà pháp vô ký chẳng phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn sát-na sanh bất thiện 
của người trong cõi Ngũ uần với những cõi ấy, pháp bất thiện đang sanh và pháp vô ký 
cũng đang sanh. 


Hay là pháp vô ký đang sanh với người nào cõi nảo, thì pháp bất thiện đang sanh với 
người ây cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bắt thiện bất tương ưng nơi tất cả 
người đang sanh bình nhựt, pháp vô ký đang sanh mà pháp bất thiện chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm bất thiện trong cõi Ngũ uẫn với 
những cõi ấy, pháp vô ký đang sanh và pháp bắt thiện cũng đang sanh. 


Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Sát-na sanh của tâm bất thiện, pháp thiện chẳng phải 
đang sanh mà pháp bắt thiện đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm, sát-na 
sanh của tâm thiện bất tương ưng, bất thiện bất tương ưng, bậc nhập thiền Diệt và 
người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp bắt thiện cũng chăng phải 
đang sanh. 


Hay là pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người nảo, thì pháp thiện chăng phải 
đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm thiện, pháp bất thiện chăng 
phải đang sanh mà pháp thiện đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm, sát-na 
sanh của tâm thiện và bắt thiện bất tương ưng, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, 
pháp bất thiện chăng phải đang sanh và pháp thiện cũng chắng phải đang sanh. 


Pháp thiện chăng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô kỷ chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng khi bình nhựt, pháp 
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thiện chăng phải đang sanh mà pháp vô ký đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh 
của tâm thiện và sát-na diệt của tâm tử khi bình nhựt trong cõi Vô sắc, pháp thiện 
chăng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chăng phải đang sanh. 


Hay là pháp vô ký chăng phải đang sanh với người nảo, thì pháp thiện chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Sát-na sanh của tâm thiện trong cõi Vô sắc, pháp vô ký 
chăng phải đang sanh mà pháp thiện đang sanh với người ây. Còn sát-na sanh của tâm 
thiện trong cõi Vô sắc và sát-na diệt của tâm tử trong lúc bình nhựt, pháp vô ký chẳng 
phải đang sanh và pháp thiện cũng chẳng phải đang sanh. 


Pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng khi bình 
nhụt, pháp bất thiện chăng phải đang sanh mà pháp vô ký đang sanh với người ấy. Còn 
sát-na sanh của tâm thiện trong cõi Vô sắc và sát-na diệt của tâm tử trong khi bình 
nhụt, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là pháp vô ký chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải 
đang sanh với người ây phải chăng? Sát-na sanh của tâm bất thiện trong cõi Vô sắc, 
pháp vô ký chăng phải đang sanh mà pháp bất thiện đang sanh với người ấy. Còn sát- 
na sanh của tâm thiện trong cõi Vô sắc và sát-na diệt của tâm tử khi bình nhụt, pháp vô 
ký chăng phải đang sanh và pháp bắt thiện cũng chăng phải đang sanh. 


Pháp thiện chẳng phải đang sanh với cối nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang sanh 
với cối ây phải chăng? Phải tôi. 

Hay là pháp bất thiện chăng phải đang sanh với cõi nảo, thì pháp thiện chẳng phải 
đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp thiện chẳng phải đang sanh với cối nào, thì pháp vô ký chẳng phải đang sanh 
với cối ây phải chăng? Đang sanh. 


Hay là pháp vô ký chắng phải đang sanh với cõi nào, thì pháp thiện chắng phải đang 
sanh với cõi ây phải chăng? Không có. 


Pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải đang 
sanh với cối áy phải chăng? Đang sanh. 


Hay là pháp vô ký chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện chăng phải 
đang sanh với cõi ây phải chăng? Không có. 


Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì pháp bắt thiện chăng phải 
đang sanh với người ây cối ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bắt thiện, pháp thiện 
chăng phải đang sanh mà pháp bất thiện đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt 
của tâm, sát-na sanh của tâm thiện, tâm bắt thiện bất tương ưng và người Vô tưởng với 
những cõi ấy, pháp thiện chăng phải đang sanh và pháp bắt thiện cũng chăng phải đang 
sanh. 


Hay là pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện 
chăng phải đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Sát-na sanh của tâm thiện, pháp 
bất thiện chăng phải đang sanh mà pháp thiện đang sanh với người ây cõi ấy. Còn sát- 
na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm thiện, tâm bắt thiện bất tương ưng và người Vô 
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tưởng với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh và pháp thiện cũng chẳng 
phải đang sanh. 


Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh, sát-na sanh của 
tâm thiện bất tương ưng trong khi bình nhựt; pháp thiện chăng phải đang sanh mà pháp 
vô ký đang sanh với người ây cõi ấy. Còn tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm 
bình nhụt trong cõi Vô sắc và sát-na sanh của tâm bắt thiện với những cõi ấy, pháp 
thiện chăng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chăng phải đang sanh. 


Hay là pháp vô ký chắng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện chăng 
phải đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Sát-na sanh của tâm thiện trong cõi 
Vô sắc, pháp vô ký chăng phải đang sanh mà pháp thiện đang sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt và sát-na sanh của tâm bất 
thiện trong cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp vô ký chẳng phải đang sanh và pháp 
thiện cũng chăng phải đang sanh. 


Pháp Bất thiện chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng 
phải dang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh, sát-na sanh 
của tâm bắt thiện bất tương ưng khi bình nhựt (pavarii), pháp bất thiện chăng phải 
đang sanh mà pháp vô ký đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử, sát- 
na diệt của tâm lúc bình nhựt và sát-na sanh của tâm thiện trong cõi Vô sắc với những 
cõi ấy, pháp bất thiện chăng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là pháp vô ký chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện 
chăng phải đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Sát-na sanh của tâm bất thiện 
trong cõi Vô sắc, pháp vô ký chăng phải đang sanh mà pháp bất thiện đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm khi bình nhựt và sát-na 
sanh của tâm thiện trong cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp vô ký chẳng phải đang 
sanh và pháp bất thiện cũng chẳng phải đang sanh. 


Pháp thiện từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải Tôi. 

Hay là pháp bất thiện từng sanh với người nảo, thì pháp thiện từng sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rôi. 

Pháp thiện từng sanh với người nào, thì pháp vô ký từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tôi. 

Hay là pháp vô ký từng sanh với người nảo, thì pháp thiện từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 

Pháp bất thiện từng sanh với người nào, thì pháp vô kỷ từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tôi. 

Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện từng sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rôi. 
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Pháp thiện từng sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là pháp bắt thiện từng sanh với cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Pháp thiện từng sanh với cõi nào, thì pháp vô ký từng sanh với cối ấy phải chăng? 
Phải rồi. 
Hay là pháp vô ký từng sanh với cõi nảo, thì pháp thiện từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Cõi Vô tưởng, pháp vô ký từng sanh mà pháp thiện không từng sanh với cõi ấy. 
Còn cõi tứ uân và ngũ uần, pháp vô ký từng sanh và pháp thiện cũng từng sanh. 


Pháp bất thiện từng sanh với cối nào, thì pháp vô ký từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 
Hay là pháp vô ký từng sanh với cõi nào, thì pháp bắt thiện từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Cõi Vô tưởng, pháp vô ký từng sanh mà pháp. bắt thiện không từng sanh. Còn cõi tứ 
uân và ngũ uẫn, pháp vô ký từng sanh và pháp bắt thiện cũng từng sanh. 


Pháp thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là pháp bắt thiện từng sanh với người nào cõi nảo, thì pháp thiện từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Khi tâm bất thiện thứ hai hiện hành nơi Tịnh cư 
(suddhavasa) pháp bắt thiện từng sanh mà không từng sanh với người ây cõi ấy. Còn 
người Tứ uẫn, Ngũ uẫn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp bất thiện từng sanh và pháp 
thiện cũng từng sanh. 


Pháp thiện từng sanh với người nào cối nào, thì pháp vô ký từng sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng sanh với người nảo cõi nảo, thì pháp thiện từng sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? Khi tâm thứ hai hiện hành nơi Tịnh cư, pháp vô ký từng sanh mà 
pháp thiện không từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người Tứ uẫn, Ngũ uẫn ngoài ra 
đó với những cõi ây, pháp vô ký từng sanh và pháp thiện cũng từng sanh. 


Pháp bắt thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là pháp vô ký từng sanh với người nảo cõi nào, thì pháp bắt thiện từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Khi tâm thứ hai hiện hành nơi Tịnh cư và bậc Vô tưởng, 
pháp vô ký từng sanh mà pháp bất thiện không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người Tứ uân, Ngũ uẫn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký từng sanh và pháp 
bất thiện cũng từng sanh. 


Pháp thiện không từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện không từng sanh với 
người áy phải chăng? Không có. 
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Hay là pháp bất thiện không từng sanh với người nảo, thì pháp thiện không từng sanh 
với người ây phải chăng? Không có. 


Pháp thiện không từng sanh với người nào, thì pháp vô kỷ không từng sanh với người 
ây phải chăng? Không có. 


Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào, thì pháp thiện không từng sanh với 
người ây phải chăng? Không có. 


Pháp bắt thiện không từng sanh với người nào, thì pháp vô ký không từng sanh với 
người áy phải chăng? Không có. 

Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nảo, thì pháp bất thiện không từng sanh 
với người ây phải chăng? Không có. 


Pháp thiện không từng sanh với cối nào, thì pháp bất thiện không từng sanh với cối ấy 
phải chăng? Phải tôi. 

Hay là pháp bắt thiện không từng sanh với cõi nào, thì pháp thiện không từng sanh với 
cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Pháp thiện không từng sanh với cõi nào, thì pháp vô kỷ không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Đã từng sanh. 


Hay là pháp vô ký không từng sanh với cõi nảo, thì pháp thiện không từng sanh với cõi 
ây phải chăng? Không có. 


Pháp bắt thiện không từng sanh với cõi nào, thì pháp vô kỷ không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Từng sanh. 


Hay là pháp vô ký không từng sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện không từng sanh với 
cõi ây phải chăng? Không có. 


Pháp thiện không từng sanh với người nào cối nào, thì pháp bất thiện không từng sanh 
với người ấy cối ấy phải chăng? Khi tâm bất thiện thứ hai hiện hành nơi Tịnh cư, pháp 
thiện không từng sanh mà pháp bất thiện từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn tâm thứ 
hai hiện hành nơi Tịnh cư và bậc Vô tưởng với những cõi ấy, pháp thiện không từng 
sanh và pháp bắt thiện cũng không từng sanh. 

Hay là pháp bất thiện không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện không 
từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp thiện không từng sanh với người nào cối nào, thì pháp vô ký không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành nơi Tịnh cư và bậc Vô tưởng, 
pháp thiện không từng sanh mà pháp vô ký từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp thiện không từng sanh và pháp vô ký 
cũng không từng sanh. 

Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 
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Pháp bất thiện không từng sanh với người nào cối nào, thì pháp vô kỷ không từng 
sanh với người áy cõi ây phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành nơi cõi Tịnh cư và người 
Vô tưởng, pháp bất thiện không từng sanh mà pháp vô ký từng sanh với người ây cõi 
ây. Còn người đang sanh lên Tịnh cư với những cõi ấy, pháp bất thiện không từng 
sanh và pháp vô ký cũng không từng sanh. 


Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào cõi nảo, thì pháp bất thiện không 
từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp thiện sẽ sanh với người nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nào sẽ đắc đạo cao tột (zggamagga) theo thứ lớp tâm không xen hở, pháp thiện 
sẽ sanh mà pháp bất thiện chắng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoải ra 
đó, pháp thiện sẽ sanh và pháp bắt thiện cũng sẽ sanh. 


Hay là pháp bất thiện sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Pháp thiện sẽ sanh với người nào, thì pháp vô kỷ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người tễ toàn La Hán đạo và bậc La Hán, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp thiện 
chăng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp vô ký sẽ sanh và 
pháp thiện cũng sẽ sanh. 


Pháp bắt thiện sẽ sanh với người nào, thì pháp vô kỷ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Bậc tể toàn La Hán đạo và bậc La Hán và người sẽ đắc đạo cao tột theo thứ lớp 
tâm không xen hở, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp bắt thiện chăng phải sẽ sanh với người 
ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp vô ký sẽ sanh và pháp bắt thiện cũng sẽ sanh. 


Pháp thiện sẽ sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
TÔI. 

Hay là pháp bắt thiện sẽ sanh với cõi nảo, thì pháp thiện sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 


Pháp thiện sẽ sanh với cối nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 
Hay là pháp vô ký sẽ sanh với cõi nảo, thì pháp thiện sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 


Cõi Vô tưởng, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp thiện chăng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn 
cõi tứ uân và ngũ uân, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp thiện cũng sẽ sanh. 


Pháp bắt thiện sẽ sanh với cối nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
TÔI. 

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Vô tưởng, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp bất thiện chăng phải sẽ sanh với 
cõi ấy. Còn cõi Tứ uân, Ngũ uân, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp bắt thiện cũng sẽ sanh. 
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Pháp thiện sẽ sanh với người nào cối nào, thì pháp bắt thiện sẽ sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Cõi Tứ uân, Ngũ uẫn và bậc sẽ đắc đạo cao tột theo thứ lớp tâm không 
xen hở, pháp thiện sẽ sanh mà pháp bất thiện chẳng, phải sẽ sanh với người ấy cõi ây. 
Còn người Tứ uân, Ngũ uân ngoài ra với những cõi ấy, pháp thiện sẽ sanh mà pháp bất 
thiện cũng sẽ sanh. 


Hay là pháp bất thiện sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện sẽ sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp thiện sẽ sanh với người nào cối nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với người ấy cỗi ấy 
phải chăng? Phải tồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện sẽ sanh với người ây 
cõi ấy phải chăng? Người sẽ đắc đạo cao tột, bậc La Hán và người Vô tưởng, pháp vô 
ký sẽ sanh mà pháp thiện chăng phải sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn người Tứ uấn, 
Ngũ uẫn ngoài ra với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp thiện cũng sẽ sanh. 


Pháp bất thiện sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô kỷ sẽ sanh với người ấy cối 

ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với người 

ấy cõi ây phải chăng? Người t toàn La Hán đạo, bậc La Hán và người sẽ đắc đạo cao 

tột tâm không xen hở và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp bất thiện chẳng 

phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẫn, Ngũ uân ngoài ra đó với những 
cõi ấy, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 


Pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là pháp bắt thiện chăng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy phải chăng? Bậc sẽ đắc đạo cao tột theo thứ lớp tâm không xen hở, 
pháp bắt thiện chăng phải sẽ sanh mà pháp thiện sẽ sanh với người ây. Còn người tÈ 
toàn La Hán đạo và bậc La Hán, pháp bất thiện chắng phải sẽ sanh và pháp thiện cũng 
chăng phải sẽ sanh. 


Pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp vô kỷ chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Người tề toàn La Hán đạo và bậc La Hán, pháp thiện chăng phải 
sẽ sanh mà pháp vô ký sẽ sanh với Tgười ấy. Còn bực tế toàn tâm chót 
(pacchimaciffasamangnarn), pháp thiện chăng phải sẽ sanh và pháp vô ký cũng chẳng 
phải sẽ sanh. 

Hay là pháp vô ký chăng phải sẽ sanh với người nảo, thì pháp thiện chăng phải sẽ sanh 
với người ây phải chăng? Phải rồi. 


Pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Người tề toàn La Hán đạo, bậc La Hán và người sẽ đắc La 
Hán đạo theo thứ lớp tâm không xen hở, pháp bắt thiện chăng phải sẽ sanh mà pháp vô 
ký sẽ sanh với người ấy. Còn bực tể toàn tâm chót, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh 
và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ sanh. 
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Hay là pháp vô ký chăng phải sẽ sanh với người nảo, thì pháp bất thiện chăng phải sẽ 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với 
cối äây phải chăng? Phải tôi. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi nảo, thì pháp thiện chăng phải sẽ sanh 
với cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với cối 
äy phải chăng? SŠ sanh. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì pháp thiện chăng phải sẽ sanh 
với cõi ây phải chăng? Không có. 


Pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với 
cối ấy phải chăng? SŠ sanh. 


Hay là pháp vô ký chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện chăng phải sẽ 
sanh với cõi ây phải chăng? Không có. 


Pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào cối nảo, thì pháp bất thiện chăng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là pháp bắt thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì pháp thiện chăng 
phải sẽ sanh với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 

Bậc sẽ đắc La Hán đạo theo thứ lớp tâm không xen hở, pháp bất thiện chăng phải sẽ 
sanh mà pháp thiện sẽ sanh với cõi ấy. Còn người tê toàn La Hán đạo, bậc La Hán và 
người Vô tưởng, pháp bất thiện chắng phải sẽ sanh và pháp thiện cũng chăng phải sẽ 
sanh. 


Pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người tế toàn La Hán đạo, bậc La Hán và người 
Vô tưởng, pháp thiện chăng phải sẽ sanh mà pháp vô ký sẽ sanh với người ây cõi ấy. 
Còn bậc tể toàn tâm chót với những cõi ấy, pháp thiện chắng phải sẽ sanh và pháp vô 
ký cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Hay là pháp vô ký chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì pháp thiện chăng phải 
sẽ sanh với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Pháp bắt thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào cối nảo, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cối ấy phải chăng? Người tề toàn La Hán đạo, bậc La Hán, NBƯỜI SẼ 
đắc đạo La Hán theo thứ lớp tâm không gián đoạn và người Vô tưởng, pháp bất thiện 
chăng phải sẽ sanh mà pháp vô ký sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc tê toàn tâm 
chót với những cõi ấy, pháp bắt thiện chẳng phải sẽ sanh và pháp vô ký cũng chăng 
phải sẽ sanh. 

Hay là pháp vô ký chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp bắt thiện chẳng 
phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 
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Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là pháp bất thiện từng sanh với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy 
phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng bậc nhập 
thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bất thiện từng sanh mà pháp thiện chăng phải đang 
sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm thiện, pháp bất thiện từng sanh và pháp 
thiện cũng đang sanh. 


Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô ký từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là pháp vô ký từng sanh với người nảo, thì pháp thiện đang sanh với người ấy 
phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng bậc nhập 
thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký từng sanh mà pháp thiện chẳng phải đang 
sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm thiện, pháp vô ký từng sanh và pháp thiện 
cũng đang sanh. 


Pháp bất thiện từng sanh với người nào, thì pháp vô kỷ từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào, thì pháp bắt thiện đang sanh với người ấy 
phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm bắt thiện bất tương ưng bậc nhập 
thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký từng sanh mà pháp bất thiện chắng phải 
đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm bất thiện, pháp vô ký từng sanh và 
pháp bất thiện cũng đang sanh. 


Pháp thiện đang sanh với cõi nào... 


Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng sanh với người 
ấy cối ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là pháp bắt thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm thiện bất tương 
ưng, pháp bất thiện từng sanh mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ây cõi 
ây. Còn sát-na sanh của tâm thiện với những cõi ấy, pháp bắt thiện từng sanh và pháp 
thiện cũng đang sanh. 


Pháp thiện đang sanh với người nào cối nào, thì pháp vô ký từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào cõi nảo, thì pháp thiện đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm thiện bất tương 
ưng và bậc Vô tưởng, pháp vô ký từng sanh mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm thiện với những cõi ấy, pháp vô ký từng sanh 
và pháp thiện cũng đang sanh. 


Pháp bất thiện đang sanh với người nào cối nào, thì pháp vô ký từng sanh với người 
ây cối ây phải chăng? Phải rôi. 
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Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào cõi nảo, thì pháp bắt thiện đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm bất thiện bất 
tương ưng và người Vô tưởng, pháp vô ký từng sanh mà pháp bất thiện chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm bất thiện với những cõi ấy, 
pháp vô ký từng sanh và pháp bắt thiện cũng đang sanh. 


Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện không từng sanh 
với người áy phải chăng? Đã từng sanh. 

Hay là pháp bắt thiện không từng sanh với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Không có. 


Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô ký không từng sanh với 
người áy phải chăng? Đã từng sanh. 


Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Không có. 


Pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô kỷ không từng sanh 
với người áy phải chăng? Đã từng sanh. 

Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nảo, thì pháp bất thiện chăng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Không có. 


Pháp bắt thiện chẳng phải đang sanh với cối nào... 


Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì pháp bất thiện không 
từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm 
thiện bất tương ưng, pháp thiện chăng phải đang sanh mà pháp bất thiện từng sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn tâm thứ hai hiện hành của bực Tịnh cư và người Vô tưởng với 
những cõi ấy, pháp thiện chăng phải đang sanh và pháp bất thiện cũng không từng 
sanh. 


Hay là pháp bất thiện không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện chăng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì pháp vô kỷ không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm 
thiện bất tương ưng và người nương cõi Vô tưởng, pháp thiện chăng phải đang sanh 
mà pháp vô ký chăng phải không từng sanh với người ây cõi ây. Còn người đang sanh 
cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp thiện chăng phải đang sanh và pháp vô ký cũng 
không từng sanh. 


Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì pháp vô kỷ không 
từng sanh với người ấy cối ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của 
tâm bất thiện bất tương ưng và người nương cõi Vô tưởng, pháp bắt thiện chăng phải 
đang sanh mà pháp vô ký chăng phải không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc 
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Tịnh cư sơ sanh với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký 
cũng không từng sanh. 


Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chăng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột (aggarnaggassa), tâm nào thứ lớp liên tiếp đắc đạo 
cao tột và sát-na sanh của tâm ấy, pháp thiện chăng phải đang sanh mà pháp bắt thiện 
chăng phải sẽ sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của thiện ngoài ra đó, pháp thiện 
đang sanh và pháp bắt thiện cũng sẽ sanh. 


Hay là pháp bắt thiện sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy 
phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, bậc 
đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bắt thiện sẽ sanh mà pháp thiện chăng 
phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của thiện, pháp bắt thiện sẽ sanh và pháp 
thiện cũng đang sanh. 


Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, bậc nhập 
thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp thiện chăng phải đang sanh 
với người ấy. Còn sát-na sanh của thiện, pháp vô ký sẽ sanh và pháp thiện cũng đang 
sanh. 


Pháp bất thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nảo, thì pháp bất thiện đang sanh với người ấy 
phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng, 
bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp bất thiện 
chăng phải đang sanh với người ây. Còn sát-na sanh của bắt thiện, pháp vô ký sẽ sanh 
và pháp bất thiện cũng đang sanh. 


Pháp thiện đang sanh với cõi nào... 


Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, tâm thứ lớp liên tiếp đắc đạo cao tột, 
sát-na sanh của tâm sanh, pháp thiện đang sanh mà pháp bất thiện chăng phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh thiện ngoải ra đó với những cõi ấy, pháp thiện 
đang sanh và pháp bắt thiện cũng sẽ sanh. 

Hay là pháp bất thiện sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bắt 
tương ưng, pháp bất thiện sẽ sanh mà pháp thiện chăng phải đang sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn sát-na sanh thiện, pháp bất thiện sẽ sanh và pháp thiện cũng đang sanh. 
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Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô kỷ sẽ sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương 
ưng và cõi Vô tưởng, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp thiện chăng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh thiện, pháp vô ký sẽ sanh và pháp thiện cũng đang 
sanh. 


Pháp bất thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất thiện 
bất tương ưng và Vô tưởng, pháp vô ký đang sanh mà pháp bắt thiện chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh bắt thiện, pháp vô ký sẽ sanh và pháp bất 
thiện cũng đang sanh. 


Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện chăng phải sẽ sanh 
với người ây phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất 
tương ưng, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp thiện chăng phải đang sanh 
mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ không sanh với người ây. Còn sát-na diệt của đạo cao 
tột, chư La Hán hay tâm nảo liên tiếp không xen hở đạo cao tột, thì sát-na diệt của tâm 
ấy, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp bất thiện cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Hay là pháp bất thiện chăng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện chăng phải 
đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, tâm nào liên tiếp 
không xen hở đạo cao tột, thì sát-na sanh của tâm ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ 
sanh mà pháp thiện chắng phải không đang sanh với người ây. Còn sát-na diệt của đạo 
chí thượng, chư La Hán, tâm nào liên tiếp không xen hở đạo cao thượng, thì sát-na diệt 
của tâm ấy, pháp bất thiện chăng phải sẽ sanh và pháp thiện cũng chăng phải đang 
sanh. 


Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất 
tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp thiện chăng phải đang 
sanh mà pháp vô ký chăng phải sẽ sanh với người ây. Còn bậc tể toàn tâm chót, pháp 
thiện chăng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là pháp vô ký chăng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện chăng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất thiện 
bất tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng phải 
đang sanh mà pháp vô ký chăng phải sẽ không sanh với người ây. Còn bậc tỀ toàn tâm 
chót, pháp bất thiện chắng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người nảo, thì pháp bất thiện chẳng phải 
đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 
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Pháp thiện chẳng phải đang sanh với cối nào... 


Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì pháp bất thiện chăng phải 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm 
thiện bất tương ưng, pháp thiện chăng phải đang sanh mà pháp bắt thiện chăng phải sẽ 
không sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, bậc La Hán mà tâm 
nảo thứ lớp không xen hở đạo cao tột, thì sát-na diệt của tâm ấy và người Vô tưởng với 
những cõi ấy, pháp thiện chăng phải đang sanh và pháp bắt thiện cũng chẳng phải sẽ 
sanh. 


Hay là pháp bắt thiện chắng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện chăng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, hay tâm 
nảo thứ lớp không xen hở đạo cao tột, thì sát-na sanh của tâm ấy, pháp bất thiện chăng 
phải sẽ sanh mà pháp thiện chắng phải chẳng đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát- 
na diệt của đạo cao tột, chư La Hán, hay tâm nào thứ lớp không xen hở đạo cao tột, thì 
sát-na diệt của tâm ấy, và người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp bất thiện chăng phải 
sẽ sanh và pháp thiện cũng chăng phải đang sanh. 


Pháp thiện chẳng phải dang sanh với người nào cối nào, thì pháp vô kỷ chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm 
thiện bất tương ưng và người Vô tưởng, pháp thiện chăng phải đang sanh mà pháp vô 
ký không phải chẳng. sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc t toàn tâm chót với những 
cõi ấy, pháp thiện chăng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là pháp vô ký chăng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện chăng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng 
phải sẽ sanh với người ây cối ây phải chăng? Phải TỒI. 

Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng và người Vô 
tưởng, pháp bất thiện chăng phải đang sanh mà pháp vô ký chẳng phải không sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn bậc tề toàn tâm chót với những cõi ấy, pháp bắt thiện chẳng 
phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chăng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp thiện từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng với quả La Hán, những tâm nào thứ lớp liên tiếp 
đạo chí thượng, pháp thiện từng sanh mà pháp bất thiện chắng phải sẽ sanh với người 
ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp thiện từng sanh và pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 


Hay là pháp bất thiện sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rôi. 


Pháp thiện từng sanh với người nào, thì pháp vô kỷ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Bậc tê toàn tâm chót, pháp thiện từng sanh mà pháp vô ký chăng phải sẽ sanh với 
người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp thiện từng sanh và pháp vô ký cũng sẽ 
sanh. 
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Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Pháp bất thiện từng sanh với người nào, thì pháp vô kỷ sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Bậc tề toàn tâm chót, pháp bất thiện từng sanh mà pháp vô ký chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp bắt thiện từng sanh và pháp vô 
ký cũng sẽ sanh. 


Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào, thì pháp bất thiện từng sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rôi. 


Pháp thiện từng sanh với cối nào... 


Pháp thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với người ấy 
cối ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo cao tột, La-hán quả với những tâm liên tiếp không 
xen hở đạo cao tột pháp thiện từng sanh mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uân, Ngũ uẫn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp thiện 
từng sanh và pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 

Hay là pháp bắt thiện sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với 
người ây cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành của bậc phát sanh lên cõi Tịnh Cư, 
pháp bất thiện sẽ sanh mà pháp thiện chăng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người tứ uân, ngũ uẫn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp bắt thiện sẽ sanh và pháp 
thiện cũng từng sanh. 


Pháp thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với người ấy cối 
ây phải chăng? Bậc tê toàn tâm chót, pháp thiện từng sanh mà pháp vô ký chăng phải 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uân, Ngũ uẫn ngoài ra đó với những cõi ấy, 
pháp thiện từng sanh và pháp vô ký cũng sẽ sanh. 


Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Tâm thứ hai của bậc sanh lên cõi Tịnh cư và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ sanh 
mà pháp thiện không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẫn, Ngũ uẫn ngoài 
ra đó với những cõi ây, pháp vô ký sẽ sanh và pháp thiện cũng từng sanh. 


Pháp bắt thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô kỷ sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, pháp bất thiện từng sanh mà pháp vô ký 
chăng phải sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn người Tứ uấn, Ngũ uẫn ngoài ra đó với 
những cõi ấy, pháp bất thiện từng sanh và pháp vô ký cũng sẽ sanh. 


Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Tâm thứ hai hiện hành của bậc sanh lên cõi Tịnh cư và người Vô tưởng, pháp vô ký 
sẽ sanh mà pháp bất thiện không từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người Tứ uân, 
Ngũ uấẫn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ sanh và pháp bất thiện cũng từng 
sanh. 


Pháp thiện chẳng phải từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh 
với người áy phải chăng? Không có. 
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Hay là pháp bắt thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện chăng phải từng 
sanh với người ây phải chăng? Từng sanh. 


Pháp thiện không từng sanh với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với 
người áy phải chăng? Không có. 


Hay là pháp vô ký chăng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện chẳng phải từng 
sanh với người ây phải chăng? Từng sanh. 


Pháp bắt thiện không từng sanh với người nào, thì pháp vô kỷ chẳng phải sẽ sanh với 
người áy phải chăng? Không có. 

Hay là pháp vô ký chăng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp bất thiện không từng 
sanh với người ây phải chăng? Từng sanh. 


Pháp thiện không từng sanh với cối nào... 


Pháp thiện không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên cõi Tịnh cư, pháp 
thiện chẳng phải từng sanh mà pháp bất thiện sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
Vô tưởng với những cõi ấy, pháp thiện không từng sanh và pháp bất thiện cũng chẳng 
phải sẽ sanh. 


Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện không 
từng sanh với người ây cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Bậc tế toàn đạo chí thượng, quả La Hán, tâm nảo liên tiếp không xen hở đạo cao tột, 
pháp bắt thiện chăng phải sẽ sanh mà pháp thiện từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh và pháp thiện 
cũng không từng sanh. 


Pháp thiện không từng sanh với người nào cối nào, thì pháp vô kỷ chẳng phải sẽ sanh 
với người áy cối ấy phải chăng? Sẽ sanh. 


Hay là pháp vô ký chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện không 
từng sanh với người ây cõi ây phải chăng? Từng sanh. 


Pháp bất thiện không từng sanh với người nào cối nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ 
sanh với người áy cối ây phải chăng? SŠ sanh. 
Hay là pháp vô ký chăng phải sẽ sanh với người nảo cõi nảo, thì pháp bất thiện không 
từng sanh với người ây cõi ây phải chăng? Từng sanh. 

Dứút phán sanh (uppadavara) 


Phần Diệt (Nưodhavära) 


190. 


Pháp thiện đang diệt với người nào, thì pháp bất thiện đang diệt với người ấy phải 
chăng? Không phải. 

Hay là pháp bất thiện đang diệt với người nảo, thì pháp thiện đang diệt với người ấy 
phải chăng? Không phải. 
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Pháp thiện đang diệt với người nào, thì pháp vô kỷ đang diệt với người ấy phải chăng? 
Sát-na diệt thiện trong cõi Vô sắc, pháp thiện đang diệt mà pháp vô ký chăng phải 
đang diệt với người ây. Còn sát-na diệt thiện trong cõi Ngũ uân, pháp thiện đang diệt 
và pháp vô ký cũng đang diệt. 


Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào, thì pháp thiện đang diệt với người ây phải 
chăng? Tắt cả người đang tử, sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng, pháp vô ký đang 
diệt mà pháp thiện chăng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt thiện của người 
trong cõi Ngũ uẫn, pháp vô ký đang diệt và pháp thiện cũng đang diệt. 


Pháp bắt thiện đang diệt với người nào, thì pháp vô ký đang diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt thiện, người nương cõi Vô sắc, pháp bất thiện đang diệt mà pháp 
vô kỹ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt bất thiện của người nương 
cõi Ngũ uân, pháp bắt thiện đang diệt và pháp vô ký cũng đang diệt. 


Hay là pháp vô ký đang diệt với người nảo, thì pháp bất thiện đang diệt với người ây 
phải chăng? Tắt cả người đang tử và sát-na diệt của tâm bắt thiện bắt tương ưng, pháp 
vô ký đang diệt mà pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt 
bất thiện của người trong cõi Ngũ uẫn, pháp vô ký đang diệt và pháp bất thiện cũng 
đang diệt. 


Pháp thiện đang diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện đang diệt với cõi ấy phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là pháp bất thiện đang diệt với cõi nào, thì pháp thiện đang diệt với cõi ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Pháp thiện đang diệt với cõi nào, thì pháp vô ký đang diệt với cối ấy phải chăng? Phải 
TÔI. 

Hay là pháp vô ký đang diệt với cõi nào, thì pháp thiện đang diệt với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Vô tưởng, pháp vô ký đang diệt mà pháp thiện chăng phải đang diệt với 
cõi ây. Còn cõi Tứ uân, Ngũ uân, pháp vô ký đang diệt và pháp thiện cũng đang diệt. 


Pháp bất thiện đang diệt với cõi nào, thì pháp vô ký đang diệt với cối ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký đang diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện đang diệt với cõi ấy phải 
chăng? Cði Vô tưởng, pháp vô ký đang diệt mà pháp bất thiện chẳng phải đang diệt 
với cõi ấy. Còn cõi Tứ uân, Ngũ uẫn, pháp vô ký đang diệt và pháp bất thiện cũng 
đang diệt. 


Pháp thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang diệt với người ấy 
cối äy phải chăng? Không phải. 

Hay là pháp bất thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang diệt với 
người ây cõi ây phải chăng? Không phải. 

Pháp thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký đang diệt với người ấy cối 
ây phải chăng? Sát-na diệt thiện trong cõi Vô sắc, pháp thiện đang diệt mà pháp vô ký 
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chăng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt thiện nơi người ngũ uẫn với 
những cõi ấy, pháp thiện đang diệt và pháp vô ký cũng đang diệt. 

Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào cõi nảo, thì pháp thiện đang diệt với người 
ây cõi Ấy phải chăng? Tắt cả người đang tử và sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng 
khi bình nhựt, pháp vô ký đang diệt mà pháp thiện chăng phải đang diệt với người ây 
cõi ấy. Còn sát-na diệt thiện nơi người ngũ uẫn với những cõi ấy, pháp vô ký đang diệt 
và pháp thiện cũng đang diệt. 


Pháp bắt thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký đang diệt với người ấy 
cối áy phải chăng? Sát-na diệt bắt thiện trong Vô sắc, pháp bất thiện đang diệt mà 
pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người ây cõi ấy. Còn sát-na diệt bất thiện nơi 
người nương cõi Ngũ uẫn với những cõi ấy, pháp bất thiện đang diệt và pháp vô ký 
cũng đang diệt. 


Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm bắt thiện bất 
tương ưng khi bình nhựt, pháp vô ký đang diệt mà pháp bắt thiện chẳng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt bất thiện nơi người ngũ uẫn với những cõi ấy, 
pháp vô ký đang diệt và pháp bất thiện cũng đang diệt. 


Pháp thiện chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang 
diệt với người ấy phải chăng?” Sát-na điệt bất thiện, pháp thiện chẳng phải đang diệt 
mà pháp bất thiện đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt 
của tâm thiện bất tương ưng, bất thiện bất tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và 
người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang diệt và pháp bất thiện cũng chăng phải 
đang diệt. 


Hay là pháp bất thiện chăng phải đang diệt với người nảo, thì pháp thiện chăng phải 
đang diệt với người ấy phải chăng? Không phải. 

Sát-na diệt thiện, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt mà pháp thiện đang diệt với 
người Ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm bắt thiện bất tương ưng, 
thiện bất tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bất thiện 
chăng phải đang diệt và pháp thiện cũng chăng phải đang diệt. 


Pháp thiện chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp vô kỷ chẳng phải đang diệt 
với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm thiện bất tương 
ưng thời bình nhựt, pháp thiện chăng phải đang diệt mà pháp vô ký đang diệt với 
người ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất cả nơi người đang sanh thời bình nhựt, sát-na 
diệt bất thiện nơi người Vô sắc, pháp thiện chăng phải đang diệt và pháp vô ký cũng 
chăng phải đang diệt. 


Hay là pháp vô ký chăng phải đang diệt với người nào, thì pháp thiện chăng phải đang 
diệt với người ây phải chăng? Sát-na diệt thiện nơi người Vô sắc, pháp vô ký chẳng 
phải đang diệt mà pháp thiện đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất cả 
nơi người đang sanh thời bình nhựt, sát-na diệt bất thiện nơi người Vô sắc, pháp vô ký 
chăng phải đang diệt và pháp thiện cũng chăng phải đang diệt. 


Pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải đang 
diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm bất thiện bất 
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tương ưng, pháp bất thiện chắng phải đang diệt mà pháp vô ký đang diệt với người ấy. 
Còn tất cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm tất cả nơi người đang sanh khi bình 
nhụt và sát-na diệt thiện nơi người Vô sắc, pháp bất thiện chăng phải đang diệt và 
pháp vô ký cũng chăng phải đang diệt. 


Hay là pháp vô ký chăng phải đang diệt với người nào, thì pháp bất thiện chăng phải 
đang diệt với người ây phải chăng? Sát-na diệt bắt thiện nơi người Vô sắc, pháp vô ký 
chăng phải đang diệt mà pháp bất thiện đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của 
tâm nơi tất cả người đang sanh khi bình nhựt (pavaffi) và sắt-na diệt thiện của người 
nương Vô sắc, pháp vô ký chăng phải đang diệt và pháp bất thiện cũng chăng phải 
đang diệt. 


Pháp thiện chẳng phải đang diệt với cõi nào, thì pháp bắt thiện chẳng phải đang diệt 
với cối ây phải chăng? Phải tôi. 

Hay là pháp bắt thiện chắng phải đang diệt với cõi nào, thì pháp thiện chắng phải đang 
diệt với cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Pháp thiện chẳng phải đang diệt với cỗi nào, thì pháp vô ký chẳng phải đang diệt với 
cối ây phải chăng? Đang diệt. 

Hay là pháp vô ký chắng phải đang diệt với cõi nào, thì pháp thiện chăng phải đang 
diệt với cõi ây phải chăng? Không có. 


Pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với cỗi nào, thì pháp vô ký chẳng phải đang diệt 
với cối ấy phải chăng? Đang diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang diệt với cõi nào, thì pháp bắt thiện chẳng phải đang 
diệt với cõi ây phải chăng? Không có. 


Pháp thiện chẳng phải dang diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải 
đang diệt với người ây cối ây phải chăng? Sát-na diệt bắt thiện, pháp thiện chắng phải 
đang diệt mà pháp bắt thiện đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất 
cả, sát-na điệt của tâm thiện bất tương ưng, bắt thiện bất tương ưng và người Vô tưởng 
với những cõi ấy, pháp thiện chăng phải đang diệt và pháp bất thiện cũng chăng phải 
đang diệt. 


Hay là pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chăng 
phải đang diệt với người ây cõi ây phải chăng? Sát-na diệt thiện, pháp bất thiện chăng 
phải đang diệt mà pháp thiện đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm 
tất cả, sát-na diệt của tâm bất thiện bất tương ưng, tâm thiện bất tương ưng và người 
Vô tưởng với những cõi ấy, pháp bắt thiện chẳng phải đang diệt và pháp thiện cũng 
chăng phải đang diệt. 


Pháp thiện chẳng phải đang diệt với người nào cối nào, thì pháp vô kỷ chẳng phải 
đang diệt với người ây phải chăng? Tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm thiện 
bất tương ưng thời bình nhựt, pháp thiện chăng phải đang diệt mà pháp vô ký đang 
diệt với người ây cõi ẫy. Còn Sắt- -na sanh của tâm tất cả nơi người đang sanh và sát-na 
diệt bất thiện của người Vô sắc với những cõi ấy, pháp thiện chắng phải đang diệt và 
pháp vô ký cũng chăng phải đang diệt. 
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Hay là pháp vô ký chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chăng 
phải đang diệt với người ây cõi ây phải chăng? Sát-na diệt thiện nơi Vô sắc, pháp vô 
ký chẳng phải đang diệt mà pháp thiện đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh 
của tâm tất cả, người đang sanh thời bình nhựt và sát-na diệt bất thiện nơi người Vô 
sắc với những cõi ấy, pháp vô ký chắng phải đang diệt và pháp thiện cũng chăng phải 
đang diệt. 


Pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô kỷ chẳng phải 
đang diệt với người ây cối ây phải chăng? Sát-na diệt của tâm bắt thiện bất tương ưng 
của người đang tử, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt mà pháp vô ký đang diệt với 
người ây cõi ây. Còn sát-na sanh tâm của tất cả người đang sanh thời bình nhựt và sát- 
na diệt thiện nơi người Vô sắc với những cõi ấy, pháp bất thiện chăng phải đang diệt 
và pháp vô ký cũng chẳng phải đang diệt. 


Hay là pháp vô ký chăng phải đang diệt với người nảo cõi nào, thì pháp bất thiện 
chăng phải đang diệt với người ây cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt bất thiện nơi người 
Vô sắc với những cõi ấy, pháp vô ký chăng phải đang diệt mà pháp bất thiện đang diệt 
với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất cả nơi người đang sanh thời bình nhựt 
và sát-na diệt thiện của người Vô sắc với những cõi ấy, pháp vô ký chẳng phải đang 
diệt và pháp bắt thiện cũng chăng phải đang diệt. 


Pháp thiện từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải tôi. 

Hay là pháp bắt thiện từng diệt với người nào, thì pháp thiện từng diệt với người ấy 
phải chăng? Phải rôi. 


Pháp thiện từng diệt với người nào, thì pháp vô kỷ từng diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nảo, thì pháp thiện từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Pháp bất thiện từng diệt với người nào, thì pháp vô kỷ từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải tôi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện từng diệt với người ấy 
phải chăng? Phải rôi. 


Pháp thiện từng diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện từng diệt với cõi ấy phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là pháp bắt thiện từng diệt với cõi nào, thì pháp thiện từng diệt với cõi ấy phải 
chăng? Phải rôi. 

Pháp thiện từng diệt với cối nào, thì pháp vô ký từng diệt với cõi ấy phải chăng? Phải 
TÔI. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với cõi nảo, thì pháp thiện từng diệt với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp thiện chăng phải từng diệt với cõi 
ây. Còn cõi Tứ uân, Ngũ uân, pháp vô ký từng diệt và pháp thiện cũng từng diệt. 
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Pháp bất thiện từng diệt với cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt với cõi ấy phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện từng diệt với cõi ấy phải 
chăng? Cði Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp bắt thiện không từng diệt với cõi 
ây. Còn cõi Tứ uầấn, Ngũ uần, pháp vô ký từng diệt và pháp bất thiện cũng từng diệt. 


Pháp thiện từng diệt với người nào cối nào, thì pháp bất thiện từng diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là pháp bắt thiện từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm bất thiện thứ hai hiện hành nơi Tịnh cư, pháp bất 
thiện từng diệt mà pháp thiện chăng phải từng diệt với người ây cõi ấy. Còn người 
nương ở cõi Tứ uân, Ngũ uân với những cõi ấy, pháp bắt thiện từng diệt và pháp thiện 
cũng từng diệt. 


Pháp thiện từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô kỷ từng diệt với người ấy cối 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào cõi nảo, thì pháp thiện từng diệt với người 
ây cõi ây phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành nơi Tịnh cư và bậc Vô tưởng, pháp vô ký 
từng diệt mà pháp thiện chăng phải từng diệt VỚI người ây cõi ấy. Còn người nương 
cõi Tứ uấn, Ngũ uẫn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký từng diệt và pháp thiện 
cũng từng diệt. 


Pháp bất thiện từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào cõi nảo, thì pháp bất thiện từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai sanh lên cõi Tịnh cư và bậc Vô tưởng, pháp 
vô ký từng diệt mà pháp bất thiện chăng phải từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
Tứ uấn, Ngũ uấẫn với những cõi ấy, pháp vô ký từng diệt và pháp bất thiện cũng từng 
diệt. 


Pháp thiện không từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện không từng diệt với 
người áy phải chăng? Không có. 

Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nảo, thì pháp thiện không từng diệt 
với người ây phải chăng? Không có. 

Pháp thiện không từng diệt với người nào, thì pháp vô ký không từng diệt với người ấy 
phải chăng? Không có. 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào, thì pháp thiện không từng diệt với 
người ây phải chăng? Không có. 

Pháp bất thiện không từng diệt với người nào, thì pháp vô kỷ không từng diệt với 
người áy phải chăng? Không có. 
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Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện không từng diệt 
với người ây phải chăng? Không có. 


Pháp thiện không từng diệt với cối nào, thì pháp bất thiện không từng diệt với cõi ấy 
phải chăng? Phải tôi. 

Hay là pháp bất thiện không từng diệt với cõi nào, thì pháp thiện không từng diệt với 
cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Pháp thiện không từng diệt với cõi nào, thì pháp vô ký không từng diệt với cõi ấy phải 
chăng? Từng diệt. 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với cõi nào, thì pháp thiện không từng diệt với cõi 
ây phải chăng? Không có. 


Pháp bất thiện không từng diệt với cõi nào, thì pháp vô ký không từng diệt với cõi ấy 
phải chăng? Tùng diệt. 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với cõi nào, thì pháp bắt thiện không từng diệt với 
cõi ây phải chăng? Không có. 


Pháp thiện không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện không từng diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm bắt thiện thứ hai sanh lên cõi Tịnh cư, pháp thiện 
không từng diệt mà pháp bất thiện chăng phải không từng diệt với người ây cõi ây. 
Còn tâm thứ hai sanh lên của bậc Tịnh cư và người Vô tưởng với những cõi ây, pháp 
thiện không từng diệt và pháp bắt thiện cũng không từng diệt. 

Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện không 
từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp thiện không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô kỷ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai sanh lên Tịnh cư và bậc Vô tưởng, pháp bất 
thiện không từng diệt mà pháp vô ký từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sanh lên 
Tịnh cư với những cõi ấy, pháp thiện không từng diệt và pháp vô ký cũng không từng 
diệt. 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện không từng 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp bất thiện không từng diệt với người nào cối nào, thì pháp vô ký không từng diệt 
với người ấy cối ấy phải chăng?” Tâm thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư và người Vô 
tưởng, pháp bất thiện chẳng phải từng diệt mà pháp vô ký từng diệt với người ây cõi 
ây. Còn người sanh lên cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp bất thiện chăng phải từng 
diệt và pháp vô ký cũng không từng diệt. 


Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nảo cõi nảo, thì pháp bất thiện không 
từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Pháp thiện sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Sát-na sanh của đạo cao tột, tâm thứ lớp không xen hở đạo cao tột, pháp thiện sẽ diệt 
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mà pháp bắt thiện chăng phải sẽ diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp thiện 
sẽ diệt và pháp bât thiện cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Pháp thiện sẽ diệt với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải 
TÔI. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nảo, thì pháp thiện sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của đạo chí thượng và bậc La-hán quả, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp 


thiện chăng phải sẽ diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp vô ký sẽ diệt và 
pháp thiện cũng sẽ diệt. 


Pháp bất thiện sẽ diệt với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? Bậc tế toàn đạo chí thượng, bậc La-hán quả và tâm thứ lớp không xen hở đạo 
chí thượng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp bắt thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn 
người ngoài ra đó, pháp vô ký sẽ diệt và pháp bắt thiện cũng sẽ diệt. 


Pháp thiện sẽ điệt với cõi nào... 


Pháp thiện sẽ diệt với người nào cối nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy cối ấy 
phải chăng? Sát-na sanh của đạo chí thượng tâm thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, 
pháp thiện sẽ diệt mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
Tứ uân, Ngũ uấn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp thiện sẽ diệt và pháp bắt thiện 
cũng sẽ diệt. 


Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nảo cõi nào, thì pháp thiện sẽ diệt với người ây 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp thiện sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cỗi ấy 
phải chăng? Phải tồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện sẽ diệt với người ây cõi 
ầy phải chăng? Sát-na diệt của đạo chí thượng, La-hán quả và bậc Vô tưởng, pháp vô 
ký sẽ diệt mà pháp thiện chăng phải sẽ diệt với người ây cõi ấy. Còn người Tứ uẫn, 
Ngũ uẫn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ diệt và pháp thiện cũng sẽ diệt. 


Pháp bắt thiện sẽ diệt với người nào cối nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cối ấy 
phải chăng? Phải tồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nảo cõi nào, thì pháp bắt thiện sẽ diệt với người ây 
cõi ấy phải chăng? Bậc tê toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả, tâm liên tiếp không 
xen hở đạo chí thượng và bậc Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp bất thiện chắng 
phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẫn, Ngũ uẫn ngoàải ra đó với những 
cõi ấy, pháp vô ký sẽ diệt và pháp bắt thiện cũng sẽ diệt. 
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Pháp thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ điệt với 
người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là pháp bắt thiện chăng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải sẽ 
diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo chí thượng, tâm thứ lớp liên tiếp 
đạo chí thượng, pháp bất thiện chăng phải sẽ diệt mà pháp thiện sẽ diệt với người ây. 
Còn sát-na diệt của đạo chí thượng và La-hán quả, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt và 
pháp thiện cũng chẳng phải sẽ diệt. 


Pháp thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp vô kỷ chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo chí thượng và bậc La Hán, pháp thiện chăng 
phải sẽ diệt mà pháp vô ký sẽ diệt với người ây. Còn người sát-na diệt của tâm chót, 
pháp thiện chăng phải sẽ diệt và pháp vô ký cũng chăng phải sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chăng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện chăng phải sẽ diệt 
với người ây phải chăng? Phải rồi. 


Pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả và người tâm thứ 
lớp liên tiếp đạo chí thượng, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt mà pháp vô ký sẽ diệt 
với người ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót, pháp bắt thiện chăng phải sẽ diệt và 
pháp vô ký cũng chăng phải sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chăng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện chắng phải sẽ 
diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp thiện chẳng phải sẽ diệt với cõi nào... 


Pháp thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào cối nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chăng 
phải sẽ diệt với người ây cõi ây phải chăng? Sát-na sanh của đạo chí thượng, tâm thứ 
lớp liên tiếp đạo chí thượng, pháp bất thiện chăng phải sẽ diệt mà pháp thiện sẽ diệt 
với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo chí thượng chư La-hán quả và bậc Vô 
tưởng với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt và pháp thiện cũng chăng 
phải sẽ diệt. 


Pháp thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào cối nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt 
với người áy cối ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo chí thượng, chư La-hán quả và 
bậc Vô tưởng, pháp thiện chắng phải sẽ diệt mà pháp vô ký sẽ diệt với người ây cõi ấy. 
Còn người sát-na diệt của tâm chót với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải sẽ diệt và 
pháp vô ký cũng chăng phải sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chăng phải 
sẽ diệt với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Pháp bất thiện chẳng phải sẽ điệt với người nào cối nào, thì pháp vô kỷ chẳng phải sẽ 
diệt với người ây cõi ây phải chăng? Bậc tế toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả và 
tâm thứ lớp liên tiếp đạo chí thượng và bậc Vô tưởng, pháp bất thiện chăng phải sẽ 
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diệt mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót với 
những cõi ây, pháp bât thiện chăng phải sẽ diệt và pháp vô ký cũng chăng phải sẽ diệt. 
Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào Cõi nảo, thì pháp bất thiện chẳng 
phải sẽ diệt với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Pháp thiện đang diệt với người nào, thì pháp bất thiện từng diệt người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện từng diệt với người nào, thì pháp thiện đang diệt với người ấy 
phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng, bậc 
đang nhập thiền diệt và người Vô tưởng, pháp bắt thiện từng diệt mà pháp thiện chăng 
phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt thiện pháp bắt thiện từng diệt và pháp 
thiện cũng đang diệt. 


Pháp thiện đang diệt với người nào, thì pháp vô ký từng diệt người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào, thì pháp thiện đang diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng, bậc đang 
nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp thiện chăng phải 
đang diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt thiện, pháp vô ký từng diệt và pháp thiện 
cũng đang diệt. 


Pháp bắt thiện đang diệt với người nào, thì pháp vô kỷ từng diệt người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện đang diệt với người ấy 
phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm bất thiện bất tương ưng, 
bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp bất thiện 
chăng phải đang diệt với người ây. Còn người sát-na diệt bất thiện, pháp vô ký từng 
diệt và pháp bắt thiện cũng đang diệt. 


Pháp thiện đang diệt với cõi nào.. 


Pháp thiện đang diệt với người nào cối nào, thì pháp bất thiện từng diệt người ấy cối 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp bắt thiện từng diệt với người nào cõi nảo, thì pháp thiện đang diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bắt 
tương ưng, pháp bất thiện từng diệt mà pháp thiện chăng phải đang diệt với người ây 
cõi ấy. Còn người sát-na diệt thiện với những cõi ấy, pháp bất thiện từng diệt và pháp 
thiện cũng đang diệt. 


Pháp thiện đang diệt với người nào cối nào, thì pháp vô kỷ từng diệt người ấy cối ấy 
phải chăng? Phải tôi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang diệt với người 
ây cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương 
ưng và người Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp thiện chắng phải đang diệt với 
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người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt thiện với những cõi ấy, pháp vô ký từng diệt và pháp 
bât thiện cũng đang diệt. 


Pháp bất thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt người ấy cối 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm bất thiện 
bất tương ưng và người Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp bất thiện chẳng phải 
đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na diệt bất thiện với những cõi ấy, pháp 
vô ký từng diệt và pháp bắt thiện cũng đang diệt. 


Pháp thiện chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải từng 
diệt người áy phải chăng? Từng diệt. 

Hay là pháp bắt thiện chăng phải từng diệt với người nào, thì pháp thiện chắng phải 
đang diệt với người ây phải chăng? Không có. 


Pháp thiện chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải từng diệt 
người ây phải chăng? Từng diệt. 

Hay là pháp vô ký chăng phải từng diệt với người nảo, thì pháp thiện chẳng phải đang 
diệt với người ây phải chăng? Không có. 


Pháp bắt thiện chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải từng 
diệt người áây phải chăng? Tùng diệt. 

Hay là pháp vô ký chăng phải từng diệt với người nảo, thì pháp thiện chăng phải đang 
diệt với người ây phải chăng? Không có. 


Pháp thiện chẳng phải đang diệt với cối nào... 


Pháp thiện chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải 
từng diệt người ây cõi ây phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm 
thiện bất tương ưng, pháp thiện chẳng phải đang diệt mà pháp bất thiện từng diệt với 
người ấy cõi ấy. Còn tâm thứ hai sanh lên nơi Tịnh cư và bậc Vô tưởng với những cõi 
ây, pháp thiện chăng phải đang diệt và pháp bất thiện cũng chắng phải từng diệt. 

Hay là pháp bắt thiện chăng phải từng diệt với người nảo cõi nào, thì pháp thiện chăng 
phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp thiện chẳng phải đang diệt với người nào cối nào, thì pháp vô ký chẳng phải 
từng diệt người ấy cối ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na điệt của tâm 
thiện bất tương ưng và Vô tưởng, pháp thiện chăng phải đang diệt mà pháp vô ký từng 
diệt với người ây cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp 
thiện chăng phải đang diệt và pháp vô ký cũng chăng phải từng diệt. 


Hay là pháp vô ký chẳng phải từng diệt với người nào cối nào, thì pháp thiện chẳng 
phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 
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Pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô kỷ chẳng phải 
từng diệt người ấy cối ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na điệt của tâm 
thiện bất tương ưng và Vô tưởng, pháp bắt thiện chăng phải đang diệt mà pháp vô ký 
từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, 
pháp bất thiện chăng phải đang diệt và pháp vô ký cũng chẳng phải từng diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chăng 
phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp thiện đang diệt với người nào, thì pháp bắt thiện sẽ diệt người ấy phải chăng? 
Sát-na diệt của đạo chí thượng, tâm nảo thứ lớp liên tiếp đạo chí thượng, sát-na diệt 
của tâm ấy, pháp thiện đang diệt mà pháp bắt thiện chăng phải sẽ diệt với người ấy. 
Còn sát-na diệt thiện của người ngoài ra đó, pháp thiện đang diệt và pháp bất thiện 
cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp bắt thiện sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện đang diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng, bậc đang 
nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bất thiện sẽ diệt mà pháp thiện chăng phải 
đang diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt thiện, pháp bất thiện sẽ diệt và pháp 
thiện cũng đang diệt. 


Pháp thiện đang diệt với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt người ấy phải chăng? Phải 
TÔI. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện đang diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng, bậc đang 
nhập thiền Diệt, người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải đang 
diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt thiện, pháp vô ký sẽ diệt và pháp thiện cũng 
đang diệt. 


Pháp bất thiện đang diệt với người nào, thì pháp vô kỷ sẽ diệt người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp bắt thiện đang diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm bất thiện, bậc đang nhập thiền 
Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp bắt thiện chăng phải đang diệt với 
người ấy. Còn người sát-na diệt bất thiện, pháp vô ký sẽ diệt và pháp bắt thiện cũng 
đang diệt. 


Pháp thiện đang diệt với cõi nào... 


Pháp thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang diệt người ấy cối 
ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo chí thượng, tâm mà thứ lớp không xen hở đạo chí 
thượng, sát-na diệt của tâm ấy, pháp thiện đang diệt mà pháp bất thiện chăng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na diệt thiện đó với những cõi ấy, pháp thiện 
đang diệt và pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang diệt với người 
ây cõi ây phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bắt tương 
ưng, pháp bất thiện sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. 
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Còn người sát-na diệt thiện với những cõi ấy, pháp bắt thiện sẽ diệt và pháp thiện cũng 
đang diệt. 


Pháp thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô kỷ sẽ diệt người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải tồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nảo cõi nào, thì pháp thiện đang diệt với người ây 
cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng 
và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp thiện chăng phải đang diệt với người 
ây cõi ấy. Còn người sát-na diệt thiện, pháp vô ký sẽ diệt và pháp thiện cũng đang diệt. 


Pháp bất thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải tồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm bất thiện bất 
tương ưng và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp bắt thiện chăng phải đang 
diệt với người ây cõi ây. Còn người sát-na diệt bất thiện với những cõi ấy, pháp vô ký 
sẽ diệt và pháp bất thiện cũng đang diệt. 


Pháp thiện chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương 
ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp thiện chăng phải đang diệt mà 
pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na sanh của đạo chí thượng, 
bậc La Hán, mà tâm thứ lớp liên tiếp đạo chí thượng , sát-na sanh của tâm ấy, pháp 
thiện chẳng phải đang diệt và pháp bất thiện cũng chắng phải sẽ diệt. 

Hay là pháp bắt thiện chắng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang 
diệt với người ấy phải chăng? Sát- -na diệt của đạo chí thượng, tâm nào thứ lớp liên tiếp 
đạo chí thượng, sát-na diệt của tâm ấy, pháp bắt thiện chẳng phải sẽ diệt mà pháp thiện 
đang diệt với người ây. Còn sát-na sanh của đạo chí thượng, chư quả La Hán, tâm nào 
thứ lớp liên tiếp đạo chí thượng, sát-na sanh của tâm người ấy, pháp bắt thiện chăng 
phải sẽ diệt và pháp thiện cũng chăng phải đang diệt. 


Pháp thiện chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương 
ưng, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp thiện chăng phải đang diệt mà pháp 
vô ký sẽ diệt với người ấy. Còn người sắt-na diệt của tâm chót, pháp thiện chăng phải 
đang diệt và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt. 


Hay là pháp vô ký chăng phải sẽ diệt với người nảo, thì pháp thiện chăng phải đang 
diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm bất thiện bất 
tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bắt thiện chẳng phải 
đang diệt mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót, 
pháp bất thiện chăng phải đang diệt và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt. 
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Hay là pháp vô ký chăng phải sẽ diệt với người nảo, thì pháp bất thiện chẳng phải 
đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp thiện chẳng phải đang diệt với cỗi nào... 


Pháp thiện chẳng phải dang diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải 
sẽ diệt người ây cối ây phải chăng? Sắt-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm 
thiện bắt tương ưng, pháp thiện chăng phải đang diệt mà pháp bất thiện sẽ diệt với 
người ấy cõi ây. Còn sát-na sanh của đạo chí thượng, chư La-hán quả, tâm nảo thứ lớp 
liên tiếp đạo chí thượng, sát-na sanh tâm ấy và người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp 
thiện chăng phải đang diệt và pháp bắt thiện cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là pháp bất thiện chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chăng 
phải đang diệt với người ây cõi ây phải chăng? Sát-na diệt của đạo chí thượng, tâm nào 
thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, sát-na diệt của tâm ấy, pháp bất thiện chắng phải 
sẽ diệt mà pháp thiện đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của đạo chí 
thượng, chư La Hán quả, tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, sát-na sanh 
của tâm ấy và người Vô tưởng với những cõi ây, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt và 
pháp thiện cũng chẳng phải đang diệt. 


Pháp thiện chẳng phải dang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ 
diệt người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na điệt của tâm thiện 
bất tương ưng và Vô tưởng, pháp thiện chăng phải đang diệt mà pháp vô ký sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải 
đang diệt và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chăng phải 
đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô kỷ chẳng phải 
SẼ diệt người ấy cối ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm bất 
thiện bất tương ưng và Vô tưởng, pháp bất thiện chăng phải đang diệt mà pháp vô ký 
sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người sát-na diệt của tâm chót với những cõi ấy, pháp 
bất thiện chắng phải đang diệt và pháp vô ký cũng chăng phải sẽ diệt. 


Hay là pháp vô ký chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng 
phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp thiện từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt người ấy phải chăng? 
Bậc tê toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả và tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí 
thượng, pháp thiện từng diệt mà pháp bât thiện chăng phải sẽ diệt với người ây. Còn 
những người ngoài ra đó, pháp thiện từng diệt và pháp bât thiện cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp bắt thiện sẽ diệt với người nảo, thì pháp thiện từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 

Pháp thiện từng diệt với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Sát-na diệt của tâm chót, pháp thiện từng diệt mà pháp vô ký chăng phải sẽ diệt với 
người ây. Còn người ngoài ra đó, pháp thiện từng diệt và pháp vô ký cũng sẽ diệt. 
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Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Pháp bất thiện từng diệt với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt người ấy phải chăng? 
Sát-na diệt của tâm chót, pháp bắt thiện từng diệt mà pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp bất thiện từng diệt và pháp vô ký cũng 
sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 


Pháp thiện từng diệt với cõi nào... 


Pháp thiện từng diệt với người nào cối nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy cối 
ây phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả hay tâm nảo thứ lớp liên 
tiếp đạo chí thượng, pháp thiện từng diệt mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy. Còn người Tứ uân, Ngũ uân ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp thiện từng 
diệt và pháp bắt thiện cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào cõi nảo, thì pháp thiện từng diệt với người 
âầy cõi ây phải chăng? Tâm thứ hai sanh lên nơi Tịnh cư, pháp bắt thiện sẽ diệt mà 
pháp thiện không từng diệt với người ây cõi ấy. Còn người Tứ uân, Ngũ uân ngoài ra 
đó với những cõi ấy, pháp bất thiện sẽ diệt và pháp thiện cũng từng diệt. 


Pháp thiện từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt người ấy cõi ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm chót, pháp thiện từng diệt mà pháp vô ký chăng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uân, Ngũ uẫn ngoài ra đó với những cõi ấy, 
pháp thiện từng diệt và pháp vô ký cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nảo, thì pháp thiện từng diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai cửa bậc sanh lên Tịnh cư và người Vô tưởng, pháp vô 
ký sẽ diệt mà pháp thiện không từng diệt với người ây cõi ấy. Còn người Tứ uân, Ngũ 
uân ngoài ra đó với những cõi ây, pháp vô ký sẽ diệt và pháp thiện cũng từng diệt. 


Pháp bắt thiện từng diệt với người nào cối nào, thì pháp vô kỷ sẽ diệt với người ấy cối 
ây phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót, pháp bất thiện chẳng phải từng diệt mà pháp 
vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uân, Ngũ uân ngoài ra đó với những 
cõi ây, pháp bất thiện từng diệt và pháp vô ký cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng diệt với người 
ầy cõi ây phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư và người Vô tưởng, pháp 
vô ký sẽ diệt mà pháp bất thiện không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ 
uân, Ngũ uẫn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ diệt và pháp bất thiện cũng 
từng diệt. 


Pháp thiện chẳng phải từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt 
với người áy phải chăng? Không có. 
Hay là pháp bắt thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện không từng diệt 
với người ây phải chăng? Từng diệt. 
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Pháp thiện chẳng phải từng diệt với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với 
người áy phải chăng? Không có. 
Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nảo, thì pháp thiện không từng diệt với 
người ây phải chăng? Từng diệt. 


Pháp bất thiện không từng diệt với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với 
người áy phải chăng? Không có. 

Hay là pháp vô ký chăng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện không từng diệt 
với người ây phải chăng? Từng diệt. 


Pháp thiện không từng điệt với cõi nào... 


Pháp thiện không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ 
diệt với người áy cối ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư, pháp thiện 
không từng diệt mà pháp bât thiện sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người Vô tưởng 
với những cõi ây, pháp thiện chăng phải từng diệt và pháp bât thiện cũng chăng phải sẽ 
diệt. 

Hay là pháp bất thiện chăng phải sẽ diệt với người nảo cõi nào, thì pháp thiện không 
từng diệt với người ấy cõi ây phải chăng? Bậc tê toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả 
hay tâm nảo thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, pháp bắt thiện chăng phải sẽ diệt 
mà pháp thiện từng diệt với người ây cõi ây. Còn người Vô tưởng với những cõi ây, 
pháp bât thiện chăng phải sẽ diệt và pháp thiện cũng không từng diệt. 

Pháp thiện không từng diệt với người nào cối nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt 
với người áy cõi áy phải chăng? Sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chăng phải sẽ diệt với người nảo cõi nào, thì pháp thiện không từng 
diệt với người ây cõi ây phải chăng? Từng diệt. 

Pháp bất thiện không từng diệt với người nào cối nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ 
diệt với người ây cối ấy phải chăng? Sẽ diệt. 


Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nảo cõi nào, thì pháp bất thiện không 
từng diệt với người ây cõi ây phải chăng? Từng diệt. 
Dứt phần diệt (nirodhavära) 


Phần Sanh Diệt (Uppaädanirodhavära) 


282. 


283. 


Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện đang diệt với người ấy phải 
chăng? Không phải. 

Hay là pháp bắt thiện đang diệt với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy 
phải chăng? Không phải. 


Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô kỷ đang diệt với người ấy phải 
chăng? Không phải. 
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Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy phải 
chăng? Không phải. 


Pháp bất thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô ký đang diệt với người ấy phải 
chăng? Không phải. 


Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào, thì pháp bất thiện đang sanh với người ấy 
phải chăng? Không phải. 


Pháp thiện đang sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện đang diệt với cõi ấy phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là pháp bắt thiện đang diệt với cõi nảo, thì pháp thiện đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Pháp thiện đang sanh với cõi nào, thì pháp vô ký đang diệt với cối ấy phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là pháp vô ký đang diệt với cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cði Vô tưởng, pháp vô ký đang diệt mà pháp thiện chăng phải đang sanh với 
cõi ây. Còn cõi Tứ uân, Ngũ uân, pháp vô ký đang diệt và pháp thiện cũng đang sanh. 


Pháp bắt thiện đang sanh với cõi nào, thì pháp vô kỷ đang diệt với cõi ấy phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là pháp vô ký đang diệt với cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cði Vô tưởng, pháp vô ký đang diệt mà pháp bất thiện chẳng phải đang sanh 
với cõi ấy. Còn cõi Tứ uân, Ngũ uân, pháp thiện đang diệt và pháp bắt thiện cũng đang 
sanh. 


Pháp thiện đang sanh với người nào cối nào, thì pháp bất thiện đang diệt với người ấy 
cối äây phải chăng? Không phải. 

Hay là pháp bắt thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với 
người ây cõi ây phải chăng? Không phải. 


Pháp thiện đang sanh với người nào cối nào, thì pháp vô kỷ đang diệt với người ấy cối 
äy phải chăng? Không phải. 


Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? Không phải. 


Pháp bắt thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô kỷ đang diệt với người ấy 
cối äy phải chăng? Không phải. 

Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải. 


Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang 
diệt với người ây phải chăng? Sát-na diệt bất thiện, pháp thiện chăng phải đang sanh 
mà pháp bất thiện đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm thiện bất tương 
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ưng, sát-na diệt của tâm bất thiện bất tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người 
Vô tưởng, pháp thiện chăng phải đang sanh và pháp bất thiện cũng chẳng phải đang 
diệt. 

Hay là pháp bất thiện chăng phải đang diệt với người nảo, thì pháp thiện chẳng phải 
đang sanh với người ấy phải chăng? Sát- -na sanh thiện, pháp bất thiện chăng phải đang 
diệt mà pháp thiện đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm bắt thiện bất tương 
ưng, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, 
pháp bất thiện chẳng phải đang diệt và pháp thiện cũng chẳng phải đang sanh. 


Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải đang diệt 
với người ây phải chăng? Tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm trong khi bình 
nhụt, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký đang diệt với người ây. Còn tất 
cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng thời bình nhựt, sát-na diệt 
thiện và bất thiện trong Vô sắc, pháp thiện chăng phải đang sanh và pháp vô ký cũng 
chăng phải đang diệt. 


Hay là pháp vô ký chắng phải đang diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh thiện, pháp vô ký chăng phải đang diệt mà 
pháp thiện đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm 
thiện bất tương ưng thời bình nhựt và sát-na diệt thiện, bất thiện nơi Vô sắc, pháp vô 
ký chăng phải đang diệt và pháp thiện cũng chắng phải đang sanh. 


Pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô kỷ chẳng phải đang 
diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả người đang tử thời bình nhụt, 
pháp bắt thiện chăng phải đang sanh mà pháp vô ký đang diệt. Còn tất cả người đang 
sanh, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng thời bình nhựt và người trong sát-na 
diệt thiện, bất thiện nơi Vô sắc, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký 
cũng chẳng phải đang diệt. 


Hay là pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người nảo, thì pháp bất thiện chăng phải 
đang sanh với người ây phải chăng? Sát-na sanh bất thiện, pháp vô ký chăng phải đang 
diệt mà pháp bắt thiện đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sát-na 
sanh của tâm bất thiện bất tương ưng thời bình nhựt và người trong sát-na diệt thiện, 
bất thiện nơi Vô sắc, pháp vô ký chăng phải đang diệt và pháp bất thiện cũng chắng 
phải đang sanh. 


Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang 
diệt với người ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là pháp bất thiện chăng phải đang diệt với người nào, thì pháp thiện chăng phải 
đang sanh với người ây phải chăng? Phải rôi. 


Pháp thiện chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì pháp vô kỷ chẳng phải đang diệt với 
cối áy phải chăng? Đang diệt. 


Hay là pháp vô ký chẳng phải đang diệt với cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải đang 
sanh với cõi ây phải chăng? Không có. 
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Pháp bắt thiện chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải đang diệt 
với cối äy phải chăng? Đang diệt. 

Hay là pháp vô ký chăng phải đang diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện chăng phải đang 
sanh với cõi ây phải chăng? Không có. 


Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì pháp bất thiện chẳng phải 
đang điệt với người ây cối ây phải chăng? Sát-na diệt bắt thiện, pháp thiện chẳng phải 
đang sanh mà pháp bắt thiện đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm thiện bất 
tương ưng, sát-na diệt của tâm bất thiện bất tương ưng và bậc Vô tưởng với những cõi 
ây, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp bắt thiện cũng chẳng phải đang diệt. 


Hay là pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chăng 
phải đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Sát-na sanh thiện, pháp bất thiện 
chăng phải đang diệt mà pháp thiện đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm 
bất thiện bất tương ưng, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng và bậc Vô tưởng với 
những cõi ấy, pháp bắt thiện chẳng phải đang diệt và pháp thiện cũng chẳng phải đang 
sanh. 


Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào cõi nảo, thì pháp vô ký chẳng phải 
đang diệt với người áy cối ây phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả người đang tử 
thời bình nhụt, pháp thiện chăng phải đang sanh mà pháp vô ký đang diệt với người ây 
cõi ấy. Còn tất cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng thời bình 
nhựt và người trong sát-na diệt thiện và bất thiện nơi Vô sắc với những cõi ấy, pháp 
thiện chăng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chăng phải đang diệt. 

Hay là pháp vô ký chắng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh thiện, pháp vô ký chẳng 
phải đang diệt mà pháp thiện đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sát- 
na sanh của tâm thiện bất tương ưng và người trong sát-na diệt thiện và bắt thiện trong 
Vô sắc với những cõi ấy, pháp vô ký chăng phải đang diệt và pháp thiện cũng chăng 
phải đang sanh. 


Pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô kỷ chẳng 
phải đang diệt với người ây cõi ây phải chăng? Sắt-na diệt tâm của tất cả người đang 
tử, pháp bất thiện chăng phải đang sanh mà pháp vô ký đang diệt với người ây cõi ây. 
Còn tất cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm bắt thiện bắt tương ưng và người 
trong sát-na diệt thiện và bắt thiện nơi Vô sắc với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng 
phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải đang diệt. 


Hay là pháp vô ký chăng phải đang diệt với người nào cõi nảo, thì pháp bắt thiện 
chẳng. phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh bất thiện, pháp vô 
ký chẳng phải đang diệt mà pháp bất thiện đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả 
người đang sanh, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng thời bình nhựt, sát-na 
diệt tâm thiện và bất thiện nơi Vô sắc với những cõi ấy, pháp vô ký chẳng phải đang 
diệt và pháp bắt thiện cũng chăng phải đang sanh. 


Pháp thiện từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải tôi. 
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Hay là pháp bất thiện từng diệt với người nảo, thì pháp thiện từng sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rôi. 


Pháp thiện từng sanh với người nào, thì pháp vô ký từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải tôi. 
Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Pháp bắt thiện từng sanh với người nào, thì pháp vô kỷ từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải tôi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào, thì pháp bắt thiện từng sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rôi. 


Pháp thiện từng sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện từng diệt với cõi ấy phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là pháp bất thiện từng diệt với cõi nảo, thì pháp thiện từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Pháp thiện từng sanh với cõi nào, thì pháp vô kỷ từng diệt với cối ấy phải chăng? Phải 
TÔI. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với cõi ây phải 
chăng? Cði Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp thiện chăng phải từng sanh với 
cõi ấy. Còn cõi Tứ uấn, Ngũ uẫn, pháp vô ký từng diệt và pháp thiện cũng từng sanh. 


Pháp bất thiện từng sanh với cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt với cối ấy phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với cõi nảo, thì pháp bất thiện từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp bất thiện chẳng phải từng sanh 
với cõi ấy. Còn cõi Tứ uân, Ngũ uân, pháp vô ký từng diệt và pháp bắt thiện cũng từng 
sanh. 


Pháp thiện từng sanh với người nào cối nào, thì pháp bất thiện từng diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là pháp bắt thiện từng diệt với người nào cõi nảo, thì pháp thiện từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm bắt thiện thứ hai của bậc sanh lên cõi Tịnh cư, pháp 
bất thiện từng diệt mà pháp thiện chăng phải từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người 
Tứ uẫn, Ngũ uân ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp bất thiện từng diệt và pháp thiện 
cũng từng sanh. 


Pháp thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt với người ấy cối 
ấy phải chăng? Phải rồi. 


Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên cõi Tịnh cư và người Vô tưởng, 
pháp vô ký từng diệt mà pháp thiện chăng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
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315. 


người nương cõi Tứ uẫn, Ngũ uân ngoải ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký từng diệt 
và pháp thiện cũng từng sanh. 


Pháp bất thiện từng sanh với người nào cối nào, thì pháp vô kỷ từng diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào cõi nảo, thì pháp bất thiện từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên cõi Tịnh cư và người Vô 
tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp bất thiện chẳng phải từng sanh với người ây cõi 
ấy. Còn người Tứ uân, Ngũ uân ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký từng diệt và 
pháp bất thiện cũng từng sanh. 


Pháp thiện chẳng phải từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện không từng diệt với 
người áy phải chăng? Không có. 

Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nảo, thì pháp thiện chẳng phải từng 
sanh với người ây phải chăng? Không có. 


Pháp thiện không từng sanh với người nào, thì pháp vô kỷ không từng diệt với người 
äy phải chăng? Không có. 


Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào, thì pháp thiện không từng sanh với 
người ây phải chăng? Không có. 


Pháp bắt thiện không từng sanh với người nào, thì pháp vô ký không từng diệt với 
người áy phải chăng? Không có. 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện không từng sanh 
với người ây phải chăng? Không có. 


Pháp thiện không từng sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện không từng diệt với cõi ấy 
phải chăng? Phải tôi. 

Hay là pháp bất thiện không từng diệt với cõi nảo, thì pháp thiện không từng sanh với 
cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Pháp thiện không từng sanh với cõi nào, thì pháp vô kỷ không từng diệt với cõi ấy phải 
chăng? Từng diệt. 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với cõi nào, thì pháp thiện không từng sanh với cõi 
ây phải chăng? Không có. 


Pháp bất thiện không từng sanh với cõi nào, thì pháp vô ký không từng diệt với cõi ấy 
phải chăng? Từng diệt. 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện không từng sanh với 
cõi ây phải chăng? Không có. 


Pháp thiện không từng sanh với người nào cối nào, thì pháp bắt thiện không từng điệt 
với người ây cõi ấy phải chăng? Tâm bắt thiện thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư, pháp 
thiện chăng phải từng sanh mà pháp bất thiện từng diệt với với người ấy cõi ấy. Còn 
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bậc sanh lên Tịnh cư và người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp thiện chăng phải từng 
sanh và pháp bât thiện cũng chăng phải từng diệt. 


Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nào cõi nảo, thì pháp thiện không 
từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp thiện chẳng phải từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký không từng 
diệt với người ây cối ây phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư và người 
Vô tưởng, pháp thiện chăng phải từng sanh mà pháp vô ký từng diệt với với người ây 
cõi ấy. Còn người sanh lên cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp thiện chăng phải từng 
sanh và pháp vô ký cũng chăng phải từng diệt. 


Hay là pháp vô ký chẳng phải từng diệt với người nào cõi nảo, thì pháp thiện không 
từng sanh với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Pháp bắt thiện chẳng phải từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô kỷ không từng 
diệt với người ấy cối áy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư và người 
Vô tưởng với những cõi ây, pháp bất thiện chẳng phải từng sanh mà pháp vô ký từng 
diệt với với người ây cõi ây. Còn bậc đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ây, pháp 
bất thiện chẳng phải từng sanh và pháp vô ký cũng không từng diệt. 


Hay là pháp vô ký chẳng, phải từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chăng 
phải từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp thiện sẽ sanh với người nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Tâm nảo thứ lớp liên tiếp không xen hở đạo chí thượng, pháp thiện sẽ sanh mà pháp 
bắt thiện chăng phải sẽ diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp thiện sẽ sanh và 
pháp bất thiện cũng sẽ diệt 

Hay là pháp bắt thiện sẽ diệt với người nảo, thì pháp thiện sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 


Pháp thiện sẽ sanh với người nào, thì pháp vô kỷ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện sẽ sanh với người ây phải 
chăng? Bậc tể toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp thiện 


chăng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp vô ký sẽ diệt và pháp 
thiện cũng sẽ sanh. 


Pháp bất thiện sẽ sanh với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Bậc tê toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả hay tâm nào thứ lớp không xen hở 
đạo chí thượng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp bắt thiện chăng phải sẽ sanh với người ấy. 
Còn người ngoài ra đó, pháp vô ký sẽ diệt và pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 


Pháp thiện sẽ sanh với cối nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? Phải 
TÔI. 
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Hay là pháp bắt thiện sẽ diệt với cõi nào, thì pháp thiện sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 


Pháp thiện sẽ sanh với cối nào, thì pháp vô ký sẽ điệt với cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 
Hay là pháp vô ký sẽ diệt với cõi nào, thì pháp thiện sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 


Cõi Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp thiện chăng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi 
Tứ uấn, Ngũ uân, pháp vô ký sẽ diệt và pháp thiện cũng sẽ sanh. 


Pháp bất thiện sẽ sanh với cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? Phải 
TÔI. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp bắt thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn 
cõi Tứ uấn, Ngũ uân, pháp vô ký sẽ diệt và pháp bắt thiện cũng sẽ sanh. 


Pháp thiện sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy cối 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, pháp thiện sẽ sanh mà pháp bất 
thiện chẳng phải sẽ diệt với người ây cõi ấy. Còn người Tứ uấn, Ngũ uân ngoài ra đó, 
pháp thiện sẽ sanh và pháp bắt thiện cũng sẽ diệt 


Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện sẽ sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp thiện sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải tồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Bậc tể toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả và bậc Vô tưởng, pháp 
vô ký sẽ diệt mà pháp thiện chăng phải sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn người Tứ 
uân, Ngũ uân ngoàải ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ diệt và pháp thiện cũng sẽ 
sanh. 


Pháp bất thiện sẽ sanh với người nào cối nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cối 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? Bậc tể toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả hay tâm nảo thứ lớp 
không xen hở đạo chí thượng và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp bất thiện 
chăng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uấn, Ngũ uẫn ngoài ra đó với 
những cõi ấy, pháp vô ký sẽ diệt và pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 


Pháp thiện chẳng phải sẽ 2 sanh với người nảo, thì pháp bất thiện chăng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện chăng phải sẽ 
sanh với người ấy phải chăng? Tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, pháp 
bất thiện chẳng phải sẽ diệt mà pháp thiện sẽ sanh với người ấy. Còn bậc tề toàn đạo 
chí thượng, chư La-hán quả, pháp bất thiện chắng phải sẽ diệt và pháp thiện cũng 
chăng phải sẽ sanh. 
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Pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp vô kỷ chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả pháp thiện chăng 
phải sẽ sanh mà pháp vô ký sẽ diệt với người ây. Còn người sát-na diệt của tâm chót, 
pháp thiện chăng phải sẽ sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chăng phải sẽ diệt với người nảo, thì pháp thiện chăng phải sẽ sanh 
với người ây phải chăng? Phải rồi. 


Pháp bắt thiện chăng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp vô kỷ chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả hay tâm nào thứ lớp 
không xen hở đạo chí thượng, pháp bất thiện chắng phải sẽ sanh mà pháp vô ký sẽ diệt 
với người ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót, pháp bắt thiện chắng phải sẽ sanh và 
pháp vô ký cũng chăng phải sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chăng phải sẽ diệt với người nảo, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ điệt với 
cối äy phải chăng? Phải tôi. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với cõi nào, thì pháp thiện chăng phải sẽ sanh 
với cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với cối nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với cối ấy 
phải chăng? Sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chắng phải sẽ diệt với cõi nào, thì pháp thiện chăng phải sẽ sanh với 
cõi ây phải chăng? Không có. 


Pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì pháp vô kỷ chẳng phải sẽ diệt với 
cối áy phải chăng? Sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với cõi nào, thì pháp bắt thiện chắng phải sẽ sanh 
với cõi ây phải chăng? Không có. 


Pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chăng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chắng 
phải sẽ sanh với người ây cõi ây phải chăng? Tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí 
thượng, pháp bất thiện chắng phải sẽ diệt mà pháp thiện sẽ sanh với người ấy cõi Ấy. 
Còn bậc tễ toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả và người Vô tưởng với những cõi ây, 
pháp bất thiện chăng phải sẽ diệt và pháp thiện cũng chăng phải sẽ sanh. 


Pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào cối nào, thì pháp vô kỷ chẳng phải sẽ 
diệt với người ây cõi ây phải chăng? Bậc tế toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả và 
người Vô tưởng, pháp thiện chăng phải sẽ sanh mà pháp vô ký sẽ diệt với người ây cõi 
ây. Còn người sát-na diệt của tâm chót với những cõi ấy, pháp thiện chăng phải sẽ 
sanh và pháp vô ký cũng chăng phải sẽ diệt. 
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Hay là pháp vô ký chẳng. phải sẽ diệt với người nào cõi nảo, thì pháp thiện chăng phải 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp bắt thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào cối nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả hay 
tâm nảo thứ lớp không xen hở đạo chí thượng và bậc Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng 
phải sẽ sanh mà pháp vô ký sẽ diệt với người ây cõi ây. Còn người sát-na diệt của tâm 
chót với những cõi ấy, pháp bắt thiện chẳng phải sẽ sanh và pháp vô ký cũng chăng 
phải sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chăng 
phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là pháp bắt thiện từng diệt với người nảo, thì pháp thiện đang sanh với người ấy 
phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, bậc 
đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bất thiện từng diệt mà pháp thiện chăng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người sát-na sanh thiện, pháp bắt thiện từng diệt và 
pháp thiện cũng đang sanh. 


Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô ký từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, bậc đang 
nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp thiện chăng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na sanh thiện, pháp vô ký từng diệt và 
pháp thiện cũng đang sanh. 


Pháp bất thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô kỷ từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nảo, thì pháp bất thiện đang sanh với người ây 
phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng, 
bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp bắt thiện 
chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na sanh bắt thiện, pháp vô ký 
từng diệt và pháp bất thiện cũng đang sanh. 


Pháp thiện đang sanh với cối nảo ... 


Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là pháp bắt thiện từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm thiện bắt tương 
ưng, pháp bắt thiện từng điệt mà pháp thiện chắng phải đang sanh với người ây cõi ấy. 
Còn người sát-na sanh của tâm thiện với những cõi ấy, pháp bắt thiện từng diệt và 
pháp thiện cũng đang sanh. 
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Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, 
người vô tưởng, pháp vô ký từng diệt nhưng pháp thiện chăng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người sát-na sanh thiện với những cõi ấy, pháp vô ký từng diệt 
và pháp thiện cũng đang sanh. 


Pháp bắt thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang sanh với 
người ây cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm bất thiện bất 
tương ưng, người vô tưởng, pháp vô ký từng diệt nhưng pháp bất thiện chẳng phải 
đang sanh với người ây cõi Ấy. Còn người sát-na sanh của tâm bất thiện với những cõi 
ấy, pháp vô ký từng diệt và pháp bắt thiện cũng đang sanh. 


Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện không từng diệt 
với người áy phải chăng? Tùng diệt. 

Hay là pháp bắt thiện không từng diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Không có. 


Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô ký không từng diệt với 
người ấy phải chăng? Tùng diệt. 


Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? Không có. 


Pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô ký không từng diệt 
với người áy phải chăng? Tùng diệt. 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nảo, thì pháp bất thiện chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Không có. 


Pháp thiện chẳng phải đang sanh với cối nào.. 


Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì pháp bất thiện không 
từng diệt với người áy cối ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của 
tâm thiện bất tương ưng, pháp thiện chăng phải đang sanh mà pháp bất thiện từng diệt 
với người ấy cõi ấy. Còn tâm thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư và người Vô tưởng với 
những cõi ấy, pháp thiện chăng phải đang sanh mà pháp bất thiện cũng chẳng phải 
từng diệt. 

Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nào cõi nảo, thì pháp thiện chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì pháp vô kỷ không từng 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm 
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thiện bất tương ưng và người Vô tưởng, pháp thiện chăng phải đang sanh mà pháp vô 
ký từng diệt với người ây cõi ây. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ây, 
pháp thiện chăng phải đang sanh và pháp vô ký cũng không từng diệt. 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện cũng chăng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp bắt thiện chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì pháp vô kỷ không 
từng điệt với người ây cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của 
tâm bất thiện bất tương ưng và bậc Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh mà 
pháp vô ký từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những 
cõi ây, pháp bất thiện chăng phải đang sanh mà pháp vô ký cũng không từng diệt. 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của đạo chí thượng hay tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí 
thượng, thì sát-na sanh của tâm ấy, pháp thiện đang sanh mà pháp bắt thiện chẳng phải 
sẽ diệt với người ấy. Còn người trong sát-na sanh thiện ngoài ra đó, pháp thiện đang 
sanh và pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 


Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nảo, thì pháp thiện đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, bậc đang 
nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bất thiện sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na sanh thiện, pháp bắt thiện sẽ diệt và 
pháp thiện cũng đang sanh. 


Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nảo, thì pháp thiện đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, bậc nhập 
thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp thiện chắng phải đang sanh 
với người ấy. Còn người trong sát-na sanh thiện, pháp vô ký sẽ diệt và pháp thiện cũng 
đang sanh. 


Pháp bất thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện đang sanh với người ấy 
phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng, 
bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp bất thiện 
chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na sanh bắt thiện, pháp vô ký 
sẽ diệt và pháp bắt thiện cũng đang sanh. 


Pháp thiện đang sanh với cõi nào... 


Pháp thiện đang sanh với người nào cối nào, thì pháp bắt thiện sẽ diệt với người ấy 
cối ây phải chăng? Sát-na sanh của đạo chí thượng hay tâm nào thứ lớp không xen hở 
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đạo chí thượng, thì sát-na sanh của tâm ây, pháp thiện đang sanh mà pháp bất thiện 
chăng phải sẽ diệt với người ây cõi ấy. Còn người trong sát-na sanh thiện ngoài ra đó 
với những cõi ấy, pháp thiện đang sanh và pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 


Hay là pháp bắt thiện sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bắt tương 
ưng, pháp bắt thiện sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người trong sát-na sanh thiện với những cõi ấy, pháp bắt thiện sẽ diệt và pháp 
thiện cũng đang sanh. 


Pháp thiện đang sanh với người nào cối nào, thì pháp vô kỷ sẽ diệt với người ấy cối ấy 
phải chăng? Phải tồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với người ây 
cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng 
và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp thiện chăng phải đang sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na sanh thiện với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ diệt và 
pháp thiện cũng đang sanh. 


Pháp bất thiện đang sanh với người nào cối nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nảo, thì pháp bất thiện đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất thiện 
bất tương ưng và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp bất thiện chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na sanh thiện, pháp vô ký sẽ diệt 
và pháp bất thiện cũng đang sanh. 


Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất 
tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp thiện chăng phải đang 
sanh mà pháp bắt thiện sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo chí thượng, chư 
La-hán quả, hay tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, sát-na diệt của tâm ấy, 
pháp thiện chăng phải đang sanh và pháp bắt thiện cũng chắng phải sẽ diệt. 


Hay là pháp bắt thiện chắng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện chăng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo chí thượng hay tâm nào thứ lớp 
không xen hở đạo chí thượng, thì sát-na sanh của tâm ấy, pháp bắt thiện chăng phải sẽ 
diệt mà pháp thiện đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo chí thượng, chư 
La-hán quả hay tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, sát-na diệt của tâm ấy, 
pháp bất thiện chăng phải sẽ diệt và pháp thiện cũng chẳng phải đang sanh. 


Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô kỷ chẳng phải sẽ điệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na điệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương 
ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp thiện chăng phải đang sanh 
mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy. Còn người trong sát-na diệt tâm chót, pháp thiện 
chăng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 
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Pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bắt thiện bất 
tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bắt thiện chẳng phải 
đang sanh mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy. Còn người trong sát-na diệt tâm chót, 
pháp bất thiện chăng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện chăng phải 
đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp thiện chẳng phải đang sanh với cối nào... 


Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì pháp bất thiện chăng phải 
sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm 
thiện bất tương ưng, pháp thiện chăng phải đang sanh mà pháp bắt thiện sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo chí thượng và chư La-hán quả hay tâm nào 
thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, sát-na diệt của tâm ấy và người Vô tưởng với 
những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp bất thiện cũng chẳng phải sẽ 
diệt. 

Hay là pháp bất thiện chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chăng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo chí thượng hay 
tâm thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, sát-na sanh của tâm ấy, pháp bất thiện 
chăng phải sẽ diệt mà pháp thiện đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của 
đạo chí thượng, chư La-hán quả hay tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, 
sát-na diệt của tâm ấy và người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp bất thiện chăng phải 
sẽ diệt và pháp thiện cũng chăng phải đang sanh. 


Pháp thiện chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm 
thiện bất tương ưng và người Vô tưởng, pháp thiện chăng phải đang sanh mà pháp vô 
ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót với những cõi 
ây, pháp thiện chăng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chăng phải sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì pháp vô kỷ chẳng 
phải sẽ diệt với người ấy cối ây phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của 
tâm bất thiện bất tương ưng và bậc Vô tưởng, pháp thiện chăng phải đang sanh mà 
pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót với 
những cõi ấy, pháp bắt thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ 
diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nảo, thì pháp thiện chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Pháp thiện từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? Bậc tê toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả hay tâm thứ lớp không xen hở đạo 
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365. 


366. 


367. 


368. 


369. 
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chí thượng, pháp thiện từng sanh mà pháp bất thiện chắng phải sẽ diệt với người ấy. 
Còn người ngoài ra đó, pháp thiện từng sanh và pháp bât thiện cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp bắt thiện sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Pháp thiện từng sanh với người nào, thì pháp vô kỷ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Người trong sát-na diệt của tâm chót, pháp thiện từng sanh mà pháp vô ký chẳng phải 
sẽ diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp thiện từng sanh và pháp vô 
ký cũng sẽ diệt. 
Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 


Pháp bất thiện từng sanh với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na diệt của tâm chót, pháp thiện từng sanh mà pháp vô ký 
chăng phải sẽ diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp bất thiện từng sanh và 
pháp vô ký cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nảo, thì pháp bắt thiện từng sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 


Pháp thiện từng sanh với cối nào... 


Pháp thiện từng sanh với người nào cối nảo, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy cối 
ấy phải chăng? Bậc tề toàn La Hán đạo, chư La-hán quả và người SẼ đắc đạo cao tột 
theo thứ lớp tâm không xen hở, pháp thiện từng sanh mà pháp bất thiện sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uân, Ngũ uẫn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp thiện 
từng sanh và pháp bắt thiện cũng sẽ diệt. 


Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với người 
ầy cõi ây phải chăng? Tâm thứ hai của bậc đang sanh nơi Tịnh cư, pháp bắt thiện sẽ 
diệt mà pháp thiện không từng sanh với người ây cõi ây. Còn người Tứ uân, Ngũ uân 
ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp bất thiện sẽ diệt và pháp thiện cũng từng sanh. 


Pháp thiện từng sanh với người nào cối nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm chót, pháp thiện từng sanh mà pháp vô 
ký chăng phải sẽ diệt với người ây cõi ấy. Còn người Tứ uấn, Ngũ uân ngoài ra đó với 
những cõi ây, pháp thiện từng sanh và pháp vô ký cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư và người Vô tưởng, pháp vô 
ký sẽ diệt mà pháp thiện chăng phải từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người Tứ uấn, 
Ngũ uẫn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ diệt và pháp thiện cũng từng 
sanh. 


Pháp bất thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy 
cối ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm chót, pháp bắt thiện từng sanh mà 
pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uân, Ngũ uẫn ngoài 
ra đó với những cõi ấy, pháp bắt thiện từng sanh và pháp vô ký cũng sẽ diệt. 
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Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nảo cõi nào, thì pháp bất thiện từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư và người Vô tưởng, 
pháp vô ký sẽ diệt mà pháp thiện chăng phải từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người 
Tứ uẫn, Ngũ uân ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ diệt và pháp bất thiện 
cũng từng sanh. 


Pháp thiện chẳng phải từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt 
với người áy phải chăng? Không có. 
Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nảo, thì pháp thiện không từng sanh 
với người ây phải chăng? Từng sanh. 


Pháp thiện không từng sanh với người nào, thì pháp vô ký chăng phải sẽ diệt với 
người áy phải chăng? Không có. 

Hay là pháp vô ký chăng phải sẽ diệt với người nảo, thì pháp thiện không từng sanh 
với người ây phải chăng? Từng sanh. 


Pháp bắt thiện không từng sanh với người nào, thì pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với 
người áy phải chăng? Không có. 

Hay là pháp vô ký chăng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện không từng 
sanh với người ây phải chăng? Từng sanh. 


Pháp thiện chẳng phải từng sanh với cõi nào... 


Pháp thiện chẳng phải từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải 
sẽ diệt với người ấy cối ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư, pháp 
thiện chẳng phải từng sanh mà pháp bất thiện từng diệt với người ấy cõi Ấy. Còn người 
Vô tưởng với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải từng sanh và pháp bất thiện cũng 
chăng phải sẽ diệt. 


Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chăng 
phải từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tê toàn đạo chí thượng, chư La- 
hán quả hay tâm thứ lớp đạo chí thượng không xen hở, pháp bất thiện chăng phải từng 
điệt mà pháp thiện từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người Vô tưởng với những cõi 
ấy, pháp bất thiện chăng phải sẽ diệt và pháp thiện cũng chăng phải từng sanh. 


Pháp thiện chẳng phải từng sanh với người nào cối nào, thì pháp vô kỷ chẳng phải sẽ 
diệt với người ây cối ấy phải chăng? Sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chăng phải 
từng sanh với người ây cõi ây phải chăng? Từng sanh. 


Pháp bắt thiện chẳng phải từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chẳng phải 
sẽ điệt với người ấy cối áy phải chăng? Sẽ diệt. 
Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện không 
từng sanh với người ây cõi ây phải chăng? Từng sanh. 

Dứút phán sanh diệt (uppadanirodhavara) và dứt phán hành vì (pavaHivara) 


470 Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 





PHẢN TU TIỀN (BHA VANA VARA) 
378. 
* Người nào đang tu tiến pháp thiện, thì người ấy đang bài trừ pháp bất thiện phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào đang bài trừ pháp bắt thiện, thì người ấy đang tu tiễn pháp thiện phải 
chăng? Phải chăng. 


* Người nào chẳng phải đang tu tiến pháp thiện, thì người ấy chẳng phải đang bài trừ 
pháp thiện phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào chăng phải đang bài trừ pháp bắt thiện, thì người ấy chắng phải đang 
tu tiến pháp thiện phải chăng? Phải rồi... 
Dứt phần tu tiễn (bhãvan3) 
Hết Pháp song (Dhamma yamaka) 
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379. 


QUYÈN SONG 
(ImdriyayamakMa) 


PHẢN ÁN TRÍ (P4ÑÄ4TTIV.4RA) 


Nhị thập nhị quyên: 1. Nhãn quyền — CakkhundrTya ; 2. Nhĩ quyên — Sofindriya ; 3. TỶ 
quyên — Ghanindriya ; 4. Thiệt quyên — Jivhindriya ; 5. Thân quyên — Kay¡ndriya ; 6. 
Ý quyền — Manindrya ; 7. Nữ quyên — lithindriya ; 8. Nam quyên — Purisindriya ; 9. 
Mạng quyền — J7izdrza; 10. Lạc quyền — %&khindrya; II. Khổ quyền — 
Dukkhindrrya ; 12. Hỷ quyền — Somanassindriya ; 13. Ưu quyền — Domanassindriya ; 
14. Xả quyền — Upekkhindriya ; 15. Tín quyền — SaddhindrTya ; 16. Cần quyền — 
Viriyindriya ; 17. Niệm quyền — Safindriya ; 18. Định quyền — Samädhindriya ; 19. 
Trí quyền — Paññindrïya ; 20. Tri dị trí quyền — Anafññatañfñassãmitindria ; 21. Tri đĩ 
tri quyền — 4ññindr?ya ; 22. Tri cụ tri quyền — 4ññãfãvindr†ya. 


Xiến Thuật (Uddesa) 


380. 


x 


x  x* x xX x xX *%x *%x *X *x *X x *%Xx *Xx xX *% xX *%* *%x *x *% 


381. 


x  x Xx *% 


Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyên là nhãn phải chăng? 

Nhĩ là nhĩ quyền phải chăng? Nhĩ quyền là nhĩ phải chăng? 

Tỷ là tỷ quyền phải chăng? Tỷ quyên là tỷ phải chăng? 

Thiệt là thiệt quyền phải chăng? Thiệt quyền là thiệt phải chăng? 

Thân là thân quyền phải chăng? Thân quyền là thân phải chăng? 

Ý là ý quyền phải chăng? Ý quyền là ý phải chăng? 

Nữ là nữ quyền phải chăng? Nữ quyền là nữ phải chăng? 

Nam là nam quyền phải chăng? Nam quyền là nam phải chăng? 

Mạng là mạng quyền phải chăng? Mạng quyền là mạng phải chăng? 

Lạc là lạc quyền phải chăng? Lạc quyên là lạc phải chăng? 

Khổ là khô quyền phải chăng? Khổ quyền là khổ phải chăng? 

Hỷ là hỷ quyền phải chăng? Hỷ quyền là hỷ phải chăng? 

Ưu là ưu quyên phải chăng? Ưu quyền là ưu phải chăng? 

Xả là xả quyền phải chăng? Xả quyền là xả phải chăng? 

Tín là tín quyền phải chăng? Tín quyền là tín phải chăng? 

Cần là cần quyền phải chăng? Cần quyền là cần phải chăng? 

Niệm là niệm quyền phải chăng? Niệm quyền là niệm phải chăng? 

Định là định quyền phải chăng? Định quyên là định phải chăng? 

Trí là trí quyền phải chăng? Trí quyên là trí phải chăng? 

Trị đị tri là trị dị trì quyền phải chăng? Tri dỊị trị quyền là tri dỊ tri phải chăng? 
Trị dĩ tri là trị dĩ trì quyền phải chăng? Tri dĩ trị quyền là tri dĩ tri phải chăng? 
Tri cụ tri là tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền là tri cụ tri phải chăng? 


Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi nhãn quyền là phi nhãn phải chăng? 
Phi nhĩ là phi nhĩ quyền phải chăng? Phi nhĩ quyên là phi nhĩ phải chăng? 

Phi tỷ là phi tỷ quyền phải chăng? Phi tỷ quyền là phi tỷ phải chăng? 

Phi thiệt là phi thiệt quyền phải chăng? Phi thiệt quyền là phi thiệt phải chăng? 
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382. 


x  x* x x x xX *x *x *x *% *%X *X *%x xX *x *%x *X x *% xX *% *%x *% 


Phi thân là phi thân quyên phải chăng? Phi thân quyên là phi thân phải chăng? 

Phi ý là phi ý quyền phải chăng? Phi ý quyền là phi ý phải chăng? 

Phi nữ là phi nữ quyên phải chăng? Phi nữ quyền là phi nữ phải chăng? 

Phi nam là phi nam quyền phải chăng? Phi nam quyền là phi nam phải chăng? 

Phi mạng là phi mạng quyên phải chăng? Phi mạng quyền là phi mạng phải chăng? 

Phi lạc là phi lạc quyên phải chăng? Phi lạc quyên l là phi lạc phải chăng? 

Phi khô là phi khổ quyền phải chăng? Phi khô quyền là phi khổ phải chăng? 

Phi hỷ là phi hỷ quyền phải chăng? Phi hỷ quyền là phi hỷ phải chăng? 

Phi ưu là phi ưu quyên phải chăng? Phi ưu quyên là phi ưu phải chăng? 

Phi xả là phi xả quyền phải chăng? Phi xả quyền là phi xả phải chăng? 

Phi tín là phi tín quyên phải chăng? Phi tín quyên l là phi tín phải chăng? 

Phi cần là phi cần quyền phải chăng? Phi cần quyền là phi cần phải chăng? 

Phi niệm là phi niệm quyền phải chăng? Phi niệm quyên là phi niệm phải chăng? 

Phi định là phi định quyền phải chăng? Phi định quyên là phi định phải chăng? 

Phi trí là phi trí quyền phải chăng? Phi trí quyền là phi trí phải chăng? 

Phi tri dị tri là phi tri đị tri quyền phải chăng? Phi tri đị tri quyền là phi tri dị tri phải 
chăng? 

Phi tri dĩ tri là phi tri đĩ tri quyền phải chăng? Phi tri đĩ tri quyền là phi tri dĩ tri phải 
chăng? 

Phi tri cụ tri là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phi tri cụ tri quyền là phi tri cụ tri phải 
chăng? 


Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyên là nhĩ quyền phải chăng? 
Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyên là tỷ quyên phải chăng? 
Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyên là thiệt quyên phải chăng? 
Nhãn là nhãn quyên phải chăng? Quyên là thân quyên phải chăng? 
Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyên là ý quyên phải chăng? 

Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyên là nữ quyền phải chăng? 
Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyên là nam quyền phải chăng? 
Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là mạng quyền phải chăng? 
Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyên là lạc quyền phải chăng? 
Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyên là khổ quyền phải chăng? 
Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyên là hỷ quyên phải chăng? 
Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyên là ưu quyên phải chăng? 
Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyên là xả quyền phải chăng? 
Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyên là tín quyền phải chăng? 
Nhãn là nhãn quyên phải chăng? Quyên là cần quyên phải chăng? 
Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là niệm quyền phải chăng? 
Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyên là định quyền phải chăng? 
Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyên là trí quyền phải chăng? 
Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyên là tri dị tri quyền phải chăng? 
Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyên là tri dĩ tri quyền phải chăng? 
Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyên là tri cụ tri quyền phải chăng? 
Nhĩ là nhĩ quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng? 

Nhĩ là nhĩ quyền phải chăng? Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng? 
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Tỷ là tỷ quyền phải chăng? Quyên là nhãn quyền phải chăng ?... 

Tỷ là tỷ quyền phải chăng? Quyên là tri cụ tri quyên phải chăng? 

Thiệt là thiệt quyên phải chăng? Quyên là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri 
quyền phải chăng? 

Thân là thân quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri 
quyên phải chăng? 

Ý là ý quyền phải chăng? Quyên là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri quyền 
phải chăng? 

Nữ là nữ quyền phải chăng? Quyên là nhãn quyền phải chăng?... Quyên là tri cụ tri 
quyên phải chăng? 

Nam là nam quyền phải chăng? Quyên là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri 
quyên phải chăng? 

Mạng là mạng quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ 
tri quyền phải chăng? 

Lạc là lạc quyền phải chăng? Quyên là nhãn quyền phải chăng?... Quyên là tri cụ tri 
quyên phải chăng? 

Khổ là khổ quyền phải chăng? Quyên là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri 
quyên phải chăng? 

Hỷ là hỷ quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyên là tri cụ tri 
quyên phải chăng? 

Ưu là ưu quyền phải chăng? Quyên là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri 
quyên phải chăng? 

Xả là xả quyền phải chăng? Quyên là nhãn quyền phải chăng?... Quyên là tri cụ tri 
quyên phải chăng? 

Tín là tín quyền phải chăng? Quyên là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri 
quyền phải chăng? 

Cân. là cần quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyên là tri cụ tri 
quyên phải chăng? 

Niệm là niệm quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyên là tri cụ 
tri quyền phải chăng? 

Định là định quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri 
quyên phải chăng? 

Trí là trí quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri 
quyên phải chăng? 

Tri đị tri là tri đị tri quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyên là 
tri cụ tri quyền phải chăng? 

Tri đĩ tri là tri dĩ tri quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyên là 
tri cụ tri quyền phải chăng? 

Tri cụ tri là tri cụ tri quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyên phải chăng?... Quyền là 
tri cụ tri quyền phải chăng? 


Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phi quyên là phi nhĩ quyên phải chăng? 
Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phi quyên là phi tỷ quyền phải chăng? 
Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phi quyên là phi thiệt quyên phải chăng? 
Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phi quyên là phi thân quyên phải chăng? 
Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phi quyền là phi ý quyền phải chăng? 
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Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phi quyên là phi nữ quyền phải chăng? 

Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phi quyên là phi nam quyên phải chăng? 

Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phi quyên là phi mạng quyền phải chăng? 

Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phi quyên là phi lạc quyên phải chăng? 

Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phi quyên là phi khổ quyền phải chăng? 

Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phi quyên là phi hỷ quyên phải chăng? 

Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi ưu quyền phải chăng? 

Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phi quyên là phi xả quyên phải chăng? 

Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phi quyên là phì tín quyên phải chăng? 

Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phi quyên là phi cần quyên phải chăng? 

Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phi quyên là phi nệm quyền phải chăng? 

Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phi quyên là phi định quyền phải chăng? 

Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phi quyên là phi trí quyên phải chăng? 

Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phi quyên là phi tri dị tri quyên phải chăng? 
Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phi quyền là phi tri dĩ tri quyền phải chăng? 
Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phi quyền là phi tr cụ tri quyên phải chăng? 
Phi nhĩ là phi nhĩ quyền phải chăng? Phi quyên là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyên là phi tri cụ tri quyên phải chăng? 

Phi tỷ là phi tỷ quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyên là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 

Phi thiệt là phi thiệt quyên phải chăng? Phi quyền là nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyên là phi tri cụ tri quyên phải chăng? 

Phi thân là phi thân quyên phải chăng? Phi quyên là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyên là phi trí cụ tri quyên phải chăng? 

Phi ý là phi ý quyền phải chăng? Phi quyên là phi nhãn quyên phải chăng?... Phi quyền 
là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 

Phi nữ là phi nữ quyền phải chăng? Phi quyên là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyên là phi tri cụ tri quyên phải chăng? 

Phi nam là phi nam quyên phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyên phải chăng?... Phi 
quyên là phi tri cụ tri quyên phải chăng? 

Phi mạng là phi mạng quyền phải chăng? Phi quyên là phi nhãn quyền phải chăng?... 
Phi quyên là phi tri cụ trĩ quyên phải chăng? 

Phi lạc là phi lạc quyền phải chăng? Phi quyên là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyên là phi tri cụ tri quyên phải chăng? 

Phi khô là phi khổ quyên. phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyên là phi tri cụ tri quyên phải chăng? 

Phi hỷ là phi hỷ quyền phải chăng? Phi quyên là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyên là phi tri cụ tri quyên phải chăng? 

Phi ưu là phi ưu quyền phải chăng? Phi quyên là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyên là phi tri cụ tri quyên phải chăng? 

Phi xả là phi xả quyền phải chăng? Phi quyên là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyên là phi tri cụ tri quyên phải chăng? 

Phi tín là phi tín quyên phải chăng? Phi quyên là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyên là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 
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Phi cần là phi cần quyền phải chăng? Phi quyên là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyên là phi tri cụ tri quyên phải chăng? 

Phi niệm là phi nệm quyền phải chăng? Phi quyên là phi nhãn quyền phải chăng?... 
Phi quyền là phi tri cụ trĩ quyên phải chăng? 

Phi định là phi định quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyên là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 

Phi trí là phi trí quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyên là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 

Phi trí dị trí là phi tri dị trị quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải 
chăng?... Phi quyên là phi tri cụ tri quyên phải chăng? 

Phi trí dĩ trí là phi trí dĩ tri quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải 
chăng?... Phi quyên là phi tri cụ tri quyên phải chăng? 

Phi tri cụ tri là phi trí cụ trí quyên phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải 
chăng?... Phi quyên là phi tri cụ tri quyên phải chăng? 


Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng? 

Nhĩ là quyền phải chăng? Quyền là nhĩ quyền phải chăng? 

Tỷ là quyền phải chăng? Quyên là tỷ quyền phải chăng? 

Thiệt là quyền phải chăng? Quyên là thiệt quyền phải chăng? 

Thân là quyên phải chăng? Quyên là thiệt quyền phải chăng? 

Ý là quyên phải chăng? Quyên là ý quyền phải chăng? 

Nữ là quyên phải chăng? Quyền là nữ quyên phải chăng? 

Nam là quyên phải chăng? Quyên là nam quyên phải chăng? 

Mạng là quyền phải chăng? Quyền là mạng quyền phải chăng? 

Lạc là quyền phải chăng? Quyên là lạc quyền phải chăng? 

Khổ là quyền phải chăng? Quyên là khổ quyền phải chăng? 

Hỷ là quyền phải chăng? Quyên là hỷ quyên phải chăng? 

Ưu là quyền phải chăng? Quyên là ưu quyền phải chăng? 

Xả là quyền phải chăng? Quyên là xả quyên phải chăng? 

Tín là quyền phải chăng? Quyền là tín quyền phải chăng? 

Cần là quyền phải chăng? Quyên là cần quyền phải chăng? 

Niệm là quyền phải chăng? Quyên là niệm quyền phải chăng? 
Định là quyền phải chăng? Quyền là định quyền phải chăng? 

Trí là quyền phải chăng? Quyên là trí quyền phải chăng? 

Trị đị trị là quyên phải chăng? Quyên là tri dị trị quyên phải chăng? 
Trị dĩ trì là quyên phải chăng? Quyên là tri dĩ trị quyền phải chăng? 
Tri cụ tri là quyền phải chăng? Quyên là tri cụ trí quyền phải chăng? 


Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phi quyên là phi nhãn quyền phải chăng? 
Phi nhĩ là phi nhĩ quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhĩ quyền phải chăng? 

Phi tỷ là phi tỷ quyền phải chăng? Phi quyên là phi tỷ quyền phải chăng? 

Phi thiệt là phi thiệt quyên phải chăng? Phi quyền là phi thiệt quyên phải chăng? 
Phi thân là phi thân quyên phải chăng? Phi quyên là phi thân quyên phải chăng? 
Phi ý là phi ý quyên phải chăng? Phi quyền là phi ý quyền phải chăng? 

Phi nữ là phi quyền phải chăng? Phi quyên là phi nữ quyền phải chăng? 
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Phi nam là phi quyền phải chăng? Phi quyên là phi nam quyền phải chăng? 

Phi mạng là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi mạng quyền phải chăng? 

Phi lạc là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi lạc quyền phải chăng? 

Phi khổ là phi quyền phải chăng? Phi quyên là phi khổ phải chăng? 

Phi hỷ là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi hỷ quyên phải chăng? 

Phi ưu là phi quyên phải chăng? Phi quyên là phi ưu quyên phải chăng? 

Phi xả là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi xả quyền phải chăng? 

Phi tín là phi quyền phải chăng? Phi quyên là phi tín quyên phải chăng? 

Phi cần là phi quyền phải chăng? Phi quyên là phi cần quyền phải chăng? 

Phi niệm là phi quyền phải chăng? Phi quyên là phi niệm quyền phải chăng? 

Phi định là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi định quyền phải chăng? 

Phi trí là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi trí quyền phải chăng? 

Phi tri dị tri là phì quyền phải chăng? Phi quyên là phi tri dỊ tri quyền phải chăng? 
Phi tri dĩ tri là phì quyền phải chăng? Phi quyền là phi tri dĩ tri quyền phải chăng? 
Phi tri cụ tri là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 


Nhãn là quyền phải chăng? Quyên là nhĩ quyền phải chăng? 
Nhãn là quyền phải chăng? Quyên là tỷ quyền phải chăng? 

Nhãn là quyền phải chăng? Quyên là thiệt quyền phải chăng? 

Nhãn là quyền phải chăng? Quyên là thân quyền phải chăng? 

Nhãn là quyền phải chăng? Quyên là ý quyên phải chăng? 

Nhãn là quyền phải chăng? Quyên là nữ quyền phải chăng? 

Nhãn là quyên phải chăng? Quyên là nam quyên phải chăng? 

Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là mạng quyên phải chăng? 

Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là lạc quyền phải chăng? 

Nhãn là quyền phải chăng? Quyên là khổ quyền phải chăng? 

Nhãn là quyên phải chăng? Quyên là hỷ quyên phải chăng? 

Nhãn là quyên phải chăng? Quyên là ưu quyên phải chăng? 

Nhãn là quyền phải chăng? Quyên là xả quyên phải chăng? 

Nhãn là quyền phải chăng? Quyên là tín quyền phải chăng? 

Nhãn là quyền phải chăng? Quyên là cần quyên phải chăng? 

Nhãn là quyền phải chăng? Quyên là nệm quyền phải chăng? 

Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là định quyền phải chăng? 

Nhãn là quyền phải chăng? Quyên là trí quyền phải chăng? 

Nhãn là quyên phải chăng? Quyên là tri dị tri quyên phải chăng? 

Nhãn là quyên phải chăng? Quyên là tri dĩ tri quyên phải chăng? 

Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng? 

Nhĩ là quyền phải chăng? Quyên là nhãn quyền... Quyên là tri cụ tri quyền phải chăng? 
Tỷ là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyên là tri cụ tri quyền phải chăng? 
Thiệt là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyên... Quyền là tri cụ tri quyền phải 
chăng? 

Thân là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyên... Quyền là tri cụ tri quyền phải 
chăng? 

Ý là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyên... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng? 
Nữ là quyền phải chăng? Quyên là nhãn quyên... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng? 
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Nam là quyền phải chăng? Quyên là nhãn quyên... Quyên là tri cụ tri quyền phải 
chăng? 

Mạng là quyền phải chăng? Quyên là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải 
chăng? 

Lạc là quyền phải chăng? Quyên là nhãn quyên... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng? 
Khổ là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyên... Quyền là tri cụ tri quyền phải 
chăng? 

Hỷ là quyền phải chăng? Quyên là nhãn quyên... Quyên là tri cụ tri quyền phải chăng? 

Ưu là quyền phải chăng? Quyên là nhãn quyên... Quyên là tri cụ trí quyền phải chăng? 

Xả là quyền phải chăng? Quyên là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyên phải chăng? 

Tín là quyền phải chăng? Quyên là nhãn quyền... Quyên là tri cụ tri quyền phải chăng? 
Cần là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyên... Quyền là tri cụ tri quyền phải 
chăng? 

Niệm là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyên... Quyền là tri cụ tri quyền phải 
chăng? 

Định là quyền phải chăng? Quyên là nhãn quyên... Quyền là tri cụ tri quyền phải 
chăng? 

Trí là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyên là tri cụ tri quyền phải chăng? 

Tri đị tri là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyên là tri cụ tri quyền phải 
chăng? 

Tri dĩ tri là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyên là tri cụ tri quyền phải 
chăng? 

Tri cụ tri là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyên... Quyền là tri cụ tri quyền phải 
chăng? 


Phi nhãn là phi quyên, ph quyền là phi nhĩ quyền phải chăng? 

Phi nhãn là phi quyên, ph quyền là phi tỷ quyền phải chăng? 

Phi nhãn là phi quyên, ph quyên là phi thiệt quyên phải chăng? 
Phi nhãn là phi quyên, ph quyền là phi thân quyên phải chăng? 
Phi nhãn là phi quyên, ph quyền là phi ý quyền phải chăng? 

Phi nhãn là phi quyên, ph quyền là phi nữ quyên phải chăng? 

Phi nhãn là phi quyên, ph quyền là phi nam quyên phải chăng? 
Phi nhãn là phi quyên, ph quyền là phi mạng quyền phải chăng? 
Phi nhãn là phi quyên, ph quyên là phi lạc quyên phải chăng? 

Phi nhãn là phi quyên, ph quyền là phi khổ quyên phải chăng? 
Phi nhãn là phi quyên, ph quyền là phi hỷ quyền phải chăng? 

Phi nhãn là phi quyên, ph quyền là phi ưu quyên phải chăng? 

Phi nhãn là phi quyên, ph quyền là phi xả quyền phải chăng? 

Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi tín quyền phải chăng? 

Phi nhãn là phi quyên, ph quyền là phi cần quyền phải chăng? 

Phi nhãn là phi quyên, ph quyền là phi nệm quyền phải chăng? 
Phi nhãn là phi quyên, ph quyền là phi định quyên phải chăng? 
Phi nhãn là phi quyên, ph quyên là phi trí quyền phải chăng? 

Phi nhãn là phi quyên, ph quyền là phi tri dị tri quyền phải chăng? 
Phi nhãn là phi quyên, phi quyền là phi tri dĩ tri quyền phải chăng? 
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Phi nhãn là phi quyên, phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 
Phi nhĩ là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi quyền là phi tri cụ 
tri quyền phải chăng? 
Phi tỷ là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyên... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 
Phi thiệt là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyên... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 
Phi thân là phi quyên, phi quyền là phi nhãn quyên... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 
Phi ý là phi quyên, phi quyền là phi nhãn quyên... phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải 
chăng? 
Phi nữ là phi quyên, phi quyền là phi nhãn quyên... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 
Phi nam là phi quyên, phi quyền là phi nhãn quyên... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 
Phi mạng là phi quyên, phi quyền là phi nhãn quyên... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 
Phi lạc là phi quyên, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 
Phi khổ là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyên... phi quyên là phi tri cụ trí quyền 
phải chăng? 
Phi hỷ là phi quyên, phi quyên là phi nhãn quyên... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 
Phi ưu là phi quyên, phi quyên là phi nhãn quyên... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 
Phi xả là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyên... phi quyên là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 
Phi tín là phi quyền, phi quyên là phi nhãn quyên... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 
Phi cần là phi quyền, phi quyên là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 
Phi niệm là phi quyên, phi quyền là phi nhãn quyên... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 
Phi định là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyên... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 
Phi trí là phi quyền, phi quyên là phi nhãn quyên... phi quyên là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 
Phi tri dị tri là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyên... phi quyên là phi tri cụ tri 
quyên phải chăng? 
Phi tri dĩ tri là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyên... phi quyên là phi tri cụ tri 
quyên phải chăng? 
Phi tri cụ tri là phi quyền, phi quyên là phi nhãn quyên... phi quyền là phi tri cụ tri 
quyên phải chăng? 

Dứt phần xiển thuật 
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Nhân là nhân quyển phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà không gọi nhãn 
quyên. Nhãn quyên gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyên cũng phải. 
Nhãn quyên gọi nhãn phải chăng? Phải rồi. 
Nhĩ gọi nhĩ quyên phải chăng? Thiên nhĩ, ái nhĩ gọi nhĩ mà phi nhĩ quyền. Còn nhĩ 
quyên gọi nhĩ cũng phải và gọi nhĩ quyền cũng phải. 
Nhĩ quyền gọi nhĩ phải chăng? Phải TỒI. 
Tỷ gọi tỷ quyên phải chăng? Phải tôi. 
Tỷ quyên gọi tỷ phải chăng? Phải rồi. 
Thiệt gọi thiệt quyên phải chăng? Phải tồi. 
Thiệt quyền gọi thiệt phải chăng? Phải rồi. 
Thân gọi thân quyên phải chăng? Phải tồi. 
Trừ ra thân quyên, thân ngoài ra gọi thân mà phi thân quyền. Còn thân quyền gọi 
thân cũng phải và gọi thân quyền cũng phải. 
Thân quyên gọi thân phải chăng? Phải rôi. 
Ÿ gọi ỷ quyên phải chăng? Phải tôi. 
Ý quyền gọi ý phải chăng? Phải rồi. 


Nữ gọi nữ quyên phải chăng? Không phải. 
Nữ quyền gọi nữ phải chăng? Không phải. 
Nam gọi nam quyền phải chăng? Không phải. 
Nam quyên gọi nam phải chăng? Không phải. 
Mạng gọi mạng quyên phải chăng? Phải tôi. 
Mạng quyền gọi mạng phải chăng? Phải rồi. 


Lạc gọi lạc quyên phải chăng? Phải tôi. 
Lạc quyền gọi lạc phải chăng? Phải TỒi. 
Khổ gọi khổ quyền phải chăng? Phải rồi. 
Khổ quyền gỌI khổ phải chăng? Phải TỒI. 
Hỷ gọi hỷ quyên phải chăng? Phải rồi. 
Hỷ quyên gọi hỷ phải chăng? Phải TỒi. 
Ưu gọi trụ quyên phải chăng? Phải rồi. 
Ưu quyên gọi ưu phải chăng? Phải rồi. 
Xả gọi xả quyên phải chăng? Phải TỒI. 
Trừ ra xả quyên, xả ngoài ra gọi xả mà không gọi xả quyền. Còn xả quyền gọi xả 
cũng phải và gọi xả quyên cũng phải. 
Xả quyên gọi xả phải chăng? Phải rôi. 


Tín gọi tín quyên phải chăng? Phải tôi. 

Tín quyền gọl tín phải chăng? Phải rồi. 

Cân gọi cần quyền phải chăng? Phải tÔi. 
Cần quyền gọi cần phải chăng? Phải rồi. 
Niệm gọi niệm quyên phải chăng? Phải tồi. 
Niệm quyền gọi niệm phải chăng? Phải rồi. 
Định gọi định quyên phải chăng? Phải tồi. 
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Định quyền gọi định phải chăng? Phải TỒI. 
Trí gọi trí quyên phải chăng? Phải tôi. 
Trí quyên gọi trí phải chăng? Phải rồi. 


Tri đị trí gọi trì dị tri quyền phải chăng? Phải tồi. 
Tri dị tri quyền gọi tri dị tri phải chăng? Phải rồi. 
Tri đĩ tri gọi tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải tồi. 
Tri dĩ tri quyền gọi tri dĩ tri phải chăng? Phải rồi. 
Tri cụ trì gọi trỉ cụ tri quyên phải chăng? Phải tồi. 
Tri cụ tri quyền gọi tri cụ tri phải chăng? Phải rồi. 


Phi nhãn gọi phi nhãn quyên phải chăng? Phải tồi. 
Phi nhãn quyên gọi phi nhãn phải chăng? Phải TỒi. 

Thiên nhãn, tuệ nhãn là phi nhãn quyền mả còn gọi là nhãn. Còn trừ ra nhãn và 
nhãn quyên, quyền ngoài ra đó gọi phi nhãn cũng phải và phi nhãn quyên cũng phải. 


Phi nhĩ gọi phi nhĩ quyên phải chăng? Phải tồi. 
Phi nhĩ quyền gọi phi nhĩ phải chăng? Phải rồi. 
Thiên nhĩ, ái nhĩ là phi nhĩ quyền mà còn gọi là nhĩ. Còn trừ ra nhĩ và nhĩ quyên, 
ngoài ra mới gọi phi nhĩ và phi nhĩ quyền. 
Phi tỷ gọi phi tỷ quyên phải chăng? Phải tồi. 
Phi tỷ quyên gọi phi tỷ phải chăng? Phải rồi. 
Phi thiệt gọi phi thiệt quyên phải chăng? Phải tồi. 
Phi thiệt quyền gọi phi thiệt phải chăng? Phải rồi. 
Phi thân gọi phi thân quyên phải chăng? Phải tồi. 
Phi thân quyên gọi phi thân phải chăng? Phải rồi. 
Trừ ra thân quyên, không gọi thân quyền mà còn gọi là thân. Còn trừ ra thân và thân 
quyền, mới gọi phi thân và phi thân quyên. 


Phi ý gọi phi ý quyền phải chăng? Phải tôi. 

Phi ý quyên gọi phi ý phải chăng? Phải rôi. 

Phi nữ gọi phi nữ quyên phải chăng? Nữ quyền là phi nữ mà còn gọi là nữ quyền. Còn 
trừ ra nữ và nữ quyên, quyên ngoài ra mới gọi phi nữ và phi nữ quyên. 

Phi nữ quyền. gọi phi nữ phải chăng? Nữ là phi nữ quyền mà còn gọi là nữ. Nếu trừ ra 
nữ và nữ quyên, (quyền ngoài ra) mới gọi phi nữ và phi nữ quyên. 


Phi nam gọi phi nam quyên phải chăng? Nam quyên không gọi là nam mà còn gọi là 
nam quyên. Nêu trừ ra nam và nam quyên, (quyên ngoài ra) mới gọi phi nam và phi 
nam quyên. 

Phi nam quyên gọi phi nam phải chăng? Nam không gọi nam quyền mà gọi là nam. 
Nêu trừ ra nam và nam quyên, (quyên ngoài ra) mới gọi phi nam và phi nam quyên. 
Phi mạng gọi phi mạng quyên phải chăng? Phải tồi. 

Phi mạng quyên gọi phi mạng phải chăng? Phải rôi. 


Phi lạc gọi phi lạc quyên phải chăng? Phải tồi. 
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Phi lạc quyền gọi phi lạc phải chăng? Phải rồi. 
Phi khổ gọi phi khổ quyên phải chăng? Phải tồi. 
Phi khổ quyền gọi phi khổ phải chăng? Phải rồi. 
Phi hỷ gọi phi hỷ quyên phải chăng? Phải tồi. 
Phi hỷ quyên gọi phi hỷ phải chăng? Phải rỒi. 
Phi ưu gọi phi ru quyền phải chăng? Phải tôi. 
Phi ưu quyên gọi phi ưu phải chăng? Phải rồi. 
Phi xả gọi phi xả quyên phải chăng? Phải tồi. 
Phi xả quyên gọi phi xả phải chăng? 
Trừ ra xả quyên, (quyền ngoài ra) không đặng gọI xả quyền mà chỉ gọi là xả. Nếu 
trừ ra xả và xả quyên mới gọi phi xả và phi xả quyên. 


Phi tín gọi phi tín quyên phải chăng? Phải tôi. 

Phi tín quyên gọi phi tín phải chăng? Phải rồi. 

Phi cân gọi phi cân quyên phải chăng? Phải tôi. 
Phi cần quyền gọi phi cần phải chăng? Phải rồi. 
Phi niệm gọi phi niệm quyền phải chăng? Phải tồi. 
Phi niệm quyền gọi phi niệm phải chăng? Phải rồi. 
Phi định gọi phi định quyên phải chăng? Phải tồi. 
Phi định quyên gọi phi định phải chăng? Phải rồi. 
Phi trí gọi phi trí quyên phải chăng? Phải tồi. 

Phi trí quyên gọi phi trí phải chăng? Phải rồi. 


Phi trì đị tri gọi phi trì dị trỉ quyên phải chăng? Phải tồi. 
Phi tri dị tri quyền gọi phi tri dị tri phải chăng? Phải rồi. 
Phi trì đĩ tri gọi phi trì dĩ trỉ quyên phải chăng? Phải tồi. 
Phi tri dĩ tri quyền gọi phi tri dĩ tri phải chăng? Phải rồi. 
Phi trì cụ tri gọi phi tri cụ tri quyên phải chăng? Phải rồi. 
Phi tri cụ tri quyên gọi phi tri cụ tri phải chăng? Phải rồi. 


Nhãn gọi nhãn quyên phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà không gọi nhăn 
quyên. Còn nhãn quyên gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyên cũng phải. 

Quyền gọi nhĩ quyền phải chăng? Nhĩ quyền gọi nhĩ cũng phải, gọi nhĩ quyền cũng 
phải. Còn quyền ngoài ra đó, gọi là quyền mà phi nhĩ quyền. 

Nhãn gọi nhãn quyên phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà phi nhãn quyên. 
Còn nhãn quyên gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyên cũng phải. 

Quyền gọi tỷ quyên phải chăng? Tỷ quyên. gọi quyền cũng phải và gọi tỷ quyền cũng 
phải. Còn quyên ngoài ra đó, chỉ gọi là quyên mà phi tỷ quyên. 

Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà phi nhãn quyên. 
Còn nhãn quyên gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 

Quyên gọi thiệt quyên phải chăng? Thiệt quyền gọi quyền cũng phải và gọi thiệt quyền 
cũng phải. Còn quyên ngoài ra đó chỉ gọi quyên mà không đặng gọi thiệt quyên. 

Nhãn gọi nhãn quyên phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà phi nhãn quyên. 
Còn nhãn quyên gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyên cũng phải. 
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Quyên gọi thân quyền phải chăng? Thân quyền gọi quyên cũng phải và gọi thân quyền 
cũng phải. Còn quyên ngoài ra đó chỉ gọi là quyên mà không gọi thân quyên. 

Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhăn mà không gọi là 
nhãn quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 

Quyền gọi ý quyên phải chăng? Ý quyên gọi quyền cũng phải và gỌI ý quyền cũng 
phải. Còn quyên ngoài ra đó chỉ gọi quyên mà không đặng gọi ý quyên. 


Nhãn gọi nhãn quyên phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà phi nhãn quyên. 
Còn nhãn quyên gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyên cũng phải. 

Quyền gọi nữ quyên phải chăng? Nữ quyên gọi quyền cũng phải và gọi nữ quyền cũng 
phải. Còn quyên ngoài ra đó chỉ gọi là quyên mà không gọi nữ quyên. 

Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà phi nhãn quyên. 
Còn nhãn quyên gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 

Quyền gọi nam quyền phải chăng? Nam quyền gọi quyền cũng phải và gọi nam quyền 
cũng phải. Còn quyên mà ngoài ra đó chỉ gọi là quyên mà phi nam quyên. 

Nhãn gọi nhãn quyên phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi nhãn mà phi nhãn 
quyên. Còn nhãn quyên gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyên cũng phải. 

Quyền gọi mạng quyền phải chăng? Mạng quyền gọi quyên cũng phải và gọi mạng 
quyên cũng phải. Còn quyên mà ngoài ra đó chỉ gọi là quyên mà phi mạng quyền. 


Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà phi nhãn quyên. 
Còn nhãn quyên gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyên cũng phải. 

Quyền gọi lạc quyên phải chăng? Lạc quyền gọi quyên cũng phải và gọi lạc quyền 
cũng phải. Còn quyên mà ngoài ra đó chỉ gọi là quyên mà phi lạc quyên. 

Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi nhãn mà phi nhãn 
quyên. Còn nhãn quyên gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyên cũng phải. 

Quyền gọi khô quyên phải chăng? Khổ quyền gọi quyền cũng phải và gọi khổ quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà phi khổ quyên. 

Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà phi nhãn quyên. 
Còn nhãn quyên gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 

Quyền gọi hỷ quyên phải chăng? Hỷ quyên gọi quyền cũng phải và gọi hỷ quyền cũng 
phải. Còn quyên ngoài ra đó chỉ gọi quyên mà phi hỷ quyên. 

Nhãn gọi nhãn quyên phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi nhãn mà phi nhãn 
quyên. Còn nhãn quyên gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyên cũng phải. 

Quyền gọi ưu quyền phải chăng? Ưu quyền gọi quyền cũng phải và gọi ưu quyền cũng 
phải. Còn quyên ngoài ra đó chỉ gọi là quyên mà phi ưu quyền. 

Nhãn gọi nhãn quyên phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi là nhãn mà phi nhãn 
quyên. Còn nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 

Quyên gọi xả quyên phải chăng? Xả quyên gọi quyền cũng phải và gọi xả quyền cũng 
phải. Còn quyên ngoài ra đó chỉ gọi quyên mà phi xả quyên. 
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Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi nhãn mà phi nhãn 
quyên. Còn nhãn quyên gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyên cũng phải. 

Quyên gọi tín quyên phải chăng? Tín quyền gọi quyền cũng phải và gọi fín quyền cũng 
phải. Còn quyên ngoài ra đó chỉ gọi quyên mà không đặng gọi tín quyên. 

Nhãn gọi nhãn quyên phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi nhãn mà phi nhăn 
quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 


Quyền gọi cần quyên phải chăng? Cần quyền gọi quyền cũng phải và gọi cần quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi là quyền mà không đặng gọi cần quyên. 
Nhãn gọi nhãn quyên phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà phi nhãn quyên. 
Còn nhãn quyên gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyên cũng phải. 

Quyền gọi niệm quyền phải chăng? Niệm quyền gọi quyền cũng phải và gọi niệm 
quyền cũng phải. Còn quyên ngoài ra đó chỉ gọi quyên mà phi niệm quyên. 

Nhãn gọi nhãn quyên phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi là nhãn mà phi nhãn 
quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 


Quyên gọi định quyền phải chăng? Định quyền gọi quyên cũng phải và gọi định quyền 
cũng phải. Còn quyên ngoài ra đó chỉ gọi là quyên mà phi định quyên. 


Nhãn gọi nhãn quyên phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi là nhăn mà phi nhãn 
quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 

Quyền gọi tuệ quyên phải chăng? Tuệ quyền gọi quyền cũng phải và gọi tuệ quyền 
cũng phải. Còn quyên ngoài ra đó chỉ gọi là quyên mà không gọi tuệ quyền. 


Nhãn gọi nhăn quyên phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi là nhãn mà phi nhãn 
quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 


Quyền gọi tri dị tri quyền phải chăng? Tri dị trí quyền gọi quyên cũng phải và gọi tri dị 
tri quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra đó chỉ gọi quyên mà không đặng gọi tri dị tri 
quyên. 

Nhãn gọi nhãn quyên phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi là nhăn mà phi nhăn 
quyên. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 

Quyền gọi trĩ đĩ trí quyên phải chăng? Tri dĩ tri quyền gọi quyên cũng phải và gọi tri dĩ 
trí quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra đó chỉ gọi quyên mà không gọi tri dĩ tri 
quyên. 

Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà phi nhãn quyên. 
Còn nhãn quyên gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyên cũng phải. 

Quyền ĐỌI trI Cụ tri quyên phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyên cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra đó chỉ gọi quyên mà không gọi tri cụ tri 
quyên. 


Nhĩ là nhĩ quyên phải chăng? Thiên nhĩ, ái nhĩ gọi là nhĩ mà phi nhĩ quyền. Còn nhĩ 
quyên gọi nhĩ cũng phải và gọi nhĩ quyền cũng phải. 
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Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra đó chỉ gọi quyên mà phi nhãn quyên. 


Nhĩ gọi nhĩ quyền phải chăng? Thiên nhĩ, ái nhĩ gọi là nhĩ mà phi nhĩ quyên. Còn nhĩ 
quyền gọi nhĩ cũng phải và gọi nhĩ quyền cũng phải. 


Quyền gỌI trI Cụ tri quyên phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyên cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra đó chỉ gọi quyên mà không gọi tri cụ tri 
quyên. 

Tỷ gọi tỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 

Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyên cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà không gọi là nhãn quyên. 
Tỷ gọi tỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyền gỌI tri cụ tri quyền phải chăng? Trĩ cụ tri quyền gọi quyên cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra đó chỉ gọi quyên mà không gọi tri cụ tri 


quyên. 
Thiệt gọi thiệt quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra đó chỉ gọi quyên mà không gọi nhãn quyên. 


Thiệt gọi thiệt quyền phải chăng? Phải rồi. 

Quyền ĐỌI trI Cụ tri quyên phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà phi tri cụ tri quyên. 

Thân gọi thân quyên phải chăng? Trừ thân quyền, thân ngoài ra chẳng phải thân 
quyên. Còn thân quyên gọi thân cũng phải và gọi thân quyên cũng phải. 


Quyên gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyên gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra gọi quyên mà phi nhãn quyên. 


Thân gọi thân quyền phải chăng? Trừ thân quyên, thân ngoài ra gọi thân mà không gọi 
thân quyên. Còn thân quyên gọi thân cũng phải và gọi thân quyên cũng phải. 


Quyền gỌI tri cụ tri quyên phải chăng? Tri cụ tri quyên gọi quyền cũng phải và gọi trí 
cụ tri quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra gọi quyên mà phi tri cụ tri quyên. 


Ý gọi ý quyền phải chăng? Phải rồi. 

Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra đó chỉ gọi quyên mà phi nhãn quyên. 

Ý gọi ý quyền phải chăng? Phải rồi. 

Quyền gỌi tr cụ tri quyên phải chăng? Tri cụ tri quyên gọi quyền cũng phải và gọi tri 


cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra gọi quyền mà không gọi tri cụ tri quyền 
(anfñatavindriya). 
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Nữ gọi nữ quyền phải chăng? Không phải. 


Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyền cũng phải. Còn quyên ngoài ra đó chỉ gọi quyên mà không gọi nhãn quyên. 


Nữ gọi nữ quyền phải chăng? Không phải. 


Quyền gỌI tri cụ tri quyên phải chăng? Trĩ cụ tri quyền gọi quyên cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra đó chỉ gọi quyên mà không gọi tri cụ tri 


quyên. 
Nam gọi nam quyên phải chăng? Không phải. 


Quyên gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyên gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra gọi quyên mà phi nhãn quyên. 


Nam gọi nam quyên phải chăng? Không phải. 

Quyền gỌI tri cụ trí quyên phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra gọi quyên mà phi tri cụ tri quyên. 

Mạng gọi mạng quyên phải chăng? Phải rồi. 


Quyên gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra đó chỉ gọi quyên mà phi nhãn quyên. 


Mạng gọi mạng quyên phải chăng? Phải rồi. 


Quyền ĐỌI tr1 Cụ tri quyên phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyên cũng phải và gỌI tri 
cụ tri quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra đó chỉ gọi quyên mà phi tri cụ tri quyền. 


Lạc gọi lạc quyền phải chăng? Phải rồi. 
Khổ gọi khổ quyền phải chăng? Phải rồi. 
Hỷ gọi hỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 
Ưu gọi ưu quyền phải chăng? Phải rồi. 


Xả gọi xả quyền phải chăng? Trừ xả quyền ra rồi, xả ngoài ra chỉ gọi xả mà phi xả 
quyên. Còn xả quyên gọi xả cũng phải và gọi xả quyền cũng phải. 


Quyên gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyên gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra gọi quyên mà phi nhãn quyên. 

Xả gọi xả quyền phải chăng? Trừ xả quyền ra rồi, xả ngoài ra chỉ gọi xả mà phi xả 
quyên. Còn xả quyên gọi xả cũng phải và gọi xả quyên cũng phải. 

Quyền ĐỌI trI Cụ tri quyên phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyên cũng phải và gỌI tri 
cụ tri quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra đó chỉ gọi quyên mà phi tri cụ tri quyên. 


Tín gọi tín quyền phải chăng? Phải rồi. 
Cần gọi cần quyền phải chăng? Phải rồi. 
Niệm gọi niệm quyền phải chăng? Phải rồi. 
Định gọi định quyền phải chăng? Phải rồi. 
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Trí gọi trí quyền phải chăng? Phải rồi. 


Tri dị tri gọi tri đị tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

Trị dĩ tri gọi trị dĩ trị quyên phải chăng? Phải rồi. 

Trị cụ tr1 gọi tr1 cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi là quyên mà phi nhãn quyền. 


Tri cụ tri gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyền gọi tri dĩ tri quyền phải chăng? Tri dĩ trí quyền gọi quyên cũng phải và gọi tri đĩ 
tri quyên cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà phi tri đĩ tri quyên. 


Phi nhãn, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi quyền là phi nhĩ quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phải TÔI. 
Phi quyền là phi tỷ quyền phải chăng? Phải TÔI. 
Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phải TÔI. 
Phi quyền là phi thiệt quyên phải chăng? Phải rỒi. 
Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phải rồi. 
Phi quyên là phi thân quyên phải chăng? Phải rồi. 
Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi quyên là phi ý quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi quyền là phi nữ quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi quyền là phi nam quyên phải chăng? Phải rồi. 
Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phải rồi. 
Phi quyền là phi mạng quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phải rồi. 
Phi quyên là phi lạc quyên phải chăng? Phải rồi. 
Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi quyền là phi khô quyên phải chăng? Phải TÔI. 
Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phải rồi. 
Phi quyên là phi hỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi quyên là phi ưu quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi quyền là phi xả quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phải rồi. 
Phi quyền là phi tín quyên phải chăng? Phải TÔI. 

Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi quyền là phi cần quyền phải chăng? Phải rồi. 
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Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi quyền là phi niệm quyên phải chăng? Phải tôi. 
Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phải rồi. 
Phi quyên là phi định quyên phải chăng? Phải rồi. 
Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi quyền là phi trí quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi quyền là phi tri đị tri quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi nhãn là phi nhãn quyên phải chăng? Phải rồi. 
Phi quyên là phi tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi quyên là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi nhĩ là phi nhĩ quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyên là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi nhĩ là phi nhĩ quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyên là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi tỷ là phi tỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyền là phi nhãn quyên phải chăng? Phải rồi. 
Phi tỷ là phi tỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyên là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi thiệt là phi thiệt quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyền là phi nhãn quyên phải chăng? Phải rồi. 
Phi thiệt là phi thiệt quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyên là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi thân là phi thân quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyên là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi thân là phi thân quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyên là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi ý là phi ý quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyền là phi nhãn quyên phải chăng? Phải TỒi. 
Phi ý là phi ý ý quyên phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyên là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi nữ là phi nữ quyền phải chăng? Nữ quyền là phi nữ mà còn gọi nữ quyên. Còn trừ 
ra nữ và nữ quyên, (quyên) ngoài ra mới gọi phi nữ và phi nữ quyên. 
Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi nữ là phi nữ quyền phải chăng? Nữ quyền là phi nữ mà còn gọi nữ quyền. Nếu trừ 
ra nữ và nữ quyên, (quyên) ngoài ra là phi nữ và phi nữ quyên. 
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Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi nam là phi nam quyền phải chăng? Nam quyên là phi nam mà còn gọi nam quyên. 
Nếu trừ ra nam và nam quyền, (quyền) ngoải ra là phi nam và phi nam quyền. 


Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi nam là phi nam quyền phải chăng? Nam quyên là phi nam mà còn 8ọi nam quyên. 
Còn trừ ra nam và nam quyên, (quyền) ngoài ra là phi nam và phi nam quyên. 


Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi mạng là phi mạng quyền phải chăng? Phải TÔI. 
Phi quyên là phi nhãn quyền phải chăng? Phải TÔI. 
Phi mạng là phi mạng quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi quyên là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi lạc là phi lạc quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi lạc là phi lạc quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyên là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi khổ là phi khổ quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyên là phi nhãn quyên phải chăng? Phải rồi. 
Phi khô là phi khô quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyên là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi hỷ là phi hỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyên là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi hỷ là phi hỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyên là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi ưu là phi ưu quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyên là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi ưu là phi ưu quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyên là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi xả là phi xả quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyên là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi xả là phi xả quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyên là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi tín là phi tín quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyên là phi nhãn quyên phải chăng? Phải rồi. 
Phi tín là phi tín quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyên là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 
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Phi cần là phi cần quyên phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải TỒi. 
Phi cần là phi cần quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyên là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi niệm là phi niệm quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi quyên là phi nhãn quyên phải chăng? Phải rồi. 
Phi niệm là phi niệm quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyên là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi định là phi định quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyên là phi nhãn quyên phải chăng? Phải rồi. 
Phi định là phi định quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyên là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi trí là phi trí quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyên là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi trí là phi trí quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi tri dị tri là phi tri đị tri quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi quyên là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi tri dị tri là phi tri đị tri quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi quyên là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi tri dĩ tri là phi tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi quyên là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi tri dĩ tri là phi tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi quyên là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi tri cụ tri là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi quyên là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi tri cụ tri là phi tri cụ tri quyên phải chăng? Phải rôi. 
Phi quyên là phi tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 
Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyên gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà phi nhãn quyên. 


Nhĩ gọi nhĩ quyền phải chăng? Nhĩ nào thuộc về quyên, nhĩ ấy gọi nhĩ cũng phải và 
gọi nhĩ quyên cũng phải. Còn nhĩ ngoài ra gọi là nhĩ mà phi nhĩ quyên. 


Quyền gọi nhĩ quyên phải chăng? Nhĩ quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhĩ quyền 
cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà phi nhĩ quyên. 


Tỷ gọi tỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 
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Quyền gọi tỷ quyên phải chăng? Tỷ quyền gọi quyền cũng phải và gọi tỷ quyền cũng 
phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi là quyên mà phi tỷ quyên. 


Thiệt gọi thiệt quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyên gọi thiệt quyên phải chăng? Thiệt quyền gọi quyền cũng phải và gọi thiệt quyền 
cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà không gọi thiệt quyên. 


Thân gọi thân quyên phải chăng? Thân nảo thuộc về quyền, thân ấy gọi thân cũng phải 
và gọi thân quyền cũng phải. Còn thân ngoài ra gọi là thân mà phi thân quyên. 


Quyên gọi thân quyên phải chăng? Thân quyên gọi quyền cũng phải và gọi thân quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không gọi thân quyền. 


Ý gọi ý quyền phải chăng? Phải rồi. 

Quyền gọi ý quyên phải chăng? Ý quyền gọi quyền cũng phải và gọi ý quyền cũng 
phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi là quyên mà không đặng gọi ý quyên. 

Nữ gọi nữ quyền phải chăng? Không phải. 


Quyền gọi nữ quyền phải chăng? Nữ quyên gọi quyền cũng phải và gọi nữ quyền cũng 
phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi là quyên mà không đặng gọi nữ quyên. 


Nam gọi nam quyên phải chăng? Không phải. 


Quyền gọi nam quyên phải chăng? Nam quyên gọi quyền cũng phải và gọi nam quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không đặng gọi nam quyên. 


Mạng gọi mạng quyên phải chăng? Phải rồi. 

Quyền gọi mạng quyền phải chăng? Mạng quyền gọi quyền cũng phải và ĐỌi mạng 
quyền cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi là quyên mà không gọi mạng quyền. 

Lạc gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyền gọi lạc quyên phải chăng? Lạc quyên gọi quyền cũng phải và gọi lạc quyền 
cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi là quyên mà không gọi lạc quyên. 


Khổ gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyên gọi khô quyên phải chăng? Khổ quyên gọi quyền cũng phải và gọi khổ quyền 
cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi là quyên mà không gọi khô quyên. 


Hỷ gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyền gọi hỷ quyền phải chăng? Hỷ quyền gọi quyền cũng phải và gọi hỷ quyền cũng 
phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi là quyên chứ không đang gọi hỷ quyền. 


Ưu gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

Quyền gọi ưu quyền phải chăng? Ưu quyên gọi quyền cũng phải và gọi ưu quyền cũng 
phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi là quyên mà không gọi ưu quyên. 

Xả gọi xả quyền phải chăng? Xả nào thuộc quyên, thì xả ấy mới gọi quyền. Còn xả 
ngoài ra chỉ gọi xả mà phi xả quyên. 
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Quyền gọi xả quyền phải chăng? Xả quyền gọi quyền cũng phải và gọi xả quyền cũng 
phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi là quyên mà không gọi xả quyên. 
Tín gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyên gọi tín quyền phải chăng? Tín quyền gọi quyền cũng phải và gọi tín quyên cũng 
phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi là quyên mà không gọi tín quyên. 


Cần gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyền gọi cần quyên phải chăng? Cần quyền gọi quyền cũng phải và gọi cần quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không gọi cần quyền. 


Niệm gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyền gọi niệm quyền phải chăng? Niệm quyền gọi quyền cũng phải và gọi niệm 
quyền cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không đặng gọi niệm quyên. 


Định gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyên gọi định quyên phải chăng? Định quyên gọi quyền cũng phải và gọi định quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không gọi định quyên. 


Trí gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

Quyên gọi trí quyên phải chăng? Trí quyền gọi quyền cũng phải và gọi trí quyền cũng 
phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi là quyên mà không đặng gọi trí quyên. 

Tri dị tri gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyền gỌI tri dị tri quyền phải chăng? Tri dị trị quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri dị 
tri quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi là quyên mà không đặng gọi tri dị tri 


quyên. 
Tri đĩ tri gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyền gọi tri đĩ tri quyền phải chăng? Tri dĩ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri dĩ 
tri quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi là quyên mà không gọi tri dĩ tri quyên. 


Tri cụ tri quyền gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyền gỌi tri cụ trí quyên phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyên cũng phải. Còn quyên ngoàải ra chỉ gọi là quyên mà không gọi tri cụ tri 
quyên. 

Phi nhãn là phi quyền phải chăng? Trừ ra nhãn, quyên ngoài ra là phi nhãn mà chỉ gọi 
là quyên. Nêu trừ ra nhãn và quyên, ngoài ra là phi nhãn và phi quyên. 

Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi nhĩ là phi quyên phải chăng? Trừ ra nhĩ, còn quyền ngoài ra chăng phải nhĩ mà chỉ 
gọi là quyền. Nếu trừ ra nhĩ và quyên, ngoài ra là phi nhĩ và phi quyên. 


Phi quyền là phi nhĩ quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi tỷ là phi quyên. phải chăng? Trừ tỷ ra rồi, còn quyên ngoài ra không gọi là tỷ mà 
chỉ gọi là quyền. Nếu trừ ra tỷ và quyên, ngoài ra là phi tỷ và cũng phi quyên. 
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Phi quyền là phi tỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi thiệt là phi quyền phải chăng? Trừ ra thiệt, còn quyền ngoài ra không đặng gọi 
thiệt mà chỉ gọi là quyên. Nếu trừ ra thiệt và quyên, ngoài ra là phi thiệt và cũng phi 


quyên. 

Phi quyền là phi thiệt quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi thân là phi quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyền là phi thân quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi ý là phi quyền phải chăng? Trừ ý ra rồi, còn quyền ngoài ra không gọi ý mà chỉ gọi 
là quyên. Nêu trừ ra ý và quyên, ngoài ra là phi ý và phi quyên. 


Phi quyền là phi ý quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi nữ là phi quyên phải chăng? Trừ nữ ra rồi, còn quyền ngoài ra là phi nữ mà gọi là 
quyền. Nếu trừ nữ vả quyên, ngoài ra mới gọi là phi nữ và phi quyên. 

Phi quyền là phi nữ quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi nam là phi quyền phải chăng? Trừ nam ra rồi, còn quyền ngoải ra đó là phi nam 
mả còn gọi là quyên. Nêu trừ nam và quyên, ngoài ra đó mới gọi phi nam và phi 
quyên. 

Phi quyền là phi nam quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi mạng là phi quyên phải chăng? Trừ mạng ra rồi, còn quyền ngoài ra là phi mạng 
mà còn gọi là quyên. Nêu trừ ra mạng và quyên, ngoài ra đó mới gọi phi mạng và phi 
quyên. 

Phi quyền là phi mạng quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi lạc là phi quyên phải chăng? Trừ lạc ra rồi, còn quyền ngoài ra gọi phi lạc mà còn 
gọi là quyền. Nếu trừ lạc và quyền, ngoải ra mới gọi phi lạc vả phi quyên. 

Phi quyền là phi lạc quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi khổ là phi quyền phải chăng? Trừ khổ ra rồi, còn quyền ngoàải ra là phi khổ mà còn 
gọi là quyên. Nêu trừ ra khô và quyên, ngoài ra đó mới gọi phi khô và phi quyên. 


Phi quyền là phi khổ quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi hỷ là phi quyền phải chăng? Trừ hỷ ra rồi, còn quyền ngoài ra gọi phi hỷ mà còn 
gọi là quyền. Nếu trừ hỷ vả quyên, ngoài ra mới gọi phi hỷ và phi quyền. 


Phi quyền là phi hỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi ưu là phi quyên phải chăng? Trừ ưu ra rôi, quyên ngoài ra là phi ưu mà còn gọi là 
quyên. Nêu trừ ra ưu và quyên, ngoài ra đó mới gọi phi ưu và phi quyên. 


Phi quyền là phi ưu quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi xả là phi quyên phải chăng? Trừ xả ra rồi, còn quyền ngoải ra gọi phi xả mà còn 
gọi là quyền. Nếu trừ xả và quyên, ngoài ra đó mới gọi phi xả và phi quyền. 


Phi quyền là phi xả quyền phải chăng? Phải rồi. 
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Phi tín là phi quyền phải chăng? Trừ tín ra rồi, còn quyền ngoài ra không gọi là tín mà 
còn gọi là quyền. Nếu trừ ra tín và quyền, ngoài ra mới gọi phi tín và phi quyền. 


Phi quyền là phi tín quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi cần là phi quyền phải chăng? Trừ cần ra rồi, quyền ngoài ra không gọi là cần mà 
còn gọi là quyên. Nêu trừ ra cân và quyên, ngoài ra mới gọi phi cân và phi quyên. 

Phi quyền là phi cần quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi niệm là phi quyên phải chăng? Trừ niệm ra rôi, còn quyên ngoài ra không gọi niệm 
mà còn gọi là quyên. Nêu trừ niệm và quyên, ngoài ra mới gọi phi niệm vả phi quyên. 


Phi quyền là phi niệm quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi định là phi quyên phải chăng? Trừ định ra rồi, quyền ngoải ra là phi định mả còn 
gọi là quyền. Nếu trừ định và quyền, ngoài ra mới gọi phi định và phi quyên. 


Phi quyền là phi định quyên phải chăng? Phải rồi. 

Phi trí là phi quyền phải chăng? Trừ trí ra rồi, còn quyền ngoài ra là phi trí mà còn gọi 
là quyền. Nếu trừ trí và quyền, ngoài ra mới gọi phi trí và phi quyên. 

Phi quyền là phi trí quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi tri dị tri là phi quyền phải chăng? Trừ ra tri dị tri ( anafifTiatañfassamnin), còn 
quyên ngoài ra chăng phải tri dị tri mà còn gọi là quyên. Nêu trừ ra tri dị tri và quyên, 
ngoài ra mới gọi phi tri dị tri và phi quyên. 


Phi quyền là phi tri đị tri quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi tri đĩ tri là phi quyền phải chăng? Trừ ra tri dĩ tri, còn quyên ngoài ra chẳng gọi là 
tri dĩ tri mà còn gọi là quyên. Nếu trừ tri đĩ tri và quyền, ngoài ra mới gọi phi tri dĩ tri 
và phi quyên. 


Phi quyền là phi tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi tri cụ tri là phi quyền phải chăng? Trừ trị cụ tri ra (a4/av;), còn quyền ngoải ra 
không gọi là tri cụ tri mà còn gọi là quyên. Nếu trừ tri cụ tr1 và quyên, ngoài ra mới gỌI 
phi tri cụ tri và phi quyên. 


Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 


Nhãn là quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyên là nhĩ quyên phải chăng? Nhĩ quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhĩ quyên cũng 
phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi là quyên mà phi nhĩ quyên. 


Nhãn là quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyên là tỷ quyên phải chăng? Tỷ quyền gọi quyền cũng phải và gọi tỷ quyền cũng 
phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi là quyên mà không đặng gọi tỷ quyên. 


Nhãn là quyền phải chăng? Phải rồi. 
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Quyên là thiệt quyền phải chăng? Thiệt quyên gọi quyền cũng phải và gọi thiệt quyền 
cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi là quyên mà phi thiệt quyên. 


Nhãn là quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyền gọi thân quyền phải chăng? Thân quyên gọi quyền cũng phải và gọi thân quyền 
cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi là quyên mà phi thân quyên. 


Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

Quyền gọi ý quyền phải chăng? Ý quyên gọi quyền cũng phải và gọi ý quyền cũng 
phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà không gọi ý quyên. 

Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyền gọi nữ quyền phải chăng? Nữ quyền gọi quyền cũng phải và gọi nữ quyền cũng 
phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà phi nữ quyên. 


Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyền gọi nam quyên phải chăng? Nam quyên gọi quyền cũng phải và gọi nam quyền 
cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà phi nam quyên. 


Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

Quyên gọi mạng quyền phải chăng? Mạng quyền gọi quyền cũng phải và gọi mạng 
quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà phi mạng quyên. 

Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyền gọi lạc quyên phải chăng? Lạc quyền gọi quyền cũng phải và gọi lạc quyền 
cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà phi lạc quyên. 


Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyên gọi khô quyên phải chăng? Khổ quyên gọi quyên cũng phải và gọi khổ quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoải ra chỉ gọi quyền mà phi khổ quyền. 


Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyền gọi hỷ quyền phải chăng? Hỷ quyền gọi quyền cũng phải và gọi hỷ quyền cũng 
phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà phi hỷ quyên. 


Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyền gọi ưu quyền phải chăng? Ưu quyền gọi quyền cũng phải và gọi ưu quyền cũng 
phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà phi ưu quyên. 


Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

Quyền gọi xả quyên phải chăng? Xả quyền gọi quyền cũng phải và gọi xả quyền cũng 
phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà phi xả quyên. 

Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyên gọi tín quyền phải chăng? Tín quyền gọi quyền cũng phải và gọi tín quyên cũng 
phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà phi tín quyên. 
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Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyên gọi cần quyên phải chăng? Mạng quyên gỌI quyên cũng phải và gọi cần quyền 
cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà phi cần quyên. 


Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyền gọi niệm quyền phải chăng? Niệm quyền gọi quyền cũng phải và gọi niệm 
quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà phi niệm quyên. 


Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyên gọi định quyên phải chăng? Định quyền gọi quyền cũng phải và gọi định quyền 
cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà phi định quyên. 


Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

Quyền gọi trí quyền phải chăng? Trí quyên gỌI quyên cũng phải và gọi trí quyền cũng 
phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà phi trí quyên. 

Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyền gọi tri đị tri quyền phải chăng? Tri dị tri quyền (anaññãtaññassãmtindria) gọi 
quyên cũng phải và gọi tri dị tri quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi là quyên 
mà phi tri dị tri quyền. 


Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyền gọi tri đĩ tri quyền phải chăng? Tri dĩ trí quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri dĩ 
tri quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà phi tri dĩ tri quyên. 


Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyên (añnatavindriya) gọi quyền 
cũng phải và gọi trí cụ tri quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà phi 
trI cụ tr1 quyên. 


Nhĩ gọi quyền phải chăng? Nhĩ nào gọi quyền, nhĩ ấy gọi nhĩ cũng phải và gọi nhĩ 
quyên cũng phải. Còn nhĩ ngoài ra gọi là nhĩ mà không gọi là quyên. 


Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyên gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà phi nhãn quyên. 


Nhĩ gọi quyền phải chăng? Nhĩ nảo là quyền, nhĩ đó gọi nhĩ cũng phải và gọi nhĩ 
quyền cũng phải. Còn nhĩ ngoài ra gọi là nhĩ mà không gọi là quyên. 


Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyên (añfñatavindriya) gọi quyền 
cũng phải và gọi trí cụ tri quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà 
không đặng gọi là tri cụ tri quyên. 
Tỷ gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 
Quyên gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 


quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi là quyên mà phi nhãn quyên. 


Tỷ gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 
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Quyên gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà phi tri cụ tri quyên. 
Thiệt gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyên là nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyên gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền 
cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi là quyên mà phi nhãn quyền. 


Thiệt gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

Quyên là tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ trĩ quyền gọi quyên cũng phải và gọi tri cụ 
tri quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi là quyên mà phi tri cụ tri quyên. 

Thân là quyền phải chăng? Thân nào là quyền, thân ấy gọi thân cũng phải và quyền 
cũng phải. Còn thân ngoài ra chỉ gọi thân mà không gọi là quyên. 


Quyên là nhãn quyên phải chăng? Nhãn quyên gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền 
cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi là quyên mà phi nhãn quyền. 


Thân là quyền phải chăng? Thân nào là quyên, thân đó gọi thân cũng phải và gọi 
quyên cũng phải. Còn thân ngoài ra gọi thân mà không gọi quyên. 


Quyền ĐỌI trI Cụ tri quyên phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyên cũng phải và gỌI trI 
cụ tri quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi là quyên mà phi tri cụ tri quyên. 


Ý gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyên gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà phi nhãn quyên. 

Ý gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

Quyền gỌI tri cụ tri quyên phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyền cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tri cụ tri quyên. 


Nữ gọi quyền phải chăng? Không phải. 


Quyên gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà phi nhãn quyên. 


Nữ gọi quyền phải chăng? Không phải. 


Quyền gỌI frI cụ tri quyên phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tri cụ tri quyên. 


Nam gọi quyền phải chăng? Không phải. 
Quyên gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyên gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà phi nhãn quyên. 


Nam gọi quyền phải chăng? Không phải. 


Quyền ĐỌI trI Cụ tri quyên phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyền cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tri cụ tri quyên. 
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Mạng gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 
Quyền gọi nhãn quyên phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà phi nhãn quyên. 


Mạng gọi quyên phải chăng? Phải rồi. 

Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên không gọi phi tri cụ tri 
quyên. 


Lạc gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà không gọi nhãn quyên. 

Lạc gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 


Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyền cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tri cụ tri quyên. 

Khô gọi quyền phải chăng? Phải rồi... 

Hỷ gọi quyền phải chăng? Phải rôi.. 

ƯU gọi quyên phải chăng? Phải rồi... 

Xả gọi quyên phải chăng? Xả nào gọi quyền, xả ấy gọi xả cũng phải và gọi quyền 
cũng phải. Còn xả ngoài ra là phi quyền. 


Quyên gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi là quyên mà phi nhãn quyên. 

Xả gọi quyền phải chăng? Xả nào gọi quyền, xả ấy gọi xả cũng phải và gọi quyền 
cũng phải. Còn xả ngoài ra là phi quyên. 

Quyền 8ỌI trI Cụ tri quyên phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyền cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tri cụ tri quyên. 


Tín gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

Cần gọi quyên phải chăng? Phải TỒi. 

Niệm gọi quyên phải chăng? Phải rồi. 

Định gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

Trí gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

Tri dị tri gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

Tri đĩ tri gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyên gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà phi nhãn quyên. 


Quyền gỌI frI cụ tri quyên phải chăng? Tri cụ tri quyên gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyền cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tri cụ tri quyên. 


Tri cụ tri gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 
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Quyên gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà phi nhãn quyên. 

Tri cụ tri gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

Quyên gọi tri đĩ tri quyền phải chăng? Tri dĩ trị quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri dĩ 


tri quyên cũng phải. Còn quyên ngoài ra chỉ gọi quyên mà phi trị dĩ tri quyên. 


Phi nhãn là phi quyền phải chăng? Trừ nhãn ra rồi, còn quyền ngoài ra không gọi nhãn 
mà còn gọi là quyên. Nêu trừ nhãn và quyên, ngoài ra mới gọi là phi nhãn và phi 
quyên. 

Phi quyền là phi nhĩ quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi nhãn là phi quyền phải chăng? Trừ nhãn, quyên ngoài ra không gọi nhãn mả còn 
gọi là quyền. Nếu trừ nhãn và quyên, ngoài ra mới gọi là phi nhãn và phi quyền. 


Phi quyền là phi tỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi nhãn là phi quyên phải chăng? Trừ nhãn ra rồi, còn quyền ngoài ra không gọi nhãn 
mà chỉ gọi là quyên. Nếu trừ nhãn và quyền, mới gọi là phi nhãn và cũng gọi phi 


quyên. 
Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi nhĩ là phi quyên phải chăng? Trừ nhĩ ra rồi, còn quyền ngoải ra không gọi nhĩ mà 
còn gọi là quyền. Nếu trừ nhĩ và quyên, ngoải ra mới phi nhĩ và cũng phi quyên. 

Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.. 


Phi nhĩ là phi quyên phải chăng? Trừ nhĩ ra rồi, còn quyền ngoải ra không gọi nhĩ mà 
còn gọi là quyền. Nếu trừ nhĩ và quyên, ngoải ra mới gọi là phi nhĩ và phi quyên. 


Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi... 

Phi tỷ là phi quyên phải chăng? Trừ tỷ, còn quyền ngoài ra không gọi tỷ mà còn gọi là 
quyên. Nếu trừ tỷ và quyên, ngoài ra mới gọi là phi tỷ và phi quyên. 

Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.. 


Phi tỷ là phi quyền phải chăng? Trừ tỷ, còn quyên ngoài ra không gọi là tỷ mà còn gọi 
là quyền. Nếu trừ tỷ và quyền, ngoài ra mới gọi là phi tỷ và phi quyên. 


Phi quyên là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi... 

Phi thiệt là phi quyền phải chăng? Trừ thiệt, còn quyền ngoài ra không gọi thiệt mà chỉ 
gọi là quyền. Nếu trừ thiệt và quyên, ngoài ra mới gọi là phi thiệt và phi quyền. 

Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi.. 


Phi thiệt là phi quyền phải chăng? Trừ thiệt, quyền ngoài ra không gọi thiệt mà gọi 
quyền. Còn trừ thiệt và quyền, ngoài ra mới gọi là phi thiệt và phi quyên. 


Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi... 
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Phi thân, phi quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi thân, phi quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi quyên, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi ý, phi quyên phải chăng? Trừ ý, còn quyên ngoài ra không đặng gọi ý mà còn gọi 
là quyên. Trừ ý và quyên, ngoài ra mới gọi là phi ý và phi quyên. 

Phi quyên là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi ý, phi quyên phải chăng? Trừ ý, còn quyền ngoài ra không gọi ý mà gọi quyền. 
Trừ ý và quyên, ngoài ra mới gọi là phi ý và phi quyên. 

Phi quyên, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi nữ, phi quyên. phải chăng? Trừ nữ, quyền ngoài ra không gọi nữ mà gọi quyên. 
Nếu trừ nữ và quyên, ngoài ra mới gọi là phi nữ vả phi quyên. 

Phi quyên, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi nữ là phi quyên phải chăng? Trừ nữ, quyền ngoài ra không gọi nữ mà gọi quyên. 
Còn trừ nữ vả quyên, ngoài ra mới gọi là phi nữ và phi quyên. 

Phi quyên là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi nam là phi quyền phải chăng? Trừ nam, quyền ngoài ra không gọi nam mà gọi 
quyên. Còn trừ nam và quyên, ngoài ra mới gọi là phi nam và phi quyên. 

Phi quyên, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi nam, phi quyên phải chăng? Trừ nam ra rôi, còn quyên ngoài ra không gọi nam mà 
gọi quyên. Nêu trừ nam và quyên, ngoài ra mới gọi là phi nam và phi quyên. 


Phi quyên là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi mạng là phi quyên phải chăng? Trừ mạng, quyên ngoài ra không gọi mạng mà gọi 
là quyền. Nếu trừ mạng và quyền, ngoài ra mới gọi là phi mạng và phi quyền. 

Phi quyên là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi mạng là phi quyền phải chăng? Trừ mạng, còn quyền ngoài ra không gọi mạng mà 
gọi quyên. Trừ mạng và quyên, ngoài ra mới gọi là phi mạng và phi quyên. 


Phi quyên là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi lạc là phi quyền phải chăng? Trừ lạc, quyên ngoàải ra là phi lạc mà còn gọi là 
quyên. Nếu trừ lạc và quyền, ngoài ra mới gọi phi lạc và phi quyên. 

Phi quyên là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi lạc là phi quyền phải chăng? Trừ lạc, quyền ngoài ra không gọi lạc mà còn gọi 
quyên. Nếu trừ lạc và quyền, ngoài ra mới gọi phi lạc và phi quyên. 


Phi quyên, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 
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Phi khổ, phi quyền phải chăng? Trừ khổ, quyền ngoàải ra không gọi khổ mà gọi quyên. 
Nêu trừ khô và quyên, ngoài ra mới gọi phi khô và phi quyên. 
Phi quyên, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi khổ là phi quyên phải chăng? Trừ khổ, còn quyền ngoài ra không gọi là khổ mà 
còn gọi là quyên. Trừ khô và quyên, ngoài ra mới gọi phi khô và phi quyên. 


Phi quyên, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi hỷ, phi quyền phải chăng? Trừ hỷ, còn quyên ngoài ra là phi hỷ mà còn gọi là 
quyên. Nếu trừ hỷ và quyên, ngoài ra mới gọi phi hÿ và phi quyên. 

Phi quyên, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi hỷ, phi quyền phải chăng? Trừ hỷ, còn quyên ngoài ra là phi hỷ mà còn gọi là 
quyên. Nếu trừ hỷ và quyên, ngoài ra mới gọi phi hý và phi quyên. 


Phi quyên, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi ưu, phi quyền phải chăng? Trừ ưu, còn quyền ngoài ra là phi ưu mà còn gọi là 
quyên. Nếu trừ ưu và quyên, ngoài ra mới gọi là phi ưu và phi quyên. 

Phi quyên, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi ưu, phi quyền phải chăng? Trừ ưu, còn quyền ngoài ra là phi ưu mà gọi là quyên. 
Nếu trừ ưu và quyên, ngoải ra mới gọi phi ưu và cũng phi quyên. 


Phi quyên, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi xả, phi quyền phải chăng? Trừ xả, còn quyền ngoài ra là phi xả mà còn gọi là 
quyên. Trừ xả và quyên, ngoài ra mới gọi phi xả và phi quyên. 

Phi quyên, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi xả, phi quyên phải chăng? Trừ xả, còn quyên ngoài ra là phi xả mà còn gọi là 
quyên. Nêu trừ xả và quyên, ngoài ra mới gọi phi xả và phi quyên. 


Phi quyên, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi tín, phi quyền phải chăng? Trừ tín, còn quyên ngoài ra là phi tín mả còn gọi quyên. 
Nêu trừ tín và quyên, ngoài ra mới gọi là phi tín và cũng gọi phi quyên. 

Phi quyên, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi tín, phi quyền phải chăng? Trừ tín, quyền ngoài ra là phi tín mà còn gọi là quyền. 
Trừ tín và quyên, ngoài ra mới gọi phi tín và phi quyên. 


Phi quyên, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 
Phi cần, phi quyên phải chăng? Trừ cần, quyền ngoài ra là phi cần mà còn gọi là 
quyên. Nếu trừ cần và quyên, ngoài ra mới gọi phi cần và phi quyền. 


Phi quyên, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 
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Phi cân, phi quyên phải chăng? Trừ cân, còn quyên ngoài ra là phi cân mà còn gọi là 
quyền. Trừ cân vả quyên, ngoài ra đó là phi cân và phi quyên. 


Phi quyên, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi niệm, phi quyền phải chăng? Trừ niệm, quyền ngoài ra gọi phi niệm mà còn gọi 
quyên. Nếu trừ niệm và quyên, ngoài ra mới gọi phi niệm vả phi quyên. 

Phi quyên, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi niệm, phi quyền phải chăng? Trừ niệm, quyên ngoài ra không gọi niệm mà gọi 
quyên. Trừ niệm vả quyên, ngoài ra mới gọi phi niệm vả phi quyên. 


Phi quyên, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi định, phi quyên phải chăng? Trừ định ra rồi, quyền ngoài ra là phi định mà còn gọi 
quyên. Nếu trừ định và quyền, ngoài ra là phi định và phi quyên. 

Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi định, phi quyền phải chăng? Trừ định, còn quyên ngoải ra là phi định mà còn gọi 
quyên. Nếu trừ định và quyên, ngoài ra là phi định và cũng phi quyên. 


Phi quyên, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi trí, phi quyền phải chăng? Trừ trí, quyên ngoài ra là phi trí mà gọi là quyền. Còn 
trừ trí và quyên, ngoài ra là phi trí và phi quyên. 

Phi quyên, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi trí, phi quyền phải chăng? Trừ trí, còn quyền ngoài ra là phi trí mà còn gọi là 
quyên. Trừ trí và quyên, ngoài ra mới gọi phi trí và phi quyên. 


Phi quyên, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi tri dị tri, phi quyên phải chăng? Trừ trí dị tri, còn quyên ngoài ra là phi tri dị tri mà 
gọi là quyền. Nếu trừ tri dị tri và quyền, ngoài ra là phi tri dị tri và phi quyên. 

Phi quyên, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi tri dị tri, phí quyên phải chăng? Trừ tri dị trị, quyền ngoài ra là phi tri dị tri mả còn 
gọi là quyền. Nếu trừ tri dị tri và quyền, ngoài ra là phi tri dị tri và cũng phi quyền. 


Phi quyên, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi tri đĩ tri, phi quyền phải chăng? Trừ tri dĩ tri (zñña), quyền ngoài ra là phi tri dĩ tri 
mà còn gọi là quyên. Trừ tri dĩ tri và quyên, ngoài ra là phi tri dĩ tri và phi quyên. 

Phi quyên, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi trị dĩ trí, phi quyên phải chăng? Trừ tri dĩ tri, quyền ngoài ra là phi tri dĩ tri mà còn 
gọi là quyền. Nếu trừ tri dĩ tri và quyền, ngoài ra mới gọi phi tri đĩ tri và phi quyền. 


Phi quyên, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 
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Phi tri cụ tri, phi quyền phải chăng? Trừ tri cụ trÌ (4ñ/a/4w)), quyền ngoài ra là phi tri 
cụ tr1 mả còn gọi là quyền. Nếu trừ tri cụ tri và quyên, ngoài ra mới gọi phi tri cụ trI và 
phi quyên. 

Phi quyên, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 


Phi tri cụ tri,phi, quyên phải chăng? Trừ tri cụ tri, quyên ngoài ra là phi tri cụ tri mà còn 
gọi là quyền. Nếu trừ tri cụ tri và quyền, ngoài ra mới gọi là phi tri cụ tri và phi quyền. 


Phi quyên, phi tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 
Dứt xiên mình (niddhesavara) 
Hêt phân án trí (pañfñaftivara) 


PHẢN HÀNH VI (P4V4TTIV4R4) 


Phần Hành Vi Sanh 


488. 


489. 


490. 


491. 


Nhãn quyên đang sanh với người nào, thì nhĩ quyên đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu nhãn vô nhĩ đang sanh. Nhãn quyền đang sanh mà nhĩ quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu nhĩ đang sanh, nhãn quyền 
đang sanh và nhĩ quyền cũng đang sanh. 


Hay là nhĩ quyền đang sanh với người nảo, thì nhãn quyên đang sanh với người ây 
phải chăng? Người hữu nhĩ vô nhãn đang sanh. Nhĩ quyên đang sanh mà nhãn quyên 
chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhĩ hữu nhãn, nhĩ quyền đang sanh 
và nhãn quyên cũng đang sanh. 


Nhãn quyên đang sanh với người nào, thì tỷ quyên đang sanh với người. ấy phải 
chăng? Người hữu nhãn vô tỷ đang sanh. Nhãn quyên đang sanh mà tỷ quyên chăng 
phải đang sanh với người ây. Còn người hữu nhãn hữu tỷ đang sanh, nhãn quyền đang 
sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 


Hay là tỷ quyền đang sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Người hữu tỷ vô nhãn đang sanh. Tỷ quyền đang sanh mà nhãn quyên chăng 
phải đang sanh với người ây. Còn người hữu tỷ hữu nhãn sanh ra, tỷ quyền đang sanh 
và nhãn quyền cũng đang sanh. 


Nhãn quyên đang sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người. ấy phải 
chăng? Người hữu nhãn phi nữ đang sanh. Nhãn quyên đang sanh mà nữ quyền chăng 
phải đang sanh với người ây. Còn người nữ hữu nhãn đang sanh, nhãn quyên đang 
sanh và nữ quyền cũng đang sanh. 


Hay là nữ quyền đang sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Người nữ vô nhãn đang sanh. Nữ quyên đang sanh mà nhãn quyên chăng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người nữ hữu nhãn sanh ra, nữ quyền đang sanh và nhãn 
quyên cũng đang sanh. 


Nhãn quyên đang sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người. ấy phải 
chăng? Người hữu nhãn phi nam sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà nam quyền chẳng 
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phải đang sanh với người ây. Còn người nam hữu nhãn sanh ra, nhãn quyên đang sanh 
và nam quyên cũng đang sanh. 


Hay là nam quyền đang sanh với người nảo, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy 
phải chăng? Người nam vô nhãn sanh ra, nam quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người nam hữu nhãn sanh ra, nam quyền đang sanh 
và nhãn quyền cũng đang sanh. 


Nhãn quyên đang sanh với người nào, thì mạng quyên đang sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là mạng quyền đang sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy 
phải chăng? Người vô nhãn sanh ra, mạng quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, mạng quyền đang sanh và nhãn 
quyên cũng đang sanh. 


Nhãn quyên đang sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người. ấy phải 
chăng?” Người hữu nhãn sanh ra trừ hỷ. Nhãn quyên đang sanh mà hỷ quyên chăng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu hỷ sanh ra, nhãn quyền đang 
sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 


Hay là hỷ quyền đang sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên đang sanh với người nào, thì xả quyển đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu nhãn sanh ra trừ xả. Nhãn quyên đang sanh mà xả quyền chăng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người xả hữu nhãn sanh ra, nhãn quyền đang sanh 
và xả quyền cũng đang sanh. 


Hay là xả quyền đang sanh với người nảo, thì nhãn quyền đang sanh với TưƯỜời ây phải 
chăng? Người xả vô nhãn sanh ra, xả quyền đang sanh mà nhãn quyên chăng phải 
đang sanh với người ây. Còn người xả hữu nhãn sanh ra, xả quyền đang sanh và nhãn 
quyên cũng đang sanh. 


Nhãn quyên đang sanh với người nào, thì tín quyền đang sanh với người. ấy phải 
chăng? Người vô nhân, hữu nhãn sanh ra, nhăn quyên đang sanh mà tín quyên chăng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhân, hữu nhãn sanh ra, nhãn quyền đang 
sanh và tín quyền cũng đang sanh. 


Hay là tín quyền đang sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu nhân, vô nhãn sanh ra, tín quyền đang sanh mà nhãn quyền chăng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhân, hữu nhãn sanh ra, tín quyền đang 
sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 


Nhãn quyển đang sanh với người nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người bất tương ưng trí hữu nhãn sanh ra, nhãn quyên đang sanh mà trí quyên 
chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người tương ưng trí sanh ra, nhãn quyền đang 
sanh và trí quyền cũng đang sanh. 


Hay là trí quyền đang sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người tương ưng trí vô nhãn sanh ra, trí quyên đang sanh mà nhãn quyên 
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chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người tương ưng trí, hữu nhãn sanh ra, trí 
quyên đang sanh và nhãn quyên cũng đang sanh. 


Nhãn quyên đang sanh với người nào, thì ý quyên đang sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Người hữu tâm, vô nhãn sanh ra, ý quyền đang sanh mà nhãn quyên chăng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, ý quyền đang sanh và nhãn 
quyên cũng đang sanh. 


Tỷ quyên đang sanh với người nào, thì nữ quyên đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người hữu tỷ, phi nữ sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà nữ quyên chẳng phải đang sanh 
với người ấy. Còn người nữ, hữu tỷ sanh ra, tỷ quyền đang sanh và nữ quyền cũng 
đang sanh. 


Hay là nữ quyền đang sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Người nữ, vô tỷ sanh ra, nữ quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy. Còn người nữ hữu tỷ sanh ra, nữ quyền đang sanh và tỷ quyền cũng 
đang sanh. 


Tỷ quyển đang sanh với người nào, thì nam quyên đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu tỷ, phi nam sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà nam quyên chăng phải 
đang sanh với người ây. Còn người nam hữu tỷ sanh ra, tỷ quyền đang sanh và nam 
quyên cũng đang sanh. 


Hay là nam quyên đang sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Người nam vô tỷ sanh ra, nam quyền đang sanh mà tỷ quyền chăng phải đang 
sanh với người ấy. Còn người nam hữu tỷ sanh ra, nam quyền đang sanh và tỷ quyền 
cũng đang sanh. 


Tỷ quyên đang sanh với người nào, thì mạng quyên đang sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là mạng quyền đang sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người vô tỷ đang sanh ra, mạng quyền đang sanh mà tỷ quyền chăng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh ra, mạng quyền đang sanh và tỷ 
quyên cũng đang sanh. 


Tỷ quyên đang sanh với người nào, thì hỷ quyên đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người hữu tỷ đang sanh trừ hỷ. Tỷ quyên đang sanh mà hỷ quyên chăng phải đang 
sanh với người ây. Còn người hỷ hữu tỷ đang sanh ra, tỷ quyên đang sanh và hỷ quyên 
cũng đang sanh. 


Hay là hý quyền đang sanh với người nào, thì đ quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Người hỷ vô tỷ đang sanh ra, hỷ quyền đang sanh mà tỷ quyên chăng phải 
đang sanh với người ây. Còn người hỷ hữu tỷ đang sanh ra, hỷ quyên đang sanh và tỷ 
quyên cũng đang sanh. 
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Tỷ quyên đang sanh với người nào, thì xả quyên đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người xả hữu tỷ đang sanh ra trừ xả. Tỷ quyền đang sanh mà xả quyền chăng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người xả hữu tỷ đang sanh ra, tỷ quyền đang sanh và xả 
quyền cũng đang sanh. 


Hay là xả quyền đang sanh với người nảo, thì tỷ quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Người xả vô tỷ đang sanh ra, xả quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy. Còn người xả hữu tỷ đang sanh ra, xả quyền đang sanh và tỷ quyền 
cũng đang sanh. 


Tỷ quyên đang sanh với người nào, thì tín quyên đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người vô nhân hữu tỷ đang sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà tín quyền chăng phải đang 
sanh với người ấy. Còn người hữu nhân hữu tỷ đang sanh ra, tỷ quyền đang sanh và tín 
quyền cũng đang sanh. 


Hay là tín quyền đang sanh với người nào, thì tỷ quyên đang sanh với người ây phải 
chăng? Người hữu nhân vô tỷ đang sanh ra, tín quyên đang sanh mà tỷ quyên chăng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhân hữu tỷ đang sanh ra, tín quyền đang 
sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 


Tỷ quyên đang sanh với người nào, thì trí quyên đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người hữu tỷ bất tương ưng trí đang sanh ra, tỷ quyên đang sanh mà trí quyên chẳng 
phải đang sanh với người ây. Còn người hữu tỷ tương ưng trí đang sanh ra, tỷ quyên 
đang sanh và trí quyền cũng đang sanh. 


Hay là trí quyền đang sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Người tương ưng trí vô tỷ đang sanh ra, trí quyên đang sanh mà tỷ quyên 
chẳng phải đang sanh với người ây. Còn người tương ưng trí hữu tỷ đang sanh ra, trí 
quyên đang sanh và tỷ quyên cũng đang sanh. 


Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì ý quyên đang sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu tâm, vô tỷ đang sanh ra, ý quyền đang sanh mà tỷ quyền chăng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh ra, ý quyền đang sanh và tỷ 
quyền cũng đang sanh. 


Nữ quyên đang sanh với người nào, thì nam quyên đang sanh với người ấy phải 
chăng? Không phải. 


Hay là nam quyền đang sanh với người nảo, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Không phải. 


Nữ quyên đang sanh với người nào, thì mạng quyên đang sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là mạng quyên đang sanh với người nào, thì nữ quyên đang sanh với người ấy 
phải chăng? Người phi nữ đang sanh ra, mạng quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ đang sanh ra, mạng quyền đang sanh và nữ 
quyền cũng đang sanh. 
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Nữ quyên đang sanh với người nào, thì hỷ quyên đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người nữ đang sanh ra trừ hỷ. Nữ quyền đang sanh mà hỷ quyền chắng phải đang sanh 
với người ấy. Còn người nữ hỷ đang sanh ra, nữ quyền đang sanh và hỷ quyền cũng 
đang sanh. 


Hay là hỷ quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với ngưỜI ấy phải 
chăng? Người hỷ phi nữ đang sanh ra, hỷ quyền đang sanh mà nữ quyên chăng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người nữ hỷ đang sanh ra, hỷ quyền đang sanh và nữ 
quyền cũng đang sanh. 


Nữ quyên đang sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh VỚI người ấy phải chăng? 
Người nữ đang sanh ra trừ xả. Nữ quyền đang sanh mà xả quyên chăng phải đang sanh 
với người ấy. Còn người nữ thuộc xả đang sanh ra, nữ quyền đang sanh vả xả quyền 
cũng đang sanh. 


Hay là xả quyền đang sanh với người nảo, thì nữ quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Người xả phi nữ đang sanh ra, xả quyền đang sanh mà nữ quyên chăng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người nữ thuộc xả đang sanh ra, xả quyền đang sanh và 
nữ quyền cũng đang sanh. 


Nữ quyên đang sanh với người nào, thì tín quyên đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người nữ vô nhân đang sanh ra, nữ quyền đang sanh mà tín quyên chăng phải đang 
sanh với người ấy. Còn người nữ hữu nhân đang sanh ra, nữ quyền đang sanh và tín 
quyền cũng đang sanh. 


Hay là tín quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Người hữu nhân phi nữ đang sanh ra, tín quyên đang sanh mà nữ quyên chăng 
phải đang sanh với người ây. Còn người nữ hữu nhân đang sanh ra, tín quyên đang 
sanh và nữ quyền cũng đang sanh. 


Nữ quyên đang sanh với người nào, thì trí quyên đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người nữ bắt tương ưng trí đang sanh ra, nữ quyền đang sanh mà trí quyền chăng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người nữ tương ưng trí đang sanh ra, nữ quyền đang sanh 
và trí quyền cũng đang sanh. 


Hay là trí quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Người phi nữ tương ưng trí đang sanh ra, tuệ quyên đang sanh mà nữ quyên 
chẳng phải đang sanh với người ây. Còn người nữ tương ưng trí đang sanh ra, tuệ 
quyên đang sanh và nữ quyên cũng đang sanh. 


Nữ quyên đang sanh với người nào, thì ý quyên đang sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu tâm phi nữ đang sanh ra, ý quyền đang sanh mà nữ quyền chăng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ đang sanh ra, ý quyền đang sanh và nữ 
quyền cũng đang sanh. 
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Nam quyên đang sanh với người nào, thì mạng quyên đang sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 

Hay là mạng quyền đang sanh với người nào, thì nam quyên đang sanh với người ây 
phải chăng? Người phi nam đang sanh ra, mạng quyên đang sanh mà nam quyên 
chăng phải đang sanh với người ây. Còn người nam đang sanh ra, mạng quyền đang 
sanh và nam quyên cũng đang sanh. 


Nam quyên đang sanh với người nào, thì hỷ quyên đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người nam đang sanh ra trừ hỷ. Nam quyên đang sanh mà hỷ quyền chăng 
phải đang sanh với người ây. Còn người nam hỷ đang sanh ra, nam quyền đang sanh 
và hỷ quyền cũng đang sanh. 


Hay là hỷ quyền đang sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hỷ phi nam đang sanh ra, hỷ quyền đang sanh mà nam quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người nam hỷ đang sanh ra, hỷ quyền đang sanh và 
nam quyền cũng đang sanh. 


Nam quyên đang sanh với người nào, thì xả quyên đang sanh với người. ấy phải 

chăng?” Người nam đang sanh ra trừ xả. Nam quyên đang sanh mà xả quyên chăng 

phải đang sanh với người ấy. Còn người nam thuộc xả đang sanh ra, nam quyền đang 
sanh và xả quyền cũng đang sanh. 


Hay là xả quyền đang sanh với người nảo, thì nam quyên đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người phi nam thuộc xả đang sanh ra, xả quyên đang sanh mà nam quyên 
chăng phải đang sanh VỚI người ấy. Còn người nam thuộc xả đang sanh ra, xả quyền 
đang sanh và nam quyền cũng đang sanh. 


Nam quyên đang sanh với người nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người nam vô nhân đang sanh ra, nam quyền đang sanh mà tín quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người nam hữu nhân đang sanh ra, nam quyền đang 
sanh và tín quyền cũng đang sanh. 


Hay là tín quyền đang sanh với người nào, thì nam quyên đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu nhân phi nam đang sanh ra, tín quyên đang sanh mà nam quyên 
chăng phải đang sanh VỚI người ây. Còn người nam hữu nhân đang sanh ra, tín quyền 
đang sanh và nam quyền cũng đang sanh. 


Nam quyên đang sanh với người nào, thì trí quyễn đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người nam bất tương ưng trí đang sanh ra, nam quyên đang sanh mà trí quyên 
chẳng phải đang sanh với người ây. Còn người nam tương ưng trí đang sanh ra, nam 
quyên đang sanh và trí quyên cũng đang sanh. 


Hay là trí quyền đang sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Người phi nam tương ưng trí đang sanh ra, trí quyên đang sanh mà nam quyên 
chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam tương ưng trí đang sanh ra, trí 
quyên đang sanh và nam quyên cũng đang sanh. 


Nam quyên đang sanh với người nào, thì ý quyên đang sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 
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Hay là ý quyền đang sanh với người nào, thì nam quyên đang sanh với người ây phải 
chăng? Người hữu tâm phi nam đang sanh ra, ý quyên đang sanh mà nam quyên chăng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người nam đang sanh ra, ý quyền đang sanh và nam 
quyền cũng đang sanh. 


Mạng quyên đang sanh với người nào, thì hỷ quyên đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ đang sanh ra trừ hỷ. Mạng 
quyền đang sanh mà hỷ quyền chắng phải đang sanh với người ây. Còn người hỷ đang 
sanh ra, trong sát-na sanh tâm tương ưng hỷ, mạng quyền đang sanh và hỷ quyền cũng 
đang sanh. 


Hay là hỷ quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rôi. 


Mạng quyên đang sanh với người nào, thì xả quyên đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na sanh của tâm bắt tương ưng xả đang sanh ra trừ xả, mạng 
quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người xả đang 
sanh ra, trong sát-na sanh tâm tương ưng xả hiện hành, mạng quyền đang sanh và xả 
quyền cũng đang sanh. 


Hay là xả quyền đang sanh với người nảo, thì mạng quyền đang sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rôi. 


Mạng quyên đang sanh với người nào, thì tin quyên đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người vô nhân đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín hiện 
hành, mạng quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn 
người hữu nhân đang sanh ra, trong sát-na sanh tâm tương ưng tín lúc bình nhựt 
(pavarikãla), mạng quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh. 


Hay là tín quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rôi. 


Mạng quyên đang sanh với người nào, thì trí quyên đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người bất tương ưng trí đang sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bắt 
tương ưng trí, mạng quyền đang sanh mà trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. 
Còn người tương ưng trí đang sanh, trong sát-na sanh tâm tương ưng trí lúc bình nhụt, 
mạng quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh. 


Hay là trí quyền đang sanh với người nảo, thì mạng quyền đang sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rôi. 


Mạng quyền đang sanh với người nào, thì ý quyên đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người vô tâm đang sanh ra, mạng quyên đang sanh mà ý quyên chăng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu tâm đang sanh ra, trong sát-na sanh tâm thời 
bình nhựt (0avzfikãl4), mạng quyền đang sanh và ý quyền cũng đang sanh. 


Hay là ý quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 
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Hỷ quyên đang sanh với người nào, thì xả quyên đang sanh với người ấy phải chăng? 
Không phải. 

Hay là xả quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Không phải. 


Hỷ quyên đang sanh với người nào, thì tín quyên đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người hỷ vô nhân đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm hợp hỷ, bắt tương ưng tín. 
Hỷ quyền đang sanh mà tín quyền chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người hỷ 
đang sanh ra, trong sát-na sanh tâm hợp hỷ, tương ưng tín lúc bình nhựt, hỷ quyên 
đang sanh và tín quyền cũng đang sanh. 


Hay là tín quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu nhân ly hỷ đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm tương ưng tín, 
bất tương ưng hỷ khi bình nhựt (pavzrri). Tín quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người hỷ đang sanh ra, trong sát-na sanh tâm tương 
ưng tín hợp hỷ khi bình nhụt, tín quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 


Hỷ quyên đang sanh với người nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người hỷ bắt tương ưng trí đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm hợp hỷ, bất tương 
ưng trí lúc bình nhụt. Hỷ quyên đang sanh mà trí quyền chắng phải đang sanh với 
người ấy. Còn người hỷ tương ưng trí sanh ra, trong sát-na sanh tâm hợp hỷ, tương 
ưng trí thời bình nhụt, hỷ quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh. 


Hay là trí quyền đang sanh với người nảo, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người tương ưng trí ly hỷ đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm tương ưng 
trí, Iy hỷ thời bình nhựt, trí quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy. Còn người hỷ tương ưng trí đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm tương 
ưng trí hợp hý thời bình nhựt, trí quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 


Hỷ quyên đang sanh với người nào, thì ý quyên đang sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với người nảo, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu tâm ly hỷ đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ 
lúc bình nhựt. Ý quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ây. 
Còn người hỷ đang sanh ra, trong sát-na sanh tâm hợp hỷ thời bình nhựt, ý quyên đang 
sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 


Xả quyền đang sanh với người nào, thì tín quyên đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người xả vô nhân đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm hợp xả, bất tương ưng tín 
lúc bình nhựt, xả quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. 
Còn người xả hữu nhân đang sanh ra, trong sát-na sanh tâm hợp xả, tương ưng tín thời 
bình nhựt, xả quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh. 


Hay là tín quyền đang sanh với người nảo, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu nhân trừ xả đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm tương ưng tín, 
bất tương ưng xả thời bình nhựt. Tín quyền đang sanh mà xả quyền chăng phải đang 
sanh với người ấy. Còn người xả hữu nhân đang sanh ra, trong sát-na sanh tâm tương 
ưng tín hợp xả thời bình nhựt, tín quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh. 
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Xả quyên đang sanh với người nào, thì trí quyên đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người xả bất tương ưng trí sanh ra, trong sát-na sanh của tâm hợp xả, ly trí. Xả quyền 
đang sanh mà trí quyền chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người xả tương ưng 
trí đang sanh ra hiện hành, trong sát-na sanh tâm tương ưng xả hiệp trí thời bình nhựt, 
xả quyên đang sanh và trí quyền cũng đang sanh. 


Hay là trí quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người tương ưng trí trừ xả đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm hiệp trí ly 
xả thời bình nhụt. Trí quyền đang sanh mà xả quyền chắng phải đang sanh với người 
ây. Còn người xả tương ưng trí đang sanh ra, trong sát-na sanh tâm tương ưng trí hiệp 
xả thời bình nhựt, trí quyền đang sanh vả xả quyền cũng đang sanh. 


Xả quyên đang sanh với người nào, thì ý quyên đang sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với người nảo, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu tâm trừ xả đang sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất 
hợp xả. Ý quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn 
người xả đang sanh ra hiện hành trong sát-na sanh tâm hợp xả, ý quyền đang sanh và 
xả quyền cũng đang sanh. 


Tin quyên đang sanh với người nào, thì trí quyên đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người hữu nhân bắt tương ưng trí đang sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm 
hợp tín, ly trí. Tín quyền đang sanh mà tuệ quyền chắng phải đang sanh với người ấy. 
Còn người hữu nhân tương ưng trí đang sanh ra hiện hành trong sát-na sanh tâm hợp 
tín tương ưng trí, tín quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh. 


Hay là trí quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Tin quyên đang sanh với người nào, thì ý quyền đang sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người vô nhân hữu tâm đang sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm ly 
tín. Ý quyền đang sanh mà tín quyền chắng phải đang sanh với người ây. Còn người 
hữu nhân sanh ra hiện hành trong sát-na sanh tâm hợp tín, ý quyên đang sanh và tín 
quyền cũng đang sanh. 


Trí quyền đang sanh với người nào, thì ý quyên đang sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu tâm bất tương ưng trí đang sanh ra trong sát-na sanh của tâm bất 
tương ưng trí thời bình nhụt. Ý quyền đang sanh mà trí quyền chăng phải đang sanh 
với người ấy. Còn người tương ưng trí đang sanh ra trong sát-na sanh tâm tương ưng 
trí, ý quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh. 
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Nhãn quyên đang sanh với cõi nào, thì nhĩ quyên đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là nhĩ quyền đang sanh với cõi nảo, thì nhãn quyền đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên đang sanh với cõi nào, thì thiệt quyên đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Sắc giới, nhãn quyên đang sanh mà tỷ quyên chăng phải đang sanh với cõi ây. Còn 
cõi Dục giới, nhãn quyên đang sanh và tỷ quyên cũng đang sanh. 


Hay là tỷ quyền đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên đang sanh với cối nào, thì nữ quyên... nam quyên đang sanh với cõi ấy 
phải chăng? Cöi Sắc giới, nhãn quyền đang sanh mà nam quyên chăng phải đang sanh 
với cõi ây. Còn cõi Dục giới, nhãn quyên đang sanh và nam quyên cũng đang sanh. 


Hay là nam quyên đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên đang sanh với cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là mạng quyền đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh VỚI CỐI ấy phải 
chăng? Cõi Vô tưởng và Vô sắc, mạng quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải 


đang sanh với cõi ây. Còn cõi Ngũ uân, mạng quyên đang sanh và nhãn quyên cũng 
đang sanh. 


Nhãn quyên đang sanh với cối nào, thì hỷ quyên đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là hỷ quyền đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên đang sanh với cối nào, thì xả quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là xả quyên đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyên đang sanh với cõi ây phải 
chăng? Cõi Vô sắc, xả quyên đang sanh mà nhãn quyên chăng phải đang sanh với cõi 
ấy. Còn cõi Ngũ uân, xả quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 


Nhân quyên đang sanh với cõi nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên đang sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là ý quyền đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyên đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cði Vô sắc, ý quyên đang sanh mà nhãn quyên chăng phải đang sanh với cõi 
ấy. Còn cõi Ngũ uân, ý quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 


Tỷ quyên đang sanh với cối nào, thì nữ quyên... nam quyên đang sanh với cối äây phải 
chăng? Phải tôi. 
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Hay là nam quyền đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Tỷ quyên đang sanh với cõi nào, thì mạng quyên đang sanh với cối ấy phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là mạng quyền đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh VỚI CÕI ây phải 
chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, mạng quyền đang sanh mà tỷ quyên chăng phải 
đang sanh với cõi ây. Còn cõi Dục giới, mạng quyên đang sanh và tỷ quyên cũng đang 
sanh. 


Tỷ quyên đang sanh với cối nào, thì hỷ quyên đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
TÔI. 

Hay là hỷ quyền đang sanh với cõi nảo, thì tỷ quyên đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Sắc giới, hỷ quyên đang sanh mà tỷ quyên chăng phải đang sanh với cõi ấy. Còn 
cõi Dục giới, hỷ quyên đang sanh và tỷ quyên cũng đang sanh. 


Tỷ quyên đang sanh với cối nào, thì xả quyên đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
TÔI. 
Hay là xả quyền đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với cõi ây phải chăng? 


Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, xả quyền đang sanh mà tỷ quyên chăng phải đang sanh 
với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, xả quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 


1ỷ quyên đang sanh với cối nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên đang sanh với cối 
ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là ý quyền đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với cõi ây phải chăng? 
Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, ý quyên đang sanh mà tỷ quyền chăng phải đang sanh với 
cõi ấy. Còn cõi Dục giới, ý quyên đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 


Nữ quyên đang sanh với cõi nào, thì nam quyên đang sanh với cõi ây phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là nam quyên đang sanh với cõi nảo, thì nữ quyên đang sanh với cõi ây phải 
chăng? Phải rôi. 


Nam quyên đang sanh với cối nào, thì mạng quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là mạng quyền đang sanh với cõi nảo, thì nam quyền đang sanh VỚI CÕI ấy phải 
chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới, mạng quyền đang sanh mà nam quyền chăng phải 
đang sanh với cõi ây. Còn cõi Dục giới, mạng quyên đang sanh và nam quyên cũng 
đang sanh. 


Nam quyên đang sanh với cõi nào, thì hỷ quyên đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
TÔI. 
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Hay là hỷ quyền đang sanh với cõi nảo, thì nam quyên đang sanh với cõi ây phải 
chăng? Cõi Sắc giới, hỷ quyền đang sanh mà nam quyên chăng phải đang sanh với cõi 
ây. Còn cõi Dục giới, hỷ quyên đang sanh và nam quyên cũng đang sanh. 


Nam quyên đang sanh với cối nào, thì xả quyên đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
TÔI. 

Hay là xả quyền đang sanh với cõi nào, thì nam quyền đang sanh với cõi ây phải 
chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới, xả quyên đang sanh mà nam quyên chăng phải đang 
sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, xả quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh. 


Nam quyên đang sanh với cõi nào, thì tin quyên... trí quyên, ý quyền đang sanh với cối 
äy phải chăng? Phải trôi. 

Hay là ý quyền đang sanh với cõi nảo, thì nam quyền đang sanh với cõi ây phải chăng? 
Cõi Sắc giới, VÔ sắc gIới, ý quyên đang sanh mà nam quyên chẳng phải đang sanh với 
cõi ấy. Còn cõi Dục giới, ý quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh. 


Mạng quyên đang sanh với cối nào, thì hỷ quyên đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Vô tưởng, mạng quyền đang sanh mà hỷ quyên chăng phải đang sanh với cõi ây. 
Còn cõi Tứ uân, Ngũ uân, mạng quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 


Hay là hỷ quyền đang sanh với cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Mạng quyên đang sanh với cõi nào, thì xả quyên... tín quyên, trí quyên, ý quyền đang 
sanh với cối ây phải chăng? Cõi Vô tưởng, mạng quyên đang sanh mà ý quyên chăng 
phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẫn, Ngũ uân, mạng quyền đang sanh và ý 
quyên cũng đang sanh. 

Hay là ý quyên đang sanh với cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rôi. 

Hỷ quyên đang sanh với cối nào, thì xả quyên... tín quyên, trí quyên, ý quyên đang 
sanh với cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rôi. 

Xả quyền đang sanh với cõi nào, thì tín quyên... trí quyền, ý quyền đang sanh với cõi 
ây phải chăng? Phải rôi. 

Hay là ý quyền đang sanh với cõi nảo, thì xả quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rôi. 

Tín quyên đang sanh với cõi nào, thì trí quyên đang sanh với cỗi ấy phải chăng? Phải 
TÔI. 

Hay là trí quyền đang sanh với cõi nào, thì tín quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 
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Tin quyền đang sanh với cối nào, thì ý quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
TÔI. 

Hay là ý quyền đang sanh với cõi nào, thì tín quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 


Tuệ quyên đang sanh với cõi nào, thì ý quyên đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
TÔI. 

Hay là ý quyền đang sanh với cõi nảo, thì trí quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 


Nhãn quyên đang sanh với người nào cối nào, thì nhĩ quyên đang sanh với người ấy 
cối ấy phải chăng? Người hữu nhãn vô nhĩ đang sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà 
nhĩ quyền chăng phải đang sanh VỚI người ây cõi Ấy. Còn người hữu nhãn hữu nhĩ 
sanh ra với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và nhĩ quyền cũng đang sanh. 


Hay là nhĩ quyên đang sanh với người nảo cõi nào, thì nhãn quyên đang sanh với 
người ấy cõi ây phải chăng? Người hữu nhĩ vô nhãn sanh ra, nhĩ quyên đang sanh mà 
nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhĩ hữu nhãn 
sanh ra với cõi ấy, nhĩ quyền đang sanh vả nhãn quyền cũng đang sanh. 


Nhân quyên đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyên đang sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người hữu nhãn vô tỷ sanh ra, nhãn quyên đang sanh mà tỷ quyền 
chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn hữu tỷ sanh ra với 
những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 


Hay là tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyên đang sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? Người hữu tỷ vô nhãn sanh ra, tỷ quyên đang sanh mà nhãn 
quyền chăng phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn người hữu tỷ, hữu nhãn sanh ra 
với cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 


Nhân quyên đang sanh với người nào cối nào, thì nữ quyên đang sanh với người ấy 
cối ấy phải chăng? Người phi nữ hữu nhãn sanh ra, nhãn quyên đang sanh mà nữ 
quyên chẳng phải đang sanh với người ây cõi Ấy. Còn người nữ hữu nhãn sanh ra với 
những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và nữ quyền cũng đang sanh. 


Hay là nữ quyền đang sanh với người nào cõi nảo, thì nhãn quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ vô nhãn sanh ra, nữ quyền đang sanh mà nhãn quyên 
chăng phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn người nữ hữu nhãn sanh ra với cõi ấy, 
nữ quyên đang sanh và nhãn quyên cũng đang sanh. 


Nhân quyền đang sanh với người nào cối nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy 
cối ấy phải chăng?” Người phi nam hữu nhãn sanh ra, nhãn quyên đang sanh mà nam 
quyên chẳng phải đang sanh với người ây cõi Ấy. Còn người nam hữu nhãn sanh ra với 
những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và nam quyên cũng đang sanh. 


Hay là nam quyên đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyên đang sanh với 
người ấy cõi ây phải chăng? Người nam vô nhãn sanh ra, nam quyên đang sanh mà 
nhãn quyền chăng phải đang sanh với người ẫy cõi ấy. Còn người nam hữu nhãn sanh 
ra với cõi ấy, nam quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 
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Nhân quyên đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyên đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là mạng quyền đang sanh với người nảo cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhãn sanh ra, mạng quyền đang sanh mà nhãn 
quyên chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra với cõi 
ây, mạng quyên đang sanh và nhãn quyên cũng đang sanh. 


Nhãn quyên đang sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên đang sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người hữu nhãn trừ hỷ sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà hỷ quyền 
chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hỷ hữu nhãn sanh ra với những 
cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 

Hay là hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nảo, thì nhãn quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nhân quyên đang sanh với người nào cối nào, thì xả quyên đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người hữu nhãn trừ xả đang sanh, nhãn quyên đang sanh mà xả quyền 
chăng phải đang sanh với người ây cõi ây. Còn người xả hữu nhãn sanh ra với những 
cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh. 


Hay là xả quyền đang sanh với người nảo cõi nảo, thì nhãn quyền đang sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? Người xả vô nhãn sanh ra, xả quyền đang sanh mà nhãn quyên 
chăng phải đang sanh Với người ấy cõi ấy; còn người xả hữu nhãn sanh ra, xả quyên 
đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh với người ấy cõi ấy. 


Nhân quyền đang sanh với người nào cõi nào thì tín quyền đang sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người hữu nhãn vô nhân sanh ra, nhãn quyên đang sanh mà tín quyền 
chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy; còn người hữu nhãn hữu nhân sanh ra, nhãn 
quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh với người ấy cõi ấy. 


Hay là tín quyền đang sanh với người nào cõi nào thì nhãn quyền đang sanh với người 
ây cõi Ấy. phải chăng? Người hữu nhân vô nhãn đang sanh, tín quyên đang sanh mà 
nhãn quyền chăng phải đang sanh với người ây cõi ấy; còn người hữu nhân hữu nhãn 
sanh ra với những cõi ấy, tín quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 


Nhãn quyên đang sanh với người nào cối nào thì tuệ quyên đang sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người hữu nhãn bất tương ưng trí sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà 
tuệ quyền chắng phải đang sanh với người ây cõi ây; còn người hữu nhãn tương ưng 
trí sanh ra với cõi ấy, nhãn quyên đang sanh và tuệ quyền cũng đang sanh. 


Hay là tuệ quyền đang sanh với người nào cõi nào thì nhãn quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhãn tương ưng trí sanh ra, tuệ quyên đang sanh mà 
nhãn quyên chắng phải đang sanh với người ấy cõi ấy; còn người hữu nhãn tương ưng 
trí sanh ra với cõi ấy, tuệ quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 


Nhãn quyền đang sanh với người nào cối nào thì ý quyên đang sanh với người áy cối 
ấy phải chăng? Phải trôi. 
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Hay là ý quyền đang sanh với người nào cõi nào thì nhãn quyền đang sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? Người hữu tâm vô nhãn sanh ra, ý quyên đang sanh mà nhãn 
quyên chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy; còn người hữu nhãn sanh ra với cõi 
ây, ý quyên đang sanh và nhãn quyên cũng đang sanh. 


Tỷ quyên đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyên đang sanh với người ấy cối 
ây phải chăng? Người phi nữ hữu tỷ sanh ra, tỷ quyên đang sanh mà nữ quyên chẳng 
phải đang sanh với người ây cõi ây. Còn người nữ hữu tỷ sanh ra với những cõi ấy, tỷ 
quyên đang sanh và nữ quyên cũng đang sanh. 


Hay là nữ quyên đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ây 
cõi ấy phải chăng? Người nữ vô tỷ sanh ra, nữ quyền đang sanh mà tỷ quyên chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ hữu tỷ sanh ra với cõi ấy, nữ quyền 
đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 


Tỷ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy cối 
ây phải chăng? Người hữu tỷ phi nam sanh ra, tỷ quyên đang sanh mà nam quyền 
chăng phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn người nam hữu tỷ sanh ra với những 
cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh. 


Hay là nam quyên đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyên đang sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? Người nam vô tỷ sanh ra, nam quyên đang sanh mà tỷ quyên 
chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam hữu tỷ sanh ra với cõi ấy, 
nam quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 


Tỷ quyên đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyên đang sanh với người ấy 
cối äây phải chăng? Phải tôi. 


Hay là mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh VỚI người 
ây cõi ây phải chăng? Người vô tỷ sanh ra, mạng quyền đang sanh mà tỷ quyền chăng 
phải đang sanh với người ây cõi ây. Còn người hữu tỷ sanh ra với cõi ây, mạng quyên 
đang sanh và tỷ quyên cũng đang sanh. 


Tỷ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên đang sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người hữu tỷ trừ hỷ sanh ra, tỷ quyên đang sanh mà hỷ quyên chẳng phải 
đang sanh với người ây cõi ấy. Còn người hỷ hữu tỷ sanh ra với những cõi ấy, tỷ 
quyên đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 


Hay là hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với ngưỜI ây 
cõi ấy phải chăng? Người hỷ vô tỷ sanh ra, hỷ quyền đang sanh mà tỷ quyên chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hỷ hữu tỷ sanh ra với cõi ấy, hỷ quyền 
đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 


Tỷ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì xả quyên đang sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người hữu tỷ trừ xả sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà xả quyên chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả hữu tỷ sanh ra với những cõi ấy, tỷ 
quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh. 


Hay: là xả quyền đang sanh với người nào cõi nảo, thì tỷ quyền đang sanh với người ây 
cõi ấy phải chăng? Người xả vô tỷ sanh ra, xả quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng 
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phải đang sanh với người ây cõi ây. Còn người xả hữu tỷ sanh ra với cõi ây, xả quyên 
đang sanh và tỷ quyên cũng đang sanh. 


1ÿ quyên đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy cối 
ây phải chăng? Người vô nhân hữu tỷ sanh ra, tỷ quyên đang sanh mà tín quyên chăng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân hữu tỷ sanh ra với những cõi 
ây, tỷ quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh. 


Hay là tín quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ây 
cõi ấy phải chăng? Người hữu nhân vô tỷ sanh ra, tín quyên đang sanh mà tỷ quyên 
chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân hữu tỷ sanh ra với cõi 
ây, tín quyên đang sanh và tỷ quyên cũng đang sanh. 


Tỷ quyên đang sanh với người nào cối nảo, thì trí quyền đang sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người hữu tỷ bất tương ưng trí sanh ra, tỷ quyên đang sanh mà trí quyên 
chăng phải đang sanh với người ây cõi ây. Còn người hữu tỷ tương ưng trí sanh ra với 
những cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh. 


Hay là trí quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? Người vô tỷ tương ưng trí sanh ra, trí quyên đang sanh mà tỷ quyên 
chăng phải đang sanh với người ây cõi ây. Còn người hữu tỷ tương ưng trí sanh ra với 
những cõi ấy, trí quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 


Tỷ quyên đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải tồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với người nảo cõi nào, thì tỷ quyên đang sanh với người ây 
cõi ấy phải chăng? Người hữu tâm vô tỷ sanh ra, ý quyên đang sanh mà tỷ quyên 
chẳng. phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra với những cõi ấy, 
ý quyên đang sanh và tỷ quyên cũng đang sanh. 


Nữ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì nam quyên đang sanh với người áy cối 
ây phải chăng? Không phải. 

Hay là nam quyên đang sanh với người nảo cõi nào, thì nữ quyên đang sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? Không phải. 


Nữ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì mạng quyên đang sanh với người ấy 
cối äây phải chăng? Phải tôi. 


Hay là mạng quyên đang sanh với người nảo cõi nảo, thì nữ quyên đang sanh với 
người Ấy, cõi ây phải chăng? Người phi nữ sanh ra, mạng quyên đang sanh mà nữ 
quyên chăng phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn người nữ sanh ra với những cõi 
ây, mạng quyên đang sanh và nữ quyên cũng đang sanh. 


Nữ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người nữ trừ hỷ sanh ra, nữ quyên đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải 
đang sanh với người ây cõi ây. Còn người nữ hữu hỷ sanh ra với những cõi ây, nữ 
quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 
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Hay là hỷ quyên đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyên đang sanh với người 
ây cối ấy phải chăng? Người hỷ phi nữ sanh ra, hỷ quyên đang sanh mà nữ quyên 
chẳng phải đang sanh với người ây cõi ây. Còn người nữ hữu hỷ sanh ra với cõi ấy, hỷ 
quyên đang sanh và nữ quyên cũng đang sanh. 


Nữ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì xả quyên đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người nữ trừ xả sanh ra, nữ quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải 
đang sanh với người ây cõi ấy. Còn người nữ hữu xả sanh ra với những cõi ấy, nữ 
quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh. 


Hay là xả quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người xả phi nữ sanh ra, xả quyên đang sanh mà nữ quyên 
chẳng phải đang sanh với người ây cõi Ấy. Còn người nữ hữu xả sanh ra với cõi ấy, xả 
quyên đang sanh và nữ quyên cũng đang sanh. 


Nữ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì tín quyên đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng?Người nữ vô nhân sanh ra, nữ quyên đang sanh mà tín quyên chẳng 
phải đang sanh với người ây cối ây. Còn người nữ hữu nhân sanh ra với những cõi ấy, 
nữ quyên đang sanh và tín quyền cũng đang sanh. 


Hay là tín quyền đang sanh với người nào cõi nảo, thì nữ quyền đang sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? Người hữu nhân phi nữ sanh ra, tín quyên đang sanh mà nữ 
quyền chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ hữu nhân sanh ra với 
cõi ấy, tín quyền đang sanh và nữ quyền cũng đang sanh. 


Nữ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người nữ bất tương ưng trí sanh ra, nữ quyên đang sanh mà trí quyền 
chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ tương ưng trí sanh ra với 
những cõi ấy, nữ quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh. 


Hay là trí quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người 
ây cõi ẫây phải chăng? Người phi nữ tương ưng trí sanh ra, trí quyên đang sanh mà nữ 
quyền chăng phải đang sanh với người ây cõi ây. Còn người nữ tương ưng trí sanh ra 
VỚI cÕI ây, trí quyên đang sanh và nữ quyên cũng đang sanh. 


Nữ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì ý quyên đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải tôi. 

Hay là ý quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyên đang sanh với người ây 
cõi ấy phải chăng? Người hữu tâm phi nữ sanh ra, ý quyên đang sanh mà nữ quyên 


chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ sanh ra với những cõi ấy, ý 
quyền đang sanh và nữ quyên cũng đang sanh. 


Nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyên đang sanh với người ấy 
cối äy phải chăng? Phải tôi. 

Hay là mạng quyền đang sanh với người nảo cõi nảo, thì nam quyền đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người phi nam sanh ra, mạng quyền đang sanh mà nam 


quyên chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam sanh ra với cõi ấy, 
mạng quyên đang sanh và nam quyên cũng đang sanh. 
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Nam quyên đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyên đang sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người nam trừ hỷ sanh ra, nam quyên đang sanh mà hỷ quyên chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi _ây. Còn người nam hữu hỷ sanh ra với những cõi ây, 
nam quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 


Hay là hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? Người hỷ phi nam sanh ra, hỷ quyền đang sanh mà nam quyền 
chăng phải đang sanh với người ây cõi Ấy. Còn người nam hữu hỷ sanh ra với những 
cõi ấy, hỷ quyền đang sanh và nam quyên cũng đang sanh. 


Nam quyên đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người nam trừ xả sanh ra, nam quyên đang sanh mà xả quyên chẳng 
phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn người nam hữu xả sanh ra với những cõi ấy, 
nam quyên đang sanh và xả quyền cũng đang sanh. 


Hay là xả quyền đang sanh với người nào cõi nảo, thì nam quyền đang sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? Người xả phi nam sanh ra, xả quyền đang sanh mà nam quyền 
chăng phải đang sanh với người ây cõi Ấy. Còn người nam hữu xả sanh ra với những 
cõi ấy, xả quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh. 


Nam quyên đang sanh với người nào cối nào, thì tin quyên đang sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng?Người nam vô nhân sanh ra, nam quyên đang sanh mà tín quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi Ấy. Còn người nam hữu nhân sanh ra với những cõi 
ây, nam quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh. 


Hay là tín quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyên đang sanh với người 
ây cõi ẫy phải chăng? Người hữu nhân phi nam sanh ra, tín quyên đang sanh mà nam 
quyên chăng phải đang sanh với người ây cõi ây. Còn người nam hữu nhân sanh ra với 
cõi ây, tín quyên đang sanh và nam quyên cũng đang sanh. 


Nam quyên đang sanh với người nào cối nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người nam bất tương ưng trí sanh ra, nam quyền đang sanh mà tuệ 
quyền chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam tương ưng trí sanh ra 
với những cõi ấy, nam quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh. 


Hay là trí quyền đang sanh với người nào cõi nảo, thì nam quyền đang sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? Người phi nam tương ưng trí sanh ra, trí quyên đang sanh mà 
nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam tương ưng trí 
sanh ra với những cõi ấy, trí quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh. 


Nam quyên đang sanh với người nào cối nào, thì ỷ quyên đang sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Phải rồi. 


Hay là ý quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? Người hữu tâm phi nam sanh ra, ý quyên đang sanh mà nam 
quyên chăng phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn người nam sanh ra với những 
cõi ây, ý quyên đang sanh và nam quyên cũng đang sanh. 


320 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 





590. 


591. 


592. 


593. 


594. 


Mạng quyên đang sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên đang sanh với người ấy 
cối ây phải chăng? Người trong sắt-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ thời bình nhựt 
trừ hỷ sanh ra, mạng quyên đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy 
cõi ây. Còn người hỷ hiện hành sanh ra trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ với 
những cõi ấy, mạng quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 


Hay là hỷ quyên đang sanh với người nào cõi nảo, thì mạng quyền đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Mạng quyên đang sanh với người nào cối nào, thì xả quyên đang sanh với người ấy 
cối ây phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả thời bình nhựt 
trừ xả sanh ra, mạng quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn người xả sanh ra trong sát-na sanh của tâm tương ưng xả bình nhựt 
(pavafri) với những cõi ấy, mạng quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh. 


Hay là xả quyên đang sanh với người nào cõi nào, thời mạng quyền đang sanh với 
người ấy cõi ấy? Phải rồi. 


Mạng quyên đang sanh với người nào cối nào thì tín quyền đang sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? Người vô nhân sanh ra, người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng 
tín thời bình nhật, mạng quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy; còn người hữu nhân sanh ra, trong sát-na sanh của tâm tương ưng tín 
thời bình nhật, mạng quyên đang sanh và tín quyên cũng đang sanh với người ây cõi 
ẫy. 

Hay là tín quyền đang sanh với người nào cõi nào thì mạng quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Mạng quyên đang sanh với người nào cõi nào thì tuệ quyên đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người bất tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của 
tâm bất tương ưng trí, mạng quyên đang sanh mà tuệ quyền chăng phải đang sanh với 
người ây CỐI ây; còn người tương ưng trí sanh ra, vào sát-na sanh của tâm tương ưng 
trí thời bình nhật, mạng quyên đang sanh và tuệ quyền cũng đang sanh với người ấy 
cõi ấy. 


Hay là tuệ quyên đang sanh với người nào cõi nào thì mạng quyền đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Mạng quyên đang sanh với người nào cối nào thì ý quyền đang sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? Người vô tâm sanh ra, mạng quyền đang sanh mà ý quyền chăng phải 
đang sanh với người ây cõi ấy; còn người hữu tâm sanh ra, vào sát-na sanh của tâm 
thời bình nhật, với cõi ấy, mạng quyên đang sanh và ý quyền cũng đang sanh. 


Hay là ý quyền đang sanh với người nào cõi nào thì mạng quyền đang sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Hỷ quyên đang sanh với người nào cõi nào thì xả quyên đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Không phải. 


Hay là xả quyền đang sanh với người nào cõi nào thì hỷ quyền đang sanh với người ấy 
cối ây phải chăng? Không phải. 
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Hỷ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì tín quyên đang sanh với người ấy cối 
ây phải chăng? Sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ, bất tương ưng tín hiện hành, hỷ 
quyền đang sanh mà tín quyền chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ, tương ưng tín đang hiện hành với những cõi 
ây, hỷ quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh. 


Hay là tín quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? Người hữu nhân trừ hỷ đang sanh trong sát-na sanh của tâm 
tương ưng tín, bất tương ưng hỷ đang hiện hành, tín quyền đang sanh mà hỷ quyền 
chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hỷ sanh ra hiện hành trong sát- 
na sanh của tâm tương ưng hỷ với những cõi ấy, tín quyền đang sanh và hỷ quyền 
cũng đang sanh. 


H quyên đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyên đang sanh với người ấy cối 
ây phải chăng?” Người hỷ bất tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của 
tâm tương ưng hý, bất tương ưng trí, hỷ quyền đang sanh mà trí quyền chắng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na 
sanh của tâm tương ưng hỷ, tương ưng trí với những cõi ấy, hỷ quyền đang sanh và trí 
quyền cũng đang sanh. 


Hay là trí quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người tương ưng trí trừ hỷ sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của 
tâm tương ưng trí, bất tương ưng hỷ, trí quyền đang sanh mà hỷ quyển chắng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người bất tương ưng trí sanh ra hiện hành trong 
sát-na sanh của tâm tương ưng trí, tương ưng hỷ với những cõi ấy, trí quyền đang sanh 
và hỷ quyền cũng đang sanh. 


Hỷ quyên đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyên đang sanh với người ấy cối ấy 

phải chăng? Phải tồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với người nào cõi nảo, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy 

cõi ấy phải chăng? Người hữu tâm trừ hỷ sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm 

bất tương ưng hỷ, ý quyền đang sanh mà hỷ quyền chăng phải đang sanh với người ấy 
cõi ây. Còn người hỷ sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ với 

những cõi ấy, ý quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 


Xá quyên đang sanh với người nào cối nào, thì tin quyên đang sanh với người ấy cỗi 
ấy phải chăng? Người xả vô nhân sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm tương 
ưng xả, bất tương ưng tín, xả quyền đang sanh mà tín quyên chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người xả hữu nhân sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm 
tương ưng xả, tương ưng tín với những cõi ây, xả quyền đang sanh và tín quyền cũng 
đang sanh. 


Hay là tín quyền đang sanh với người nào cõi nảo, thì xả quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhân trừ xả sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của 
tâm tương ưng tín, bắt tương ưng xả, tín quyền đang sanh mà xả quyền chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả hữu nhân sanh ra hiện hành sanh Ta trong 
sát-na sanh của tâm tương ưng tín, tương ưng xả với những cõi ây, tín quyền đang 
sanh và xả quyền cũng đang sanh. 
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Xá quyên đang sanh với người nào cối nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người xả bất tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của 
tâm tương ưng xả, bất tương ưng trí, xả quyền đang sanh mà trí quyền chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na 
sanh của tâm tương ưng xả, tương ưng trí với những cõi ấy, xả quyền đang sanh và trí 
quyền cũng đang sanh. 


Hay là trí quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? Người tương ưng trí trừ xả sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của 
tâm tương ưng trí, bất tương ưng xả, trí quyền đang sanh mà xả quyên chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na 
sanh của tâm tương ưng trí, tương ưng xả với cõi ây, trí quyền đang sanh và xả quyền 
cũng đang sanh. 


Xả quyền đang sanh với người nào cối nào, thì ý quyên đang sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Phải tồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với người nào cõi nảo, thì xả quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người hữu tâm trừ xả sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm 
bất tương ưng xả, ý quyền đang sanh mà xả quyền chắng phải đang sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn người xả sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm tương ưng xả với 
những cõi ấy, ý quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh. 


Tín quyên đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyên đang sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người hữu nhân bất tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na sanh 
của tâm tương ưng tín, tín quyền đang sanh mà trí quyền chắng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na sanh 
của tâm tương ưng tín, tương ưng trí với những cõi ấy, tín quyền đang sanh và trí 
quyền cũng đang sanh. 


Hay là trí quyền đang sanh với người nào cõi nảo, thì tín quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Tin quyên đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyên đang sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Phải tồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy 
CÕI Ấy, phải chăng? Người vô nhân hữu tâm sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của 
tâm bắt tương ưng tín, ý quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm 
tương ưng tín với cõi ấy, ý quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh. 


Tuệ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì ý quyên đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải tôi. 
Hay là ý quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy 


cõi ấy phải chăng? Người hữu tâm bắt tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na 
sanh của tâm bất tương ưng trí, ý quyền đang sanh mà trí quyền chắng phải đang sanh 
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với người ấy cõi ấy. Còn người tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của 
tâm tương ưng trí với cõi ấy, ý quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh. 


Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nhĩ quyên chẳng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? Người vô nhãn hữu nhĩ sanh ra, nhãn quyên chăng phải 
đang sanh mà nhĩ quyên đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô 
nhãn vô nhĩ sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và nhĩ quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 


Hay là nhĩ quyền chăng phải đang sanh với người nảo, thì nhãn quyền chăng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhĩ hữu nhãn sanh ra, nhĩ quyên chăng phải 
đang sanh mà nhãn quyên đang sanh với người ây. Còn tất cả người đang tử và người 
vô nhãn vô nhĩ sanh ra, nhĩ quyền chắng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng 
phải đang sanh. 


Nhãn quyển chẳng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyên chẳng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? Người vô nhãn hữu tỷ sanh ra, nhãn quyên chăng phải đang 
sanh mà tỷ quyên đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn 
vô tỷ sanh ra, nhãn quyền chăng phải đang sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang 
sanh. 


Hay là tỷ quyền chăng phải đang sanh với người nảo, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người vô tỷ hữu nhãn sanh ra, tỷ quyên chăng phải 
đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người 
vô tỷ vô nhãn sanh ra, tỷ quyền chắng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 


Nhân quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyển chẳng phải đang sanh 
với người ây phải chăng?Người nữ vô nhãn sanh ra, nhãn quyên chăng phải đang sanh 
mà nữ quyên đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ vô 
nhãn sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang 
sanh. 


Hay là nữ quyên chăng phải đang sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người phi nữ hữu nhãn sanh ra, nữ quyên chăng phải 
đang sanh mà nhãn quyên đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người 
phi nữ vô nhãn sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chắng 
phải đang sanh. 


Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì nam quyễn chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người nam vô nhãn sanh ra, nhãn quyên chăng phải 
đang sanh mà nam quyên đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người 
phi nam vô nhãn sanh ra, nhãn quyền chăng phải đang sanh và nam quyền cũng chẳng 
phải đang sanh. 


Hay là nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải 
đang sanh với người ây phải chăng? Người hữu nhãn phi nam sanh ra, nam quyên 
chăng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ây. Còn tất cả người đang 
tử và người vô nhãn phi nam sanh ra, nam quyền chắng phải đang sanh và nhãn quyền 
cũng chẳng phải đang sanh. 
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Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyển chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người vô nhãn sanh ra, nhăn quyên chăng phải đang 
sanh mà mạng quyên đang sanh VỚI người ấy. Còn tất cả người đang tử, nhãn quyền 
chăng phải đang sanh và mạng quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Hay là mạng quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyên chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là hỷ quyên. chăng phải đang sanh với người nảo, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người hữu nhãn trừ hỷ sanh ra, hỷ quyên chăng phải 
đang sanh mà nhãn quyên đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người 
vô nhãn trừ hỷ sanh ra, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng 
phải đang sanh. 


Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyên chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người xả vô nhãn sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh 
mà xả quyên đang sanh VỚI n"ĐưỜời ẫy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn trừ 
xả sanh ra, nhãn quyền chăng phải đang sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là xả quyên. chăng phải đang sanh với người nảo, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người hữu nhãn trừ xả sanh ra, xả quyên chẳng phải 
đang sanh mà nhãn quyên đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người 
vô nhãn trừ xả sanh ra, xả quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyên cũng chăng phải 
đang sanh. 


Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì tin quyên chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu nhân sanh ra, nhãn quyền chẳng phải 
đang sanh mà tín quyên đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô 
nhân vô nhãn sanh ra, nhãn quyền chắng phải đang sanh và tín quyền cũng chăng phải 
đang sanh. 


Hay là tín quyên chăng phải đang sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 

sanh với người ây phải chăng? Người vô nhân hữu nhãn sanh ra, tín quyên chăng phải 
đang sanh mà nhãn quyên đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người 
vô nhân vô nhãn sanh ra, tín quyền chắng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng 
phải đang sanh. 


Nhân quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì trí quyền chẳng phải đạng sanh 
với người ây phải chăng? Người vô nhãn tương ưng trí sanh ra, nhăn quyên chăng 
phải đang sanh mà trí quyên đang sanh với người ây. Còn tất cả người đang tử và 
người vô nhãn bất tương ưng trí sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và trí 
quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nhãn quyền chăng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người hữu nhãn bất tương ưng trí sanh ra, trí quyên 
chăng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang 
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tử và người vô nhãn bất tương ưng trí sanh ra, trí quyền chẳng phải đang sanh và nhãn 
quyên cũng chăng phải đang sanh. 


Nhân quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì ý quyền chẳng phải đang sanh 
với người ây phải chăng?” Người vô nhãn hữu tâm sanh ra, nhãn quyên chăng phải 
đang sanh mà ý quyên đang sanh với người ây. Còn tắt cả người đang tử và người vô 
tâm sanh ra, nhãn quyền chăng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là ý quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì nhãn quyền chăng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 


Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với 
người áây phải chăng? Người nữ vô tỷ sanh ra, tỷ quyên chăng phải đang sanh mà nữ 
quyên đang sanh với người ây. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ vô tỷ sanh ra, 
tỷ quyền chăng phải đang sanh và nữ quyền cũng chắng phải đang sanh. 


Hay là nữ quyền chăng phải đang sanh với người nảo, thì tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người phi nữ hữu tỷ sanh ra, nữ quyên chăng phải đang 
sanh mà tỷ quyên đang sanh với người ây. Còn tật cả người đang tử và người phi nữ 
vô tỷ sanh ra, nữ quyền chăng phải đang sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Tỷ quyên chẳng phải đang sanh với người nảo, thì nam quyên chẳng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? Người nam vô tỷ sanh ra, tỷ quyên chăng phải đang sanh mà 
nam quyên đang sanh với người ẫy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam vô tỷ 
sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Hay là nam quyên chăng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người hữu tỷ phi nam sanh ra, nam quyên chăng phải 
đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ây. Còn tất cả người đang tử và người vô 
tỷ phi nam sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh và tỷ quyền cũng chắng phải 
đang sanh. 


Tỷ quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh 
với người ây phải chăng?” Người vô tỷ sanh ra, tỷ quyên chăng phải đang sanh mà 
mạng quyên đang sanh với người Ấy. Còn tất cả người đang tử, tỷ quyền chẳng phải 
đang sanh và mạng quyên cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là mạng quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 


Tỷ quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với 
người áây phải chăng? Người hỷ vô tỷ sanh ra, tỷ quyên chăng phải đang sanh mà hỷ 
quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ trừ hỷ sanh ra, 
tỷ quyền chăng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Hay là hỷ quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyền chăng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người hữu tỷ trừ hỷ sanh ra, hỷ quyên chăng phải đang 
sanh mà tỷ quyên đang sanh với người ây. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ trừ 
hỷ sanh ra, hỷ quyền chắng phải đang sanh và tỷ quyền cũng chăng phải đang sanh. 
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Tỷ quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyên chẳng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Người xả vô tỷ sanh ra, tỷ quyên chăng phải đang sanh mà xả 
quyên đang sanh với người ây. Còn tật cả người đang tử và người vô tỷ trừ xả sanh ra, 
tỷ quyền chăng phải đang sanh và xả quyền cũng chắng phải đang sanh. 


Hay là xả quyên chăng phải đang sanh với người nảo, thì tỷ quyên chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người hữu tỷ trừ xả sanh ra, xả quyên chăng phải đang 
sanh mà tỷ quyên đang sanh với người ây. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ trừ 
xả sanh ra, xả quyền chăng phải đang sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Tỷ quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì tin quyễn chẳng phải dang sanh với 
người ây phải chăng? Người vô tỷ hữu nhân sanh ra, tỷ quyên chăng phải đang sanh 
mà tín quyên đang sanh với người ây. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ vô nhân 
sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là tín quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người vô nhân hữu tỷ sanh ra, tín quyên chăng phải 
đang sanh mà tỷ quyên đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô 
nhân vô tỷ sanh ra, tín quyền chắng phải đang sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang 
sanh. 


Tỷ quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì trí quyên chẳng phải đang sanh với 
người áy phải chăng? Người vô tỷ tương ưng trí sanh ra, tỷ quyên chăng phải đang 
sanh mà trí quyên đang sanh với người ây. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ bất 
tương ưng trí sanh ra, tỷ quyền chắng phải đang sanh và trí quyền cũng chăng phải 
đang sanh. 


Hay là trí quyên chăng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người hữu tỷ bất tương ưng trí sanh ra, trí quyên chăng 
phải đang sanh mà tỷ quyên đang sanh với người ây. Còn tất cả người đang tử và 
người vô tỷ bất tương ưng trí sanh ra, trí quyền chẳng phải đang sanh và tỷ quyền cũng 
chăng phải đang sanh. 


Tỷ quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì ý quyền chẳng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Người hữu tâm vô tỷ sanh ra, tỷ quyên chăng phải đang sanh mà 
ý quyền đang sanh với người ấy. Còn. tất cả người đang tử và người vô tâm sanh ra, tỷ 
quyền chăng phải đang sanh và ý quyền cũng chắng phải đang sanh. 


Hay là ý quyên chăng phải đang sanh với người nảo, thì tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nữ quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì nam quyên chẳng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? Người nữ sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà nam 
quyên đang sanh với người ây. Còn tất cả người đang tử và người phi nam phi nữ sanh 
ra, nữ quyền chăng phải đang sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là nam quyên chăng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyên chăng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người nam sanh ra, nam quyền chăng phải đang sanh 
mà nữ quyên đang sanh với người ây. Còn tất cả người đang tử và người phi nam phi 
nữ sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền cũng chăng phải đang sanh. 
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Nữ quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyên chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người phi nữ sanh ra, nữ quyên chăng phải đang sanh mà 
mạng quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, nữ quyền chăng phải 
đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là mạng quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyên chăng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nữ quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyên chẳng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Người hỷ phi nữ sanh ra, nữ quyên chăng phải đang sanh mà hỷ 
quyên đang sanh với người ây. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ trừ hỷ sanh 
ra, nữ quyền chăng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chắng phải đang sanh. 


Hay là hỷ quyền chăng phải đang sanh với người nảo, thì nữ quyên chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người nữ trừ hý sanh ra, hỷ quyên chăng phải đang 
sanh mà nữ quyên đang sanh với người ây. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ 
trừ hỷ sanh ra, hỷ quyên chăng phải đang sanh và nữ quyền cũng chắng phải đang 
sanh. 


Nữ quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyên chẳng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Người xả phi nữ sanh ra, nữ quyên chăng phải đang sanh mà xả 
quyên đang sanh với người ây. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ trừ xả sanh 
ra, nữ quyền chăng phải đang sanh và xả quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Hay là xả quyên. chăng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyên chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người nữ trừ xả sanh ra, xả quyên chăng phải đang 
sanh mà nữ quyên đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ 
trừ xả sanh ra, xả quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền cũng chắng phải đang 
sanh. 


Nữ quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì tin quyên chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người phi nữ hữu nhân sanh ra, nữ quyền chăng phải đang 
sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ 
vô nhân sanh ra, nữ quyền chăng phải đang sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang 
sanh. 


Hay là tín quyên chăng phải đang sanh với người nảo, thì nữ quyên chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người nữ vô nhân sanh ra, tín quyên chăng phải đang 
sanh mà nữ quyên đang sanh với người ây. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ 
vô nhân sanh ra, tín quyền chăng phải đang sanh và nữ quyền cũng chắng phải đang 
sanh. 


Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì trí quyền chẳng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Người phi nữ tương ưng trí sanh ra, nữ quyên chăng phải đang 
sanh mà trí quyên đang sanh với người ây. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ 
bất tương ưng trí sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh và trí quyền cũng chăng phải 
đang sanh. 
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Hay là trí quyên. chăng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người nữ bất tương ưng trí sanh ra, trí quyên chăng 
phải đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và 
người phi nữ bất tương ưng trí sanh ra, trí quyền chắng phải đang sanh và nữ quyền 
cũng chắng phải đang sanh. 


Nữ quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì ý quyên chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người hữu tầm phi nữ sanh ra, nữ quyền chăng phải đang sanh 
mà ý quyên đang sanh với người ây. Còn. tất cả người đang tử và người vô tâm sanh ra, 
nữ quyền chắng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là ý quyền. chăng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyền chăng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nam quyền chẳng phải đang sanh với người nảo, thì mạng quyên chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người phi nam sanh ra, nam quyên chăng phải đang 
sanh mà mạng quyên đang sanh với người Ấy. Còn tất cả người đang tử, nam quyền 
chăng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là mạng quyền chăng phải đang sanh với người nảo, thì nam quyền chăng phải 
đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? Người hỷ phi nam sanh ra, nam quyên chăng phải đang sanh 
mả hỷ quyên đang sanh với người ây. Còn tất cả người đang tử và người phi nam trừ 
hỷ sanh ra, nam quyền chắng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là hỷ quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì nam quyên chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người nam trừ hỷ sanh ra, hỷ quyên chăng phải đang 
sanh mà nam quyên đang sanh với người ây. Còn tất cả người đang tử và người phi 
nam trừ hỷ sanh ra, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng chăng phải 
đang sanh. 


Nam quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyên chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người xả phi nam sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh 
mà xả quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam trừ 
xả sanh ra, nam quyền chăng phải đang sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh. 
Hay là xả quyên chăng phải đang sanh với người nảo, thì nam quyên chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người nam trừ xả sanh ra, xả quyên chăng phải đang 
sanh mà nam quyên đang sanh với người ây. Còn tất cả người đang tử và người phi 
nam trừ xả sanh ra, xả quyền chắng phải đang sanh và nam quyền cũng chăng phải 
đang sanh. 


Nam quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyên chẳng phải đang sanh 
với người áây phải chăng? Người phi nam hữu nhân sanh ra, nam quyên chăng phải 
đang sanh mà tín quyên đang sanh với người ây. Còn tất cả người đang tử và người phi 
nam vô nhân sanh ra, nam quyền chăng phải đang sanh và tín quyền cũng chăng phải 
đang sanh. 
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Hay là tín quyên chăng phải đang sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người nam vô nhân sanh ra, tín quyên chăng phải đang 
sanh mà nam quyên đang sanh với người ây. Còn tất cả người đang tử và người vô 
nhân phi nam sanh ra, tín quyền chăng phải đang sanh và nam quyên cũng chắng phải 
đang sanh. 


Nam quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì trí quyên chẳng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? Người phi nam tương ưng trí sanh ra, nam quyên chăng phải 
đang sanh mà trí quyên đang sanh với người ây. Còn tất cả người đang tử và người phi 
nam bất tương ưng trí sanh ra, nam quyển chẳng phải đang sanh và trí quyền cũng 
chăng phải đang sanh. 


Hay là trí quyên. chăng phải đang sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người nam bất tương ưng trí sanh ra, trí quyên chăng 
phải đang sanh mà nam quyên đang sanh với người ây. Còn tất cả người đang tử và 
người phi nam bất tương ưng trí sanh ra, trí quyền chắng phải đang sanh và nam quyền 
cũng chắng phải đang sanh. 


Nam quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì ý quyên chẳng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? Người phi nam hữu tâm sanh ra, nam quyên chẳng phải 
đang sanh mà ý quyên đang sanh với người ấy. Còn tắt cả người đang tử và người vô 
tâm sanh ra, nam quyền chăng phải đang sanh và ý quyền cũng chắng phải đang sanh. 


Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nam quyền chăng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 


Mạng quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyên chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là hỷ quyền chắng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền chăng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người trừ hỷ sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của 
tâm bắt tương ưng hý, hỷ quyên chăng phải đang sanh mà mạng quyền đang sanh với 
người ấy. Còn tất cả người đang tử hiện hành trong sát-na diệt của tâm, hỷ quyền 
chăng phải đang sanh và mạng quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Mạng quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là xả quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người trừ xả sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của 
tâm bắt tương ưng xả, xả quyên chăng phải đang sanh mà mạng quyên đang sanh với 
người ấy. Còn tất cả người đang tử hiện hành trong sát-na diệt của tâm, xả quyền 
chăng phải đang sanh và mạng quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Mạng quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền chẳng phải đang sanh 
với người áy phải chăng? Phải rôi. 

Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền chắng phải 
đang sanh với người ây phải chăng? Người vô nhân sanh ra hiện hành trong sát-na 
sanh của tâm bât tương ưng tín, tín quyên chăng phải đang sanh mà mạng quyên đang 
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sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử hiện hành trong sát-na diệt của tâm, tín 
quyên chăng phải đang sanh và mạng quyên cũng chăng phải đang sanh. 


Mạng quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì trí quyên chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là trí quyên. chăng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyên chăng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người bắt tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na 
sanh của tâm bắt tương ưng trí, trí quyền chăng phải đang sanh mả mạng quyền đang 
sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử hiện hành trong sát-na diệt của tâm, trí 
quyền chăng phải đang sanh và mạng quyền cũng chắng phải đang sanh. 


Mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì ý quyên chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là ý quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Phải TỒI. 

Người vô tâm sanh ra, ý quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền đang sanh với 
người ấy. Còn tất cả người đang tử hiện hành trong sát-na diệt của tâm, ý quyền chẳng 
phải đang sanh và mạng quyên cũng chẳng phải đang sanh. 


H quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Người xả sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất tương 
ưng xả, xả quyên chăng phải đang sanh mà hỷ quyên đang sanh với người ây. Còn sát- 
na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, bất tương ưng xả, bậc 
nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, xả quyền chắng phải đang sanh và hỷ quyền cũng 
chăng phải đang sanh. 


Hay là xả quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người hỷ sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm 
bắt tương ưng hỷ, xả quyên chẳng phải đang sanh mà hỷ quyên đang sanh với người 
ây. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, bậc nhập 
thiền Diệt và người Vô tưởng, xả quyền chăng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng 
phải đang sanh. 


Hỷ quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì tin quyên chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? 

Người hữu nhân trừ hỷ sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng 
hỷ, tương ưng tín, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền đang sanh với người 
ây. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bắt tương ưng hỷ, bất tương ưng 
tín, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, tín quyền chắng phải đang sanh và hỷ 
quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là tín quyên chăng phải đang sanh với người nảo, thì hỷ quyền chăng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, tương ưng hỷ. 
Tín quyên chăng phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt 
của tâm tắt cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, bất tương ưng hỷ, bậc nhập thiền 
Diệt và người Vô tưởng, tín quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chắng phải 
đang sanh. 
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H quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì trí quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người tương ưng trí trừ hỷ sanh ra hiện hành trong sát-na sanh 
của tâm bất tương ưng hỷ, tương ưng trí, hỷ quyên chăng phải đang sanh mà trí quyền 
đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bắt tương 
ưng hỷ, bất tương ưng trí, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, hỷ quyền chẳng 
phải đang sanh và trí quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Hay là trí quyền chắng phải đang sanh với người nảo, thì hÿ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người hỷ bất tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát- 
na sanh của tâm bất tương ưng trí, tương ưng hỷ, trí quyền chẳng phải đang sanh mà 
hỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm 
bất tương ưng trí, tương ưng hỷ, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, trí quyền 
chăng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Hỷ quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì ý quyên chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người hữu tâm trừ hỷ sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của 
tâm bắt tương ưng hý, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyên đang sanh với 
người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, ý 
quyền chăng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là ý quyên. chăng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền chăng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Phải rôi. 


Xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyên chẳng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Người hữu nhân trừ xả sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của 
tâm bất tương ưng xả, tương ưng tín, xả quyền chăng phải đang sanh mà tín quyền 
đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương 
ưng xả, bất tương ưng tín, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, xả quyền 
chăng phải đang sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là tín quyên chăng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền chắng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người xả vô nhân sanh ra hiện hành trong sát-na sanh 
của tâm bất tương ưng tín, tương ưng xả, tín quyền chăng phải đang sanh mà xả quyền 
đang sanh với người ây. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bắt tương 

ưng tín, bất tương ưng xả, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, tín quyền chăng 
phải đang sanh và xả quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì trí quyên chẳng phải đang sanh với 
người áây phải chăng? Người tương ưng trí trừ xả sanh ra hiện hành trong sát-na sanh 
của tâm bất tương ưng xả, tương ưng trí, xả quyền. chăng phải đang sanh mà tín quyền 
đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bắt tương 
ưng xả, bất tương ưng trí, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, xả quyền chẳng 
phải đang sanh và trí quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Hay là trí quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người xả bất tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát- 
na sanh của tâm bất tương ưng trí, tương ưng xả, trí quyền chăng phải đang sanh mà xả 
quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bắt 
tương ưng trí, bất tương ưng xả, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, trí quyền 
chăng phải đang sanh và xả quyền cũng chăng phải đang sanh. 
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Xả quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì ý quyên chẳng phải đang sanh với 
người. ấy phải chăng? Người hữu tâm trừ xả sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của 
tâm bất tương ưng xả, ý quyên chăng phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với người 
ây. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, xả 
quyền chăng phải đang sanh và ý quyền cũng chắng phải đang sanh. 


Hay là ý quyên chăng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 


Tĩn quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì trí quyên chăng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là trí quyên. chăng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền chăng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người hữu nhân bất tương ưng trí sanh ra hiện hành 
trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, tương ưng tín, trí quyền chăng phải đang 
sanh mả tín quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh 
của tâm bất tương ưng trí, bất tương ưng tín, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, 
trí quyền chăng phải đang sanh và tín quyền cũng chắng phải đang sanh. 


Tin quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì ý quyên chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người vô nhân hữu tâm sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của 
tâm bắt tương ưng tín, tín quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyên đang sanh với 
người ây. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, 
tín quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là ý quyên. chăng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền chăng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Phải rôi. 


Trí quyển chẳng phải đang sanh với người nào, thì ỷ quyên chẳng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Người hữu tâm bắt tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na 
sanh của tâm bất tương ưng trí, trí quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyên đang sanh 
với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô 
tưởng, trí quyền chăng phải đang sanh và ý quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Hay là ý quyên chăng phải đang sanh với người nảo, thì trí quyền chắng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nhĩ quyên chẳng phải đang sanh 
với cối ây phải chăng? Phải tôi. 


Hay là nhĩ quyên chăng phải đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chăng phải đang 
sanh với cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là tỷ quyên chăng phải đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với cõi ây phải chăng? Cði Sắc giới, tỷ quyền chăng phải đang sanh mà nhãn 
quyền đang sanh với cõi ây. Còn cõi Vô tưởng và Vô sắc, tỷ quyên chăng phải đang 
sanh và nhãn quyền cũng chăng phải đang sanh. 
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Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với cối nào, thì nữ quyên... nam quyên chẳng phải 
đang sanh với cối ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là nam quyên chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyên chăng phải đang 
sanh với cõi ây phải chăng? Cõi Sắc giới, nam quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn 
quyền đang sanh với cõi ây. Còn cõi Vô tưởng và Vô sắc, nam quyên chăng phải đang 
sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì mạng quyên chẳng phải đang sanh 
với cối ây phải chăng? Đang sanh. 


Hay là mạng quyền chắng phải đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chăng phải đang 
sanh với cõi ây phải chăng? Không có. 


Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với cối nào, thì hỷ quyên chẳng phải đang sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là hỷ quyền chăng phải đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì xả quyên chẳng phải đang sanh với 
cối ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền đang 
sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, xả quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền 
cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là xả quyền chăng phải đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chăng phải đang 
sanh với cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyên, ý quyền 
chẳng phải đang sanh với cối ây phải chăng? Cõi Võ sắc, nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh mà ý quyên đang sanh với cõi ây. Còn cõi Vô tưởng, nhãn quyên chăng phải 
đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là ý quyên chăng phải đang sanh với cõi nảo, thì nhãn quyền chăng phải đang 
sanh với cõi ây phải chăng? Phải rôi. 

Tỷ quyên chẳng phải đang sanh với cối nào, thì nữ quyên... nam quyên chẳng phải 
đang sanh với cõi ây phải chăng? Phải tôi. 

Hay là nam quyên chăng phải đang sanh với cõi nảo, thì tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Tỷ quyên chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì mạng quyên chẳng phải đang sanh với 
cối äây phải chăng? Đang sanh. 
Hay là mạng, quyền chăng phải đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang 


sanh với cõi ây phải chăng? Không có. 


Tỷ quyên chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì hỷ quyên chẳng phải đang sanh với 
cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, tỷ quyền chăng phải đang sanh mà hỷ quyền đang 
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sanh với cõi Ấy. Còn cõi Vô tưởng và Vô sắc, tỷ quyền chăng phải đang sanh và hỷ 
quyên cũng chăng phải đang sanh. 


Hay là hỷ quyền chăng phải đang sanh với cõi nảo, thì tỷ quyền chăng phải đang sanh 
với cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với cối nào, thì xả quyển chẳng phải đang sanh với 
cối ây phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, tỷ quyên chẳng phải đang sanh mà xả 
quyền đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, tỷ quyền chắng phải đang sanh và xả 
quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là xả quyên chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh 
với cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Tỷ quyên chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyền chẳng 
phải đang sanh với cõi ây phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, tỷ quyên chẳng 
phải đang sanh mà ý quyên đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, tỷ quyền chẳng 
phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là ý quyền chăng phải đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chắng phải đang sanh 
với cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nữ quyên chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với 
cối äy phải chăng? Phải tôi. 

Hay là nam quyền chăng phải đang sanh với cõi nào, thì nữ quyền chăng phải đang 
sanh với cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nam quyền chẳng phải đang sanh với cối nào, thì mạng quyên chẳng phải đang sanh 
với cối ây phải chăng? Đang sanh. 


Hay là mạng quyền chăng phải đang sanh với cõi nào, thì nam quyền chắng phải đang 
sanh với cõi ây phải chăng? Không có. 


Nam quyền chẳng phải đang sanh với cối nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với 
cối ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, nam quyền chăng phải đang sanh mà hỷ quyền đang 
sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng và Vô sắc, nam quyền chẳng phải đang sanh và hỷ 
quyên cũng chăng phải đang sanh. 


Hay là hỷ quyên chăng phải đang sanh với cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang 
sanh với cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nam quyên chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với 
cối ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, nam quyên chẳng phải đang sanh mà 
xả quyên đang sanh với cõi ây. Còn cõi Vô tưởng, nam quyên chăng phải đang sanh và 
xả quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là xả quyên chăng phải đang sanh với cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang 
sanh với cõi ây phải chăng? Phải rôi. 
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Nam quyên chẳng phải đang sanh với cối nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên chẳng 
phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, nam quyên chăng 
phải đang sanh mà ý quyên đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, nam quyền chăng 
phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là ý quyền chăng phải đang sanh với cõi nào, thì nam quyền chăng phải đang sanh 
với cõi ây phải chăng? Phải rôi. 

Mạng quyên chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì hỷ quyên chẳng phải đang sanh với 
cối äy phải chăng? Không có. 

Hay là hỷ quyền chăng phải đang sanh với cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải đang 
sanh với cõi ây phải chăng? Đang sanh. 

Mạng quyên chẳng phải đang sanh với cối nào, thì xả quyên... tín quyền, trí quyễn, ý 
quyên chẳng phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Không có. 

Hay là ý quyên chăng phải đang sanh với cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải đang 
sanh với cõi ây phải chăng? Đang sanh. 

Hỷ quyên chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì xả quyên chẳng phải đang sanh với 
cối äây phải chăng? Phải tôi. 

Hay là xả quyên chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh 
với cõi ây phải chăng? Phải rôi. 

Hỷ quyển chẳng phải đang sanh với cối nào, thì tín quyên... trí quyên, ỷ quyên chẳng 
phải đang sanh với cối y phải chăng? Phải tôi. 

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì hỷ quyền chắng phải đang sanh 
với cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Xá quyên chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên chẳng 
phải đang sanh với cối ây phải chăng? Phải tôi. 


Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với cõi nảo, thì xả quyền chẳng phải đang sanh 
với cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Tin quyên chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì trí quyên... ý quyên chẳng phải đang 
sanh với cối ây phải chăng? Phải tôi. 

Hay là ý quyên chẳng phải đang sanh với cõi nảo, thì tín quyền chẳng phải đang sanh 
với cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Trí quyên chẳng phải đang sanh với cối nào, thì ý quyên chẳng phải đang sanh với cối 
äy phải chăng? Phải trôi. 
Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với cõi nảo, thì trí quyền chắng phải đang sanh 


với cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên chăng phải đang sanh với người nào cối nào, thì nhĩ quyên chăng phải 
đang sanh với người đy cối áy phải chăng? Người vô nhãn hữu nhĩ sanh ra, nhãn 
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quyên chăng phải đang sanh mà nhĩ quyền đang sanh với người. ấy cõi ấy. Còn tất cả 
người đang tử và người vô nhãn vô nhĩ sanh ra với những cõi ây, nhãn quyền chăng 
phải đang sanh và nhĩ quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Hay là nhĩ quyền chắng phải đang sanh với người nào cõi nảo, thì nhãn quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhĩ hữu nhãn sanh ra, nhĩ 
quyền chắng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người 
đang tử và người vô nhĩ vô nhãn sanh ra với những cõi ấy, nhĩ quyền chẳng phải đang 
sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyên chẳng phải 
đang sanh với người ây cối ây phải chăng? Người vô nhãn hữu tỷ sanh ra, nhãn quyên 
chăng phải đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ây. Còn tất cả người 
đang tử và người vô nhãn vô tỷ sanh ra với những cõi ây, nhãn quyên chăng phải đang 
sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là tỷ quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng 
phải đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người vô tỷ hữu nhãn sanh ra, tỷ 
quyền chắng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ây cõi Ấy. Còn tất cả 
người đang tử và người vô tỷ vô nhãn sanh ra với những cõi ây, tỷ quyên chăng phải 
đang sanh và nhãn quyên cũng chăng phải đang sanh. 


Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì nữ quyên chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ây phải chăng? Người nữ vô nhãn sanh ra, nhãn quyên 
chăng phải đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người 
đang tử và người phi nữ vô nhãn đang sanh với những cõi ây, nhãn quyên chẳng phải 
đang sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nảo cõi nào, thì nhãn quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người phi nữ hữu nhãn sanh ra, nữ 
quyền chắng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả 
người đang tử và người phi nữ vô nhãn đang sanh với những cõi ây, nữ quyền chăng 
phải đang sanh và nhãn quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì nam quyên chẳng phải 
đang sanh với người ây cối ấy phải chăng?” Người nam vô nhãn đang sanh, nhãn 
quyên chắng phải đang sanh mà nam quyền đang sanh với người ây cõi ây. Còn tất cả 
người đang tử và người vô nhãn phi nam sanh ra với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng 
phải đang sanh và nam quyên cũng chăng phải đang sanh. 


Hay là nam quyên chắng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng 
phải đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người hữu nhãn phi nam sanh ra, nam 
quyên chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ây cõi ây. Còn tất cả 
người đang tử và người vô nhãn phi nam sanh ra với những cõi ây, nam quyền chẳng 
phải đang sanh và nhãn quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyên chẳng phải 
đang sanh với người ây cối ây phải chăng? Người vô nhãn sanh ra, nhãn quyên chăng 
phải đang sanh mà mạng quyên đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang 
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tử với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng 
phải đang sanh. 

Hay là mạng quyền chắng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên chẳng phải 
đang sanh với người ấy cối ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nhăn quyền chẳng 
phải đang sanh với người ây cõi ấy phải chăng? Người hữu nhãn trừ hỷ sanh ra, hỷ 
quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ây cõi ây. Còn tất cả 
người đang tử và người vô nhãn trừ hỷ sanh ra với những cõi ây, hỷ quyên chăng phải 
đang sanh và nhãn quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì xả quyên chẳng phải 
đang sanh với người ây cõi ấy phải chăng? Người xả vô nhăn sanh ra, nhăn quyên 
chăng phải đang sanh mà xả quyền đang sanh với người ây cõi ấy. Còn tất cả người 
đang tử và người vộ nhãn trừ xả sanh ra với những cõi ây, nhãn quyền chẳng phải 
đang sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là xả quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng 
phải đang sanh với người ây cõi ấy phải chăng? Người hữu nhãn trừ xả sanh ra, xả 
quyên chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ây cõi ấy. Còn tất cả 
người đang tử và người vô nhãn trừ xả sanh ra với những cõi ây, xả quyên chăng phải 
đang sanh và nhãn quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyên chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi áy phải chăng? Người vô nhăn hữu nhân đang sanh ra, 
nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền đang sanh với người ây cõi ây. Còn tất 
cả người đang tử và người vô nhãn vô nhân sanh ra với những cõi ấy, nhãn quyền 
chăng phải đang sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chăng 
phải đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người vô nhân hữu nhãn sanh ra, tín 
quyền chăng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả 
người đang tử và người vô nhân vô nhãn sanh ra với những cõi ấy, tín quyền chăng 
phải đang sanh và nhãn quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyên chẳng phải 
đang sanh với người ấy cối ấy phải chăng? Người vô nhãn tương ưng trí sanh ra, nhãn 
quyền chắng phải đang sanh mà trí quyên đang sanh với người ây cõi ẫy. Còn tất cả 
người đang tử và người vô nhãn bất tương ưng trí sanh ra với những cõi ấy, nhãn 
quyền chăng phải đang sanh và trí quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là trí quyền chắng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chăng 
phải đang sanh với người ây cõi ấy phải chăng? Người hữu nhãn bất tương ưng trí 
sanh ra, trí quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ây. 
Còn tật cả người đang tử và người vô nhãn bắt tương ưng trí sanh ra với những cõi ây, 
trí quyên chăng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chăng phải đang sanh. 
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Nhãn quyển chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì ý quyên chẳng phải đang 
sanh với người ây cối ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu tâm sanh ra, nhãn quyên 
chăng phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với người ẫy cõi ấy. Còn tất cả người 
đang tử và người vô tâm đang sanh với những cõi ây, nhãn quyên chăng phải đang 
sanh và ý quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Hay là ý quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nảo, thì nhãn quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Tỷ quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì nữ quyên chẳng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người nữ vô tỷ sanh ra, tỷ quyên chăng phải 
đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ây cõi ây. Còn tất cả người đang tử và 
người phi nữ vô tỷ sanh ra với những cõi ây, tỷ quyên chăng phải đang sanh và nữ 
quyên cũng chăng phải đang sanh. 


Hay là nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nảo cõi nảo, thì tỷ quyền chắng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người phi nữ hữu tỷ sanh ra, nữ quyên 
chăng phải đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ầy. Còn tất cả người 
đang tử và người phi nữ vô tỷ sanh ra với những cõi ây, nữ quyên chăng phải đang 
sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Tỷ quyên chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyên chẳng phải 
đang sanh với người ây cối ấy phải chăng? Người nam vô tỷ sanh ra, tỷ quyên chẳng 
phải đang sanh mà nam quyên đang sanh với người ây cõi ây. Còn tất cả người đang tử 
và người phi nam vô tỷ sanh ra với những cõi ây, tỷ quyên chăng phải đang sanh và 
nam quyên cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là nam quyên chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng 
phải đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người phi nam hữu tỷ sanh ra, nam 
quyền chắng phải đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ẫy cõi ây. Còn tất cả 
người đang tử và người phi nam vô tỷ sanh ra với những cõi ây, nam quyên chăng phải 
đang sanh và tỷ quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Tỷ quyên chăng phải đang sanh với người nào cối nào, thì mạng quyên chăng phải 
đang sanh với người ấy cối ấy phải chăng?Người vô tỷ sanh ra, tỷ quyền chẳng phải 
đang sanh mà mạng quyên đang sanh với người ây cõi ấy. Còn tất cả người đang tử 
với những cõi ấy, tỷ quyền chăng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 


Hay là mạng quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chắng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Tỷ quyên chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyên chẳng phải dang 
sanh với người ây cõi ấy phải chăng? Người hỷ vô tỷ sanh ra, tỷ quyên chăng phải 
đang sanh mà hÿ quyền đang sanh với người ây cõi ây. Còn tất cả người đang tử và 
người vô tỷ trừ hỷ sanh ra với những cõi ây, tỷ quyên chăng phải đang sanh và hỷ 
quyên cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nảo, thì tỷ quyền chăng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người hữu tỷ trừ hỷ sanh ra, hỷ quyên 
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chăng phải đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người 
đang tử và người vô tỷ trừ hỷ sanh ra với những cõi ây, hỷ quyên chăng phải đang 
sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Tỷ quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì xả quyên chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả vô tỷ sanh ra, tỷ quyền chăng phải 
đang sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và 
người vô tỷ trừ xả sanh ra với những cõi ây, tỷ quyên chăng phải đang sanh và xả 
quyên cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với người nảo cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người hữu tỷ trừ xả sanh ra, xả quyên 
chăng phải đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ây cõi ấy. Còn tất cả người 
đang tử và người vô tỷ trừ xả sanh ra với những cõi ây, xả quyên chẳng phải đang sanh 
và tỷ quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Tỷ quyên chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyên chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tỷ hữu nhân sanh ra, tỷ quyền chắng 
phải đang sanh mà tín quyền đang sanh với người ây cõi ây. Còn tất cả người đang tử 
và người vô tỷ vô nhân sanh ra với những cõi ây, tỷ quyên chẳng phải đang sanh và tín 
quyên cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nảo cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người vô nhân hữu tỷ sanh ra, tín quyên 
chăng phải đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ây cõi ầy. Còn tất cả người 
đang tử và người vô nhân vô tỷ sanh ra với những cõi ây, tín quyên chăng phải đang 
sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Tỷ quyên chẳng phải dang sanh với người nào cối nào, thì trí quyên chẳng phải đang 
sanh với người ây cối ây phải chăng? Người vô tỷ tương ưng trí sanh ra, tỷ quyên 
chăng phải đang sanh mà trí quyền đang sanh với người ấy cõi ây. Còn tất cả người 
đang tử và người vô tỷ bất tương ưng trí sanh ra với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải 
đang sanh và trí quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nảo, thì tỷ quyền chăng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người hữu tỷ bất tương ưng trí sanh ra, trí 
quyền chẳng phải đang sanh mà tỷ quyên đang sanh với người ây cõi ấy. Còn tất cả 
người đang tử và người vô tỷ bắt tương ưng trí sanh ra với những cõi ây, trí quyền 
chăng phải đang sanh và tỷ quyền cũng chắng phải đang sanh. 


Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyên chẳng phải đang 
sanh với người áy cõi ây phải chăng? Người vô tỷ hữu tâm sanh ra, tỷ quyên chăng 
phải đang sanh mà ý quyên đang sanh với người ây cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và 
người vô tâm sanh ra với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền 
cũng chăng phải đang sanh. 


Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nảo, thì tỷ quyền chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 
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Nữ quyển chẳng phải dang sanh với người nào cối nào, thì nam quyển chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam sanh ra, nữ quyên chăng phải 
đang sanh mà nam quyên đang sanh với người ây cõi ẫy. Còn tất cả người đang tử và 
người phi nam phi nữ sanh ra với những cõi ây, nữ quyền chẳng phải đang sanh và 
nam quyên cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là nam quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chăng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam sanh ra, nam quyền chăng 
phải đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ây cõi ấy. Còn tất cả người đang tử 
và người phi nam phi nữ sanh ra với những cõi ây, nam quyền chăng phải đang sanh 
và nữ quyên cũng chắng phải đang sanh. 


Nữ quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì mạng quyền chẳng phải 
đang sanh với người ây cối ấy phải chăng? Người phi nữ sanh ra, nữ quyên chăng 
phải đang sanh mà mạng quyên đang sanh với người ây cõi ây. Còn tất cả người đang 
tử với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 


Hay là mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nảo, thì nữ quyền chắng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nữ quyên chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người hỷ phi nữ sanh ra, nữ quyên chăng phải 
đang sanh mà hÿ quyền đang sanh với ngưỜI ây cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và 
người phi nữ trừ hỷ sanh ra với những cõi ây, nữ quyên chăng phải đang sanh và hỷ 
quyên cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nảo cõi nảo, thì nữ quyền chẳng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người nữ trừ hỷ sanh ra, hỷ quyên chăng 
phải đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ây cõi ây. Còn tất cả người đang tử 
và người phi nữ trừ hỷ sanh ra với những cõi ây, hỷ quyên chẳng phải đang sanh và nữ 
quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Nữ quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nảo, thì xả quyền chẳng phải đang 
sanh với người ây cối ây phải chăng? Người xả phi nữ sanh ra, nữ quyên chăng phải 
đang sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và 
người phi nữ trừ xả sanh ra với những cõi ây, nữ quyên chăng phải đang sanh và xả 
quyên cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là xả quyền chắng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chắng phải 
đang sanh với người ấy cõi ây phải chăng? Người nữ trừ xả sanh ra, xả quyền chăng 
phải đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ây cõi ây. Còn tất cả người đang tử 
và người phi nữ trừ xả sanh ra với những cõi ây, xả quyên chắng phải đang sanh và nữ 
quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Nữ quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì tín quyên chẳng phải đang 
sanh với người ây cối ây phải chăng? Người phi nữ hữu nhân sanh ra, nữ quyên chăng 
phải đang sanh mà tín quyên đang sanh với người ây cõi ấy. Còn tất cả người đang tử 
và người phi nữ vô nhân sanh ra với những cõi ây, nữ quyên chăng phải đang sanh và 
tín quyền cũng chẳng phải đang sanh. 
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Hay là tín quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nảo, thì nữ quyền chăng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người nữ vô nhân sanh ra, tín quyên chăng 
phải đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ây cõi ây. Còn tất cả người đang tử 
và người phi nữ vô nhân sanh ra với những cõi ây, tín quyên chăng phải đang sanh và 
nữ quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì trí quyên chẳng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người phi nữ tương ưng trí sanh ra, nữ quyên 
chăng phải đang sanh mà trí quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người 
đang tử và người phi nữ bắt tương ưng trí sanh ra với những cõi ây, nữ quyên chăng 
phải đang sanh và trí quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Hay là trí quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chắng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người nữ bất tương ưng trí sanh ra, trí 
quyền chắng phải đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả 
người đang tử và người phi nữ bắt tương ưng trí sanh ra với những cõi ây, trí quyền 
chăng phải đang sanh và nữ quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Nữ quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nảo, thì ý quyên chẳng phải đang 
sanh với người ây cối ây phải chăng? Người hữu tâm phi nữ sanh ra, nữ quyên chăng 
phải đang sanh mà ý quyên đang sanh với người ấy cõi ây. Còn tất cả người đang tử và 
người vô tâm sanh ra với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền 
cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là ý quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nảo, thì nữ quyên chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nam quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì mạng quyên chẳng phải 
đang sanh với người ây cối ây phải chăng? Người phi nam sanh ra, nam quyên chăng 
phải đang sanh mà mạng quyên đang sanh với người ây cõi ây. Còn tất cả người đang 
tử với những cõi ấy, nam quyền chăng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 


Hay là mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nảo, thì nam quyền chăng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nam quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên chẳng phải 
đang sanh với người ấy cối ấy phải chăng? Người hỷ phi nam sanh ra, nam quyền 
chăng phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ây cõi ấy. Còn tất cả người 
đang tử và người phi nam trừ hỷ sanh ra với những cõi ây, nam quyên chăng phải đang 
sanh và hỷ quyền cũng chắng phải đang sanh. 


Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng 
phải đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người nam trừ hỷ sanh ra, hỷ quyên 
chăng phải đang sanh mà nam quyền đang sanh VỚI người ấy. Còn tất cả người đang tử 
và người phi nam trừ hỷ sanh ra với những cõi ấy, hỷ quyền chăng phải đang sanh và 
nam quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Nam quyên chăng phải đang sanh với người nào cối nào, thì xả quyên chăng phải 
đang sanh với người đy cối ấy phải chăng? Người xả phi nam sanh ra, nam quyên 


342 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 





702. 


703. 


74. 


705. 


chăng phải đang sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người 
đang tử và người phi nam trừ xả sanh ra với những cõi ây, nam quyên chăng phải đang 
sanh và xả quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng 
phải đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người nam trừ xả sanh ra, xả quyên 
chăng phải đang sanh mà nam quyền đang sanh với người ây cõi Ấy. Còn tất cả người 
đang tử và người phi nam trừ xả sanh ra với những cõi ây, xả quyên chăng phải đang 
sanh và nam quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chẳng phải 
đang sanh với người ây cối ấy phải chăng” Người phi nam hữu nhân sanh ra, nam 
quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền đang sanh với người ây cõi ấy. Còn tất cả 
người đang tử và người phi nam vô nhân sanh ra với những cõi ây, nam quyên chẳng 
phải đang sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng 
phải đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người nam vô nhân sanh ra, tín quyên 
chăng phải đang sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người 
đang tử và người vô nhân phi nam sanh ra với những cõi ấy, tín quyền chẳng phải 
đang sanh và nam quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Nam quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì trí quyền chẳng phải 
đang sanh với người ây cối ây phải chăng? Người phi nam tương ưng trí sanh ra, nam 
quyền chẳng phải đang sanh mà trí quyên đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả 
người đang tử và người phi nam bất tương ưng trí sanh ra với những cõi ấy, nam 
quyền chăng phải đang sanh và trí quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng 
phải đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người nam bất tương ưng trí sanh ra, 
trí quyền chăng phải đang sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất 
cả người đang tử và người phi nam bắt tương ưng trí sanh ra với những cõi ấy, trí 
quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Nam quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nảo, thì ý quyên chẳng phải đang 
sanh với người áy cõi ây phải chăng? Người phi nam hữu tâm sanh ra, nam quyên 
chăng phải đang sanh mà ý quyền đang sanh VỚI người ẫy CÕI ấy. Còn tất cả người 
đang tử và người vô tâm sanh ra với những cõi ấy, nam quyền chắng phải đang sanh 
và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Mạng quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên chẳng phải 
đang sanh với người ấy cối ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nảo, thì mạng quyền chăng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trừ hỷ sanh ra và sát-na sanh 
của tâm bất tương ưng hỷ hiện hành, hỷ quyên chăng phải đang sanh mả mạng quyền 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm hiện 
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hành với những cõi ấy, hỷ quyền chăng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng 
phải đang sanh. 


Mạng quyên chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyên chẳng phải 
đang sanh với người ấy cối ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với người nảo cõi nào, thì mạng quyền chăng 
phải đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người trừ xả sanh ra và sát-na sanh 
của tâm bất tương ưng xả hiện hành, xả quyên chăng phải đang sanh mà mạng quyền 
đang sanh với người ây cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và người trong sát-na diệt của 
tâm hiện hành với những cõi ấy, xả quyền chăng phải đang sanh và mạng quyền cũng 
chăng phải đang sanh. 


Mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì tín quyên chẳng phải 
đang sanh với người ấy cối ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là tín quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chăng 
phải đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người vô nhân sanh ra và người trong 
sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín hiện hành, tín quyền chăng phải đang sanh mà 
mạng quyền đang sanh với người ây cõi ây. Còn tất cả người đang tử và người trong 
sát-na diệt của tâm hiện hành với những cõi ấy, tín quyền chắng phải đang sanh và 
mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Mạng quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì trí quyên chẳng phải 
đang sanh với người ấy cối ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là trí quyền chăng phải đang sanh với người nảo cõi nào, thì mạng quyền chắng 
phải đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người bất tương ưng trí sanh ra và 
người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí hiện hành, trí quyên chăng phải đang 
sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và 
người trong sát-na diệt của tâm hiện hành với những cõi ấy, trí quyền chăng phải đang 
sanh và mạng quyên cũng chẳng phải đang sanh. 


Mạng quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì ý quyên chẳng phải 
đang sanh với người ấy cối ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là ý quyền chắng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyên chăng 
phải đang sanh với người ây phải chăng? Người vô tâm sanh ra, ý quyên chăng phải 
đang sanh mà mạng quyên đang sanh với người ây cõi Ấy. Còn tất cả người đang tử và 
người trong sát-na diệt của tâm hiện hành với những cõi ấy, ý quyền chẳng phải đang 
sanh và mạng quyên cũng chăng phải đang sanh. 


Hỷ quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì xả quyên chẳng phải đang 
sanh với người ấy cối ấy phải chăng2 Người xả sanh ra và người trong sát-na sanh của 
tâm tương ưng xả hiện hành, hỷ quyên. chăng phải đang sanh mà xả quyền đang sanh 
với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát- -na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, bất 
tương ưng xả và người Vô tưởng với những cõi ây, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và 
xả quyền cũng chẳng phải đang sanh. 
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Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chắng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hỷ sanh ra và người trong sát-na 
sanh của tâm tương ưng hỷ hiện hành, xả quyên chăng phải đang sanh mà hỷ quyền 
đang sanh với người ây cõi ây. Còn sát-na diệt của tâm tật cả, TIEƯỜI trong sát-na sanh 
của tâm bất tương ưng hỷ và người Vô tưởng với những cõi ây, xả quyền chăng phải 
đang sanh và hỷ quyền cũng chắng phải đang sanh. 


Hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tin quyên chẳng phải đang 
sanh với người ấy cối ấy phải chăng? Người hữu nhân trừ hỷ sanh ra và người trong 
sát-na sanh của tâm bắt tương ưng hỷ, tương ưng tín hiện hành, tín quyền chăng phải 
đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na 

sanh của tâm bất tương ưng hỷ, bất tương ưng tín, bậc nhập thiền Diệt và người Vô 
tưởng với những cõi ấy, tín quyền chăng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chắng phải 
đang sanh. 


Hay là tín quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nảo, thì hỷ quyền chăng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, 
tương ưng hý, tín quyên chăng phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy. 
Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, bắt tương ưng 
hỷ, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng với những cõi ây, tín quyền chăng phải 
đang sanh và hÿ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Hỷ quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì trí quyên chẳng phải đang 
sanh với người ây cối ấy phải chăng? Người tương ưng trí trừ hỷ sanh ra và người 
trong sát-na sanh của tâm bắt tương ưng hỷ, tương ưng trí hiện hành, tín quyền chăng 
phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, 
sát-na sanh của tâm bắt tương ưng hỷ, bất tương ưng trí, bậc nhập thiền Diệt và người 
Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền chăng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng 
phải đang sanh. 


Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nảo cõi nào, thì hỷ quyên chắng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người hỷ bất tương ưng trí sanh ra và 
người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, tương ưng hỷ hiện hành, trí quyên 
chăng phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất 
cả, sát-na sanh của tâm bắt tương ưng trí, tương ưng hỷ, bậc nhập thiền Diệt và người 
Vô tưởng với những cõi ấy, trí quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng 
phải đang sanh. 


Hỷ quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì ý quyên chẳng phải đang 
sanh với người ấy cối ấy phải chăng? Người hữu tâm trừ hỷ sanh ra và người trong 
sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ hiện hành, hỷ quyền chắng phải đang sanh mà ý 
quyền đang sanh với người ây. Còn người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người Vô 
tưởng với những cõi ấy, hý quyền chăng phải đang sanh và ý quyền cũng chăng phải 
đang sanh. 


Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nảo, thì hỷ quyên chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 
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Xả quyên chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyên chẳng phải đang 
sanh với người ây cối ấy phải chăng? Người hữu nhân trừ xả sanh ra và người trong 
sát-na sanh của tâm bắt tương ưng xả, tương ưng tín hiện hành, xả quyên chăng phải 
đang sanh mà tín quyền đang sanh với người ây cõi ây. Còn người trong sát-na diệt 
của tất cả tâm, người trong sát- -na sanh của. tâm bất tương ưng xả, bất tương ưng tín và 
người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chăng phải đang sanh và tín quyền cũng 
chăng phải đang sanh. 


Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nảo, thì xả quyên chẳng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người xả vô nhân sanh ra và người trong 
sát-na sanh của tâm bắt tương ưng tín, tương ưng xả hiện hành, tín quyền chăng phải 
đang sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na diệt của 
tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, bắt tương ưng xả và 
người Vô tưởng với những cõi ây, tín quyền chăng phải đang sanh và xả quyền cũng 
chăng phải đang sanh. 


Xả quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì trí quyên chẳng phải đang 
sanh với người ây cối ây phải chăng? Người tương ưng trí trừ xả sanh ra và người 
trong sát-na sanh của tâm bắt tương ưng xả, tương ưng trí hiện hành, tín quyền chẳng 
phải đang sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, 
sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, bất tương ưng trí, bậc nhập thiền Diệt và người 
Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng chăng 
phải đang sanh. 


Hay là trí quyền chăng phải đang sanh với người nảo cõi nảo, thì xả quyền chắng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người xả bất tương ưng trí sanh ra và 
người trong sát-na sanh của tâm bắt tương ưng trí, tương ưng xả hiện hành, trí quyên 
chăng phải đang sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất 
cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, bất tương ưng xả, bậc nhập thiền Diệt và 
người Vô tưởng với những cõi ấy, trí quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng 
chăng phải đang sanh. 


Xả quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì ý quyên chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tâm trừ xả sanh ra và người trong 
sát-na sanh của tâm bắt tương ưng xả hiện hành, xả quyền chẳng phải đang sanh mà ý 
quyền đang sanh với người ây. Còn người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người Vô 
tưởng với những cõi ấy, xả quyền chăng phải đang sanh và ý quyền cũng chăng phải 
đang sanh. 


Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nảo, thì xả quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Tin quyên chẳng phải dang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyên chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nảo cõi nào, thì tín quyền chắng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người hữu nhân bất tương ưng trí sanh ra 
và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, tương ưng tín hiện hành, trí 
quyền chắng phải đang sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy. Còn người trong 
sát-na diệt của tâm tất cả, trong sát-na sanh của tâm bắt tương ưng trí, bất tương ưng 
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tín và người Vô tưởng với những cõi ấy, trí quyền chăng phải đang sanh và tín quyền 
cũng chăng phải đang sanh. 


Tin quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì ý quyên chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhân hữu tâm sanh ra và người trong 
sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín hiện hành, tín quyền chắng phải đang sanh mà ý 
quyền đang sanh với người ấy cõi ẫy. Còn người trong sát-na diệt của tâm tật cả và 
người Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền chăng phải đang sanh và ý quyền cũng 
chăng phải đang sanh. 


Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyên chẳng phải đang 
sanh với người ây cối ây phải chăng? Người hữu tâm bất tương ưng trí sanh ra và 
người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí hiện hành. Trí quyền chẳng phải 
đang sanh mà ý quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na diệt của 
tâm tất cả và người Vô tưởng với những cõi ấy, trí quyền chăng phải đang sanh và ý 
quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền chẳng phải 
đang sanh với người ây phải chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên từng sanh với người nào, thì nhĩ quyển từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải Tôi. 

Hay là nhĩ quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 

Nhãn quyên từng sanh với người nào, thì tỷ quyên từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là tỷ quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 

Nhãn quyển từng sanh với người nào, thì nữ quyển từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tôi. 

Hay là nữ quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 

Nhãn quyên từng sanh với người nào, thì nam quyên từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tôi. 

Hay là nam quyền từng sanh với người nảo, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy 


phải chăng? Phải rồi. 


Nhãn quyên từng sanh với người nào, thì mạng quyên từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tôi. 
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Hay là mạng quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyên từng sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyển từng sanh với người nào, thì hỷ quyên từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tôi. 
Hay là hỷ quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyển từng sanh với người nào, thì xả quyên từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tôi. 
Hay là xả quyền từng sanh với người nảo, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì tín quyên... Trí quyên, ý quyên từng sanh với 
người ây phải chăng? Phải tôi. 


Hay là ý quyên từng sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Tỷ quyên... nữ quyên, nam quyên, mạng quyên, hỷ quyên, xả quyên, tín quyên, trí 
quyên từng sanh với người nào, thì ý quyên từng sanh với người áy phải chăng? Phải 
TÔI. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nào, thì trí quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên từng sanh với cõi nào, thì nhĩ quyển từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là nhĩ quyền từng sanh với cõi nảo, thì nhãn quyền từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyền từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyên từng sanh với cối ấy phải chăng? Cöi 
Sắc giới, nhãn quyền từng sanh mà nhĩ quyên chăng phải từng sanh với cõi ấy. Còn cõi 
Dục giới, nhãn quyên từng sanh và tỷ quyên cũng từng sanh. 


Hay là tỷ quyên từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên từng sanh với cõi nào, thì nữ quyên... nam quyên từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Cõi Sắc giới, nhãn quyền từng sanh mà nam quyên chẳng phải từng sanh 
với cõi ây. Còn cõi Dục giới, nhãn quyên từng sanh và nam quyên cũng từng sanh. 


Hay là nam quyên từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyên từng sanh với cõi ây phải 
chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên từng sanh với cõi nào, thì mạng quyên từng sanh với cõi ây phải chăng? 
Phải rồi. 
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Hay là mạng quyền từng sanh với cõi nảo, thì nhãn quyền từng sanh với cõi ây phải 
chăng? Cõi Vô tưởng, Vô sắc, mạng quyên từng sanh mà nhãn quyên không từng sanh 
với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẫn, mạng quyên từng sanh và nhãn quyền cũng từng sanh. 


Nhãn quyên từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
TÔI. 

Hay là hỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên từng sanh với cối nào, thì xả quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
TỒI. 
Hay là xả quyền từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Cõi Vô sắc, xả quyền từng sanh mà nhãn quyền không từng sanh với cõi ấy. Còn 
cõi Ngũ uân, xả quyền từng sanh và nhãn quyền cũng từng sanh. 


Nhân quyên từng sanh với cõi nảo, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên từng sanh với cối 
ấy phải chăng? Phải rồi. 


Hay là ý quyền từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Cõi Vô sắc, ý quyền từng sanh mà nhãn quyền không từng sanh với cõi ấy. Còn cõi 
Ngũ uần, ý quyền từng sanh và nhãn quyền cũng từng sanh. 


Tỷ quyên từng sanh với cõi nào, thì nữ quyên... nam quyên từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải tôi. 

Hay là nam quyên từng sanh với cõi nảo, thì tỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 


Tỷ quyên từng sanh với cõi nào, thì mạng quyên từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
TÔI. 

Hay là mạng quyền từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyên từng sanh VỚI CÕI ây phải 
chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, mạng quyên từng sanh mà tỷ quyền không từng 
sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, mạng quyền từng sanh và tỷ quyền cũng từng sanh. 


Tỷ quyên từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyên từng sanh với cối ấy phải chăng? Phải 
TÔI. 

Hay là hỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyên từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Sắc giới, hỷ quyên từng sanh mà tỷ quyên không từng sanh với cõi ây. Còn cõi 
Dục giới, hỷ quyền từng sanh và tỷ quyền cũng từng sanh. 


Tỷ quyên từng sanh với cõi nào, thì xả quyên từng sanh với cối áy phải chăng? Phải 
TÔI. 
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Hay là xả quyền từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyên từng sanh với cõi ây phải chăng? 
Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, xả quyên từng sanh mà tỷ quyên không từng sanh với cõi 
ây. Còn cõi Dục giới, xả quyền từng sanh và tỷ quyền cũng từng sanh. 


Tỷ quyền từng sanh với cối nào, thì tín quyên từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
TÔI. 
Hay là tín quyền từng sanh với cõi nảo, thì tỷ quyền từng sanh với cõi ây phải chăng? 


Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, tín quyền từng sanh mà tỷ quyên không từng sanh với cõi 
ây. Còn cõi Dục giới, tín quyền từng sanh và tỷ quyền cũng từng sanh. 


Tỷ quyên từng sanh với cối nào, thì trí quyên... ý quyên từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải tôi. 

Hay là ý quyền từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Sắc giới và Vô sắc ĐIỚI, ý quyền từng sanh mà tỷ quyền không từng sanh với cõi 
ây. Còn cõi Dục giới, ý quyền từng sanh và tỷ quyền cũng từng sanh. 


Nữ quyên từng sanh với cõi nào, thì nam quyên từng sanh với cõi ây phải chăng? Phải 
TÔI. 

Hay là nam quyên từng sanh với cõi nào, thì nữ quyên từng sanh với cõi ây phải 
chăng? Phải rôi. 


Nam quyên từng sanh với cõi nào, thì mạng quyên từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là mạng quyền từng sanh với cõi nảo, thì nam quyền từng sanh VỚI CÕI ấy phải 
chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, mạng quyên từng sanh mà nam quyên không từng 


sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, mạng quyền từng sanh và nam quyền cũng từng 
sanh. 


Nam quyên từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyên từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
TÔI. 

Hay là hỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì nam quyền từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Sắc giới, hỷ quyền từng sanh mà nam quyên không từng sanh với cõi ây. 
Còn cõi Dục giới, hỷ quyền từng sanh và nam quyên cũng từng sanh. 


Nam quyên từng sanh với cối nào, thì xả quyễh... tín quyên, trí quyển, ý quyển từng 
sanh với cối ây phải chăng?” Phải tôi. 

Hay là ý quyền từng sanh với cõi nảo, thì nam quyên từng sanh với cõi ây phải chăng? 
Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, ý quyền từng sanh mà nam quyền không từng sanh với 
cõi ấy. Còn cõi Dục giới, ý quyền từng sanh và nam quyên cũng từng sanh. 


Mạng quyễn từng sanh với cối nảo, thì hỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cöi 
Vô tưởng, mạng quyền từng sanh mà hỷ quyên không từng sanh với cõi ây. Còn cõi 
Tứ uân, Ngũ uân, mạng quyên từng sanh và hỷ quyên cũng từng sanh. 
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Hay là hỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Mạng quyên từng sanh với cối nào, thì xả quyên... tín quyên, trí quyễn, ý quyên từng 
sanh với cõi ấy phải chăng?Cõi Vô tưởng, mạng quyền từng sanh mà ý quyên không 
từng sanh với cõi ây. Còn cõi Tứ uân, Ngũ uân, mạng quyên từng sanh và ý quyên 
cũng từng sanh. 


Hay là ý quyền từng sanh với cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Hỷ quyên từng sanh với cõi nào, thì xả quyên từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
TÔI. 

Hay là xả quyền từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 


Hỷ quyên từng sanh với cõi nào, thì tín quyến... trí quyền, ý quyên từng sanh với cối ấy 
phải chăng? Phải tôi. 

Hay là ý quyên từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 


Xá quyên từng sanh với cối nào, thì tín quyền..., trí quyên, ý quyên từng sanh với cối 
ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là ý quyền từng sanh với cõi nào, thì xả quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rôi. 


Tín quyên từng sanh với cõi nào, thì trí quyên... ý quyên từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải tôi. 

Hay là ý quyền từng sanh với cõi nảo, thì tín quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 


Trí quyên từng sanh với cõi nào, thì ý quyên từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
TÔI. 

Hay là ý quyền từng sanh với cõi nào, thì trí quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 


Nhãn quyên từng sanh với người nào cối nào, thì nhĩ quyên từng sanh với người ấy cối 
äy phải chăng? Phải trôi. 

Hay là nhĩ quyên từng sanh với người nảo cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nhãn quyên từng sanh với người nào cối nào, thì tỷ quyên từng sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Sắc giới, nhãn quyền từng sanh mà tỷ quyên không từng sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn quyền từng sanh và tỷ quyền 
cũng từng sanh. 
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Hay là tỷ quyên từng sanh Với người nào cõi nảo, thì nhãn quyên từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nhãn quyên từng sanh với người nào cối nào, thì nữ quyÊn... nam quyền từng sanh với 
người ây cối ấy phải chăng? Sắc giới, nhãn quyền từng sanh mà nam quyên không 
từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, nhãn quyên từng 
sanh và nam quyên cũng từng sanh. 


Hay là nam quyên từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyên từng sanh với 
người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên từng sanh với người nào cối nào, thì mạng quyên từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là mạng quyền từng sanh với người nảo cõi nảo, thì nhãn quyền từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người Vô tưởng và Vô sắc với những cõi ây, mạng quyền 
từng sanh mà nhãn quyên không từng sanh với người ây với cõi ây. Còn người nương 
cõi Ngũ uẫn với những cõi ấy, mạng quyên từng sanh và nhãn quyền cũng từng sanh. 


Nhãn quyên từng sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên từng sanh với người ấy cối 
äy phải chăng? Phải trôi. 

Hay là hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nhãn quyên từng sanh với người nào cối nào, thì xả quyên từng sanh với người ấy cối 
ây phải chăng? Phải trôi. 

Hay là xả quyên từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Vô Sắc giới, xả quyên từng sanh mà nhãn quyên không từng 


sanh với người ây cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẫn với những cõi ấy, xả quyền từng sanh và 
nhãn quyên cũng từng sanh. 


Nhãn quyển từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là 5 quyền từng sanh với người nào CỐI nảo, thì nhãn quyền từng sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? Vô Sắc giới, ý quyền từng sanh mà nhãn quyên không từng sanh 

với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uấn với những cõi ấy, ý quyền từng 
sanh và nhãn quyền cũng từng sanh. 


Tỷ quyên từng sanh với người nảo cối nào, thì nữ quyên từng sanh với người áy cối áy 
phải chăng? Phải tôi. 
Hay là nữ quyên từng sanh với người nảo cõi nào, thì tỷ quyên từng sanh với người ây 


cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


1ÿ quyên từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyên từng sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Phải rồi. 
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Hay là nam quyền từng sanh VỚI người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


1ÿ quyên từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyên từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 


Hay là mạng quyên từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? Sắc giới và Vô sắc giới, mạng quyền từng sanh mà tỷ quyên 
không từng sanh với người ây cõi ây. Còn người nương Dục giới với những cõi ấy, 
mạng quyên từng sanh và tỷ quyền cũng từng sanh. 


Tỷ quyên từng sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyển từng sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Phải tồi. 

Hay là hỷ quyên từng sanh với người nảo cõi nảo, thì tỷ quyên từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Sắc giới, hỷ quyền từng sanh mà tỷ quyên không từng sanh với 
người ây cõi ây. Còn người nương Dục giới với những cõi ây, hỷ quyên từng sanh và 
tỷ quyền cũng từng sanh. 


Tỷ quyên từng sanh với người nào cối nào, thì xả quyển từng sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Phải tồi. 

Hay là xả quyên từng sanh với người nào cõi nảo, thì tỷ quyên từng sanh với TưỜi ây 
cõi ấy phải chăng? Sắc giới và Vô sắc giới, xả quyền từng sanh mà tỷ quyên không 
từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương Dục giới với những cõi ấy, xả quyền 
từng sanh và tỷ quyên cũng từng sanh. 


Tỷ quyên từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyên từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải tồi. 

Hay là tín quyền từng sanh với người nào cõi nảo, thì tỷ quyên từng sanh với Tười ẫy 
cõi ấy phải chăng? Sắc giới và Vô sắc giới, tín quyền từng sanh mà tỷ quyên không 
từng sanh với người ây cõi Ấy. Còn người nương Dục giới với những cõi ấy, tín quyền 
từng sanh và tỷ quyên cũng từng sanh. 


1ÿ quyên từng sanh với người nào cối nào, thì trí quyên... ý quyền từng sanh với người 
ây cối ây phải chăng? Phải rôi. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyên từng sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? Sắc giới và Vô sắc giới, ý quyên từng sanh mà tỷ quyên không từng 
sanh với người ây cõi ây. Còn người nương Dục giới với những cõi ây, ý quyên từng 
sanh và tỷ quyên cũng từng sanh. 


Nữ quyên từng sanh với người nào cối nào, thì nam quyên từng sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nam quyền từng sanh với người nảo cõi nảo, thì nữ quyên từng sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nam quyên từng sanh với người nào cối nào, thì mạng quyên từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyển Hạ (Cảo bản). 353 





769. 


770. 


771. 


T72. 


T73. 


T14. 


Hay là mạng quyền từng sanh với người nào cõi nảo, thì nam quyền từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới và Vô sắc giới, mạng quyên từng sanh mà nam 
quyên không từng sanh với người ây cõi ây. Còn người nương Dục giới với những cõi 
ây, mạng quyên từng sanh và nam quyền cũng từng sanh. 


Nam quyên từng sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên từng sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là hỷ quyên từng sanh với người nào cõi nảo, thì nam quyền từng sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? Sắc giới, hý quyền từng sanh mà nam quyên không từng sanh 
Với người ây cõi ây. Còn người nương Dục giới với những cõi ây, hỷ quyên từng sanh 
và nam quyên cũng từng sanh. 


Nam quyên từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyến... tin quyên, trí quyên, ý 
quyên từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nảo, thì nam quyên từng sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? Sắc giới và Vô sắc giới, ý quyền từng sanh mà nam quyên 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương Dục giới với những cõi ấy, ý 
quyên từng sanh vả nam quyên cũng từng sanh. 


Mạng quyên từng sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên từng sanh với người ấy cối 
ây phải chăng? Tâm thứ hai sanh lên nơi Tịnh cư và người Vô tưởng, mạng quyền 
từng sanh mà hỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tứ uân và ngũ 
uẫn ngoài ra đó với những cõi ấy, mạng quyên từng sanh và hỷ quyền cũng từng sanh. 


Hay là hỷ quyên từng sanh với người nào cõi nảo, thì mạng quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Mạng quyên từng sanh với người nào cối nào, thì xả quyên từng sanh với người ấy cối 
ây phải chăng? Bậc Võ tưởng, mạng: quyền từng sanh mà xả quyền không từng sanh 
VỚI người ây cối ây. Còn người Tứ uân, Ngũ uẫn với những cõi ấy, mạng quyền từng 
sanh và xả quyền cũng từng sanh. 


Hay là xả quyên từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyên từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Mạng quyên từng sanh với người nào cối nào, thì tín quyên... trí quyên từng sanh với 
người ây cõi ây phải chăng? Bậc Vô tưởng, mạng quyên từng sanh mà trí quyền 
không từng sanh với người ây cõi ẫy. Còn người nương tứ uân và ngũ uẫn với những 
CõI ây, mạng quyền từng sanh và trí quyền cũng từng sanh. 


Hay là trí quyên từng sanh với người nào cõi nảo, thì mạng quyên từng sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Mạng quyên từng sanh với người nào cối nào, thì ý quyên từng sanh với người ấy cối 
ây phải chăng? Bậc Vô tưởng, mạng quyền từng sanh mà ý quyền không từng sanh 
VỚI người ây cõi ây. Còn người nương tứ uân và ngũ uẫn với những cõi ấy, mạng 
quyền từng sanh và ý quyền cũng từng sanh. 
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Hay là ý quyên từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Hỷ quyên từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyên từng sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Phải tôi. 

Hay là xả quyên từng sanh với người nào cõi nảo, thì hỷ quyền từng sanh với người ẫy 
cõi ây phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành của bậc Tịnh cư, xả quyên từng sanh mà hỷ 


quyên không từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người tứ uân và ngũ uân ngoài ra đó 
với những cõi ấy, xả quyên từng sanh và hỷ quyền cũng từng sanh. 


H quyển từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyên... trí quyến, ý quyên từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là ý quyền từng sanh với người nảo cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ây 
cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành Tịnh cư, ý quyên từng sanh mà hỷ quyên 
không từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người nương tứ uân và ngũ uẫn ngoài ra đó 
với những cõi ấy, ý quyền từng sanh và hỷ quyền cũng từng sanh. 


Xả quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyên... trí quyển, quyên từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyên từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Tín quyên từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyên, ý quyên từng sanh với người 
ấy cối ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nảo, thì tín quyên từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Trí quyên từng sanh với người nào cõi nào, thì ý quyên từng sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Phải tôi. 

Hay là ý quyên từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyên từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nhân quyên không từng sanh với người nào, thì nhĩ quyên không từng sanh với người 
äy phải chăng? Không có. 

Hay là nhĩ quyền không từng sanh với người nảo, thì nhãn quyền không từng sanh với 
người ây phải chăng? Không có. 

Nhân quyên không từng sanh với người nào, thì tỷ quyên không từng sanh với người 
äy phải chăng? Không có. 

Hay là tỷ quyên không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh với 
người ây phải chăng? Không có. 


Nhãn quyên không từng sanh với người nào, thì nữ quyên... nam quyền không từng 
sanh với người áây phải chăng? Không có. 
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Hay là nam quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh 
với người ây phải chăng? Không có. 


Nhãn quyên không từng sanh với người nào, thì mạng quyên không từng sanh với 
người áy phải chăng? Không có. 


Hay là mạng quyền không từng sanh với người nảo, thì nhãn quyền không từng sanh 
với người ây phải chăng? Không có. 


Nhân quyên không từng sanh với người nào, thì hỷ quyên không từng sanh với người 
äy phải chăng? Không có. 


Hay là hỷ quyền không từng sanh với người nảo, thì nhãn quyền không từng sanh với 
người ây phải chăng? Không có. 


Nhãn quyên không từng sanh với người nào, thì xả quyên không từng sanh với người 
äy phải chăng? Không có. 


Hay là xả quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh với 
người ây phải chăng? Không có. 


Nhãn quyên không từng sanh với người nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên không 
từng sanh với người áy phải chăng? Không có. 


Hay là ý quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh với 
người ây phải chăng? Không có. 


Tỷ quyền không từng sanh với người nào, thì nữ quyên... nam quyỀn, mạng quyên, hỷ 
quyên, xả quyển, tin quyên, trí quyên, ý quyên không từng sanh với người ấy phải 
chăng? Không có. 


Hay là ý quyền không từng sanh với người nào, thì tỷ quyền không từng sanh với 
người ây phải chăng? Không có. 

Trí quyên không từng sanh với người nào, thì ÿ quyên không từng sanh với người ấy 
phải chăng? Không có. 

Hay là ý quyền không từng sanh với người nào, thì trí quyền không từng sanh với 
người ây phải chăng? Không có. 

Nhãn quyên không từng sanh với cõi nào, thì nhĩ quyên không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải tôi. 

Hay là nhĩ quyền không từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyên không từng sanh với cõi 
ây phải chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên không từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyên không từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải Tôi. 

Hay là tỷ quyền không từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với cõi 
ây phải chăng? Phải rôi. 
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Cõi Sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà nhãn quyền từng sanh với cõi ấy. Còn 
cõi Vô tưởng và Vô sắc, tỷ quyên không từng sanh và nhãn quyên cũng không từng 
sanh. 


Nhãn quyên không từng sanh với cõi nào, thì nữ quyên... nam quyên không từng sanh 
với cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là nam quyền không từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với 
cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, nam quyên không từng sanh mà nhãn quyền từng 
sanh với cõi ây. Còn cõi Vô tưởng và Vô sắc, nam quyên không từng sanh và nhãn 
quyền cũng không từng sanh. 


Nhãn quyên không từng sanh với cõi nào, thì mạng quyên không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Từng sanh 


Hay là mạng quyền không từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với 
cõi ây phải chăng? Không có. 


Nhãn quyên không từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyên không từng sanh với cối ấy 
phải chăng? Phải tôi. 

Hay là hỷ quyền không từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với cõi 
ây phải chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên không từng sanh với cõi nào, thì xả quyên không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Cõi Vô sắc, nhăn quyên không từng sanh mà xả quyên từng sanh với cõi 
ây. Còn cõi Vô tưởng, nhãn quyên không từng sanh và xả quyên cũng không từng 
sanh. 


Hay là xả quyền không từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với cõi 
ây phải chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên không từng sanh với cối nào, thì tín quyễn... trí quyên, ý quyên không từng 
sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Võ sắc, nhãn quyên không từng sanh mà ý quyên 
từng sanh với cõi ây. Còn cõi Vô tưởng, nhãn quyên không từng sanh và ý quyên cũng 
không từng sanh. 


Hay là ý quyền không từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyên không từng sanh với cõi 
ây phải chăng? Phải rôi. 


Tỷ quyên không từng sanh với cối nào, thì nữ quyên... nam quyên không từng sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là nam quyền không từng sanh với cõi nảo, thì tỷ quyên không từng sanh với cõi 
ây phải chăng? Phải rôi. 

Tỷ quyên không từng sanh với cõi nào, thì mạng quyên không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Từng sanh. 


Hay là mạng quyền không từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với cõi 
ây phải chăng? Không có. 
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Tỷ quyên không từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyên không từng sanh với cối ấy phải 
chăng? Cõi Sắc giới, tỷ quyên không từng sanh mà hỷ quyên từng sanh với cõi ây. 
Còn cõi Vô tưởng và Vô sắc, tỷ quyên không từng sanh và hỷ quyên cũng không từng 
sanh. 

Hay là hỷ quyền không từng sanh với cõi nảo, thì tỷ quyền không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 


Tỷ quyên không từng sanh với cõi nào, thì xả quyên không từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà xả quyền từng sanh 
với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, tỷ quyền không từng sanh và xả quyền cũng không từng 
sanh. 


Hay là xả quyền không từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải rôi. 


Tỷ quyên không từng sanh với cõi nào, thì tín quyển... trí quyên, ý quyên không từng 
sanh với cõi ây phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, tỷ quyên không từng sanh mà 
ý quyền từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, tỷ quyền không từng sanh và ý quyền 
cũng không từng sanh. 


Hay là ý quyền không từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải rôi. 


Nữ quyên không từng sanh với cõi nào, thì nam quyên không từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải tôi. 

Hay là nam quyền không từng sanh với cõi nào, thì nữ quyền không từng sanh với cõi 
ây phải chăng? Phải rôi. 


Nam quyên không từng sanh với cõi nào, thì mạng quyên không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Từng sanh. 


Hay là mạng quyền không từng sanh với cõi nảo, thì nam quyền không từng sanh với 
cõi ây phải chăng? Không có. 


Nam quyên không từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyên không từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Sắc giới, nam quyền không từng sanh mà hỷ quyên từng sanh với cõi ây. 
Còn cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc, nam quyền không từng sanh và hỷ quyền cũng không 
từng sanh. 


Hay là hỷ quyền không từng sanh với cõi nào, thì nam quyền không từng sanh với cõi 
ây phải chăng? Phải rôi. 


Nam quyên không từng sanh với cõi nào, thì xả quyền không từng sanh với cối ấy phải 
chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, nam quyên không từng sanh mà xả quyên từng 
sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, nam quyền không từng sanh và xả quyền cũng 
không từng sanh. 
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Hay là xả quyền không từng sanh với cõi nào, thì nam quyên không từng sanh với cõi 
ây phải chăng? Phải rôi. 


Nam quyên không từng sanh với cõi nào, thì tín quyển... trí quyên, ỷ quyên không từng 
sanh với cối ây phải chăng? Cöi Sắc giới và Vô sắc giới, nam quyên không từng sanh 
mà ý quyên từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, nam quyền không từng sanh và ý 
quyên cũng không từng sanh. 


Hay là ý quyền không từng sanh với cõi nào, thì nam quyền không từng sanh với cõi 
ây phải chăng? Phải rôi. 


Mạng quyên không từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyên không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Không có. 

Hay là hỷ quyền không từng sanh với cõi nào, thì mạng quyên không từng sanh với cõi 
ây phải chăng? Từng sanh. 

Mạng quyên không từng sanh với cối nào, thì xả quyên... tín quyên, trí quyên, ý quyền 
không từng sanh với cối áy phải chăng? Không có. 

Hay là ý quyền không từng sanh với cõi nảo, thì mạng quyền không từng sanh với cõi 
ây phải chăng? Từng sanh. 

Hỷ quyển không từng sanh với cối nào, thì xả quyên không từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải tôi. 

Hay là xả quyền không từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải rôi. 

Hỷ quyễn không từng sanh với cõi nào, thì tín quyên... trí quyên, quyên không từng 
sanh với cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là ý quyền không từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải rôi. 

Xả quyên không từng sanh với cõi nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên không từng 
sanh với cối ây phải chăng? Phải tôi. 

Hay là ý quyền không từng sanh với cõi nảo, thì xả quyền không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải rôi. 

Tín quyên không từng sanh với cối nào, thì trí quyên... ý quyên không từng sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là ý quyền không từng sanh với cõi nào, thì tín quyền không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải rôi. 

Trí quyên không từng sanh với cối nào, thì ý quyên không từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải tôi. 

Hay là ý quyền không từng sanh với cõi nào, thì trí quyền không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải rôi. 
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Nhãn quyên không từng sanh với người nào cối nào, thì nhĩ quyên không từng sanh 
với người áy cõi ây phải chăng? Phải trôi. 


Hay là nhĩ quyên không từng sanh với người nảo cõi nào, thì nhăn quyền không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên không từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyên không từng sanh với 
người áây cõi ấy phải chăng? Phải tôi. 


Hay là tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà nhãn 
quyền từng sanh với người ây cõi ây. Còn người Tịnh cư, Vô tưởng và Vô sắc với 
những cõi ấy, tỷ quyền không từng sanh và nhãn quyền cũng không từng sanh. 


Nhãn quyên không từng sanh với người nào cối nào, thì nữ quyền... nam quyên không 
từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là nam quyên không từng sanh với người nào cõi nảo, thì nhãn quyền không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Sắc giới, nam quyền không từng sanh mà nhãn 
quyền từng sanh với người ây cõi ây. Còn người Tịnh cư, Vô tưởng và Vô sắc với 
những cõi ấy, nam quyền không từng sanh và nhãn quyền cũng không từng sanh. 


Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền không từng sanh 
với người áy cối ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng và Vô sắc, nhãn quyên không từng 
sanh mà mạng quyên từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người Tịnh cư với những cõi 
ấy, nhãn quyền không từng sanh và mạng quyền cũng không từng sanh. 


Hay là mạng quyền không từng sanh với người nào cõi nảo, thì nhãn quyền không 
từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyên không từng sanh với 
người ây cõi ấy phải chăng? Phải tôi. 


Hay là hỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyên không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyển không từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyên không từng sanh với 
người ây cối ấy phải chăng?” Vô Sắc giới, nhãn quyền chăng phải từng sanh mà xả 
quyên từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người Tịnh cư và người Vô tưởng với 
những cõi ấy, nhãn quyền không từng sanh và xả quyền cũng không từng sanh. 


Hay là xả quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên không từng sanh với người nào cối nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên 
không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Vô Sắc giới, nhãn quyền không từng 
sanh mà ý quyền từng sanh với người ây cõi ây. Còn người Tịnh cư và người Vô 
tưởng với những cõi ấy, nhãn quyền không từng sanh và ý quyền cũng không từng 
sanh. 
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Hay là ý quyên không từng sanh với người nảo cõi nảo, thì nhãn quyền không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyên không từng sanh với 
người áy cõi äy phải chăng? Phải tôi. 


Hay là nữ quyên không từng sanh với người nào cõi nảo, thì tỷ quyên không từng sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Tỷ quyền không từng sanh với người nào cối nào, thì nam quyên không từng sanh với 
người áy cõi ấy phải chăng? Phải tôi. 


Hay là nam quyên không từng sanh với người nào cõi nảo, thì tỷ quyền không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Tỷ quyển không từng sanh với người nào cối nảo, thì mạng quyên không từng sanh với 
người ây cõi ây phải chăng? Sắc giới và Vô sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mả 
mạng quyền từng sanh với người ầy cõi ây. Còn người Tịnh cư với những cõi ấy, tỷ 
quyên không từng sanh và mạng quyên cũng không từng sanh. 


Hay là mạng quyên không từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyên không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Tỷ quyên không từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyên không từng sanh với 
người ây cõi ây phải chăng? Sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà hỷ quyền từng 

sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư, Vô tưởng và Vô sắc với những cõi ấy, tỷ 
quyền không từng sanh và hỷ quyền cũng không từng sanh. 


Hay là hỷ quyền không từng sanh với người nảo cõi nào, thì tỷ quyên không từng sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền không từng sanh với 
người ây cối ấy phải chăng? Sắc giới và Võ sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà xả 
quyên từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư và người Vô tưởng với 
những cõi ấy, tỷ quyền không từng sanh và xả quyền cũng không từng sanh. 


Hay là xả quyên không từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyên không từng sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Tỷ quyên không từng sanh với người nào cối nảo, thì tín quyên... trí quyên, ÿ quyền 
không từng sanh với người ấy cối ây phải chăng? Sắc giới và Vô sắc giới, tỷ quyền 
không từng sanh mà ý quyên từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư và 
người Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ quyền không từng sanh và ý quyền cũng không 
từng sanh. 


Hay là ý quyên không từng sanh với người nảo cõi nảo, thì tỷ quyền không từng sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nữ quyền không từng sanh với người nào cối nào, thì nam quyên không từng sanh với 
người áây cõi ấy phải chăng? Phải tôi. 
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Hay là nam quyền không từng sanh với người nảo cõi nào, thì nữ quyền không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nam quyên. không từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền không từng sanh 
với người ây cối ây phải chăng? Sắc giới và Vô sắc giới, nam quyền không từng sanh 
mà mạng quyền từng sanh với người ấy cõi ây. Còn người Tịnh cư với những cõi ấy, 
nam quyên không từng sanh và mạng quyền cũng không từng sanh. 


Hay là mạng quyên không từng sanh với người nào cõi nảo, thì nam quyên không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nam quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyên không từng sanh với 
người ây cõi ấy phải chăng? Sắc giới, nam quyền không từng sanh mà hỷ quyền từng 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư, Vô tưởng và Vô sắc giới với những cõi 
ây, nam quyên không từng sanh và hỷ quyền cũng không từng sanh. 


Hay là hỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nảo, thì nam quyền không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nam quyền không từng sanh với người nào cối nào, thì xả quyền không từng sanh với 
người ấy cõi ây phải chăng? Sắc giới và Vô sắc giới, nam quyền không từng sanh mà 
xả quyên từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người Vô tưởng và Tịnh cư với những 
cõi ây, nam quyền không từng sanh và xả quyền cũng không từng sanh. 


Hay là xả quyền không từng sanh với người nào cõi nảo, thì nam quyền không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nam quyên không từng sanh với người nào cối nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyền 
không từng sanh với người ấy cối ấy phải chăng? Sắc giới và Vô sắc giới, nam quyền 
không từng sanh mà ý quyên từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư và Vô 
tưởng với những cõi ấy, nam quyền không từng sanh và ý quyền cũng không từng 
sanh. 


Hay là ý quyên không từng sanh với người nào cõi nảo, thì nam quyền không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Mạng quyên không từng sanh với người nào cối nảo, thì hỷ quyên không từng sanh với 
người áy cõi ây phải chăng? Phải tôi. 


Hay là hỷ quyên không từng sanh với người nảo cõi nảo, thì mạng quyên không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành của nơi Tịnh cư và bậc 
Vô tưởng, hỷ quyền không từng sanh mà mạng quyên từng sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người trong sát-na sanh của tâm sanh lên Tịnh cư với những cõi ấy, hỷ quyền 
không từng sanh và mạng quyền cũng không từng sanh. 


Mạng quyên không từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyên... tín quyền, trí 
quyên, ý quyên không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là ý quyền không từng sanh với người nào cõi nảo, thì mạng quyền không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người Vô tưởng, ý quyên không từng sanh mà 
mạng quyên từng sanh với người ây cõi ây. Còn người trong sát-na sanh của tâm sanh 
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lên Tịnh cư với những cõi ấy, ý quyền không từng sanh và mạng quyền cũng không 
từng sanh. 


H quyên không từng sanh với người nào cối nào, thì xả quyên... tín quyên, trí quyên, 
ý quyên không từng sanh với người ây cối ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành của 
nơi Tịnh cư (Suddhavasa), hỷ quyên không từng sanh mà ý quyên từng sanh với người 
ây cõi ấy. Còn người sanh lên Tịnh cư và người Vô tưởng với những cõi ấy, hỷ quyền 
không từng sanh và ý quyền cũng không từng sanh. 


Hay là ý quyền không từng sanh với người nảo cõi nào, thì hỷ quyền không từng sanh 
VỚI người ây cõi ây phải chăng? 


Xả quyên không từng sanh với người nào cõi nảo, thì tín quyền... trí quyên, Ủ quyên 
không từng sanh với người ấy cối ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là ý quyên không từng sanh với người nảo cõi nảo, thì xả quyền không từng sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Tin quyên không từng sanh với người nào cối nào, thì trí quyên... ý quyên không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là ý quyên không từng sanh với người nào cõi nảo, thì tín quyền không từng sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Trí quyển không từng sanh với người nào cõi nào, thì ý quyên không từng sanh với 
người áây cõi ấy phải chăng? Phải tôi. 


Hay là ý quyên không từng sanh với người nảo cõi nào, thì trí quyền không từng sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên sẽ sanh với người nào, thì nhĩ quyên sẽ sanh với người áy phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là nhĩ quyên sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyên sẽ sanh với người ây phải 
chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nảo sanh lên cõi Sắc giới rồi viên tịch, nhãn quyền sẽ sanh mả fỷ quyên chăng 
phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyên sẽ sanh và tỷ 
quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là tỷ quyên sẽ sanh với người nảo, thì nhãn quyên sẽ sanh với người ây phải 
chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên sẽ sanh với người nào, thì nữ quyển sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nào sanh đến Sắc giới rôi viên tịch và người nào sanh ra mỗi đời thành nam 
luôn cho đến viên tịch, nhãn quyên sẽ sanh mà nữ quyền chắng phải sẽ sanh với người 
ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nảo, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 
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Nhãn quyên sẽ sanh với người nào, thì nam quyển sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nào sanh đến Sắc giới rồi viên tịch và người nào sanh ra mỗi đời thành nữ luôn 
cho đến viên tịch, nhãn quyền sẽ sanh mà nam quyên chăng phải sẽ sanh với người ây. 
Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyên sẽ sanh và nam quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là nam quyền sẽ sanh với người nảo, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên sẽ sanh với người nào, thì mạng quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ây phải 
chăng? Người nào sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, mạng quyền sẽ sanh mà nhãn 
quyền chăng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoải ra đó, mạng quyền sẽ 
sanh và nhãn quyền cũng sẽ sanh. 


Nhãn quyên sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người xả hữu nhãn sanh ra rôi viên tịch, nhãn quyên sẽ sanh mà hỷ quyên chăng phải 
sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyên sẽ sanh và hỷ quyền 
cũng sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyên sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyên sẽ sanh với người ây phải 
chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên sẽ sanh với người nào, thì xả quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người hỷ hữu nhãn sanh ra rôi viên tịch, nhãn quyên sẽ sanh mả xả quyên chăng phải 
sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoải ra đó, nhãn quyền sẽ sanh và xả quyền 
cũng sẽ sanh. 


Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người sanh lên Vô sắc rồi viên tịch, xả quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, xả quyền sẽ sanh và nhãn 
quyên cũng sẽ sanh. 


Nhãn quyên sẽ sanh với người nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên sẽ sanh với người 
äy phải chăng? Phải trôi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người. ây phải 
chăng? Người sanh lên cõi Vô sắc rôi viên tịch, ý quyên sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng 


phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, ý quyền sẽ sanh và nhãn 
quyên cũng sẽ sanh. 


Tỷ quyên sẽ ⁄ sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người 
nào sanh ra mỗi đời thành nam luôn cho đến viên tịch, tỷ quyền sẽ sanh mà nữ quyên 
sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyền sẽ sanh và nữ 
quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là nữ quyên sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyên sẽ sanh với người ây phải chăng? 
Phải rôi. 
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Tỷ quyên sẽ sanh với . người nào, thì nam quyền SẼ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nào tục sinh mỗi đời thành nữ luôn cho đến viên tịch, tỷ quyền sẽ sanh mả nam 
quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyền sẽ 
sanh và nam quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là nam quyên sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyên sẽ sanh với người ây phải 
chăng? Phải rôi. 


Tỷ quyên sẽ sanh với người nào, thì mạng quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyên. sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người nào sanh lên cõi Sắc giới và Vô sắc giới rôi viên tịch, mạng quyên sẽ 


sanh mà tỷ quyền chăng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, 
mạng quyên sẽ sanh và tỷ quyên cũng sẽ sanh. 


Tỷ quyên sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyên Sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người 
xả hữu tỷ sanh ra rồi viên tịch luôn, tỷ quyền sẽ sanh mà hỷ quyên chăng phải sẽ sanh 
với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ 
sanh. 


Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nảo, thì tỷ quyên sẽ sanh với người ây phải chăng? 
Người nào sanh lên cõi Sắc giới rồi viên tịch, hỷ quyền sẽ sanh mà tỷ quyên chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, hỷ quyền sẽ sanh và tỷ quyền 
cũng sẽ sanh. 


Tỷ quyên sẽ sanh với người nào, thì xả quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng?” Người 
hỷ hữu tỷ sanh ra rồi viên tịch, tỷ quyền sẽ sanh mà xả quyên chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy. Còn những người ngoàải ra đó, tỷ quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền sẽ sanh VỚI người ây phải chăng? 
Người nảo sanh Sắc giới, Vô sắc giới rồi viên tịch, xả quyền sẽ sanh mà tỷ quyên 
chăng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, xả quyên sẽ sanh và tỷ 
quyên cũng sẽ sanh. 


1ÿ quyên sẽ sanh với người nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên sẽ sanh với người 
ây phải chăng? Phải trôi. 


Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyên sẽ sanh VỚI người ây phải chăng? 
Người nào sanh Sắc giới và Vô sắc giới rồi viên tịch, ý quyền sẽ sanh mà tỷ quyên 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, ý quyền sẽ sanh và tỷ 
quyên cũng sẽ sanh. 


Nữ quyên sẽ sanh với người nào, thì nam quyển sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nảo tục sinh mỗi đời đều nữ luôn cho đến viên tịch, nữ quyền sẽ sanh mà nam 
quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nữ quyên sẽ 
sanh và nam quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là nam quyền sẽ sanh với người nảo, thì nữ quyên sẽ sanh với người Ấy, phải 
chăng? Người nào tục sinh mỗi đời đều nam luôn cho đến viên tịch, nam quyền sẽ 
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sanh mà nữ quyên chăng phải sẽ sanh với người ây. Còn những người ngoài ra đó, 
nam quyên sẽ sanh và nữ quyên cũng sẽ sanh. 


Nữ quyên sẽ sanh với người nào, thì mạng quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là mạng quyên sẽ sanh với người nào, thì nữ quyên sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người nảo sanh lên Sắc giới và Vô sắc giới rồi viên tịch luôn hay người nào 
tục sinh môi đời thành nam luôn cho đến viên tịch, mạng quyên sẽ sanh mà nữ quyền 
chăng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, mạng quyền sẽ sanh 
và nữ quyên cũng sẽ sanh. 


Nữ quyên sẽ £ sanh với người nào, thì hỷ quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người 
nào tục sinh mỗi đời thành nữ luôn và người xả sanh ra rồi viên tịch, nữ quyền sẽ sanh 
mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoải ra đó, nữ quyền 
sẽ sanh và hỷ quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nảo, thì nữ quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nào sanh cõi Sắc giới rôi viên tịch luôn hay người hỷ nào tục sinh môi đời 
thành nam rồi viên tịch, hỷ quyền sẽ sanh mà nữ quyên chẳng phải sẽ sanh với người 
ấy. Còn những người ngoài ra đó, hỷ quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh. 


Nữ quyên sẽ ⁄ sanh với người nào, thì xả quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người 
hỷ nào sanh ra mỗi đời thành nữ luôn cho đến viên tịch, nữ quyên sẽ sanh mà xả quyên 
chăng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nữ quyền sẽ sanh và 
xả quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là xả quyên sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nào sanh lên Sắc giới và Vô sắc giới luôn cho đến viên tịch hay người xả nào 
sanh ra mỗi đời thành nam rôi viên tịch, xả quyên sẽ sanh mà nữ quyên chăng phải sẽ 
sanh với người ấy. Còn những người ngoàải ra đó, xả quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng 
sẽ sanh. 


Nữ quyên sẽ sanh với người nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên sẽ sanh với người 
ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nào sanh Sắc giới và Vô sắc giới rồi viên tịch luôn hay người nào sanh mỗi đời 
thành nam luôn cho đến viên tịch, ý quyền sẽ sanh mà nữ quyên chăng phải sẽ sanh 
với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, ý quyền sẽ sanh và nữ quyên cũng sẽ 
sanh. 


Nam quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là mạng quyên sẽ sanh với người nào, thì nam quyên sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người nảo sanh Sắc giới và Vô sắc giới rồi viên tịch luôn hay người nào tục 
sinh mỗi kiếp thành nữ luôn cho đến viên tịch, mạng quyền sẽ sanh mà nam quyền 
chăng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, mạng quyền sẽ sanh 
và nam quyên cũng sẽ sanh. 


366 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 





S57. 


S58. 


859. 


8ó0. 


8ó1. 


862. 


Nam quyên sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyên sẽ sanh với người. ấy phải chăng? 
Người xả nào sanh ra mỗi kiếp thành nam cho đến viên tịch, nam quyền sẽ sanh mà hỷ 
quyền chăng phải sẽ sanh với người ây. Còn những người ngoài ra đó, nam quyên sẽ 
sanh và hỷ quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người nào sanh lên Sắc giới rồi viên tịch, hay người hỷ nảo sanh ra môi kiếp 
thành nữ luôn cho đến viên tịch, hỷ quyền sẽ sanh mả nam quyền chắng phải sẽ sanh 
với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, hỷ quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ 
sanh. 


Nam quyên sẽ sanh với người nào, thì xả quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người hỷ nảo sanh ra môi kiếp thành nam luôn cho đến viên tịch, nam quyền sẽ sanh 
mà xả quyền chăng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nam 
quyên sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là xả quyên sẽ sanh với người nào, thì nam quyên sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người nảo sanh lên Sắc giới và Vô sắc giới rôi viên tịch hay người xả nào tục 
sinh môi đời thành nữ luôn cho đến viên tịch, xả quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, xả quyền sẽ sanh và nam 
quyên cũng sẽ sanh. 


Nam quyên sẽ sanh với người nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên sẽ sanh với người 
ấy phải chăng? Phải rồi. 


Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nào sanh lên Sắc giới và Vô sắc giới rôi viên tịch hay người nảo tục sinh môi 
đời thành nữ luôn cho đến viên tịch, ý quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, ý quyền sẽ sanh và nam quyền cũng 
sẽ sanh. 


Mạng quyên sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nơi tâm không xen hở với tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, mạng quyên sẽ sanh 
mà hỷ quyền chăng phải sẽ sanh với người ây. Còn những người ngoài ra đó, hỷ quyền 
sẽ sanh và nam quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyên sẽ sanh với người nào, thì mạng quyên sẽ sanh với người ây phải 
chăng? Phải rôi. 


Mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì xả quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người không xen hở của tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, mạng quyên sẽ sanh mà xả 
quyền chẳng phải sẽ sanh với người ây. Còn những người ngoài ra đó, Mạng quyên sẽ 
sanh và xả quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là xả quyên sẽ sanh với người nào, thì mạng quyên sẽ sanh với người ây phải 
chăng? Phải rôi. 


Mạng quyên sẽ sanh với người nào, thì tín quyÊH... trí quyên, ý quyên sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Phải tôi. 
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Hay là ý quyên sẽ sanh với người nảo, thì mạng quyên sẽ sanh với người ây phải 
chăng? Phải rôi. 


Hỷ quyên sẽ sanh với người nào, thì xả quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người 
cái tâm không xen hở với tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, hỷ quyền sẽ sanh mà xả 
quyền chăng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, hý quyền sẽ 
sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là xả quyên sẽ sanh với người nảo, thì hỷ quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người cái tâm không xen hở với tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, xả quyên sẽ sanh mà 
hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoải ra đó, xả quyền sẽ 
sanh và hỷ quyên cũng sẽ sanh. 


Hỷ quyên sẽ sanh với "igười nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyền sẽ sanh với người 
äy phải chăng? Phải trôi. 


Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người cái tâm không xen hở với tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, ý quyền sẽ sanh mà 
hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoàải ra đó, ý quyền sẽ 
sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 


Xả quyên sẽ sanh với người nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyền sẽ sanh với người 
ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người cái tâm không xen hở với tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, ý quyên sẽ sanh mà 
xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoàải ra đó, ý quyền sẽ 
sanh và xả quyên cũng sẽ sanh. 


Tín quyên sẽ sanh với người nào, thì trí quyên... ý quyên sẽ sanh với người ây phải 
chăng? Phải Tôi. 

Hay là ý quyên sẽ sanh với người nảo, thì tín quyên sẽ sanh với người ây phải chăng? 
Phải rôi. 

Trí quyên sẽ sanh với người nảo, thì ý quyên sẽ sanh với người áy phải chăng? Phải 
TÔI. 

Hay là ý quyên sẽ sanh với người nào, thì trí quyên sẽ sanh với người ây phải chăng? 
Phải rôi. 

Nhãn quyên sẽ sanh với cối nào, thì nhĩ quyên sẽ sanh với cõi ây phải chăng? Phải tôi. 
Hay là nhĩ quyên sẽ sanh với cõi nào, thì nhăn quyên sẽ sanh với cõi ây phải chăng? 


Phải rôi. 


Nhãn quyên sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyên sẽ sanh với cối ấy phải chăng? Cöi Sắc 
giới, nhãn quyên sẽ sanh mà tỷ quyền chắng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, 
nhãn quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh. 
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Hay là tỷ quyên sẽ sanh với cõi nảo, thì nhãn quyên sẽ sanh với cõi ây phải chăng? 
Phải rôi. 


Nhãn quyên sẽ sanh với cối nào, thì nữ quyên... nam quyền sẽ sanh với cỗi ấy phải 
chăng? Cõi Sắc giới, nhãn quyên sẽ sanh mà nam quyên chăng phải sẽ sanh với cõi ấy. 
Còn cõi Dục giới, nhãn quyên sẽ sanh và nam quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là nam quyên sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyên sẽ sanh với cõi ây phải chăng? 
Phải rồi. 


Nhãn quyên sẽ sanh với cối nào, thì mạng quyên sẽ sanh với cối ây phải chăng? Phải 
TÔI. 
Hay là mạng quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với cõi ây phải chăng? 


Cõi Vô tưởng và Vô sắc, mạng quyền sẽ sanh mà nhãn quyên chăng phải sẽ sanh với 
cõi ấy. Còn cõi Ngũ uân, mạng quyền sẽ sanh và nhãn quyên cũng sẽ sanh. 


Nhãn quyền sẽ sanh với cối nào, thì hỷ quyên sẽ sanh với cối ây phải chăng? Phải tôi. 
Hay là hỷ quyên sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyên sẽ sanh với cõi ây phải chăng? 
Phải rồi. 


Nhãn quyền sẽ sanh với cối nào, thì xả quyên sẽ sanh với cối ây phải chăng? Phải tôi. 
Hay là xả quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyên sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 


Cõi Vô sắc, xả quyên sẽ sanh mà nhãn quyền chăng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi 
Ngũ uân, xả quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng sẽ sanh. 


Nhãn quyên sẽ sanh với cối nào, thì tín quyển... trí quyên, ý quyên sẽ sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải tôi. 
Hay là ý quyên sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi 


Vô sắc, ý quyên sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ây. Còn cõi Ngũ 
uẩn, ý quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng sẽ sanh. 


Tỷ quyên sẽ sanh với cối nào, thì nữ quyên... nam quyên sẽ sanh với cối ây phải 
chăng? Phải tôi. 

Hay là nam quyên sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyên sẽ sanh với cõi ây phải chăng? 
Phải rôi. 


Tỷ quyên sẽ sanh với cối nào, thì mạng quyên sẽ sanh với cối ây phải chăng? Phải tôi. 


Hay là mạng quyền sẽ sanh với cõi nảo, thì tỷ quyền sẽ sanh với cõi ây phải chăng? 
Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, mạng quyền sẽ sanh mà tỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với 
cõi ấy. Còn cõi Dục giới, mạng quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh. 


Tỷ quyên sẽ sanh với cối nào, thì hỷ quyên sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 
Hay là hỷ quyên : sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyên sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi 


Sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chắng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục 
giới, hỷ quyên sẽ sanh và tỷ quyên cũng sẽ sanh. 
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Tỷ quyên sẽ sanh với cối nào, thì xả quyên sẽ sanh với cối áây phải chăng? Phải rôi. 
Hay là xả quyên sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyên sẽ sanh với cõi ây phải chăng? Cõi 
Sắc giới và Vô sắc giới, xả quyên sẽ sanh mà tỷ quyên chăng phải sẽ sanh với cõi ây. 
Còn cõi Dục giới, xả quyên sẽ sanh và tỷ quyên cũng sẽ sanh. 


Tỷ quyên sẽ sanh với cõi nảo, thì tín quyên... trí quyên, ý quyền sẽ sanh với cối ấy phải 
chăng? Phải tôi. 

Hay là ý quyên sẽ sanh với cõi nảo, thì tỷ quyên sẽ sanh với cõi ây phải chăng? Cối 
Sắc giới và Vô sắc giới, ý quyên sẽ sanh mà tỷ quyên chăng phải sẽ sanh với cõi ây. 
Còn cõi Dục giới, ý quyên sẽ sanh và tỷ quyên cũng sẽ sanh. 


Nữ quyên sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyên sẽ sanh với cối äây phải chăng? Phải tôi. 
Hay là nam quyên sẽ sanh với cõi nảo, thì nữ quyên sẽ sanh với cõi ây phải chăng? 
Phải rôi. 

Nữ quyên sẽ sanh với cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với cối áy phải chăng? Phải tôi. 


Hay là mạng quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nữ quyên sẽ sanh với cõi ây phải chăng? 
Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, mạng quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với 
cõi ấy. Còn cõi Dục giới, mạng quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh. 


Nữ quyên sẽ sanh với cối nào, thì hỷ quyên sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 
Hay là hỷ quyên. sẽ sanh với cõi nào, thì nữ quyên sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi 


Sắc giới, hỷ. quyền sẽ sanh mà nữ quyền chắng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục 
giới, hỷ quyền sẽ sanh và nữ quyên cũng sẽ sanh. 


Nữ quyên sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyên sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải tôi. 
Hay là xả quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với cõi ây phải chăng? Cõi 


Sắc giới và Vô sắc giới, xả quyên sẽ sanh mà nữ quyền chăng phải sẽ sanh với cõi ấy. 
Còn cõi Dục giới, xả quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh. 


Nữ quyên sẽ sanh với cối nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên sẽ sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải tôi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với cõi ây phải chăng? Cõi 
Sắc giới và Vô sắc giới, Ỹ quyên sẽ sanh mà nữ quyên chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. 
Còn cõi Dục giới, ý quyền sẽ sanh và nữ quyên cũng sẽ sanh. 


Nam quyên sẽ sanh với cối nào, thì mạng quyên sẽ sanh với cõi áđy phải chăng? Phải 
TÔI. 
Hay là mạng quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyên sẽ sanh VỚI CÕI ây phải chăng? 


Cõi Sắc mới và Vô sắc giới, mạng quyên sẽ sanh mà nam quyên chẳng phải sẽ sanh 
với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, mạng quyên sẽ sanh và nam quyên cũng sẽ sanh. 


Nam quyên sẽ sanh với cối nào, thì hỷ quyên sẽ sanh với cối ây phải chăng? Phải tôi. 
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Hay là hỷ quyên . sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cði 
Sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ây. Còn cõi Dục 
giới, hỷ quyền sẽ sanh và nam quyên cũng sẽ sanh. 


Nam quyên sẽ sanh với cối nào, thì xả quyên sẽ sanh với cối ây phải chăng? Phải tôi. 


Hay là xả quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với cõi ây phải chăng? Cõi 
Sắc giới và Vô sắc giới, xả quyên sẽ sanh mà nam quyền chắng phải sẽ sanh với cõi 
ấy. Còn cõi Dục giới, xả quyền sẽ sanh và nam quyên cũng sẽ sanh. 


Nam quyên sẽ sanh với cối nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên sẽ sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải tôi. 
Hay là ý quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyên sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi 


Sắc giới và Vô sắc giới, Ỹ quyền sẽ sanh mà nam quyền chăng phải sẽ sanh với cõi ấy. 
Còn cõi Dục giới, ý quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh. 


Mạng quyên sẽ sanh với cõi nào, thì hỷ quyên sẽ sanh với cối ấy phải chăng? Cõi Võ 
tưởng, mạng quyên sẽ sanh mà hỷ quyên chăng phải sẽ sanh với cõi ây. Còn cõi Tứ 
uẩn, Ngũ uân, mạng quyên sẽ sanh vả hỷ quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyên sẽ sanh với cõi nào, thì mạng quyên sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
Mạng quyên sẽ sanh với cối nào, thì xả quyễn... tín quyên, trí quyên, ø quyên Sẽ sanh 
với cối ây phải chăng? Cõi Vô tưởng, mạng quyên sẽ sanh mà ý quyên chẳng phải sẽ 


sanh với cõi ây. Còn cõi Tứ uân, Ngũ uân, mạng quyền sẽ sanh và ý quyên cũng sẽ 
sanh. 


Hay là ý quyên sẽ sanh với cõi nào, thì mạng quyên sẽ sanh với cõi ây phải chăng? 
Phải rôi. 

H quyên sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyên... tín quyên, trí quyên, ý quyên sẽ sanh với 
cối äy phải chăng? Phải tôi. 

Hay là ý quyên sẽ sanh với cõi nảo, thì hỷ quyên sẽ sanh với cõi ây phải chăng? Phải 
TÔI. 

Xóả quyên sẽ sanh với cối nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên sẽ sanh với cõi äy phải 
chăng? Phải Tôi. 

Hay là ý quyên sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyên sẽ sanh với cõi ây phải chăng? Phải 
TÔI. 

Tín quyên sẽ sanh với cối nào, thì trí quyên... ý quyên sẽ sanh với cối áây phải chăng? 
Phải rôi. 

Hay là ý quyên sẽ sanh với cõi nào, thì tín quyên sẽ sanh với cõi ây phải chăng? Phải 


TÔI. 


Trí quyên sẽ sanh với cối nào, thì ý quyên sẽ sanh với cõi ây phải chăng? Phải trôi. 
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Hay là ý quyên sẽ sanh với cõi nào, thì trí quyên sẽ sanh với cõi ây phải chăng? Phải 
TÔI. 


Nhãn quyên sẽ sanh với người nào cối nảo, thì nhĩ quyên sẽ sanh với người äy cõi áy 
phải chăng? Phải tôi. 

Hay là nhĩ quyền sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nhãn quyên sẽ sanh với người nào cối nào, thì tỷ quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người Sắc giới, nhãn quyền sẽ sanh mà tý quyền chẳng. phải sẽ sanh với 
người ây cõi ây. Còn người Dục giới với những cõi ấy, nhãn quyền sẽ sanh và tỷ 
quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là tỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nhãn quyên sẽ sanh với người nào cối nào, thì nữ quyên Sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người Sắc giới hay người nảo tục sinh môi kiếp đều là nam luôn đến viên 
tịch, nhãn quyên sẽ sanh mà nữ quyên chẳng phải sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn 
người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn quyền sẽ sanh và nữ quyên cũng sẽ 
sanh. 


Hay là nữ quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nhãn quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyễn Sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người Sắc giới hay người nữ nảo tục sinh mỗi kiếp đều là nữ Tuôn đến 
viên tịch, nhãn quyền sẽ sanh mà nam quyền chăng phải sẽ sanh với người ây cõi ấy. 
Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn quyền sẽ sanh và nam quyền 
cũng sẽ sanh. 


Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyên sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nhãn quyên sẽ sanh với người nào cối nảo, thì mạng quyên sẽ sanh với người ây cối 
ây phải chăng? Phải trôi. 

Hay là mạng quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? Người Vô tưởng và Vô sắc, mạng quyên sẽ sanh mà nhãn quyên 


chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẫn với những cõi ấy, mạng 
quyên sẽ sanh và nhãn quyên cũng sẽ sanh. 


Nhãn quyên sẽ sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người xả nào hữu nhãn sanh ra rồi viên tịch, nhãn quyền sẽ sanh mà hỷ 
quyên chẳng phải sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người ngũ uân ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nhãn quyên sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyên sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì nhãn quyên sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 
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Nhãn quyên sẽ sanh với người nào cối nào, thì xả quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người hỷ nào hữu nhãn sanh ra rôi viên tịch, nhãn quyền sẽ sanh mà xả 
quyên chẳng phải sẽ sanh với người ẫy cõi ấy. Còn người ngũ uẫn ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nhãn quyên sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là xả quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyên sẽ sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? Phải TỒI. 

Người Vô sắc giới, xả quyên sẽ sanh mà nhãn quyên chăng phải sẽ sanh VỚI người 
ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẫn với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng 
sẽ sanh. 


Nhãn quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyễn sẽ sanh 
với người áy cõi ây phải chăng? Phải trôi. 

Hay là ý quyên sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? Người Vô sắc giới, ý quyên sẽ sanh mà nhãn quyền chăng phải sẽ sanh 


với người ây cõi ây. Còn người ngũ uân với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và nhãn 
quyên cũng sẽ sanh. 


Tỷ quyên sẽ sanh với người nào cối nào, thì nữ quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người nam nào sanh luôn mỗi kiếp đều thành nam cho đến viên tịch, tỷ quyền 
sẽ sanh mà nữ quyền chăng phải sẽ sanh với người Ấy, cõi ấy. Còn người Dục giới 
ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nảo cõi nảo, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 


Tỷ quyên sẽ sanh với người nào cối nào, thì nam quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nữ luôn cho đến lúc viên tịch, tỷ 
quyên sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người Ấy cõi ấy. Còn người Dục 
giới ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ quyền sẽ sanh và nam quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là nam quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyên sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 


Tỷ quyên sẽ sanh với người nào cối nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải tôi. 

Hay là mạng quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyên sẽ sanh với người ây 
cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới và Vô sắc giới, mạng quyền sẽ sanh mà tỷ quyên 


chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, mạng 
quyên sẽ sanh và tỷ quyên cũng sẽ sanh. 


Tỷ quyên sẽ sanh với người nào cối nảo, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy Cõi ấy phải 
chăng? Người xả nào hữu tỷ sanh ra rồi viên tịch, tỷ quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chăng 
phải sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ 
quyên sẽ sanh và hỷ quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyên sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 
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Người Sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chăng phải sẽ sanh với người ây cõi 
ây. Còn người Dục giới với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh. 


Tỷ quyên sẽ sanh với người nào cối nào, thì xả quyên sẽ sanh với người ấy cối ấy phải 
chăng? Người hỷ nào hữu tỷ sanh ra rồi viên tịch, tỷ quyền sẽ sanh mà xả quyền chăng 
phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ 
quyên sẽ sanh và xả quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là xả quyên sẽ sanh với người nảo cõi nảo, thì tỷ quyên sẽ sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? Người Sắc giới và Vô sắc giới, xả quyền sẽ sanh mà tỷ quyên chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, xả quyên sẽ 
sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh. 


Tỷ quyền sẽ sanh với người nào cối nào, thì tín quyên... trí quyên, quyên sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người Sắc giới và Vô sắc giới, ý quyền sẽ sanh mả tỷ quyên chăng phải 
sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người Dục giới với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và 
tỷ quyền cũng sẽ sanh. 


Nữ quyên sẽ sanh với người nào cối nào, thì nam quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nữ luôn đến viên tịch, nữ quyền sẽ 
sanh mà nam quyền chắng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài 
ra đó với những cõi ấy, nữ quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nam quyên sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì nữ quyên sẽ sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? Người nào tục sinh luôn mỗi kiếp đều thành nam cho, đến viên tịch, 
nam quyên sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ẫy cõi ấy. Còn người 
Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nam quyên sẽ sanh và nữ quyên cũng sẽ sanh. 


Nữ quyên sẽ sanh với người nào cối nào, thì mạng quyên sẽ sanh với người ấy cỗi ấy 
phải chăng? Phải tồi. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì nữ quyên sẽ sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? Phải rồi. 

Người Sắc giới và Vô sắc giới hay người nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nam luôn 
đến tịch diệt, mạng quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ây cõi 
ây. Còn người Dục giới ngoài ra đó, với những cõi ây, mạng quyên sẽ sanh và nữ 
quyên cũng sẽ sanh. 


Nữ quyển sẽ sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên sẽ sanh với người ấy cối ấy phải 
chăng? Người nào sanh ra mỗi kiếp đều thành nữ và người xả sanh ra rôi viên tịch, nữ 
quyền sẽ sanh mả hỷ quyền chăng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục 
giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nữ quyên sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyên sẽ sanh với người nảo cõi nảo, thì nữ quyền sẽ sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? Người Sắc giới hay người hỷ nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nam 
luôn đến viên tịch, hỷ quyền sẽ sanh mả nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi 
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ây. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ây, hỷ quyên sẽ sanh và nữ quyên 
cũng sẽ sanh. 


Nữ quyển sẽ sanh với người nào cối nào, thì xả quyên sẽ sanh với người ấy cối ấy phải 
chăng? Người hỷ nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nữ sanh ra cho đến lúc viên tịch, nữ 
quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục 
giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nữ quyên sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là xả quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyên sẽ sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới và người xả nào tục sinh môi kiếp đều 
thành nam luôn đến viên tịch, xả quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ây. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh 
và nữ quyền cũng sẽ sanh. 


Nữ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyên... trí quyền, ý quyên sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyên sẽ sanh với người ây CÕI 
ầy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới hay người nam nào tục sinh mỗi kiếp đều 
thành nam luôn đến viên tịch, ý quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và 
nữ quyên cũng sẽ sanh. 


Nam quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyên sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Phải tồi. 

Hay là mạng quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyên sẽ sanh VỚI người ây 
cõi ây phải chăng? Người Sắc giới và Vô sắc giới hay người nào tục sinh mỗi kiếp đều 
thành nữ luôn đến viên tịch, mạng quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh 
VỚI người ây cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, mạng quyền sẽ sanh và 
nam quyên cũng sẽ sanh. 


Nam quyên sẽ sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người xả nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nam cho đến khi viên tịch, nam 
quyền sẽ sanh mả hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ẫây cõi ấy. Còn người Dục 
giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nam quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ây 
CÕI ây phải chăng? Người Sắc _ĐIỚI hay người hỷ nào đục sinh mỗi kiếp đều thành nữ 
luôn đến khi viên tịch, hỷ quyền sẽ sanh mà nam quyền chăng phải sẽ sanh với người 
ây cõi ây. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và nam 
quyên cũng sẽ sanh. 


Nam quyên sẽ sanh với người nào cối nào, thì xả quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người hỷ nào tục sinh mỗi kiếp đều là nam cho đến: khi viên tịch, nam 
quyền sẽ sanh mả xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ẫy cõi ấy. Còn người Dục 
giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nam quyên sẽ sanh vả xả quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh VỚI người ây 
cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới và người xả nào tục sinh mỗi kiếp đều 
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thành nữ luôn đến viên tịch, xả quyền sẽ sanh mả nam quyền chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh 
và nam quyên cũng sẽ sanh. 


Nam quyên sẽ sanh với người nào cối nào, thì tín quyển... trí quyên, ý quyển sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là ý quyên sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì nam quyên sẽ sanh _VỚI người ây cõi 
ầy phải chăng? Người Sắc giới, VÔ sắc giới hay người nảo tục sinh mỗi kiếp đều thành 
nữ luôn đến viên tịch, ý quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ẫy 
CÕI ây. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và nam 
quyên cũng sẽ sanh. 


Mạng quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyển sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nào tâm không xen hở với tâm chót tương ưng xả sẽ sanh và người 
Vô tưởng, mạng. quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chắng phải sẽ sanh với người ây cõi ấy. 
Còn người Tứ uân, Ngũ uân ngoài ra đó với những cõi ấy, mạng quyền sẽ sanh và hỷ 
quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyên sẽ sanh với người nảo cõi nảo, thì mạng quyên sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Mạng quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nào tâm không xen hở với tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh và bậc 
Vô tưởng, mạng. quyên sẽ sanh mà xả quyền chắng phải sẽ sanh với người ây cõi ấy. 
Còn người Tứ uẫn, Ngũ uân ngoài ra đó với những cõi ấy, mạng quyền sẽ sanh và xả 
quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là xả quyền sẽ sanh Với người nảo cõi nảo, thì mạng quyên sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Mạng quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên sẽ san 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Vô tưởng, mạng quyên sẽ sanh mà ý quyền 
chăng phải sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người tứ uân và ngũ uân ngoài ra đó với 
những cõi ấy, mạng quyên sẽ sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là ý quyên sẽ sanh Với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Hỷ quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người nào trong tâm không xen hở với tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, hỷ 
quyên sẽ sanh mà xả quyên chăng phải sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người Tứ uân, 
Ngũ uấn ngoài ra đó với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyên sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? Người nào trong cái tâm không xen hở với tâm chót tương ưng xả sẽ 
sanh, xả quyên sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn 
người Tứ uân, Ngũ uẫn ngoài ra đó với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và hỷ quyền 
cũng sẽ sanh. 
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H quyển sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyên... trí quyên, ỷ quyên sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? Người trong cái tâm không xen hở với tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, 
ý quyên sẽ sanh mà hỷ quyên chăng phải sẽ sanh với người ây cõi âầy. Còn người Tứ 
uân, Ngũ uân ngoài ra đó với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 


Xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyên... trí quyền, quyên sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người trong cái tâm không xen hở với tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, ý 
quyên sẽ sanh mà xả quyên chăng phải sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người Tứ uấn, 
Ngũ uẫn ngoài ra đó với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 


Tín quyên sẽ sanh với người nào cối nào, thì trí quyên... ý quyên sẽ sanh với người ây 
cối äy phải chăng? Phải tôi. 

Hay là ý quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyên sẽ sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? Phải rôi. 


Trí quyên sẽ sanh với người nào cối nào, thì ý quyên sẽ sanh với người ây cối ấy phải 
chăng? Phải tôi. 

Hay là ý quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì trí quyên sẽ sanh với người ây cõi ây 
phải chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nhĩ quyên chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là nhĩ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ây phải chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyên chăng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là tỷ quyên chăng phải sẽ sanh với người nảo, thì nhãn quyền chắng phải sẽ sanh 
với người ây phải chăng? Người nảo sẽ sanh lên Sắc giới rồi viên tịch, tỷ quyền chẳng 
phải sẽ sanh mà nhãn quyên sẽ sanh với người ây. Còn người kiếp chót và người sanh 
lên cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền chắng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng chăng 
phải sẽ sanh. 


Nhân quyển chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nữ quyên chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là nữ quyên chăng phải sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ây phải chăng? Người sanh lên cõi Sắc giới sẽ viên tịch và người nảo tục 
sinh mỗi kiếp đều là nam luôn đến khi sẽ viên tịch, nữ quyền chăng phải sẽ sanh mà 
nhãn quyên sẽ sanh với người ây. Còn người kiếp chót và người sanh lên cõi Vô sắc 
rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chăng phải sẽ sanh và nhãn quyên cũng chắng phải sẽ sanh. 
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Nhãn quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nam quyên chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là nam quyên chăng phải sẽ sanh với người nảo, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ây phải chăng? Người sanh cõi Sắc giới sẽ viên tịch và người nào tục 
sinh mỗi kiếp đều thành nữ luôn đến khi sẽ viên tịch, nam quyên chẳng phải sẽ sanh 
mà nhãn quyên sẽ sanh với người Ấy. Còn người kiếp chót và người sanh lên cõi Vô 
sắc rồi sẽ viên tịch, nam quyên chắng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng chăng phải sẽ 
sanh. 


Nhân quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì mạng quyên chẳng phải sẽ Ẽ sanh với 
người ây phải chăng? Người sanh cõi Võ sắc giới rôi sẽ viên tịch, nhãn quyền chẳng 
phải sẽ sanh mà mạng quyên sẽ sanh với người ây. Còn người kiếp chót, nhãn quyền 
chăng phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Hay là mạng quyền chăng phải sẽ sanh với người nảo, thì nhãn quyên chăng phải sẽ 
sanh với người ây phải chăng? Phải rôi 


Nhãn quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là hỷ quyên chăng phải sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền chăng phải sẽ sanh 
với người ây phải chăng? Người xả hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng 
phải sẽ sanh mà nhãn quyên sẽ sanh với người ây. Còn người kiếp chót và người sanh 
lên cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng chẳng 
phải sẽ sanh. 


Nhãn quyển chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì xả quyển chẳng phải sẽ sanh với 
người ây phải chăng?” Người nào sanh lên cõi Võ sắc rồi sẽ viên tịch, nhãn quyền 
chẳng phải sẽ sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, nhãn 
quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là xả quyền chăng phải sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ây phải chăng? Người hỷ hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, xả quyền chẳng 
phải sẽ sanh mà nhãn quyên sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, xả quyền 
chăng phải sẽ sanh và nhãn quyên cũng chắng phải sẽ sanh. 


Nhãn quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tín quyên... trí quyển, ỷ quyên 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh lên cõi Vô sắc rôi sẽ 
viên tịch, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý quyên sẽ sanh với người ây. Còn người 
kiếp chót, nhãn quyền chăng phải sẽ sanh và ý quyền cũng chắng phải sẽ sanh. 


Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nảo, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ây phải chăng? Phải rôi. 

Tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nữ quyên chăng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là nữ quyền chăng phải sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền chăng phải sẽ sanh với 
người ây phải chăng? Người nào tục sinh môi kiêp đêu là nam luôn cho đên khi viên 
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tịch, nữ quyền chăng phải sẽ sanh mà tỷ quyên sẽ sanh với người Ấy. Còn người kiếp 
chót và người sanh Sắc giới và Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chắng phải sẽ 
sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nam quyên chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là nam quyền chăng phải sẽ sanh với người nảo, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Người nào tục sinh môi kiếp đều là nữ luôn đến khi sẽ viên 
tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyên sẽ sanh với người Ấy. Còn người kiếp 
chót và người sanh lên Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, nam quyền chăng phải sẽ 
sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Tỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì mạng quyên chẳng phải sẽ sanh với 
người ây phải chăng? Người sanh lên Sắc giới, Vô sắc giới Tôi sẽ viên tịch, tỷ quyền 
chẳng phải sẽ sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ây. Còn người kiếp chót, tỷ 
quyên chăng phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền chăng phải sẽ sanh 
với người ây phải chăng? Phải rôi 


1ỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyên chẳng phải SẼ sanh với người 
ây phải chăng? Người nào sanh lên Sắc giới rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền chăng phải sẽ 
sanh mà hỷ quyên sẽ sanh với người ây. Còn người kiếp chót và người sanh lên cõi Vô 
sắc rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với 
người ây phải chăng? Người xả hữu tỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ 
sanh mà tÿ quyên sẽ sanh với người ây. Còn người kiếp chót và người sanh lên cõi Vô 
sắc rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chăng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng chăng phải sẽ sanh. 


1ỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì xả quyển chẳng phải sẽ sanh với người 
ây phải chăng? Người nào sanh Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền chắng 
phải sẽ sanh mà xả quyên sẽ sanh với người ấy cõi. Còn người kiếp chót và người hỷ 
sanh lên Sắc giới rồi sẽ viên tịch, tỷ quyên chăng phải sẽ sanh và xả quyền cũng chăng 
phải sẽ sanh. 


Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền chắng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Người hỷ hữu tỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, xả quyền chăng phải sẽ 
sanh mà tỷ quyên sẽ sanh với người ây. Còn người kiếp chót và người hỷ sanh lên Sắc 
giới rồi sẽ viên tịch, xả quyền chăng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng chắng phải sẽ sanh. 


Tỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tín quyên... trí quyễn, ý quyên chẳng 
phải sẽ sanh với người. ấy phải chăng? Người nảo sanh lên Sắc giới, Vô SắC gIỚI TÔI SẼ 
viên tịch, tỷ quyên chẳng phải sẽ sanh mà ý quyên sẽ sanh với người ấy. Còn người 
kiếp chót, tỷ quyền chăng phải sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Hay là ý quyên chẳng phải sẽ sanh với người nảo, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Phải rồi. 
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Nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nam quyên chẳng phải sẽ sanh với 
người ây phải chăng?” Người nào tục sinh mỗi kiếp đều là nam luôn cho đến khi sẽ 
viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nam quyền sẽ sanh với người ây. Còn 
người kiếp chót và người nào sanh lên Sắc giới và Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, nữ 
quyên chăng phải sẽ sanh và nam quyền cũng chắng phải sẽ sanh. 


Hay là nam quyền chắng phải sẽ sanh với người nào, thì nữ quyên chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Người nảo tục sinh mỗi kiếp. đều là nữ luôn cho đến khi sẽ 
viên tịch, nam quyền chắng phải sẽ sanh mà nữ quyên sẽ sanh với người ẫy. Còn 
người kiếp chót và người sanh lên Sắc giới và Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, nam quyền 
chăng phải sẽ sanh và nữ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì mạng quyên chẳng phải sẽ sanh với 
người áây phải chăng? Người sanh lên Sắc giới, Vô sắc giới rôi sẽ viên tịch và người 
nào tục sinh mỗi kiếp. đều là nam luôn cho đến khi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải 
sẽ sanh mà mạng quyên sẽ sanh với người ây. Còn người kiếp chót vả nữ quyền chẳng 
phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là mạng quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ây phải chăng? Phải rôi. 


Nữ quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với 
người ây phải chăng” Người nào sanh Sắc giới rồi viên tịch và người hỷ nào tục sinh 
môi kiếp đều là nam luôn cho đến khi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà hỷ 
quyên sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người sanh lên cði Vô sắc rỒi sẽ 
viên tịch và người xả nào mỗi kiếp tục sinh luôn đều thành nam rồi sẽ viên tịch, nữ 
quyền chẳng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyên chăng phải sẽ sanh với người nào, thì nữ quyên chăng phải sẽ sanh 
với người ây phải chăng? Người xả nảo tục sinh mỗi kiếp đều là nữ luôn cho đến khi 
sẽ viên tịch, hỷ quyền chăng phải sẽ sanh mà nữ quyên sẽ sanh với người Ấy. Còn 
người kiếp chót và người sanh lên cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch và người xả nào môi kiếp 
tục sinh luôn đều thành nam sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và nữ quyền 
cũng chăng phải sẽ sanh. 


Nữ quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì xả quyên chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Người nào sanh lên Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và 
người xả nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nam luôn cho đến khi sẽ viên tịch, nữ quyền 
chăng phải sẽ sanh mà xả quyên sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người 
hỷ nào môi kiếp tục sinh luôn đều thành nam rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chăng phải sẽ 
sanh và xả quyên cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là xả quyên chăng phải sẽ sanh với người nảo, thì nữ quyên chẳng phải sẽ sanh 
với người ây phải chăng? Người hỷ nào tục sinh mỗi kiếp đều là nữ rôi sẽ viên tịch, xả 
quyền chăng phải sẽ sanh mà nữ quyên sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và 
người hỷ nào môi kiếp tục sinh môi kiếp đều thành nam luôn rồi sẽ viên tịch, xả quyền 
chăng phải sẽ sanh và nữ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Nữ quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ 
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viên tịch và người tục sinh mỗi kiếp đều thành nam luôn rồi sẽ viên tịch, nữ quyền 
chăng phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, nữ quyền 
chăng phải sẽ sanh và ý quyền cũng chắng phải sẽ sanh. 


Hay là ý quyền chắng phải sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền chắng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Phải rồi 


Nam quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Người sanh lên Sắc giới, Vô sắc giới TỒi sẽ viên tịch và người 
nào tục sinh môi kiếp đều thành nữ luôn rôi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ 
sanh mà mạng quyên sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, nam quyền chăng 
phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là mạng quyên chăng phải sẽ sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nam quyển chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyên chăng phải sẽ sanh với 
người ây phải chăng? Người nào sanh Sắc giới rồi sẽ viên tịch và người hỷ nảo tục 
sinh mỗi kiếp đều là nữ luôn cho đến khi sẽ viên tịch, nam quyền chăng phải sẽ sanh 
mà hỷ quyên sẽ sanh với người ây. Còn người kiếp chót và người sanh lên cõi Vô sắc 
rồi sẽ viên tịch và người xả nào tục sinh môi kiếp đều thành nữ rồi sẽ viên tịch, nam 
quyền chẳng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyên chăng phải sẽ sanh với người nào, thì nam quyên chăng phải sẽ sanh 
với người ây phải chăng? Người xả nào tục sinh mỗi kiếp luôn đều. là nam rôi sẽ viên 
tịch, hỷ quyền chăng phải sẽ sanh mà nam quyên sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp 
chót và người sanh lên cõi Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người xả nào tục sinh môi 
kiếp đều thành nữ rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và nam quyền cũng 
chăng phải sẽ sanh. 


Nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì xả quyên chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Người nào sanh lên Sắc giới, VÔ sắc giới rôi sẽ viên tịch và 
người xả nảo tục sinh môi kiếp đều thành nữ rồi sẽ viên tịch, nam quyền chăng phải sẽ 
sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ây. Còn người kiếp. chót và người hỷ nảo tục sinh 
mỗi kiếp đều thành nữ rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền 
cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là xả quyên chăng phải sẽ sanh với người nào, thì nam quyên chăng phải sẽ sanh 
VỚI nĐƯỜI ây phải chăng? Người hỷ nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nam rôi sẽ viên 
tịch, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà nam quyên sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp 
chót và người hỷ nào môi kiếp đều thành nữ rồi sẽ viên tịch, xả quyền chẳng phải sẽ 
sanh và nam quyền cũng chăng phải sẽ sanh. 


Nam quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh Sắc giới, Vô sắc ĐIỚI TÔI SẼ 
viên tịch và người nào tục sinh môi kiếp đêu là nữ rồi sẽ viên tịch, nam quyên chẳng 
phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, nam quyền chẳng 
phải sẽ sanh và ý quyền cũng chăng phải sẽ sanh. 
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Hay là ý quyên chăng phải sẽ sanh với người nào, thì nam quyền chăng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 


Mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là hỷ quyên chăng phải sẽ sanh với người nảo, thì mạng quyền chăng phải sẽ sanh 
với người ây phải chăng? Người nơi tâm không xen hở với tâm chót tương ưng xả sẽ 
sanh, hý quyền chăng phải sẽ sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ây. Còn người tê 
toàn tâm chót, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì xả quyên chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền chắng phải sẽ sanh 
VỚI ngƯỜi Ấy phải chăng? Người nơi tâm không xen hở với tâm chót tương ưng hỷ sẽ 
sanh, xả quyền chắng phải sẽ sanh mà mạng quyên sẽ sanh với người ây. Còn người tê 
toàn tâm chót, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Mạng quyên chăng phải sẽ sanh với người nào, thì tín quyên... trí quyên, ỷ quyển 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là ý quyên chăng phải sẽ sanh với người nào, thì mạng quyên chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 


H quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì xả quyên chẳng phải sẽ sanh với 
người ây phải chăng? Người nơi tâm kế tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, hỷ quyền 
chẳng phải sẽ sanh mà xả quyên sẽ sanh với người ây. Còn người tê toàn tâm chót, hỷ 
quyền chăng phải sẽ sanh và xả quyền cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là xả quyền chăng phải sẽ sanh với người nảo, thì hỷ quyền chăng phải sẽ sanh 
với người ây phải chăng? Người nơi tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, xả quyền 
chăng phải sẽ sanh mà hỷ quyên sẽ sanh với người ây. Còn người tề toàn tâm chót, xả 
quyên chăng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hỷ quyển chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tín quyỄn... trí quyên, ý quyền chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nơi tâm kế tâm chót tương ưng xả sẽ 
sanh, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý quyên sẽ sanh với người ây. Còn người tê 
toàn tâm chót, hỷ quyền chăng phải sẽ sanh và ý quyền cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là ý quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền chắng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Phải rồi. 


Xả quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tín quyỄn... trí quyên, ỷ quyên chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nơi tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ 
sanh, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý quyên sẽ sanh với người ây. Còn người tế toàn 
tâm chót, xả quyền chăng phải sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Hay là ý quyền chăng phải sẽ sanh với người nào, thì xả quyền chăng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Phải rồi. 
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Tin quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì trí quyên, ý quyên chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là ý quyền chăng phải sẽ sanh với người nào, thì tín quyên chăng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Phải rồi. 


Trí quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì ý quyên chẳng phải sẽ sanh với người 
äy phải chăng? Phải trôi. 

Hay là ý quyền chăng phải sẽ sanh với người nảo, thì trí quyền chăng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nhãn quyên chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nhĩ quyên chẳng phải sẽ sanh với cối 
äy phải chăng? Phải trôi. 

Hay là nhĩ quyền chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nhăn quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nhãn quyên chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với cối ấy 
phải chăng? Phải tồi. 

Hay là tỷ quyền chăng phải sẽ sanh với cõi nảo, thì nhãn quyền chẳng phải Sẽ sanh với 
cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền sẽ sanh 
với cõi ây. Còn cõi Vô tưởng và Vô sắc, tỷ quyên chăng phải sẽ sanh và nhãn quyền 
cũng chăng phải sẽ sanh. 


Nhãn quyên chẳng phải sẽ sanh với cối nào, thì nữ quyên... nam quyền chẳng phải sẽ 
sanh với cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyên chẳng phải sẽ sanh 
với cõi ấy phải chăng? Cõi Sắc giới, nam quyên chăng phải sẽ sanh mà nhãn quyên sẽ 
sanh với cõi ây. Còn cõi Vô tưởng và Vô sắc, nam quyên chăng phải sẽ sanh và nhãn 
quyên cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Nhãn quyên chăng phải sẽ sanh với cối nào, thì mạng quyên chăng phải sẽ sanh với 
cối äây phải chăng? SŠ sanh 

Hay là mạng quyên chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyên chăng phải sẽ sanh 
với cõi ây phải chăng? Không có. 


Nhãn quyên chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì hỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với cối 
äy phải chăng? Phải trôi. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chăng phải sẽ sanh với 
cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nhân quyên chẳng phải sẽ sanh với cối nào, thì xả quyên chẳng phải sẽ sanh với cõi 
ấy phải chăng? Cöi Vô sắc, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh mà xả quyên sẽ sanh với 
cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng chẳng 
phải sẽ sanh. 
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Hay là xả quyên chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyên chăng phải sẽ sanh với 
cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì tín qUYỄN... trí quyên, ý quyên chẳng 
phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, nhãn quyên chẳng phải sẽ sanh mà ý 
quyên sẽ sanh với cõi ây. Còn cõi Vô tưởng, nhãn quyên chăng phải sẽ sanh và ý 
quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Hay là ý quyền chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với 
cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Tỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nữ quyên... nam quyên chẳng phải sẽ 
sanh với cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là nam quyền chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với 
cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Tỷ quyên chăng phải sẽ sanh với cối nào, thì mạng quyên chăng phải sẽ sanh với cõi 
äy phải chăng? Sẽ sanh 


Hay là mạng quyền chăng phải sẽ sanh với cõi nảo, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh 
với cõi ây phải chăng? Không có. 


Tỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì hỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy 
phải chăng? Cõi Sắc giới, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với cõi 
ấy. Còn cõi Vô tưởng và Vô sắc, tỷ quyền chăng phải sẽ sanh và hý quyền cũng chẳng 
phải sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chăng phải sẽ sanh với 
cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Tỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với cối ấy 
phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, tỷ quyên chăng phải sẽ sanh mà xả quyên sẽ 
sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng 
chăng phải sẽ sanh. 


Hay là xả quyền chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chăng phải sẽ sanh với 
cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Tỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì tín quyễn... trí quyển, ý quyên chăng phải 
sẽ sanh với cõi ây phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, tỷ quyên chăng phải sẽ 
sanh mà ý quyên sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, tỷ quyền chăng phải sẽ sanh và 
ý quyền cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là ý quyền chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi 
ây phải chăng? Phải rôi. 


Nữ quyên chăng phải sẽ sanh với cối não, thì nam quyên chăng phải sẽ sanh với cối áy 
phải chăng? Phải tôi. 
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Hay là nam quyên chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nữ quyên chăng phải sẽ sanh với 
cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nam quyên chăng phải sẽ sanh với cối nào, thì mạng quyên chăng phải sẽ sanh với cối 
äy phải chăng? SŠ sanh. 


Hay là mạng quyên chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyên chăng phải sẽ sanh 
với cõi ây phải chăng? Không có. 


Nam quyên chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì hỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với cối ấy 
phải chăng? Cõi Sắc giới, nam quyên chăng phải sẽ sanh mà hỷ quyên sẽ sanh với cõi 
ấy. Còn cõi Vô tưởng và Vô sắc, nam quyển chắng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng 
chăng phải sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyên chăng phải sẽ sanh với 
cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nam quyên chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyên chẳng phải sẽ sanh với cối ấy 
phải chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, nam quyên chăng phải sẽ sanh mà xả quyên 
sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, nam quyền chẳng phải sẽ sanh vả xả quyền cũng 
chăng phải sẽ sanh. 


Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyền chắng phải sẽ sanh với 
cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nam quyên chẳng phải sẽ sanh với cối nào, thì tín quyên... trí quyển, ý quyên chẳng 
phải sẽ sanh với cối ây phải chăng? Cỗi Sắc giới và Vô sắc giới, nam quyên chăng 
phải sẽ sanh mà ý quyên sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, nam quyên chăng phải 
sẽ sanh và ý quyền cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là ý quyền chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh với 
cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Mạng quyên chẳng phải sẽ sanh với cối nào, thì hỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với cối 
äy phải chăng? Không có. 

Hay là hỷ quyền chắng phải sẽ sanh với cõi nảo, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh 
với cõi ây phải chăng? Sẽ sanh. 

Mạng quyên chẳng phải sẽ sanh với cối nào, thì xả quyên.. tín quyên, trí quyên, ý 
quyên chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Không có. 

Hay là ý quyền chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì mạng quyền chăng phải sẽ sanh với 
cõi ây phải chăng? Sẽ sanh. 

H quyền chẳng phải sẽ sanh với cối nào, thì xả quyên... tín quyên, trí quyên, ý quyên 
chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi 
ây phải chăng? Phải rôi. 
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Xả quyên chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì tín quyên, trí quyên, ý quyên chẳng phải 
sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nảo, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi 
ây phải chăng? Phải rôi. 


Tín quyên chẳng phải sẽ sanh với cối nào, thì trí quyên... ý quyên chẳng phải sẽ sanh 
với cối ây phải chăng? Phải tôi. 

Hay là ý quyền chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì tín quyên chăng phải sẽ sanh với 
cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Trí quyên chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì ý quyên chẳng phải sẽ sanh với cỗi ấy 
phải chăng? Phải tôi. 

Hay là ý quyền chẳng. phải sẽ sanh với cõi nào, thì trí quyền chắng phải sẽ sanh với cõi 
ây phải chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào cối nào, thì nhĩ quyên chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là nhĩ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải 
sẽ sanh với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chăng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyên chăng phải 
sẽ sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người Sắc giới, tỷ quyền chăng phải sẽ sanh 
mà nhãn quyên sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người kiếp chót trong cõi Ngũ uẫn, 
người Vô tưởng và Vô sắc với những cõi ấy, tỷ quyền chăng phải sẽ sanh và nhãn 
quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Nhãn quyễn chẳng phải sẽ sanh với người nào cối nào, thì nữ quyên chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là nữ quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải 
sẽ sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người Sắc giới và người nào tục sinh môi 
kiếp thành nam luôn rôi sẽ viên tịch, nữ quyền chắng phải sẽ sanh mà nhãn quyên sẽ 
sanh với người ây cõi ấy. Còn người kiếp chót trong cõi Ngũ uẫn, người Vô tưởng và 
bậc Vô sắc với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng chẳng 
phải sẽ sanh. 


Nhãn quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng 
phải sẽ sanh với người ây cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới và người nào tục sinh 
mỗi kiếp thành nữ luôn rôi sẽ viên tịch, nam quyên chăng phải sẽ sanh mà nhãn quyền 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót trong cõi Ngũ uân, bậc Vô tưởng và 
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người Vô sắc với những cõi ây, nam quyên chăng phải sẽ sanh và nhãn quyên cũng 
chăng phải sẽ sanh. 


Nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cối ấy phải chăng?” Người Vô tưởng và bậc Vô sắc, nhãn quyền 
chăng phải sẽ sanh mà mạng quyên sẽ sanh với người ây cõi Ấy. Còn người kiếp chót 
với những cõi ấy, nhãn quyền chăng phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chắng phải sẽ 
sanh. 


Hay là mạng quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chắng 
phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nhãn quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chăng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nảo cõi nảo, thì nhãn quyên chăng phải 
sẽ sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người xả hữu nhãn sanh ra rôi sẽ viên tịch, hỷ 
quyên chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyên sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn người kiếp 
chót nơi cõi Ngũ uẫn, người Vô tưởng và bực Vô sắc với những cõi ấy, hỷ quyền 
chăng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng chăng phải sẽ sanh. 


Nhãn quyễn chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người Vô sắc giới, nhãn quyên chăng phải sẽ 
sanh mà xả quyên sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn người kiếp. chót và người Vô 
tưởng với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng chăng phải 
sẽ sanh. 


Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì nhãn quyên chăng phải 
sẽ sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người hỷ hữu nhãn sanh ra rôi sẽ viên tịch, xả 
quyền chăng phải sẽ sanh mà nhãn quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp 
chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chắng phải sẽ sanh và nhãn quyền 
cũng chăng phải sẽ sanh. 


Nhân quyển chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyên... trí quyển, ý 
quyền chẳng phải sẽ sanh với người ây cối ấy phải chăng? Người Vô sắc giới, nhãn 
quyền chăng phải sẽ sanh mà ý quyên sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người kiếp 
chót và bậc Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh và ý quyền 
cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì nhãn quyền chẳng phải 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Tỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào cối nào, thì nữ quyên chẳng phải sẽ sanh 
với người áy cõi ây phải chăng? Phải trôi. 


Hay là nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người nào tục sinh thành nam luôn môi kiếp rồi 
sẽ viên tịch, nữ quyền chăng phải sẽ sanh mà tỷ quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người. kiếp chót trong Dục giới và người Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi 
ấy, nữ quyền chăng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyển Hạ (Cảo bản). 387 





989. 


990. 


991. 


992, 


993, 


994. 


Tỷ quyễn chẳng phải sẽ sanh với người nào cối nào, thì nam quyên chẳng phải sẽ sanh 
với người áy cõi äy phải chăng? Phải trôi. 


Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì tỷ quyên. chăng phải 
sẽ sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người nào tục sinh luôn môi kiếp thành nữ 
luôn rồi sẽ viên tịch, nam quyền chăng phải sẽ sanh mà tỷ quyền sẽ sanh với người ây 
cõi ấy. Còn người kiếp chót nương Dục giới và người Sắc giới và Vô sắc giới với 
những cõi ấy, nam quyên chẳng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Tỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào cối nào, thì mạng quyên chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cối ấy phải chăng? Người Sắc giới và Vô sắc giới, tỷ quyên chẳng 
phải sẽ sanh mà mạng quyên sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn người kiếp chót với 
những cõi ấy, tỷ quyền chăng phải sẽ sanh và mạng quyên cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là mạng quyên chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì tỷ quyền chắng phải 
sẽ sanh với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Tỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ây cối ây phải chăng? Người Sắc giới, tỷ quyên chăng phải sẽ sanh mà hỷ 
quyên sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người kiếp chót nương ngũ uân, người Vô 
tưởng và bực Vô sắc với những cõi ây, tỷ quyền chăng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng 
chăng phải sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyên chăng phải sẽ 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người xả hữu hỷ sanh ra rôi sẽ viên tịch, hỷ 
quyền chắng phải sẽ sanh mà tỷ quyên sẽ sanh với người ẫy cõi ấy. Còn người kiếp 
chót nương ngũ uân, người Vô tưởng và bực Vô sắc với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng 
phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng chắng phải sẽ sanh. 


Tỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào cối nào, thì xả quyên chẳng phải sẽ sanh 
với người ây cối ây phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, †ÿ quyên chẳng phải sẽ sanh mà 
xả quyên sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn người kiếp chót và người Vô tưởng với 
những cõi ấy, tỷ quyền chắng phải sẽ sanh và xả quyền cũng chắng phải sẽ sanh. 


Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì tỷ quyên chăng phải sẽ 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người hỷ hữu tỷ sanh ra rôi sẽ viên tịch, xả 
quyền chăng phải sẽ sanh mà tỷ quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực kiếp chót 
và người Vô tưởng với những cõi ây, xả quyền chăng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng 
chăng phải sẽ sanh. 


Tỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào cối nào, thì tín quyển... trí quyễn, ý quyền 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy cối ây phải chăng? Người Sắc giới và Vô sắc giới, tỷ 
quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp 
chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ quyền chăng phải sẽ sanh và ý quyền 
cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là ý quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì tỷ quyền chăng phải sẽ 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 
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Nữ quyên chẳng. phải sẽ sanh với người nào cối nào, thì nam quyên chẳng phải sẽ 
sanh với người ây cối ấy phải chăng? Người nào tục sinh mỗi kiếp đều là nam rồi sẽ 
viên tịch, nữ quyên chăng phải sẽ sanh mà nam quyền sẽ sanh với người ây cõi ấy. 
Còn người kiếp chót nương cõi Dục giới và người Sắc giới và Vô sắc giới với những 
cõi ấy, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh và nam quyền cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là nam quyền chăng phải sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì tỷ: quyên chăng phải 
sẽ sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người nào tục sinh mỗi kiếp đều là nữ rồi sẽ 
viên tịch, nam quyền chăng phải sẽ sanh mà nữ quyền sẽ sanh với người ây cõi ấy. 
Còn người kiếp chót nương Dục giới và người Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi 
ấy, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và nữ quyền cũng chăng phải sẽ sanh. 


Nữ quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào cối nào, thì mạng quyên chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cối ấy phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới và người nào tục sinh luôn 
mỗi kiếp thành nam luôn Tôi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà mạng quyên 
sẽ sanh với người ấy cõi Ấy. Còn người kiếp chót với những cõi ấy, nữ quyền chắng 
phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là mạng quyền chăng phải sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì nữ quyên chẳng phải 
sẽ sanh với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nữ quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên chẳng phải sẽ sanh 
với người ây cối ây phải chăng? Người Sắc giới và người hỷ nào tục sinh môi kiếp đêu 
là nam rôi sẽ viên tịch, nữ quyên chăng phải sẽ sanh mà hỷ quyên sẽ sanh VỚI người ẫy 
cõi ấy. Còn người kiếp chót nương cõi Ngũ uẫn, người Vô tưởng và Vô sắc với người 
xả nảo tục sinh môi kiếp thành nam luôn rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chăng phải sẽ sanh 
và hỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người xả nào tục sinh môi kiếp đều thành nữ 
luôn rồi sẽ viên tịch, hỷ quyên chăng phải sẽ sanh mà nữ quyền sẽ sanh với người ây 
cõi ấy. Còn 1 người kiếp chót nương ngũ uân, người Vô tưởng, Vô sắc và người xả nảo 
tục sinh mỗi kiếp thành nam luôn rôi sẽ viên tịch với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng 
phải sẽ sanh và nữ quyền cũng chăng phải sẽ sanh. 


Nữ quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào cối nào, thì xả quyên chẳng phải sẽ sanh 
với người ây cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới và người xả nào tục sinh 
mỗi kiếp thành nam luôn rôi sẽ viên tịch, nữ quyền chăng phải sẽ sanh mà xả quyền sẽ 
sanh với người ây cõi ấy. Còn người kiếp chót, bậc .Vô tưởng và người hỷ nảo tục sinh 
mỗi kiếp đều là nam luôn rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chắng phải sẽ sanh và xả quyền 
cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là xả quyên chẳng. phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người hỷ nào sanh ra là nữ luôn môi kiếp TÔI SẼ 
viên tịch, xả quyền chăng phải sẽ sanh mà nữ quyên sẽ sanh với người ấy cõi ây. Còn 
người kiếp chót bậc Vô tưởng và người hỷ nào sanh ra là nam luôn môi kiếp rồi sẽ 
viên tịch với những cõi ấy, xả quyền chắng phải sẽ sanh và nữ quyền cũng chắng phải 
sẽ sanh. 
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Nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cối nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy cối ây phải chăng? Sắc _ĐIỚI, Vô sắc giới và người 
sanh ra môi kiếp đều là nam luôn rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chăng phải sẽ sanh mà ý 
quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót, người Vô tưởng với những 
cõi ấy, nữ quyền chăng phải sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyên chẳng phải sẽ 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 


Nam quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyên chẳng phải sẽ 
sanh với người ây cối ấy phải chăng? Người Sắc giới, VÔ sắc giới và người nào tục 
sinh mỗi kiếp đều là nữ luôn Tôi. sẽ viên tịch, nam quyền chăng phải sẽ sanh mà mạng 
quyên sẽ sanh với người ấy cõi Ấy. Còn người kiếp chót với những cõi ấy, nam quyền 
chăng phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chăng 
phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


Nam quyên chẳng. phải sẽ sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên chẳng phải sẽ sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? Người Sắc giới và người hỷ nào mỗi kiếp sanh ra đều 
là nữ luôn rôi sẽ viên tịch, nam quyên chăng phải sẽ sanh mà hỷ quyên sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót nương cõi Ngũ uẩn, bậc Vô tưởng, người Vô sắc 
và người xả nảo khi sanh ra đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch với những cõi ấy, nam 
quyên chăng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyền chăng phải sẽ sanh với người nảo cõi nảo, thì nam quyên chẳng phải 
sẽ sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người xả nào sanh ra mỗi kiếp đều là nam 
luôn rồi sẽ viên tịch, hỷ quyên chăng phải sẽ sanh mà nam quyền sẽ sanh với người ây 
cõi ấy. Còn người kiếp chót nương ngũ uấn, bậc Vô tưởng, Vô sắc và người xả nào 
sanh ra mỗi kiếp đều là Nữ luôn rồi sẽ viên tịch với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải 
sẽ sanh và nam quyền cũng chăng phải sẽ sanh. 


Nam quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào cối nào, thì xả quyên chẳng phải sẽ sanh 
với người ây cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới và người xả nào tục sinh 
mỗi kiếp thành nữ luôn rôi sẽ viên tịch, nam quyền chăng phải sẽ sanh mà xả quyên sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót nương cõi Ngũ uẩn, bậc Vô tưởng và 
người hỷ nào mỗi kiếp sánh ra đêu là nữ luôn rồi sẽ viên tịch, nam quyền chăng phải 
sẽ sanh và xả quyền cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyên chăng phải 
sẽ sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người hỷ sanh ra mỗi kiếp đều là nam luôn 
rồi sẽ viên tịch, xả quyền chắng phải sẽ sanh mà nam quyền sẽ sanh VỚI người ấy cõi 
ấy. Còn người kiếp chót, người Vô tưởng và người hỷ nào tục sinh mỗi kiếp sanh ra 
đều là nữ luôn rôi sẽ viên tịch với những cõi ây, xả quyên chẳng phải sẽ sanh và nam 
quyên cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Nam quyển chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyển... trí quyên, ỹ 
quyên chẳng phải sẽ sanh với người ây cối ấy phải chăng? Người Sắc giới, VÔ sắc 
giới Và người nào sanh ra mỗi kiếp đều là nữ luôn. rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng 
phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót, người Vô 
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tưởng với những cõi ây, nam quyên chăng phải sẽ sanh và ý quyên cũng chăng phải sẽ 
sanh. 


Hay là ý quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyên chẳng phải sẽ 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 

1003. 
Mạng quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chắng phải 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nơi tâm kế tâm chót tương ưng xả sẽ 
sanh và người Vô tưởng, hỷ quyên chăng phải sẽ sanh mà mạng quyên sẽ sanh với 
người ấy cõi ây. Còn người kiếp chót với những cõi ấy, hỷ quyền chăng phải sẽ sanh 
và mạng quyên cũng chẳng phải sẽ sanh. 
1004. 

Mạng quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào cối nào, thì xả quyên chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là xả quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chăng phải 
sẽ sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người nơi tâm kế chót tương ưng hỷ sẽ sanh 
và người Vô tưởng, xả quyên chắng phải sẽ sanh mà mạng quyên sẽ sanh với người ấy 
cõi ây. Còn người tể toàn tâm chót với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và 
mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 
1005. 

Mạng quyển chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyển... trí quyển, ÿ 
quyên chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là ý quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì mạng quyền chẳng phải 
sẽ sanh với người ây cõi ấy phải chăng? Người Vô tưởng, ý quyên chẳng phải sẽ sanh 
mà mạng quyên sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người tê toàn tâm chót với những cõi 
ấy, ý quyền chẳng phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 
1006. 

Hỷ quyển chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyên chẳng phải sẽ sanh 
với người ây cối ây phải chăng? Người nơi tâm kế tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, hỷ 
quyền chăng phải sẽ sanh mà xả quyên sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn người tể toàn 
tâm chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và xả 
quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Hay là xả quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ 
sanh VỚI người ây cõi ây phải chăng? Người nơi tâm kế chót tương ưng hỷ sẽ sanh, xả 
quyên chăng phải sẽ sanh mà hỷ quyền sẽ sanh VỚI người ây cõi ấy. Còn người tể toàn 
tâm chót những người vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chắng phải sẽ sanh và hỷ 
quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 
1007. 

H quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào cối nào, thì tín quyên... trí quyền, ý quyền 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy cối ấy phải chăng? Người nơi tâm kế tâm chót tương 
ưng xả sẽ sanh, hỷ quyên chăng phải sẽ sanh mà ý quyên sẽ sanh với người ấy CÕI ây. 
Còn người tễ toàn tâm chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, hỷ quyền chắng phải 
sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 
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Hay là ý quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyên chẳng phải sẽ 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 
1008. 

Xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyên chẳng phải sẽ sanh 
với người ây cối ây phải chăng? Người nơi tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, xả 
quyền chẳng phải sẽ sanh mà tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc tể toàn 
tâm chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chắng phải sẽ sanh và tín 
quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Hay là tín quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chắng phải sẽ 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 
1009. 

Xả quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào cối nào, thì trí quyên... ý quyên chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy cối ấy phải chăng? Người nơi tâm kế chót tương ưng hỷ sẽ 
sanh, xả quyền chăng phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc tê 
toàn tâm chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và ý 
quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Hay là ý quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyên chẳng phải sẽ 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 

1010. 
Tin quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì trí quyên... ý quyên chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 
Hay là ý quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyên chăng phải sẽ 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 

1011. 
Trí quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cối nào, thì ý quyên chẳng phải sẽ sanh 
với người áy cõi ây phải chăng? Phải trôi. 


Hay là ý quyền chăng phải sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì trí quyên chẳng phải sẽ 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Phải rôi. 

1012. 
Nhãn quyên đang sanh với người nào, thì nhĩ quyên từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là nhĩ quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhĩ quyền đang sanh 
mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, 
nhĩ quyền từng sanh và nhãn quyên cũng đang sanh. 

1013. 
Nhãn quyển đang sanh với người nào, thì tỷ quyên từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là tỷ quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, tỷ quyền từng sanh mà nhãn 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, tỷ quyền từng 
sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

1014. 
Nhãn quyên đang sanh với người nào, thì nữ quyên... nam quyên từng sanh với người 
ấy phải chăng? Phải rồi. 
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Hay là nam quyên từng sanh với người nảo, thì nhãn quyền đang sanh với người ây 
phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, nam quyên từng sanh mà 
nhãn quyên chăng phải đang sanh với người ây. Còn người hữu nhãn sanh ra, nam 
quyên từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

1015. 
Nhãn quyên đang sanh với người nào, thì mạng quyên từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là mạng quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ây 
phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, mạng quyên từng sanh mà 
nhãn quyên chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, mạng 
quyên từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

1016. 
Nhãn quyên đang sanh với người nào, thì hỷ quyên... xả quyên từng sanh với người ấy 
phải chăng? Phải tồi. 
Hay là xả quyền từng sanh với người nảo, thì nhãn quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, xả quyền từng sanh mà nhãn 
quyền chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, xả quyền từng 
sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

1017. 
Nhãn quyên đang sanh với người nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên từng sanh với 
người ây phải chăng? Phải tôi. 


Hay là ý quyên từng sanh với người nảo, thì nhãn quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Tất cả người đang tử vả người vô nhãn sanh ra, ý quyên từng sanh mà nhãn 
quyền chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, ý quyền từng 
sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

1018. 
Tỷ quyên đang sanh với người nào, thì nữ quyển... nam quyên từng sanh với người ấy 
phải chăng? Phải tồi. 
Hay là nam quyền từng sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ sanh ra, nam quyên từng sanh mà tỷ quyên 
chăng phải đang sanh với người ây. Còn người hữu tỷ sanh ra, nam quyên từng sanh 
và tỷ quyên cũng đang sanh. 

1019. 
Tỷ quyển đang sanh với người nào, thì mạng quyên từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là mạng quyên từng sanh với người nảo, thì tỷ quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ sanh ra, mạng quyền từng sanh mà tỷ 
quyền chẳng phải đang sanh với người ây. Còn người hữu tỷ sanh ra, mạng quyền từng 
sanh và tỷ quyên cũng đang sanh. 

1020. 
Tỷ quyên đang sanh với người nào, thì hỷ quyển... xả quyên từng sanh với người ấy 
phải chăng? Phải tồi. 
Hay là xả quyền từng sanh với người nảo, thì tỷ quyền đang sanh với người ẫây phải 
chăng? Tắt cả người đang tử và người vô tỷ sanh ra, xả quyền từng sanh mà tỷ quyền 
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chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra, xả quyền từng sanh và 
tỷ quyên cũng đang sanh. 

1021. 
Tỷ quyên đang sanh với người nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyền từng sanh với 
người ây phải chăng? Phải tôi. 


Hay là ý quyền từng sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tắt cả người đang tử và người vô tỷ sanh ra, ý quyền từng sanh mà tỷ quyền 
chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra, ý quyền từng sanh và tỷ 
quyền cũng đang sanh. 

1022. 
Nữ quyên đang sanh với người nào, thì nam quyên từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là nam quyền từng sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người phi nữ sanh ra, nam quyên từng sanh mà nữ 
quyền chắng phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ sanh ra, nam quyền từng 
sanh và nữ quyên cũng đang sanh. 

1023. 
Nữ quyên đang sanh với người nào, thì mạng quyên từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là mạng quyền từng sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ây 
phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nữ sanh ra, mạng quyên từng sanh mà 
nữ quyên chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ sanh ra, mạng quyền từng 

sanh và nữ quyên cũng đang sanh. 

1024. 
Nữ quyên đang sanh với người nào, thì hỷ quyên... xả quyên, tín quyên, trí quyên, ý 
quyên từng sanh với người ấy phải chăng? Phải tôi. 


Hay là ý quyền từng sanh với người nảo, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tắt cả người đang tử và người phi nữ sanh ra, ý quyền từng sanh mà nữ quyền 
chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ sanh ra, ý quyền từng sanh và nữ 
quyền cũng đang sanh. 

1025. 
Nam quyên đang sanh với người nào, thì mạng quyển từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là mạng quyền từng sanh với người nảo, thì nam quyền đang sanh với người ây 
phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nam sanh ra, mạng quyên từng sanh mà 
nam quyền chẳng phải đang sanh với người ây. Còn người nam sanh ra, mạng quyền 
từng sanh vả nam quyên cũng đang sanh. 

1026. 
Nam quyên đang sanh với người nảo, thì hỷ quyễn... xả quyên, tín quyên, trí quyên, ý 
quyên từng sanh với người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là ý quyền từng sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người phi nam sanh ra, ý quyền từng sanh mà nam 
quyên chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam sanh ra, ý quyền từng sanh 
và nam quyên cũng đang sanh. 

1027. 
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Mạng quyên đang sanh với người nào, thì hỷ quyển từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là hỷ quyên từng sanh với người nảo, thì mạng quyền đang sanh với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử và người trong sát-na diệt của tâm hiện hành 
(pavari), hỷ quyên từng sanh mà mạng quyền chẳng phải đang sanh với người Ấy. Còn 
tất cả người đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm hiện hành, hỷ quyên từng 
sanh và mạng quyên cũng đang sanh. 

1028. 
Mạng quyên đang sanh với người nào, thì xả quyên... tín quyên, trí quyên, ý quyễn 
từng sanh với người ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là ý quyên từng sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người trong sát-na diệt của tâm hiện hành (pavaíii). ý 
quyền từng sanh mà mạng quyên chăng phải đang sanh với người ấy. Còn tất cả người 
đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm hiện hành, ý quyên từng sanh và mạng 
quyền cũng đang sanh. 

1029. 
Hỷ quyên đang sanh với người nào, thì xả quyển từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 
Hay là xả quyền từng sanh với người nảo, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát- -na sanh của tâm bắt 
tương ưng hỷ, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, xả quyền từng sanh mà hỷ 
quyên chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hỷ sanh ra và người trong sát-na 

sanh của tâm tương ưng hỷ hiện hành, xả quyên từng sanh và hỷ quyên cũng đang 

sanh. 

1030. 
H quyển đang sanh với người nào, thì tín quyên... trí quyên, ỷ quyên từng sanh với 
người ây phải chăng? Phải tôi. 


Hay là ý quyền từng sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bắt 
tương ưng hý, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, ý quyền từng sanh mà hỷ quyền 
chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người hỷ sanh ra và người trong sát-na sanh 
của tâm tương ưng hỷ hiện hành, ý quyên từng sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 
1031. 
Xả quyên đang sanh với người nào, thì tin quyên từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 
Hay là tín quyền từng sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất 
tương ưng xả, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, tín quyền từng sanh mà xả 
quyền chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người xả sanh ra và người trong sát-na 
sanh của tâm tương ưng hỷ hiện hành, tín quyền từng sanh và xả quyền cũng đang 
sanh. 
1032. 
Xả quyên đang sanh với người nào, thì trí quyên... ý quyên từng sanh với người ấy 
phải chăng? Phải tồi. 
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Hay là ý quyền từng sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bắt 
tương ưng xả, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, ý quyên từng sanh mà xả quyền 
chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người xả sanh ra và người trong sát-na sanh 
của tâm tương ưng hỷ hiện hành, ý quyền từng sanh và xả quyền cũng đang sanh. 


1033. 


Tin quyên đang sanh với người nào, thì trí quyên từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là trí quyền từng sanh với người nảo, thì tín quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát- -na sanh của tâm bất 
tương ưng tín, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, trí quyền từng sanh mả tín 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhân sanh ra và người trong 
sát-na sanh của tâm tương ưng tín hiện hành, trí quyền từng sanh và tín quyền cũng 
đang sanh. 


1034. 


Tin quyền đang sanh với người nào, thì ý quyên từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nảo, thì tín quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất 
tương ưng tín, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, ý quyền từng sanh mà tín 
quyền chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhân sanh ra và người trong 
sát-na sanh của tâm tương ưng tín hiện hành, ý quyền từng sanh và tín quyền cũng 
đang sanh. 


1085. 


Trí quyên đang sanh với người nào, thì ỷ quyên từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nảo, thì trí quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bắt 
tương ưng trí, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, ý quyên từng sanh mà trí quyền 
chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người tương ưng trí sanh ra và người trong 
sát-na sanh của tâm tương ưng trí hiện hành, ý quyền từng sanh và trí quyền cũng đang 
sanh. 


1036. 


Nhãn quyền đang sanh với cõi nào... 


1037. 


Nhãn quyền đang sanh với người nào cối nào, thì nhĩ quyên từng sanh với người ấy 
cối ấy phải chăng? Bậc sanh lên nơi Tịnh cư, nhãn quyền đang sanh mà nhĩ quyền 
chăng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn sanh ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nhãn quyên đang sanh và nhĩ quyền cũng từng sanh. 

Hay là nhĩ quyên từng sanh với người nảo cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người tử nơi cõi Ngũ uẩn và người vô nhãn sanh Ta nƠI 
Dục giới, nhĩ quyên từng sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi 
ây. Còn người hữu nhãn sanh ra với những cõi ấy, nhĩ quyền từng sanh và nhãn quyền 
cũng đang sanh. 


1038. 
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Nhân quyên đang sanh với người nào cối nào, thì tỷ quyên từng sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người sanh ra nơi Sắc giới, nhãn quyền từng sanh mả tỷ quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới hữu nhãn sanh ngoài ra đó 
với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và tỷ quyền cũng từng sanh. 


Hay là tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? Người tử nơi Dục giới và người Dục giới vô nhãn sanh ra, tỷ 
quyên từng sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ây cõi ây. Còn người 
Dục giới hữu nhãn sanh ra với những cõi ấy, tỷ quyền từng sanh và nhãn quyền cũng 
đang sanh. 
1039. 

Nhãn quyên đang sanh với người nào cối nào, thì nữ quyên... nam quyên từng sanh với 
người ây cối ấy phải chăng? Người Sắc giới sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà nam 
quyền chăng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới hữu nhãn sanh ra 
với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và quyền cũng từng sanh. 


Hay là nam quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với 
người Ấy cõi ây phải chăng? Người tử nơi Dục giới và người Dục giới vô nhãn sanh ra, 
nam quyền từng sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn 
người Dục giới hữu nhãn sanh ra với những cõi ấy, nam quyên từng sanh và nhãn 
quyền cũng đang sanh. 

1040. 
Nhãn quyên đang sanh với người nào cối nào, thì mạng quyên từng sanh với người ấy 
cối ấy phải chăng? Người Tịnh cư sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà mạng quyền 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn sanh ngoài ra đó với những 
cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và mạng quyền cũng từng sanh. 
Hay là mạng quyên từng sanh với người nảo cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, mạng 
quyên từng sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ây cõi Ấy. Còn người 
hữu nhãn sanh ra với những cõi ây, mạng quyên từng sanh và nhãn quyên cũng đang 
sanh. 

1041. 
Nhãn quyên đang sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên từng sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người Tịnh cư sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng 
phải từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người hữu nhãn sanh ngoài ra đó với những 
cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và hỷ quyền cũng từng sanh. 


Hay là hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nảo, thì nhãn quyền đang sanh với người 
ầy cõi ây phải chăng? Người tử nơi ngũ uẩn và người Dục giới vô nhãn sanh ra, hỷ 
quyền từng sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ây cõi Ấy. Còn người 
hữu nhãn sanh ra với những cõi ây, hỷ quyên từng sanh và nhãn quyên cũng đang 
sanh. 
1042. 

Nhãn quyên đang sanh với người nào cối nào, thì xả quyên từng sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người Tịnh cư sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải 
từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra ngoài ra đó với những cõi 
ấy, nhãn quyền đang sanh và xả quyền cũng từng sanh. 
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Hay là xả quyên từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? Người tử nơi ngũ uấn và người Dục giới vô nhãn sanh ra và bậc 
Vô sắc, xả quyền từng sanh mà nhãn quyền chăng phải đang sanh với người ây cõi ấy. 
Còn người hữu nhãn sanh ra với những cõi ây, xả quyên từng sanh và nhãn quyên 
cũng đang sanh. 
1043. 

Nhãn quyên đang sanh với người nào cối nào, thì tín quyên từng sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người Tịnh cư sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà tín quyền chẳng 
phải từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người hữu nhãn ngoài ra đó sanh ra với những 
cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và tín quyền cũng từng sanh. 


Hay là tín quyên từng sanh với người nảo cõi nảo, thì nhãn quyên đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi ngũ uẩn và người Dục giới vô nhãn sanh 
ra và người Vô săc, tín quyên từng sanh mà nhãn quyên chăng phải đang sanh với 
người ây cõi ây. Còn người hữu nhãn sanh ra với những cõi ấy, tín quyền từng sanh và 
nhãn quyền cũng đang sanh. 
1944. 

Nhãn quyển đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyên... ý quyên từng sanh với 
người ây cối ây phải chăng? Người Tịnh cư sanh ra, nhăn quyên đang sanh mà ý 
quyên không từng sanh với người ây cõi ây. Còn người hữu nhãn sanh ra mà ngoài ra 
đó với những cõi ây, nhăn quyên đang sanh và ý quyên cũng từng sanh. 


Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nảo, thì nhãn quyền đang sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? Người đang tử nơi ngũ uấn và người Dục giới vô nhãn sanh ra 
và người Vô sắc, ý quyên từng sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người 
ấy cõi ây. Còn người hữu nhãn sanh ra với những cõi ây, ý quyền từng sanh và nhãn 
quyền cũng đang sanh. 

1045. 
Tỷ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì nữ quyên từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải tồi. 
Hay là nữ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người tử nơi Dục giới và người Dục giới vô tỷ sanh ra, nữ quyền 
từng sanh mà tỷ quyền chắng phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn người hữu tỷ 
sanh ra với những cõi ấy, nữ quyên từng sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 

1046. 
1ỷ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì nam quyên từng sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Phải rồi. 


Hay là nam quyền từng sanh với người nào cõi nảo, thì tỷ quyền đang sanh với người 

âầy cõi ấy phải chăng? Người tử nơi Dục giới và người Dục giới vô tỷ sanh ra, nam 

quyền từng sanh mà tỷ quyên chăng phải đang sanh với người ây cõi ây. Còn người 

hữu tỷ sanh ra với những cõi ây, nam quyên từng sanh và tỷ quyên cũng đang sanh. 
1047. 

Tỷ quyên đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyên từng sanh với người ấy cối 

ấy phải chăng? Phải rồi. 


Hay là mạng quyền từng sanh với người nảo cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh Với người 
ây cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ sanh ra, mạng quyền từng 


398 Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 





sanh mà tỷ quyền chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra 
với những cõi ấy, mạng quyên từng sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 

1048. 
Tỷ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải tồi. 
Hay là hỷ quyên từng sanh với người nào cõi nảo, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? Người tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô tỷ sanh ravà người 
Sắc giới, hỷ quyền từng sanh mà tỷ quyền chăng phải đang sanh với người ấy CÕI ây. 
Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ây, hỷ quyên từng sanh và tỷ quyên cũng 
đang sanh. 

1049. 
Tỷ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải tồi. 
Hay là xả quyên từng sanh với người nảo cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô tỷ đang sanh 
và người Sắc giới, VÔ sắc giới, xả quyền từng sanh mà tỷ quyền chăng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra với những cõi ấy, xả quyền từng sanh 
và tỷ quyền cũng đang sanh. 

1050. 
Tỷ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 
Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nảo, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô tỷ đang sanh và 
người Sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền từng sanh mà tỷ quyền chăng phải đang sanh với 
người ấy cõi ây. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ây, ý quyên từng sanh và 
tỷ quyên cũng đang sanh. 

1051. 
Nữ quyên đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyên từng sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Phải rồi. 
Hay là nam quyền từng sanh với người nào cõi nảo, thì nữ quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nữ đang 
sanh, nam quyên từng sanh mà nữ quyên chăng phải đang sanh với người ây cõi ây. 
Còn người nữ đang sanh với những cõi ây, nam quyên từng sanh và nữ quyên cũng 
đang sanh. 

1052. 
Nữ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì mạng quyên từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 
Hay là mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nữ 
đang sanh và người Sắc giới, Vô sắc giới, mạng quyên từng sanh mà nữ quyên chăng 
phải đang sanh với người ây cõi ây. Còn người nữ đang sanh với những cõi ấy, mạng 
quyên từng sanh và nữ quyên cũng đang sanh. 

1053. 
Nữ quyên đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyên từng sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Phải tồi. 
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Hay là hỷ quyền từng sanh với người nảo cõi nảo thì nữ quyền đang sanh với người ấy 
ở cõi ấy phải chăng? Người đang tử biệt cõi Dục giới, người phi nữ đang tái sanh cõi 
Dục giới, người cõi Sắc giới, hÿ quyền từng sanh mà nữ quyên thì không đang sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người nữ đang tái sanh, hỷ quyền từng sanh và nữ quyền 
cũng đang sanh. 

1054. 
Nữ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì xả quyên từng sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Phải rồi! 
Hay là xả quyền từng sanh với người nảo cõi nào thì nữ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? Người đang tử biệt cõi Dục giới, người phi nữ đang tái sanh cõi 
Dục giới, người cõi Sắc ĐIỚI, người cõi VÔ Sắc giới, xả quyền từng sanh mà nữ quyền 
không đang sanh với người ấy cõi ấy; còn đối với người nữ đang tái sanh thì với người 
ấy cõi ấy xả quyền từng sanh và nữ quyền cũng đang sanh. 

1055. 
Nữ quyên đang sanh với người nào cõi nào thì tín quyên... tuệ quyên... ý quyễn từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 
Hay là ý quyên từng sanh với người nào cõi nào thì nữ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? Người đang tử biệt cõi Dục giới, người phi nữ đang tái sanh cõi 
Dục giới, người cõi Sắc ĐIỚI, người CÕI VÔ Sắc giới, ý quyền từng sanh mà nữ quyền 
không đang sanh cho người ây cõi ây. Còn người nữ đang tái sanh, ý quyền từng sanh 
và nữ quyên cũng đang sanh. 

1056. 
Nam quyên đang sanh với người nào thì mạng quyên từng sanh với người ấy cỗi ấy 
phải chăng? Phải tồi. 
Hay là mạng quyền từng sanh với người nào ở cõi nào thì nam quyền đang sanh với 
người ấy ở cõi ấy phải chăng? Người đang tử biệt cõi Dục giới, người phi nam đang tái 
sanh cõi Dục giới, người cõi Sắc giới, người cõi vô Sắc giới, mạng quyền từng sanh 
mà nam quyền không đang sanh cho người ây cõi ấy. Còn người nam đang tái sanh, 
mạng quyền từng sanh và nam quyền cũng đang sanh. 

1057. 


Nam quyền đang sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên từng sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Phải rồi. 


Hay là hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nảo, thì nam quyền đang sanh với người 
ầy cõi ây phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nam đang 
sanh và người Sắc giới, hỷ quyền từng sanh mả nam quyên: chăng phải đang sanh với 
người ấy. cõi ây. Còn người nam đang sanh với những cõi ây, hỷ quyên từng sanh và 
nam quyên cũng đang sanh. 
1058. 

Nam quyên đang sanh với người nào cối nào, thì xả quyên từng sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Phải rồi. 


Hay là xả quyên từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nam đang 
sanh và người Sắc giới, Vô sắc giới, xả quyền từng sanh mà nam quyền chắng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam đang sanh với những cõi ấy, xả quyền 
từng sanh và nam quyên cũng đang sanh. 
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1059. 


Nam quyên đang sanh với người nào cối nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là ý quyền từng sanh với người nảo cõi nảo, thì nam quyền đang sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nam đang 
sanh và người Sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền từng sanh mà nam quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam đang sanh với những cõi ấy, ý quyền 
từng sanh và nam quyền cũng đang sanh. 


1060. 


Mạng quyên đang sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên từng sanh với người ấy cỗi 
ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm sanh lên nơi Tịnh cư và người Vô 
tưởng đang sanh, mạng quyên đang sanh mà hỷ quyền chắng phải từng sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẫn, Ngũ uân đang sanh ngoài ra đó và người trong sát-na 
sanh của tâm hiện hành với những cõi ây, mạng quyên đang sanh và hỷ quyên cũng 
từng sanh. 


Hay là hỷ quyên từng sanh với người nào cõi nảo, thì mạng quyền đang sanh với 
người ấy cõi ây phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uấn, Ngũ uân và người trong sát-na 
diệt của tâm hiện hành, hỷ quyên từng sanh mà mạng quyên chăng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uân, Ngũ uân và người trong sát-na sanh 
của tâm hiện hành với những cõi ấy, hỷ quyền từng sanh và mạng quyền cũng đang 
sanh. 


1061. 


106,2. 


Mạng quyên đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyên từng sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? Người Tịnh cư đang sanh và người Vô tưởng đang sanh, mạng quyền 
đang sanh mà xả quyên: chăng phải từng sanh với người ấy cõi ây. Còn người đang 
sanh cõi Tứ uẫn, Ngũ uân ngoài ra đó vả người trong sát-na sanh của tâm hiện hảnh 
với những cõi ấy, mạng quyền đang sanh và xả quyền cũng từng sanh. 


Hay là xả quyên từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyên đang sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Tử uân, Ngũ uẫn và TƯỜI trong sát-na 
diệt của tâm hiện hành (pavaiii), xả quyền từng sanh mà mạng quyên chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người sanh ra nơi cõi Tứ uân, Ngũ uân và người trong 
sát-na sanh của tâm hiện hành với những cõi ấy, xả quyền từng sanh và mạng quyền 
cũng đang sanh. 


Mạng quyên đang sanh với người nào cối nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên từng 
sanh với người ây cối ấy phải chăng? Bậc sanh lên nơi Tịnh cư và người sanh lên Vô 
tưởng, mạng quyên đang sanh mà ý quyên chăng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người đang sanh cõi Tứ uấn, Ngũ uân ngoài ra đó và người trong sát-na sanh của 
tâm hiện hành với những cõi ấy, mạng quyền đang sanh và ý quyền cũng từng sanh. 


Hay là ý quyên từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với người 
ầy cõi ây phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uấn, Ngũ uân và người trong sát-na diệt 
của tâm hiện hành, ý quyên từng sanh mà mạng quyên chăng phải đang sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uân, Ngũ uân và người trong sát-na sanh của 
tâm hiện hành với những cõi ấy, ý quyền từng sanh và mạng quyền cũng đang sanh. 


1063. 
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Hỷ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì xả quyên từng sanh với người ấy cối ấy 

phải chăng? Phải tôi. 

Hay là xả quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy 

CỐI ây phải chăng? Người trong sát- -na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh 

của tâm bất tương ưng hỷ, xả quyên từng sanh mà hỷ quyền chăng phải đang sanh với 

người ấy cõi ấy. Còn người hỷ đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương 

ưng hỷ hiện hành với những cõi ấy, xả quyên từng sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 
1064. 

Hỷ quyên đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyên... trí quyển, ý quyển từng 

sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nảo, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh 
của tâm bất tương ưng hỷ, ý quyền từng sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người hỷ đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương 
ưng hỷ hiện hành với những cõi ấy, ý quyền từng sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 
1065. 

Xá quyên đang sanh với người nào cối nào, thì tín quyền từng sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người sanh lên cõi Tịnh cư, xả quyên đang sanh mà tín quyên chăng 
phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả đang sanh ngoài ra đó, và người 
trong sát-na sanh của tâm tương ưng xả hiện hành với những cõi ấy, xả quyền đang 
sanh và tín quyền cũng từng sanh. 


Hay là tín quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh 
của tâm bất tương ưng xả, tín quyền từng sanh mà xả quyên chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người xả đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương 
ưng xả hiện hành với những cõi ấy, tín quyền từng sanh và xả quyền cũng đang sanh. 
1066. 

Xả quyên đang sanh với người nào cối nào, thì trí quyên từng sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người Tịnh cư đang sanh, xả quyền đang sanh mà trí quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả đang sanh mà ngoài ra đó, và người trong sát- 
na sanh của tâm tương ưng xả hiện hành với những cõi ấy, xả quyền đang sanh và trí 
quyền cũng từng sanh. 


Hay là trí quyền từng sanh với người nảo cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh 
của tâm bất tương ưng xả, trí quyên từng sanh mà xả quyền chăng phải đang sanh với 
người ây cõi ây. Còn người xả đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương 
ưng xả hiện hành với những cõi ấy, trí quyền từng sanh và xả quyền cũng đang sanh. 
1067. 

Xả quyên đang sanh với người nào cối nào, thì ý quyên từng sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người sanh lên Tịnh cư (suddhavasa), xả quyên đang sanh mà ý quyên 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả đang sanh mà ngoài ra đó, và 
người trong sát-na sanh của tâm tương ưng xả hiện hành với những cõi ây, xả quyền 
đang sanh và ý quyên cũng từng sanh. 


Hay là ý quyên từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh 
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của tâm bất tương ưng xả, ý quyên từng sanh mà xả quyền chắng phải đang sanh với 
người ây cõi ây. Còn người xả đang sanh và người trong sát- -Ra sanh của tâm tương 
ưng xả hiện hành với những cõi ấy, ý quyền từng sanh và xả quyền cũng đang sanh. 
1068. 

Tín quyên đang sanh với người nào cối nào, thì trí quyên từng sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người sanh lên Tịnh cư, tín quyền đang sanh mà trí quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân sanh ra mà ngoài ra đó, và người trong 
sát-na sanh của tâm tương ưng tín hiện hành với những cõi ấy, tín TH đang sanh và 
trí quyền cũng từng sanh. 


Hay là trí quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh 
của tâm bất tương ưng tín, trí quyên từng sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm 
tương ưng tín hiện hành với những cõi ấy, trí quyền từng sanh và tín quyền cũng đang 
sanh. 
1069. 

Tín quyên đang sanh với người nào cối nào, thì _. quyên từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người sanh lên Tịnh cư, tín quyên đang sanh mà ý quyên không từng 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân sanh ra mà ngoài ra đó, và người trong 
sát-na sanh của tâm tương ưng tín hiện hành với những cõi ây, tín quyền đang sanh và 
ý quyền cũng từng sanh. 


Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nảo, thì tín quyền đang sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh 
của tâm bất tương ưng tín, ý quyền từng sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm 
tương ưng tín hiện hành với những cõi ấy, ý quyền từng sanh và tín quyền cũng đang 
sanh. 
1070. 

Trí quyên đang sanh với người nào cối nào, thì ý quyên từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người sanh lên Tịnh cư, trí quyền đang sanh mà ý quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tương ưng trí đang sanh ra mà ngoài ra đó và 
người trong sát-na sanh của tâm tương ưng trí hiện hành với những cõi ây, trí quyền 
đang sanh và ý quyền cũng từng sanh. 


Hay là ý quyên từng sanh với người nảo cõi nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy 
CÕI ẫy phải chăng?Người trong sát- -na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh 
của tâm bất tương ưng trí, ý quyền từng sanh mà trí quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người tương ưng trí sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm 
tương ưng trí hiện hành với những cõi ấy, ý quyền từng sanh và trí quyền cũng đang 
sanh. 

1071. 
Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì nhĩ quyền không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Từng sanh. 
Hay là nhĩ quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền chắng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Không có. 

1072. 
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Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyên không từng sanh với 
người áy phải chăng? Từng sanh. 


Hay là tỷ quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Không có. 

1073. 
Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyên... nam quyên không 
từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh. 


Hay là nam quyền không từng sanh với người nảo, thì nhãn quyền chăng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Không có. 

1074. 
Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyên không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Từng sanh. 


Hay là mạng quyền không từng sanh với người nảo, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Không có. 

1075. 
Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyên... xả quyên không từng 
sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh. 


Hay là xả quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền chăng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Không có. 

1076. 
Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì tin quyến... trí quyên, ý quyên 
không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh. 


Hay là ý quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Không có. 
1077. 

Nhãn quyên đang sanh với người nào, thì nhĩ quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót sanh ra nơi cõi Ngũ uấn và người nào sanh lên cõi Vô sắc rôi sẽ viên 
tịch và người đang sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà nhĩ quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ây. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn quyên đang sanh 
và nhĩ quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là nhĩ quyền sẽ sanh với người nảo, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhĩ quyền sẽ sanh mà nhãn 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, nhĩ quyền 
sẽ sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 
1078. 

Nhân quyển đang sanh với người nào, thì tỷ quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót sanh ra nơi cõi Ngũ uân và người sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới 
rôi sẽ viên tịch và người đang sanh ra, nhãn quyên đang sanh mà tỷ quyên chăng phải 
sẽ sanh với người ây. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn quyên đang 
sanh và tỷ quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là tỷ quyền sẽ sanh với người nảo, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, tỷ quyền sẽ sanh mà nhãn 
quyền chắng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, tỷ quyền sẽ 
sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 
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1079. 
Nhãn quyên đang sanh với người nào, thì nữ quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót sanh ra nơi cõi Ngũ uẫn và người Sắc giới, Vô sắc giới sanh ra rôi sẽ 
viên tịch và người nào sanh ra môi kiếp đều là nam rồi sẽ viên tịch và người đang sanh 
ra, nhãn quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ây. Còn người 
hữu nhãn mà ngoài ra đó đang sanh ra, nhãn quyền đang sanh và nữ quyền cũng sẽ 
sanh. 


Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nảo, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, nữ quyền sẽ sanh mà nhãn 
quyền chắng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, nữ quyền sẽ 
sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 
1080. 

Nhãn quyễn đang sanh với người nào, thì nam quyên Sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uân và người Sắc giới, Vô sắc giới 
sanh ra rôi sẽ viên tịch và người nào sanh ra mỗi kiếp đều là nữ rôi sẽ viên tịch và 
người đang sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà nam quyên chắng phải sẽ sanh với 
người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra ngoài ra đó, nhãn quyền đang sanh và nam 
quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là nam quyên sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nam quyền sẽ sanh mà nhãn 
quyền chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, nam quyên sẽ 
sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 
1081. 

Nhãn quyên đang sanh với người nào, thì mạng quyên sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẫn, nhãn quyền đang sanh mà mạng 
quyền chắng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra 
đó, nhãn quyền đang sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là mạng quyên sẽ sanh với người nảo, thì nhãn quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, mạng quyên sẽ sanh mà nhãn 
quyền chắng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, mạng quyền 
sẽ sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 
1082. 

Nhãn quyên đang sanh với người nào, thì hỷ quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót sanh ra nơi cõi Ngũ uẩn, người xả hữu nhãn sanh ra rôi sẽ viên tịch và 
người đang sanh ra, nhãn quyền đang sanh mả hÿỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người 
ây. Còn người hữu nhãn đang sanh ngoài ra đó, nhãn quyên đang sanh và hỷ quyên 
cũng sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, hỷ quyền sẽ sanh mà nhãn 
quyền chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, hỷ quyền sẽ 
sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 
1083. 

Nhân quyên đang sanh với người nào, thì xả quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẫn và người Hỹ hữu nhãn sanh ra rôi sẽ viên 
tịch và người đang sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà xả quyền chăng phải sẽ sanh với 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyển Hạ (Cảo bản). 605 





người ây. Còn người hữu nhãn sanh ra mà ngoài ra đó, nhãn quyên đang sanh và xả 
quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, xả quyền sẽ sanh mà nhãn 
quyền chắng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, xả quyền sẽ 
sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 


1084. 


1085. 


1086. 


1087. 


Nhãn quyên đang sanh với người nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ, nhãn quyền đang sanh mà ý 
quyên chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn ngoài ra đó đang sanh, 
nhãn quyên đang sanh và ý quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, ý quyên sẽ sanh mà nhãn 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, ý quyền sẽ 
sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 


Tỷ quyên: đang sanh với người nào, thì nữ quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và người Sắc giới, Vô sắc giới sanh ra rôi 
sẽ viên tịch và người nảo sanh ra mỗi kiếp đều là nam rồi sẽ viên tịch và người đang 
sanh ra, tỷ quyên đang sanh mà nữ quyên chăng phải sẽ sanh VỚI người ấy. Còn người 
hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó, tỷ quyền đang sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nảo, thì tỷ quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, nữ quyền sẽ sanh mà tỷ quyên 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra, nữ quyền sẽ sanh và tỷ 
quyên cũng đang sanh. 


Tỷ quyên đang sanh với người nào, thì nam quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và người Sắc giới, Vô sắc giới sanh ra rồi 
sẽ viên tịch và người sanh ra mỗi kiếp, đều là nữ rồi sẽ viên tịch và người đang sanh ra, 
tỷ quyền đang sanh mà nam quyên chăng phải sẽ sanh VỚI người ây. Còn người hữu tỷ 
sanh ra mà ngoài ra đó, tỷ quyền đang sanh và nam quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ sanh ra, nam quyền sẽ sanh mả tỷ quyên 
chăng phải đang sanh với người ây. Còn người hữu tỷ sanh ra, nam quyền sẽ sanh và 
tỷ quyên cũng đang sanh. 


Tỷ quyên đang sanh với người nào, thì mạng quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, tỷ quyền đang sanh mà mạng quyền 
chăng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó, tỷ 
quyền đang sanh và mạng quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh VỚI người ây phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, mạng quyên sẽ sanh mà tỷ 
quyền chắng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh, mạng quyền 
sẽ sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 


1088. 
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Tỷ quyên đang sanh với người nào, thì hỷ quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và người xả hữu tỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch 
và người đang sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà hỷ quyền chăng phải sẽ sanh VỚI người 
ây. Còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó, tỷ quyền đang sanh và hỷ quyền cũng 
sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, hỷ quyền sẽ sanh mà tỷ quyên 
chăng phải đang sanh với người ây. Còn người hữu tỷ đang sanh, hỷ quyên sẽ sanh và 
tỷ quyên cũng đang sanh. 


1089. 


1090. 


1091. 


1092. 


Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì xả quyển sẽ sanh với người. ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới và người hý hữu tỷ sanh ra rôi sẽ viên tịch và 
người đang sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà xả quyên chăng phải sẽ sanh VỚI người ẫy. 
Còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó, tỷ quyền đang sanh và xả quyền cũng sẽ 
sanh. 


Hay là xả quyên sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, xả quyên sẽ sanh mà tỷ quyên 
chăng phải đang sanh với người ây. Còn người hữu tỷ đang sanh, xả quyên sẽ sanh và 
tỷ quyên cũng đang sanh. 


Tỷ quyển đang sanh với người nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, tỷ quyền đang sanh mả tín quyên chăng 
phải sẽ sanh với người ây. Còn người hữu tỷ đang sanh ngoài ra đó, tỷ quyền đang 
sanh và tín quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, tín quyên sẽ sanh mà tỷ quyên 
chăng phải đang sanh với người ây. Còn người hữu tỷ đang sanh, tín quyên sẽ sanh và 
tỷ quyên cũng đang sanh. 


Tỷ quyên đang sanh với người nào, thì trí quyên... ý quyên sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, tỷ quyền đang sanh mà ý quyên 
chăng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh ngoàải ra đó, tỷ quyền 
đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là ý quyền sẽ sanh với người nảo, thì tỷ quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, ý quyên sẽ sanh mà tỷ quyên 
chăng phải đang sanh với người ây. Còn người hữu tỷ đang sanh, ý quyên sẽ sanh và 
tỷ quyên cũng đang sanh. 


Nữ quyên đang sanh với người nào, thì nam quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nữ kiếp chót đang sanh, người Sắc giới, Vô sắc giới sanh ra rồi sẽ viên tịch và 
người tục sinh mỗi kiếp đều là nữ rồi sẽ viên tịch và người nữ đang sanh ra, nữ quyền 
đang sanh mà nam quyên chăng phải sẽ sanh với người ây. Còn người nữ đang sanh 
mà ngoài ra đó, nữ quyền đang sanh và nam quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh VỚI người ây phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người phi nữ đang sanh, nam quyên sẽ sanh mà nữ 
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quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ sanh ra, nam quyên sẽ sanh 
và nữ quyền cũng đang sanh. 

1093. 
Nữ quyên đang sanh với người nào, thì mạng quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nữ kiếp chót đang sanh, nữ quyên đang sanh mà mạng quyên chăng phải sẽ 
sanh với người ây. Còn người nữ đang sanh mà ngoài ra đó, nữ quyền đang sanh và 
mạng quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là mạng quyên sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh VỚI Người ấy phải 
chăng?Tất cả người đang tử, người phi nữ đang sanh, mạng quyền sẽ sanh mà nữ 
quyền chẳng phải đang sanh với người ây; còn đối với người nữ sanh ra, mạng quyền 
sẽ sanh và nữ quyên cũng đang sanh. 
1094. 

Nữ quyền đang sanh với người nào thì hỷ quyển sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nữ kiếp chót đang sanh, người nữ hữu xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, nữ quyền 
đang sanh mà hỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với người ấy; còn người nữ đang sanh mà 
ngoài ra đó, nữ quyền đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là hy quyền sẽ sanh với người nào thì nữ quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Tất cả người đang tử, người phi nữ đang sanh, hỷ quyền sẽ sanh mà nữ quyên 
chăng phải đang sanh với người ấy; còn người nữ đang sanh, hỷ quyền sẽ sanh và nữ 
quyên cũng đang sanh. 
1095. 

Nữ quyền đang sanh với người nào thì xả quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nữ kiếp chót đang sanh, người nữ hữu hý sanh ra rồi sẽ viên tịch, nữ quyền 
đang sanh mà xả quyên chẳng phải sẽ sanh với người ấy; còn người nữ đang sanh mà 
ngoài ra đó, nữ quyền đang sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là xả quyên sẽ sanh với người nào thì nữ quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Tất cả người đang tử, người phi nữ đang sanh, xả quyền sẽ sanh mà nữ quyên 
chẳng phải đang sanh với người ấy; còn người nữ đang sanh, xả quyên sẽ sanh và nữ 
quyên cũng đang sanh. 
1096. 

Nữ quyên đang sanh với người nào thì tín quyển sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nữ kiếp chót đang sanh, nữ quyền đang sanh mà tín quyên chẳng phải sẽ sanh 
VỚI người ây; còn người nữ đang sanh mà ngoài ra đó, nữ quyên đang sanh và tín 
quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào thì nữ quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Tất cả người đang tử, người phi nữ đang sanh, tín quyên sẽ sanh mà nữ quyên 
chăng phải đang sanh với người ây; còn người nữ đang sanh mà ngoài ra đó, tín quyên 
sẽ sanh và nữ quyền cũng đang sanh. 
1097. 

Nữ quyên đang sanh với người nào thì tuệ quyển... ý quyên sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, nữ quyền đang sanh mà ý quyên chăng phải sẽ 
sanh với người ấy; còn người nữ đang sanh mà ngoài ra đó, nữ quyền đang sanh và ý 
quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào thì nữ quyền đang sanh với người ẫy phải 
chăng? Tất cả người đang tử, người phi nữ đang sanh, ý quyền sẽ sanh mà nữ quyền 
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chăng phải đang sanh với người ấy; còn người nữ đang sanh, ý quyền sẽ sanh và nữ 
quyền cũng đang sanh. 

1098. 
Nam quyên đang sanh với người nào thì mạng. quyên sẽ sanh với người cấy phải 
chăng? Người nam kiếp chót đang sanh, nam quyền đang sanh mà mạng quyên chăng 
phải sẽ sanh với người ây; còn người nam đang sanh mà ngoài ra đó, nam quyên đang 
sanh và mạng quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào thì nam quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Tất cả người đang tử, người phi nam đang sanh, mạng quyên sẽ sanh mà nam 
quyền chăng phải đang sanh với người ấy; còn người nam đang sanh, mạng quyền sẽ 
sanh và nam quyên cũng đang sanh. 
1099. 

Nam quyên đang sanh với người nào thì hỷ quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nam kiếp chót đang sanh, người nam hữu xả sanh ra rồi viên tịch, nam quyền 
đang sanh mà hỷ quyên chẳng phải sẽ sanh VỚI người ấy; còn người nam đang sanh mà 
ngoài ra đó, nam quyền đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào thì nam quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Tất cả người đang tử, người phi nam đang sanh, hỷ quyền sẽ sanh mà nam 
quyên chăng phải đang sanh với người ấy; còn người nam đang sanh, hỷ quyền sẽ sanh 
và nam quyên cũng đang sanh. 
1100. 

Nam quyển đang sanh với người nào, thì xả quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nam kiếp chót đang sanh và người nam hữu hÿ sanh ra rồi sẽ viên tịch và người 
nam đang sanh ra, nam quyền đang sanh mà xả quyên. chăng phải sẽ sanh VỚI người 
ây. Còn người nam đang sanh mà ngoải ra đó, nam quyền đang sanh vả xả quyền cũng 
sẽ sanh. 


Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người phi nam đang sanh, xả quyền sẽ sanh mà nam 
quyền chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam đang sanh, xả quyền sẽ 
sanh và nam quyền cũng đang sanh. 
1101. 

Nam quyên đang sanh với người nào, thì tín quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nam kiếp chót đang sanh, nam quyền đang sanh mà tín quyên chăng phải sẽ 
sanh với người ây. Còn người nam đang sanh mà ngoài ra đó, nam quyên đang sanh và 
tín quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là tín quyền sẽ sanh với người nảo, thì nam quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người phi nam đang sanh, tín quyền sẽ sanh mà nam 
quyền chẳng phải đang sanh với người ây. Còn người nam đang sanh, tín quyền sẽ 
sanh và nam quyên cũng đang sanh. 
1102. 

Nam quyên đang sanh với người nào, thì trí quyển... ý quyên sẽ sanh với người. ấy phải 
chăng? Người nam kiếp chót đang sanh, nam quyền đang sanh mà ý quyên chăng phải 
sẽ sanh với người ây. Còn người nam đang sanh mà ngoài ra đó, nam quyền đang sanh 
và ý quyền cũng sẽ sanh. 
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Hay là ý quyên sẽ sanh với người nảo, thì nam quyền đang sanh với người ây phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người phi nam đang sanh, ý quyên sẽ sanh mà nam 
quyên chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam đang sanh, ý quyên sẽ sanh 
và nam quyên cũng đang sanh. 
1103. 

Mạng quyên đang sanh với người nào, thì hỷ quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người trong sát-na sanh của tâm kiếp chót và người trong sát-na sanh của tâm kế tâm 
chót tương ưng xả sẽ sanh, mạng quyền đang sanh mà hỷ quyền chăng phải sẽ sanh 
với người ấy. Còn người đang sanh ngoài ra đó và người trong sát-na sanh của tâm 
hiện hành, mạng quyên đang sanh và hỷ quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyên sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người trong sát-na diệt của tâm hiện hành, hỷ quyên sẽ 
sanh mà mạng quyền chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh tất cả 
và người trong sát-na sanh của tâm hiện hành, hỷ quyên sẽ sanh và mạng quyền cũng 
đang sanh. 
1104. 

Mạng quyên đang sanh với người nào, thì xả quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người trong sát-na sanh của tâm chót và người trong sát-na sanh của tâm kế tâm chót 
tương ưng hỷ sẽ sanh, mạng quyền đang sanh mà xả quyền chắng phải sẽ sanh với 
người ấy. Còn người đang sanh mà ngoải ra đó và người trong sát-na sanh của tâm 
hiện hành, mạng quyền đang sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người trong sát-na diệt của tâm hiện hành, xả quyên sẽ 
sanh mà mạng quyền chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh tất cả 
và người trong sát-na sanh của tâm hiện hành, xả quyền sẽ sanh và mạng quyền cũng 
đang sanh. 
1105. 

Mạng quyền đang sanh với người nào, thì tín quyên... trí quyền, ý quyền Sẽ sanh với 
người ây phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót, mạng quyên đang sanh 
mà ý quyên chắng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người đang sanh mà ngoài ra đó và 
người trong sát-na sanh của tâm hiện hành, mạng quyên đang sanh và ý quyên cũng sẽ 
sanh. 


Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tắt cả người đang tử và người trong sát-na diệt của tâm hiện hành, ý quyên sẽ 
sanh mà mạng quyền chắng phải đang sanh với người ấy. Còn tật cả người đang sanh 
và người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt (pawzfi), ý quyền sẽ sanh và mạng 
quyền cũng đang sanh. 
1106. 

Hỷ quyên đang sanh với người nào, thì xả quyển sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ và người trong sát-na sanh của tâm kế 
tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, hỷ quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ây. Còn người hỷ đang sanh mà ngoài ra đó và người trong sáf-na sanh của 
tâm bình nhựt tương ưng hý, hỷ quyền đang sanh vả xả quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bắt 
tương ưng tương ưng hỷ, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, xả quyên sẽ sanh mà 
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hỷ quyền chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người hỷ đang sanh và người trong 
sát-na sanh của tâm bình nhựt tương ưng hỷ, xả quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng đang 
sanh. 
1107. 

H quyên đang sanh với người nào, thì tín quyên... trí quyển, ý quyển sẽ sanh với 
người áây phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót tương ưng hỷ, hỷ quyền 
đang sanh mà ý quyên chăng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hỷ đang sanh mà 
ngoài ra đó và người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt tương ưng hỷ, hỷ quyền đang 
sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là ý quyên sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bắt 
tương ưng tương ưng hỷ, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, ý quyên sẽ sanh mà 
hỷ quyền chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người hỷ đang sanh và người trong 
sát-na sanh của tâm bình nhựt tương ưng hỷ, ý quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng đang 
sanh. 
1108. 

Xả quyên đang sanh với người nào, thì tín quyển sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người trong sát-na sanh của tâm chót tương ưng xả, xả quyền đang sanh mà tín quyền 
chăng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu xả đang sanh mà ngoài ra đó và 
người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt (pavzri) tương ưng xả, xả quyền đang sanh 
và tín quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bắt 
tương ưng tương ưng xả, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, tín quyên sẽ sanh mà 
xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người xả đang sanh và người trong 
sát-na sanh của tâm bình nhựt tương ưng xả, tín quyền sẽ sanh và xả quyền cũng đang 
sanh. 
1109. 

Xả quyên đang sanh với người nào, thì trí quyên... ý quyên sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót tương ưng xả, xả quyền đang sanh mà ý 
quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người xả đang sanh mà ngoài ra đó và 
người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt tương ưng xả, xả quyền đang sanh và ý 
quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là ý quyển sẽ sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất 
tương ưng xả, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, ý quyền sẽ sanh mà xả quyền 
chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu xả đang sanh và người trong sát-na 
sanh của tâm bình nhựt (pavzri) tương ưng xả, ý quyền sẽ sanh và xả quyền cũng 
đang sanh. 
1110. 

Tín quyên đang sanh với người nào, thì trí quyên... ỷ quyên sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót, tín quyên đang sanh mà ý quyền chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu nhân sanh ra mà ngoài ra đó và người trong 
sát-na sanh của tâm bình nhựt tương ưng tín, tín quyền đang sanh và ý quyên cũng sẽ 
sanh. 
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Hay là ý quyền sẽ sanh với người nảo, thi tín quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bắt 
tương ưng tín, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, ý quyên sẽ sanh mà tín quyền 
chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhân đang sanh và người trong sát- 
na sanh của tâm bình nhựt tương ưng tín, ý quyền sẽ sanh và tín quyền cũng đang 
sanh. 
1111. 

Trí quyên đang sanh với người nào, thì ý quyển sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người trong sát-na sanh của tâm chót, trí quyên đang sanh mà ý quyền chăng phải sẽ 
sanh với người ấy. Còn người tương ưng trí đang sanh mà ngoài ra đó và người trong 
sát-na sanh của tâm bình nhựụt tương ưng trí, trí quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ 
sanh. 


Hay là ý quyền sẽ sanh với người nảo, thì trí quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bắt 
tương ưng trí, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, ý quyên sẽ sanh mà trí quyền 
chăng phải đang sanh với người ấy. Còn người tương ưng trí đang sanh và người trong 
sát-na sanh của tâm bình nhựt tương ưng trí, ý quyền sẽ sanh và trí quyền cũng đang 
sanh. 

1112. 
Nhãn quyên đang sanh với cõi nào... 

1113. 
Nhân quyên đang sanh với người nào cối nào, thì nhĩ quyên SẼ sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uân, nhãn quyền đang sanh mà 
nhĩ quyền chăng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn ngoài ra đó 
đang sanh với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và nhĩ quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là nhĩ quyên sẽ sanh với người nảo cõi nảo, thì nhãn quyền đang sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Ngũ uân và người Dục giới vô nhãn đang 
sanh, nhĩ quyền sẽ sanh mà nhãn quyển chẳng phải đang sanh với người ây cõi ây. 
Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ quyền sẽ sanh và nhãn quyền 
cũng đang sanh. 
1114. 

Nhãn quyên đang sanh với người nào cối nào, thì tỷ quyên sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và người đang sanh nơi cõi 
Sắc giới, nhãn quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi Ấy. 
Còn người Dục giới hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ây, nhãn quyên 
đang sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là tỷ quyên sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người vô nhãn đang sanh nơi cõi 
Dục giới, tỷ quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chắng phải đang sanh với người ây cõi ấy. 
Còn người Dục giới hữu nhãn đang sanh với những cõi ây, tỷ quyên sẽ sanh vả nhãn 
quyền cũng đang sanh. 
1115. 

Nhân quyên đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyên sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người Dục giới kiếp chót đang sanh, người Sắc giới đang sanh và 
người môi đời sanh ra đều là nam luôn rồi sẽ viên tịch, người đang sanh, nhãn quyền 
đang sanh mà nữ quyền chăng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới 
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hữu nhãn ngoài ra đó đang sanh với những cõi ây, nhãn quyên đang sanh và nữ quyên 
cũng sẽ sanh. 


Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô nhãn đang 
sanh, nữ quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chăng phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn 
người Dục giới hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, nữ quyền sẽ sanh và nhãn quyền 
cũng đang sanh. 
1116. 

Nhân quyên đang sanh với người nào cối nào, thì nam quyên sẽ sanh với người ấy cối 
ấy, phải chăng? Người Dục giới kiếp chót đang sanh, người Sắc giới đang sanh, người 
mỗi kiếp sanh ra đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch và người đang sanh, nhãn quyền đang 
sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới hữu 
nhãn ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và nam quyền 
cũng sẽ sanh. 


Hay là nam quyên sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì nhãn quyền đang sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô nhãn đang 
sanh, nam quyên sẽ sanh mà nhãn quyền chăng phải đang sanh với người ây cõi ấy. 
Còn người Dục giới hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, nam quyền sẽ sanh và nhãn 
quyền cũng đang sanh. 
1117. 

Nhãn quyên đang sanh với người nào cối nào, thì mạng quyền SẼ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uân, nhãn quyền đang sanh 
mà mạng quyên chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi Ấy. Còn người hữu nhãn ngoài ra 
đó đang sanh với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là mạng quyên sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì nhãn quyền đang sanh với người 
ầy cõi ây phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, mạng quyên 
sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ây cõi ây. Còn người hữu 
nhãn đang sanh với những cõi ấy, mạng quyên sẽ sanh và nhãn quyên cũng đang sanh. 
1118. 

Nhãn quyên đang sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uân và người xả hữu nhãn sanh ra 
rôi viên tịch và người ây đang sanh, nhãn quyền đang sanh mà hỷ quyền chắng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, 
nhãn quyên đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? Người đang tử nơi cõi Ngũ uẫn và người vô nhãn đang sanh nơi cõi 
Dục giới, hỷ quyên sẽ sanh mà nhãn quyên chăng phải đang sanh với người ây cõi ấy. 
Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ây, hỷ quyên sẽ sanh và nhãn quyên 
cũng đang sanh. 
1119. 

Nhãn quyên đang sanh với người nào cối nào, thì xả quyên sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uân và người hỷ hữu nhãn sanh ra 
rôi viên tịch và người ây đang sanh, nhãn quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ây cõi ây. Còn người hữu nhãn ngoài ra đó đang sanh với những cõi ây, 
nhãn quyên đang sanh và xả quyên cũng sẽ sanh. 
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Hay là xả quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? Người đang tử nơi cõi Ngũ uẩn và người Dục giới vô nhãn đang 
sanh và người Vô sắc, xả quyên sẽ sanh mà nhãn quyên chăng phải đang sanh với 
người ấy cõi ây. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ây, xả quyên sẽ sanh và 
nhãn quyền cũng đang sanh. 
1120. 

Nhãn quyên đang sanh với người nào cối nào, thì tín quyền Sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uân Nhãn quyền đang sanh mà 
tín quyền chăng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn ngoài ra đó 
đang sanh với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh vả tín quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là tín quyên sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Ngũ uẩn và người Dục giới vô nhãn đang 
sanh và người vô sắc, tín quyên sẽ sanh mà nhãn quyên chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ây. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ây, tín quyên sẽ sanh và 
nhãn quyên cũng đang sanh. 
1121. 

Nhãn quyên đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyên... ý quyền Sẽ sanh với 
người ây cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uân, nhãn quyền 
đang sanh mà ý quyền chăng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn 
ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ 
sanh. 


Hay là ý quyên sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? Người đang tử nơi cõi Ngũ uấn, người Dục giới vô nhãn đang sanh 
và người Vô sắc, ý quyên sẽ sanh mà nhãn quyền chăng phải đang sanh với người ẫy 
cõi ây. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ây, ý quyên sẽ sanh và nhãn 
quyên cũng đang sanh. 
1122. 

Tỷ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì nữ quyên sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, người tục sinh môi kiếp đêu 
thành nam rôi sẽ viên tịch và người ây đang sanh, tỷ quyền đang sanh mà nữ quyền 
chăng phải sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người hữu tỷ ngoài ra đó đang sanh với 
những cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là nữ quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô tỷ đang sanh, 
nữ quyên sẽ sanh mà tỷ quyên chẳng phải. đang sanh với người ây cõi ây. Còn người 
hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, nữ quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 
1123. 

Tỷ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì nam quyên sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng?” Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, người tục sinh môi kiếp đêu 
thành nữ rôi sẽ viên tịch và người ấy đang sanh, tỷ quyền đang sanh mà nam quyền 
chăng phải sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người hữu tỷ ngoài ra đó đang sanh với 
những cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và nam quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là nam quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô tỷ đang sanh, 
nam quyên sẽ sanh mà tỷ quyên chăng phải đang sanh với người ây cõi ây. Còn người 
hữu tỷ đang sanh với những cõi ây, nam quyên sẽ sanh và tỷ quyên cũng đang sanh. 
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1124. 


1125. 


1126. 


1127. 


1ỷ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì mạng quyên sẽ sanh với người ấy cối 
ây phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, tỷ quyền đang sanh mà 
mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ ngoài ra đó 
đang sanh với những cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và mạng quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là mạng quyên sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì tỷ quyền đang sanh với người ẫy 
cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, mạng quyên sẽ 

sanh mà tỷ quyên chăng phải đang sanh với người ấy cõi ây. Còn người hữu tỷ đang 
sanh với những cõi ây, mạng quyên sẽ sanh và tỷ quyên cũng đang sanh. 


Tỷ quyên đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, người xả hữu tỷ sanh ra rôi 
sẽ viên tịch và người ây đang sanh, tỷ quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ây cõi ây. Còn người hữu tỷ ngoài ra đó đang sanh với những cõi ây, tỷ 
quyền đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyên sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới vô tỷ đang sanh và 
người Sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ây cõi 
ây. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, hý quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng 
đang sanh. 


Tỷ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì xả quyên sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, người hỷ hữu tỷ sanh ra rôi 
sẽ viên tịch và người ây đang sanh, tỷ quyền đang sanh mà xả quyền chăng phải sẽ 
sanh với người ây cõi ây. Còn người hữu tỷ ngoài ra đó đang sanh với những cõi ây, tỷ 
quyền đang sanh và xả quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là xả quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới vô tỷ đang sanh và 
người Sắc giới, VÔ sắc giới, xả quyên sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và tỷ 
quyền cũng đang sanh. 


Tỷ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì tín quyển sẽ sanh VỚI người ấy cối ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, tỷ quyền đang sanh mà tín 
quyền chẳng phải sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn người hữu tỷ ngoài ra đó đang sanh 
với những cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và tín quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là tín quyền sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới vô tỷ đang sanh và 
người Sắc giới, Vô sắc giới, tín quyên sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với 
người ây cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, tín quyền sẽ sanh và tỷ 
quyên cũng đang sanh. 


1128. 


Tỷ quyền đang sanh với người nào cối nào, thì trí quyên... ý quyển sẽ sanh với người 
ây cối ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, tỷ quyền đang 
sanh mà trí quyền chăng phải sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn người hữu tỷ ngoài ra 
đó đang sanh với những cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyển Hạ (Cảo bản). 615 





Hay là ý quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới vô tỷ đang sanh và 
người Sắc giới, VÔ sắc giới, ý quyên sẽ sanh mà tỷ quyền chăng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và tỷ 
quyên cũng đang sanh. 
1129. 

Nữ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì nam quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh và người tục sinh mỗi kiếp đều thành nữ 
luôn rồi sẽ viên tịch và người ây đang sanh, nữ quyền đang sanh mà nam quyền chẳng 
phải sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người nữ ngoài ra đó đang sanh với những cõi 
ây, nữ quyền đang sanh và nam quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là nam quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nữ đang 
sanh, nam quyên sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ây cõi ấy. Còn 
người nữ đang sanh với những cõi ây, nam quyên sẽ sanh và nữ quyên cũng đang 
sanh. 
1130. 

Nữ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, nữ quyên đang sanh mà mạng quyền 
chăng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ ngoài ra đó đang sanh với 
những cõi ấy, nữ quyền đang sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là mạng quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người 
ầy cõi ây phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nữ đang 
sanh, mạng quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ây cõi ây. 
Còn người nữ đang sanh với những cõi ây, mạng quyên sẽ sanh và nữ quyên cũng 
đang sanh. 
1131. 

Nữ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh và người nữ hữu xả sanh ra rôi sẽ viên 
tịch, người ấy đang sanh, nữ quyền đang sanh mà hỷ quyền chăng phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người nữ ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nữ quyền đang 
sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nữ đang 
sanh, người Sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà nữ quyên chăng phải đang sanh với người 
ây cõi ấy. Còn người nữ đang sanh với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và nữ quyền 
cũng đang sanh. 
1132. 

Nữ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì xả quyên sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh và người nữ hữu hỷ sanh ra rôi sẽ viên 
tịch, người ây đang sanh, nữ quyên đang sanh mà xả quyền chăng phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người nữ ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nữ quyền đang 
sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nữ đang 
sanh, người Sắc giới, Vô sắc giới, xả quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải đang 
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sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ đang sanh với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh 
và nữ quyền cũng đang sanh. 

1133. 
Nữ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì tín quyền Sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, nữ quyên đang sanh mà tín quyên chăng 
phải sẽ sanh với người ây cõi Ấy. Còn người nữ ngoài ra đó đang sanh với những cõi 
ây, nữ quyền đang sanh và tín quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là tín quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nữ đang 
sanh, người Sắc giới, Vô sắc giới, tín quyên sẽ sanh mà nữ quyền chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ đang sanh với những cõi ấy, tín quyền sẽ sanh 
và nữ quyên cũng đang sanh. 
1134. 

Nữ quyển đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyễn... ÿ quyên sẽ sanh với người 
ấy cối ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, nữ quyên đang sanh mả ý quyên 
chăng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ ngoài ra đó đang sanh với 
những cõi ấy, nữ quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nữ đang 
sanh, người Sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền sẽ sanh mà nữ quyên chẳng phải đang sanh 
với người ây cõi ây. Còn người nữ đang sanh với những cõi ây, ý quyên sẽ sanh và nữ 
quyên cũng đang sanh. 
1135. 

Nam quyên đang sanh với người nào cối nào, thì mạng quyền SẼ sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng?” Người nam kiếp chót đang sanh, nam quyền đang sanh mà mạng 
quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam ngoài ra đó đang sanh 
với những cõi ấy, nam quyên đang sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là mạng quyên sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì nam quyền đang sanh với người 
ầy cõi ây phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nam đang 
sanh, người Sắc giới, VÔ sắc giới, mạng quyên sẽ sanh mà nam quyền chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam đang sanh với những cõi ấy, mạng quyền sẽ 
sanh và nam quyên cũng đang sanh. 
1156. 

Nam quyên đang sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh và người nam hữu xả sanh ra rôi sẽ viên 
tịch, người ấy đang sanh, nam quyền đang sanh mà hỷ quyền chắng phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người nam ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nam quyền 
đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyên sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nam đang 
sanh, người Sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà nam quyên chăng phải đang sanh với người 
ây cõi ấy. Còn người nam đang sanh với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và nam quyền 
cũng đang sanh. 
1137. 

Nam quyên đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh và người nam hữu hỷ sanh ra rồi sẽ viên 
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tịch, người ấy đang sanh, nam quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với 
người ây cõi ây. Còn người nam ngoài ra đó đang sanh với những cõi ây, nam quyền 
đang sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là xả quyên sẽ sanh với người nảo cõi nảo, thì nam quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nam đang 
sanh, người Sắc giới, VÔ sắc giới, xả quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải đang 
sanh với người ây cõi ấy. Còn người nam đang sanh với những cõi ấy, xả quyền sẽ 
sanh và nam quyên cũng đang sanh. 
1138. 

Nam quyền đang sanh với người nào cối nảo, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên SẼ sanh 
với người ây cối ấy phải chăng? Người kiếp chót là nam đang sanh, nam quyền đang 
sanh mà ý quyền chắng phải sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn người nam ngoài ra đó 
đang sanh với những cõi ấy, nam quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là ý quyên sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới phi nam đang 
sanh, người Sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền sẽ sanh mà nam quyên chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ấy. Còn người nam đang sanh với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh 
và nam quyên cũng đang sanh. 
1139. 

Mạng quyên đang sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót, người trong sát-na sanh của tâm 
kế tâm chót tương ưng xả sẽ sanh và người Vô tưởng đang sanh, mạng quyền đang 
sanh mà hỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người đang sanh nơi 
cõi Tứ uân, Ngũ uân ngoài ra đó và người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt 
(pavari) với những cõi ấy, mạng quyền đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyên sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì mạng quyên đang sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? Người đang tử nơi cõi Tứ uẫn, Ngũ uân và người trong sát-na 
diệt của tâm bình nhựt, hỷ quyên sẽ sanh mà mạng quyên chăng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uân, Ngũ uẩn đang sanh và người trong sát-na sanh của 
tâm bình nhựt với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và mạng quyền cũng đang sanh. 
1140. 

Mạng quyên đang sanh với người nào cối nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót, người trong sát-na sanh của tâm 
kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh và người Vô tưởng đang sanh, mạng quyền đang 
sanh mà xả quyền chăng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uân, Ngũ uân 
ngoài ra đó và người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt với những cõi ây, mạng 
quyền đang sanh và xả quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là xả quyên sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì mạng quyên đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Tứ uẫn, Ngũ uân và người trong sát-na 
diệt của tâm bình nhụt, xả quyên sẽ sanh mà mạng quyên chăng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uân, Ngũ uẩn đang sanh và người trong sát-na sanh của 
tâm bình nhựt với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và mạng quyền cũng đang sanh. 
1141. 

Mạng quyên đang sanh với người nào cối nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót và người 
Vô tưởng đang sanh, mạng quyền đang sanh mà ý quyền chăng phải sẽ sanh với người 
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ấy cõi ấy. Còn người Tứ uân, Ngũ uấn ngoài ra đó đang sanh và người trong sát-na 
sanh của tâm bình nhựt với những cõi ấy, mạng quyền đang sanh và ý quyên cũng sẽ 
sanh. 


Hay là ý quyên sẽ sanh với người nảo cõi nảo, thì mạng quyên đang sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? Người đang tử nơi cõi Tứ uấn, Ngũ uân và người trong sát-na diệt 
của tâm bình nhựt, ý quyên sẽ sanh mà mạng quyên chẳng phải đang sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn người đang sanh nơi cõi TỨ uẩn, Ngũ uân và người trong sát-na sanh 
của tâm bình nhựt với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và mạng quyền cũng đang sanh. 
1142. 

Hỷ quyển đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyển sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót tương ưng hỷ và người trong sát-na 
sanh của tâm liên tiếp với tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, hỷ quyền đang sanh mà xả 
quyền chăng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu hỷ ngoài ra đó đang 
sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ bình nhựt với những cõi ấy, hỷ 
quyền đang sanh và xả quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là xả quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh 
của tâm bất tương ưng hỷ, xả quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chăng phải đang sanh với 
người ây cõi ây. Còn người đang sanh và người trong sát- -na sanh của tâm tương ưng 
hỷ hiện hành với những cõi ấy, xả quyên sẽ sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 
1143. 

Hỷ quyên đang sanh với người nào cối nào, thì tín quyên... trí quyễn, ý quyển sẽ sanh 
với người ây cối ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót tương ưng hỷ, 
hỷ quyền đang sanh mà ý quyền chắng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
hữu hỷ ngoài ra đó đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ hiện 
hành với những cõi ấy, hỷ quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tật cả và người trong sát-na sanh của 
tâm bắt tương ưng hý, ý quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn người hỷ đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ 
hiện hành với những cõi ấy, ý quyên sẽ sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 
1144. 

Xả quyên đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyên sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót tương ưng xả, xả quyên đang sanh 
mà tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu xả ngoài ra đó 
đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng xả hiện hành với những cõi 
ây, xả quyền đang sanh và tín quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? Người trong sát- -na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh 
của tâm bất tương ưng xả, tín quyền sẽ sanh mà xả quyền chắng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người hữu xả đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm 
tương ưng xả hiện hành với những cõi ấy, tín quyền sẽ sanh và xả quyền cũng đang 
sanh. 
1145. 

Xá quyên đang sanh với người nào cối nào, thì trí quyên... ý quyền sẽ sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót tương ưng xả, xả quyền 
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đang sanh mà ý quyền chăng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu xả 
ngoài ra đó đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng xả hiện hành với 
những cõi ấy, xả quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là ý quyên sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy cõi 
ây phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh của 
tâm bắt tương ưng xả, ý quyền sẽ sanh mà xả quyền chăng phải đang sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn người hữu xả đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng 
xả hiện hành với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và xả quyền cũng đang sanh. 
114. 

Tín quyên đang sanh với người nào cối nào, thì trí quyên Sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm chót, tín quyên đang sanh mà trí quyên chăng 
phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân (saheiuka) ngoài ra đó đang 
sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng tín hiện hành với những cõi ấy, tín 
quyền đang sanh và trí quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là trí quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy 
cõi ây phải chăng? Trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh của tâm 
bất tương ưng tín, trí quyền sẽ sanh mà tín quyền chăng phải đang sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn người hữu nhân đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng 
tín hiện hành với những cõi ấy, trí quyền sẽ sanh và tín quyền cũng đang sanh. 
1147. 

Tín quyên đang sanh với người nào cối nào, thì ý quyền sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm chót, tín quyên đang sanh mà ý quyên chăng 
phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân ngoài ra đó đang sanh và người 
trong sát-na sanh của tâm tương ưng tín hiện hành với những cõi ây, tín quyền đang 
sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là ý quyền sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì tín quyền đang sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? Trong sát-na diệt của tâm tất cả và trong sát-na sanh của tâm bất 
tương ưng tín, ý quyên sẽ sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi 
ầy. Còn người hữu nhân đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng tín 
hiện hành với những cõi ấy, ý quyên sẽ sanh và tín quyền cũng đang sanh. 
1148. 

Trí quyên đang sanh với người nào cối nào, thì ÿ quyền sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm chót, trí quyên đang sanh mà ý quyên chăng 
phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tương ưng trí ngoài ra đó đang sanh và 
người trong sát-na sanh của tâm tương ưng trí hiện hành với những cõi ấy, trí quyền 
đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là ý quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền đang sanh với người ây cõi 
ầy phải chăng? Trong sát-na diệt của tâm tất cả và trong sát-na sanh của tâm bắt tương 
ưng trí, ý quyền sẽ sanh mà trí quyền chăng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người tương ưng trí đang sanh và người trong sát- -na sanh của tâm tương ưng trí hiện 
hành với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và trí quyền cũng đang sanh. 
1149. 

Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì nhĩ quyên sẽ không sanh với 
người ây phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhãn quyền 
chăng phải đang sanh mà nhĩ quyên sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch 
nơi cõi Ngũ uẫn, người kiếp chót nương cõi Vô sắc và người đang tử sanh lên cõi Vô 
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1150. 


1151. 


1152. 


sắc rôi sẽ viên tịch, nhãn quyên chăng phải đang sanh và nhĩ quyên cũng sẽ không 
sanh. 


Hay là nhĩ quyền sẽ không sanh với người nảo, thì nhãn quyền chăng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uân đang sanh và người sanh lên 
cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch, người ây đang sanh, nhĩ quyên sẽ không sanh mà nhãn 
quyền đang sanh VỚI người ây. Còn người đang viên tịch nơi cõi Ngũ uẫn, người kiếp 
chót nương cõi Vô sắc và người đang tử sanh lên cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch, nhĩ quyền 
sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chắng phải đang sanh. 


Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyên sẽ không sanh với 
người ây phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhãn quyền 
chăng phải đang sanh mà tỷ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi 
cõi Ngũ uân, người kiếp chót nương cõi Vô sắc và người đang tử sanh lên cõi Sắc giới, 
cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch, nhãn quyền chăng phải đang sanh và tỷ quyền cũng sẽ 
không sanh. 


Hay là tỷ quyền sẽ không sanh với người nảo, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uân và người nào 
sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rôi sẽ viên tịch, người đang sanh â ấy, tỷ quyền sẽ 
không sanh mà nhãn quyền đang sanh VỚI người ây. Còn người đang viên tịch nơi cõi 
Ngũ uấn, người kiếp chót nương cõi Vô sắc và người đang tử sanh lên cõi Sắc giới, Vô 
sắc giới rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chăng phải đang 
sanh. 


Nhân quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyên sẽ không sanh với 
người ây phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhãn quyền 
chăng phải đang sanh mà nữ quyên sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi 
cõi Ngũ uân, người kiếp chót nương cõi Vô sắc và người sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc 
ĐIớiI Tôi sẽ viên tịch, người nảo tục sinh mỗi kiếp đều là nam luôn rồi sẽ viên tịch, 
người ấy đang tử, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyên chẳng phải sẽ sanh. 


Hay là nữ quyên sẽ không sanh với người nảo, thì nhãn quyền chăng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uân và người nào 
sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rôi sẽ viên tịch, người tục sinh mỗi kiếp đều là nam 
luôn rồi sẽ viên tịch, những người ấy đang sanh, nữ quyền sẽ không sanh mà nhãn 
quyền đang sanh với người ây. Còn người đang viên tịch nơi cõi Ngũ uấn, người kiếp 
chót nương cõi Vô sắc và người đang sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rôi sẽ viên 
tịch, những người ấy đang tử, nữ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chắng phải 
đang sanh. 


Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nam quyên sẽ không sanh với 
người ây phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhãn quyền 
chăng phải đang sanh mà nam quyên sẽ sanh với người ây. Còn người đang viên tịch 
nơi cõi Ngũ uân, người kiếp chót nương cối Vô sắc và người sanh lên cõi Sắc giới, Vô 
sắc giới rôi sẽ viên tịch, người tục sinh mỗi kiếp đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch, người 
ây đang tử, nhãn quyền chăng phải đang sanh và nam quyền chăng phải sẽ sanh. 


Hay là nam quyền chăng phải sẽ không sanh với người nảo, thì nhãn quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẫn và 
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người nào sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, người tục sinh mỗi kiếp 
đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch, những người ây đang sanh, nam quyền chẳng phải sẽ 
sanh mà nhãn quyển đang sanh với người ây. Còn người viên tịch nơi cõi Ngũ uấn, 
người kiếp chót nương cõi Vô sắc và người đang sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi 
sẽ viên tịch và người tục sinh luôn mỗi kiếp đều là nữ rồi sẽ viên tịch, người ấy đang 
tử, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng chắng phải đang sanh. 
1153. 

Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyên sẽ không sanh với 
người ây phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhãn quyền 
chăng phải đang sanh mà mạng quyên đang sanh với người ây. Còn người đang viên 
tịch nơi cõi Ngũ uấn, bậc kiếp chót nương cõi Vô sắc, nhãn quyền chăng phải đang 
sanh và mạng quyên cũng sẽ không sanh. 


Hay là mạng quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uân, mạng 
quyền sẽ không sanh mà nhãn quyên đang sanh với người ẫy. Còn người đang viên 
tịch nơi cõi Ngũ uân, người kiếp chót nương cõi Vô sắc, mạng quyên sẽ không sanh và 
nhãn quyền cũng chăng phải đang sanh. 
1154. 

Nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyên sẽ không sanh với 
người ây phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhãn quyền 
chăng phải đang sanh mà hỷ quyên sẽ sanh với người ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi 
Ngũ uân, người kiếp chót nương cõi Vô sắc và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, nhãn 
quyên chăng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh 
VỚI người ây phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cối Ngũ uân và người xả hữu 
nhãn sanh ra rôi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, hỷ quyền sẽ không sanh mà nhãn 
quyền đang sanh với người ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi Ngũ uân, người kiếp. chót 
nương cõi Vô sắc và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, hỷ quyền sẽ 
không sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh. 
1155. 

Nhân quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyên sẽ không sanh với 
người ây phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhãn quyền 
chăng phải đang sanh mà xả quyên sẽ sanh với người ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi 
Ngũ uân, người kiếp chót nương cõi Vô sắc và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người 
ây đang tử, nhãn quyền chăng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uân và người hỷ hữu 
nhãn sanh ra rôi sẽ viên tịch, người ây đang sanh, xả quyền sẽ không sanh mà nhãn 
quyền đang sanh VỚI người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, người kiếp 
chót nương cõi Vô sắc và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ây đang tử, xả quyên 
sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chắng phải đang sanh. 
1156. 

Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyên sẽ không sanh với 
người ây phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhãn quyền 
chăng phải đang sanh mà tín quyên sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi 
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1157. 


1158. 


1159. 


cõi Ngũ uân, bậc kiệp chót nương cõi Vô sắc, nhãn quyên chăng phải đang sanh và tín 
quyên cũng sẽ không sanh. 


Hay là tín quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng. phải đang sanh 
với người ây phải chăng? Người kiếp chót đang: sanh nơi cõi Ngũ uấn, tín quyền sẽ 
không sanh mà nhãn quyên đang sanh với người ây. Còn người đang viên tịch nơi cõi 
Ngũ uẫn, người kiếp chót nương cõi Vô sắc, tín quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn 
quyên cũng chăng phải đang sanh. 


Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì trí quyên.. Ý quyên sẽ không 
sanh với người ây phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, 
nhãn quyền chắng phải đang sanh mà ý quyên sẽ sanh với người ấy. Còn người đang 
viên tịch nơi cõi Ngũ uẫn, bậc kiếp chót nương cõi Vô sắc, nhãn quyền chăng phải 
đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uân, ý quyên sẽ không 
sanh mà nhãn quyên đang sanh với người ây. Còn người đang viên tịch nơi cõi Ngũ 
uẩn, người kiếp chót nương cõi Vô sắc, ý quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng 
chăng phải đang sanh. 


1ỷ quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyên sẽ không sanh với người 
ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, tỷ quyên chăng phải 
đang sanh mà nữ quyên sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Dục 
ĐIớI, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người sanh lên cõi. Sắc giới, 
Vô sắc giới rôi sẽ viên tịch, người nào tục sinh môi kiếp đều là nam luôn rồi sẽ viên 
tịch, người ấy đang tử, tỷ quyền chăng phải đang sanh và nữ quyền chẳng phải sẽ sanh. 


Hay là nữ quyên sẽ không sanh với người nào, thì tỷ quyền chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và người nào sanh 
lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rôi sẽ viên tịch, người tục sinh môi kiếp đều là nam luôn 
rồi sẽ viên tịch, những người ây đang sanh, nữ quyền sẽ không sanh mà tỷ quyền đang 
sanh với người ây. Còn người đang viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương 
cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người đang sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên 
tịch, người nào tục sinh mỗi kiếp đều là nam luôn rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, nữ 
quyên sẽ không sanh vả tỷ quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nam quyên chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, tỷ quyền chẳng 
phải đang sanh mà nam quyên sẽ sanh với người ây. Còn người viên tịch nơi cõi Dục 
giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người sanh lên cõi Sắc giới, 
Vô sắc giới rôi sẽ viên tịch, người nào sanh ra mỗi kiếp đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch, 
người ấy đang tử, tỷ quyền chăng phải đang sanh và nam quyền chăng phải sẽ sanh. 


Hay là nam quyền chăng phải sẽ sanh với người nào, thì Tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ây phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và người 
sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rôi sẽ viên tịch, người sanh ra mỗi kiếp đều là nữ 
luôn rồi sẽ viên tịch, người ây đang sanh, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền 
đang sanh với người ây. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương 
cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và 
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người sanh ra mỗi kiếp đều là nữ rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, nam quyền chẳng 
phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng chắng phải đang sanh. 
1160. 

Tỷ quyển chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyên sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, tỷ quyền chẳng 
phải đang sanh mà mạng quyên sẽ sanh với người ây. Còn người đang viên tịch nơi cõi 
Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyền chăng phải đang 
sanh và mạng quyên cũng sẽ không sanh. 


Hay là mạng quyền sẽ không sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, mạng quyền sẽ 
không sanh mà tỷ quyên đang sanh với người ẫy. Còn người đang viên tịch nơi cõi 
Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, mạng quyên sẽ không sanh 
và tỷ quyền cũng chắng phải đang sanh. 
1161. 

Tỷ quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyên sẽ không sanh với người 
ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, tỷ quyên chăng phải 
đang sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ây. Còn bậc viên tịch nơi cõi Dục giới, 
người kiếp chót nương cõi Sắc ølới, Vô sắc giới và người hữu xả sanh ra rồi sẽ viên 
tịch, người ấy đang tử, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ không 
sanh. 


Hay là hỷ quyên sẽ không sanh với người nào, thì tỷ quyền chắng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và người xả hữu tỷ 
sanh ra rôi sẽ viên tịch, người ây đang sanh, hỷ quyên sẽ không sanh mà tỷ quyền đang 
sanh với người Ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương 
cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người hữu xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, hỷ 
quyên sẽ không sanh và tỷ quyền cũng chăng phải đang sanh. 

1162. 
1ÿ quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyên sẽ không sanh với người 
äy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ sanh ra, tỷ quyên chăng phải đang 
sanh mà xả quyên sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Dục giới, 
người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, 
người ấy đang tử, tỷ quyền chăng phải đang sanh và xả quyền cũng chăng phải sẽ 
sanh. 


Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nảo, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với 
người Ấy. phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và người hỷ hữu tỷ 
sanh ra rôi sẽ viên tịch, người ây đang sanh, xả quyền sẽ không sanh mà tỷ quyền đang 
sanh với người ây. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi 
Sắc giới, Vô sắc giới và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, xả quyền 
sẽ không sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 
1163. 

Tỷ quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyên... trí quyên, ỷ quyên sẽ 
không sanh với người ây phải chăng? Tất cả người đang tử và người Vô tưởng đang 
sanh, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người 
đang viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, tỷ 
quyên chăng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh. 
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1164. 


1165. 


1166. 


Hay là ý quyên sẽ không sanh với người nảo, thì tỷ quyền chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, ý quyên sẽ không 
sanh mà tỷ quyên đang sanh với người ây. Còn người đang viên tịch nơi cõi Dục giới, 
người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền sẽ không sanh và tỷ quyền 
cũng chăng phải đang sanh. 


Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nam quyên sẽ không sanh với 
người ây phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nữ đang sanh, nữ quyền 
chăng phải đang sanh mà nam quyền sẽ sanh với người ây. Còn người viên tịch nơi cõi 
Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người sanh lên cõi. Sắc 
giới, VÔ sắc giới rôi sẽ viên tịch, người sanh ra mỗi kiếp nào cũng đều là nữ luôn rỒi sẽ 
viên tịch, người ấy đang tử, nữ quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền sẽ không 
sanh. 


Hay là nam quyền sẽ không sanh với người nảo, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh 
VỚI người ẫây phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, người nữ sanh lên cõi Sắc giới, 
Vô sắc giới rôi sẽ viên tịch, người sanh ra môi kiếp đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch, 
người đang sanh ấy, nam quyên sẽ không sanh mà nữ quyền đang sanh với người Ấy. 
Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, _Vô sắc giới 
và người sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rôi sẽ viên tịch và người nảo mỗi kiếp sanh 
ra đều là nữ rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, nam quyền sẽ không sanh và nữ quyền 
cũng chẳng phải đang sanh. 


Nữ quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyên sẽ không sanh với 
người ây phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nữ đang sanh, nữ quyền 
chăng phải đang sanh mà mạng quyên sẽ sanh với người ây. Còn người đang viên tịch 
nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, nữ quyền chẳng 
phải đang sanh và mạng quyên cũng sẽ không sanh. 


Hay là mạng quyền sẽ không sanh với người nảo, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, mạng quyên sẽ không sanh 
mà nữ quyên đang sanh với người ây. Còn người đang viên tịch nơi cõi Dục giới, 
người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, mạng quyển sẽ không sanh và nữ 
quyên cũng chẳng phải đang sanh. 


Nữ quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyên sẽ không sanh với người 
ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nữ đang sanh, nữ quyên chắng phải 
đang sanh mà hỷ quyên sẽ sanh với người ây. Còn bậc viên tịch nơi cõi Dục giới, 
người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người hữu xả sanh ra rỒi sẽ viên 
tịch, người ấy đang tử, nữ quyền chăng phải đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ không 
sanh. 


Hay là hỷ quyên sẽ không sanh với người nảo, thì nữ quyên chắng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, người nữ hữu xả sanh ra rỒi sẽ 
viên tịch, người ây đang sanh, hỷ quyền sẽ không sanh mà nữ quyền đang sanh với 
người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, Vô sắc 
giới và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người đang tử ấy, hỷ quyền sẽ không sanh và 
nữ quyền cũng chăng phải đang sanh. 


1167. 
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Nữ quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyên sẽ không sanh với người 
ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nữ đang sanh, nữ quyền chắng phải 
đang sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Dục 
giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người hỷ nào sanh ra TỒi sẽ 
viên tịch, người đang tử ấy, nữ quyền chắng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ 
không sanh. 


Hay là xả quyên sẽ không sanh với người nào, thì nữ quyên chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, người nữ hữu hý sanh ra rồi sẽ 
viên tịch, người đang sanh ây, xả quyền sẽ không sanh mà nữ quyền đang sanh với 
người ấy. Còn người viên tịch nơi cði Dục giới, người kiếp chót cõi Sắc giới, Vô sắc 
giới và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người đang tử ấy, xả quyền sẽ không sanh và 
nữ quyên cũng chẳng phải đang sanh. 
1168. 

Nữ quyển chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nữ 
đang sanh, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ầy. Còn 
người đang viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, 
nữ quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là ý quyên sẽ không sanh với người nảo, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, ý quyền sẽ không sanh mà nữ 
quyền đang sanh với người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót 
nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng chắng phải 
đang sanh. 

1169. 
Nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyên sẽ không sanh với 
người áy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nam đang sanh, nam quyền 
chăng phải đang sanh mà mạng quyên sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch 
nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, nam quyền chẳng 
phải đang sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh. 
Hay là mạng quyên sẽ không sanh với người nào, thì nam quyền chăng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh, mạng quyên sẽ không sanh 
mà nam quyên đang sanh với người ây. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người 
kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, mạng quyền sẽ không sanh và nam quyền 
cũng chắng phải đang sanh. 

1170. 
Nam quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyên sẽ không sanh với 
người ây phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nam đang sanh, nam quyền 
chăng phải đang sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ây. Còn bậc viên tịch nơi cõi 
Dục giới, người kiếp chót TIƯƠng cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người xả sanh ra rỒi sẽ 
viên tịch, người đang tử ấy, nam quyển chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ 
không sanh. 


Hay là hỷ quyên sẽ không sanh với người nào, thì nam quyền chăng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? Người nam kiếp chót . đang sanh và người nam hữu xả sanh 
ra rôi sẽ viên tịch, người đang sanh â ây, hỷ quyền sẽ không sanh mà nam quyền đang 
sanh với người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi 
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Sắc giới, Vô sắc giới và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người đang tử ấy, hỷ quyền 
sẽ không sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh. 
1171. 

Nam quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyên sẽ không sanh với 
người áy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nam đang sanh, nam quyền 
chăng phải đang sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ây. Còn người viên tịch nơi cõi 
Dục giới, người kiếp chót TIƯƠng cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người hỷ sanh ra rỒi sẽ 
viên tịch, người đang tử ấy, nam quyền chắng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ 
không sanh. 


Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nảo, thì nam quyền chăng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh và người nam hữu hỷ sanh 
ra rôi sẽ viên tịch, người đang sanh â ấy, xả quyền sẽ không sanh mà nam quyền đang 
sanh với người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi 
Sắc giới, Vô sắc giới và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người đang tử ấy, xả quyền 
sẽ không sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh. 
1172. 

Nam quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyên... trí quyỄn, ý quyỄn sẽ 
không sanh với người áy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nam đang 
sanh, nam quyền chắng phải đang sanh mà ý quyên sẽ sanh với người ây. Còn người 
viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, nam quyền 
chăng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là ý quyên sẽ không sanh với người nảo, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh, ý quyền sẽ không sanh mà nam 
quyên đang sanh với người ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót 
nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền sẽ không sanh và nam quyên cũng chẳng 
phải đang sanh. 
1173. 

Mạng quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyên sẽ không sanh với 
người ây phải chăng? Tất cả người đang tử và người sát-na diệt của tâm bình nhựt 
(pavzi), mạng quyên chẳng phải đang sanh mà hỷ quyên sẽ sanh với người ấy. Còn 
sát-na diệt của tâm chót và sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, mạng 
quyền chăng phải đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là hỷ quyền sẽ không sanh với người nào, thì mạng quyền chăng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót và sát-na sanh của tâm kế tâm chót 
tương ưng xả sẽ sanh, hỷ quyền sẽ không sanh mà mạng quyền đang sanh với người 
ây. Còn sát-na diệt của tâm chót và sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng xả sẽ 
sanh, hỷ quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng chăng phải đang sanh. 
1174. 

Mạng quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyên sẽ không sanh với 
người ây phải chăng? Tất cả người đang tử và người sát-na diệt của tâm bình nhựt 
(pavarfi), mạng quyên chẳng phải đang sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy. Còn 
sát-na diệt của tâm chót và sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, 
mạng quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào, thì mạng quyền chăng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót và sát-na sanh của tâm kế tâm chót 
tương ưng hý sẽ sanh, xả quyền sẽ không sanh mà mạng quyền đang sanh với người 
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ây. Còn sát-na diệt của tâm chót và người sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng 
hỷ sẽ sanh, xả quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh. 
1175. 

Mạng quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyên sẽ 
không sanh với người ây phải chăng? Tất cả người đang tử và người sát-na diệt của 
tâm bình nhựt, mạng quyên chăng phải đang sanh mà Ai quyên sẽ sanh với người ấy. 
Còn người trong sát-na diệt của tâm chót, mạng quyền chẳng phải đang sanh và ý 
quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là ý quyên sẽ không sanh với người nảo, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh 
với người ây phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót, ý quyên sẽ không 
sanh mà mạng quyên đang sanh với người ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót, ý 
quyên sẽ không sanh vả mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh. 
1176. 

H quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyên sẽ không sanh với người 
ây phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, bậc 
nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, hỷ quyền chăng phải đang sanh mà xả quyên sẽ 
sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót tương ưng hỷ, bậc tề toàn 
tâm chót tương ưng xả và người trong sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ 
sanh, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nảo, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót tương ưng hỷ và sát-na sanh của tâm 
kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, xả quyền sẽ không sanh mà hỷ quyên sẽ sanh với 
người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót tương ưng hý, bậc tề toàn tâm chót 
tương ưng xả và người trong sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, xả 
quyên sẽ không sanh và hỷ quyền cũng chăng phải đang sanh. 
1177. 

Hỷ quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyên sẽ không sanh với người 
ây phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, bậc 
nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, hỷ quyền chăng phải đang sanh mà tín quyên sẽ 
sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót tương ưng hỷ, bậc. tể toàn 
(samangi) tâm chót tương ưng xả, hỷ quyền chăng phải đang sanh và tín quyền cũng 
sẽ không sanh. 


Hay là tín quyên sẽ không sanh với người nào, thì hỷ quyền chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót tương ưng hỷ, tín quyên sẽ không sanh 
mà hỷ quyên đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót tương 
ưng hỷ và người tê toàn tâm chót tương ưng xả, tín quyền sẽ không sanh và hỷ quyền 
cũng chăng phải đang sanh. 
1178. 

Hỷ quyên chẳng phải dang sanh với người nào, thì trí quyên... ý quyên sẽ không sanh 
với người ây phải chăng? Sảt-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng 
hỷ, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà ý 
quyên sẽ sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót tương ưng hỷ, 
bậc tể toàn tâm chót tương ưng xả, hỷ quyền chăng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ 
không sanh. 


Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì hỷ quyền chăng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót tương ưng hỷ, ý quyên sẽ không sanh 
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mà hỷ quyền đang sanh với người ây. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót tương 
ưng hỷ, bậc tể toàn tâm chót tương ưng xả, ý quyền sẽ không sanh và hỷ quyền cũng 
chăng phải đang sanh. 
1179. 

Xá quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyên sẽ không sanh với người 
ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, bậc 
nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, xả quyền chăng phải đang sanh mà tín quyên sẽ 
sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót tương ưng xả, bậc tể toàn 
tâm chót tương ưng hỷ, xả quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng sẽ không 
sanh. 


Hay là tín quyền sẽ không sanh với người nảo, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót tương ưng xả, tín quyên sẽ không sanh 
mả xả quyên sẽ sanh với người ây. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót tương ưng 
xả và bậc tể toàn tâm chót tương ưng hỷ, tín quyền sẽ không sanh và xả quyền cũng 
chăng phải đang sanh. 
1180. 

Xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì trí quyên... ý quyên sẽ không sanh 
với người ây phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng 
xả, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, xả quyền chăng phải đang sanh mà ý 
quyên sẽ sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót tương ưng xả, 
bậc tể toàn tâm chót tương ưng hỷ, xả quyền chăng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ 
không sanh. 


Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót tương ưng xả, ý quyền sẽ 
không sanh mà xả quyên đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm 
chót tương ưng xả, bậc tể toàn tâm chót tương ưng hỷ, ý quyền sẽ không sanh và xả 
quyền cũng chẳng phải đang sanh. 
1181. 

Tín quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì trí quyên sẽ không sanh với người 
ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, bậc 
nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, tín quyền chăng phải đang sanh mà trí quyên sẽ 
sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót, tín quyền chăng phải 
đang sanh và trí quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là trí quyên sẽ không sanh với người nào, thì tín quyên chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót, trí quyên sẽ không sanh mà tín quyền 
đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót, trí quyền sẽ không 
sanh và tín quyền cũng chăng phải đang sanh. 
1182. 

Tím quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì ý quyên sẽ không sanh với người 
ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, bậc 
nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, tín quyền chăng phải đang sanh mà ý quyên sẽ 
sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót, tín quyền chăng phải 
đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì tín quyền chẳng phải đang sanh với 
người ây phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót, ý quyên sẽ không sanh mà tín quyên 
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đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót, ý quyền sẽ không 
sanh và tín quyền cũng chăng phải đang sanh. 
1183. 

Trí quyên chẳng phải đang sanh với người nào, thì ỷ quyên sẽ không sanh với người 
ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, bậc 
nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, trí quyền chăng phải đang sanh mà ý quyên Sẽ 
sanh với người Ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót, trí quyền chắng phải 
đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì trí quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót, ý quyền sẽ không sanh mà trí quyền 
đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót, ý quyền sẽ không 
sanh và trí quyền cũng chẳng phải đang sanh. 
1184. 
Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với cõi nào... tóm tắt... 
1185. 
Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì nhĩ quyên sẽ không sanh 
với người ấy cối ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn và người vô nhãn đang 
sanh nơi cõi Dục giới, nhãn quyên chăng phải đang sanh mà nhĩ quyên sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Ngũ uẫn và người nương cõi Vô 
tưởng, Vô sắc với những cõi ấy, nhãn quyền chăng phải đang sanh và nhĩ quyền cũng 
sẽ không sanh. 


Hay là nhĩ quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chắng phải 
đang sanh với người ây cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ 
uân, nhĩ quyền sẽ không sanh mà nhãn quyên đang sanh với người Ấy, cõi ấy. Còn bậc 
viên tịch nơi cõi Ngũ uân và người Vô tưởng, Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ quyền sẽ 
không sanh và nhãn quyền cũng chăng phải đang sanh. 
11856. 

Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì tỷ quyên sẽ không sanh 
với người ấy cõi áây phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô 
nhãn đang sanh, nhãn quyên chăng phải đang sanh mà tỷ quyền sẽ sanh với người ây 
cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới và người đang tử nơi cõi Sắc giới, Vô sắc 
giới, và người Vô tưởng, Vô sắc với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải đang sanh 
và tỷ quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là tỷ quyên. sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyên chắng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cối Dục giới và 
người đang sanh nơi cõi Sắc giới, tỷ quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người đang tử nơi cõi Sắc 
giới và người Vô tưởng, Vô sác với những cõi ấy, tỷ quyền sẽ không sanh và nhãn 
quyên cũng chẳng phải đang sanh. 
1187. 

Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì nữ quyên sẽ không sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô 
nhãn đang sanh, nhãn quyên chăng phải đang sanh mà nữ quyền sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới và người đang tử nơi cõi Sắc giới, người 
Vô tưởng, bực Vô. sắc và người tục sinh mỗi kiếp đều là nam rồi sẽ viên tịch, người ấy 
đang tử, nhãn quyền chắng phải đang sanh và nữ quyền cũng sẽ không sanh. 
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Hay là nữ quyên : sẽ không sanh với người nào cõi nảo, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp, chót đang sanh nơi cõi Dục giới, 
người đang sanh nơi cõi Sắc giới và người môi kiếp sanh ra cũng là nam rồi sẽ viên 
tịch, người ây đang sanh, nữ quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người đang tử nơi cõi Sắc giới, bậc 
Vô tưởng, Vô sắc và người mỗi kiếp sanh ra đều là nam rồi sẽ viên tịch, người ây đang 
tử với những cõi ấy, nữ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chăng phải đang 
sanh. 
1188. 

Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyên sẽ không 
sanh với người ây cối ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục 
giới vô nhãn đang sanh, nhãn quyên chăng phải đang sanh mà nam quyên sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới và người tử nơi cõi Sắc giới, 
người Vô tưởng, Vô sắc và người mỗi kiếp nào khi sanh ra đều là nữ rồi sẽ viên tịch, 
người ấy đang tử với những cõi ấy Nhãn quyên chăng phải đang sanh và nam quyền 
cũng sẽ không sanh. 


Hay là nam quyền sẽ không sanh với người nảo cõi nảo, thì nhãn quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục 
giới, người đang sanh nơi cõi Sắc giới và người môi kiếp nào khi sanh ra đều là nữ rồi 
sẽ viên tịch, người ây đang sanh, nam quyên sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người đang tử nơi cõi Sắc 
giới, người Võ tưởng, Vô sắc và người mỗi kiếp sanh ra đều là nữ rồi sẽ viên tịch, 
người ây đang tử với những cõi ây, nam quyên sẽ không sanh và nhãn quyền cũng 
chăng phải đang sanh. 
1189. 

Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyên sẽ không 
sanh với người ây cối ây phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang 
sanh, nhãn quyền chắng phải đang sanh mà mạng quyên sẽ sanh với người ây cõi ấy. 
Còn bậc viên tịch nơi cõi Ngũ uân, người kiếp chót nương cõi Vô sắc với những người 
ấy cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là mạng quyền sẽ không sanh với người nào cõi nảo, thì nhãn quyền chăng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Bậc kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uân 
với những cõi ây, mạng quyên sẽ không sanh mà nhãn quyên đang sanh với người ây 
cõi ây. Còn bậc viên tịch nơi cõi Ngũ uân và người kiếp chót nương cõi Vô sắc với 
những người ấy cõi ấy, mạng quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chăng phải 
đang sanh. 
1199. 
Nhân quyền chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyền sẽ không sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? Người đang tử nơi cõi Ngũ uân và người Dục giới vô 
nhãn đang sanh, nhãn quyên chăng phải đang sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ây 
cõi ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi Ngũ uân, người Vô tưởng, Vô sắc và người xả hữu 
nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ây đang tử với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng 
phải đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là hỷ quyên : sẽ không sanh với người nảo cõi nảo, thì nhãn quyền chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uân và 
người xả hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh với những cõi ấy, hỷ 
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quyên sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc viên tịch 
nơi cõi Ngũ uân và người Vô tưởng, Vô sắc và người xả hữu nhãn sanh ra rồi SẼ viên 
tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng 
chăng phải đang sanh. 
1191. 

Nhãn quyên chẳng phải dang sanh với người nào cối nào, thì xả quyên sẽ không sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Ngũ uẫn và người Dục giới vô 
nhãn đang sanh và bậc Vô sắc, nhãn quyên chăng phải đang sanh mà xả quyên sẽ sanh 
VỚI người ây cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Ngũ uân, bậc kiếp chót nương cõi Vô 
sắc, người Vô tưởng và người hỷ hữu nhãn sanh ra TỒi sẽ viên tịch, người ây đang tử 
với những cõi ấy, nhãn quyền chắng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào cõi nảo, thì nhãn quyên chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uân và 
người hỷ hữu nhãn sanh ra rôi sẽ viên tịch, người ây đang sanh, xả quyền sẽ không 
sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ây cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Ngũ 
uấn, người kiếp chót nương cõi Vô sắc, bậc Vô tưởng và người hỷ hữu nhãn sanh ra 
rồi sẽ viên tịch, người ây đang tử với những cõi ây, xả quyên sẽ không sanh và nhãn 
quyền cũng chẳng phải đang sanh. 
1192. 

Nhãn quyển chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì tín quyên sẽ không sanh 
với người ây cối ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Ngũ uẫn, người Dục gIỚI VÔ 
nhãn đang sanh và người Vô sắc, nhãn quyên chăng phải đang sanh mà tín quyên sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi Ngũ uân, người kiếp chót nương 
cõi Vô sắc và người Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn quyền chăng phải đang sanh và 
tín quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là tín quyên sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uân, tín 
quyền sẽ không sanh mà nhãn quyên đang sanh VỚI người ây cõi ây. Còn người viên 
tịch nơi cõi Ngũ uẩn, bậc kiếp chót nương cõi Vô sắc, người Vô tưởng với những cõi 
ây, tín quyền sẽ không sanh và nhãn quyên cũng chăng phải đang sanh. 
1193. 

Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyên... ý quyên Sẽ 
không sanh với người ấy cỗi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Ngũ uân, người 
Dục giới vô nhãn đang sanh và người Vô sắc, nhãn quyên chăng phải đang sanh mà ý 
quyên sẽ sanh VỚI người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Ngũ uân, bậc kiếp chót 
nương cõi Vô. sắc và người Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn quyền chắng phải đang 
sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào cõi nảo, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với người ây cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uân, ý 
quyền sẽ không sanh mà nhãn quyên đang sanh với người ây cõi ây. Còn người viên 
tịch nơi cöi Ngũ uẩn, bậc kiếp chót nương cõi Vô sắc, người Vô tưởng với những cõi 
ây, ý quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh. 
1194. 

Tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì nữ quyên sẽ không sanh với 
người ây cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô tỷ 
đang sanh, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà nữ quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy. 
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Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người Sắc giới, Vô sắc giới và người mỗi kiếp 
nào khi sanh ra đêu là nam rôi sẽ viên tịch, người ây đang tử với những cõi ây, tỷ 
quyên chăng phải đang sanh và nữ quyên cũng sẽ không sanh. 


Hay là nữ quyên sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và 
người môi đời, kiếp nào khi sanh ra đều là nam rồi sẽ viên tịch, người ây đang sanh, 
nữ quyên sẽ không sanh mà tỷ quyên đang sanh với người ây cối ây. Còn người đang 
viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc Sắc giới và Vô sắc giới, người mỗi kiếp sanh Ta đều là 
nam rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, nữ quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng 
chăng phải đang sanh. 


1195. 


1196. 


Tỷ quyên chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyên sẽ không sanh 
với người ấy cõi áy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô 
tỷ đang sanh, tỷ quyên chăng phải đang sanh mà nam quyên. sẽ sanh với người ây cõi 
ầy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc Sắc giới, Vô sắc giới và người môi kiếp 
nào khi sanh ra đều là nữ luôn cho đến viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, tỷ 
quyền chăng phải đang sanh và nam quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là nam quyên sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới và 
người mỗi kiếp sanh ra đều là nữ rồi sẽ viên tịch, người ây đang sanh với những cõi 
ấy, nam quyên sẽ không sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ây cõi ây. Còn người 
viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc Sắc giới, VÔ sắc giới và người môi kiếp nào khi sanh ra 
đều là nữ rồi sẽ viên tịch, người ây đang tử với những cõi ấy, nam quyền sẽ không 
sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


Tỷ quyên chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyên sẽ không sanh 
với người áy cối ấy phải chăng? cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, tỷ quyền 
chăng phải đang sanh mà mạng quyên sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người viên 
tịch cõi Dục giới và bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, tỷ 
quyên chăng phải đang sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là mạng quyền sẽ không sanh với người nảo cõi nào, thì tỷ quyền chắng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Bậc kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, mạng 
quyền sẽ không sanh mà tỷ quyên đang sanh với người ẫây cõi ấy. Còn bậc viên tịch 
nơi cõi Dục giới và người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, 
mạng quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng chắng phải đang sanh. 


1197. 


Tỷ quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên sẽ không sanh với 
người áy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới vô tỷ 
đang sanh, và bậc Sắc giới, tỷ quyền chăng phải đang sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc 
giới, người Vô tưởng, Vô sắc và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ây đang tử với 
những cõi ấy, tỷ quyền chăng phải đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là hỷ quyên sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyên chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục ĐIỚI Và 
người xả hữu tỷ sanh ra rôi sẽ viên tịch, người ây đang sanh với những cõi ây, hỷ 
quyền sẽ không sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch 
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nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, người Vô tưởng, Vô sắc và người 
xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, hỷ quyên sẽ không sanh 
và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 
1198. 

Tỷ quyên chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyên sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô tỷ 
đang sanh và người Sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyền chắng phải đang sanh mà xả quyền 
sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương 
cõi Sắc giới, Vô sắc giới, người Vô tưởng và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người 
ây đang tử với những cõi ây, tỷ quyền chăng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ 
không sanh. 


Hay là xả quyên sẽ không sanh với người nào cõi nảo, thì tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và 
người hỷ hữu tỷ sanh ra rôi sẽ viên tịch, người ây đang sanh, xả quyên sẽ không sanh 
mà tỷ quyền đang sanh với người ây cõi ây. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc 
kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, người Vô tưởng và người hỷ sanh ra rồi sẽ 
viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, xả quyền sẽ không sanh và tỷ quyền 
cũng chăng phải đang sanh. 
1199, 

Tỷ Nhãn quyên chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyên sẽ không 
sanh với người ây cối ây phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới 
vô tỷ đang sanh và bậc Sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyền chăng phải đang sanh mà tín 
quyên sẽ sanh với người ấy cõi ây. Còn người viên tịch nơi cõi Dục ĐIỚI, người kiếp 
chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ quyền 
chăng phải đang sanh và tín quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là tín quyên sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, tín 
quyền sẽ không sanh mà tỷ quyên đang sanh với người ây cõi ấy. Còn người viên tịch 
nơi cõi Dục giới, bậc. kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, người Vô tưởng với 
những cõi ấy, tín quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng chăng phải đang sanh. 
1200. 

Tỷ quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì trí quyên... ý quyên sẽ 
không sanh với người ấy cỗi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người 
Dục giới vô tỷ đang sanh và bậc, Sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyên chắng phải đang sanh 
mà ý quyên sẽ sanh với người ấy cõi ây. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc 
kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ây, tỷ 
quyền chăng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót hữu tỷ đang sanh, ý quyên 
chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyên đang sanh với người ẫy cõi ấy. Còn người viên tịch 
nơi cõi Dục giới, bậc kiếp trước nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng 
với những cõi ấy, ý quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng chăng phải đang sanh. 
1201. 

Nữ quyên chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyên sẽ không sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới phi 
nữ đang sanh, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
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ây. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc Sắc giới, Vô sắc giới và người mỗi kiếp 
nảo khi sanh ra đều là nữ rồi sẽ viên tịch, người ây đang tử với những cõi ấy, nữ quyền 
chăng phải đang sanh và nam quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là nam quyên sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh và người kiếp nào 
khi sanh ra đều là nữ rồi sẽ viên tịch, người ây đang sanh, nam quyền sẽ không sanh 
mà nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ây. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc 
Sắc giới và Vô sắc giới và người môi kiếp khi sanh ra đều là nữ rồi. sẽ viên tịch, người 
ây đang tử với những cõi ấy, nam quyên sẽ không sanh và nữ quyền cũng chăng phải 
đang sanh. 
1202. 

Nữ quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì mạng quyên sẽ không sanh 
với người ây cối ây phải chăng? Người tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới phi nữ 
đang sanh, người Sắc giới, Vô sắc giới, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà mạng 
quyên sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót 
nương cối. Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, nữ quyền chắng phải đang sanh và 
mạng quyên cũng sẽ không sanh. 


Hay là mạng quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chắng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, mạng quyền 
sẽ không sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi 
cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, mạng 
quyên sẽ không sanh và nữ quyền cũng chắng phải đang sanh. 
1203. 

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên sẽ không sanh với 
người ây cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới phi nữ 
đang sanh, và người Sắc giới, nữ quyền chắng phải đang sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc 
giới, người Vô tưởng, Vô sắc và người xả sanh ra TỒi sẽ viên tịch, người ây đang tử với 
những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là hỷ quyên sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh và người nữ hữu 
xả sanh ra rôi sẽ viên tịch, người ây đang sanh, hỷ quyền sẽ không sanh mà nữ quyền 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót 
nương cõi Sắc giới, người Vô tưởng, Vô sắc và người xả sanh ra rôi sẽ viên tịch, người 
ây đang tử với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 
124. 

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì xả quyên sẽ không sanh với 
người ây cõi ấy phải chăng? Người tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới phi nữ đang 
sanh, người Sắc giới, VÔ sắc giới, nữ quyền chắng phải đang sanh mà xả quyền sẽ 
sanh với người ấy cõi ây. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương 
cõi Sắc giới, Vô sắc giới, người Vô tưởng và người hỷ sanh ra rôi sẽ viên tịch, người 
ây đang tử với những cõi ấy, nữ quyền chăng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ 
không sanh. 


Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh và người nữ hữu 
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hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, xả quyền sẽ không sanh mà nữ quyền 
đang sanh với người ấy cõi ây. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót 
nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, người Vô tưởng và người hỷ sanh ra rôi sẽ viên tịch, 
người ấy đang tử với những cõi ấy, xả quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng chăng 
phải đang sanh. 
1205. 

Nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì tín quyên sẽ không sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới phi 
nữ đang sanh và bậc Sắc _ĐIỚI, VÔ sắc giới, nữ quyền chắng phải đang sanh mà tín 
quyền sẽ sanh với người ấy cõi ây. Còn người viên tịch nơi cõi Dục ĐIỚI, người kiếp 
chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ây, nữ quyên 
chăng phải đang sanh và tín quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là tín quyền sẽ không sanh với người nào cõi nảo, thì nữ quyền chăng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người kiếp chót là nữ đang sanh, tín quyên sẽ 
không sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi 
Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, người Vô tưởng với những 
cõi ấy, tín quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng chăng phải đang sanh. 
1206. 

Nữ quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì trí quyên... ý quyên sẽ 
không sanh với người ấy cỗi ấy phải chăng? Người tử nơi cõi Dục giới, người Dục 
giới phi nữ đang sanh và người Sắc giới, Vô sắc giới, nữ quyền chăng phải đang sanh 
mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ây. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc 
kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ây, nữ 
quyên chăng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là ý quyền. sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ây phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, ý quyên sẽ không 
sanh mà nữ quyên đang sanh với người ây cõi ây. Còn người viên tịch nơi cõi Dục 
giới, bậc kiếp trước nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi 
ây, ý quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 
1207. 

Nam quyên chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyên sẽ không 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới 
phi nam đang sanh và người Sắc giới, VÔ sắc giới, nam quyền chẳng phải đang sanh 
mà mạng quyền sẽ sanh với người ây cöi ây. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc 
kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, nam quyền chăng phải 
đang sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là mạng quyền sẽ không sanh với người nào cõi nảo, thì nam quyền chắng phải 
đang sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người kiếp chót là nam đang sanh, mạng 
quyên sẽ không sanh mà nam quyên đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên 
tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, 
mạng quyền sẽ không sanh và nam quyền cũng chắng phải đang sanh. 
1208. 

Nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyên sẽ không sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới phi 
nam đang sanh, và người Sắc giới, nam quyên chăng phải đang sanh mà hỷ quyên sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương 
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cõi Sắc giới, người Vô tưởng, Vô sắc và người nam hữu xả sanh ra rôi sẽ viên tịch, 
người ây đang tử với những cõi ây, nam quyên chăng phải đang sanh và hỷ quyên 
cũng sẽ không sanh. 


Hay là hỷ quyên. sẽ không sanh với người nảo cõi nào, thì nam quyền chắng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh và người xả 
sanh ra rôi sẽ viên tịch, người ây đang sanh, hỷ quyên sẽ không sanh mà nam quyền 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót 
nương cõi Sắc giới, bậc Vô tưởng, Vô sắc và người nam xả sanh ra rôi sẽ viên tịch, 
người ấy đang tử với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ không sanh và nam quyền cũng chẳng 
phải đang sanh. 


1209. 


Nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyên sẽ không sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới phi 
nam đang sanh và người Sắc giới, VÔ sắc giới, nam quyền chăng phải đang sanh mà xả 
quyên sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót 
nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, người Vô tưởng và người nam hữu hỷ sanh ra TỒi sẽ 
viên tịch, người ây đang tử với những cõi ây, nam quyên chăng phải đang sanh và xả 
quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là xả quyền. sẽ không sanh với người nào cõi nảo, thì nam quyền chẳng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh và người nam 
hữu hỷ sanh ra rôi sẽ viên tịch, người ây đang sanh, xả quyền sẽ không sanh mà nam 
quyền đang sanh với người Ấy, cõi ây. Còn bậc viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp 
chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, bậc Vô tưởng và người nam hữu hỷ sanh ra rôi 
sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, xả quyền sẽ không sanh và nam quyền 
cũng chẳng phải đang sanh. 


1210. 


1211. 


Nam quyên, chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì tín quyên sẽ không sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang, tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới phi 
nam đang sanh, bậc nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, nam quyên chăng phải đang sanh 
mà tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ây. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người 
kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ây, nam 
quyền chăng phải đang sanh và tín quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là tín quyên sẽ không sanh với người nảo cõi nào, thì nam quyên chẳng phải đang 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh, tín quyên sẽ 
không sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi 
Dục giới, người kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với 
những cõi ấy, tín quyền sẽ không sanh và nam quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Nam quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì trí quyên... ý quyên sẽ 
không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người 
Dục giới phi nam đang sanh, bậc nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới, nam quyền chăng 
phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi 
Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những 
cõi ấy, nam quyên chắng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nảo cõi nào, thì nam quyên chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh, ý quyển sẽ 
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không sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi 
Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những 
cõi ấy, ý quyền sẽ không sanh và nam quyền cũng chắng phải đang sanh. 
1212. 

Mạng quyển chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyên sẽ không sanh 
với người ấy cối ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Tứ uân, Ngũ uẩn và người 
trong sát-na diệt của tâm bình nhựt, mạng quyên chẳng phải đang sanh mà hỷ quyên sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót và người trong sát- 
na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng xả sẽ sanh và người đang tử nơi cõi Vô tưởng 
với những cõi ấy, mạng quyền chắng phải đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là hý quyền sẽ không sanh với người nảo cõi nào, thì mạng quyền chắng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót, 
người trong sát-na sanh của tâm kế tâm chót tương ưng xả sẽ sanh và người Vô tưởng 
đang sanh, hỷ quyền sẽ không sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người trong sát-na diệt của tâm chót và người trong sát-na diệt của tâm kết tâm 
chót tương ưng xả sẽ sanh và người đang tử nơi cõi Vô tưởng với những cõi ây, hỷ 
quyên sẽ không sanh vả mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh. 
1213. 

Mạng quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì xả quyền sẽ không sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Tứ uẫn, Ngũ uẫn và người 
trong sát-na diệt của tâm bình nhựt, mạng quyên chăng phải đang sanh mà xả quyền sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót và người trong sát- 
na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh và người đang tử nơi cõi Vô tưởng 
với những cõi ấy, mạng quyền chắng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nảo cõi nào, thì mạng quyền chắng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót, sát-na sanh của 
tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh và người đang sanh lên cõi Vô tưởng, xả quyền 
sẽ không sanh mà Mạng quyên đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm 
chót, sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh và người đang tử nơi cõi 
Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng chăng phải 
đang sanh. 
1214. 

Mạng quyển chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì tín quyên sẽ không sanh 
với người ấy cối ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Tứ uẩn, Ngũ uân và người 
trong sát-na diệt của tâm bình nhụt (pavzí/¡), mạng quyền chắng phải đang sanh mà tín 
quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người đang tử nơi 
cõi Vô tưởng với những cõi ấy, mạng quyền chăng phải đang sanh và tín quyền cũng 
sẽ không sanh. 


Hay là tín quyền sẽ không sanh với người nào cõi nảo, thì mạng quyền chẳng phải 
đang sanh với người ây cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót và người Vô 
tưởng đang sanh, tín quyên sẽ không sanh mà mạng quyền đang sanh với người ây cõi 
ây. Còn sát-na diệt của tâm chót và người Vô tưởng đang sanh với những cõi ây, tín 
quyên sẽ không sanh và mạng quyền cũng chăng phải đang sanh. 
1215. 

Mạng quyên chẳng phải đang sanh với người nào cối nào, thì trí quyên... ý quyên sẽ 
không sanh với người ấy cối ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Tứ uẫn, Ngũ uân 
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và sát-na diệt của tâm bình nhựt, mạng quyền chắng phải đang sanh mà ý quyền sẽ 
sanh với người ấy cõi ây. Còn sát-na diệt của tâm chót và người Vô tưởng với những 
cõi ấy, mạng quyên chăng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nảo cõi nào, thì mạng quyên chắng phải đang 
sanh với người ấy cõi ây phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót và người Vô tưởng 
đang sanh, ý quyền sẽ không sanh mả mạng quyền đang sanh với người ây cõi ây. Còn 
sát-na diệt của tâm chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, ý quyền sẽ không sanh 
và mạng quyên cũng chẳng phải đang sanh. 
1216. 

H quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyên sẽ không sanh với 
người ây cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm bắt 
tương ưng hỷ, hỷ quyên chăng phải đang sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót bất tương ưng hỷ, bậc tề toàn tâm chót tương ưng xả, 
sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh và người Vô tưởng với những 
cõi ấy, hỷ quyền chắng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót tương ưng hỷ và sát-na 
sanh của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, xả quyền sẽ không sanh mà hỷ quyên 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót tương ưng hỷ, bậc tề toàn 
tâm chót tương ưng xả, sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh và người 
Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền sẽ không sanh và hỷ quyền cũng chắng phải 
đang sanh. 
1217. 

H quyên chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... T rí quyên, ý 
quyên sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắt-na diệt của tâm tất cả và sát- 
na sanh của tâm bắt tương ưng hỷ, hỷ quyền chắng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót tương ưng hỷ, bậc tể toàn tâm chót 
tương ưng xả và người Vô tưởng với những cõi ấy, hỷ quyên chẳng phải đang sanh và 
ý quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là ý quyền. sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót tương ưng hỷ, ý quyên 
sẽ không sanh mà hỷ quyên đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm 
chót tương ưng hỷ, bực tể toàn tâm chót tương ưng xả và người Vô tưởng với những 
cõi ấy, ý quyền sẽ không sanh và hÿ quyên cũng chắng phải đang sanh. 
1218. 
Xả quyên chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyên sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm bắt 
tương ưng xả, xả quyền chăng phải đang sanh mà tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ây. Còn sát-na diệt của tâm chót tương ưng xả, bậc tề toàn tâm chót tương ưng hỷ và 
người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng 
sẽ không sanh. 


Hay là tín quyền sẽ không sanh với người nào cõi nảo, thì xả quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót tương ưng xả, tín 
quyền sẽ không sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của 
tâm chót tương ưng xả, bực tÈ toàn tâm chót tương ưng hỷ và người Vô tưởng với 
những cõi ấy, tín quyền sẽ không sanh và xả quyền cũng chăng phải đang sanh. 
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1219. 


1220. 


1121. 


1222. 


Xá quyên chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyển... ý quyên sẽ 
không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh 
của tâm bất tương ưng xả, xả quyên chăng phải đang sanh mà Ỹ quyên sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót tương ưng xả, bậc tê toàn tâm chót tương 
ưng hỷ và người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chăng phải đang sanh và ý 
quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là ý quyền. sẽ không sanh với người nào cõi nảo, thì xả quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót tương ưng xả, ý quyên 
sẽ không sanh mà xả quyên đang sanh với người ây cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm 
chót tương ưng xả, bực tễ toàn tâm chót tương ưng hỷ và người Vô tưởng với những 
cõi ấy, ý quyền sẽ không sanh và xả quyền cũng chăng phải đang sanh. 


Tín quyên chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền sẽ không sanh 
với người áy cối ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm bất 
tương ưng tín, tín quyên chăng phải đang sanh mà tuệ quyên sẽ sanh với người ây cõi 
ầy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người Vô tưởng với những cõi ây, tín quyền chẳng 
phải đang sanh và trí quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là trí quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót, trí quyền sẽ không 
sanh mà tín quyên đang sanh VỚI người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và 
người Vô tưởng với những cõi ấy, trí quyền sẽ không sanh và tín quyền cũng chăng 
phải đang sanh. 


Tín quyên chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì ý quyên sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm bắt 
tương ưng tín, tín quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền chẳng 
phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là ý quyên. sẽ không sanh với người nảo cõi nào, thì tín quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót, ý quyên sẽ không sanh 
mà tín quyên đang sanh với người ây cõi ây. Còn sát-na diệt của tâm chót và người Vô 
tưởng với những cõi ấy, ý quyền sẽ không sanh và tín quyền cũng chăng phải đang 
sanh. 


Trí quyên chẳng phải đang sanh với người nào cõi nảo, thì ý quyên sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm bắt 
tương ưng trí, trí quyền chắng phải đang sanh mà ý quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn sát-na diệt của tâm chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, trí quyền chẳng 
phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là ý quyên. sẽ không sanh với người nào cõi nảo, thì trí quyền chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót, ý quyên sẽ không sanh 
mà trí quyên đang sanh với người ây cõi ây. Còn sát-na diệt của tâm chót và người Vô 
tưởng với những cõi ấy, ý quyên sẽ không sanh và trí quyền cũng chăng phải đang 
sanh. 


1223. 
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Nhân quyền từng sanh với người nào, thì nhĩ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp. chót và người sanh lên cõi Vô sắc Tôi sẽ viên tịch, nhãn quyên từng sanh 
mà nhĩ quyên chẳng phải đang sanh với người ây. Còn những người ngoài ra đó, nhãn 
quyên từng sanh và nhĩ quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là nhĩ quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


1124. 


1125. 


1126. 


1127. 


1128. 


Nhãn quyên từng sanh với người nào, thì tỷ quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót và người sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rôi sẽ viên tịch, nhãn 
quyên từng sanh mà tỷ quyên sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoải ra 
đó, nhãn quyên từng sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là tỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Nhân quyên từng sanh với người nào, thì nữ quyên SẼ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót, người sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người mỗi 
kiếp nào cũng thành nam rồi sẽ viên tịch, nhãn quyên từng sanh mà nữ quyên sẽ không 
sanh với người ấy. Còn những người ngoải ra đó, nhãn quyên từng sanh và nữ quyền 
cũng sẽ sanh. 


Hay là nữ quyên sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyên từng sanh với người ây phải 
chăng? Phải rôi. 


Nhân quyên từng sanh với người nào, thì nam quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót, người sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rôi sẽ viên tịch và người môi 
kiếp nào cũng đều hiện bày là nữ rồi sẽ viên tịch, nhãn quyên từng sanh mà nam quyền 
chăng phải đang sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền từng 
sanh và nam quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là nam quyên sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyên từng sanh với người ây phải 
chăng? Phải rôi. 


Nhãn quyển từng sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót, nhãn quyền từng sanh mà mạng quyền chắng phải sẽ sanh 
với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền từng sanh và mạng quyền 
cũng sẽ sanh. 


Hay là mạng quyên sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Nhân quyên từng sanh với người nào, thì hỷ quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót và người xả sanh ra Tôi sẽ viên tịch, nhãn quyên từng sanh mà hỷ 
quyền chăng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền 
từng sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


1129. 
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Nhãn quyên từng sanh với người nảo, thì xả quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót và người hỷ sanh ra Tôi sẽ viên tịch, nhãn quyên từng sanh mà xả 
quyền chăng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền 
từng sanh và xả quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là xả quyền sẽ sanh với người nảo, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1230. 
Nhãn quyên từng sanh với người nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót, nhãn quyền từng sanh mà ý quyền sẽ không 
sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền từng sanh và ý quyền 
cũng sẽ sanh. 


Hay là ý quyền sẽ sanh với người nảo, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 
1231. 

Tỷ quyên. từng sanh với người nào, thì nữ quyễn SẼ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót, người sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người môi 
đời kiếp nào cũng đều thành nam rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền từng sanh mà nữ quyền 
chăng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyền từng sanh và 
nữ quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 
1232. 

Tỷ quyền từng sanh với người nào, thì nam quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót sanh lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người mỗi đời 
kiếp nào khi tục sinh đều hiện bày là nữ rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền từng sanh mà nam 
quyền chăng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyền từng 
sanh và nam quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là nam quyền sẽ sanh với người nảo, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1133. 
Tỷ quyên từng sanh với người nào, thì mạng quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót, tỷ quyền từng sanh mà mạng quyên chăng phải sẽ sanh với người ây. 
Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyền từng sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là mạng quyên sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1234. 
Tỷ quyên, từng sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền từng sanh mà hỷ quyên 
chăng phải sẽ sanh với người ây. Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyền từng sanh và 
hỷ quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1135. 
1l quyên từng sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc 
kiếp chót và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền từng sanh mà xả quyền chắng 
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phải sẽ sanh với người ây. Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyên từng sanh và xả 
quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là xả quyên sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1236. 
1ÿ quyên từng sanh với người nào, thì tín quyên... trí quyển, ý quyền Sẽ sanh với người 
ây phải chăng? Bậc kiếp chót, tỷ quyền từng sanh mà ý quyên sẽ không sanh với 
người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyền từng sanh và ý quyên cũng sẽ sanh. 
Hay là ý quyền sẽ sanh với người nảo, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1237. 
Nữ quyên từng sanh với người nào, thì nam quyên SẼ sanh với người ấy phải chăng? 
Bậc kiếp chót, người sanh lên cõi Sắc giới, VÔ sắc gIới rôi sẽ viên tịch và người môi 
đời kiếp nào đều hiện bày là nữ rồi sẽ viên tịch, nữ quyền từng sanh mà nam quyền 
chăng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nữ quyền từng sanh và 
nam quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là nam quyền sẽ sanh với người nảo, thì nữ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1238. 
Nữ quyên từng sanh với người nào, thì mạng quyền SẼ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót, nữ quyền từng sanh mà mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người 
ây. Còn những người ngoài ra đó, nữ quyền từng sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1239. 
Nữ quyên từng sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ 2 sanh với người ấy phải chăng? Bậc 
kiếp chót và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, nữ quyền từng sanh mà hỷ quyên chăng 
phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nữ quyền từng sanh và hỷ 
quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1240. 
Nữ quyên từng sanh với người nào, thì xả quyền sẽ 2 sanh với người ấy phải chăng? Bậc 
kiếp chót và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, nữ quyền từng sanh mả xả quyên chăng 
phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nữ quyên từng sanh và xả 
quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là xả quyền sẽ sanh với người nảo, thì nữ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1241. 
Nữ quyên từng sanh với người nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên sẽ sanh với 
người ây phải chăng?Bậc kiếp chót, nữ quyền từng sanh mà ý quyên sẽ không sanh 
với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nữ quyên từng sanh vả ý quyền cũng sẽ 
sanh. 
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Hay là ý quyền sẽ sanh với người nảo, thì nữ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1242. 
Nam quyên từng sanh với người nào, thì mạng quyên sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót, nam quyền từng sanh mà mạng quyên chăng phải sẽ sanh với 
người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nam quyền từng sanh và mạng quyên cũng sẽ 
sanh. 


Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1243. 
Nam quyền từng sanh với người nào, thì hỷ quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Bậc kiếp chót và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, nam quyên từng sanh mà hỷ quyên 
chăng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nam quyền từng sanh 
và hỷ quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1244. 
Nam quyên từng sanh với người nào, thì xả quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Bậc kiếp chót và người hý sanh ra rồi sẽ viên tịch, nam quyền từng sanh mà xả quyền 
chăng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nam quyền từng sanh 
và xả quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là xả quyền sẽ sanh với người nảo, thì nam quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1245. 
Nam quyên từng sanh với người nào, thì tín quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót, nam quyền từng sanh mà tín quyên chăng phải sẽ sanh với người ây. 
Còn những người ngoài ra đó, nữ quyên từng sanh và tín quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1246. 
Nam quyên từng sanh với người nào, thì trí quyên... ý quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót, nam quyền từng sanh mà ý quyên chăng phải sẽ sanh với 
người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nam quyên từng sanh và ý quyền cũng sẽ 
sanh. 


Hay là ý quyển sẽ sanh với người nào, thì nam quyên từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1247. 
Mạng quyên từng sanh với người nào, thì hỷ quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Bậc tế toàn tâm chót và người tâm kế tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, mạng quyền 
từng sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoàải ra 
đó, mạng quyền từng sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 
Hay là hỷ quyên sẽ sanh với người nảo, thì mạng quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1248. 
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Mạng quyên từng sanh với người nào, thì xả quyên sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Bậc tÈ toàn tâm chót và người tâm kế tâm chót tương ưng hý sẽ sanh, mạng quyên 
từng sanh mà xả quyền sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoàải ra đó, 
mạng quyền từng sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là xả quyên sẽ sanh với người nào, thì mạng quyên từng sanh với người ây phải 
chăng? Phải rôi. 


1249. 


Mạng quyên từng sanh với người nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Bậc tê toàn tâm chót, mạng quyên từng sanh mà tín quyên sẽ không sanh với người ây. 
Còn những người ngoài ra đó, mạng quyên từng sanh và tín quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyên từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


1250. 


1251. 


1252. 


1253. 


1254. 


Mạng quyển từng sanh với người nào, thì trí quyÊn... ý quyỄn sẽ sanh với người ấy 
phải chăng? Bậc tÈ toàn tâm chót, mạng quyên từng sanh mà ý quyên sẽ không sanh 
với người ây. Còn những người ngoài ra đó, mạng quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ 
sanh. 


Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


H quyên từng sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc 
tể toàn tâm chót và người tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, hỷ quyên từng sanh 
mà xả quyền sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoải ra đó, hỷ quyền 
từng sanh và xả quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Hỷ quyên từng sanh với người nào, thì tín quyễn.. Trí quyên, ý quyên sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Bậc tể toản tâm chót, hỷ quyền từng sanh mà ý quyền sẽ không 
sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, hỷ quyền từng sanh và ý quyền cũng 
sẽ sanh. 


Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì hýÿ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Xả quyên từng sanh với người nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyên Sẽ sanh với người 
ấy phải chăng? Bậc tể toàn tâm chót, xả quyền từng sanh mà ý quyền sẽ không sanh 
với người ây. Còn những người ngoài ra đó, xả quyên từng sanh và ý quyên cũng sẽ 
sanh. 


Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rôi. 


Tin quyễn từng sanh với người nào, thì trí quyÊn... ý quyên sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Bậc tể toàn tâm chót, tín quyền từng sanh mà ý quyên sẽ không sanh với người 
ây. Còn những người ngoài ra đó, tín quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 
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Hay là ý quyền sẽ sanh với người nảo, thì tín quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1255. 
Trí quyên từng sanh với người nào, thì ý quyền Sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc 
tễ toàn tâm chót, trí quyền từng sanh mà ý quyền sẽ không sanh với người ây. Còn 
những người ngoài ra đó, trí quyền từng sanh và ý quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì trí quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1256. 
Nhãn quyên từng sanh với cối nào... 

1257. 
Nhân quyên từng sanh với người nào cõi nào, thì nhĩ quyên sẽ sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng?” Người kiếp chót nương cõi Ngũ uẩn, nhãn quyền từng sanh mà nhĩ 
quyên sẽ không sanh với người ây cõi ây. Còn người ngũ uẩn ngoài ra đó với những 
cõi ấy, nhãn quyền từng sanh và nhĩ quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là nhĩ quyền sẽ sanh với người nảo cõi nảo, thì nhãn quyền từng sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1258. 
Nhãn quyên từng sanh với người nào cối nào, thì tÙ quyên sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới và bậc Sắc giới, nhãn quyền từng 
sanh mà tỷ quyên sẽ không sanh với người ây cõi .ây. Còn người Dục giới ngoài ra đó 
với những cõi ấy, nhãn quyền từng sanh vả tỷ quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là tỷ quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 
1259. 

Nhãn quyên từng sanh với người nào cối nào, thì nữ quyên sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, bậc Sắc giới và người môi đời kiếp 
nào khi sinh ra đều hiện bày nam cho đến khi viên tịch, nhãn quyên từng sanh mà nữ 
quyên sẽ không sanh với người ây cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những 
cõi ấy, nhãn quyền từng sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là nữ quyên sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 
1260. 

Nhân quyên từng sanh với người nào cối nào, thì nam quyên sẽ sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, người Sắc giới và người môi đời 
kiếp nào khi sinh ra đều hiện bày nữ cho đến. khi viên tịch, nhãn quyền từng sanh mà 
nam quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nhãn quyên từng sanh và nam quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì nhãn quyên từng sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1261. 
Nhãn quyên từng sanh với người nào cối nào, thì mạng quyên sẽ sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Ngũ uẩn, nhãn quyền từng sanh mà mạng 
quyên sẽ không sanh với người ây cõi Ấy. Còn người ngũ uân ngoài ra đó với những 
cõi ấy, nhãn quyền từng sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh. 
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Hay là mạng quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? Người Vô tưởng, Vô sắc, mạng quyên sẽ sanh mà nhãn quyên 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẫn với những cõi ấy, mạng 
quyên sẽ sanh và nhãn quyền cũng từng sanh. 
1262. 

Nhãn quyên từng sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Ngũ uẩn, người xả hữu nhãn sanh ra TỒI SẼ 
viên tịch, nhãn quyền từng sanh mà hỷ quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người ngũ uân ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn quyền từng sanh và hỷ quyền cũng 
sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyên sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì nhãn quyên từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1263. 
Nhãn quyên từng sanh với người nào cối nào, thì xả quyên sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Ngũ uẩn, người hỷ hữu nhãn sanh ra TỒi SẼ 
viên tịch, nhãn quyên từng sanh mà xả quyên sẽ không sanh với người ây cõi ây. Còn 


người ngũ uân ngoài ra đó với những cõi ây, nhãn quyền từng sanh và xả quyên cũng 
sẽ sanh. 


Hay là xả quyên sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người Vô sắc, xả quyên sẽ sanh mà nhãn quyên không từng sanh 
với người ây cõi ây. Còn người ngũ uân với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và nhãn 
quyên cũng từng sanh. 
1264. 

Nhãn quyên từng sanh với người nào cối nào, thì tín quyên sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Ngũ uấn, nhãn quyên từng sanh mà tín quyên 
sẽ không sanh với người ây cõi ây. Còn người ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, 
nhãn quyên từng sanh và tín quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào cÕI. nảo, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người Vô sắc, tín quyên sẽ sanh mà nhãn quyên không từng sanh 
với người ây cõi ây. Còn người ngũ uân với những cõi ấy, tín quyền sẽ sanh và nhãn 
quyên cũng từng sanh. 
1265. 

Nhân quyển từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyên... ỷ quyền sẽ sanh với 
người ây cối ây phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Ngũ uân, nhãn quyền từng 
sanh mà ý quyên sẽ không sanh với người ây cối ây. Còn người ngũ uẫn ngoài ra đó 
với những cõi ấy, nhãn quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là ý quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ây 
cõi ấy phải chăng? Người Vô sắc, ý quyên sẽ sanh mà nhãn quyên không từng sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uân với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và nhãn 
quyền cũng từng sanh. 
1266. 

Tỷ quyền từng sanh với người nào cối nào, thì nữ quyễn sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới và người mỗi đời kiếp nào khi sinh 
ra đều hiện bày nam rôi sẽ viên tịch, tỷ quyền từng sanh mà nữ quyên sẽ không sanh 
với người ấy cõi ây. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ quyền từng 
sanh và nữ quyên cũng sẽ sanh. 
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Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyên từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 
1267. 

Tỷ quyên từng sanh với người nào cối nào, thì nam quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới và người mỗi đời kiếp nào cũng hiện 
bày thành nữ cho đến khi viên tịch, tỷ quyền từng sanh mà nam quyền chăng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi Ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ quyền 
từng sanh và nam quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là nam quyên sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì tỷ quyên từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1268. 
Tỷ quyên từng sanh với người nào cối nào, thì mạng quyển sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, tỷ quyên từng sanh mà mạng quyên 
sẽ không sanh với người ây cõi ây. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ây, 
tỷ quyên từng sanh và mạng quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là mạng quyên sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì tỷ quyên từng sanh với người ây 
cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, mạng quyên sẽ sanh mà tỷ quyên 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, mạng 
quyên sẽ sanh và tỷ quyền cũng từng sanh. 
1209. 

Tỷ quyên từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyển sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, người xả hữu tỷ sanh ra rôi sẽ viên 
tịch, tỷ quyên từng sanh mà hỷ quyên sẽ không sanh với người ây cõi ây. Còn người 
Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ quyền từng sanh và hỷ quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyên sẽ sanh với người nảo cõi nảo, thì tỷ quyền từng sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? Người Sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà tỷ quyên không từng sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, hỷ quyên sẽ sanh vả tỷ quyền 
cũng từng sanh. 
1270. 

Tỷ quyên từng sanh với người nào cối nào, thì xả quyên sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới và người hữu hỷ sanh ra rôi sẽ viên 
tịch, tỷ quyền từng sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn 
người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ quyền từng sanh và xả quyền cũng sẽ 
sanh. 


Hay là xả quyền sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì tỷ quyên từng sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, xả quyền sẽ sanh mà tỷ quyên không 
từng sanh với người ây cõi ây. Còn người Dục giới với những cõi ấy, xả quyên sẽ sanh 
và tỷ quyền cũng từng sanh. 
1271. 

Tỷ quyền từng sanh với người nào cối nào, thì tín quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, tỷ quyền từng sanh mà tín quyền sẽ 
không sanh với người ây cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ 
quyên từng sanh và tín quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là tín quyên sẽ sanh với người nảo cõi nảo, thì tỷ quyên từng sanh với người ẫây 
cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, tín quyền sẽ sanh mà tỷ quyền không 
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từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, tín quyền sẽ sanh 
và tỷ quyền cũng từng sanh. 

1272. 
1ÿ quyên từng sanh với người nào cối nào, thì trí quyên... ý quyên Sẽ sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, tỷ quyền từng sanh mà ý 
quyên sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những 
cõi ấy, tỷ quyền từng sanh và ý quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là ý quyên sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì tỷ quyên từng sanh VỚI người ây cõi 
ây phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền sẽ sanh mà tỷ quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, ý quyên sẽ sanh và tỷ 
quyền cũng từng sanh. 
1273. 

Nữ quyên từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyên sẽ sanh với người ấy cỗi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục ĐIỚI Và người mỗi đời kiếp nào khi sinh 
ra đều hiện bảy nữ cho đến khi viên tịch, nữ quyền từng sanh mà nam quyên sẽ không 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ây, nữ quyên 
từng sanh vả nam quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyên từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1274. 
Nữ quyên từng sanh với người nào cối nào, thì mạng quyên sẽ sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng?” Người kiếp chót nương cõi Dục giới, nữ quyền từng sanh mả mạng 
quyền chăng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nữ quyền từng sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là mạng quyên sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì nữ quyên từng sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? Người. Sắc giới, Vô sắc giới, mạng quyền sẽ sanh mà nữ quyên 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, mạng 
quyên sẽ sanh và nữ quyền cũng từng sanh. 
1275. 

Nữ quyên từng sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, người xả sanh ra rôi sẽ viên tịch, nữ 
quyền từng sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn người Dục 
giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nữ quyên từng sanh và hỷ quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyên sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì nữ quyền từng sanh với người ây 
cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà nữ quyên chẳng phải từng 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, hỷ quyên sẽ sanh và 
nữ quyền cũng từng sanh. 
1276. 

Nữ quyên từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, nữ 
quyền từng sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục 
giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nữ quyên từng sanh vả xả quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyên sẽ sanh với người nảo cõi nảo, thì nữ quyền từng sanh với người ây 
cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, xả quyền sẽ sanh mà nữ quyên không 
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từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh 
và nữ quyền cũng từng sanh. 

1277. 
Nữ quyên từng sanh với người nào cối nào, thì tín quyên sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, nữ quyền từng sanh mà tín quyền 
chăng phải sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi 
ấy, nữ quyền từng sanh và tín quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì nữ quyền từng sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, tín quyền sẽ sanh mà nữ quyên không 
từng sanh với người ây cõi ây. Còn người Dục giới với những cõi ấy, tín quyền sẽ sanh 
và nữ quyền cũng từng sanh. 
1278. 

Nữ quyền từng sanh với người nào cối nào, thì trí quyên... ý quyền Sẽ sanh với người 
ấy cối ây phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, nữ quyền từng sanh mà ý 
quyền chẳng phải sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người Dục giới ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nữ quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là ý quyên sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì nữ quyên từng sanh VỚI người ây cõi 
âầy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền sẽ sanh mà nữ quyên không từng 
sanh với người ây cõi ây. Còn người Dục giới với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và nữ 
quyền cũng từng sanh. 
1279. 

Nam quyên từng sanh với người nào cối nào, thì mạng quyên sẽ sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, nam quyền từng sanh mà mạng 
quyên chẳng phải sẽ sanh với người ây cõi ẫy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nam quyền từng sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là mạng quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyên từng sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? Người Sắc giới, Võ sắc giới, mạng quyền sẽ sanh mà nam quyên 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, mạng 
quyên sẽ sanh và nam quyên cũng từng sanh. 
1280. 

Nam quyên từng sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới và người nam hữu xả sanh ra TỒi sẽ 
viên tịch, nam quyên từng sanh mà hỷ quyền sẽ không sanh với người ây cõi Ấy. Còn 
người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nam quyên từng sanh và hỷ quyền cũng 
sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyên sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì nam quyền từng sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? Người Sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà nam quyên không từng sanh 
với người ây cõi ây. Còn người Dục giới với những cõi ây, hỷ quyên sẽ sanh và nam 
quyên cũng từng sanh. 
1281. 

Nam quyên từng sanh với người nào cối nào, thì xả quyên sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới và người nam hữu hỷ sanh ra rồi sẽ 
viên tịch, nam quyên từng sanh mà xả quyền chăng phải sẽ sanh với người ấy cõi Ấy. 
Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nam quyên từng sanh và xả quyền 
cũng sẽ sanh. 
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Hay là xả quyên sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì nam quyền từng sanh với người ây 
cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, xả quyền sẽ sanh mà nam quyên 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, xả quyền 
sẽ sanh và nam quyền cũng từng sanh. 
1282. 

Nam quyên từng sanh với người nào cối nào, thì tín quyên sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, nam quyền từng sanh mà tín quyền 
chăng phải sẽ sanh với người ây cõi Ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi 
ẫy, nam quyên từng sanh và tín quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là tín quyên sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì nam quyên từng sanh với người ây 
cõi ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, tín quyền sẽ sanh mà nam quyên 
không từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, tín quyền 
sẽ sanh và nam quyền cũng từng sanh. 
1283. 

Nam quyển từng sanh với người nào cối nào, thì trí quyển... ý quyên Sẽ sanh với người 
ấy cối _&y phải chăng?” Người kiếp chót nương cõi Dục giới, nam quyền từng sanh mà 
ý quyền chăng phải sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người Dục giới ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nam quyên từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là ý quyên sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì nam quyền từng sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền sẽ sanh mà nam quyên không 
từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh 
và nam quyên cũng từng sanh. 
1284. 

Mạng quyên từng sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, tâm không gián đoạn với tâm chót tương ưng xả sẽ 
sanh và bậc Vô tưởng, mạng quyên từng sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với 
người ây cõi ấy. Còn người Tứ uân, Ngũ uân ngoài ra đó với những cõi ấy, mạng 
quyên từng sanh và hỷ quyên cũng sẽ sanh. 


Hay là hỷ quyên sẽ sanh với người nảo cõi nảo, thì mạng quyên từng sanh với người 
ây cõi ây phải chăng? Người sanh nơi cõi Tịnh cư, hỷ quyên sẽ sanh mà mạng quyên 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uân, Ngũ uẫn ngoài ra đó với 
những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và mạng quyền cũng từng sanh. 
1285. 

Mạng quyên từng sanh với người nào cối nào, thì xả quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, tâm không xen hở với tâm chót tương ưng hỷ sẽ 
sanh và bậc Vô tưởng, mạng quyên từng sanh mà xả quyền chăng phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uân, Ngũ uân với những cõi ấy, mạng quyền từng sanh 
và xả quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là xả quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? Người sanh lên nơi cõi Tịnh cư, xả quyên sẽ sanh mà mạng 
quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẫn, Ngũ uân ngoài ra đó 
với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và mạng quyền cũng từng sanh. 

1286. 
Mạng quyên từng sanh với người nào cối nào, thì tín quyên sẽ sanh với người ấy cối 
ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót và người Vô tưởng, mạng quyền từng sanh mà tín 
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1287. 


quyên sẽ không sanh với người ấy cõi Ấy. Còn người Tứ uân, Ngũ uẫn ngoài ra đó với 
những cõi ấy, mạng quyền từng sanh và tín quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là tín quyên sẽ sanh với người nảo cõi nảo, thì mạng quyền từng sanh với người 
ây cõi ấy phải chăng? Người sanh lên nơi cõi Tịnh cư, tín quyên sẽ sanh mà mạng 
quyền không từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người Tứ uân, Ngũ uẫn ngoải ra đó 
với những cõi ấy, tín quyền sẽ sanh và mạng quyên cũng từng sanh. 


Mạng quyển từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyên... ý quyền sẽ sanh với 
người ây cõi ấy phải chăng? Bậc tể toàn tâm chót và người Vô tưởng, mạng quyền 
từng sanh mà ý quyên chăng phải sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn người Tứ uân, Ngũ 
uâẫn ngoài ra đó với những cõi ấy, mạng quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là ý quyên sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì mạng quyên từng sanh với người ây 
cõi ấy phải chăng? Người sanh lên nơi cõi Tịnh cư, ý quyên sẽ sanh mà mạng quyên 
không từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người Tứ uân, Ngũ uân ngoài ra đó với 
những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và mạng quyên cũng từng sanh. 


1288. 


1289. 


1290. 


Hỷ quyển từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyên sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Bậc tê toàn tâm chót, người cái tâm không xen hở với tâm chót tương ưng 
hỷ sẽ sanh, hỷ quyên. từng sanh mà xả quyền sẽ không sanh với người ây cõi ấy. Còn 
người Tứ uân, Ngũ uẫn ngoài ra đó với những cõi ấy, hỷ quyên từng sanh và xả quyền 
cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ây 
cõi ây phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành nơi cõi Tịnh cư, xả quyền sẽ sanh mà hỷ 
quyên không từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uân ngoàải ra đó 
với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và hỷ quyên cũng từng sanh. 


Hỷ quyển từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Bậc tễ toàn tâm chót, .hỷ quyên từng sanh mà tín quyên sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uân, Ngũ uân ngoải ra đó với những cõi ấy, hỷ quyền 
từng sanh vả tín quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành nơi cõi Tịnh cư, tín quyền sẽ sanh mà hỷ 
quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẫn, Ngũ uân ngoài ra đó 
với những cõi ấy, tín quyền sẽ sanh và hÿ quyên cũng từng sanh. 


Hỷ quyển từng sanh với người nào cối nào, thì trí quyển... ý quyển sẽ sanh với người 
ây cối ây phải chăng? Bậc tê toàn tâm chót, hỷ quyên từng sanh mà ý quyền chẳng 
phải sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn người Tứ uân, Ngũ uân ngoài ra đó với những 
cõi ấy, hỷ quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là ý quyên sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì hỷ quyền từng sanh với người ẫy cõi 
ầy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành nơi cõi Tịnh cư, ý quyên sẽ sanh mà hỷ quyền 
không từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người Tứ uân, Ngũ uẫn ngoài ra đó với 
những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và hý quyền cũng từng sanh. 


1291. 
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Xả quyên từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyến... trí quyên, ý quyển sẽ sanh 
với người ấy cối ấy phải chăng? Bậc tê toàn tâm chót, xả quyên từng sanh mà ý quyền 
chăng phải sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người Tứ uân, Ngũ uân ngoài ra đó với 
những cõi ấy, xả quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 


Hay là ý quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền từng sanh với người ây cõi 
ầy phải chăng? Bậc đang sanh nơi cõi Tịnh cư, ý quyên sẽ sanh mà xả quyên không 
từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người Tứ uẫn, Ngũ uẫn ngoài ra đó với những cõi 
ấy, ý quyền sẽ sanh và xả quyền cũng từng sanh. 

1292. 
Tín quyên từng sanh với người nào cối nào, thì trí quyển... ý quyên sẽ sanh với người 
ấy cối ấy phải chăng? Bậc tễ toàn tâm chót, tín quyên từng sanh mà ý quyên sẽ không 
sanh với người ây cõi ẫy. Còn người Tứ uân, Ngũ uẫn ngoài ra đó với những cõi ấy, 
tín quyền từng sanh vả ý quyền cũng sẽ sanh. 
Hay là ý quyên sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyên từng sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? Bậc đang sanh nơi cõi Tịnh cư, ý quyên sẽ sanh mà tín quyên không 
từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người Tứ uẫn, Ngũ uẫn ngoài ra đó với những cõi 
ây, ý quyền sẽ sanh và tín quyền cũng từng sanh. 

1293. 
Trí quyển từng sanh với người nào cõi nào, thì ý quyền sẽ sanh với người ấy cối ấy 
phải chăng? Bậc tể toàn tâm chót, trí quyên từng sanh mà ý quyên sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uân, Ngũ uẫn ngoài ra đó với những cõi ấy, trí quyền 
từng sanh vả ý quyền cũng sẽ sanh. 
Hay là ý quyên sẽ sanh với người nảo cõi nảo, thì trí quyên từng sanh với người ây cõi 
ây phải chăng? Bậc đang sanh nơi cõi Tịnh cư, ý quyên sẽ sanh mà trí quyên không 
từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người Tứ uẫn, Ngũ uẫn ngoàải ra đó với những cõi 
ây, ý quyền sẽ sanh và trí quyên cũng từng sanh. 

1294. 
Nhãn quyên không từng sanh với người nào, thì nhĩ quyên sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Không có. 


Hay là nhĩ quyền sẽ không sanh với người nảo, thì nhãn quyền không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Từng sanh. 

1295. 
Nhãn quyên không từng sanh với người nào, thì tỷ quyên... Nữ quyên, nam quyên sẽ 
không sanh với người ấy phải chăng? Không có. 


Hay là nam quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Từng sanh. 

1296. 
Nhãn quyên không từng sanh với người nào, thì mạng quyên sẽ không sanh với người 
ấy phải chăng? Không có. 


Hay là mạng quyên sẽ không sanh với người nảo, thì nhãn quyền không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Từng sanh. 

1297. 
Nhãn quyên không từng sanh với người nào, thì hỷ quyên... xả quyên sẽ không sanh 
với người ấy phải chăng? Không có. 
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Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Từng sanh. 

1298. 
Nhãn quyên không từng sanh với người nào, thì tín quyến... trí quyên, ý quyên sẽ 
không sanh với người ấy phải chăng? Không có. 


Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Từng sanh. 

1299. 
Thiệt quyÊn... nữ quyên, nam quyên, mạng quyên, hỷ quyên, xả quyên, tín quyên, trí 
quyên không từng sanh với người nào, thì ý quyên sẽ không sanh với người ấy phải 
chăng? Không có. 


Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì trí quyền không từng sanh với người 
ây phải chăng? Từng sanh. 

1300. 
Nhãn quyền không từng sanh với cõi nào... 

1301. 
Nhân quyên không từng sanh với người nào cối nào, thì nhĩ quyên sẽ không sanh với 
người áây cõi ấy phải chăng? Phải Tôi. 


Hay là nhĩ quyên sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyên không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Ngũ uân, nhĩ quyên 
sẽ không sanh mà nhãn quyên từng sanh với người ây cõi ây. Còn bậc Tịnh cư, Vô 
tưởng và Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng 
không từng sanh. 
1302. 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cối nào, thì tỷ quyên sẽ không sanh với 
người áây cõi ấy phải chăng? Phải Tôi. 


Hay là tỷ quyên sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh 
VỚI người ây cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới và người Sắc giới, 
tỷ quyên sẽ không sanh mà nhãn quyên từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc Tịnh 
cư, người Vô tưởng, Vô sắc với những cõi ấy, tỷ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền 
cũng không từng sanh. 
1303. 

Nhãn quyên không từng sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyên sẽ không sanh với 
người áây cõi äy phải chăng? Phải tôi. 


Hay là nữ quyền sẽ không sanh với người nào cõi nảo, thì nhãn quyền không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới, người Sắc 
giới và người môi đời kiếp nào khi sanh ra cũng đều thành nam rôi sẽ viên tịch, nữ 
quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc nương 
Tịnh cư, người Vô tưởng, Vô sắc với những cõi ấy, nữ quyền sẽ không sanh và nhãn 
quyền cũng không từng sanh. 
1304. 

Nhãn quyên không từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyên chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là nam quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không 
từng sanh với người ây cõi ây phải chăng? Bậc kiêp chót nương cõi Dục giới, người 
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Sắc giới và người mỗi đời kiếp nào khi sanh ra cũng đều hiện bày nữ luôn cho đến khi 
viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền từng sanh với người ây cõi 
ây. Còn bậc Tịnh cư, người Vô tưởng, Vô sắc với những cõi ây, nam quyên sẽ không 
sanh và nhãn quyền cũng không từng sanh. 
1305. 

Nhãn quyên không từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyên chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cối ấy phải chăng? Người Vô tưởng, Vô sắc, nhãn quyền không 
từng sanh mà mạng quyên sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người Tịnh cư, bậc kiếp 
chót nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn quyền không từng sanh và mạng quyền 
cũng sẽ không sanh. 


Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì nhăn quyên không 
từng sanh với người ây cõi ây phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Ngũ uân, mạng 
quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyên từng sanh với người ây cõi Ấy. Còn bậc Tịnh 
cư và người kiếp chót nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, mạng quyên sẽ không sanh 
và nhãn quyền cũng không từng sanh. 
1306. 

Nhãn quyên không từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyên chẳng phải sẽ sanh 
với người áy cõi ây phải chăng? Phải trôi. 


Hay là hỷ quyên sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhăn quyên không từng sanh 
VỚI người ây cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp. chót nương cõi Ngũ uân và người xả hữu 
nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, hỷ quyên chăng phải sẽ sanh mà nhãn quyên từng sanh 
VỚI người ấy cõi ấy. Còn bậc Tịnh cư và người Vô tưởng, Vô sắc với những cõi ấy, hỷ 
quyền chăng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng không từng sanh. 
1307. 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cối nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? Người Võ sắc, nhãn quyền không từng sanh mà xả 
quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương Tịnh cư, bậc kiếp chót nương cõi 
Vô sắc, người Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn quyền không từng sanh và xả quyền 
cũng sẽ không sanh. 


Hay là xả quyên. chăng phải sẽ sanh với người nảo cõi nảo, thì nhãn quyên không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Bậc kiếp. chót nương cõi Ngũ uân và người hỷ 
hữu nhãn sanh ra TỒi SẼ viên tịch, xả quyền chẳng phải. sẽ sanh mà nhãn quyên từng 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư, bậc kiếp chót nương cõi Vô sắc và 
người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chăng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng 
không từng sanh. 
1308. 

Nhân quyền không từng sanh với người nào cối nào, thì tín quyên chẳng phải sẽ sanh 
với người ây cối ấy phải chăng? Người Vô sắc, nhãn quyền. không từng sanh mà tín 
quyên sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người Tịnh cư, bậc kiếp chót nương cõi Võ sắc 
và bậc Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn quyền không từng sanh và tín quyền cũng 
chẳng phải sẽ sanh. 


Hay là tín quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyên không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Ngũ uân, tín quyên 
chăng phải sẽ sanh mà nhãn quyên từng sanh với người ây cõi ây. Còn người Tịnh cư, 
bậc kiếp chót nương cõi Vô sắc và người Vô tưởng với những cõi ây, tín quyền chăng 
phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng không từng sanh. 
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1309. 
Nhãn quyển không từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyên... ý quyên sẽ không 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Người Vô sắc, nhãn quyên không từng sanh mà 
kế quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư, bậc kiếp chót nương cõi Vô 
sắc và người Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn quyền không từng sanh và ý quyền 
cũng sẽ không sanh. 


Hay là ý quyên sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyên không từng sanh 
VỚI người ây cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Ngũ uân, ý quyên sẽ không 
sanh mà nhãn quyên từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người Tịnh cư, bậc kiếp chót 
nương cõi Vô sắc và người Vô tưởng với những cõi ấy, ý quyền sẽ không sanh và 
nhãn quyên cũng không từng sanh. 
1310. 

Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyên chẳng phải sẽ sanh với 
người áây cõi ấy phải chăng? Phải tôi. 


Hay là nữ quyên chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì tỷ quyền không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Bậc kiếp - chót nương cõi Dục giới và người môi 
đời kiếp nào khi sanh ra cũng đều thành nam rồi sẽ viên tịch, nữ quyên chăng phải sẽ 
sanh mà tỷ quyền từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người Sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy, nữ quyền chăng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng không từng sanh. 
1311. 

Tỷ quyên không từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyên chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là nam quyên chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới và người môi 
đời kiếp nào khi sanh ra cũng đêu thành nữ rôi sẽ viên tịch, nam quyên sẽ không sanh 
mà tỷ quyên từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Sắc giới, Vô sắc giới với những 
cõi ấy, nam quyên chắng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng không từng sanh. 
1312. 

Tỷ quyên không từng sanh với người nào cối nào, thì mạng quyên chẳng phải sẽ sanh 
với người ây cối ây phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyên không từng 
sanh mà mạng quyên sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn người kiếp chót nương cõi Sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ây, tỷ quyền không từng sanh vả mạng quyền cũng 
chẳng phải sẽ sanh. 


Hay là mạng quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyên không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới, mạng quyên 
chăng phải sẽ sanh mà tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót 
nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, mạng quyền chăng phải sẽ sanh và 
tỷ quyền cũng không từng sanh. 
1313. 

Tỷ quyên không từng sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với 
người ây cối ấy phải chăng? Bậc Sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà hỷ quyên sẽ 
sanh với người ây cõi ây. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, người Vô tưởng, Vô 
sắc với những cõi ấy, tỷ quyền không từng sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh. 


Hay là hỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì tỷ quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới, người xả hữu 
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1314. 


1315. 


tỷ sanh ra ôi. sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền từng sanh với 
người ấy cõi ây. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, người Vô tưởng, Vô sắc với 
những cõi ấy, hỷ quyền chăng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ không sanh. 


Tỷ quyên không từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyên chẳng phải sẽ sanh với 
người ây cối ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyên không từng sanh 
mà xả quyên sẽ sanh với người ấy cõi Ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô 
sắc gIỚI, người Vô tưởng với những cõi Ấy, tỷ quyên không từng sanh và xả quyền 
cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là xả quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới và người hỷ 
hữu tỷ sanh ra rôi sẽ viên tịch, xả quyên chăng phải sẽ sanh mà tỷ quyên từng sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng 
với những cõi ấy, xả quyền chăng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng không từng sanh. 


Tỷ quyên không từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyên chẳng phải sẽ sanh với 
người ây cối ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyên không từng sanh 
mà tín quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô 
sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ quyền không từng sanh và tín quyền 
cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là tín quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì tỷ quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới, tín quyên 
chăng phải sẽ sanh mà tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót 
nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ây, tín quyền chăng 
phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng không từng sanh. 


1316. 


1317. 


Tỷ quyên không từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyển... ý quyền chẳng phải 
sẽ sanh với người ây cối ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyên không 
từng sanh mà ý quyên sẽ sanh với người ây cõi ẫy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc 
giới, VÔ sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ây, tỷ quyền không từng sanh và ý 
quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì tỷ quyền không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới, ý quyên 
chăng phải sẽ sanh mà tỷ quyên từng sanh với người ây cõi ẫy. Còn bậc kiếp chót 
nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, ý quyền chẳng 
phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng không từng sanh. 


Nữ quyên không từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyên chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải tồi. 


Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì nữ quyền không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới và người môi 
đời kiếp nảo khi sanh ra cũng đều thành nữ rôi sẽ viên tịch, nam quyên chẳng phải sẽ 
sanh mà nữ quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy, nam quyền chẳng phải sẽ sanh vả nữ quyền cũng không từng sanh. 


1318. 
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Nữ quyên không từng sanh với người nào cối nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ây cõi ây phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, nữ quyên không từng 
sanh mà mạng quyên sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, nữ quyền không từng sanh và mạng quyền cũng 
chẳng phải sẽ sanh. 


Hay là mạng quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền không 
từng sanh với người ây cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới, mạng 
quyền chẳng phải sẽ sanh mà nữ quyên từng sanh với người ây cõi ấy. Còn bậc kiếp 
chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, mạng quyền chăng phải sẽ sanh 
và nữ quyên cũng không từng sanh. 
1319. 

Nữ quyền không từng sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với 
người ây cối ấy phải chăng? Người Sắc giới, nữ quyên không từng sanh mà hỷ quyền 
sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, người Vô tưởng, 
Vô sắc với những cõi ấy, nữ quyền không từng sanh và hỷ quyền cũng chắng phải sẽ 
sanh. 


Hay là hỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì nữ quyền không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới và người xả 
sanh ra rôi sẽ viên tịch, hỷ quyên chăng phải sẽ sanh mà nữ quyên từng sanh với người 
ây cõi ây. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới và người Vô tưởng, Vô sắc với những 
cõi ấy, hỷ quyền chắng phải sẽ sanh và nữ quyền cũng không từng sanh. 
1320. 

Nữ quyền không từng sanh với người nào cối nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với 
người áy cõi ây phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, nữ quyên không từng sanh 
mà xả quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô 
sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, nữ quyền không từng sanh và xả quyền 
cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Hay là xả quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới và người hỷ 
sanh ra rôi sẽ viên tịch, xả quyên chăng phải sẽ sanh mà nữ quyên từng sanh với người 
ây cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với 
những cõi ấy, xả quyền chắng phải sẽ sanh và nữ quyền cũng không từng sanh. 
1321. 

Nữ quyên không từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyễn... trí quyn, ý quyên 
chẳng phải sẽ sanh với người ây cối ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, nữ 
quyên không từng sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi Ấy. Còn bậc kiếp chót 
nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, nữ quyền không 
từng sanh và ý quyền cũng chắng phải sẽ sanh. 


Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì nữ quyền không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới, ý quyên 
chăng phải sẽ sanh mà nữ quyên từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót 
nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, ý quyền chẳng 
phải sẽ sanh và nữ quyền cũng không từng sanh. 
1322. 

Nam quyền không từng sanh với người nào cối nào, thì mạng quyên chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cối ấy phải chăng? Người Sắc giới, Vô sắc giới, nam quyên không 
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từng sanh mà mạng quyền sẽ sanh VỚI người ây cõi ây. Còn bậc kiếp chót nương cõi 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, nam quyền không từng sanh và mạng quyền 
cũng chẳng phải sẽ sanh. 


Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì nam quyền không 
từng sanh với người ây cõi ây phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới, mạng 
quyên chẳng phải sẽ sanh mà nam quyên từng sanh với người ây cõi Ấy. Còn bậc kiếp 
chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, mạng quyền chắng phải sẽ sanh 
và nam quyền cũng không từng sanh. 
1323. 

Nam quyên không từng sanh với người nào cối nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ây cối ây phải chăng? Sắc giới, nam quyền không từng sanh mà hỷ quyên sẽ 
sanh với người ẫy cõi ây. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, người Vô tưởng, Vô 
sắc với những cõi ấy, nam quyền không từng sanh và hỷ quyền cũng chăng phải sẽ 
sanh. 


Hay là hỷ quyên chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền không từng 
sanh với người ây cõi âầy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới và người nam 
hữu xả sanh ra rôi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nam quyên từng sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới và người Vô tưởng, Vô sắc 
với những cõi ấy, hý quyền chăng phải sẽ sanh và nam quyền cũng không từng sanh. 
1324. 

Nam quyền không từng sanh với người nào cối nào, thì xả quyển chẳng phải sẽ sanh 
với người ây cối ây phải chăng? Sắc giới, Vô sắc giới, nam quyên không từng sanh mà 
xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp. chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc 
giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, nam quyên không từng sanh và xả quyền 
cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là xả quyền chăng phải sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì nam quyên không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới và người nam 
hỷ sanh ra rôi sẽ viên tịch, xả quyên chăng phải sẽ sanh mà nam quyên từng sanh với 
người ấy cõi Ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng 
với những cõi ấy, xả quyền chăng phải sẽ sanh và nam quyên cũng không từng sanh. 
1325. 

Nam quyên không từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyên... trí quyên, ý quyền 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sắc giới Vô sắc giới, nam quyền 
không từng sanh mà ý quyên sẽ sanh với người ây cõi ây. Còn bậc kiếp chót nương cõi 
Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, nam quyền không từng 
sanh và ý quyền cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới, ý quyên 
chăng phải sẽ sanh mà nam quyên từng sanh với người ây cõi ây. Còn bậc kiếp chót 
nương cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, ý quyền chẳng 
phải sẽ sanh và nam quyền cũng không từng sanh. 
1326. 

Mạng quyên không từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyên chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh (uppajjissati)... 
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Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì mạng quyền không 
từng sanh với người ây cõi ây phải chăng? Từng sanh (uppajj11tha)... 


1327. 


Mạng quyên không từng sanh với người nào cối nào, thì xả quyên... tín quyển, trí 
quyên, ý quyên chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh. 


Hay là ý quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyên không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Từng sanh. 


1328. 


1329. 


1330. 


Hỷ quyên không từng sanh với người nào cối nào, thì xả quyên chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tầm thứ hai hiện hành nơi cõi Tịnh cư, hỷ quyền không 
từng sanh mà xả quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Vô tưởng với những 
cõi ấy, hỷ quyền không từng sanh và xả quyền cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là xả quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyên không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Bậc tê toàn tâm chót, xả quyên chăng phải sẽ 
sanh mà hỷ quyên từng sanh với người. ây cõi ấy. Còn bậc Vô tưởng với những cõi ấy, 
xả quyên chắng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng không từng sanh. 


Hỷ quyên không từng sanh với người nào cối nào, thì tín quyên... trí quyỄn, Ủ quyên 
chẳng phải sẽ sanh với người ây cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành nơi cõi 
Tịnh cư, hỷ quyền không từng sanh mà ý quyên sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người Vô tưởng với những cõi ấy, hỷ quyền không từng sanh và ý quyền cũng chẳng 
phải sẽ sanh. 

Hay là ý quyền. chăng phải sẽ sanh với người nảo cõi nào, thì hỷ quyền không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Bậc tê toàn tâm chót, ý quyền chăng phải sẽ sanh 
mà hỷ quyên từng sanh với người ây cõi ấy. Còn bậc Vô tưởng với những cõi ấy, ý 
quyên chăng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng không từng sanh. 


Xả quyển không từng sanh với người nào cối nảo, thì tín quyên chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy cối áây phải chăng? Bậc đang sanh nơi cõi Tịnh cư, xả quyên không từng 
sanh mà tín quyên sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn bậc Vô tưởng với những cõi ây, xả 
quyền không từng sanh và tín quyền cũng chắng phải sẽ sanh. 


Hay là tín quyên chẳng, phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyên không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Bậc tê toàn tâm chót, tín quyên chăng phải sẽ 
sanh mà xả quyên từng sanh với người Ấy, cõi ấy. Còn người Vô tưởng với những cõi 
ây, tín quyền chăng phải sẽ sanh và xả quyền cũng không từng sanh. 


1331. 


Xả quyên không từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyên... ÿ quyền chẳng phải 
Sẽ sanh với người ây cối ấy phải chăng? Bậc đang sanh nơi cõi Tịnh cư, xả quyên 
không từng sanh mà ý quyên sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn bậc Vô tưởng với 
những cõi ấy, xả quyền không từng sanh và ý quyền cũng chắng phải sẽ sanh. 


Hay là ý quyên chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Bậc tê toàn tâm chót, ý quyền chăng phải sẽ sanh 
mà xả quyên từng sanh với người ây cõi ấy. Còn bậc Vô tưởng với những cõi ấy, ý 
quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng không từng sanh. 


1332. 
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Tín quyên không từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyên... ý quyên chẳng phải 
Sẽ sanh với người áy cối ấy phải chăng? Bậc đang sanh nơi cõi Tịnh cư, tín quyên 
không từng sanh mà ý quyên sẽ sanh với người ây cõi Ấy. Còn bậc Vô tưởng với 
những cõi ấy, tín quyền không từng sanh và ý quyền cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là ý quyên. chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nảo, thì tín quyền không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Bậc tê toàn tâm chót, ý quyền chăng phải sẽ sanh 
mà tín quyên từng sanh với người ây cõi ấy. Còn người Vô tưởng với những cõi ấy, ý 
quyên chẳng phải sẽ sanh và tín quyền cũng không từng sanh. 
1333. 

Trí quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì ý quyên chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy cối ấy phải chăng? Bậc đang sanh nơi cõi Tịnh cư, trí quyên không từng 
sanh mà ý quyên sẽ sanh với người ây cõi ấy. Còn bậc Vô tưởng với những cõi ây, trí 
quyền không từng sanh và ý quyền cũng chăng phải sẽ sanh. 


Hay là ý quyên. chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì trí quyên không từng 
sanh với người ây cõi ây phải chăng? Bậc tễ toàn tâm chót, ý quyền chăng phải sẽ sanh 
mà trí quyên từng sanh với người ây cõi ây. Còn người Vô tưởng với những cõi ấy, ý 
quyên chăng phải sẽ sanh và trí quyên cũng không từng sanh. 

Dứt phần hành vi (pavattivãra) 


PHẢN CHU TƯỜNG (P4RIWÑ4V4RA) 

1334. 
Người nào đã chu tường nhãn quyền, thì người ấy đang chu tường nhĩ quyên phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào đang chu tường nhĩ quyên, thì người ấy đang chu tường nhãn quyền 
phải chăng? Phải rồi. 

1335. 
Người nào đang chu tường nhãn quyên, thì người ấy đang trừ ưu quyên phải chăng? 
Không phải. 
Hay là người nào đang trừ ưu quyên, thì người ấy đang chu tường nhãn quyền phải 
chăng? Không phải. 

1336. 
Người nào đang chu tường nhãn quyên, thì người ấy đang tiễn hóa trì đị trí quyền 
phải chăng? Không phải. 
Hay là người nào đang tiến hóa tri dị tri quyên, thì người ấy đang chu tường nhãn 
quyền phải chăng? Phải rồi. 

1337. 
Người nào đang chu tường nhãn quyên, thì người ấy đang tiến hóa trì đĩ trí quyền 
phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào đang tiến hóa tri dĩ tri quyên, thì người ấy đang chu tường nhãn 
quyền phải chăng? Phải rồi. 

1338. 
Người nào đang chu tường nhãn quyên, thì người ấy đang làm cho rõ thấu tri cụ tri 
quyên phải chăng? Không phải. 
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Hay là người nào đang làm rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang chu tường nhãn 
quyên phải chăng? Không phải. 
1339. 
Người nào đang trừ ru quyền, thì người ấy đang tiến hóa trì dị trì quyên phải chăng? 
Không phải. 
Hay là người nào đang tiến hóa tri đị tri quyền, thì người ấy đang trừ ưu quyền phải 
chăng? Không phải. 
1340. 
Người nào đang trừ ưu quyền, thì người ấy đang tiến hóa trì đĩ trì quyên phải chăng? 
Phải rồi. 
Hay là người nào đang tiến hóa tri dĩ trị quyên, thì người ây đang trừ ưu quyền phải 
chăng? Người thứ hai đang tiền hóa tri dĩ tri quyền mà chăng phải đang trừ ưu quyên. 
Còn bực tê toàn đạo Bắt lai đang tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng đang trừ ưu quyên. 
1341. 
Người nào đang trừ ưu quyên, thì người ấy đang làm cho rõ thấu tri cụ trỉ quyên phải 
chăng? Không phải. 


Hay là người nào đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang trừ ưu quyền 
phải chăng? Không phải. 

1342. 
Người nào đang tiến hóa trì dị trì quyền, thì người ấy đang tiến hóa trì dĩ trì quyên 
phải chăng? Không phải. 


Hay là người nào đang tiễn hóa tri dĩ tri quyên, thì người ấy đang tiến hóa tri dị tri 
quyên phải chăng? Không phải. 

1343. 
Người nào đang tiến hóa trí dị trí quyên, thì người ấy đang làm cho rõ thấu trì cụ tri 
quyên phải chăng? Không phải. 


Hay là người nào đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên, thì người ấy đang tiến hóa tri 
dĩ tri quyền phải chăng? Không phải. 

1344. 
Người nào đang tiến hóa trì dĩ trí quyên, thì người ấy đang làm cho rõ thấu trì cụ tri 
quyên phải chăng? Không phải. 


Hay là người nảo đang tiến hóa tri cụ tri quyền, thì người ấy đang làm cho rõ thấu tri 
dị tri quyền phải chăng? Không phải. 

1345. 
Người nào chẳng phải đang chu tường nhân quyên, thì người ấy chẳng phải đang trừ 
ưu quyền phải chăng? Bậc tể toàn đạo Bắt lai chăng phải đang chu tường nhãn quyền 
mà đang trừ ưu quyền. Nếu trừ bực tê toàn đạo thứ hai, còn những người ngoài ra đó, 
chăng phải đang chu tường nhãn quyền và cũng chẳng phải đang trừ ưu quyên. 


Hay là người nào chăng phải đang trừ ưu quyên, thì người ấy chẳng phải đang chu 
tường nhãn quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng chăng phải đang trừ ưu 
quyên mà đang chu tường nhãn quyên. Nếu trừ bực tÈ toàn đạo thứ hai, những người 
ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ ưu quyền và cũng chẳng phải đang chu tường nhãn 
quyên. 

1346. 
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Người nào chẳng phải đang chu tường nhãn quyên, thì người ấy chẳng phải đang tiễn 
hóa trì dị trì quyên phải chăng?” Người thứ tám chăng phải đang chu tường 
(parjanazi¡) nhãn quyên mà người ây đang tiễn hóa (bhãveij) tri đị tri quyền. Nếu trừ 
bực tế toàn đạo thứ hai, còn người ngoài ra đó, chăng phải đang chu tường nhãn quyền 
và cũng chăng phải đang tiễn hóa tri dị tri quyên. 


Hay là người nào chắng phải đang tiến hóa trị dị tri quyên, thì người ấy chăng phải 
đang chu tường nhãn quyên phải chăng? Bậc tể toàn đạo chí thượng chẳng phải đang 
tiến hóa tri dị tri quyền mà đang chu tường nhãn quyên. Nếu trừ bực tê toàn đạo thứ 
hai, còn những người ngoài ra đó, chẳng phải đang tiễn hóa tri dị tri quyền vả cũng 
chăng phải đang chu tường nhãn quyên. 


1347. 


1348. 


1349. 


1350. 


Người nào chẳng phải đang chu tường nhãn quyên, thì người ấy chẳng phải đang tiễn 
hóa trì đĩ tri quyên phải chăng? Phải Trôi. 

Hay là người nào chẳng phải đang tiễn hóa trị dĩ tri quyên, thì người ấy chắng phải 
đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 


Người nào chẳng phải đang chu tường nhãn quyên, thì người ấy chẳng phải đang làm 
cho rõ thấu tri cụ tri quyên phải chăng? Người làm cho rõ thấu quả chí thượng, người 
ấy chăng phải đang chu tường nhãn quyên mà đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. 
Nếu trừ bực tế toàn đạo chí thượng và La-hán quả rồi, còn những người ngoài ra đó, 
chăng phải đang chu tường nhãn quyên và cũng chắng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ 
tri quyên. 


Hay là người nào chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên, thì người ấy chăng 
phải đang chu tường nhãn quyên phải chăng? Bậc tể toàn đạo chí thượng chăng phải 
đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên mà đang chu tường nhãn quyên. Nếu trừ bực tê 
toàn đạo chí thượng và La-hán quả rồi, còn những người ngoài ra đó, chăng phải đang 
làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng chẳng phải đang chu tường nhãn quyên. 


Người nào chẳng phải đang trừ ưu quyên, thì người ấy chẳng phải dang tiễn hóa trí đị 
trỉ quyễn phải chăng? Người thứ tám chăng phải đang trừ ưu quyên mà đang tiến hóa 
tri đị tri quyên. Nếu trừ bực t toàn đạo thứ hai rôi, còn người ngoài ra đó, chăng phải 
đang trừ ưu quyền và cũng chẳng phải đang tiễn hóa tri đị tri quyên. 


Hay là người nào chăng phải đang tiến hóa tri dị tri quyên, thì người Ấy, chăng phải 
đang trừ ưu quyền phải chăng? Bậc tễ toàn đạo Bắt lai chăng phải đang tiến hóa tri đị 
tri quyền mà đang trừ ưu quyên. Nếu trừ ra bực tê toàn đạo thứ hai, còn những người 
ngoài ra đó mới chẳng phải đang tiễn hóa tri dị tri quyền và cũng chắng phải đang trừ 
ưu quyền. 


Người nào chẳng phải đang trừ ưu quyên, thì người ấy chẳng phải đang tiễn hóa trí dĩ 
tri quyên phải chăng? Người thứ hai chăng phải đang trừ ưu quyền mà đang tiến hóa 
tri đĩ tri quyền. Nếu trừ bực tế toàn đạo thứ ba, còn những người ngoài ra đó mới 
chăng phải đang trừ ưu quyền và cũng chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền. 


Hay là người nào chăng phải đang tiền hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải 
đang trừ ưu quyền phải chăng? Phải rồi. 


1351. 
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1352. 


Người nào chẳng phải đang trừ tru quyên, thì người ấy chẳng phải đang làm cho rõ 
thấu trị cụ trì quyên phải chăng? Người nào đang làm cho rõ thấu quả chí thượng, 
người ấy chẳng phải đang trừ ưu quyên mà đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Nếu 
trừ bực tỀ toàn đạo Bất lai và La-hán quả, còn những người ngoài ra đó mới chăng 
phải đang trừ ưu quyên và cũng chăng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. 


Hay là người nào chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên, thì người ấy chăng 
phải đang trừ ưu quyên phải chăng? Bậc tể toàn đạo. Bắt lai chẳng phải đang làm cho 
rõ thấu tri cụ tri quyền mà người ấy đang trừ ưu quyền. Nếu trừ ra bực tễ toàn đạo Bất 
lai và La-hán quả, còn những người ngoài ra đó mới chăng phải đang làm cho rõ thấu 
tri cụ tri quyền và cũng chắng phải đang trừ ưu quyền. 


Người nào chẳng phải đang tiễn hóa trị dị tri quyên, thì người ấy chẳng phải đang tiễn 
hóa trì dĩ trí quyền phải chăng? Bậc tê toàn đạo thứ ba chẳng phải đang tiến hóa tri dị 
tri quyền mà đang tiễn hóa tri dĩ tri quyền. Nếu trừ bực tŠ toàn đạo thứ tư, còn những 
người ngoài ra đó mới chẳng phải đang tiễn hóa tri đị tri quyền và cũng chăng phải 
đang tiễn hóa tri dĩ tri quyền. 


Hay là người nào chăng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyên, thì người ấy chẳng phải 
đang tiến hóa trí dị trí quyên phải chăng? Người thứ tám chăng phải đang tiễn hóa tri 
dĩ tri quyền mà đang tiến hóa tri đị tri quyền. Nếu trừ ra bực tế toàn đạo thứ tư, còn 
những người ngoài ra đó mới chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng chẳng 
phải đang tiễn hóa tri dị tri quyên. 


1353. 


1354. 


Người nào chẳng phải đang tiễn hóa trì dị trí quyên, thì người ấy chẳng phải đang làm 
cho rõ thấu trỉ cụ trỉ quyên phải chăng? Người nào làm cho rõ thấu quả chí thượng, 
người ây chẳng phải đang tiến hóa tri đị tri quyền mà đang làm cho rõ thấu tri cụ tri 
quyên. Nếu trừ ra người thứ tám và La-hán quả, còn người ngoài ra đó mới chăng phải 
đang tiễn hóa tri dị tri quyền và cũng chắng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên. 


Hay là người nào chăng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên, thì người ấy chăng 
phải đang tiễn hóa tri dị tri quyên phải chăng? Người thứ tám chăng phải đang làm cho 
rõ thấu tri cụ tri quyền mà đang tiễn hóa tri dị tri quyền. Nếu trừ người thứ tám và La- 
hán quả, còn những người ngoài ra đó mới chăng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri 
quyền và cũng chăng phải đang tiến hóa tri đị tri quyên. 


Người nào chẳng phải đang tiễn hóa tri dĩ tri quyên, thì người ấy chẳng phải đang làm 
cho rõ thấu trí cụ trì quyên phải chăng? Người nào làm cho rõ thấu quả chí thượng, 
người ây chẳng phải đang tiến hóa tri đĩ tri quyền mà đang làm cho rõ thấu tri cụ tri 
quyên. Nếu trừ bực tÈ toàn đạo thứ ba và La-hán quả, còn những người ngoài ra đó, 
chăng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng chăng phải đang làm cho rõ thấu tri 
cụ tri quyền. 


Hay là người nào chăng phải đang làm cho rõ thấu trí cụ tri quyên, thì người ấy chẳng 
phải đang tiến hóa tri đĩ tri quyên phải chăng? Bậc tể toàn đạo thứ ba chăng phải đang 
làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà đang tiến hóa tri đĩ tri quyền. Nếu trừ ra bực tê toàn 
đạo thứ ba và La-hán quả, còn những người ngoài ra đó mới chăng phải đang làm cho 
rõ thấu tri cụ tri quyền vả cũng chăng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyên. 


1355. 
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Người nào từng chu tường nhãn quyên, thì người ấy từng trừ ưu quyên phải chăng? 
Phải rồi. 
Hay là người nào đã từng trừ ưu quyên, thì người ấy đã từng chu tường nhãn quyền 
phải chăng? Người thứ hai đã từng trừ ưu quyên mà chăng phải đã từng trừ nhãn 
quyền. Còn bậc La Hán đã từng trừ ưu quyền và cũng đã từng chu tường nhãn quyền. 
1356. 
Người nào đã từng chu tường nhãn quyên, thì người ấy đã từng tiến hóa trì đị trì 
quyên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào đã từng tiễn hóa tri đị tri quyền, thì người ấy đã từng chu tường nhãn 
quyền phải chăng? Người thứ sáu đang tiến hóa tri dị trí quyên đã chăng phải đã chu 
tường nhãn quyền. Còn bậc La Hán đã tiến hóa tri dị tri quyền và cũng đã chu tường 
nhãn quyên. 
1357. 
Người nào đã từng chu tường nhãn quyên, thì người ấy đã từng tiến hóa trì đĩ tri 
quyên phải chăng? Phải rôi. 


Hay là người nào đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyên, thì người ấy đã từng chu tường nhãn 
quyền phải chăng? Phải rồi. 
1358. 

Người nào đã từng chu tường nhãn quyên, thì người ấy đã từng làm cho rõ thấu tri cụ 
tri quyên phải chăng? Người nào làm cho rõ thấu quả chí thượng, thì người ây đã từng 
chu tường nhãn quyền mà chẳng phải đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn 
người nảo làm cho rõ thấu quả chí thượng, thì người ây đã từng chu tường nhãn quyền 
và cũng đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên. 


Hay là người nào đã làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên, thì người ấy đã từng chu tường 
nhãn quyên phải chăng? Phải rồi. 

1359. 
Người nào đã từng trừ ưu quyên, thì người ấy đã từng tiễn hóa trì dị tri quyên phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào đã từng tiến hóa trị dị tri quyên, thì người ây đã từng trừ ưu quyền 
phải chăng? Người thứ tư đã từng tiễn hóa tri dị tri quyên mà chăng phải đã từng trừ 
ưu quyên. Còn người thứ ba đã từng tiễn hóa tri dị tri quyền và cũng đã từng trừ ưu 
quyên. 

1360. 
Người nào đã từng trừ ưu quyên, thì người ấy đã từng tiễn hóa tri đĩ trí quyên phải 
chăng? Người thứ hai đã từng trừ ưu quyên mà chăng phải đang tiến hóa tri đĩ trị 
quyền. Còn chư La Hán đã từng trừ ưu quyền và cũng đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyên. 


Hay là người nào đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đã từng trừ ưu quyền 
phải chăng? Phải rồi. 

1361. 
Người nào đã từng trừ ưu quyên, thì người ấy đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên 
phải chăng? Người thứ ba đã từng trừ ưu quyền mà chẳng phải đã từng làm cho rõ 
thấu tri cụ tri quyên. Còn chư La Hán đã từng trừ ưu quyên và cũng đã từng làm cho rõ 
thấu tri cụ tri quyền. 
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Hay là người nào đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên, thì người ấy đã từng trừ ưu 
quyên phải chăng? Phải rôi. 

1362. 
Người nào đã từng tiễn hóa tri dị tri quyên, thì người ấy đã từng tiễn hóa tri dĩ tri 
quyên phải chăng?Người thứ sáu đã từng tiến hóa tri dị tri quyên mà chẳng phải đã 
từng tiến hóa tri dĩ tri quyên. Còn chư La Hán đã từng tiễn hóa tri dị tri quyền và cũng 
đã từng tiền hóa tri dĩ tri quyên. 


Hay là người nảo đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đã từng tiễn hóa tri dị 
tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

1363. 
Người nào đã từng tiễn hóa trì dị trỉ quyên, thì người ấy đã từng làm cho rõ thấu trí cụ 
trỉ quyên phải chăng? Người thứ bảy đã từng tiễn hóa tri dị tri quyền mà chăng phải đã 
từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên. Còn chư La Hán đã từng tiền hóa tri dị tri quyền 
và cũng đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên. 


Hay là người nào đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên, thì người ấy đã từng tiễn 
hóa tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi. 
1364. 

Người nào đã từng tiễn hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đã từng làm cho rõ thấu tri cụ 
trỉ quyên phải chăng? Người nào đã từng làm cho rõ thấu quả chí thượng, thì người ấy 
đã từng tiến hóa tri đĩ tri quyền mà chắng phải đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. 
Còn người nào sẽ làm cho rõ thấu quả chí thượng, thì người ây đã từng tiễn hóa tri dĩ 
tri quyền vả cũng đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên. 


Hay là người nào đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên, thì người ấy đã từng tiến 
hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

1365. 
Người nào chẳng phải đã chu trờng nhãn quyên, thì người ấy chẳng phải đã từng trừ 
ưu quyền phải chăng? Người thứ hai chẳng phải đã từng chu tường nhãn quyên mà đã 
từng trừ ưu quyên. Còn người thứ sáu chăng phải đã chu tường nhãn quyên và cũng 
chăng phải đã trừ ưu quyên. 


Hay là người nào chẳng phải đã từng trừ ưu quyên, thì người ấy chăng phải đã chu 
tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

1366. 
Người nào chẳng phải đã từng chu tường nhãn quyên, thì người ấy chẳng phải đã 
từng tiến hóa trì dị trí quyên phải chăng? Người thứ sáu chăng phải đã từng chu tường 
nhãn quyền mà đã từng tiến hóa tri dị trí quyên. Còn người thứ hai mới chẳng phải đã 
từng chu tường nhãn quyền và cũng chăng phải đã từng tiến hóa tri dị tri quyên. 


Hay là người nào chăng phải đã từng tiến hóa tri đị tri quyên, thì người ấy chăng phải 
đã từng chu tường nhãn quyên phải chăng? Phải rồi. 

1367. 
Người nào chẳng phải đã từng chu tường nhãn quyên, thì người ấy chẳng phải đã 
từng tiền hóa tri đĩ trí quyên phải chăng? Phải tồi. 


Hay là người nào chăng phải đã từng tiền hóa tri đĩ tri quyên, thì người ấy chăng phải 
đã từng chu tường nhãn quyên phải chăng? Phải rồi. 
1368. 
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Người nào chẳng phải đã từng chu tường nhãn quyên, thì người ấy chẳng phải đã 
từng làm cho rõ thấu trì cụ trỉ quyền phải chăng? Phải tồi. 


Hay là người nào chăng phải đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy 
chẳng phải đã từng chu tường nhãn quyền phải chăng? Người nào đang làm cho rõ 
thấu quả chí thượng, thì người ây chăng phải đã từng làm cho rõ thấu tri cụ trí quyền 
mà đã từng chu tường nhãn quyên. Còn người thứ tám chẳng phải đã từng làm cho rõ 
thấu tri cụ tri quyền và cũng không từng chu tường nhãn quyền. 
1369. 

Người nào không từng trừ ưu quyên, thì người ấy không từng tiễn hóa trí đị trí quyên 
phải chăng? Người thứ tư không từng trừ ưu quyên mà đã từng tiễn hóa tri dị trị 
quyên. Còn người thứ hai không từng trừ ưu quyên và cũng không từng tiến hóa tri đị 
tri quyên. 


Hay là người nào không từng tiến hóa tri dị tri quyên, thì người ấy không từng trừ ưu 
quyền phải chăng? Phải rồi. 

1370. 
Người nào không từng trừ ưu quyên, thì người ấy không từng tiến hóa tri dĩ tri quyên 
phải chăng? Phải tôi. 
Hay là người nào không từng tiến hóa tri đĩ tri quyên, thì người ấy không từng trừ ưu 
quyên phải chăng? Người thứ hai hay người không từng tiền hóa tri dĩ trí quyên mà đã 
từng trừ ưu quyên. Còn người thứ sáu hay người không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền và 
cũng không từng trừ ưu quyên. 

1371. 
Người nào không từng trừ u quyên, thì người ấy không từng làm cho rõ thấu trì cụ trì 
quyên phải chăng? Phải rôi. 
Hay là người nào không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên, thì người ấy không từng 
trừ ưu quyên phải chăng? Người thứ ba... không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên, 
mà đã từng trừ ưu quyên. Còn người thứ sáu mới không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri 
quyên và cũng không từng trừ ưu quyền. 

1372. 
Người nào không từng tiễn hóa tri dị trỉ quyên, thì người ấy không từng tiễn hóa tri đĩ 
trỉ quyên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào không từng tiến hóa tri đĩ tri quyên, thì người ây không từng tiễn hóa 
tri dị tri quyền phải chăng? Người thứ sáu không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền 
(aññindriya) mà từng tiền hóa tri đị tri quyên (anafinatañnassamiindriya). Còn người 
thứ hai không từng tiễn hóa tri dĩ tri quyền và cũng không từng tiễn hóa tri dị tri 
quyên. 

1373. 
Người nào không từng tiến hóa trì đị trỉ quyên, thì người ấy không từng làm cho rõ 
thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Phải tồi. 


Hay là người nào không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy không từng 
tiền hóa tri dị trí quyên phải chăng? Người thứ bảy không từng làm cho rõ thấu tri cụ 
tri quyên mà từng tiến hóa tri dị trí quyên. Còn người thứ hai mới không từng làm cho 


rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng không từng làm cho tiến hóa tri dị tri quyền. 
1374. 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyển Hạ (Cảo bản). 667 





Người nào không từng tiến hóa trì dĩ trỉ quyên, thì người ấy không từng làm cho rõ 
tháu trỉ cụ tri quyền phải chăng? Phải rôi. 


Hay là người nảo không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy không từng 
làm cho tiễn hóa trị dĩ tri quyền phải chăng? Những người đang làm cho rõ thấu quả 
chí thượng, người ấy không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền ( añiatavindriya) mà 
đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyên. Còn người thứ tám không từng làm cho rõ thấu tri cụ 
tri quyên và cũng không từng tiễn hóa tri đĩ tri quyền. 
1375. 

Người nào sẽ chu tường nhãn quyên, thì người ấy sẽ trừ tru quyển phải chăng? Người 
thứ hai sẽ chu tường nhãn quyên mà chăng phải sẽ trừ ưu quyền. Còn người thứ năm 
mới sẽ chu tường nhãn quyền và cũng sẽ trừ ưu quyên. 


Hay là người nào sẽ trừ ưu quyên, thì người ấy sẽ chu tường nhãn quyền phải chăng? 
Phải rồi. 

1376. 
Người nào sẽ chu tường nhãn quyên, thì người ấy sẽ tiễn hóa trì đị trí quyền phải 
chăng? Người thứ sáu sẽ chu tường nhãn quyên mà chăng phải sẽ tiền hóa tri dị tri 
quyền. Còn phàm phu nảo sẽ đắc đạo sẽ chu tường nhãn quyên và cũng sẽ tiễn hóa tri 
dị tri quyền. 


Hay là người nào sẽ tiễn hóa tri dị tri quyên, thì người ấy sẽ chu tường nhãn quyền 
phải chăng? Phải rồi. 

1377. 
Người nào sẽ chu tường nhãn quyên, thì người ấy sẽ tiến hóa trì đĩ trí quyên phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào sẽ tiễn hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy sẽ chu tường nhãn quyền 
phải chăng? Phải rồi. 

1378. 
Người nào sẽ chu tường nhãn quyên, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ trỉ quyền 
phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy sẽ chu tường nhãn 
quyên phải chăng? Bậc tế toàn đạo chí thượng sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà 
chăng phải sẽ chu tường nhãn quyên. Còn người thứ bảy mới sẽ làm cho rõ thấu tri cụ 
tri quyền và cũng sẽ chu tường nhãn quyên. 

1379. 
Người nào sẽ trừ ưu quyên, thì người ấy sẽ tiễn hóa tri dị tri quyền phải chăng? Người 
thứ tư sẽ trừ ưu quyền mà chẳng phải sẽ tiến hóa trï dị trí quyên. Còn phàm phu nào sẽ 
đắc đạo mới sẽ trừ ưu quyền và cũng sẽ tiến hóa tri dị tri quyền. 


Hay là người nào sẽ tiễn hóa tri dị tri quyên, thì người ấy sẽ trừ ưu quyền phải chăng? 
Phải rồi. 

1380. 
Người nào sẽ trừ ưu quyên, thì người ấy sẽ tiễn hóa trí đĩ trì quyên phải chăng? Phải 
TỒI. 
Hay là người nào Sẽ tiễn hóa tri dĩ tri quyên, thì người ây sẽ trừ ưu quyên phải chăng? 
Người thứ hai sẽ tiến hóa tri dĩ 4ri quyên mà chăng phải sẽ trừ ưu quyên. Còn người 
thứ năm sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng sẽ trừ ưu quyên. 
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1381. 
Người nào sẽ trừ ưu quyên, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu trỉ cụ trỉ quyển phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là người nảo sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên, thì người ấy sẽ trừ ưu quyền phải 
chăng? Người thứ ba sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên mà chăng phải sẽ trừ ưu 
quyền. Còn người thứ năm sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng sẽ trừ ưu quyền. 

1382. 
Người nào sẽ tiễn hóa tri dị tri quyên, thì người ấy sẽ tiến hóa trì đĩ trỉ quyên phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào sẽ tiễn hóa trị dĩ tri quyên, thì người ây sẽ tiến hóa tri dị trí quyền 
phải chăng? Người thứ sáu sẽ tiến hóa tri đĩ tri quyên mà chăng phải sẽ tiến hóa tri dị 
tri quyền. Còn phàm phu nào sẽ đắc đạo mới sẽ tiễn hóa tri dĩ tri quyền và cũng sẽ tiễn 
hóa tri đị tri quyền. 

1383. 
Người nào sẽ tiễn hóa trì dị trì quyên, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu trì cụ trỉ quyên 
phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên, thì người Ấy. sẽ tiễn hóa tri dị tri 
quyên phải chăng? Người thứ bảy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà chắng phải sẽ 
tiễn hóa tr¡ dị tri quyên. Còn người phàm phu nào sẽ đắc đạo mới sẽ làm cho rõ thấu tri 
cụ tri quyền vả cũng sẽ tiễn hóa tri dị tri quyên. 

1384. 
Người nào sẽ tiễn hóa trì dĩ trỉ quyên, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu trì cụ trỉ quyền 
phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ây sẽ tiến hóa trị dĩ tri 
quyên phải chăng? Bậc tễ toàn đạo chí thượng sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà 
chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyên. Còn người thứ bảy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri 
quyên và cũng sẽ tiễn hóa tri dĩ tri quyên. 

1385. 
Người nào chẳng phải sẽ chu tường nhãn quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ trừ ưu 
quyên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào chẳng phải sẽ trừ ưu quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ chu tường 
nhãn quyên phải chăng? Người thứ hai chăng phải sẽ trừ ưu quyên mà sẽ chu tường 
nhãn quyên. Còn người thứ ba mới chăng phải sẽ trừ ưu quyền và cũng chắng phải sẽ 
chu tường nhãn quyên. 

1366. 
Người nào chẳng phải sẽ chu tường nhãn quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ tiễn hóa 
trì dị trỉ quyên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào chăng phải sẽ tiễn hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ chu 
tường nhãn quyên phải chăng? Người thứ sáu chẳng, phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền mà 
sẽ chu tường nhãn quyên. Còn người thứ ba mới chăng phải sẽ tiễn hóa tri dị tri quyền 
và cũng chăng phải sẽ chu tường nhãn quyên. 

1387. 


Người nào chẳng phải sẽ chu tường nhãn quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ tiễn hóa 
tri đĩ trỉ quyền phải chăng? Phải tôi. 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyển Hạ (Cảo bản). 669 





Hay là người nào chăng phải sẽ tiễn hóa tri dĩ tri quyên, thì người ấy chăng phải sẽ chu 
tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

1388. 
Người nào chẳng phải sẽ chủ tường nhãn quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ làm cho 
rõ thấu trỉ cụ trì quyên phải chăng? Bậc tế toàn đạo chí thượng chẳng phải sẽ chu 
tường nhãn quyền mà sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn người thứ hai mới chẳng 
phải sẽ chu tường nhãn quyền và cũng chắng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. 


Hay là người nào chăng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng 
phải sẽ chu tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

1389. 
Người nào chẳng phải SẼ trừ tưu quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ tiễn hóa trì dị trí 
quyên phải chăng? Phải tồi. 


Hay là người nảo chăng phải sẽ tiễn hóa tri dị tri quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ trừ 
ưu quyên phải chăng? Người thứ tư chăng phải SẼ tiễn hóa tri đị tri quyên mà sẽ trừ ưu 
quyên. Còn người thứ năm mới chăng phải sẽ tiễn hóa tri dị tri quyền và cũng chẳng 
phải sẽ trừ ưu quyền. 
1390. 

Người nào chẳng phải sẽ trừ ưu quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ tiễn hóa tri đĩ trí 
quyên phải chăng? Người thứ hai chăng phải sẽ trừ ưu quyên mà sẽ tiễn hóa tri đĩ tri 
quyên. Còn người thứ ba mới chăng phải sẽ trừ ưu quyền và cũng chắng phải sẽ tiến 
hóa tri dĩ tri quyên. 


Hay là người nảo chăng phải sẽ tiễn hóa tri dĩ tri quyên, thì người ấy chăng phải sẽ trừ 
ưu quyên phải chăng? Phải rôi. 

1391. 
Người nào chẳng phải sẽ trừ u quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri 
cụ tri quyền phải chăng? Người thứ ba mới chăng phải sẽ trừ ưu quyền mà sẽ làm cho 
rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn người thứ hai mới chăng phải sẽ trừ ưu quyền và cũng 
chăng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. 


Hay là người nào chăng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên, thì người ấy chăng 
phải sẽ trừ ưu quyền phải chăng? Phải rồi. 

1392. 
Người nào chẳng phải sẽ tiền hóa trì đị trì quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ tiễn hóa 
trì dĩ trí quyên phải chăng? Người thứ sáu chăng phải sẽ tiễn hóa tri dị tri quyền mà SẼ 
tiễn hóa tri đĩ tri quyên. Còn người thứ ba mới chăng phải sẽ tiễn hóa tri dị tri quyền và 
cũng chẳng phải sẽ tiễn hóa tri dĩ tri quyên. 


Hay là người nào chắng phải sẽ tiễn hóa tri dĩ tri quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ tiễn 
hóa tri đị tri quyền phải chăng? Phải rồi. 
1393. 

Người nào chẳng phải sẽ tiễn hóa trì dị trỉ quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ làm cho 
rõ thấu trỉ cụ trỉ quyên phải chăng? Người thứ bảy chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri 
quyền (anaññafaññassãmñindrya) mà sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền 
(añnatavindriya). Còn người thứ hai mới chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền và 
cũng chăng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên. 


Hay là người nào chăng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng 
phải sẽ tiên hóa tri dị tri quyên phải chăng? Phải rôi. 
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1394. 
Người nào chẳng phải sẽ tiễn hóa tri dĩ trì quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ làm cho 
rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Bậc tễ toàn đạo chí thượng chẳng phải sẽ tiến hóa 
tri đĩ tri quyền mà sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn người thứ hai mới chẳng 
phải sẽ tiễn hóa tri dĩ tri quyền và cũng chăng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. 


Hay là người nào chăng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng 
phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

1395. 
Người nào đang chu tường nhãn quyên, thì người ấy đã từng trừ ưu quyên phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào đã từng trừ ưu quyên, thì người ây đang chu tường nhãn quyền phải 
chăng? Người thứ hai từng trừ ưu quyên mà chăng phải đang chu tường nhãn quyên. 
Còn bậc tề toàn đạo chí thượng mới đã trừ ưu quyền và cũng đang chu tường nhãn 
quyên. 

1396. 
Người nào đang chu tường nhãn quyên, thì người ấy đã từng tiễn hóa trì dị trỉ quyên 
phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào đã từng tiễn hóa tri dị tri quyên, thì người ấy đang chu tường nhãn 
quyên phải chăng? Người thứ sáu đã từng tiến hóa tri dị tri quyên mà chăng phải đang 
chu tường nhãn quyên. Còn bậc tê toàn đạo chí thượng đã từng tiễn hóa tri dị tri quyền 
và cũng đang chu tường nhãn quyên. 

1397. 
Người nào đang chu tường nhãn quyên, thì người ấy đã từng tiễn hóa trì dĩ trỉ quyển 
phải chăng? Không phải. 


Hay là người nào đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyên, thì người ấy đang chu tường nhãn 
quyên phải chăng? Không phải. 

1398. 
Người nào đang chu tường nhãn quyên, thì người ấy đã từng làm cho rõ thấu tri cụ trì 
quyên phải chăng? Không phải. 


Hay là người nào đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang chu tường 
nhãn quyền phải chăng? Không phải. 

1399. 
Người nào đang trừ ưu quyền, thì người ấy đã từng tiễn hóa trì dị trỉ quyên phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là người nảo đã từng tiễn hóa tri dị tri quyền, thì người ây đang trừ ưu quyên phải 
chăng? Người thứ sáu đã từng tiến hóa tri đị trí quyên mà chẳng phải đang trừ ưu 
quyên. Còn bậc tể toàn đạo Bắt lai đã từng tiến hóa tri đị tri quyền và cũng đang trừ ưu 
quyên. 

1400. 
Người nào đang trừ ưu quyền, thì người ấy đã từng tiễn hóa trì dĩ trỉ quyển phải 
chăng? Không phải. 
Hay là người nảo đã từng tiễn hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đang trừ ưu quyền phải 
chăng? Không phải. 

1401. 
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Người nào đang trừ ưu quyên, thì người ấy đã làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên phải 
chăng? Không phải. 


Hay là người nào đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang trừ ưu 
quyên phải chăng? Không phải. 

1402. 
Người nào đang tiễn hóa trì dị trì quyên, thì người ấy đã từng tiễn hóa tri dĩ tri quyên 
phải chăng? Không phải. 


Hay là người nào đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyên, thì người ấy đang tiến hóa tri dị tri 
quyên phải chăng? Không phải. 

1403. 
Người nào đang tiến hóa trí đị trì quyên, thì người ấy đã từng làm cho rõ thấu trì cụ 
trỉ quyên phải chăng? Không phải. 


Hay là người nảo đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên, thì người ấy đang tiến hóa 
tri đị tri quyền phải chăng? Không phải. 

1404. 
Người nào đang tiến hóa trí đĩ trì quyên, thì người ấy đã từng làm cho rõ thấu trì cụ 
trỉ quyên phải chăng? Không phải. 


Hay là người nảo đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên, thì người ấy đang tiến hóa 
tri đĩ tri quyền phải chăng? Không phải. 

1405. 
Người nào chẳng phải đang chu tường nhãn quyên, thì người ấy không từng trừ tu 
quyền phải chăng? Người thứ hai chăng phải đang chu tường nhãn quyên mà từng trừ 
ưu quyên. Còn người thứ sáu mới chăng phải đang chu tường nhãn quyền và cũng 
không từng trừ ưu quyền. 


Hay là người nào không từng trừ ưu quyên, thì người ấy chẳng phải đang chu tường 
nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

1406. 
Người nào chẳng phải đang chu tường nhãn quyên, thì người ấy không từng tiễn hóa 
trì dị tri quyền phải chăng? Người thứ sáu chăng phải đang chu tường nhãn quyền mà 
đã từng tiến hóa tri đị tri quyên. Còn người thứ hai chăng phải đang chu tường nhãn 
quyền và cũng không từng tiễn hóa tri dị tri quyền. 


Hay là người nào không từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang 
chu tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

1407. 
Người nào chẳng phải đang chu tường nhãn quyên, thì người ấy không từng tiễn hóa 
trì dĩ trí quyên phải chăng? Chư La-hắn quả chăng phải đang chu tường nhãn quyền 
mà từng tiền hóa tri đĩ tri quyên. Còn người thứ bảy mới chăng phải đang chu tường 
nhãn quyên và cũng không từng tiễn hóa tri đĩ tri quyền. 


Hay là người nào không từng tiến hóa trị dĩ tri quyên, thì người ấy chăng phải đang 
chu tường nhãn quyên phải chăng? Bậc tể toàn đạo chí thượng (aggamagsasamangi) 
không từng tiễn hóa tri dĩ tri quyền mà đang chu tường nhãn quyên. Còn người thứ bảy 
mới không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng chăng phải đang chu tường nhãn 
quyên. 

1408. 
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1409. 


1410. 


1411. 


1412. 


Người nào chẳng phải đang chu tường nhãn quyên, thì người ấy không từng làm cho 
rõ thấu trì cụ tri quyên phải chăng? Chư La-hán quả chăng phải đang chu tường nhãn 
quyền mà đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn người thứ tắm mới chăng phải 
đang chu tường nhãn quyền và cũng không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. 


Hay là người nào không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên, thì người ấy chắng phải 
đang chu tường nhãn quyên phải chăng? Bậc tể toàn đạo chí thượng không từng làm 
cho rõ thấu tri cụ tri quyên mà đang chu tường nhãn quyên. Còn người thứ tám mới 
không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng chăng phải đang chu tường nhãn 


quyên. 


Người nào chẳng phải đang trừ ưu quyên, thì người ấy không từng tiễn hóa trì dị trí 
quyền phải chăng?” Người thứ sáu chăng phải đang trừ ưu quyền mà đã từng tiến hóa 
tri dị tri quyên. Còn những người thứ hai mới chăng phải đang trừ ưu quyền và cũng 
không từng tiến hóa tri dị tri quyền. 


Hay là người nào không từng tiễn hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang trừ 
ưu quyên phải chăng? Phải rôi. 


Người nào chẳng phải đang trừ ưu quyên, thì người ấy không từng tiễn hóa trị đĩ trí 
quyên phải chăng? Chư La Hắn chăng phải đang trừ ưu quyên mà đã từng tiền hóa tri 
dĩ tri quyên. Còn những người thứ bảy mới chăng phải đang trừ ưu quyền và cũng 
không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền. 


Hay là người nào không từng tiễn hóa tri đĩ tri quyên, thì người ấy chẳng phải đang trừ 
ưu quyên phải chăng? Bậc tễ toàn đạo Bất lai không từng tiến hóa tri dĩ tri quyên mà 
đang trừ ưu quyền. Còn người thứ bảy mới không từng tiễn hóa tri đĩ tri quyền và cũng 
chăng phải đang trừ ưu quyên. 


Người nào chẳng phải đang trừ ưu quyên, thì người ấy không từng làm cho rõ thấu tri 
cụ fri quyên phải chăng? Chư La Hán chăng phải đang trừ ưu quyền mà đã từng làm 
cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn người thứ tám mới chăng phải đang trừ ưu quyền và 
cũng không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên. 


Hay là người nào không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng. phải 
đang trừ ưu quyền phải chăng? Bậc tễ toàn đạo Bất lai không từng làm cho rõ thấu tri 
cụ tri quyền mà đang trừ ưu quyên. Còn người thứ tám mới không từng làm cho rõ 
thấu tri cụ tri quyền và cũng chắng phải đang trừ ưu quyên. 


Người nào chẳng phải đang tiến hóa trì đị trí quyền, thì người ấy không từng tiễn hóa 
tri dĩ trí quyên phải chăng? Chư La Hán chẳng phải đang tiễn hóa tri dị tri quyền mà 
đã từng tiến hóa tri đĩ tri quyền. Còn người thứ bảy mới chăng phải đang tiễn hóa tri dị 
tri quyên vả cũng không từng tiễn hóa tri đĩ tri quyền. 


Hay là người nào không từng tiến hóa tri dĩ tri quyên, thì người ây chăng phải đang 
tiễn hóa tri đị trí quyên phải chăng? Người thứ tắm không từng tiền hóa tri dĩ trí quyên 
mà đang tiến hóa tri dị tri quyền. Còn người thứ bảy. mới không từng tiễn hóa tri dĩ tri 
quyền và cũng chăng phải đang tiến hóa tri đị tri quyên. 


1413. 
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Người nào chẳng phải dang tiễn hóa trì dị trì quyên, thì người ấy không từng làm cho 
rõ thấu trì cụ tri quyên phải chăng? Chư La Hán chăng phải đang tiến hóa tri dị tri 
quyên mà đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn người thứ tắm chẳng phải đang 
tiễn hóa tri dị tri quyền và cũng không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. 


Hay là người nào không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chăng phải 
đang tiến hóa tri dị tri quyên phải chăng? Người thứ tám không từng làm cho rõ thấu 
trI cụ tri quyên mà đang tiến hóa trí dị trí quyên. Còn người thứ bảy mới không từng 
làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng chăng phải đang tiến hóa tri đị tri quyên. 
1414. 
Người nào chẳng phải dang tiễn hóa trì dĩ trỉ quyên, thì người ấy không từng làm cho 
rõ thấu trí cụ tri quyên phải chăng? Chư La-hản quả chăng phải đang tiến hóa tri dĩ tri 
quyền mà đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn người thứ năm chẳng phải 
đang tiễn hóa tri dĩ trí quyền và cũng không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên. 


Hay là người nảo không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên, thì người ấy chăng phải 
đang tiễn hóa tri đĩ tri quyền phải chăng? Ba hạng người tể toàn đạo chí thượng không 
từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên mà đang tiễn hóa tri dĩ trị quyền. Còn người thứ 
năm mới không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng chắng phải đang tiến hóa 
tri đĩ tri quyên. 


1415. 
Người nào đang chu tường nhãn quyên, thì người ấy sẽ trừ ưu quyên phải chăng? 
Không phải. 
Hay là người nào sẽ trừ ưu quyên, thì người ấy đang chu tường nhãn quyền phải 
chăng? Không phải. 

1416. 
Người nào đang chu tường nhãn quyên, thì người ấy sẽ tiến hóa trí đị trỉ quyên phải 
chăng? Không phải. 
Hay là người nào sẽ tiễn hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đang chu tường nhãn quyền 
phải chăng? Không phải. 

1417. 
Người nào đang chu tường nhãn quyên, thì người ấy sẽ tiến hóa trì đĩ trỉ quyên phải 
chăng? Không phải. 


Hay là người nào sẽ tiễn hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đang chu tường nhãn quyền 
phải chăng? Không phải. 

1418. 
Người nào đang chu tường nhãn quyên, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri 
quyên phải chăng? Phải rôi. 


Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên, thì người ấy đang chu tường nhãn 
quyên phải chăng? Người thứ bảy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà chăng phải 
đang chu tường nhãn quyền. Còn người tễ toàn đạo chí thượng sẽ làm cho rõ thấu tri 
cụ tri quyền và cũng đang chu tường nhãn quyên. 

1419. 
Người nào đang trừ ưu quyên, thì người ấy sẽ tiễn hóa tri dị trì quyền phải chăng? 
Không phải. 
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Hay là người nào sẽ tiễn hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đang trừ ưu quyền phải 
chăng? Không phải. 

1420. 
Người nào đang trừ ưu quyên, thì người ấy sẽ tiễn hóa tri dĩ trì quyển phải chăng? 
Không phải. 
Hay là người nào sẽ tiễn hóa tri đĩ tri quyền, thì người. ây đang trừ ưu quyền phải 
chăng? Người thứ sáu sẽ tiễn hóa tri dĩ tri quyền mà chăng phải đang trừ ưu quyên. 
Còn người t toàn đạo Bắt lai sẽ tiễn hóa tri dĩ tri quyền và cũng đang trừ ưu quyên. 

1421. 
Người nào đang trừ ưu quyền, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu trì cụ tri quyên phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang trừ ưu quyền 
phải chăng? Không phải. 

Người thứ bảy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên mà chăng phải đang trừ ưu quyên. 

Còn người tế toàn đạo Bắt lai sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng đang trừ ưu 
quyên. 

1422. 
Người nào đang tiễn hóa trì đị trì quyên, thì người ấy sẽ tiễn hóa trì dĩ trí quyên phải 
chăng? Phải tồi. 
Hay là người nảo sẽ tiến hóa tri dĩ trị quyên, thì người ây đang tiến hóa tri dị tri quyền 
phải chăng? Người thứ sáu sẽ tiền hóa tri đĩ tri quyên mà chẳng phải đang tiến hóa tri 
dị tri quyên. Còn người thứ tám mới sẽ tiễn hóa tri đĩ tri quyền và cũng đang tiễn hóa 
tri đị tri quyền. 

1423. 
Người nào đang tiến hóa trì dị trí quyên, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu trì cụ trì 
quyên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang tiễn hóa tri dị 
tri quyên phải chăng? Người thứ bảy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên mà chẳng. phải 
đang tiến hóa tri dị tri quyên. Còn người thứ tám sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và 
cũng đang tiến hóa tri đị tri quyên. 

1424. 
Người nào đang tiễn hóa trì đĩ trí quyên, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu trì cụ trì 
quyên phải chăng? Phải tồi. 
Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang tiến hóa tri dĩ 
tri quyên phải chăng? Người thứ năm sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà chẳng phải 
đang tiến hóa tri đĩ tri quyền. Còn bực tể toàn đạo chí thượng và người thứ ba mới sẽ 
làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền vả cũng đang tiến hóa tri dĩ tri quyền. 

1425. 
Người nào chẳng phải đang chu tường nhãn quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ Irừ ru 
quyền phải chăng?” Người thứ năm chăng phải đang chu tường nhãn quyên mà sẽ trừ 
ưu quyên. Còn người thứ tư mới chăng phải đang chu tường nhãn quyền và cũng 
chăng phải sẽ trừ ưu quyên. 


Hay là người nào chăng phải sẽ trừ ưu quyên, thì người ấy chăng phải đang chu tường 
nhãn quyền phải chăng? Bậc tế toàn đạo chí thượng chăng phải sẽ trừ ưu quyền mà 
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1426. 


đang chu tường nhãn quyền. Còn những người thứ tư mới chăng phải sẽ trừ ưu quyền 
và cũng chăng phải đang chu tường nhãn quyền. 


Người nào chẳng phải đang chu tường nhãn quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ tiễn 
hóa trì dị trí quyên phải chăng?” Phàm phu nào sẽ đắc đạo mới chăng phải đang chu 
tường nhãn quyên mà sẽ tiễn hóa tri dị tri quyền. Còn người thứ tắm mới chăng phải 
đang chu tường nhãn quyên và cũng chăng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền. 


Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyên, thì người ấy chăng phải đang 
chu tường nhãn quyên phải chăng? Bậc tè toàn đạo chí thượng chắng phải sẽ tiến hóa 
trị dị tri quyền mà đang chu tường nhãn quyền. Còn người thứ tám mới chăng phải sẽ 
tiền hóa tri dị tri quyền và cũng chẳng phải đang chu tường nhãn quyên. 


1427. 


1428. 


Người nào chẳng phải đang chu tường nhãn quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ tiễn 
hóa trị dĩ trì quyên phải chăng? Người thứ bảy chăng phải đang chu tường nhãn quyền 
mà Sẽ tiến hóa tri đĩ tri quyền. Còn người thứ hai mới chăng phải đang chu tường nhãn 
quyên và cũng chăng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền. 


Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyên, thì người ấy chăng phải đang 
chu tường nhãn quyên phải chăng? Bậc tê toàn đạo chí thượng chăng phải sẽ tiến hóa 
trị dĩ tri quyền mà đang chu tường nhãn quyền. Còn người thứ hai mới chăng phải sẽ 
tiền hóa tri dĩ tri quyền và cũng chăng phải đang chu tường nhãn quyên. 


Người nào chẳng phải đang chu tường nhấn quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ làm 
cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Người thứ bảy chăng phải đang chu tường 
nhãn quyền mà sẽ làm cho rõ thấu đri cụ tri quyên. Còn những người thứ hai mới 
chẳng phải đang chu tường nhãn quyên và cũng chăng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri 


quyên. 
Hay là người nào chăng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng 
phải đang chu tường nhãn quyên phải chăng? Phải rôi. 


1429. 


Người nào chẳng phải đang trừ ưu quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ tiễn hóa trì đị trí 
quyên phải chăng? Phàm phu nào sẽ đắc đạo đó, chắng phải đang trừ ưu quyền mà SẼ 
tiễn hóa tri đị trí quyên. Còn những người thứ tám mới chăng phải đang trừ ưu quyền 
và cũng chăng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền. 


Hay là người nào chăng phải sẽ tiền hóa tri dị tri quyên, thì người ấy chẳng phải đang 
trừ ưu quyên phải chăng? Bậc tể toàn đạo Bắt lai chắng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền 
mà đang trừ ưu quyên. Còn những người thứ tám mới chăng phải sẽ tiến hóa tri dị tri 
quyền và cũng chăng phải đang trừ ưu quyên. 


1430. 


Người nào chẳng phải đang trừ ưu quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ tiễn hóa tri đĩ trí 
quyên phải chăng? Những người thứ sáu chẳng phải đang trừ ưu quyền mà sẽ tiễn hóa 
tri dĩ tri quyên. Còn những người thứ ba mới chăng phải đang trừ ưu quyền vả cũng 
chăng phải sẽ tiễn hóa tri dĩ tri quyền. 


Hay là người nào chăng phải sẽ tiễn hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chăng phải đang 
trừ ưu quyên phải chăng? Phải rôi. 


1431. 
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Người nào chẳng phải đang trừ ưu quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu 
trì cụ trỉ quyên phải chăng? Người thứ bảy chăng phải đang trừ ưu quyền mà sẽ làm 
cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn những người thứ hai mới chăng phải đang trừ ưu 
quyền và cũng chăng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên. 


Hay là người nào chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên, thì người ấy chăng 
phải đang trừ ưu quyền phải chăng? Phải rồi. 

1432. 
Người nào chẳng. phải đang tiến hóa trí dị trì quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ tiễn 
hóa trì dĩ trí quyền phải chăng? Những người thứ sáu chăng phải đang tiến hóa tri dị 
trì quyền mà sẽ tiến hóa tri dĩ trí quyên. Còn những người thứ ba mới chăng phải đang 
tiền hóa tri dị tri quyền và cũng chẳng phải sẽ tiễn hóa tri đĩ tri quyền. 


Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyên, thì người ấy chăng phải đang 
tiền hóa tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi. 
1433. 

Người nào chẳng phải đang tiễn hóa trì dị trí quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ làm 
cho rõ thấu tri cụ tri quyên phải chăng? Những người thứ bảy chăng phải đang tiến 
hóa tri dị tri quyền mà sẽ làm cho rõ thấu tr1 cụ tri quyên. Còn những người thứ hai 
mới chắng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền và cũng chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri 
cụ tri quyên. 


Hay là người nào chăng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng 
phải đang tiễn hóa tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi. 
1434. 

Người nào chẳng phải đang tiễn hóa trì dĩ trí quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ làm 
cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Những người thứ năm chăng phải đang tiến 
hóa tri dĩ tri quyền mà sẽ làm cho rõ thấu tr1 cụ trI quyên. Còn những người thứ hai 
mới chắng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri 
cụ tri quyền. 


Hay là người nào chăng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng 
phải đang tiên hóa tri dĩ trí quyên phải chăng? Phải rôi. 


1435. 
Người nào đã từng chu tường nhãn quyên, thì người ấy sẽ trừ ưu quyên phải chăng? 
Không phải. 
Hay là người nào sẽ trừ ưu quyên, thì người ấy đã từng chu tường nhãn quyền phải 
chăng? Không phải. 

1436. 
Người nào đã từng chu tường nhãn quyên, thì người ấy sẽ tiễn hóa trì đị trỉ quyên phải 
chăng? Không phải. 


Hay là người nảo sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đã từng chu tường nhãn 
quyên phải chăng? Không phải. 

1437. 
Người nào đã từng chu tường nhãn quyên, thì người ấy sẽ tiễn hóa trì dĩ tri quyên phải 
chăng? Không phải. 


Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đã từng chu tường nhãn 
quyên phải chăng? Không phải. 
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1438. 
Người nào đã từng chu tường nhãn quyên, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri 
quyên phải chăng? Không phải. 


Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đã từng chu tường 
nhãn quyên phải chăng? Không phải. 

1439. 
Người nào đã từng trừ ưu quyên, thì người ấy sẽ tiễn hóa trì đị tri quyên phải chăng? 
Không phải. 
Hay là người nào sẽ tiễn hóa tri dị tri quyên, thì người ấy đã từng trừ ưu quyền phải 
chăng? Không phải. 

1440. 
Người nào đã từng trừ ưu quyên, thì người ấy sẽ tiến hóa trì đĩ tri quyên phải chăng? 
Những người thứ hai đã từng trừ ưu quyên mà chẳng phải sẽ tiễn hóa tri dĩ trí quyên. 
Còn quả Bất lai đã từng trừ ưu quyền và cũng sẽ tiến hóa tri đĩ tri quyền. 


Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyên, thì người. ấy đã từng trừ ưu quyền phải 
chăng? Người thứ sáu sẽ tiễn hóa tri dĩ tri quyền mà chẳng phải đã từng trừ ưu quyên. 
Còn quả Bắt lai sẽ tiền hóa tri đĩ tri quyền và cũng đã từng trừ ưu quyên. 
1441. 

Người nào đã từng trừ ưu quyên, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ trí quyên phải 
chăng? La-hán quả đã từng trừ ưu quyên mà chăng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri 
quyền. Còn những người thứ hai đã từng trừ ưu quyên và cũng sẽ làm cho rõ thấu tri 
cụ tri quyên. 


Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên, thì người ấy đã từng trừ ưu quyền 
phải chăng? Những người thứ sáu sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà chăng phải đã 
từng trừ ưu quyên. Còn những người thứ hai sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và 
cũng đã từng trừ ưu quyền. 
1442. 

Người nào đã từng tiến hóa tri dị trỉ quyễn, thì người ấy sẽ tiễn hóa trì dĩ tri quyên 
phải chăng?” Những người thứ hai đã từng tiễn hóa tri dị tri quyên mà chăng phải sẽ 
tiến hóa tri dĩ tri quyên. Còn những người thứ năm đã từng tiễn hóa tri đị tri quyền và 
cũng sẽ tiến hóa tri đĩ tri quyên. 


Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyên, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dị tri 
quyền phải chăng? Những người thứ hai sẽ tiền hóa tri dĩ tri quyên mà chẳng phải đã 
từng tiến hóa trị dị tri quyên. Còn những người thứ năm sẽ tiến hóa tri đĩ tri quyền và 
cũng đã từng tiến hóa tri dị tri quyên. 
1443. 

Người nào đã từng tiễn hóa tri đị tri quyên, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri 
quyên phải chăng? Chư La-hán quả đã từng tiễn hóa tri đị tri quyền mà chăng phải sẽ 
làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên. Còn những người thứ sáu đã từng tiến hóa tri dị tri 
quyền và cũng sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tr1 quyên. 


Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri 
dị tri quyền phải chăng? Những người thứ hai sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà 
chẳng phải đã từng tiền hóa tri đỊị tri quyên. Còn những người thứ sáu mới sẽ làm cho 
rõ thấu tri cụ tr1 quyền và cũng đã từng tiền hóa tri đị tri quyên. 

1444. 
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Người nào đã từng tiễn hóa tri dĩ tri quyên, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu trì cụ trì 
quyên phải chăng? Không phải. 


Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri 
dĩ tri quyền phải chăng? Không phải. 

1445. 
Người nào không từng chu tường nhãn quyên thì người ấy sẽ không trừ ưu quyên phải 
chăng? Những người thứ năm, không từng chu tường nhãn quyền mà sẽ trừ ưu quyên; 
những người thứ ba không từng chu tường nhãn quyền và cũng sẽ không trừ ưu quyên. 


Hay là người nào sẽ không trừ ưu quyên thì người ây không từng chu tường nhãn 
quyên phải chăng? La-hán quả sẽ không trừ ưu quyên mà chẳng phải không từng chu 
tường nhãn quyên; những người thứ ba sẽ không trừ ưu quyên và cũng không từng chu 
tường nhãn quyên. 
1446. 

Người nào không từng chu tường nhãn quyên thì người ấy chẳng phải sẽ tiễn hoá tri đị 
tri quyền phải chăng? Hạng phàm phu mà sẽ đắc đạo không từng chu tường nhãn 
quyên mà sẽ tiến hoá tri đị tri quyên; những người thứ tắm không từng chu tường nhãn 
quyên và cũng chăng phải sẽ tiến hoá tri dị tri quyền. 


Hay là người nào chăng phải sẽ tiễn hoá tri dị tri quyên thì người ấy không từng chu 
tường nhãn quyên phải chăng? La- hán quả sẽ không tiến hoá tri dị tri quyền mà chăng 
phải không từng chu tường nhãn quyền; những người thứ tám chăng phải sẽ tiến hoá 
tri đị tri quyền và cũng không từng chu tường nhãn quyên. 
1447. 

Người nào không từng chu tường nhãn quyên thì người ấy chẳng phải sẽ tiến hoá trì dĩ 
trí quyên phải chăng? Những người thứ bảy không từng chu tường nhãn quyền mà sẽ 
tiến hoá tri dĩ tri quyên; những người thứ hai không từng chu tường nhãn quyền và 
cũng chẳng phải sẽ tiễn hoá tri dĩ tri quyên. 


Hay là người nào chăng phải sẽ tiễn hóa tri dĩ tri quyền, thì người ây không từng chu 
tường nhãn quyên phải chăng? La-hán quả chăng phải sẽ tiễn hóa tri dĩ tri quyên mà đã 
từng chu tường nhãn quyên. Còn những người thứ hai mới chăng phải sẽ tiễn hóa tri dĩ 
tri quyền và cũng không từng chu tường nhãn quyền. 
1448. 

Người nào không từng chu tường nhãn quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ làm cho rõ 
thấu trì cụ tri quyên phải chăng? Những người thứ tắm không từng chu tường nhãn 
quyền mà sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên. Còn phàm phu nào chăng phải sẽ đắc đạo 
đó mới không từng chu tường nhãn quyên và cũng chăng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ 
tri quyên. 


Hay là người nào chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy không 
từng chu tường nhãn quyên phải chăng? La- hán quả chăng phải sẽ làm cho rõ thấu tri 
cụ tri quyên mà đã từng chu tường nhãn quyên. Còn phàm phu nảo chăng phải sẽ đắc 
đạo đó, mới chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng không từng chu 
tường nhãn quyên. 
1449. 

Người nào không từng trừ ưu quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ tiến hóa trì đị trí 
quyên phải chăng? Phàm phu nào sẽ đắc đạo đó không từng trừ ưu quyền mà sẽ tiến 
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hóa tri đị tri quyền. Còn những người thứ sáu không từng trừ ưu quyền và cũng chẳng 
phải sẽ tiễn hóa tri đị tri quyền. 


Hay là người nào chăng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì Tgười ấy không từng trừ 
ưu quyên phải chăng? Những người thứ ba chăng phải sẽ tiền hóa tri dị trí quyên mà 
đã từng trừ ưu quyên. Còn những người thứ sáu chăng phải sẽ tiễn hóa tri dị tri quyền 
và cũng không từng trừ ưu quyên. 
1450. 

Người nào không từng trừ ưu quyên, thì người ấy chẳng phải. sẽ tiễn hóa trí đĩ tri 
quyên phải chăng? Những người thứ sáu không từng trừ ưu quyên mà sẽ tiễn hóa ri dĩ 
tri quyên. Còn phàm phu nào chăng phải sẽ đắc đạo đó không từng trừ ưu quyền và 
cũng chẳng phải sẽ tiễn hóa tri dĩ tri quyên. 


Hay là người nào chăng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì TRgười ấy không từng trừ 
ưu quyên phải chăng? Những người thứ hai chẳng phải sẽ tiến hóa tri đĩ tri quyền mà 
đã từng trừ ưu quyên. Còn phàm phu nào chăng phải sẽ đắc đạo đó mới chẳng phải sẽ 
tiễn hóa tri dĩ tri quyền và cũng không từng trừ ưu quyên. 
1451. 

Người nào không từng trừ ưu quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ 
trỉ quyên phải chăng? Những người thứ sáu chăng phải từng trừ ưu quyền mà sẽ làm 
cho rõ thấu tri cụ tri quyên. Còn phảm phu nào chăng phải sẽ đắc đạo đó mới chăng 
phải từng trừ ưu quyên vả cũng chăng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. 


Hay là người nảo chăng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên, thì người ấy không 
từng trừ ưu quyền phải chăng? La-hán quả chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri 
quyên mà đã từng trừ ưu quyên. Còn phảm phu nào chăng phải sẽ đắc đạo đó mới 
chăng phải sẽ làm cho rõ thâu tri cụ tri quyền và cũng không từng trừ ưu quyên. 

1452. 
Người nào không từng tiễn hóa trì dị tri quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ tiễn hóa tri 
dĩ trị quyên phải chăng? Những người thứ hai không từng tiễn hóa tri dị tri quyền mà 
sẽ tiến hóa tri đĩ tri quyên. Còn phàm phu nào chẳng phải sẽ đắc đạo đó mới không 
từng tiễn hóa tri đị tri quyền và cũng chắng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyên. 
Hay là người nào chăng phải sẽ tiến hóa tri đĩ tri quyên, thì người ấy không từng tiền 
hóa tri dị tri quyền phải chăng? Những người thứ hai chăng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri 
quyền mà đã từng tiến hóa trí dị trí quyên. Còn phàm phu nào chăng phải sẽ đắc đạo 
đó mới chăng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng không từng tiến hóa tri dị tri 
quyên. 

1453. 
Người nào không từng tiễn hóa trì dị tri quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ làm cho rõ 
thấu trì cụ tri quyên phải chăng? Những người thứ hai không từng tiễn hóa tri đị tri 
quyền mà sẽ làm cho TÕ thấu tri cụ tri quyên. Còn phàm phu nào chăng phải sẽ đắc đạo 
đó mới không từng tiến hóa tri dị tri quyền và cũng chắng phải sẽ làm cho rõ thấu tri 
cụ tri quyên. 


Hay là người nảo chăng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy không 
từng tiến hóa tri dị tri quyên phải chăng? La- hán quả chăng phải sẽ làm cho rõ thấu tri 
cụ tri quyền mà đã từng tiến hóa tri dị tri quyền. Còn phàm phu nào chăng phải Sẽ đắc 
đạo đó mới chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ trí quyền và cũng không từng tiến hóa 
tri dị tri quyên. 
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1454. 


Người nào không từng tiễn hóa trì đĩ tri quyên, thì người ấy chẳng phải sẽ làm cho rõ 
thấu tri cụ trì quyền phải chăng? Những người thứ tám không từng tiễn hóa tri dĩ tri 
quyền mà sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyên. Còn phàm phu nào chăng phải sẽ đắc đạo 
đó mới không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri 
cụ tri quyền. 


Hay là người nào chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy không 
từng tiến hóa tri dĩ tri quyên phải chăng? La-hán quả chăng phải sẽ làm cho rõ thấu tri 
cụ tri quyền mà đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn phàm phu nào chăng phải sẽ đắc 
đạo đó mới chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ trí quyền và cũng không từng tiến hóa 
tri đĩ tri quyền. 


Dứt quyển song phần thứ 10 


Hồi hướng và chia phước đến tứ Đại Thiên Vương và tất cả chúng sanh, nhứt là các vị Chư 
Thiên có oal lực hộ trì Tạng Diệu pháp đặng thạnh hành. 


Hoàn bị bộ Song Đối — quyền hạ, lúc Trung thu — Bính Thìn. 
Soạn kế từ 29-07-1976 / 03-07-2520 lúc 18g30. 
Hoàn mãn kê từ 08-09-1976 / 15-08-2520 lúc 18g28. 
Đánh máy kê từ 17-08-1976 / 22-07-2520 lúc 18g30. 
Hoàn mãn kê từ 05-10-1976 / 12-08 (sau) 2520 lúc 18g20. 
Sài Gòn - Việt Nam 


